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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This ¡is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550° Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


equivalence In content and validity to the original in Sinhala characters, 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
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TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pãcittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | Pacittiyapäali bhikkhunT Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T_ | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ IH 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) Bi 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chị Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_ | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy ` 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimäanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão NI Kệ - 
T K | I |Jãtakapäli I Bốn Sanh I 32 
T I | K | Jãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | ÃÄ | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H V | Mahaniddesapäli Đại Diễn Giải 35 
T A_ | Cullaniddesapäli Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
L_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I » 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPATT 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP MỘT 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Jatakapali là tựa đề của tập Kinh thứ mười thuộc Tiểu Bộ 
(Khuddakamikaud). Từ Jataka tiếng Pa]li được phân tích như sau: 
Jataka = jata (đã được sanh ra) + ka = liên quan đến việc đã được sanh 
ra. Theo từ điển Pali - English DicHonaru của hội Pali Text Society, 
Jataka nếu là danh từ trung tánh thì có ý nghĩa là “chuyện bổn sanh,” còn 
danh từ nam tánh nghĩa là “người con trai.” Chúng tôi giữ lại tựa đề tiếng 
Việt đã được sử dụng trước đây là Bổn Sanh. 


Chánh Tạng của Jatakapd]i - Bổn Sanh được trình bày đây gồm các 
kệ ngôn (gatha)! chứa đựng phần cốt lối của sự việc đã xảy ra trong 
những kiếp sống quá khứ của đức Bồ Tát - vị đã được xác định sẽ trở 
thành Phật Chánh Đẳng Giác — trong lúc Ngài đang nỗ lực thực hành cho 
tròn đủ các pháp toàn hảo (paramria). Trong khi đó, Chú Giải của tập 
Kinh Jataka†thakatha, còn có tên gọi khác nữa là Jafaka††hquarmana, 
trình bày đầy đủ các câu chuyện bao gồm phần kệ ngôn của Chánh Tạng 
được xen kế với các tình tiết bổ sung được viết bằng văn xuôi. Nói rõ 
hơn, Chánh Tạng Jatakapdli - Bổn Sanh gồm các kệ ngôn được mặc 
nhiên công nhận là những lời được thốt ra từ kim khẩu của đức Phật; còn 
về văn bản Chú Giải, thì phần mở đầu của tập tài liệu này cho biết rằng 
tác giả là một vị sư ở SrI Lanka, không rõ danh tánh. VỊ sư này đã thuật 
lại thể theo lời yêu cầu của ba vị trưởng lão tên Atthadassl, Buddhamitta, 
và Buddhadeva. Phương pháp trình bày được dựa theo đường lối của các 
vị sư cư ngụ tại Mahavihara (Đại Tự).? Tuy nhiên, căn cứ vào văn bản thì 
không thể nào xác định được tác giả cũng như thời gian thực hiện. Mặc 
đầu truyền thống của Sri Lanka ghi nhận rằng bản Chú Giải 
Jataka†thauannana là do công của Ngài Buddhaghosa, tuy nhiên điều 
này đã không được một số học giả tán đồng.3 


Một số bằng chứng xác định thời điểm hiện diện của các câu chuyện 
Jataka (Bổn Sanh) được tìm thấy ở các văn bản khác: 

- Tập Kinh Cullaniddesapali - Tiểu Diễn Giải, thuộc Tiểu Bộ, cho biết 
đức Phật đã thuyết giảng 50o Jataka.4 


1 Ngoại trừ Bổn Sanh 536, Kunalaj7atakam - Bổn Sanh Chim Chúa Kunala còn có thêm 
phần văn xuôi, và chỉ có mỗi câu chuyện Bổn Sanh này là ngoại lệ. 

2 JaA. 1, 1. 

3 Oliver Abeynayake, A 7extual and Historical Analusis oƒ The Khuddaka Nikaua, 
Colombo: University of Kelaniya, 1984, p.43. 

4'TTPV tập 36, trang 350. 
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- Chú Giải Sumnangadlauilaurmm của Trường Bộ cho biết Jafaka đã 
được trùng tụng vào Đại Hội Kết Tập lần thứ nhất.! 

- Một số tư liệu Jafaka được tìm thấy ở các phần khác của Chánh 
Tạng, ví dụ như Ku‡adantasufttan và Mahasudassanasuttamn ở 
Dighantkaua - Trường Bộ; Ghatikaroasuttam và Mahadeuoasuttamn ở 
Maj]himanikaua - Trung Bộ; cầu chuyện DIghavu và một số câu chuyện 
khác ở Tạng Luật; Cariuapitaka - Hạnh Tạng có 35 chuyện Bổn Sanh 
được kể lại bằng kệ ngôn phân theo bảy pháp toàn hảo là bố thí, trì giới, 
xuất gia, quyết định, chân thật, từ ái, và xả; thêm nữa, Milndapañha - 
Milinda Vấn Đạo cũng có đề cập đến nhiều câu chuyện Bổn Sanh. 


Về số lượng các câu chuyện Jafaka (Bổn Sanh), Học giả Oskar Von 
Hinuber ghi lại trong tập sách A Handbook oƒ Pahi Lierature của ông 
rằng: “Tổng số các Jataka ban đầu gồm có 550 câu chuyện, tuy nhiên 
Chánh Tạng hiện tại được thấy chỉ có 547, thiếu ba câu chuyện. Số thứ tự 
và tựa đề của ba câu chuyện ấy được xác định là: 

497. VelamnaJataka, 

498. Mahagournda7ataka, 

499. Sumnedhapandrtajataka.? 


Bộ Kinh song ngữ Jafakapal]i - Bổn Sanh được trình bày thành 3 tập 
dựa theo văn bản Pajli — Sinhala, ấn bản Buddha Jauanfi Tripữaka 
Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Số lượng các câu chuyện Bổn Sanh 
là 547, và được phân chia thành 22 Nhóm (nipaia) căn cứ vào số lượng 
kệ ngôn của mỗi câu chuyện. 

- Nhóm Một Kệ Ngôn gồm có 150 câu chuyện, mỗi câu chuyện chỉ có 
một kệ ngôn. 

- Nhóm Hai Kệ Ngôn gồm 1oo câu chuyện, mỗi câu chuyện có 2 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Ba Kệ Ngôn gồm 5o câu chuyện, mỗi câu chuyện có 3 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Bốn Kệ Ngôn gồm 5o câu chuyện, mỗi câu chuyện có 4 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Năm Kệ Ngôn gồm 25 câu chuyện, và số kệ ngôn của mỗi cầu 
chuyện không giống nhau, ví dụ: Mamikundala7atakam - Bổn Sanh Bông 
Tai Ngọc Ma-ni [số thứ tự 351] có 5 kệ ngôn, còn câu chuyện kế tiếp 
Sujata7atakam - Bổn Sanh Thanh Niên Sujata [352] lại có đến 8 kệ 
ngôn, v.v... 

- Nhóm Sáu Kệ Ngôn gồm 2o câu chuyện với mỗi câu chuyện có 6 kệ 
ngôn hoặc hơn. 

Và cứ thế, các nhóm được tạo thành theo số lượng kệ ngôn tăng dần: 

- Nhóm Bảy Kệ Ngôn gồm 11 câu chuyện. 


1 DA. 1, 15. 
2 Oskar Von Hiniber, A Handbook of Pali Literature, (New Delhi: Munshiram 
Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2oo1), § 109, trang 55. 
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Nhóm Tám Kệ Ngôn gồm 10 câu chuyện. 
Nhóm Chín Kệ Ngôn gồm 12 câu chuyện. 
Nhóm Mười Kệ Ngôn gồm 16 câu chuyện. 
Nhóm Mười Một Kệ Ngôn gồm o câu chuyện. 
Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn gồm 1o câu chuyện. 
Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn gồm 10 câu chuyện. 
- Nhóm Linh Tinh gồm 13 câu chuyện. 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 


T 


T 


Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn gồm 14 câu chuyện. 


hóm Ba Mươi Kệ Ngôn gồm 1o câu chuyện. 
hóm Bốn Mươi Kệ Ngôn gồm 5 câu chuyện 


Nhóm Năm Mươi Kệ Ngôn gồm 3 câu chuyện 
Nhóm Sáu Mươi Kệ Ngôn gồm 2 câu chuyện 
Nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn gồm 2 câu chuyện 


T 


T 


hóm Tám Mươi Kệ Ngôn gồm 5 câu chuyện 

- Nhóm Lớn gồm 1o câu chuyện với số lượng kệ ngôn nhiều hơn. Đặc 
biệt câu chuyện Mĩaha urmnmaggda7atakam - Bổn Sanh Đường Hầm Vĩ 
Đại [546] có 313 kệ ngôn, nhưng câu chuyện cuối cùng 
Mahquessantara7atakam - Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại [547] có đến 
794 kệ ngôn. 

Có nhiều câu chuyện với nội dung khác nhau nhưng lại có tựa đề 
trùng lặp, ví dụ tựa đề Sigala7atakam được sử dụng cho các câu chuyện: 
113, 142, 148, 152; SilaUtmamsqJatakam: 86, 290, 305, 330, 362; 
Titmgjatakam: 37, 117, 319, 438; KapÙatakam: 250, 404; 
MahakapDdtqkam: 407, 516; Macchajatakam: 34, 75, 216; 
Sơmadatta?atakam: 211, 410; Miftauinda7atakam: 82, 104; V.V... 

Ba tập Jatakapal - Bổn Sanh I, II, III được phân chia như sau: 

- Jatakapa]i - Bổn Sanh T: từ Nhóm Một Kệ Ngôn đến Nhóm Linh 
Tỉnh gồm có 2218 kệ ngôn. 

- Jatakapali - Bổn Sanh II: từ Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn đến Nhóm 
Tám Mươi Kệ Ngôn gồm có 1992 kệ ngôn. 

- Jatakapdl]i - Bổn Sanh III: chỉ mỗi Nhóm Lớn gồm có 2586 kệ 
ngôn. 


h 


x*xxxx*% 


Văn bản Pajï được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pali — Sinhala, ấn bản Buddha Jauantfi Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pa]? Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 
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Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau. Ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pajï gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Paji để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên, Phật tử 
Nguyễn Thị Kim Liên, Phật tử Lê Ngọc Diệp, Phật tử Hoàng Thị Nhàn, 
Phật tử Nguyễn Thị Lành, Phật tử Đỗ Thị Việt Hà, Phật tử Vivian 
Nguyen, cùng một số Phật tử gần xa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe 
của chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì 
quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Đào Thị Diễm Tuyết, Phật tử Đặng Thu Trang, Phật tử 
Paññavara Tuệ Ân, và Phật tử Paññaditthi Nguyễn Anh Tú đã sắp xếp 
thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 
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Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện SrI 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


Ngày 12 tháng 12 năm 2016 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@9 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@e2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöeo œ@ƒ#€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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[182] Sangamauacarg7atakam - 


Bổn sanh Quen Thuộc Chiến Trận 82 
[183] Valodaka7atakam - Bổn sanh Nước Đã Được Chắt Lọc 82 
[184] Giridatta7atakam - Bổn sanh Mã Phu Giridatta 82 
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[213] Bharuj7atakam - Bổn sanh Vua Bharu 10O 
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[216] Maccha7atakam - Bổn sanh Con Cá 102 
[217] Seggu7atakam - Bổn sanh Thôn Nữ Seggu 102 
[218] Ku†auanja7atakam - Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá 102 
[219] Garahita7atakam - Bổn sanh Bị Chê Trách 104 


.[2a2o] Dhammmaddha7aj7atakam - Bổn sanh Ngọn Cờ Đạo Đức104 


8. KASAVAVAGGO - PHẨM Y CA-SA 


[221] Kasaug7atakam - Bổn sanh Y Ca-Sa 106 
[222] Cùlanandiua7atakam - Bổn sanh Con Khi Cu]anandiya1o6 
[223] Putabhatta7atakam - Bổn sanh Gói Cơm 106 
[224] Kumbhila7atakam - Bổn sanh Con Cá Sấu 1O6 
[225] KhantiuannanaqJ7atakam - 

Bổn sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhãn 108 
[226] Kosiua7atakam - Bổn sanh Con Chim Cú 108 


[227] Gùthapanaka7atakam - Bổn sanh Bọ Rầy Uống Phân 108 
[228] Kamarmtta7atakam - 

Bổn sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng 108 
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._ [332] RathalatthUatakam - 


Bổn sanh Gậy Điều Khiển Xe Ngựa 188 

._ [333] Pakkagodhajatakam - 
Bổn sanh Con Kỳ Đà Nướng Chín 188 
. L334] Ra7ouada7atakam - Bổn sanh Giáo Huấn Đức Vua 1090 
._ [335] Jambuka7atakam - Bổn sanh Con Chó Rừng 100 
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._ [338] Thusa7atakam - Bổn sanh Vỏ Trấu 102 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP MỘT 


SUTTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPATLI 
PATHAMO BHAGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


I. EKANIPATO! 
1. APANNAKAVAGGO 


1... Apannakam thanameke dutiyam ahu takkika, 
etadaññaya medhavI tam ganhe yadapannakan ”ti.? 
1. Apannakajatakam. 


2. Akilasuno vannupathe” khananta 
udangape tattha papam avindum, 
evam mun1' viriyabalũpapannoŠ 
akllasu vinde hadayassa santin ”ti. 
2. VannupathaJatakam. 


3. Idha ce hi nam” viradhesi saddhammassa niyamatam,” 
ciram tvam anutapessasi? serIvayamva vanTJo ”tI. 
3. SerIvavan1JaJatakam.° 


4._ AppakenapI medhavI pabhatena vicakkhano, 
samutthapetIi attanam anum aggimva sandhaman ”ti.'° 
4. CullasetthiJatakam." 


' ekanipätajãtakam - Syã. 


”“ tam ganheyya apannakam - katthaci. ” niyamakam - Syã. 

* vannapathe - katthaci. ở anutappesi - Ma, Syã. 

* muni - Syã, PTS. ? serivavanijajatakam - Ma, Syã. 
* viriyabalũpapanno - Ma, Syã. '° agg1va santhaman tỉ - PTS. 

° iđha ce nam - Ma, Syä. '! culasetthijatakam - Ma. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 
TẬP MỘT 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. NHÓM MỘT KỆ NGÔN 
1. PHẨM KHÔNG LÕI LÂM 


1. Một số người đã nói về sự việc không lõi lầm, những kẻ ngụy biện đã 
nói cách khác. Sau khi đã hiểu được điều này, người thông minh nên nắm lấy 
điều không lõi lầm. 

1. Bổn Sanh Không Lỗi Lầm. [1] 


2. Những người không biếng nhác, trong khi đào ở bãi cát, đã tìm được 
nước uống tại nơi ấy, trong sa mạc; tương tự như vậy, bậc hiền trí, có được sự 
tỉnh tấn và sức lực, không biếng nhác, có thể tìm thấy sự an tịnh của tâm. 

2. Bổn Sanh Bãi Cát. [2] 


3. Ở đây (trong Giáo Pháp này), nếu ngươi để vuột mất tính chất bảo đảm 
của Diệu Pháp (Thánh quả Nhập Lưu), ngươi sẽ ân hận lâu dài như thương 
buôn tên SerIva này vậy. 

3. Bổn Sanh Thương Buôn Seriva. [3] 


4. Bậc thông minh, khôn ngoan (về kinh doanh), tự tạo lập bản thân đầu 
với vốn liếng ít ỏi, giống như đang thổi bùng lên ngọn lửa nhỏ. 
4. Bổn Sanh Tiểu Triệu Phú. [4] 


Khuddakamikque Jatakapd]i I Apanmakqauaggo 


5. _ Kimagghati tandulanalikaya 
assana mulaya vadehl raJa, ' 
baranasim santarabahirantam” 
ayamagsghati tandulanalika ”Li. 
5. TandulanaliJatakam. 


6. Hiri-ottappasampanna sukkadhammasamahita, 
santo sappur1sa loke devadhammati vuccare ”tI. 
6. DevadhammaJatakam. 


7... Putto tyaham maharaJa tvam mam posa Janadhipa, 
aññepl devo poseti kiãca devo sakam paJan ”ti. 
7. KatthahariJatakam. 


8... Apl ataramananam phalasava samIjJJhat, 
vipakkabrahmacariyosmI evam JanahI gamanl ”ti.° 
8. GamanTJatakam." 


9. Uttamangaruha mayham Ime JjJata vayohara, 
patubhuta devaduta pabbajJjasamayo mama ti. 
9. MakhadevaJatakam.° 


10. Yañca aññe na rakkhanti yo ca aññe na rakkhatl, 
sa ve raJa sukham seti kamesu anapekhava ”ti. 
10. SukhavihariJatakam. 


Apannakavaggo pathamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Varapannakavannupathaserivaro 
suvieakkhanatandulanalikassam, 
hiriputtavaruttagamanina 


vo ca na rakkhati tena dasa. 
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' kimagghati tandulanälikã ca baranasi antarabahirani 
assapañcasatetani eka tandulanalika tỉ - Syã. 


* santarabahirato - Ma; santarabahiram - PTS. ” gamanijãtakam - Syã, PTS. 
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katthavahanajatakam - katthacl. maghadevajatakam - Ma, Syã. 

* gamanl tỉ - Syã, PTS. ”anapekkhavä ti - Ma, Syã, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Không Lỗi Lầm 


5. Tâu đức vua, xin ngài hãy hỏi về giá tiền của những con ngựa, về trị giá 
của một đấu gạo là bao nhiêu? - Đấu gạo này trị giá bằng thành Baranasil, 
gồm cả nội thành và ngoại thành. 

5. Bổn Sanh Đấu Gạo. [5] 


6. Những người thành tựu pháp tàm và quý, hội đủ các pháp thiện, tốt 
lành, các hiền nhân ở thế gian, được gọi là “các bậc có Thiên pháp.” 
6. Bổn Sanh Thiên Pháp. [6] 


7. Tâu đại vương, tôi là con trai của ngài. Tâu quân vương, ngài hãy nuôi 
dưỡng tôi. Đức vua cũng nuôi dưỡng những kẻ khác nữa, tại sao đức vua 
(không nuôi dưỡng) người con của chính mình? 

7. Bổn Sanh Cô Gái Nhặt Củi. [7] 


8. Kết quả mong muốn được thành tựu cho những người không vội vã. Ta 
có Phạm hạnh đã được thuần thục, này Gaman, ngươi hãy biết như thế. 
8. Bổn Sanh Gama. [8] 


o9. Các sợi tóc bạc này của ta, những vật lấy đi tuổi thọ, đã xuất hiện. Các 
vị sứ giả của cõi trời đã hiện ra, là thời điểm xuất gia của ta. 
9. Bổn Sanh Makhadeva. [o] 


10. Người không được những người khác bảo vệ, và người không bảo vệ 
những người khác, tâu đức vua, người ấy quả nhiên ngủ một cách an lạc, 
không có sự trông mong về các dục. 

10. Bổn Sanh VỊ Sống An Lạc. [10] 
Phẩm Không Lỗi Dâm là thứ nhất. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Bổn sanh không lõi lầm cao quý, bãi cát, Seriva, 
vị vô cùng khôn ngoan, đấu gạo, 
pháp hổ thẹn, người con trai, tóc bạc, với vị GamannI, 
và người không bảo vệ, với chuyện ấy, là mười. 
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Khuddakanikaue Jatakapd]i I Silauaggo 


2. SILAVAGGO 


11. Hoti silavatam attho patisanthara'vuttinam, 
lakkhanam passa ayantam ñatisanghapurakkhatam,? 
atha passasimam kalam suvihIinamva ñatïh1 ”ti. 

1. LakkhanamigaJatakam. 


12. Ñigrodhameva seveyya na sakhamupasamvase, 
nigrodhasmim matam seyyo yañce sakhasmim' JIvitan ”ti. 
2. NigrodhamigaJatakam.” 


13. Dhiratthu kandinam sallam purisam ga|havedhinam, 
dhiratthu tam Jjanapadam yatthitth1 parinayIka,° 
te cap1” dhikkita satta ye Itthinam vasam gatä ”ti. 
3. Kandinajatakam.? 


14. Na kiratthi rasehI papIyo 
avasehl va” santhavehl va, 
vatamigam gehanissitam'"° 
vasamanesl rasehI sañJayo ”tI. 
4. VatamigaJatakam. 


15. Atthakhuram'"' kharadiye migam vankativankinam, 
sattahi kalahatikkantam” na tam” ovaditussahe ”LI. 
5. KharadiyaJatakam. 


16. Migam tipallatthamanekamayam 
atthakhuram addharattavapayIm, “ 
ekena sotena chamassasanto 
chahi kalahatibhoti'° bhagineyyo ”ti. 
6. TipallatthamigaJatakam. 


' patisandhãra - katthaci. ° avasehi va - Ma; ävãsehi vã - Syä, PTS. 

* °burakkhitam - Syã. ° sahananissitam - Ma, Syã. 

3 lakkhanajatakam - Syäã, PTS. ' atthakkhuram - Ma, Syã. 

* sakhasmi - Ma, Syã. ? sattahi kalatikkantam - Ma; 

” nigodhajãtakam - Syã. sattakalehatikkantam - Sya. 

5 barinäyikã - Ma, Syã. 3 nam - Ma, Syã, PTS. 

teväpi - Syã. * atthakkhuram addharattaäpapäyim - Ma, Syã. 
* kandijatakam - Ma. * kalahitibhoti - Ma. 


Tiểu Bộ Kính - Bổn Sanh I Phẩm Giới 


2. PHẨM GIỚI 


11. Sự hưng thịnh là dành cho những người có giới và có lối cư xử tiếp đãi 
ân cần. Hãy nhìn xem nai Lakkhana dẫn đầu đoàn thân quyến đang trở về, 
rồi hãy nhìn xem nai Ka]a này bị mất mát trầm trọng về quyến thuộc. 

1. Bổn Sanh Nai Lakkhana. [11] 


12. Nên thân cận với Nigrodha mà thôi, không nên sống gần Sakha. Việc 
bị chết ở chỗ Nigrodha còn tốt hơn là việc có được sự sống ở nơi Sakha. 
2. Bổn Sanh Nai Nigrodha. [12] 


13. Thật xấu hổ thay cây tên có mũi nhọn đâm sâu vào người! Thật xấu hổ 
thay xứ sở ấy, nơi có vị lãnh đạo là người nữ! Và luôn cả những kẻ chịu ở 
dưới quyền lực của các nữ nhân, các chúng sanh ấy bị quở trách. 

3. Bổn Sanh Mũi Tên. [13] 


14. Nghe nói rằng không có gì tệ hại hơn các vị nếm, hoặc các chỗ ngụ, 
hoặc các sự giao thiệp bạn bè. (Người giữ vườn) SañJaya dẫn dắt con nai gió 
sống ở rừng sâu vào sự khống chế bằng các vị nếm. 

4. Bổn Sanh Con Nai Gió. [14] 


15. Này Kharadiya, đối với con nai, loài có tám móng chân,' có sừng cong 
quẹo ở gốc và ngọn, là kẻ bỏ lỡ bảy buổi học, không nên ra sức để giáo huấn 
nó. 

5. Bổn Sanh Nai Kharadiya. [15] 


16. Con nai có tư thế nằm theo ba kiểu, có nhiều mưu mẹo, có tám móng 
chân, có việc uống nước vào lúc nửa đêm. Trong khi thở bằng một lỗ mũi ở 
trên mặt đất, con nai cháu vượt qua (hiểm nạn) nhờ sáu mưu chước. 

6. Bổn Sanh Nai Có Ba Tư Thế Nằm. [16] 


' Mỗi một bàn chân có hai móng, bốn chân có tám móng (JaA. ï, 160). 


Khuddakanikaue Jatakapd]i I Silauaggo 


17. Kale va yadli va Junhe yada vayati maluto, 
vatajani hi sitani ubhotthamaparajita ”ti. 
7. MalutaJatakam. 


18. Evañca' satta Janeyyum dukkhayam Jatisambhavo, 
na pano paninam haññe panaghatI h1 socatI ”ti. 
8. MatakabhattaJatakam. 


19. Sace muñce pecca muñce” muccamano hi baJJhati,` 
na hevam dhira muccanti mutti balassa bandhanan ti. 
9. AyacitabhattaJatakam. 


2o. Disva padamanuttinnam disvanotaritam padam, 
nalena varIm pIvissama' neva mam tvam vadhIissasl ”tI. 
10. NalapanaJatakam. 


SrTlavaggo dutiyo. 
TASSUDDANAM 
Atha lakkhanasakhadhiratthupuna 
nakiratthirasehikharadiya, 
atibhotirasamalutapana 


muccena nala-avhayanena bhavanti dasa. 


--ooOOO-- 


' evañce - Ma, Syã, PTS. * bajjhasi - Sya. 
” sace mucce pecca mucce - Ma. * pissama - Ma. 


Tiểu Bộ Kính - Bổn Sanh I Phẩm Giới 


17. Dẫu ở vào hạ huyền hay thượng huyền, khi có gió thổi, chính các cơn 
gió được sanh lên là lạnh lẽo; cả hai không ai thua ở vấn đề này. 
7. Bổn Sanh Gió. [17] 


18. Và chúng sanh nên biết rằng: Khổ này có sanh là nguồn sanh khởi, 
người có mạng sống không nên giết hại mạng sống (kẻ khác), bởi vì kẻ giết 
hại mạng sống sẽ sầu muộn. 

8. Bổn Sanh Thực Phẩm Cúng Vong. [18] 


1o. Nếu muốn được thoát khỏi (lời cầu khấn), thì nên được thoát khỏi sau 
khi chết, bởi vì trong khi được thoát khỏi (lời cầu khấn) thì lại bị trói buộc 
(vào nghiệp sát sinh ở lễ tế). Bởi vì sự thoát ra (như thế ấy) của kẻ ngu là sự 
trói buộc, các bậc sáng trí không thoát ra như thế. 

o. Bổn Sanh Vật Thực Cầu Khấn. [1o] 


2o. Sau khi nhìn thấy không có dấu chân đi lên, và nhìn thấy dấu chân đi 
xuống, bọn ta sẽ uống nước bằng ống sậy, ngươi sẽ không bao giờ giết được 
ta. 

1o. Bổn Sanh Uống Nước Bằng Ống Sậy. [2o] 
Phẩm Giới là thứ nhì. 


x*xxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ là nai Lakkhana, nai Sakha, lại thêm thật xấu hổ thay, 
nghe nói rằng không có gì với các vị nếm, nai Kharadiya, 
vượt qua hiểm nạn, ngọn gió, và mạng sống, 
với sự thoát khỏi, với việc gọi tên cây sậy, là mười. 


--ooOOO-- 


Khuddakanikaue Jatakapd]i I Kurangauaggo 


3. KURUÑGAVAGGO 


21. Ñatametam kurugassa yam tvam sepanni seyyasi, ' 
aññam sepannim” gacchamI na me te ruccate phalan ”ti. 
1. KurungamigaJatakam. 


22. Ye kukkura raJakulamhi° vaddha* 
koleyyaka vannabalũpapanna, 
te me na vaJJ]ha mayamasma vaJJha 
nayam saghacca dubbalaghatikayan ”LI. 
2. KukkuraJatakam. 


23. Apl passena semano sallehi sallikato, 
seyyo va valava bhojJjo" yuñJa maññeva sarath1 ”LI. 


24. Yada yada yattha yada yattha yattha yada yada, 
ajaRño kurute vegam hayanti tattha va]ava ”H. 
4. AJaññaJatakam. 


25. Aññamaññehi titthehi assam payehi sarathi, 
accasanassa Duriso DayasassapI tappatI ”tI. 
5. Titthajatakam. 


26. Puranacorana vaco nIsamma 
mahilamukho" pothayamanueari,° 
susaññatanam hi vaco nisamma 
øaJjuttamo sabbagunesu a{tha ”ti. 
6. MahilamukhaJatakam. 


' siyyasi - Ma. * gojo - Ma; bhojjho - Sya, PTS. 
” sepanni - Ma. 5 sojaniyajãtakam - Ma. 

3 rajakulasmi - Syã, PTS. ” mahilãmukho - Ma, Syã. 

* vaddhaã - Sya. ở pothayamanvacäri - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Sơn Dương 


3. PHẨM SƠN DƯƠNG 


21. Đối với loài sơn dương, điều này đã được biết, này cây Sepanni, là việc 
(trái cây của) ngươi bị bầm dập. Ta sẽ đi đến cây Sepanni khác; trái cây của 
ngươi không được ta ưa thích. 

1. Bổn Sanh Nai Sơn Dương. [21] 


22. Những con chó được nuôi dưỡng ở hoàng cung, thuộc gia tộc giàu có, 
được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh, chúng sẽ không bị giết chết; còn 
chúng tôi sẽ bị giết chết. Việc này không phải là sự bức tử chung chung, việc 
này là sự bức tử những kẻ yếu đuối. 

2. Bổn Sanh Các Con Chó. [22] 


23. Mặc dầu đang nằm nghiêng một bên hông do đã bị những mũi tên 
bắn trúng, nhưng ta là ngựa thuần chủng hạng nhất, này người ky mã, hãy 
thắng yên cương cho ta. 

3. Bổn Sanh Con Ngựa Thuần Chủng. [23] 


24. Vào bất cứ lúc nào, ở nơi nào vào giây phút nào, ở bất cứ nơi đâu, vào 
bất cứ thời gian nào, khi con ngựa nòi ra sức, các con ngựa tầm thường bị bỏ 
lại tại nơi ấy. 

4. Bổn Sanh Con Ngựa Nòi. [24] 


25. Này xa phu, ngươi hãy cho con ngựa uống nước ở những bến tắm, nơi 
này rồi nơi khác. Đối với việc ăn quá nhiều, dầu là cơm sữa, con người cũng 
còn chán ngấy. 

5. Bốn Sanh Bến Tắm. [25] 


26. Trước kia, nghe theo lời nói của những kẻ trộm, 
con voi Mahilamukha đã thực hành việc giết hại. 
Nhưng sau khi nghe theo lời nói của các vị có giới hạnh tốt đẹp, 
con voi tối thượng đã trú vào tất cả các đức tánh tốt. 
6. Bổn Sanh Con Voi Mahilamukha. [26] 


II 


Khuddakanikaue Jatakapd]i I Kurangauaggo 


27. Nalam kabalam' padatave 
na ca pindam” na kuse na ghamsitum, 
maññam1 abhinhadassana 
nago sinehamakasrï' kukkure ”LI. 
7. AbhinhaJatakam. 


28. Manuññameva bhaseyya namanuññam kudacanam 
manuññam bhasamanassa garubharam' udaddhari, 
dhanañca nam alabbhesi? tena e' attamano ahu ”ti. 

8. NandivisalaJatakam. 


2o. Yato yato garudhuram yato gambhiravattani,° 
tadassu” kanham yuñJanti svassu tam vahate dhuran ”ti. 
9. KanhaJatakam. 


3o. Mã munikassa? pihay1 aturannani bhuñJatl, 
appossukko bhusam khada? etam dighayulakkhanan ti. 
10. MunikaJatakam." 


Kurangavaggo tatiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


KurungassakukkurabhoJavaro 
puna va]avassasirivayano, 
mahilamukhanamanuññavaro 
vahate dhuramunikena dasa. 


--ooOOO-- 
' kabalam - Ma. ° sambhiravattanl - Ma. 
ˆ na pindam - Syã. ”tadãssu - Ma, Syä. 
3 snehamakasi - Ma. ở munikassa - Syã, PTS. 
* zarum bhãram - Ma, PTS. ? bhusankhãda - Syã. 
* alãbhesi - Ma, Syã. '° munikajãtakam - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Sơn Dương 


27. Không còn hứng thú để nhận lấy vắt cơm, và không (còn hứng thú) 
với đồ ăn, không (còn hứng thú) với các bó cỏ, không còn hứng thú để kỳ cọ 
(khi tắm); ta nghĩ rằng con voi, do việc gặp gỡ thường xuyên, đã có lòng yêu 
mến con chó. 

7. Bốn Sanh (Gặp Gỡ) Thường Xuyên. [27] 


28. Nên nói lời thật hòa nhã, không nói lời không hòa nhã vào bất cứ lúc 
nào. (Con bò) đã kéo đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã, và đã đem 
lại tài sản cho người ấy; và nhờ con bò, người ấy đã được hoan hỷ. 

8. Bổn Sanh Con Bò Nandivisala. [28] 


2o. Ở bất cứ nơi nào có khối hàng nặng nề, ở nơi nào có bãi lầy sâu, khi 
ấy, hãy buộc ách vào con bò đen, nó sẽ vận chuyển khối hàng ấy. 
9. Bổn Sanh Con Bò Đen. [2o] 


3o. Chớ mong cầu (thức ăn) dành cho heo Munika. Nó ăn các thức ăn của 
tử tù. Hãy ít đòi hỏi, hãy nhai cám trấu; điều ấy là yếu tố của cuộc sống 
trường thọ. 

10. Bổn Sanh Con Heo Munika. [30] 


Phẩm Sơn Dương là thứ ba. 
x*xxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Đối với loài sơn dương, các con chó, con ngựa thuần chủng, 
lại thêm con ngựa nòi, tỏ lộ sự vinh quang, 
voi Mahilamukha, không hứng thú, chuyện nói lời hòa nhã, 


(con bò đen) vận chuyển khối hàng, với heo Munika, là mười. 


--ooOOOo-- 
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Khuddakamikque Jatakapa]i I Kulauakauaggo 


4. KUULAVAKAVAGGO 


31. Kulavaka matali simbalismim 
1samukhena parIvaJjayassu, 
kamam caJama asuresu panam 
mayime điJa vikulava ahesun ”Li.' 
1. KulavakaJatakam. 


32. Rudam manuññam ruciya” ca pItth1 
vel|uriyavannupanibhä'" ca g1va, 
vyamamattanl ca pekhunani 
naccena te đdhItaram no dadami ”ti. 

2. NaccaJatakam. 


33. Sammodamana gacchanti Jalamadaya pakkhino, 
yadã te vivadissanti tada ehinti me vasan ”ti. 
3. SammodamanaJatakam. 


34. Na mam sitam na mam unham na mam Jalasmim° badhanam, 
yañca mam maññate macch1 aññam so ratiya gato ”tI. 
4. Macchajatakam. 


35. Santi pakkha apatana santi padã avañcana, 
mata pita ca nikkhanta Jataveda patikkama ”LI. 
5. VattakaJatakam. 


' mãme dijã vikkulavä ahesun tỉ - Ma. 
“ rueirã - Ma, Syä, PTS. * pekkhunäni - Syä, PTS. 
3 veluriyavannnpatibha - Syä. * Jalasmi - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tổ Chim Con 


4. PHẨM TỔ CHIM CON 


31. Này Matali, hãy để cho các tổ chim con ở rừng cây Simbali được lánh 
xa khỏi đầu gọng xe. Ta sẵn lòng từ bỏ mạng sống ở nơi các A-tu-la. Chớ để 
các con chim này trở nên không còn có tổ. 

1. Bổn Sanh Tổ Chim Con. [31] 


32. Ngươi có tiếng hót làm vừa lòng, và cái lưng óng ánh, 
cái cổ tựa như màu ngọc bích, 
và chùm lông đuôi dài một sải tay, 
với việc nhảy múa, ta không gả con gái cho ngươi. 
2. Bổn Sanh Nhảy Múa. [32] 


33. Trong lúc thân thiện, các con chim ra đi và mang theo cái lưới bãy. 
Khi nào chúng tranh cãi, khi ấy chúng sẽ rơi vào quyền kiểm soát của ta. 
3. Bổn Sanh Trong Lúc Thân Thiện. [33 | 


34. Lạnh không quấy rối ta, nóng không quấy rối ta, sự vướng mắc vào 
tấm lưới không quấy rối ta, mà là việc con cá cái (vợ ta) nghĩ về ta rằng: “Gã 
đi đến với con cá cái khác vì khoái lạc. 

4. Bổn Sanh Con Cá. [34] 


35. Có hai cánh mà không bay được, có hai chân mà không đi được, mẹ và 
cha đã rời khỏi, hối ngọn lửa, hãy lùi lại. 
5. Bổn Sanh Chim Cút Con. [35] 
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Khuddakamikque Jatakapa]i I Kulauakauaggo 


36. Yam nissita Jagatiruham vihangama 
Svayam aggim pamufñcatl, 
disa bhaJatha vakkanga' 
Jatam saranato bhayan “ti. 
6. SakunaJatakam. 


37. Ye vaddhamapacayanti? nara dhammassa kovida, 
dittheva dhamme” pasamsa samparaye' ca suggatI ”tI. 
7. TittiraJatakam. 


38. Naccantam nikatippañño nikatya sukhamedhati, 
aradheti' nikatippañño bako kakkatakamiva ”ti. 
8. BakaJatakam. 


3o. Maññe sovannayo ras1 sovannamaäla ca nandako, 
vattha daso amajato thito thullam gaJJatI ”ti. 
9. NÑandaJatakam. 


4o. Kamam pataml nirayam uddhapado° avamsiro, 
nanariyam karissami handa pindam patiggaha ”Li. 
10. KhadirangaraJatakam. 


Kulavakavaggo catuttho. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Sirimatalidhitarapakkhivaro 
ratiragatomatapIta ca puna, 
Jagatruhavuddhasukakkatako 
tatha nandakapindavarena dasa. 


--ooOOO-- 
' vankangã - Syã. ' samparäyo - Syã. 
“vuddhamapacayanti - Ma, Syã. ” aradhe - PTS. 
3 ditthe đhamme ca - Syã. ° udđhampaädo - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tổ Chim Con 


36. Các con chim nương nhờ vào cây nào, 
chính cây này đây phát ra ngọn lửa. 
Các con chim hãy phân tán các phương. 
Sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa. 
6. Bổn Sanh Các Con Chim. [36] 


3;. Những người nào tôn kính bậc cao niên, (những người ấy) là những 
người rành rẽ về Pháp, được khen ngợi ngay trong kiếp này, và có cảnh giới 
an lạc trong kiếp sau. 

7. Bốn Sanh Chim Đa Đa. [37] 


38. Người có trí gian lận không đạt được sự an lạc tột cùng do sự gian lận, 
ví như con cò có trí gian lận gặp phải con cua. 
8. Bổn Sanh Con Cò. [38] 


39. Ta nghĩ rằng (chỗ chôn) khối của cải và xâu chuỗi vàng vòng là nơi mà 
tớ trai Nandaka, con của nô tỳ, đứng gào thét những lời thô lõ. 
9. Bổn Sanh Tớ Trai Nanda. [3o] 


4o. Ta sẵn lòng rơi vào địa ngục, chân phía trên, đầu phía dưới. Việc 
không thánh thiện thì ta sẽ không làm.' Nào, xin ngài hãy thọ nhận đồ ăn 
khất thực. 

10. Bổn Sanh Than Hừng Cây Khadïra. [4o] 


Phẩm Tổ Chim Con là thứ tư. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Matali vinh quang, người con gái, và các con chim, 
vì khoái lạc luyến ái, rồi thêm mẹ và cha, 
(cây cối) mọc ở đất, bậc cao niên, con cua khôn ngoan, 
tương tự, với tớ trai Nandaka, và đồ ăn khất thực, là mười. 


-OOOOO-- 


' Đức Bồ Tát nói với Ma Vương về quyết tâm của mình rồi bước qua hố than hừng để dâng 
vật thực đến vị Phật Độc Giác (JaA. 1, 233). 
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5. ATTHAKAMAVAGGO 


41. Yo atthakamassa hitanukampino 
OvaJJamano na karoti sasanam, 
aJIya padamolubbha' 
mittako viya socatI ”H. 
1. LosakaJatakam. 


42. Yo atthakamassa hitanukampino 
OvaJJamano na karoti sasanam, 
kapotakassa vacanam akatva 
amittahatthatthagatova setI ”ti. 
2. KapotakaJatakam.? 


43. Yo atthakamassa hitanukampIno 
OvaJJamano na karoti sasanam, 
evam so nïhato seti 
velukassa yatha pita ”LI. 
3. Velukajatakam. 


44. Seyyo amIitto matiya upeto 
natveva mitto mativippahmno, 
“nakasam vadhissan ti hi elamugo' 
putto pitu abbhida uttamangan ”Li. 
4. MakasaJatakam. 


45. Seyyo amitto medhavI yañce balanukampako, 
passa rohinikam Jammim mataram hantvana socatI ”tI. 
5. Rohimjatakam.ˆ 


46. Na ve anatthakusalena atthacariya sukhavaha, 
hapeti attham dummedho kapi aramiko yatha ”i. 
6. AramadusakaJatakam. 


' pădamolamba - Ma. 3 elamugo - Syã, PTS. 
ˆ kapotajãtakam - Ma, PTS. * rohinijatakam - Ma. 


18 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Mong Mỏi Sự Tốn Hóa 


5s. PHẨM MONG MÓI SỰ TẤN HÓA 


41. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), (kẻ ấy) ví như Mittaka, sau khi nắm vào bàn chân của con đê, bị sầu 
muộn. 

1. Bổn Sanh Losaka. [41] 


42. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), (kẻ ấy) ví như (con qua), sau khi không làm theo lời nói của chim bồ 
câu, bị sa vào trong tay của kẻ đối nghịch và nằm yên (chịu sự hành hạ). 

2. Bổn Sanh Chim Bồ Câu. [42] 


43. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), tương tự như thế, kẻ ấy bị giết chết nằm dài, giống như cha của (con 
rắn độc) Ve|uka vậy. 

3. Bổn Sanh Veluka. [43] 


44. Kẻ đối nghịch có tri thức vẫn tốt hơn người bạn hữu không có tri thức. 
Đứa con trai ngu dốt (nói rằng): “Con sẽ giết con muỗi, rồi đập bể đôi cái đầu 
của người cha. 

4. Bổn Sanh Con Muỗi. [44] 


45. Kẻ đối nghịch có sự thông minh vẫn tốt hơn kẻ ngu dốt có lòng 
thương tưởng. Ngươi hãy nhìn xem Rohim đần độn, sau khi giết chết mẹ, bị 
sầu muộn. 

5. Bổn Sanh Rohimr. [45] 


46. Thật vậy, các việc làm có mục đích (được làm) bởi kẻ không thiện xảo 
về mục đích, thời không đem lại sự an lạc. Kẻ ngu muội bỏ rơi mục đích, 
giống như con khỉ là kẻ chăm sóc khu vườn. 

6. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn. [46] 
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47. Na ve anatthakusalena atthacariya sukhavaha, 
hapeti attham dummedho kondañño varunim yatha ”ti. 
7. VarunidusakaJatakam. 


48. Anupayena yo attham Icchati so vihaññatl, 
ceta hanimsu vedabbham' sabbe te vyasanamajjhagu ”ti.? 
8. VedabbhaJatakam." 


49. Nakkhattam patimanentam' attho balam upaccaga, 
attho atthassa nakkhattam kim karissantI taraka ”ti. 
9. NakkhattaJatakam. 


50. Dummedhanam sahassena yañño me upayacito, 
1danI khoham yajissamI1 bahu? adhammiko Jano ”tI. 
10. DummedhaJatakam. 


Atthakamavagsgo pañcamo. 


Pathamo pannasako. 


xxxx% 


TASSUDDANAM 


Atha mittakamatukapotavaro 
tatha velukaelamugo rohinmi, 
kapivarunIcetacara ca puna 
tatha tarakayaññavarena dasa. 


--ooOOO-- 
' vedabbam - Ma, Syã. 
“ byasanamajjhagun tỉ - Syã. * patmãnentam - Ma, Syä. 
3 vedabbajatakam - Ma, Syã. * bahu - Ma, Syã. 
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47. Thật vậy, các việc làm có mục đích (được làm) bởi kẻ không thiện xảo 
về mục đích, thời không đem lại sự an lạc. Kẻ ngu muội bỏ rơi mục đích, 
giống như Kondañña làm hỏng rượu. 

7. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Rượu. [47] 


48. Kẻ nào ước muốn điều lợi ích bằng cách thức không đúng, kẻ ấy bị 
khốn khổ. Những kẻ trộm cướp đã giết hại Vedabbha; tất cả bọn chúng đã đi 
đến bất hạnh. 

8. Bổn Sanh Vedabbha. [48] 


49. Trong lúc kẻ ngu sĩ chờ đợi ngôi sao, điều lợi ích đã bỏ rơi nó. Điều lợi 
ích (nó đạt được) chỉ là ngôi sao tiêu biểu cho điều lợi ích; các vì tinh tú sẽ 
làm được điều gì (sẽ đem lại điều lợi ích gì)? 

9. Bổn Sanh Ngôi Sao. [4o] 


5O. Lễ cúng tế thần linh với (việc giết chết) một ngàn kẻ ngu muội đã 
được ta khấn nguyện. Thật vậy, giờ đây ta sẽ cúng tế thần linh, bởi vì có 
nhiều kẻ phi đạo đức. 

10. Bổn Sanh Những Kẻ Ngu Muội. [5o] 
Phẩm Mong Mỏi Sự Tấn Hóa là thứ năm. 
Năm mươi kệ ngôn thứ nhất. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ là chuyện gã Mittaka và mẹ, rồi đến chim bồ câu 
tương tự là (rắn độc) Veluka, (đứa con) ngu dốt, Rohim (đần độn), 
con khỉ (phá vườn), rượu (bị làm hỏng), thêm những kẻ trộm cướp, 
cũng vậy, (việc xem) ngôi sao, với lễ tế thần linh, là mười. 


--OOOOO-- 
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6. ÄSIMSAVAGGO!' 


51. Asimsetheva? puriso na nibbindeyya pandito, 
passamIi voham attanam yatha Icchim tatha ahu ”Li. 
1. Mahasilavajatakam. 


52. Vayametheva purIso na nibbindeyya pandito, 
passami voham attanam udaka thalamubbhatan ”ti. 
2. CulaJanakaJatakam. 


53. Tatheva punna patiyo? aññayam vattate katha, 
akarakena" JanamI na cayam bhaddika" sura ”ti. 
3. PunnapatiJatakam. 


54. Nayam rukkho duraruho nap1 gamato araka, 
akarakena' Janam1 nayam saduphalo° dumo ”ti. 
4. KimphalaJatakam.” 


55. Yo alInena cittena alinamanaso naro, 
bhaveti kusalam dhammam yogakkhemassa pattiya, 
papune anupubbena sabbasamyoJanakkhayan ”+1. 
5. PañcavudhaJatakam. 


56. Yo pahatthena cittena pahatthamanaso naro, 
bhaveti kusalam dhammam yogakkhemassa pattiya, 
papune anupubbena sabbasamyoJanakkhayan ”+1. 

6. KañcanakkhandhaJatakam. 


' ãsIsavagso - Ma. 


° asisetheva - Ma. ” nevayam bhaddaka - Syã. 
3 punnapatiyo - Syã, PTS. ° sadhuphalo - PTS. 
* akãranena - Ma. 7 phalajatakam - Sya, PTS. 
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6. PHẨM HY VỌNG 


51. Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 

1. Bổn Sanh SIlava Vĩ Đại. [51] 


52. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân ta đã được kéo lên đất liền từ nước (biển). 
2. Tiểu Bổn sanh Janaka. [52] 


53. Các vò rượu vẫn đầy y như vậy, lời nói (của các ngươi) là sái quấy. Ta 
nhận biết nhờ vào lý do ấy; vậy rượu này không phải là rượu lành. 
3. Bổn Sanh Vò Rượu Đầy. [53] 


54. Cây này không khó leo lên, cũng không xa ngôi làng. Ta nhận biết nhờ 
vào lý do ấy; cây này không phải là cây có trái ngon ngọt. 
4. Bổn Sanh Trái Cây Gì. [54] 


55. Người nào, với tâm không bị lui sụt, có ý không bị lui sụt, tu tập thiện 
pháp nhằm đạt đến sự an toàn đối với các mối ràng buộc, có thể đạt được sự 
cạn kiệt tất cả các sự trói buộc theo tuần tự. 

5. Bổn Sanh Năm Loại Vũ Khí. [55] 


56. Người nào, với tâm hứng khởi, có ý hứng khởi, tu tập thiện pháp 
nhằm đạt đến sự an toàn đối với các mối ràng buộc, có thể đạt được sự cạn 
kiệt tất cả các sự trói buộc theo tuần tự. 

6. Bổn Sanh Khối Vàng. [56 | 
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57. Yassete caturo dhamma vanarinda yatha tava, 
saccam dhammo đhĩt1' cago dittham so ativattatI ”H. 
7. VanarindaJatakam. 


58. Yassa ete” tayo dhamma vanarinda yatha tava, 
dakkhiyam suriyam pañña dittham so ativattatI ”ti. 
8. TayodhammaJatakam. 


5o. Dhame dhame natidhame atidhantam hi papakam, 
dhantena hï satam laddham atidhantena nasitan ”ti. 
9. BherivadaJatakam.? 


6o. Dhame dhame natidđhame atidhantam hi papakam, 
dhantenadhigata bhoga te tato vidham1I dhaman ti. 
10. SankhadhamanaJatakam." 


Asimsavaggo chattho.° 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Yatha-icchim” tathahudakathala 
surasaduphalovaalnamano, 
sampahatthamano caturo ca tayo 
sataladdhakabhogadhanena dasa. 


--0oOOO-- 
' đhïti - Ma, Syã, PTS. * sañkhadhamajãtakam - Ma. 
° vassete ca - Ma, Syã, PTS. ° äsIsavagso chattho - Ma. 
3 dđhamantena - Syã; dhantena - PTS. 7 vathä icchim - Ma; 
* bherivadakajatakam - Ma. yathã icchi - Sya. 


24 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Hụ Vọng 


57. Này khi chúa, người nào có bốn đức tính này, giống như ngài đã có là: 
chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy vượt trội đối thủ. 
7. Bổn Sanh Khi Chúa. [57] 


58. Này khi chúa, người nào có ba đức tính này, giống như ngài đã có là: 
quyền biến, dũng cảm, và trí tuệ, người ấy vượt trội đối thủ. 
8. Bổn Sanh Ba Đức Tính. [58] 


5o. Nên võ trống, nên võ trống, không nên võ trống liên hồi, bởi vì việc võ 
trống liên hồi là tai hại. Do việc võ trống, đã đạt được trăm tiền; do việc võ 
trống liên hồi, (tất cả) đã bị hủy hoại. 

o. Bổn Sanh Tiếng Trống. [59] 


6o. Nên thổi tù và, nên thổi tù và, không nên thổi tù và liên hồi, bởi vì 
việc thổi tù và liên hồi là tai hại. Do việc thổi tù và, đã đạt được các của cải; 
người cha, trong khi thổi tù và, đã làm tiêu tan các của cải. 

10. Bổn Sanh Thổi Tù Và. [6o] 


Phẩm Hy Vọng là thứ sáu. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Muốn thế nào đã thành tựu thế ấy, đến đất liền từ nước, 
rượu, như là trái cây ngon ngọt, có ý không bị lui sụt, 
có ý hứng khởi, bốn đức tính, và ba đức tính, 
đã đạt được trăm tiền, với của cải và tài sản, là mười. 


--OOOOO-- 
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”. ITTHIVAGGO 


61. Asa' lokitthiyo nama vela tasam na viJJatl, 
saratta ca pagabbha ca sikh1 sabbaghaso yatha, 
ta hitva pabbaJIssamI vivekamanubruhayan ”i. 
1. AsatamantaJatakam. 


62. Yam brahmano avadesi vinam sammukhavethito,? 


andhabhuta' bhata bhariya tasu ko Jatu vissase ”tI. 
AndhabhutaJatakam. 


63. Kodhana akataññu ca pIsuna' ca vibhedika,° 
brahmacariyam cara bhikkhu so sukham na hohisl ”ti.” 
3. TakkaJatakam.* 


64. Ma su nandi icchati mam masu soci na 1cchatl1,° 
thinam bhavo duraJano macchassevodake gatan ”ti. 
4. DuraJanaJatakam. 


65. Yatha nad1 ca pantho ca panagaram sabha papa, 
evam lokitthiyo nama nasam kuJJjhanti pandgita ”Li. 
5. AnabhiratiJatakam. 


' ãsã - Syã, PTS. 5 pisunã mittabhedika - Ma. 
“ samukhavethito - Ma. na vihãhasiti - Ma; 

3 andabhnta - Ma, Syä, PTS. na vihãhisiti - Sya, PTS. 

* andabhntajatakam - Ma, Syã, PTS. Š takkapanditajatakam - Ma. 
Ÿ pisunã - Ma, Syä, PTS. ? na micchati - Ma. 
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;. PHẨM NGƯỜI NỮ 


61. Các người nữ ở thế gian bị xem là không tốt, đối với họ không có sự 
chừng mực, họ bị luyến ái và xấc xược, giống như ngọn lửa ngấu nghiến tất cả 
các thứ. Sau khi từ bỏ họ, tôi sẽ xuất gia, thực hành hạnh độc cư. 

1. Bổn Sanh Chú Thuật Asata. [61] 


62. Chuyện người Bà-la-môn đã tấu cây đàn ưina với khuôn mặt bị che 
kín, và cô vợ được nuôi dưỡng từ lúc ở trong bào thai; vậy ai có thể đặt niềm 
tin chắc chắn ở những người nữ? 

2. Bổn Sanh Ở Trong Bào Thai. [62] 


63. Người nữ có sự giận hờn và không biết ơn, có sự đầm thọc và chia rẽ 
bạn bè. Này tỳ khưu, hãy sống Phạm hạnh. Ngươi đây sẽ không đánh mất sự 
an lạc. 

3. Bổn Sanh Sữa Bơ. [63] 


64. Nàng thích ta,' (biết vậy) chớ vui mừng; “nàng không thích ta,' (biết 
vậy) chớ sầu muộn. Bản chất người nữ là khó hiểu, tựa như việc di chuyển 
của loài cá ở trong nước. 

4. Bổn Sanh Khó Hiểu. [64] 


6s. Giống như dòng sông, đường lộ, quán rượu, phòng hội, và vại nước 
(dành cho khách bộ hành), các người nữ ở thế gian bị xem là như vậy; những 
bậc sáng suốt không nổi cơn giận dữ đối với các nàng. 
5. Bổn Sanh Không Hứng Thú. [65] 


Si 


Khuddakamikque Jatakapd]i I 


66. Eka Iccha pure asi aladdha mudulakkhanam, 
yato laddha alarakkhi' iccha 1ccham viJayatha ”ti. 
6. MudulakkhanaJatakam. 


67. Ucchange deva me putto pathe dhavantiya patl, 
tañca desam na passaml yato sodariyamanaye ”ti.? 
7. UcchangaJatakam. 


68. Yasmim mano nIvisati cittam vap1' pasIdati, 
aditthapubbake pose kamam tasmimpi vissase ”tI. 
8. SaketaJatakam. 


6o. Dhiratthu tam visam vantam yamaham JIvitakarana, 
vantam paccavam1Issami matam me jIvita varan ”tI. 
9. VisavantaJatakam. 


7O. Na tam jitam sadhu Jitam yam Jitam avajIyati,! 
tam kho Jitam sadhu jitam yam Jitam navaJIyatI ”ti. 
10. KuddaälaJatakam. 


Itthivaggo° sattamo. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Sikhi sabbaghasopl ca vIinavaro 
pIsunamittabhedikanandinadl, 
mudulakkhanasodariya ca mano 
visasadhujitena bhavanti dasa. 


lithiuaggo 


--ooOOO-- 
' alarakkhi - Syã. * avajiyyati - Sya. 
* sodariyamnayo - Ma. ” nãvajiyyati tỉ - Sya. 
3 cittañcäpi - Ma, Syã; cittam cãpi - PTS. ° tthivaggo - Syã. 
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66. Một điều ước muốn trước đây chưa đạt được là (hoàng hậu với) đặc 
tính dịu dàng. Từ khi đôi mắt kiều diễm đã đạt được, ước muốn (này) đã nảy 
sanh ra ước muốn (khác nữa). 

6. Bổn Sanh Đặc Tính DỊu Dàng. [66] 


67. Tâu bệ hạ, đối với thiếp, đứa con trai (là dễ đạt được) ở trong lòng, 
người chồng (là dễ đạt được) trong khi thiếp chạy ở đường lộ, và thiếp không 
nhìn thấy khu vực nào có thể đem lại (cho thiếp) người anh trai. 

7. Bốn Sanh Ơ Trong Lòng. [67] 


68. Ý kiên định ở người nào, hoặc tâm tịnh tín vào người nào, là người 
chưa từng được thấy trước đây, đương nhiên nên tin tưởng người ấy. 
8. Bổn Sanh Saketa. [68] 


6o. Thật xấu hổ thay chất độc đã được ói ra ấy! Vì lý do mạng sống, ta sẽ 
phải nuốt vật đã ói ra ấy vào lại! Cái chết đối với ta là quý hơn mạng sống. 
o. Bổn Sanh Chất Độc Đã Được Ôi Ra. [6o] 


7o. Chiến thắng ấy không là chiến thắng tốt đẹp, là chiến thắng rồi lại bị 
chiến bại. Chiến thắng ấy quả là chiến thắng tốt đẹp, là chiến thắng không bị 
chiến bại nữa. 

10. Bổn Sanh Cái Cuốc. [7o] 


Phẩm Người Nữ là thứ bảy. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Ngọn lửa ngấu nghiến tất cả các thứ, và cây đàn ưng, 
cô nàng đầm thọc và chia rẽ bạn bè, chớ vui mừng, dòng sông, 
có đặc tính dịu dàng, người anh tral, và ý (kiên định), 
với chất độc, và chiến thắng tốt đẹp, là mười. 


--OOOOO-- 
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§. VARANAVAGGO' 


71. Yo pubbe karaniyani paccha so katumicchatl, 
varanakattha”bhañJova sa pacchamanutappatI ”ti. 
1. VaranaJatakam." 


72. Akataññussa posassa niccam vivaradassino, 
sabbañce pathavim' dajJJa neva nam abhiradhaye ”ti. 
2. S1lavanagarajaJatakam." 


73. Saccam kirevamahamsu nara ekacciya idha, 
kattham viplavitam” seyyo na tvevekacclyo naro ”H. 
3. Saccamkirajatakam. 


—= ~— 


74. Sadhu sambahula ñatI apI rukkha araññaJa, 
vato vahati ekattham brahantampi vanaspatin ”ti.7 
4. RukkhadhammaJatakam. 


75. Abhitthanaya paJJunna nidhim kakassa nasaya, 
kakam sokaya randheh1I mañca soka pamocaya ”ti. 
5. MacchaJatakam. 


76. Asankiyomhi gamamhi araññe natthi me bhayam, 
uJumagsam samarulho mettaya karunaya ca ”tI. 
6. Asankiyajatakam. 


' varunavaggo - Ma. Ÿ silavahatthijatakam - Ma; silavanagajatakam - Sya, PTS. 

? varunakattha - Ma; ° kattham niplavitam - Ma; 
varunakattham - Sya. kattham nipphavitam - Sy8; 

3 varunajãtakam - Ma, Syä. katthavipalävitam - PTS. 

* pathavim - Ma. ? vanappatin ti - Ma, Syã. 


30 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Câu Varana 


8. PHẨM CÂY VARANA 


71. Kẻ nào có những công việc cần phải làm trước, kẻ ấy lại muốn làm sau, 
tựa như gã bẻ củi ở cây uarana, kẻ ấy hối tiếc về sau này. 
1. Bổn Sanh Cây Varana. [71] 


72. Đối với con người không biết ơn nghĩa, thường xuyên soi mói lõi lầm, 
đầu ban cho toàn thể trái đất, cũng không bao giờ làm vừa lòng kẻ ấy. 
2. Bổn Sanh Voi Chúa Giới Hạnh. [72] 


73. Ở đây, nghe rằng một số người đã nói sự thật như vầy: (Vớt lên) khúc 
gõ bị trôi nổi còn tốt hơn, một số người quả thật không tốt bằng. 
3. Bổn Sanh Sự Thật Nghe Nói. [73] 


74. Tốt thay có nhiều bà con, các cây sanh trưởng ở rừng cũng vậy. Gió 
quật ngã cây đứng đơn độc một mình, mặc đầu to lớn. 
4. Bốn Sanh Quy Luật Cây Cối. [74] 


z5. Này Thần Mưa, hãy nổi sấm lên, hãy tiêu hủy đồ dự trữ của loài qua, 
hãy nung nấu loài quạ bằng sầu muộn, và hãy giải thoát ta khỏi nỗi sầu 
muộn. 
5. Bốn Sanh Con Cá. [75] 


76. Ta không sợ sệt khi ở trong làng, ta không có sự sợ hãi khi ở trong 
rừng. Ta đã bước lên đạo lộ ngay thẳng với tâm từ ái và với lòng bi mãn. 
6. Bổn Sanh Không Sợ Sệt. [76] 
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77. Usabha rukkha gaviyo gava' ca 
asso kamso sigall” ea kumbho, 
pokkharam ca apakacandanam 
lapunï sidanti sila plavanti, 
mandukryo kanhasappe gilanti 
kakam suvanna)? parIvarayanHi, 
tasavakaä" elakanam bhaya hi” 
VIparIyaso” vattati na Iđhamatthi ”ti. 
7. MahasupinaJatakam. 


78. Ubho khañJa ubho kumI ubho visamacakkhuka,? 
ubhinnam pilaka Jata naham passami 1llIisan ”ti. " 
8. Ilisajatakam."' 


7o. Yato vilutta ca hata ca gavo 
daddhanI gehani Jano ca nIto, 
athagama puttahataya putto 
kharassaram dendimam'”” vadayanto ”tI. 
9. Kharassarajatakam. 


8o. Yante pavikatthitam pure 
atha te putisara saranti' paccha, 
ubhayam na sameti bhimasena 
vuddhakatha ca Idam ca te vihaññan ”ti. 
10. BhimasenaJatakam. 


Varanavaggo ° atthamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Varana akataññuvaresu saccavaram 
savanappatina ca abhitthanaya, 
karunaya silaplava 1llisato 

puna dendima putisarena dasa. 


--ooOOO-- 
' gavä - Ma, Sya, PTS. ở nayidhamatthi ti - Ma, Syã. 
° singäli - Ma. ? visamacakkhulã - PTS. 
* lãbũni - Ma; lãvũni - Syã. '° ï]lisan ti - Ma, Syã. 
* supannã - Ma. '!ïIlisajatakam - Ma, Syã. 
* tasä vakã - Ma, Syã, PTS. '? đindimam - Ma. 
° bhayähi - Ma. '3 sajanti - Ma, Syã, PTS. 
? vipariyäyo - Syã. '* varunavagso - Ma, Syã. 
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z7. (Bốn) con bò mộng, các cây (nhỏ), các con bò cái, và các con bò tơ, 
con ngựa (hai miệng), cái bát vàng, chó rừng cái, và cái chum nước, 
hồ sen, (cơm) chưa chín, và gỗ trầm hương, 
các trái bầu bí chìm xuống, các tảng đá lớn nổi trôi, 
những con ếch (nhỏ) nuốt chứng các con rắn độc màu đen, 
những con chim lông vàng theo hầu con quạ, 
những con chó sói run rấy chính vì nỗi sợ hãi đối với các con dê rừng, 
sự việc đảo ngược xảy ra chẳng phải ở nơi này. 

7. Bổn Sanh Các Giấc Chiêm Bao Lớn. [77] 


78. Cả hai đều què, cả hai đều gù, cả hai đều có mắt lé, 
mụt cóc mọc ở (đầu của) cả hai, tôi không nhìn ra được (ai là) Illisa. 
8. Bổn Sanh (Triệu Phú) Illisa. [78] 


7o. Vào lúc đã cướp bóc xong, và trâu bò đã bị giết thịt, 

các ngôi nhà đã bị đốt cháy, và người làng đã bị dẫn đi, 

khi ấy, người con trai không có liêm sỉ đã trở về, 

(vừa đi vừa) võ vào chiếc trống con làm vang lên âm thanh ïnh ỏi. 
9. Bổn Sanh Âm Thanh Inh ỞỎi. [7o] 


8o. Sự khoác lác của ngươi lúc trước đây, 

rồi sau này, các chất hôi thối của ngươi tuôn chảy, 

này BhIimasena, hai điều này không tương xứng, 

lời nói về chiến trận và việc gây phiền toái này của ngươi. 
10. Bổn Sanh BhIimasena. [8o] 


Phẩm Cây Varana là thứ tám. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Cây Varana, ở những chuyện về kẻ vô ơn, chuyện sự thật, 
với cây (đứng một mình), và hãy nổi sấm lên, 
với lòng bi mãn, sự nổi trôi của các tảng đá lớn, (triệu phú) Illsa, 
rồi thêm chiếc trống con, với chất hôi thối, là mười. 


--OOOOO-- 


Sở 


Khuddakanikque Jatakapa]i I Apqauinhauaggo 


9. APAYIMHAVAGGO 


81. ApayImha anaccimha agayimha rudimha ca, 
visaññakaranim prtva' dittha nahumha vanara ”ti. 
1. SurapanaJatakam. 


82. Atikkamma ramanakam sadamattañca dũbhakam, 
SVväSI pasanamasIno yasma JIvam na mokkhasl ”ti. 
2. MittavindaJatakam.” 


83. Mitto have sattapadena hoti 
sahayo pana dvadasakena hot, 
masaddhamasena' ca ñati hoti 
tatuttarim attasamopl hoti, 
soham katham attasukhassa hetu 
cirasanthutam' kala°kannim Jaheyyan ”ti. 
3. Kala°kannmJatakam. 


84. Arogyamicche paramañca laãbham 
silañca vuddhanumatam sutañca, 
dhammanuvatt1I ca alinata ca 
atthassa dvara pamukha chalete ”ti.° 
4. AtthassadvaraJatakam. 


85. Ayatidosam” naññaya yo kame patisevati,° 
vipakante hanantï nam kimpakka'“miva bhakkhitan ”Li. 
5. Kimpakkajatakam.'° 


' visaññikaranim pitvã - Ma, Syã. 5 chal ete ti - PTS. 

ˆ mittavindakajatakam - Ma. 7 ayatim dosam - Ma, Syä, PTS. 
3 mãsaddhamäsena - Ma, Syã. ở patisevati - Ma, Syä. 

* cirasatthunam - PTS. ? hananti - Syã, PTS. 

Ÿ kã]a° - Ma, Syä, PTS. '° kimpakkajãtakam - Syã, PTS. 
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9o. PHẨM CHÚNG TÔI ĐÃ UỐNG 


81. Chúng tôi đã uống (rượu), chúng tôi đã múa, chúng tôi đã hát, và 
chúng tôi đã khóc. Sau khi uống chất làm cho không còn tỉnh táo (rượu), 
chúng tôi được nhìn thấy là còn chưa hóa thành những con khi. 

1. Bổn Sanh Uống Rượu. [81] 


82. Sau khi đã đi qua tòa lâu đài bằng pha-lê, bằng bạc, và bằng ngọc ma- 
ni, ngươi đây đã ngồi vào tảng đá; vì thế ngươi sẽ không thoát khỏi cuộc sống 
(khổ hình cho đến khi nào nghiệp ác được chấm dứt). 

2. Bốn Sanh Mittavinda. [82] 


83. Thật vậy, với bảy bước chân đi (cạnh nhau) là bạn bè, 
hơn nữa, với mười hai ngày (cộng sự) là thân hữu, 
và với một tháng (hay) nửa tháng (sống chung) là bà con, 
hơn thế nữa thì được xem như là bản thân mình vậy. 
Làm sao ta đây vì nguyên nhân của sự sung sướng cho bản thân 
mà có thể từ bỏ Kalakanm đã được thân thiết lâu nay? 
3. Bổn Sanh KalakanmI. [83] 


84. Nên ước muốn sự không bệnh, là sự đạt được tối thắng, 
và giới hạnh, sự tùy thuận đối với các bậc trưởng thượng, và sự lắng nghe, 
sự vận hành theo Giáo Pháp, và trạng thái không lui sụt, 
sáu điều này là những cánh cửa chính yếu đưa đến sự tấn hóa. 
4. Bổn Sanh Cánh Cửa Đưa Đến Tấn Hóa. [84] 


85. Sau khi không biết sự tai hại ở tương lai, kẻ nào theo đuổi các dục, các 
dục giết chết kẻ ấy vào giai đoạn cuối của sự thành tựu quả báo, tựa như trái 
cây kửnpakka đã được ăn vào (sẽ giết chết kẻ đã ăn trái cây ấy). 

5. Bổn Sanh Trái Cây Kimpakka. [85] 
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86. Silam kireva kalyanam silam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nago silava 'ti na haññati ”ti. 
6. SilavImamsaJatakam. ' 


87. Yassa mangala samuhata? 
uppata' supina ca lakkhana ca, 
samangala“dosavrtivatto 
yugayogadhigato na JatumetI ”LI. 
7. MangalaJatakam. 


88. Kalyanimeva muñceyya na hi muñceyya papIkam, 
mokkho kalyaniya sadhu mutva tapati' papIkan ”tI. 
8. SarambhaJatakam. 


8o. Vacava kira te asI sanha sakhilabhanino, 
tinamatte asaJJittho no ca nikkhasatam haran ”LI. 
9. KuhakaJatakam. 


9o. Yo pubbe katakalyano katattho navabuJJhatl, 
paccha kiece samuppanne kattaram nadhigacchati ”Li. 


~~—*— 


Apäayimhavagso navamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Apayimha ca dubhakasattapadam 
chaladvara ca ayatina ca puna, 
ahisilava mangalipapIkassa 
satanikkhakatatthavarena dasa. 


--ooOOO-- 
' slavImamsakajatakam - Ma; * so mangala° - Ma, Syã; 
silavimamsanajatakam - Sya, PTS. sa mangala° - PTS. 
* samihatase - Ma. ” tappati - Ma, Syã. 
* uppädä - PTS. ° akataññujatakam - Ma. 
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86. Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rắn có chất độc dữ dội (không cắn người) được khen là “có 
giới,` nó không bị giết chết. 

6. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [86] 


87. Đối với vị nào, các điềm lành, các (hiện tượng) sao băng, các giấc 
chiêm bao, và các dấu hiệu (báo trước) đã được nhổ lên, vị ấy đã vượt qua các 
điềm lành và điềm xấu, đã ngự trị các ách (ô nhiễm) và các sự ràng buộc, 
không đi đến tái sanh. 

7. Bổn Sanh Các Điềm Lành. [87] 


88. Nên thốt ra lời tốt lành, không nên thốt ra lời ác độc. Việc thốt ra lời 
tốt lành là tốt đẹp, sau khi thốt ra lời ác độc thì bị nóng nảy. 
8. Bổn Sanh Bò Kéo Sarambha. [88] 


8o. Nghe rằng lời nói của ngươi — của người có lời nói tử tế —- quả là mềm 
mỏng. Ông đã vương vấn vào vật nhỏ nhoi như là cọng cỏ, nhưng không 
(vương vấn) trong khi lấy trộm trăm đồng tiền vàng. 

9. Bổn Sanh Kẻ Lừa Gạt. [8o] 


9o. Người nào trước đây đã được (người khác) làm việc tốt lành, đã được 
(người khác) làm điều lợi ích, mà không nhận biết (công ơn), sau này khi 
công việc phát sanh, thì (sẽ) không có được người giúp sức. 

10. Bổn Sanh Kẻ Vô Ơn. [oo] 


Phẩm Chúng Tôi Đã Uống là thứ chín. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chúng tôi đã uống, ngọc ma-ni, và bảy bước chân đi, 
sáu cánh cửa, và thêm nữa là với việc ở tương lai, 
con rắn có giới hạnh, điềm lành, và lời nói ác độc, 
trăm đồng tiền vàng, với điều lợi ích đã được làm, là mười. 


--OOOOO-- 


Kửi 


Khuddakamikque Jatakapa]i I LiItauaggo 


10. LFFAVAGGO 


o1. Littam paramena teJasa 
gIilamakkham puriso na buJJhati, 
gila re giIla papadhuttaka 
paccha te katukam bhavIssatI ”tI. 


1. LittaJatakam. 


o2. Ukkatthe suramicchanti mantisu akutuhalam, 
plyañca annapanamhi atthe Jate ca panditan ”LI. 
2. MahasaraJatakam. 


93. Na vissase avIssatthe vissatthepi na vissase, 
vIssasa bhayamanveti sthamva migamatuka ”ti. 
3. VissasabhoJanaJatakam.' 


94. So tatto sosino? eko bhimsanake vane, 
nagøo0 na cagg1masIno esana pasutoỶ munI ”tI. 
4. LomahamsaJatakam. 


95. Anicca vata sankhara uppadavayadhammino, 
uppaJjitva niruJJhanti tesam vupasamo sukho ”tI. 
5. MahasudassanaJatakam. 


' visasabhojanajatakam - Ma. 3 esanapasuto - Ma, Syã, PTS. 
? sotatto sosindo ceva - Ma; sotatto sosito gato - Sya; sotatto sosIto - PTS. 
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10. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA 


o1. Trong khi nuốt vào con xúc xắc đã được thoa (chất độc) có năng lực 
cực mạnh, con người không biết được. “Nào, hãy nuốt vào! Này kẻ vô lại xấu 
xa, hãy nuốt vào. Về sau, sự cay nóng sẽ có cho ngươi.” 

1. Bổn Sanh Đã Được Thoa. [o1] 


o2. Ở chiến trường, họ mong muốn người dũng cảm; trong số các cố vấn, 
(họ mong muốn) vị không bộp chộp; trong việc ăn uống, (họ mong muốn) 
người yêu mến; và khi công việc sanh khởi, (họ mong muốn) người sáng 
suốt. 

2. Bổn Sanh Phẩm Chất Vĩ Đại. [o2] 


o3. Không nên tin cậy kẻ không được tin cậy, cũng không nên tin cậy kẻ 
đã được tin cậy. Do tin cậy, sự sợ hãi xảy đến, tựa như con nai cái đến với con 
sư tử. 

3. Bổn Sanh Thọ Dụng Do Sự Tin Cậy. [o3] 


94. Bị nóng ran, bị lạnh buốt, một mình trong khu rừng có sự kinh hoàng, 
trần truồng, và không ngồi gần ngọn lửa, bậc hiền trí đeo đuổi sự tầm cầu. 
4. Bốn Sanh Rởn Lông. [o4] 


o5. Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau khi 
sanh lên chúng hoại diệt, sự vắng lặng của chúng là an lạc. 
5. Bổn Sanh Vua Mahasudassana. [o5] 
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96. Samatittikam anavasesakam' 
telapattam yatha parThareyya, 
evam sacittamanurakkhe 
patthayano disam agatapubban ”ti. 
6. TelapattaJatakam. 


97. JIvakañca matam disva dhanapaliãca duggatam, 
panthakañca vane mu|ham papako punaragato ”ti. 
7. Namasiddhijatakam. 


o8. Sadhu kho pandito nama natveva? atipandito, 
atipanditena puttena manamhi upakulito ”ti.` 
8. KutavamJaJatakam. 


9o. Parosahassampi samagatanam 
kandeyyum te vassasatam apañña, 
ekova seyyo puriso sapañño 
yo bhasitassa viJanati atthan ”ti. 
9. ParosahassaJatakam. 


100. Asatam satarupena pIyarupena appiyam, 
dukkham sukhassa rupena pamattamativattatI ”H. 
10. AsataruũpaJatakam. 


Littavaggo dasamo. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Gilamakkhakutuhalamatukassa 
munina ca aniccatapatthavaram, 
dhanapalivaro atipanditako 
saparosahassa asata dasa. 


Majjhimapannäsako. 
--ooOOO-- 
' anavasekam - Ma, Syã. * upaknlito tỉ - Ma, PTS; upakutthito ti - Sya. 


° na tveva - Ma, Syã; n atth eva - PTS. “kandeyyu te - Syã; kandeyyun te - PTS. 
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o6. Giống như người mang đi cái bát đầu 
được chứa đầy ngang tới miệng, 
người đang ước nguyện khu vực trước đây chưa đi đến (Niết Bàn) 
nên hộ trì tâm của mình như vậy. 
6. Bổn Sanh Cái Bát Dầu. [o6] 


97. Sau khi nhìn thấy gã JIvaka (người còn sống) bị chết, cô Dhanapalr 
(người gìn giữ tài sản) bị nghèo khổ, và gã Panthaka (người chỉ đường) bị lạc 
lối ở trong rừng, Papaka đã quay về lại. 

7. Bổn Sanh Sự Thành Tựu Của Tên Gọi. [o7] 


o8. Tốt đẹp thay có tên là “sáng suốt, nhưng tên “quá sáng suốt không là 
vậy. Bởi đứa con trai tên “quá sáng suốt,` ta bị cháy phỏng nửa thân người. 
8. Bổn Sanh Thương Buôn Xảo Trá. [o8] 


9o. Dẫu hơn một ngàn người đã tụ hội lại, 
những kẻ ấy than khóc một trăm năm, không có trí tuệ, 
chỉ một người có trí tuệ vẫn tốt hơn, 
là người hiểu được ý nghĩa của lời đã được nói ra. 
o. Bổn Sanh Hơn Một Ngàn Người. [oo] 


100. Không khoái lạc dưới hình thức khoái lạc, không đáng yêu dưới hình 
thức đáng yêu, khổ đau dưới hình thức hạnh phúc chế ngự kẻ bị xao lãng. 
10. Bổn Sanh Hình Thức Không Khoái Lạc. [1oo] 


Phẩm Đã Được Thoa là thứ mười. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Trong khi nuốt vào con xúc xắc, vị không bộp chộp, con nai cái, 
với bậc hiền trí, tính chất vô thường, chuyện ước nguyện, 
chuyện Dhanapali, kẻ quá sáng suốt, 
với hơn một ngàn người, không khoái lạc, là mười. 

Năm mươi kệ ngôn giữa. 


--OOOOO-- 
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Khuddakamikque Jatakapd]i I Parosafauaggo 


11. PAROSATAVAGGO 


101. Parosatañcep1' samagatanam 
Jhayeyyum te? vassasatam apañña, 
ekova seyyOo puriso sapañño 
yo bhasitassa v1Janati atthan ”ti. 
1. ParosataJatakam. 


102. Yo dukkhaphutthaya) bhaveyya tanam 
so me pita dubhi? vane karotl, 
sa kassa kandamI vanassa maJJhe 
yo tayIta so sahasa? karotI ”tI. 
2. PannikaJatakam. 


103. Yattha ver1 nivasati” na vase tattha pandito, 
ekarattam dirattam va dukkham vasati verisu ”tI. 
3. VeriJjatakam. 


104. Catubbhi atthaJjhagama atthahi pI ca solasa, 
solasahI ca battimsa” atrieccham cakkamasado, 
1cchahatassa posassa cakkam bhamati matthake ”Li. 

4. MittavindaJatakam. 


105. Bahum petam vane kattham vato bhañJati dubbalam, 
tassa ce bhayas1I naga kiso nũna bhavIssasl1 ”LI. 
5. DubbalakatthaJatakam. 


' parosatam vepi - Sya, PTS. * sahasam - Ma. 

” Thayeyyu te - Sy; jhayeyyun te - PTS. ° ver1 nivisati - Ma, PTS; 

3 dukkhaputthäya - PTS. verim nivimsati - Syä. 

* dubbhi - Ma, Syã. ”bãttimsa - Ma; battimsaã - PTS. 
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11. PHẨM HƠN MỘT TRĂM NGƯỜI 


101. Thậm chí nếu hơn một trăm người đã tụ hội lại, 
những kẻ ấy tham thiền một trăm năm, không có trí tuệ, 
chỉ một người có trí tuệ vẫn tốt hơn, 
là người hiểu được ý nghĩa của lời đã được nói ra. 

1. Bổn Sanh Hơn Một Trăm Người. [101] 


102. Người nào là nơi nương tựa của tôi khi tôi bị xúc chạm khổ đau, 
người ấy là cha của tôi, kẻ lập kế hãm hại tôi ở trong khu rừng. 
Tôi đây khóc lóc cho a1 ở giữa khu rừng? 
Người bảo vệ tôi lại là người làm điều bạo lực (đối với tôi). 
2. Bổn Sanh Người Bán Rau. [102] 


103. Kẻ thù cư ngụ ở nơi nào, người sáng suốt không nên sống ở nơi ấy, 
đầu là một đêm hoặc hai đêm sống một cách khổ sở giữa những kẻ thù. 
3. Bổn Sanh Kẻ Thù. [1o3] 


104. Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và cũng với tám rồi mười sáu, 
và với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã 
nhận lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước 
muốn. 

4. Bổn Sanh Mittavinda. [1o4] 


105. Nhánh cây này có nhiều ở trong rừng, cơn gió bẻ gãy cành yếu ớt. 
Này voi, nếu ngươi sợ hãi điều ấy, chắc chắn ngươi sẽ bị gầy ốm. 
5. Bổn Sanh Nhánh Cây Yếu Ơt. [105] 
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106. Susukham' vata mam jIvantam pacamana udañcanl, 
cor1 Jayappavadena telam lonañca yacatI ”tI. 
6. Udañcan1Jatakam. 


107. Sadhu kho sippakam nama api yadisakidisam, 
passa khañJappaharena laddha gama catuddisa ”ti. 
7. SalittakaJatakam. 


108. Sikkheyya sikkhitabbani santi sacchandino” Jana, 
bahiya hi suhannena raJanamabhiradhayl ”ti. 
8. BahiyaJatakam. 


109. Yathanno puriso hoti tathanna tassa devata, 
aharetam kanam puvam' ma me bhagam vinasaya ”ti. 
9. KundapuvaJatakam. 


110. Sabbasamharako natthi suddham kangu pavayatl, 
alikam bhasatayam° dhutti saccamaha° mahallika ”ti. 
10. SabbasamharakapañhaJatakam. 


Parosatavagsgo ekadasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


SaparosatatayItaver1 puna 
bhamacakkatha nagasirivhayano, 
sukhakañcavatasippakabahiya 
kundapuvamahallikaka ca dasa. 


--ooOOO-- 
' sukham - Ma, Syã, PTS. * bhãyatiyam - Ma; 
“tacchandino - Ma, Syä. bhãsatiyam - Syã; 
3 bahiyäapi - Sya, PTS. bhasati yam - PTS. 
* kundapuivam - Ma, Syã. ° saccamähu - Syã. 
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106. Thật vậy, trong khi tôi đang sống vô cùng hạnh phúc, cô nàng, tựa 
như cái thùng xách nước, đang hành hạ tôi. Nữ đạo tặc, với danh xưng người 
vợ, đòi hỏi đầu và muối. 

6. Bổn Sanh Cái Thùng Xách Nước. [106] 


107. Tốt lành thay gọi là người có nghề nghiệp, bất luận nghề gì và như 
thế nào. Ngươi hãy nhìn xem, bốn ngôi làng ở bốn hướng đã đạt được nhờ 
vào việc ném (phân dê) của người què. 

7. Bổn Sanh Ném Sỏi. [107] 


108. Nên học tập những điều cần được học tập. Con người có mong muốn 
riêng tư (về nghề nghiệp). Chính cô thôn nữ với việc tiểu tiện khéo léo đã làm 
hài lòng đức vua. 

8. Bổn Sanh Cô Thôn Nữ. [1o8] 


109. Con người có thức ăn thế nào, thiên thần của người ấy có thức ăn 
như vậy. Ngươi hãy mang lại bánh cám ấy, ngươi chớ làm mất phần của ta. 
o. Bổn Sanh Bánh Bột Cám. [1oo] 


110. Không có mùi thơm tổng hợp của mọi loài hoa, vòng đeo bằng sợi chỉ 
tỏa ra hương thơm của hoa kangu tỉnh khiết. Cô gái vô lại này nói lời sai trái, 
bà lão đã nói sự thật. 

10. Bổn Sanh Câu Hỏi Về Hương Thơm Tổng Hợp. [110] 


Phẩm Hơn Một Trăm Người là thứ mười một. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Với hơn một trăm người, người bảo vệ, lại thêm kẻ thù, 
rồi bánh xe quay tròn, con voi có tên Siri, 
và thật vậy con người hạnh phúc, có nghề nghiệp, cô thôn nữ, 
bánh bột cám, và bà lão, là mười. 


-OOOOO-- 
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12. HAMSAVAGGO!' 


111. Hamsli tvam” evamañiñasl seyyo 
puttena pitatI raJasettha, 
handassatarassa te ayam 
assatarassa hi gadrabho pIta ”tI. 
1. Gadrabhapañho. 


112. Yena sattubrlanga! ca digunapalaso ca pupphito, 
yenadami” tena vadami yena nadam/” na tena vadami, 
esa magso yavamaJJhakassa etam channapatham vIiJanähI ”ti. 
2. AmaradevIpañho.” 


113. Saddahasi sigalassa? surapItassa brahmana, 
sippIkanam satam natthi kuto kamsasata duve ”ti. 
3. SigalaJatakam.” 


114. BahucintI appacintI ca'° ubho Jale abajJJhare, 
mitacintI amocesi'' ubho tattha samagata ”HI. 
4. MitacIntiJatakam. 


115. Yayaññamanusasati sayam loluppacarimn, '? 
sayam vIipakkhika seti hata cakkena salika ”Li. ? 
5. Anusasikajatakam. 


' hamcivaggo - Ma. Š siigalassa - Ma. 
“ hamci tuvam - Ma; ? singalajatakam tatiyam - Ma; 
hamsi tuvam - Sya, PTS. sigalaJatakam tatiyam - Sya. 

3 gadrabhapañhajatakam - Ma. '° appacin - Ma. 

* sattuvilangã - Syã. '! DamocesI - Ma. 

* yvena dadãmi - Ma. ' ]oluppacãrinI - Ma, Syã, PTS. 
° na dadãmi - Ma. '3 sasikãti - Ma; 

7 amaradevipañhajätakam dutiyam - Ma. salikati - Sya. 
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12. PHẨM THIÊN NGA 


111. Tâu chúa thượng, nếu ngài nghĩ rằng: “Người cha là tốt hơn so với 
người con,' vậy thì con lừa này, đối với ngài, phải cao giá hơn con la, bởi vì 
con lừa là cha của con la. 

1. Câu Hỏi về Con Lừa. [111] 


112. Theo hướng đi có tiệm bánh và tiệm cháo, rồi có cây song diệp đã 
được trổ hoa; thiếp cho bằng tay nào thì thiếp nói về hướng đó, thiếp không 
nói về hướng phía bên tay mà thiếp không cho; con đường ấy dẫn đến ngôi 
làng Yavamajjhaka, chàng hãy nhận biết lối đi đã được che giấu ấy. 

2. Câu Hỏi của Hoàng Hậu Amara. [112] 


113. Này Bà-la-môn, chớ tin vào con chó rừng đã uống rượu. Một trăm 
tiền vỏ sò còn không có, từ đâu mà có hai trăm đồng tiền vàng? 
3. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [113] 


114. Cả hai (con cá tên) Suy Nghĩ Nhiều và Suy Nghĩ Ít đã bị sa vào lưới. 
Con cá Suy Nghĩ Chừng Mực đã cứu thoát chúng: cả hai đã gặp nhau tại nơi 


ấy. 
4. Bổn Sanh Con Cá Suy Nghĩ Chừng Mực. [114] 


115. Con chim cái nào dạy bảo kẻ khác, còn bản thân có hành vi tham lam, 
chính con chim cái này, với cặp cánh bị tốn thương, nằm dài, bị bánh xe cán 
chết. 

5. Bổn Sanh Con Chim Cái Dạy Bảo. [115] 
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116. Atikaramakaracariya mayhampetam na ruccatl, 
catutthe langhayitvana' pañcamiyasmim” avuto ”ti. 
6. DubbacaJatakam. 


117. Accuggata atibalata? ativelam pabhasita, 
vaca hanati dummedham tittiramvativassitan ”ti. 
7. TittraJatakam. 


118. NÑacIntayanto puriso visesamadhigacchati, 
cintitassa phalam passa muttosmi vadhabandhana ”Li. 
8. VattakaJatakam. 


119. Amatapitarisamvaddho anacariyakule° vasam, 
nayam kalam akalam va abhijanati kukkuto ”ti. 
9. Akalaravijatakam. 


120. Abaddha tattha bajjhanti yattha bala pabhasare, 
baddhapi tattha muccanti yattha dhira pabhasare ”Li. 
10. BandhanamokkhaJatakam. 


Hamsavagso° dvaädasamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Atha gadrabhasattu cakamsasatam 


ativelavisesamanacariyo ca 
dhirapabhasaratena dasa. 


--ooOOO-- 
']inghayitvãna - Syã. * amãtäpitarasamvaddho - Ma; 
” pañcamãyasi - Ma, Syä, PTS. amatapitusamvaddho - Sya. 
3 accugsatatilapatä - Ma. ” anacerakule - Ma. ° hamcivaggo - Ma. 
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116. Thưa thầy, thầy đã làm công việc vượt quá khả năng: việc này không 
làm cho con thích thú. Sau khi vượt qua ngọn giáo thứ tư, người thầy đã bị 
đầm dính ở ngọn giáo thứ năm. 

6. Bổn Sanh Kẻ Khó Bảo. [116] 


117. Lời nói được thốt lên vang xa quá mức, có năng lực quá lớn, chiếm 
quá nhiều thời gian, giết chết kẻ ngu muội, tựa như tiếng kêu quá lớn giết 
chết con chim đa đa. 

7. Bổn Sanh Chim Đa Đa. [117] 


118. Con người không suy nghĩ, không đạt đến mục đích. Hãy nhìn xem 
kết quả của việc suy nghĩ, ta đã được thoát khỏi sự chết chóc và giam cầm. 
8. Bổn Sanh Chim Cút. [118] 


119. Lớn lên không có mẹ và cha, không sống ở nhà của thầy dạy học, con 
gà trống này không biết rõ thời điểm hay không phải là thời điểm. 
9. Bổn Sanh Gà Gáy Phi Thời. [119] 


120. Nơi nào những kẻ ngu phát biểu, nơi ấy những người không bị trói 
buộc (sẽ) bị trói buộc. Nơi nào các bậc sáng trí phát biểu, nơi ấy ngay cả 
những người đã bị trói buộc cũng được tự do. 

10. Bổn Sanh Thoát Khỏi Sự Trói Buộc. [120] 


Phẩm Thiên Nga là thứ mười hai. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ đến con lừa, bánh bột, và trăm đồng tiền vàng, 
suy nghĩ nhiều, con chim cái, công việc vượt quá khả năng, 
quá nhiều thời gian, mục đích, và không thầy dạy học, 
với việc thốt lên của bậc sáng trí, là mười. 


--OOOOO-- 
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13. KUSANAILTVAGGO 


121. Kare sarikkho athavapl settho 


122. Yasam laddhana dummedho anattham caratI attano, 


123. 


nihmako capI' kareyya eko, 
kareyyum te” vyasane uttamattham 
yvatha aham kusanä]i rucayan ”ti. 
1. KusanaliJjatakam. 


attano ca paresañca himsaya patIpaJJatI ”ti. 
2. Dummedhajatakam. 


Asabbatthagaminim' vacam balo sabbattha bhasatl, 
nayam dadhim vedi na nañgalisam 
dadhimpayam' maññatI nangalIisan ”ti. 

3. NangalisaJatakam. 


124. Vayametheva puriso na nibbindeyya pandito, 


125. 


vayamassa phalam passa bhutta amba anTtihan ”ti. 
4. AmbaJatakam. 


Bahumpl so vikattheyya aññam Janapadam gato, 
anvagantvana duseyya bhuñJa bhoge katahaka ”ti. 
5. KatahakaJatakam. 


' vapi - Ma. 


ˆ“ kareyyumete - Ma, Syã; 
kareyyun te - PTS. 
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3 asabbatthagamim - Ma. 
* dadhippayam - Ma, Syã. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Cỏ Ống Kusa 


13. PHẨM CỎ ỐNG KUSA 


121. Người ngang bằng, hoặc là người tốt hơn, nên kết bạn, 

và thậm chí một người kém hơn, cũng nên kết bạn. 

Vào lúc bất hạnh, những người ấy có thể làm hết khả năng, 

giống như ta, thần cây cỏ ống Kusa, đã làm cho thần cây Ruca. 
1. Bổn Sanh Cỏ Ống Kusa. [121] 


122. Kẻ ngu muội, sau khi đạt được danh vọng, thực hành điều vô ích cho 
bản thân, gây ra tai họa cho bản thân và những người khác. 
2. Bổn Sanh Kẻ Ngu Muội. [122] 


123. Trong tất cả các tình huống, kẻ ngu sĩ nói lời nói không áp dụng được 
với mọi trường hợp. Nó không biết sữa đông, không biết cái cán cày, nó nghĩ 
rằng sữa đông và sữa là cái cán cày. 

3. Bổn Sanh Cái Cán Cày. [123] 


124. Con người cần phải tỉnh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. 
Ngươi hãy nhìn xem tận mắt kết quả của sự tỉnh tấn: các quả xoài đã được 


thọ dụng (một cách thừa thãi). 
4. Bổn Sanh Các Quả Xoài. [124] 


125. Đi đến xứ sở khác, người ấy có thể khoác lác nhiều, sau khi quay trở 
về, có thể gây tổn hại. Này Katahaka, chàng hãy thọ dụng những phần ăn 


(dành cho chàng). 
5. Bốn Sanh Katahaka. [125] 
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126. Tathevekassa' kalyanam tathevekassa' papakam, 
tasma sabbam na kalyanam sabbam vapi na papakan ”ti. 
6. AsilakkhanaJatakam. 


127. Te desa tan1 vatthunI ahañca vanagocaro, 
anuvicca kho tam ganheyyum pIba” khiram kalanduka ”ti. 
7. KalandukaJatakam. 


128. Yo ve dhammam dhaJam' katva nigu]ho papamacare, 
vissasayItva bhutan1 bilaram nama tam vatan ”LI. 
8. BilaravataJatakam.? 


129. Nayam sikhaã puññahetu ghasahetu ayam sikha, 
n° angutthagananam yati alante hotu aggIka ”tI. 
9. AggikaJatakam.° 


130. Yatha vacãa"” ca bhuñJassu yathabhuttañca vyahara, 
ubhayam te na sameti vacabhuttañca kosiye ”tI. 
10. KosiyaJatakam. 


Kusanälivagsgo terasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Kusanalisirivhayano ca yasam 
dadhimambakatahakapañcamako, 
atha papaka khirabilaravatam 
sikhikosiyasavhayanena dasa. 


--OooOOO-- 
! tadevakassa - Ma; tath eva kassa - PTS. ” mũsikajatakam - Syã; 
° piva - Ma, Syã; pipa - PTS. bilãrajatakam - PTS. 
* đhammadhajam - Syã, PTS. 5 aggikabhãradväja - Ma. 
* niguyho - Syä. va - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Cỏ Ống Kusa 


126. Cũng y như thế đối với một người là tốt đẹp; cũng y như thế đối với 
một người (khác) là xấu xa. Vì thế, mọi thứ không hắn là tốt đẹp, hoặc mọi 
thứ cũng không hăn là xấu xa. 

6. Bổn Sanh Tướng Trạng Của Cây Kiếm. [126] 


127. Các dòng dõi ấy, các nền tảng ấy (của hai người), và ta là chim sống ở 
rừng (ta biết điều ấy). Đương nhiên, sau khi tìm ra được, họ sẽ bắt lấy ngươi. 
Này Kalanduka, ngươi hãy uống sữa. 

7. Bốn Sanh Kalanduka. [127] 


128. Kẻ nào lấy đạo đức làm vỏ bọc, giấu diếm, thực hành việc xấu xa, và 
đã làm cho các chúng sanh tin tưởng; sự hành trì ấy được gọi là giả dối. 
8. Bổn Sanh Sự Hành Trì Giả Dối. [128] 


129. Cái búi tóc này không do nguyên nhân phước thiện, cái búi tóc này 
do nguyên nhân vật thực, việc đếm ngón tay không cần nữa, đối với ngươi đã 
là đủ rồi, này kẻ thờ lửa! 

9. Bốn Sanh Kẻ Thờ Lửa. [12o] 


130. Lời nói (khai bệnh) như thế nào, thì nàng hãy ăn như thế ấy; và vật 
đã ăn vào như thế nào, thì nàng hãy nói rõ (về bệnh tình) như thế ấy. Cả hai 
việc, lời nói và vật đã ăn vào, đều không phù hợp với nàng, này Kosiya. 

10. Bổn Sanh Kosiya. [130] 
Phẩm Cỏ Ống Kusa là thứ mười ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Cỏ ống Kusa là tên gọi vinh quang, và danh vọng, 
sữa đông, các quả xoài, và gã Katahaka là thứ năm, 
rồi việc xấu xa, (hãy) uống sữa, và sự hành trì giả dối, 
với búi tóc, và cô nàng tên Kosiya, là mười. 


--OOOOO-- 
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Khuddakanikaue Jatakapd]i I Asampadanauaggo 


14. ASAMPADANAVAGGO 


131. Asampadanen ItarItarassa 
balassa mittan1 kalibhavanti, 
tasma harami bhusam addhamanam 
ma me mitti JIyittha' sassatayan ”ti. 
1. AsampadanaJatakam. 


132. Kusalupadese dhitiya da|haya ca 
avatthitatta? bhayabhrrutaya ca, 
na rakkhasinam vasamagamimha' 
sa sotthibhavo mahata bhayena me ”tI. 
2. PañcagarukaJatakam." 


133. Khemam yahim tattha ar1 udIrito 
udakassa" majjhe Jalate ghatasano, 
na ajJa vaso mahiya mahiruhe 
disa bhaJavho saranaJJa° no bhayan ”H. 
3. GhatasanaJatakam. 


134. Ye saññino tepI duggata 
yepl asaññino tepI dugsata, 
etam ubhayam vivajJaya 
tam samapattisukham ananganan ”ti. 
4. Jhanasodhanajatakam. 


135. Candabham suriyabhañca yo 'dha paññaya gadhatl,' 
avitakkena Jhanena hotI abhassarupago ”tI. 
5. CandabhaJatakam. 


' bhijjittha - Syã. * bhirukajatakam dutiyam - Ma; 
” anivattitatta° - Ma. pañcabhirukajatakam dutiyam - Syã. 
3 vasamägamimhase - Ma; Ÿ dakassa - Ma, Syä. 
vasamagamimha se - Sya. ° saranãjja - Ma. ?bhãvati - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Không Tiếp Nhận 


14. PHẨM KHÔNG TIẾP NHẬN 


131. Do việc không tiếp nhận vật của người này hay của người khác, 

các bạn bè của kẻ ngu bị chia cắt; 

vì thế, tôi mang đi một nửa thùng trấu (nghĩ rằng): 

“Chớ để tình bạn của ta bị tiêu hoại, mong sao nó sẽ được trường tồn. 
1. Bổn Sanh Không Tiếp Nhận. [131] 


2 


132. Với sự can đảm và vững chãi theo lời chỉ dạy của các thiện nhân, 
với trạng thái đã được ổn định, và không sợ hãi hay khiếp đảm, 
ta đã không rơi vào sự khống chế của các nữ quỷ, 
trạng thái bình yên đối với nỗi sợ hãi lớn lao ấy đã có cho ta. 
2. Bổn Sanh Năm Điều Nghiêm Trọng. [132] 


133. Ở nơi có sự an toàn, nơi ấy kẻ thù đã lên tiếng; ngọn lửa tự bốc cháy 
từ giữa lòng nước. Hôm nay chỗ ngụ trên thân cây mọc ở mặt đất không còn 
nữa. Các bạn hãy bay đi các phương, chốn nương nhờ hôm nay là nỗi sợ hãi 
của chúng ta. 

3. Bổn Sanh Ngọn Lửa. [133] 


134. Những người (ở cõi) hữu tưởng, họ cũng đi khổ cảnh, 
ngay cả những người (ở cõï) vô tưởng, họ cũng đi khổ cảnh. 
Sau khi buông bỏ cả hai điều này, 
an lạc của sự chứng đạt ấy là không có ô nhiễm. 

4. Bốn Sanh Sự Trong Sạch Của Thiền. [134] 


135. Người nào ở thế gian này gắn chặt vào ánh sáng của mặt trăng và 
ánh sáng của mặt trời bằng trí tuệ, với (việc chứng đạt) thiền không có tâm 
(nhị thiền), người ấy sanh về cõi Quang Âm Thiên. 

5. Bổn Sanh Ánh Sáng Của Mặt Trăng. [135] 
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Khuddakanikaue Jatakapd]i I Asampadanauaggo 


136. Yam laddham tena tutthabbam atilobho hi papako, 
hamsarajam gahetvana suvanna parihayatha ”0i.' 
6. SuvannahamsaJatakam. 


137. Yattheko labhate babbu dutiyo tattha Jayatl, 
tatiyo ca catuttho ca Idam te babbuka bilan ”Li. 
7. Babbukajatakam.? 


138. Kinte Jatahi dummedha kinte aJInasatiya, 
abbhantaram te gahanam bahiram parimaJJas1 ”tI. 
8. GodhaJatakam. 


139. Akkhi° bhinna pato nattho sakhi gehe ca bhandanam, 
ubhato padutthakammanto" udakamhi thalamhi ca ”ti. 
9. UbhatobhatthaJatakam. 


14O. ÑIceam ubbiggahadaya sabbalokavihesaka, 
tasma tesam” vasa natthi kakanasmaka"” ñatIinan ”ti.° 
10. KakaJatakam. 


Asampadanavaggo cuddasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


ItarItararakkhasikhemiyo ca 
parosatapañhena abhassaro puna, 
atha hamsavaruttamababbuJatam 
patanatthakakakavarena dasa. 


--ooOOO-- 
' parihãyati tỉ - Syã. 
ˆ“ babbujãtakam - Ma, Syã, PTS. 5 nesam - Ma, Syã. 
3 akkhi - Ma, Syã, PTS. ”kakãnamhäka - Ma, Syä. 
* sakhigehe - Ma, PTS; sakhigehe - Syä. ở ñãtinanti - Ma, Syã, PTS. 


Ÿ padutthã kammantä - Ma; padu†thakammantä - Syã; paduttho kammanto - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Không Tiếp Nhận 


136. Vật nào đã được thọ nhận, nên hài lòng với vật đó; bởi vì tham quá lố 
là xấu xa. Sau khi bắt được thiên nga chúa, người (mẹ) đã mất hết vàng. 
6. Bổn Sanh Con Thiên Nga Vàng. [136] 


137. Ở nơi có một con mèo nhận lãnh (thức ăn), tại nơi ấy con mèo thứ 
hai xuất hiện, con thứ ba, rồi con thứ tư; bốn con mèo ấy (lao đến) hang 
chuột này (và bị tiêu vong). 

7. Bổn Sanh Con Mèo. [137] 


138. Này kẻ ngu muội, có ích gì với những búi tóc bện của ngươi? Có ích 
gì với y phục bằng da dê của ngươi? Ngươi đánh bóng bên ngoài, bên trong 
của ngươi là rừng rậm (ô nhiễm). ' 

8. Bốn Sanh Con Kỳ Đà. [138] 


139. (Hai) con mắt bị tổn thương, cái áo choàng bị mất, và người vợ ở nhà 
gây cãi vã; việc làm bị hư hỏng ở cả hai nơi, ở trong nước và ở trên đất liền. 
o. Bổn Sanh BỊ Suy Sụp Cả Hai Nơi. [139] 


140. Những con quạ thân quyến của chúng tôi, có tâm bị kích động 
thường xuyên, là những kẻ gây phiền hà đến tất cả thế gian, vì thế không có 
lớp mỡ ở chúng. 

10. Bổn Sanh Con Quạ. [140] 


Phẩm Không Tiếp Nhận là thứ mười bốn. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Của người này hay của người khác, các nữ quỷ, và sự an toàn, 

với câu hỏi của hơn một trăm người, thêm vào cõi Quang Âm Thiên, 
rồi chim thiên nga cao quý tối thượng, con mèo, búi tóc bện, 

kẻ bị mất cái áo choàng, với chuyện con qua, là mười. 


-OOOOO-- 


' Giống câu kệ 394 của tập Kinh Dhammapadapä]i - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 123). 
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Khuddakanikque Jatakapa]i I Kakan†akauaggo 


15. KAKANTAKAVAGGO 


141. Na papaJanasamsevI accantasukhamedhati, 
godhakulam kakanto va' kalim papetI attanan ”ti. 
1. GodhaJatakam. 


142. Etam hi te duraJjanam yam sesi matasayikam,? 
yassa te kaddhamanassa hattha dando na muccatI ”tI. 
2. SigalaJatakam. 


143. LasI ca te nipphalita matthako ca vidalito,! 
sabba te phasuka bhagga ajJa kho tvam virocasI ”tI. 
3. VirocanaJatakam.? 


144. Bahumpetam asang!1” Jataveda 
yam tam valadhina hi puJayama,” 
mamsarahassa natthaJJa mamsam 
nangutthampi bhavam patiggahatu ”Li. 
4. Nangut{thaJatakam. 


145. Na tvam radha vijanasi addharatte anagate, 
avyayatanỷ vilapasl viratta” kosiyayane ”tI. 
5. RadhaJatakam. 


146. ApI nũ hanuka santa mukhañca parIsussati, 
Ooramama na parema purateva mahodadhI ”HÓi. 
6. KakaJatakam.'° 


' kakantäva - Ma, Syä. ° asabbhi - Ma, Syã, PTS. 

” matasayitam - Syã. 7 valadhinabhipuijayama - Ma, Syä, PTS. 
3 singalajatakam - Ma. Š abyayatam - Ma; abyayatam - Syã. 

* padälito - Ma; vidälito - Syã. ° viratte - Syã. 

Ÿ virocajatakam - Ma. '° samuddakakajatakam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Con Tắc Kè 


15. PHẨM CON TẮC KÈ 


141. Người có sự thân cận với kẻ ác không đạt được sự an lạc tột đỉnh, còn 
khiến cho bản thân lâm vào tai họa, tựa như con tắc kè hại gia tộc kỳ đà vậy. 
1. Bổn Sanh Con Kỳ Đà. [141] 


142. Chính việc ấy của ngươi là khó nhận biết được, là việc ngươi đã nằm 
dài như thế nằm của người đã chết. Nhưng do việc ngươi đang lôi kéo, nên 
chiếc gậy không rời khỏi cánh tay của ngươi. 

2. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [142] 


143. Óc não của ngươi bị nát bấy, và đầu của ngươi bị bể tan, tất cả các 
xương sườn của ngươi bị bẻ gãy, hôm nay ngươi thật sự chói sáng. 
3. Bổn Sanh Sự Chiếu Sáng. [143 | 


144. Này thần lửa ti tiện, chừng này cũng là nhiều, 
là việc chúng ta cúng dường ngài chỉ mỗi cái đuôi. 
Hôm nay không có thịt cho người đáng được thịt, 
xIn ngài hãy thọ nhận chỉ mỗi cái đuôi bò. 

4. Bổn Sanh Cái Đuôi Bò. [144] 


145. Này Radha, em không biết rõ về những kẻ còn chưa đến vào lúc nửa 
đêm. Em nói nắng không suy xét, người vợ (nữ Bà-la-môn Kosiyayana) 
không còn luyến ái (với chồng). 

5. Bổn Sanh Radha. [145] 


146. Thậm chí quai hàm của chúng ta cũng bị mỏi mệt, và miệng trở nên 
khô khốc. Chúng ta dậm chân tại chõ, không dứt điểm được; đại dương vẫn 
tràn đầy. 

6. Bổn Sanh Bầy Qua. [146] 
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Khuddakanikque Jatakapa]i I Kakan†akauaggo 


147. Na Idam dukkham adum dukkham yam mam tudati vayaso, 
yam sama puppharattena kattikam nanubhossatI ”ti. 
7. PuppharataJatakam.' 


148. Naham punam na ca punam na cäpI apunappunam, 
hatthibondim pavekkhami tatha hi bhayataJjito ”tI. 
8. SigalaJatakam.? 


149. Ekapanno ayam rukkho na bhumya caturangulo, 
phalena visakappena mahayam kim bhavissatI ”tI. 
9. EkapannaJatakam. 


150. Asantam yo paganhati asantañcupasevati, 
tameva ghasam kurute vyaggho sañJnvako yatha ”H. 
10. SañjIvaJatakam. 


Kakantakavagso pannarasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Sukhamedhatidandavaro ca puna 
lasivaladhipañcamaradhavaro, 
samahodadhikattikabondi puna 
caturangulabyagghavarena dasa. 


Uparimapannasako. 


Ekakanipaäto nitthito. 


xxxx% 


TATRA VAGGUDDANAM 


Apannakam srlavaggakurunga 
kulavakam atthakamena pañcamam, 
asimsoitthivarunam apay!. 
littavaggena te dasa, 

parosatam hamsisarikkham 
asampadamkakantavagso. 


--OOOOO-- 


' puppharattajatakam - Ma, Syã, PTS. 
° singalajatakam - Ma. 3 pagganhãti - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Con Tắc Kè 


147. Việc này không có khổ, là việc con quạ mổ vào (mắt) ta; việc kia mới 
khổ, là việc vợ ta sẽ không tham dự lễ hội Karfika với vải choàng hoa đỏ. 
7. Bổn Sanh Vải Choàng Hoa Đỏ. [147] 


148. Không có lần nữa, không có lần khác nữa, thậm chí không có lần nào 
khác nữa khiến ta sẽ đi vào trong thân thể của con voi, bởi vì như thế ấy thì ta 
sẽ bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi. 

8. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [148] 


149. Cây này có một lá, không cao hơn bốn ngón tay tính từ mặt đất. Với 
trái như là có vị của chất độc, cây này khi cao lớn sẽ làm được gì? 
9. Bổn Sanh Cây Có Một Lá. [149] 


150. Kẻ nào kết giao với người không tốt, và thân cận với người không tốt, 
chính kẻ ấy bị xem là vật thực, giống như con cọp và thanh niên SañjIvaka. 
10. Bổn Sanh Sañjva. [150] 


Phẩm Con Tắc Kè là thứ mười lăm. 
xxxx%*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
(Không) đạt được sự an lạc, và thêm nữa là chuyện chiếc gậy, 
óc não, cái đuôi bò, và chuyện Radha là thứ năm, 
với đại dương, lễ hội Kaftika, và thân thể (của con voï) nữa, 
bốn ngón tay, với chuyện con cọp, là mười. 
Năm mươi kệ ngôn cuối. 
Nhóm Một Kệ Ngôn được chấm dứt. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC CÁC PHẨM Ở NHÓM NÀY 
Phẩm không lõi lầm, giới, sơn dương, 
tổ chim non, với mong mỏi sự tấn hóa là thứ năm, 
hy vọng, người nữ, cây uaruna, đã uống, 
với phẩm đã được thoa, chúng là mười, 
hơn một trăm người, thiên nga là tương tự, 


không tiếp nhận, và phẩm con tắc kè. 


--OOOOO-- 
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II DUKANIPATO 
1. DAI.HAVAGGO 


151. Dalham da]hassa khipati malliko' mudunã mudum, 
sadhumpi sadhuna Jjeti asadhumpi asadhuna, 
etadiso ayam raJa magga uyyah1 sarathi. 


152. Akkodhena Jine kodham asadhum sadhuna Jine, 
Jine kadariyam danena saccena alikavadinam,? 
etadiso ayam raJa magzga uyyähI sarathI ”ti. 

1. RaJovadaJatakam. 


153. Asamekkhitakammantam turitabhinipatinam, 
sanT' kammani tappenti unhamvajJJjhohitam mukhe. 


154. S1ho ca sihanadena daddaram abhinadayl, 
sutva sihassa nigghosam sigalo daddare vasam, 
bhIto santasamapadi hadayañcassa apphali ”ti. 

2. SigalaJatakam." 


155. Catuppado aham samma tvampi samma catuppado, 
ehi siha° nivattassu kinnu bhito palayas1. 


156. Asuc1” putilomosi duggandho väsi sukara, 
sace yuJJhitukamosi Jayam samma dadami te ”ti. 
3. SukaraJatakam. 


157. Idhuraganam pavaropavittho 
selassa vannena pamokkhamiccham, 
brahmañca vannam apacayamano 
bubhukkhito no visahami° bhottum. 


' balliko - Ma, Syã; khalliko - Syã. Ÿ siñgalajatakam - Ma. 
° saccenälikavadinam - Ma, Syã. 5 chi samma - Ma, Syã. 
* tăni - Syã. 7 asuci - Ma, Syã. 

* singälo - Ma. Š vitarami - Ma. 
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II NHÓM HAI KỆ NGÔN 
1. PHẨM CỨNG RẮN 


151. Vua Mallika chứng tỏ sự cứng rắn đối với người cứng rắn, sự mềm 
mỏng đối với người mềm mỏng, chiến thắng người tốt bằng điều tốt, người 
không tốt bằng điều không tốt. Vị vua này là như thế ấy, này xa phu, hãy 
nhường đường. 


152. Nên chinh phục người giận dữ bằng sự không giận dữ, nên chinh 
phục người không tốt bằng điều tốt, nên chinh phục người bỏn xẻn bằng sự 
bố thí, (nên chỉnh phục) người có lời nói sai trái bằng sự chân thật.' VỊ vua 
này là như thế ấy, này xa phu, hãy nhường đường. 

1. Bổn Sanh Giáo Giới Đức Vua. [151] 


153. Đối với kẻ vội vã lao vào công việc chưa được xem xét, các việc làm 
của gã khiến cho gã bực bội, tựa như thức ăn nóng được nuốt vào miệng. 


154. Và con sư tử, với tiếng rống sư tử, đã rống lên ở núi Daddara. Sau khi 
nghe được tiếng gầm thét của con sư tử, con chó rừng đang sống ở núi 
Daddara, bị kinh sợ, đã phải run lấy bẩy, và quả tim của nó đã vỡ đôi. 

2. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [152] 


155. “Này anh bạn, ta là loài bốn chân. Này anh bạn, ngươi cũng là loài 
bốn chân. Hãy đến, này sư tử, hãy quay lại. Ñgươi sợ cái gì mà chạy trốn?” 


156. “Ngươi không sạch sẽ, bộ lông dơ dáy, này heo rừng, ngươi toát ra 
mùi hương khó chịu. Nếu ngươi muốn đánh nhau, này anh bạn, ta cho ngươi 
thắng trận.” 

3. Bổn Sanh Con Heo Rừng. [153] 


157. “Chúa của bầy rắn đã đi vào chỗ này, 

trong khi ước muốn việc (con rắn) ra khỏi hình dạng của viên đá, 
trong khi tôn kính hình bóng Phạm hạnh, 

đầu bị đói, nhưng con không mạo hiểm ăn (con rắn).” 


' Giống câu kệ 223 của tập Kinh Dhammapadapäli - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 83). 


63 


Khuddakamikque Jatakapadl]i I Dalhaquaggo 


158. So brahmagutto cIrameva jIva 
dibba' ca te patubhavantu bhakkha, 
yo brahmavannam apacayamano 
bubhukkhito no visahasi” bhottun ”ti. 
4. UragajJatakam. 


159. J1va vasassatam øagga” aparanI ca vIsatim,' 
ma mam pisaca khadantu jIva tvam saradosatam. 


160. TvamDpI vassasatam jJIva aparanI ca vIsatim,° 
visam pisaca khadantu jIva tvam saradosatan ”tI. 
5. GaggajJatakam. 


161. Alinacittam nissaya pahattha mahatI camu, 
kosalam senasantuttham jIvagaham” agahay1. 


162. Evam nissayasampanno bhikkhu araddhaviriyo, 
bhavayam kusalam dhammam yogakkhemassa pattiya, 
papune anupubbena sabbasamyoJanakkhayan ”HÒI. 

6. AlinacittaJatakam. 


163. Yena kamam panameti dhammo balavatam mIg1,” 
unnadantï vijanahIi Jatam saranato bhayam. 


164. Ap1 cepI dubbalo mitto mittadhammesu ti{that, 
so ñatako ca bandhu ca so mitto so ca me sakha, 
dathini matimaññittho? sigalo'° mama panado ”ti. 

7. GunaJatakam. 


165. Na idam'"' visamasilena sonena suhanussaha, '” 
suhanuipï” tadisoyeva yo soTassa sa øOcaro. 


' đibyä - Ma, Syã. ở unnadanti - Syã, PTS; unnatadantitipi pãthoyeva. 

ˆ vitaräsi - Ma, Syä, PTS. ? mãtimaññivho - Syã. 

3 bhagga - Ma, Syã. '° singalo - Ma. 

* visati - Ma, Syã. '' nayidam - Syã, PTS. 

Ÿ bhaggajatakam - Ma, Syä. ' suhanũ saha - Ma; 

° vagsaham - Ma, Syäã, Atthakathã. suhanus sahã - PTS. 

7 migi - Syã. '3 suhanupi - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Cứng Rắn 


158. “Ngươi đây được Phạm hạnh hộ trì, ngươi hãy sống trường thọ, 
và thức ăn của cối trời hãy hiện ra cho ngươi. 
Là người tôn kính hình bóng Phạm hạnh, 
đầu bị đói, nhưng ngươi không mạo hiểm ăn (con rắn).” 
4. Bổn Sanh Con Rắn. [154] 


159. “Thưa cha Gagga, mong cha hãy sống trăm năm, và thêm hai mươi 
năm khác nữa. Các yêu tỉnh chớ có ăn thịt tôi. Mong cha hãy sống trăm 
năm.” 


16o. “Mong con cũng sống được trăm năm, và thêm hai mươi năm khác 
nữa. Các yêu tinh hãy ăn thuốc độc. Mong con hãy sống trăm năm.” 
5. Bổn Sanh Gagga. [155] 


161. Nương tựa vào hoàng tử Alinacitta, đạo binh to lớn, được hứng khởi, 
đã ra lệnh bắt sống vua Kosala, kẻ không vừa lòng với vương quốc của mình. 


162. Tương tự như thế, vị tỳ khưu đầy đủ pháp nương nhờ, có sự ra sức 
tỉnh tấn, trong lúc tu tập thiện pháp nhằm đạt đến sự an toàn đối với các trói 
buộc, có thể đạt được theo tuần tự sự cạn kiệt của tất cả các ràng buộc. 

6. Bổn Sanh Hoàng Tử Alinacitta. [156] 


163. Con sư tử cái hành động theo như ý thích, ả đang gầm thét; điều ấy là 
quy luật của những kẻ có sức mạnh, ngươi hãy nhận biết (như vậy). Sự sợ hãi 
sanh ra từ sự nương tựa. 


164. Tuy nhiên, nếu người bạn, đầu là yếu đuối, tồn tại trong các quy luật 
về tình bạn, kẻ ấy là thân quyến và là bà con, kẻ ấy là bạn, kẻ ấy là bằng hữu 
của ta. Này ả có răng nanh (sư tử cái), chớ có khinh khi (kẻ ấy), con chó rừng 
là kẻ đã ban cho ta mạng sống. 

7. Bổn Sanh Công Đức. [157] 


165. Con ngựa Suhanu này với con ngựa Sona có bản tính khác biệt là 
không đúng, con ngựa Suhanu cũng y như con ngựa kia, là có cùng khu vực 
kiếm ăn với con ngựa Sona. 
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Khuddakamikque Jatakapadl]i I Dalhaquaggo 


166. Pakkhandina pagabbhena niccam sandanakhadina, 
sametI papam papena sametI asata asan ”tI.' 
8. SuhanuJatakam. 


167. Udetayam cakkhuma ekaraJa 
harissavanno pathavippabhaso,” 
tam tam namassamI harissavannam pathavi'ppabhasam 
tayaJJa? gutta viharemu divasam. 


168. Ye brahmana vedagu sabbadhamme 
te me namo te ca mam palayantu, 
namatthu buddhanam namatthu bodhiya 
namo vimuttanam namo vimuttiya. 
Imam so parittam katva moro carati esana. 


169. Apetayam cakkhuma ekaraJa 
harissavanno pathavippabhaso,? 
tam tam namassamI harissavannam pathavip'pabhasam 
tayaJJa? gutta viharemu rattim. 


170. Ye brahmana vedagu sabbadhamme 
te me namo te ca mam palayantu, 
namatthu buddhanam namatthu bodhiya 
namo vimuttanam namo vimuttiya. 
Imam so parittam katva moro vasamakappayl ”Li. 
9. Morajatakam. 


' asatäsatanti - Syä. ? pathavippabhãso - Ma. * tayãjja - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Cứng Rắn 


166. Do sự xông xáo, do sự xấc xược, do việc thường xuyên nhai gặm dây 
cương, cái xấu với cái xấu gặp nhau, cái không tốt với cái không tốt gặp nhau. 
8. Bổn Sanh Con Ngựa Suhanu. [158] 


167. VỊ này hiện ra, là bậc có mắt, vị vua độc nhất, 

có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Tôi lễ bái ngài ấy, bậc có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Hôm nay, được bảo vệ bởi ngài, chúng tôi có thể sống (an toàn) trọn 
ngày. 


168. Những vị nào là các bậc Bà-la-môn, đã thông hiểu tất cả các pháp, 
tôi kính lễ các vị ấy, và mong các vị ấy hộ trì đến tôi. 

Xin kính lễ đến các bậc đã giác ngộ, xin kính lễ đến sự giác ngộ. 

xin kính lẽ đến các bậc đã giải thoát, xin kính lễ đến sự giải thoát. 

Sau khi đã thực hiện sự bảo vệ này, con công ấy đi kiếm ăn. 


169. Vị này biến mất, là bậc có mắt, vị vua độc nhất, 

có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Tôi lễ bái ngài ấy, bậc có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Hôm nay, được bảo vệ bởi ngài, chúng tôi có thể sống (an toàn) trọn đêm. 


170. Những vị nào là các bậc Bà-la-môn, đã thông hiếu tất cả các pháp, 

tôi kính lễ các vị ấy, và mong các vị ấy hộ trì đến tôi. 

Xin kính lễ đến các bậc đã giác ngộ, xin kính lễ đến sự giác ngộ. 

xin kính lễ đến các bậc đã giải thoát, xin kính lễ đến sự giải thoát. 

Sau khi đã thực hiện sự bảo vệ này, con công ấy đã sắp xếp chỗ cư ngụ. 
9. Bổn Sanh Con Công. [159] 


67 


Khuddakanikaue Jatakapd]i I 


Dalhauaggo 
171. Evameva nữna raJanam vedeham mithilaggaham, 
assa vahanti' aJañña yatha hamsa vinlakam. 
172. Vinila duggam bhaJasi abhũmim tata sevasi, 
gamantikaniˆ sevassu etam matalayam tava ”ti.) 
10. VinilakaJatakam. 
Dal|havaggo pathamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Varamallikadaddarasukarako 
uraguttama pañcama gøaggøavaro, 
mahati camu yã ca sigalavaro 
suhanuttamamoravimla dasa. 
--ooOOO-- 
' vahanti - PTS. * tuvanti - Syã; 
“ gamantakani - Ma, Syã, PTS. tavan tỉ - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Cứng Rắn 


171. Thật vậy, các con ngựa thuần chủng đưa rước đức vua Vedeha trị vì 
kinh thành Mithila, giống y như cách các con thiên nga đưa Vimlaka đi vậy. 


172. Này Vina, con đi đến nơi hiểm trở. Này con thân, con lai vãng chốn 
không thích hợp. Con hãy lai vãng các chỗ ven làng, chỗ ngụ ấy là của mẹ 
con. 


10. Bổn Sanh VinTlaka. [160] 
Phẩm Cứng Rắn là thứ nhất. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Vua Mallika cao quý, núi Daddara, con heo rừng, 
con rắn chúa, và chuyện Gagga là thứ năm, 
đạo binh to lớn, và chuyện con chó rừng, 
con ngựa Suhanu, con công tối thượng, và Vina, là mười. 


--OOOOO-- 
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Khuddakamikque Jatakapdl]i I Santhauauaggo 


2.SANTHAVAVAGGO 


173. Na santhavam kapurisena kaylra 
ariyo hi arlyena' paJanamattham, 
ciranuvutthopl karoti papam 
gaJo yatha indasamanagottam. 


174. Yam tveva? Jañña sadIso mamanti 
silena paññaya sutena cap, 
teneva mettim kayIratha saddhim 
sukhavaho sappurisena sangamo ”Li. 
1. IndasamanagottaJatakam. 


175. Na santhavasma paramatthi papiyo 
yo santhavo kapurisena hot, 
santappIto sappIna payasena' 
kiccha katam pannakutim adaddhahiI.° 


176. Na santhavasma paramatthi seyyo 
yo santhavo sappurisena hot, 
sihassa vyagghassa ca dipino ca 
sama mukham lehati santhavena ”Li. 
2. SanthavaJatakam. 


177. Ka]a miga setadanta tava ime° 
parosatam hemaJalabhisañchanna,” 
te te dadamIti susima brusi 
anussaram pettipitamahanam. 


178. Kala miga setadanta mama Ime? 
parosatam hemaJalabhisañchanna,” 
te te dadamIti vadam1 manava 
anussaram pettipitamahanan ”i. 
3. SusImaJatakam. 


' ariyo anariyena - Ma, PTS; * adayhi - Ma; 
ariyonariyena - Sya. adatthahiti - PTS. 
° vadeva - Syä. ” tavime - Ma, Syã. 
3 sukho have - Ma, Syã. ” hemajalabhichannã - Ma, Syä, PTS. 
* pãyãsena - Sya. * mamime - Ma; Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Thân Thiết 


2. PHẨM THÂN THIẾT 


173. “Không nên thể hiện sự thân thiết với người đê tiện, bởi vì người cao 
thượng, trong khi nhận biết mục đích, (thể hiện sự thân thiết) với người cao 
thượng. Kẻ đê tiện, mặc dầu sống chung thời gian dài, vẫn làm điều ác độc, 
giống như con voi (đã làm điều ác độc) với ẩn sĩ Indasamanagotta. 


174. Nên biết người nào tương đương với mình 

về giới, về tuệ, và luôn cả về học thức. 

Nên thực hiện tình thân hữu với chính người ấy, 

sự kết giao với bậc chân nhân là nguồn đem lại sự an lạc.” 
1. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Indasamänagotta. [161] 


175. “Không có điều nào khác tai hại hơn sự thân thiết, 

là sự thân thiết với người đê tiện, 

Đã được thỏa mãn với bơ lỏng, với sữa, 

ngươi đã đốt cháy cái chòi lá đã được tạo nên một cách khó nhọc. 


176. Không có điều nào khác tốt đẹp hơn sự thân thiết, 
là sự thân thiết với bậc chân nhân. 
Con nai cái liếm một cách thân mật khuôn mặt 
của con sư tử, của con cọp, và của con báo.” 
2. Bổn Sanh Sự Thân Thiết. [162] 


177. “Những con thú màu đen, có ngà trắng này của bệ hạ, 

có hơn một trăm con, được che phủ bằng những tấm lưới bằng vàng. 
Tâu Susima, có phải bệ hạ nói rằng: “Trãm ban chúng cho khanh, 
trong lúc nhớ đến các cha ông (của khanh)?” 


178. “Những con thú màu đen, có ngà trắng này của trãm, 
có hơn một trăm con, được che phủ bằng những tấm lưới bằng vàng. 
Này người thanh niên, trãm nói rằng: “Trầm ban chúng cho khanh, 
trong lúc nhớ đến các cha ông (của khanh).'” 

3. Bổn Sanh Vua Susima. [163] 
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Khuddakamikque Jatakapdli I Santhauauaggo 


179. Yannu g1JJjho yoJanasatam kunapaml avekkhati, 
kasma Jalañca pasañca asajJJapI na buJJhasi. 


18o. Yada parabhavo hoti poso JIvitasankhaye, 
atha Jalañca pasañca asaJJjapl na buJJhatI ”ti. 
4. GiJ]haJatakam. 


181. Sandhim katva amittena andaJena JalabuJa, 
vivariya datham sesi' kuto tam? bhayamagatam. 


182. Sanketheva amittasmim mittasmimpi na vissase, 
abhaya bhayamuppannam api mulanl kantati ”ti. 
5. Nakulajatakam. 


183. Upasalhakanamananm)' sahassani catuddassa, 
asmim padese daddhanI natthi loke anamatam. 


184. Yamhi saccañca dhammo ca ahimsa samyamo damo, 
etadariya° sevanti etam loke anamatan ”LI. 
6. UpasalhaJatakam.? 


185. Abhutva bhikkhasi bhikkhu na hi bhutvana bhikkhasi, 
bhutvana bhikkhu bhikkhassu mã tam kãlo upaccaga. 


186. Kalam voham na Janami channo kalo na dissatl, 
tasma abhutva bhikkhamI mã mam kalo upaccaga ”ti. 
7. Samiddhijatakam. 


' sayasi - Sya, PTS. 
“te - Ma, Syã, PTS. * etam ariyä - Ma. 
3 upasalakanamäãni - Ma. * upasalakajatakam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Thân Thiết 


179. “Có lời đồn rằng loài chim kên kên nhìn thấy các xác chết cách xa một 
trăm do-tuần, tại sao ngươi đến gần mà cũng không nhận ra lưới giăng và 
bẫy sập?” 


180. “Khi con người có sự rủi ro, vào lúc tiêu hoại mạng sống, thì đầu cho 
đến gần cũng không nhận ra lưới giăng và bãy sập.” 
4. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [164] 


181. “Này kẻ thai sanh, sau khi đã kết tình thân với kẻ thù là loài noãấn 
sanh, ngươi nằm ngủ nhe cả răng nanh; sự sợ hãi ấy đã từ đầu đến?” 


182. “Nên ngờ vực kẻ thù, cũng không nên tin tưởng bạn bè. Sự sợ hãi 


được sanh lên từ sự không sợ hãi, cũng nên cắt lìa các gốc rễ. 
5. Bổn Sanh Con Chồn. [165] 


183. “Mười bốn ngàn người có tên là Upasalhaka đã được hỏa táng ở khu 
vực này. Không có chỗ nào ở trên thế gian là không có người chết. 


184. Ở nơi nào có sự chân thật, có pháp (vô thượng), có sự không hãm 
hại, có sự chế ngự, có sự rèn luyện, nơi ấy được các Thánh nhân thân cận, nơi 
ấy ở trên thế gian là không có người chết.” 

6. Bổn Sanh Bà-la-môn Upasalha. [166] 


185. “Này vị tỳ khưu, ngài hành pháp khất thực khi chưa thọ hưởng dục. 
Chẳng phải ngài nên thọ hưởng dục rồi mới hành pháp khất thực? Này vị tỳ 
khưu, ngài hãy thọ hưởng dục rồi hãy hành pháp khất thực, chớ để thời gian 
(hưởng dục) bỏ ngài mà đi!” 


186. “Quả thật ta không biết thời điểm (chết); thời điểm (chết) bị che đậy, 
không thấy được. Vì thế, ta không thọ hưởng dục và ta hành pháp khất thực, 
chớ để thời gian (hành pháp) bỏ ta mà đi!” 

7. Bốn Sanh Trưởng Lão Samiddhi. [167] 


Jã 


Khuddakamikque Jatakapdli I Santhauauaggo 


187. Seno balasa patamano lapam gocarathayInam,' 
sahasa aJJjhappattova maranam tenupagamI. 


188. Soham nayena sampanno pettike gocare rato, 
apetasattu modami sampassam atthamattano ”t1. 
8. Sakunagghijatakam. 


189. Yo ve mettena cittena sabbalokanukampati, 
uddham adho ca tirayañca? appamanena sabbaso. 


100. Appamanam hitam cittam paripunnam subhavitam, 
yam pamanakatam” kammam na tam tatravasissatfI ”ti. 
9. ArakaJatakam. 


101. Nayam pure unnamati? toranagse kakantako, 
mahosadha vijanahi kena thaddho kakantako. 


192. Aladdhapubbam laddhanam" addhamasam° kakantako, 
atimaññati raJanam vedeham mithilaggahan ”ti. 
10. KakantakaJatakam. 


Santhavavagso dutiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Atha Indasamanasapannakuti 
susimuttamagiJJhaJalabuJaka, 
upasalhakabhikkhu salapavaro 
atha mettavaro dasa unnamatI ”LI. 


--ooOOO-- 
' gocaratthäyinam - Syã, PTS. * unnnamaiti - Ma, PTS; onamati - katthaci. 
“tirayam - Ma. * laddhãna - Ma, Syã, PTS. 
* pamãnam katam - Syã. ° addhamãsam - Ma, Syä, PTS. 


74 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Thân Thiết 


187. Con điều hâu, trong khi mạnh bạo lao xuống con chim cút đang đứng 
ở khu vực kiếm ăn, quả thật đã phóng đến một cách vội vã; vì thế, nó đã đi 
đến cái chất. 


188. Đã thành tựu kế hoạch, ta đây thích thú ở khu vực kiếm ăn của cha 
ông. Với kẻ thù đã đi xa, ta vui thích, trong khi nhìn thấy sự lợi ích của mình. 
8. Bốn Sanh Chim Diều Hâu. [168] 


18o. “Thật vậy, người nào có lòng thương tưởng đối với toàn thể thế gian 
— ở bên trên (các cối Trời), ở bên dưới (các đọa xứ), và ở chiều ngang (loài 
người) — với tâm từ ái vô lượng về mọi mặt, — 


100. — tâm vô lượng, hữu ích, tròn đủ, khéo được phát triển ấy sẽ không 
trú vào nơi ấy, vào hành động được làm có tính chất hạn lượng.” 
9. Bổn Sanh Đạo Sư Araka. [169] 


191. “Con tắc kè này ở trên đỉnh cổng chào, trước đây nó không ngước lên. 
Này Mahosadha, khanh có biết được vì sao con tắc kè lại ương ngạnh?” 


192. “Sau khi nhận được nửa đồng tiền (là vật) chưa từng nhận được 
trước đây, con tắc kè khi dễ đức vua Vedeha trị vì kinh thành Mithila.” 
10. Bổn Sanh Con Tắc Kè. [170] 
Phẩm Thân Thiết là thứ nhì. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ vị ẩn sĩ Indasamana, với cái chòi lá, 
vua Susima tối thượng, chim kên kên, và kẻ thai sanh, 
Bà-la-môn Upasalha, vị tỳ khưu, chuyện con chim cút, 
rồi chuyện tâm từ ái, và (con tắc kè) ngước lên, là mười. 


--OOOOO-- 
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3. KAUYANADHAMMAVAGGO! 


193. Kalyanadhammoti yada Janinda 
loke samañña” anupapunatl, 
tasma na hIyetha) naro sapañño 
hiriyap1 santo dhuramadiyanti. 


194. Sayam samañña Idha m aJJapatta 
kalyanadhammoti Janinda loke, 
taham samekkham 1dha pabbajJissam 
na hi m atthi chando Idha kamabhoge ”ti. 
1. KalyanadhammaJatakam. 


195. Ko nu saddena mahata abhinadeti daddaram, 
kim siha nappatinandanti° ko nameso migadhibhu. 


196. Adhamo migaJatanam sigalo° tata vassatl, 
Jatimassa Jigucchanta tunhi sihã samacchare ”I. 
2. DaddaraJatakam. 


197. Tata manavako eso talamulam apassito, 
agarakañcidam atthi handa demassagarakam. 


108. Ma kho tam” tata pakkosi duseyya no agarakam, 
netadisam mukham hoti brahmanassa susilino ”tI. 
3. MakkataJatakam. 


109. Adamha te varI pahutarupam” 
ghammabhitattassa pIpasitassa, 
sodanl pitvana kikim karosiŸ 
asamgamo” papaJanena seyyo. 


20O. Ko te suto va dittho va silava nama makkato, 
1danl ko'° tam uhacca'"' esa asmaka đhammata ”ti. 
4. DutiyamakkataJatakam.'? 


' kalyanavaggo - Ma. 


” samaññam - Ma, Syä, PTS. ® Kirinkarosi - Ma. 

* hiyyetha - Ma, Syã, PTS. ° na sañgamo - Syã. 

* tam sihã nappatinadanti - Ma, Syã. '° kho - Ma, Syã, PTS. 

* singalo - Ma. '! ohaccham - Ma; ohaccam - Syã. 

”“ tvam - Ma. '* dubbhiyamakkatajatakam - Ma, Syã; 
”bahuttaripam - Syã; bahutaripam - PTS. dũbhiyamakkatajatakam - PTS. 
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3. PHẨM PHÁP TỐT LÀNH 


193. “Tâu vị chúa của loài người, khi nào đạt đến “pháp tốt lành" theo sự 
quy định ở thế gian, người có trí tuệ không nên làm hư hoại điều ấy. Những 
người tốt nhận lấy trách nhiệm cũng vì sự hổ thẹn. 


194. Chính sự quy định ấy, gọi là “pháp tốt lành" ở thế gian, vào ngày hôm 
nay, ở tại nơi này, tôi đã đạt được, tâu vị chúa của loài người. Trong khi xem 
xét điều ấy, tại nơi này, tôi sẽ xuất gia, bởi vì đối với tôi, sự mong muốn thọ 
hưởng các dục ở nơi này là không có.” 

1. Bổn Sanh Pháp Tốt Lành. [171] 


195. “Ai (đã) rống lên bằng âm thanh to lớn ở núi Daddara? Tại sao các 
con sư tử không rống đáp lại? Thưa chúa của loài thú, kẻ ấy tên là gì?” 


196. “Này con, là con chó rừng, kẻ hạ tiện trong số các loài thú, (đã) rú 
lên. Trong khi ghê tởm sanh chủng của kẻ này, các con sư tử ngồi xuống, im 
lặng.” 

2. Bổn Sanh Núi Daddara. [172] 


197. “Thưa cha, người thanh niên Bà-la-môn kia nương tựa vào gốc cây 
thốt nốt. Và (chúng ta) có căn nhà nhỏ này, vậy chúng ta hãy cho kẻ này (ngụ 
chung) căn nhà nhỏ.” 


108. “Này con, chớ có gọi kẻ ấy vào. Gã có thể làm bẩn căn nhà nhỏ của 
chúng ta. Khuôn mặt như thế này không phải là của vị Bà-la-môn có giới 
hạnh tốt đẹp.” 

3. Bổn Sanh Con Khi. [173] 


109. “Ta đã cho nước một cách dư dả đến ngươi, 

kẻ bị thiêu đốt bởi cơn nóng, đã bị khát nước. 

Ngươi đây, bây giờ sau khi uống xong, làm trò nhăn mặt như khi, 
việc không kết giao với người xấu vẫn là tốt hơn.” 


2ooO. “Con khỉ nào đã được ngài nghe hoặc nhìn thấy là có giới hạnh? Giờ 
đây, thải phân xuống đầu ngài; điều ấy là quy luật tự nhiên của chúng tôi.” 
4. Bổn Sanh Con Khi - Thứ Nhì. [174] 


J5) 


Khuddakanikaue Jatakapd]i I Kaluanadhammnauaggo 


2O1. Sabbesu kira bhutesu santi sillasamahita, 
passa sakha migam' Jammam adiccamupatitthati. 


202. Nassa silam vijanatha anaññaya pasamsatha, 
aggihuttañca uhantam” dve ca bhinna" kamandalu ”ti. 
5. AdiccupatthanaJatakam. 


203. Balo vatayam dumasakhagocaro 
pañña Janinda nayimassa vIJJat1, 
kalayamutthim avakiriya kevalam 
ekam kalayam patitam gavesatl. 


204. Evameva mayam raja ye caññe atilobhino, 
appena bahu Jiyyama ka]ayeneva vanaro ”tI. 
6. KalayamutthiJatakam. 


205. DhanuhatthakalapehI nettimsavaradharIbhi, 
samanta parikinnamha katham mokkho bhavissati. 


206. Appeva bahukiccanam attho Jjayetha koci nam, 
atthi rukkhassa acchinnam khaJJataññeva? tindukan ”ti.° 
7. Tindukajatakam.” 


207. Janittamme bhavittammeỶ it panke avassayIm, 
tam mam panko aJJhabhavi yatha dubbalakam tatha, 
tam tam vadami bhaggava sunoh1 vacanam mama. 


' sakhamigam - Ma, PTS; sakhamigam - Syã. ” khajjathaññeva - Ma; 
“ uhannam - Ma; ñhanam - Syã; ñhanti - PTS. khajja taññeva - Sya. 
* tena bhinnã - PTS. “tindukan tỉ - PTS. 
* bahum jiyyama - Ma, PTS; tindukajãtakam - PTS. 
bahum jeyyama - Syã. ở lanitam me bhavitam me - Syã. 
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2O1. “Nghe nói trong số tất cả các chúng sanh, có những người chuyên 
tâm về giới. Hãy nhìn xem con khỉ hèn hạ này, nó đứng hầu mặt trời.” 


202. “Các người không nhận biết giới hạnh của nó, các người không biết 
rõ nên khen ngợi nó. Bởi nó, việc thờ phượng ngọn lửa đã bị ném phân và hai 
vò nước đã bị đập bể.” 

5. Bổn Sanh Đứng Hầu Mặt Trời. [175] 


203. “Con thú này, sinh sống ở cành cây, quả thật ngu sĩ, 
tâu vị chúa của loài người, trí tuệ của loài thú này không có. 
Sau khi quăng bỏ toàn bộ nắm tay hạt đậu, 

nó tìm kiếm một hạt đậu đã bị rơi mất.” 


204. “Tâu bệ hạ, tương tự y như thế, chúng ta và những người khác là 
tham lam thái quá, vì chút ít chúng ta bị mất mát nhiều, tựa như là con khỉ 
với hạt đậu.” 

6. Bổn Sanh Nắm Tay Hạt Đậu. [176] 


205. “Chúng ta bị bao vây xung quanh bởi những người có cung ở tay và 
các bó tên, có mang theo gươm quý, sự giải thoát sẽ có (cho chúng ta) bằng 
cách nào?” 


206. “Biết đâu sẽ có sự việc xảy ra cho những người có nhiều công việc, 
một ai đó sẽ tạo ra điều ấy. Đã có sự hái trộm trái cây, hãy ăn trái cây 
Tỉnduka ấy.” 

7. Bổn Sanh Cây Tïnduka. [177] 


207. “Nơi ta sanh ra, nơi ta lớn lên, ta đã sống nương vào bãi bùn như 
thế. Bãi bùn đã khống chế ta đây như là khống chế một kẻ yếu đuối. Này 
người làm gốm, tôi nói điều ấy với ông. Xin ông hãy lắng nghe lời nói của tôi. 
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2o8. Game va yadli va raññe sukham yatradhigacchatl, 
tam Janittam bhavittañca' purisassa paJanato, 
yamhi jve tamhiˆ gacche na niketahato siya ”LI. 

8. KacchapaJatakam. 


209. Tañca appañca ucchittham tañca kicchena no ada, 
soham brahmanajatiko mam° bhuttam tampI uggatam. 


210. Evam dhammam niram katva yo adhammena JIvati, 
satadhammova labhena laddhenapi na nandatI ”ti. 
9. SatadhammaJatakam. 


211. Duddadam dadamananam dukkaram kammakubbatam, 
asanto nanukubbanti satam dhammo durannayo.ˆ 


212. Tasma satañca asatañca nana hot 1to gatI, 
asanto nirayam yanti santo saggaparayana “tI.` 
10. DuddadaJatakam. 


Kalyaänadhammavaggo tatiyo. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Susamaññamigadhibhu manavako 
varIpahutarupadiccupatthana, 
sakalayasatindukapanka puna 
satadhamma sududdadakena dasa. 


--ooOOO-- 
' tam janitam bhavitañca jãnitam - Syã; 3 vam - Ma, Syã, PTS. 
bhavïitanti dighavasenapi patho soyevattho -Atthakatha. * duranvayo - Syã. 
° vahim jive tahim gacche - Syã. Ÿ saggaparãyanã tỉ - Syã. 
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2o8. Nơi nào đạt đến sự an lạc, đầu ở làng hay ở rừng, nơi ấy là nơi sanh 
ra và là nơi lớn lên của người có sự nhận thức. Nơi nào có thể sống thì nên đi 
đến nơi ấy, không nên bị giết chết vì nơi cư ngụ.” 

8. Bổn Sanh Con Rùa. [178] 


2oo. “Vật ấy là ít ỏi và còn thừa lại, và nó đã cho vật ấy một cách khó 
khăn. Ta đây là dòng dõi Bà-la-môn, vật nào đã được ăn vào, vật ấy cũng đã 
bị trào ra.” 


210. “Sau khi đã bất cần Giáo Pháp như vậy, kẻ nào sống theo phi pháp, 
tựa như lão Satadhamma, cũng không vui thích với lợi lộc đã nhận được.” 
o9. Bổn Sanh Bà-la-môn Satadhamma. [179] 


211. “Trong khi họ cho vật khó cho, trong khi họ làm công việc khó làm, 
những kẻ xấu không làm theo được; pháp của những người tốt là khó đạt 
đến. 


212. Vì thế, cảnh giới tái sanh sau kiếp này dành cho những người tốt và 
những kẻ không tốt là khác nhau, những kẻ không tốt đi địa ngục, những 
người tốt có sự đi đến cõi trời.” 

10. Bổn Sanh Vật Khó Cho. [18o] 


Phẩm Pháp Tốt Lành là thứ ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Sự khéo quy định, chúa của loài thú, người thanh niên Bà-la-môn, 
(cho) nước một cách dư dả, việc đứng hầu mặt trời, 
với hạt đậu, với trái cây Tinduka, thêm vào bãi bùn, 
Bà-la-môn Satadhamma, với vật dễ và khó cho, là mười. 


--OOOOO-- 
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Khuddakanikaue Jatakapd]i I 


4. ASADISAVAGGO 


213. Dhanugsaho asadiso raJaputto mahabbalo, 
durepati akkhanavedhi mahakayappadalano. 


214. Sabbamitte ranam katva na ca kiãc!I' vihethayl, 


bhataram sotthim katvana saññamam ajjhupagamI ”ti. 


1. AsadisaJatakam. 


215. Sangamavacaro suro balava 1ti vissuto, 
kinnu toranamasaJJa patikkamasi kuñJara. 


216. Omadda khippam paligham? esikani ca abbaha,? 
torananI pamadditva khippam pavIsa kuñJara ”tI. 
2. SangamavacaraJatakam. 


217. Valodakam° apparasam nihIinam 
pItva° mado Jayati gadrabhanam, 
1Imañeca pItvana'" rasam panItam 
mado na sañJayati sindhavanam. 


218. Appam pivItvana nih1naJacco 
so maJJatI” tena Janinda phuttho,° 
đhorayhasrlo” ea kulamhi Jato 
na maJJatI agøgarasam pIvItva ”tI. 
3. ValodakaJatakam." 


219. Dusito giridattena'' hayo samassa pandavo, 
poranam pakatim hitva tasseva anuvithIyat1.'? 


220. Sace va" tanuJo poso sikharakarakapprto, “ 
anane tam" gahetvana mandale parIvattaye, 
khippameva pahatvana'° tasseva anuvidhiyatI ”ti.” 
4. GiridattaJatakam. 


Asadisauaggo 


! kañci - Ma. ° valodakajãtakam - Ma, Syã, PTS. 


° paligham - Ma, PTS; paligham - Syä. ' giridantena - PTS. 


* ubbaha - Syã. “ tassevanuvidhiyyati - Ma, Syã; 
* toranãni ca madditva - Ma, Syä. tass' eva anuvidhiyati - PTS. 


* valodakam - Ma, Syã, PTS; 3 sace ca - Ma, Syä. 
valudakantipi patho - Atthakatha. ĩ 


singarakarakappito - Sya. 


5 pitva/pitvana - Ma, Syä. ” nam - Ma. 

” maj]jatl - Ma, Syã. 5 pahantväna - Ma, Syã. 

ở puttho - Ma, PTS. tassevanuvidhiyyatiti - Ma, Syã; 
? dhorayhasïli - Ma, Syã, PTS. tass' eva anuvidhiyati ti - PTS. 
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4. PHẨM KHÔNG THỂ SÁNH BẰNG 


213. “VỊ hoàng tử có năng lực vĩ đại, là bậc cung thủ không thể sánh bằng, 
có tầm bắn xa, có tài bắn không trượt mục tiêu, với sự phá tan đạo binh lớn. 


214. Sau khi lâm trận với tất cả các kẻ thù, vị hoàng tử đã không giết hại 
bất cứ ai. Sau khi tạo sự bình yên cho người em trai, ngài đã đạt đến sự chế 
ngự.” 

1. Bổn Sanh Không Thể Sánh Bằng. [181] 


215. “Này voi, ngươi có sự quen thuộc với chiến trận, dũng cảm, được biết 
tiếng là “có sức mạnh, vì sao ngươi quay trở lại sau khi đã tiến sát cổng 
thành? 


216. Ngươi hãy mau chóng đạp đổ thanh chắn, và hãy nhổ lên các trụ 
chống. Này voi, sau khi chà đạp các cổng thành, ngươi hãy cấp tốc tiến vào.” 
2. Bổn Sanh Quen Thuộc Chiến Trận. [182] 


217. “Nước đã được chắt lọc, ít chất tỉnh túy, tâm thường, 
sau khi uống vào, cơn say sanh lên ở những con lừa. 

Và sau khi uống vào chất tỉnh túy hảo hạng này, 

cơn say không sanh khởi ở những con ngựa giống Sindhu. 


218. Hạng người tâm thường, sau khi uống vào chút ít, 
kẻ ấy bị say sưa, khi tiếp xúc với chất ấy, tâu vị chúa của loài người. 
Còn người có bản tánh chịu đựng, được sanh ra ở gia đình danh giá, 
sau khi uống vào chất tỉnh túy cao sang, không bị say sưa.” 

3. Bổn Sanh Nước Đã Được Chắt Lọc. [183] 


219. “Con ngựa dòng Pandava của vua Sama bị hư hỏng bởi gã (mã phu) 
Giridatta. Sau khi từ bỏ tập quán trước đây, nó bắt chước theo gã ấy. 


22o. Quả thật, nếu có người trẻ tuổi hơn kẻ ấy, được sửa soạn bên ngoài 
tốt đẹp, sau khi nắm lấy con ngựa ở mõm, nên cho nó chạy quanh ở vòng 
đua. Sau khi dứt bỏ thật mau chóng (tật xấu cũ), con ngựa bắt chước theo gã 
(mã phu mới) ấy.” 

4. Bổn Sanh Mã Phu Giridatta. [184] 
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Khuddakamikaue Jatakapd]i I 


221. Yathodake avile appasanne 


222. 


223. 


224. 


225. 


226. 


na passati siIppisambukam' macchagumbam,? 
evam avile hï' citte 
na passati attadattham parattham. 


Yathodake acche vippasanne 
SO passati sippIsambukam macchagumbam,? 
evam anavile hï° citte 
So passati attadattham paratthan ”H. 
5. AnabhiratiJatakam. 


Vannagandharasupeto ambayam° ahuva pure, 
tameva puJam labhamano kenambo katukapphalo. 


Pucimandaparivaro ambo te dadhivahana, 

mulam mulena samsattham sakha sakha"” nisevare, 

asatam sannIvasena” tenambo katatukapphalo ”ti. 
6. DadhivahanaJatakam. 


Ucce vitapamaruyha? mantayavho rahogata, 
nIce oruyha mantavho migaräJap1 sossatl. 


Yam supanno supannena'° devo devena mantaye, 


kim tettha'' catumattassa' bilam” pavisa Jambuka ”LI. 


7. Catumatthajatakam.' 


Asadisauaggo 


na passati sippikasambukañca - Ma, Syã; na passati sippikasambukam - PTS. 


1 
ˆ sakkharam välukam macchagumbam - Ma, Syã, PTS. 
* anavile hi - Ma, Syã, PTS. 
* so passati sippikasambukañca - Ma, Syã; 
na passati sIppI ca - PTS. 
* anävilamhi - Ma, Syã, PTS. 
5 amboyam - Ma, Syä. 
7 sakhã sakham - Syã. 
ở asatasannivasena - Ma, Syã. 
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° vitabhimaruyha - Ma; 
vitapimaruyha - Syä; 
vitabhim aruyha - PTS. 

'° suvanno suvannena - Ma. 
'! kim tattha - Syã, PTS. 

'* catumatthassa - Ma, Syã. 

'3 vilam - Syã. 

' catumattajãtakam - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Không Thể Sánh Bằng 


221. “Giống như khi nước bị vẩn đục, không trong trẻo, 
thì không nhìn thấy sò, hến, đàn cá, 
tương tự như thế, khi tâm bị vẩn đục, 
thì không nhìn thấy lợi ích của bản thân, lợi ích của người khác. 


222. Giống như khi nước được tinh khiết, trong trẻo, 

người ấy nhìn thấy sò, hến, đàn cá, 

tương tự như thế, khi tâm không bị vấn đục, 

người ấy nhìn thấy lợi ích của bản thân, lợi ích của người khác.” 
5. Bổn Sanh Không Hứng Thú. [185] 


223. “Cây xoài này trước đây đã có được sắc, hương, và vị. Trong khi đạt 
được chính sự chăm sóc ấy, vì điều gì khiến cây xoài có trái đắng?” 


224. “Tâu Dadhivahana, cây xoài của bệ hạ bị bao trùm bởi giống cây 
pucimanda, rễ bị xen lẫn với rẽ, cành với cành đan vào nhau. Do việc cư ngụ 
chung với kẻ xấu, vì điều ấy khiến cây xoài có trái đắng.” 

6. Bổn Sanh Vua Dadhivahana. [186] 


225. “Sau khi leo lên chạc cây ở nơi cao, các vị đàm luận rồi đi về nơi 
thanh vắng. Các vị hãy leo xuống chỗ thấp rồi đàm luận, vua của loài thú 
cũng sẽ lắng nghe.” 


226. “Loài có cánh đẹp đàm luận với loài có cánh đẹp, thiên thần đàm 
luận với thiên thần, ngươi có được điều gì trong số bốn điều làm say đắm'? 
Này chó rừng, ngươi hãy đi vào hang.” 

7. Bốn Sanh Bốn Điều Làm Say Đắm. [187] 


' Bốn điều làm say đắm: vóc dáng, chủng loại, âm giọng, và đức tính (JãA ii, 108). 
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Khuddakamikque Jatakapadl]i I Asadisauaggo 


227. SihangulI sihanakho sihapadapatitthito, 
so siho sihasanghamhi eko nadati aññatha. 


228. Ma tvam nadl raJjaputta appasaddo vane vasa, 
sarena kho tam Janeyyum na hi te pettiko saro ”tI. 
8. SihakotthukaJatakam.' 


22o. Netam sIhassa naditam na vyagghassa” na dipino, 
paruto sihacammena Jammo nadati gadrabho. 


230. Cirampi kho tam khadeyya gadrabho haritam yavam, 
paruto sthacammena ravamanova dũsayl1 ”tI. 
9. SihacammaJatakam. 


231. Passa saddhaya silassa cagassa ca ayam phalam, 
nago navaya vannena saddham vahati upasakam.` 


232. Sabbhireva samasetha sabbhi kubbetha santhavam, 
satam hi sannivasena sotthim gacchati nahapito ”tI.* 
10. S1lanisamsaJatakam. 


Asadisavaggo catuttho. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


DhanugsahakuñJaraapparaso 
gIridattamanavilacittavaram, 
dadhivahanaJambukasihanakho 
haritayavanagavarena đasa. 


--OOOOO-- 


' shakotthujatakam - Ma. 3 vahatupäsakam - Ma, Syã. 
“ byagghassa - Ma, Syã. * nhãpiïtopi - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Không Thể Sánh Bằng 


227. “Có ngón chân sư tử, có móng chân sư tử, đứng lên với các bàn chân 
sư tử, nó là con sư tử trong bầy sư tử, một mình nó gầm rú một cách khác.” 


228. “Này con trai của chúa rừng, con chớ gầm rú. Con hãy sống ở rừng, 
ít phát âm. Chúng có thể nhận biết con nhờ vào âm giọng, bởi vì giọng của 
con không phải là giọng của cha.” 

8. Bổn Sanh Chó Rừng Lai Sư Tử. [188] 


22o. “Tiếng kêu này là không phải của con sư tử, không phải của con cọp, 
không phải của con báo. Được trùm lên với tấm da sư tử, con lừa hạ tiện kêu 
lên (tiếng hí của con lừa). 


230. Quả thật, con lừa có thể nhai ăn rau xanh, lúa mạch một thời gian 
dài. Được trùm lên với tấm da sư tử, ngay khi đang hí lên, nó đã làm hại nó.” 
9. Bổn Sanh Tấm Da Sư Tử. [18o] 


231. “Hãy nhìn quả báu này của đức tin, của giới, và của sự xả thí: con 
rồng với hình dáng của chiếc thuyền chở người cận sự nam có đức tin. 


232. Nên cộng sự với những người tốt, nên tạo sự thân thiết với những 
người tốt, bởi vì nhờ vào việc cư ngụ chung với những người tốt, gã thợ cạo 
đi đến sự bình yên.” 

1o. Bổn Sanh Lợi Ích Của Giới. [1oo] 


Phẩm Không Thể Sánh Bằng là thứ tư. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Bậc cung thủ, con voi, ít chất tỉnh túy, 
mã phu Giridatta, chuyện tâm không bị vẩn đục, 
vua Dadhivahana, con chó rừng, móng chân sư tử, 
rau xanh, lúa mạch, với chuyện con rồng, là mười. 


-OOOOO-- 
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233. 


234. 


235. 


236. 


237. 


238. 


239. 


5. RUHAKAVAGGO 


Ambho ruhaka' chinnapl Jiya sandhryate” puna, 
sandhTyassu puraniya ma kodhassa vasam gam. 


Vij]amanasu maruvasu' viJJamanesu karusu,Ÿ 
aññam jiyam karIssama” alaññeva puraniya ”ti. 
1. Ruhakajatakam. 


Itthĩ siya rupavati sa ca silavatI siya, 
pur1so tam na Iccheyya saddahasi mahosadha. 


SaddahamI maharajJa puriso dubbhago siya, 
sirI ca kalakannl” ca na samenti kudacanan ”ti. 
2. Sirikalakannijatakam. 


Ayameva sa ahampï so anañño 
ayameva so hatthacchinno anañño, 
yamaha komarapat? mamanti 
vaJJjhitthiyo natthi itth1su saccam. 


Imañca Jammam musalena hantva 
luddam chavam paradarupasevim, 
1missa ca nam papapatibbataya 
Jvantiya chindatha kannanasan ”ti. 
3. CullapadumaJatakam." 


Na santi deva pavasanti nũna 
naha nuna'"' santi idha lokapala, 
sahasa karontanam asaññatanam. 
naha nũùna santi patisedhitaro. 


apl ruhaka - Ma; api ruhakac - PTS. 


1 

ˆ sandhiyyate - Sya, PTS. ° karissami - Ma, Syã. 

3 sandhiyyassu - Syã, PTS. ” ka]akannl - Ma, Syã, PTS. 

* viljamanesu vãkesu - Ma; Š ahamapi - Ma; ayampi - Syã. 
vijjamanesu (mudu) vakesu - Syã; ° vamãha komäripatiko - Syä. 
vijjamanäsu marudväsu - PTS. '° cilapadumajãatakam - Ma. 

* kãrisu - Ma, Syä, PTS. '! na hi nũna - Ma, Syã, PTS. 
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5. PHẨM QUAN TẾ TỰ RUHAKA 


233. “Này khanh Ruhaka, dây cung mặc dầu bị đứt cũng nối lại được. 
Khanh hãy hàn gắn với người vợ cũ, chớ rơi vào quyền lực của sự giận dữ.” 


234. “Khi những sợi gai còn được tìm thấy, khi những người thợ còn được 
tìm thấy, thần sẽ làm dây cung khác; quá đủ rồi với người vợ cũ!” 
1. Bổn Sanh Quan Tế Tự Ruhaka. [191] 


235. “Giả sử một người nữ có sắc đẹp, và nàng ấy có đức hạnh, người nam 
lại không ước muốn nàng ấy, này Mahosadha, khanh có tin không?” 


236. “Tâu đại vương, thần tin (điều ấy), nếu người nam có phần phước 
kém. Người may mắn và kẻ bất hạnh không bao giờ kết hợp với nhau.” 
2. Bổn Sanh May Mắn Và Bất Hạnh. [192] 


237. “Người này chính là nàng ấy, còn trãm là người ấy, không là người 
khác. Người này chính là gã ấy, (kẻ cướp) bị chặt tay, không là người khác, là 
người mà nàng đã nói rằng: “Người chồng lúc trẻ của thiếp.` Các người nữ 
đáng bị xử chết, không có sự chân thật ở các người nữ. 


238. Các khanh hãy dùng cái chày giết chết gã này, là kẻ hèn hạ, tàn bạo, 
kém cỏi, có sự gần gũi với vợ người khác, và các khanh hãy xẻo đứt tai và mũi 
của người vợ trung thành độc ác này trong khi ả còn sống.” 

3. Bổn Sanh Vua Cullapaduma. [193] 


239. “Có lẽ chư Thiên không có mặt, có lẽ các ngài ngự nơi xa, 
có lẽ các vị hộ trì thế gian cũng không có ở chốn này! 

Đối với những kẻ đang hành động hung bạo, không tự kiềm chế, 
có lẽ những người ngăn cản chúng cũng không có!” 
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240. Akale vassat1 tassa kale tassa na vassati, 
sagøa ca cavatitthana' nanu so tavata hato ”HI. 
4. ManicoraJatakam. 


241. Pabbatupatthare” ramme Jata pokkharanlI sIva, 
tam sigalo° apapAy1” Janam sihena rakkhitam. 


242. PIvanti ve? maharaJa sapadani mahanadim, 
na tena anadI hoti khamassu yadli te piya ”tI. 
5. PabbatupattharaJatakam. 


243. Ye na kahanti ovadam nara buddhena desitam, 
vyasanam te gamIissanti rakkhasihiva vanTJa. 


244. Ye ca kahanti ovadam nara buddhena desitam, 
sotthim param gamissanti valaheneva° van1Ja ”ti. 
6. ValahassaJatakam.” 


245. Na nam umhayate disva na ca nam patInandati, 
cakkhunl cassa na dadati patilomañca vattatl. 


246. Ete bhavanti akara amittasmim patitthita, 
yehI amittam Janeyya disva sutva ca pandito ”tI. 
7. MittamittaJatakam. 


247. Pavasa agato tata Idanl na ciragato, 
kaceinnuỶ tata te mata na aññamupasevat. 


cavati thana - Ma, Sya, PTS. 


1 

° pabbatapatthare - Ma. ° valaheneva - PTS. 

3 singalo - Ma. 7 valahakassajatakam - Ma, Syã; 
* apäpäsi - Syã, PTS. valahakassajatakam - PTS. 

” pivanti ce - Ma, Syã; pivanti va - PTS. ở kacci nu - Syã. 
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240. “Đối với gã (vua độc ác) ấy, mưa rơi không đúng thời; đối với gã (vua 
độc ác) ấy, đúng thời không có mưa. Gã (vua độc ác) ấy từ địa vị cõi trời đọa 
xuống, đương nhiên gã (vua độc ác) ấy đã đến lúc bị giết chết.” 

4. Bốn Sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-nI. [194] 


241. “Tại khu vực xinh xắn ở chân núi, có một hồ nước bình yên được 
hình thành. Con chó rừng đã uống nước hồ ấy, trong khi biết rằng hồ được 
bảo vệ bởi con sư tử.” 


242. “Tâu đại vương, các loài thú có chân đương nhiên uống nước ở sông 
lớn, không vì điều ấy mà không còn là sông nữa. Xin đại vương tha thứ, nếu 
nàng là đáng yêu đối với ngài.” 

5. Bổn Sanh Khu Vực Ơ Chân Núi. [195] 


243. “Những người nào không làm theo lời giáo huấn đã được đức Phật 
thuyết giảng, những kẻ ấy sẽ đi đến bất hạnh, ví như các thương buôn (bị 
quyến rũ) bởi các nữ quỷ. 


244. Còn những người nào làm theo lời giáo huấn đã được đức Phật 
thuyết giảng, những người ấy sẽ đi đến bờ kia bình yên, ví như các thương 
buôn (được mang đi) bởi con ngựa bay.” 

6. Bổn Sanh Con Ngựa Bay. [196] 


245. “Sau khi gặp, không cười với người ấy, không tỏ vẻ vui mừng với 
người ấy, không đưa cặp mắt nhìn người ấy, và tiến hành điều ngược lại. 


246. Những biểu hiện này là được thiết lập ở kẻ thù. Nhờ vào những điều 
ấy, sau khi thấy và nghe, bậc sáng suốt có thể biết được kẻ thù.” 
7. Bổn Sanh Bạn và Thù. [197] 


247. “Này con, cha đã đi về từ nơi xứ lạ. Giờ đây, cha vừa mới đi về không 
lâu. Này con, phải chăng mẹ của con không gần gũi với người đàn ông khác?” 
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Khuddakamikque Jatakapa]i I Ruhakauaggo 


248. Na kho panetam subhanam giram saceupasamhitam,' 
sayetha potthapadova mummure” upakusito ”ti.) 
8. RadhaJatakam. 


24o. Ubhayam me na khamati ubhayam me na ruccatl, 
ya cayam kotthamotinna na dassam' rti bhasatl. 


250. Tam tam gamapati brũmi kadare appasmim jvite, 
dve mase karam katvana° mamsam Jaraggagavam kisam, 
appattakale eodesi tampi mayham na ruccatI ”ti. 
9. Gahapatijatakam. 


251. SarIradavyam vaddhavyam" sojacceam sadhusrliyam,° 
brahmanantveva pucchama kam nu” tesam vanimhase. '° 


252. Attho atthi sarrasmim vaddhavyassa'' namo kare, 
attho atthi suJatasmim sIlam asmaka ruccatI ”H. 
10. SadhusllaJatakam. 


Ruhakavaggo pañcamo. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Ambhoruhakarupavatimusalo 
pavasanti sapañcamapokkharanl, 
atha muttimavanIJa umhayate 
ciraagata kottha sarira dasa. 


--ooOOO-- 
' saceipasamhitam - Syã. ” vuddhabyam - Ma, Syä. 
”mummare - Syã. Š sujaccantipipätho - Atthakathã. 
* upaknthito tỉ - Ma. ° kannu - Ma; 
* naddasam - Ma. kinnu - Ma, Syã. 
” appasmi - Ma. '° vanimhase - Ma, Syã. 
° sañgaram katvä - Ma, Syã. '' vuddhabyassa - Ma, Syã. 
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248. “Vả lại, trong khi không khéo nói điều này, dầu là lời nói liên quan 
đến sự thật, tựa như con vẹt Potthapada, nằm dài ở lò than, bị đốt cháy.” 
8. Bổn Sanh Con Vẹt Radha. [1o8] 


249. “Ta không tha thứ cho hai người, ta không ưa thích hai người. Nàng 
này đã đi xuống vựa lúa, nói rằng: “Thiếp không thấy (còn lúa).” 


250. Này trưởng làng, về việc ấy ta nói với ngươi rằng: “Khi cuộc sống khổ 
cực, khan hiếm, sau khi thỏa thuận hai tháng về con bò già gầy ốm là thịt để 
ăn, giờ ngươi đòi nợ lúc thời điểm chưa đến, ta cũng không ưa thích điều ấy.” 

9. Bổn Sanh Chủ Nhà. [1oo] 


251. “Người thành tựu về vóc dáng, người lớn tuổi chững chạc, người 
dòng dõi cao sang, người giới hạnh tốt lành, chúng tôi hỏi vị Bà-la-môn về 
những người ấy, chúng tôi nên chọn người nào trong số những người ấy?” 


252. “Có lợi ích ở vóc dáng, đối với người lớn tuổi thì nên kính lễ, có lợi 
ích ở dòng dõi cao sang, còn chúng tôi ưa thích giới hạnh.” 
10. Bổn Sanh Giới Hạnh Tốt Lành. [2oo] 


Phẩm Quan Tế Tự Ruhaka là thứ năm. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Này khanh Ruhaka, người nữ có sắc đẹp, và cái chày, 
các ngài ngự nơi xa, với hồ nước là thứ năm, 
rồi các thương buôn được cứu thoát, cười ra tiếng, 
vừa mới đi về không lâu, vựa lúa, và vóc dáng, là mười. 


-OOOOO-- 
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6. NATAMDAILHAVAGGO 


253. Na tam da|ham bandhanamahu dhira 
yadayasam daruJam babbajJañca, ' 
sarattaratta manikundalesu 
puttesu daresu ca ya apekha.” 


254. Etam da]ham bandhanamahu dhrra 
oharinam sithilam duppamuñcam,) 
etampi chetvana vaJanti dhira 
anapekkhino kamasukham pahaya ”ti. 
1. BandhanagaraJatakam. 


255. Hamsa koñca mayura ca hatthiyo? pasada” miga, 
sabbe sihassa bhayanti natthi kayasmim” tulÌyata. 


256. Evameva” manussesu daharo cepl paññava, 
so hi tattha maha hoti neva balo sarIrava ”tI. 
2. KelisilaJatakam. 


257. VirũpakkhehIi me mettam mettam erapathehI me, 
chabbyaputtehi me mettam mettam kanhagotamakehi ca. 


258. Apadakehi me mettam mettam dipadakehi me,? 
catuppadehi me mettam mettam bahuppadehi me. 


259. Ma mam apadako himsi ma mam himsi dipadako, 
ma mam catuppado himsi ma mam himsi bahuppado. 


260. Sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta ca kevala, 
sabbe bhadranI1 passantu ma kañc1 papamagama. 


' đarujapabbajañca - Ma, Syã. 


“ apekkha - Ma, Syã. 5 kãyasmi - Ma, Syã. 
3 sithiladuppamuñcam - Syä. ”evamevam - PTS. 
* hatthayo - Ma. ở dvipadakehi - Ma. 
Ÿ pasadamigätipi pãtho, pasadã migati attho - Atthakatha. ° kiñci - Ma, Syã. 
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6. PHẨM VIỆC ẤY KHÔNG CHẮC CHẮN 


253. “Các bậc sáng trí đã nói sự trói buộc ấy không chắc chắn, là sự trói 
buộc bằng xích sắt, bằng cùm gõ, và bằng dây thừng, còn sự mong muốn, bị 
luyến ái, bị dính mắc ở các bông tai bằng ngọc ma-nI, ở các con, và ở những 
nEƯỜi vợ, — 


254. — các bậc sáng trí đã nói sự trói buộc này là chắc chắn, 

có sự trì xuống, dẻo dai, khó tháo gỡ. 

Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc này, các bậc sáng trí ra đi, 

không có mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục.”' 
1. Bổn Sanh Trói Buộc Tại Gia. [201] 


255. “Các chim thiên nga, các con cò, và các con công, các con vol, các con 
nai đốm, tất cả đều sợ con sư tử, dù không có sự tương đương về thân thể. 


256. Tương tự y như thế, ở giữa loài người, mặc đầu trẻ tuổi nhưng có trí 
tuệ, chính vị ấy là to lớn ở nơi ấy, không phải kẻ có thân xác nhưng ngu sĩ.” 
2. Bổn Sanh Thói Quen Đùa Giỡn. [202] 


257. “Tôi có tâm từ đối với các Viripakkha, tôi có tâm từ đối với các 
Erapatha, tôi có tâm từ đối với các Chabyaputta, và tôi có tâm từ đối với các 
Kanhagotamaka. 


258. Tôi có tâm từ đối với các loài không chân, tôi có tâm từ đối với các 
loài hai chân, tôi có tâm từ đối với các loài bốn chân, tôi có tâm từ đối với các 
loài nhiều chân. 


259. Loài không chân đừng hãm hại tôi, loài hai chân đừng hãm hại tôi, 
loài bốn chân đừng hãm hại tôi, loài nhiều chân đừng hãm hại tôi. 


26o. Hỡi tất cả chúng sanh, tất cả các sinh vật, tất cả các sinh linh và toàn 
thể, xin tất cả hãy nhìn thấy các điều lành, điều xấu xa chớ có xảy đến bất cứ 
a1. 


' Hai câu kệ 253, 254 giống hai câu kệ 345, 346 của tập Kinh Dhammapadapäli - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 111). 
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261. Appamano buddho appamano đdhammo appamano sangho, 
pamanavantan1 sirmsapanI' 
ah vicchika satapadi unnanabhi? sarabu musika. 


262. Kata me rakkha kata me paritta patkkamantu bhutam1, 
soham namo bhagavato namo sattannam sammasambuddhanan ti. 
3. Khandhavattajatakam.? 


263. Apl viraka passesi sakunam mañJubhanakam, 
mayuragTvasankasam patm mayham" savitthakam. 


264. Udakathalacarassa pakkhino niccam amakamacchabhojino, 
tassanukaram savitthako sevale° paligunthito” mato ”ti. 
4. VirakaJatakam. 


265. Sobhati maccho gangeyyo atho sobhati yamuno,Š 
catuppadayam” puriso nigrodhaparimandalo, 
1sakayatagIvo ca sabbeva atirocatI. 


266. Yam pucchito nam" tam akkhä'' aãññam akkhatl'' pucchito, 
attappasamsako poso nayam asmaka ruccatI ”ti. 
5. GangeyyaJatakam. 


267. Ingha vaddhamayam'”” pasam chinda dantehi kacchapa, 
aham tatha karissamI yatha nehiti luddako. 


268. Kacchapo pavisI varim kurungo pavisI vanam, 
satapatto dumaggamha dure putte apanayl ”tI. 
6. Kurungamigajatakam. 


269. AyamassakaraJena deso vicarIto maya, 
anukamayanukamena) piyena patina saha. 


270. Navena sukhadukkhena poranam apithryati, “ 
tasma assakaraññava kito pIyataro maman ”ti. ° 
7. Assakajatakam. 


' sarisapani - Ma; ở sobhanti macchã gaägeyyä atho sobhanti yamunä - Sya, PTS. 
sirimsapäni. ? catuppadoyam - Ma. 

“ unnänäbhi - Syã; unnanäbhi - PTS. ° na - Ma, Syä, PTS. 

3 sarabhu - katthaci. ' akkhasi - Ma. 

* khandajätakam - Ma; ? vattamayam - Ma. 


3 
4 


khandhaparittajatakam - Sya. anukamaya kamena - Ma, Syä. 
” patimayham - katthaci. apidhryati - Ma; 
5 sevalehi - Sya. apithiyyati - Ma. 
7 paligunthito - Ma, Syã, PTS. ” mamãiti - Ma. 
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261. Đức Phật là vô lượng, Giáo Pháp là vô lượng, Hội Chúng là vô lượng. 
Các loài bò sát (như là) các loài rắn, bọ cạp, rết, nhện, thằn lần, chuột là có 
hạn lượng. 


262. Tôi đã thực hiện các sự bảo vệ, tôi đã thực hiện sự hộ trì, xin các sinh 
linh hãy tránh xa. Tôi đây kính lễ đức Thế Tôn, kính lễ bảy vị Chánh Đắng 
Giác.”' 

3. Bổn Sanh Phận Sự Hộ Trì Thân Thể. [2o3] 


263. “Thưa ngài Viraka, ngài có nhìn thấy chồng Savitthaka của tôi, là con 
chim có giọng nói dịu dàng, (có màu lông) tương tự cổ của chim công?” 


264. “Trong khi bắt chước tôi đây, — là loài chim di chuyển ở trong nước 
và đất liền, thường xuyên có thức ăn là cá tươi, — Savitthaka bị vướng vào 
rong rêu và bị chết.” 

4. Bổn Sanh Con Quạ Viraka. [204] 


265. “Con cá sông Ganga xinh đẹp, con cá sông Yamuna cũng xinh đẹp, 
con người này có bốn chân, tròn trịa như cây đa, và có cổ vươn dài như cán 
cày nhỏ, chói sáng hơn tất cả.” 


266. “Được hỏi điều nào, không trả lời điều ấy. Khi được hỏi, lại nói về 
điều khác. Là kẻ ca ngợi bản thân, (con rùa) này không được chúng tôi ưa 
thích.” 

5. Bổn Sanh Con Cá Sông Ganga. [205] 


267. “Nào, bạn rùa. Bạn hãy dùng các răng cắn đứt cái bãy thú làm bằng 
da. Còn tôi sẽ làm như thế nào đó để người thợ săn không đi đến.” 


268. “Con rùa đã đi vào trong nước, con sơn dương đã đi vào khu rừng, 
con chim gõ kiến đã đưa các con đi xa rời khỏi ngọn cây.” 
6. Bổn Sanh Con Sơn Dương. [206] 


26o. “Khu vườn này đã được vua Assaka và ta đi dạo chơi, (bây g1ờ) cùng 
với người chồng đáng yêu đang ham muốn ta và được ta ham muối lại. 


27o. Lạc và khổ cũ bị che đậy bởi lạc và khổ mới. Vì thế, đối với ta, con 
sâu là đáng yêu hơn cả đức vua Assaka.” 
7. Bổn Sanh Vua Assaka. [207] 


' Các câu kệ 257 - 262 được thấy ở Tạng Luật, Tiểu Phẩm 2, Chương Các Tiểu Sự (TTPV tập 
7, trang 17). 
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271. Alammeteh1 ambehI Jambuhi panasehl ca, 
van] param samuddassa varam mayham udumbaro. 


272. MahatI vata te bondi na ca pañña tadupika, 
sumsumara' vañcIto mesi gacchadani yatha sukhan ”ti. 
8. Sumsumara'Jatakam. 


273. Dittha maya vane rukkha assakannavIbhrtaka,? 
na tani evam sakkanti yatha tvam rukkha' sakkasi. 


274. Puranakakkaro' ayam bhetva pañJaramagato, 
kusalo va]apasanam"? apakkamati bhasati ”LI. 
9. KakkaraJatakam.° 


275. Ambho ko namayam rukkho sIinapatto” sakantako, 
yattha ekappaharena uttamangam vighatitam.° 


276. Acaritayam' vitudam vanãni 
katthangarukkhesu asarakesu, 
athasada khadiram Jatasaram 
yatthabbhida garu]o uttamangan ”tI. 
10. KandagalakaJatakam." 


Natamdalhavaggo chattho. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Da|habandhanahamsavaro ca puna 
virupakkha savitthakamacchavaro, 
sakurungasa-assaka-ambavaro 
puna kakkarako garulena dasa. 


--ooOOO-- 
' susumãra - Ma. ° kukkutajatakam - Ma. 
* asasakannavibhedakã - Ma, Syã. 7 sinnapatto - Ma, Syã; sitappatto - PTS. 
3 rukkham - Syã. Š vibhijjitam - Ma; visãtitam - Syã, PTS. 
* puranakukkuto - Ma. ? acari vatayam - Ma, Syã; acãr utãyam - PTS. 
” valapãsanam - Ma, Syã, PTS. '° kandagalakajãtakam - Ma, Syä, PTS. 
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271. “Quá đủ cho ta với những trái xoài, với những trái mận, và với những 
trái mít ấy, là các thứ ở bên bờ kia của đại dương, cái quý giá đối với ta là cây 
Sung. 


272. Thân thể của ngươi quả là to lớn, nhưng trí tuệ thì không tương xứng 
với nó. Này cá sấu, ngươi đã bị ta lừa. Giờ đây, ngươi hãy ra đi một cách thoải 
mái.” 

8. Bổn Sanh Con Cá Sấu. [2o8] 


273. “Ta đã nhìn thấy các cây long thọ và các cây uibhi†aka ở trong rừng, 
những cây ấy không di chuyển như là ngươi di chuyển giữa các cây rừng.” 


274. “Con gà rừng già này đã bẻ gãy cái lồng rồi đi đến. Thiện xảo về các 
bãy sập bằng lông thú, nó nói xong rồi bỏ đi.” 
9. Bổn Sanh Con Gà Rừng. [2oo] 


275. “Này bạn, cây này có tên là gì? Nó có lá mềm, có gai nhọn. Với một 
cái mổ vào nơi ấy, cái đầu bị hư hoại.” 


276. “Con chim này đi lại ở các khu rừng, mổ vào các thân cây có gỗ xốp, 
không có lõi, rồi nó đã chạm vào cây nhục quế, có lõi đã được hình thành, tại 
nơi ấy, con chim thần đã làm vỡ cái đầu.” 

10. Bổn Sanh Chim Kandagalaka. [210] 


Phẩm Việc Ấy Không Chắc Chắn là thứ sáu. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Sự trói buộc chắc chắn, và thêm vào chuyện chim thiên nga, 
(xà vương) Virdpakkha, chim Savitthaka, và chuyện hai con cá, 
với chuyện con sơn dương, vua Assaka, và các cây xoài, 
thêm vào con gà rừng, với con chim thần, là mười. 


--OOOOO-- 
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z. BIRANATTHAMBHAKAVAGGO! 


277. Akasi yoggam dhuvamappamatto 
samvaccharam bIranatthambhakasmim, 
vyakasl saññam” parisam vigayha 
na niyyamo tayatI appapañfam. 


278. Dvayam yacanako tata somadatta nigacchati, 
alabham dhanalabham va) evam dhamma hi yacana ”ti. 
1. SomadattaJjatakam. 


27o. Añño uparImo vanno añño vannova hetthimo, 
brahmanim)° tveva pucchamI kim hettha kiãca uppari.5 


28o. Aham natosmi bhaddante bhikkhakosmi idhagato, 
ayam hi kotthamotinno ayam so yam gavesasI ”tI. 
2. UcchitthabhattaJatakam. 


281. IsIinamantaram katva bharuraJati me sutam, 
ucchinno saha ratthena" sa raJa vibhavam gato. 


282. Tasma hi chandagamanam nappasamsanti pandita, 
adutthacitto bhaseyya giIram saccupasamhitan ”ti. 
3. BharuJatakam." 


283. Punnam nadim yena ca peyyamahu 
Jatam yavam yena ca guyhamahu, 
duram gatam yena ca avhayanti 
sotyagato? handa ca bhuñJa brahmana. 


284. Yato mam saratI raJa vayasampl pahetave, 
hamsa'° koñca mayura ca asatlyeva paplya ”tI. 
4. Punnanadljatakam. 


' biranathambhakavaggo - Ma. ° ñpari - PTS. 

ˆ byakãsi aññam - Syä. 7 ratthehi - Ma, Syã. 

* ca - PTS. * bharurãjajatakam - Sya. 

* vamno ca - Ma, PTS. ° so ty-ägato - Ma, PTS; so tyäbhato - Syä. 
” brahmanl - Ma; brahmani - Syä, PTS. '° hamsakoñcamayuiranam - katthaci. 
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;. PHẨM ĐÁM CÓ BIRANA 


277. “Cha đã thực hiện sự tập luyện thường xuyên, không xao lãng, ở đám 
cỏ birana một năm. Sau khi đi vào cuộc hội họp, cha đã rối loạn tư tưởng; 
cha không bảo vệ được trí tuệ ít ỏi là điều chắc chắn.” 


278. “Này con Somadatta, người cầu xin đạt đến (một trong) hai điều: sự 
không nhận hoặc nhận tài sản; việc cầu xin có bản chất là như vậy.” 
1. Bổn Sanh Somadatta. [211] 


27o. “Phần ở trên có trạng thái khác, phần ở dưới lại có trạng thái khác. 
Này nữ Bà-la-môn, ta hỏi nàng: “Vì sao phần dưới nguội và phần trên nóng?” 


28o. “Thưa ngài, tôi là vũ công. Là người ăn xin, tôi đã đi đến đây. Kẻ đã 
đi vào trong kho lúa chính là kẻ mà ngài tìm kiếm.” 
2. Bổn Sanh Bữa Án Còn Thừa. [212] 


281. “Ta đã được nghe rằng: Đức vua Bharu, sau khi tạo ra sự sứt mẻ giữa 
các vị ẩn sĩ, đã bị sụp đổ cùng với đất nước; vị vua ấy đã đi đến diệt vong. 


282. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự ham 
muốn. Người có tâm không xấu xa nên nói lời nói liên quan đến sự thật.” 
3. Bốn Sanh Vua Bharu. [213] 


283. “Họ đã nói con sông đầy nước khiến con vật gì có thể uống được, 
họ đã nói lúa mạch đã sanh trưởng khiến con vật gì có thể ấn náu, 

họ kêu gọi người đã đi xa nhờ vào con vật gì, 

(thịt) con vật ấy đã đến với khanh. Nào, này Bà-la-môn, hãy ăn đi.” 


284. “Bởi vì nhớ đến ta, đức vua đã gởi đến mặc dầu là (thịt) quạ, (rồi sẽ 
gởi) chim thiên nga, chim cò, và chim công. Nếu không có sự nhớ đến, quả là 
điều tồi tệ.” 

4. Bổn Sanh Con Sông Đầy Nước. [214] 
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285. Avadhi vata attanam kacchapo vyaharam' giram, 
suggahitasmim katthasmim vacaya sakiyavadhiI. 


286. Etampi disva naraviriyasettha7 
vacam pamuñce kusalam nativelam, 
passasi bahubhanena 
kacchapam vyasanam gatan ”tI. 
5. KacchapaJatakam. 


287. Na cayamagsT' tapati na sulo sadhu tacchito, 
yañca mam maññati* macchI aññam so ratiya gato. 


288. So mam dahatI ragagø1 cittam cupatapeti mam, 
Jalino muñcathayira? mam na kame haññate kvacI ”tI. 
6. MacchaJatakam. 


28o. Sabbo loko attamano ahosi 
akovida gamadhammassa seggu, 
komariko nama” tavaJJa dhammo 
yam tvam gahita pavane parodasl. 


2oo. Yo dukkhaphutthaya bhaveyya tanam 
so me pita dubh1” vane karotl, 
sa kassa kandamI vanassa maJJhe 
yo tayIta so sahasa? karotI ”tI. 
7. SegguJatakam. 


2o1. Sathassa satheyyamidam sucintitam 
paccodditam patikutassa kutam, 
phalañce adeyyum” musika 
kasma kumaram kulalä no hareyyum." 


' kacchapova pabyaharam - Syã; 


kacchapo so pabyaharam - katthaci. ° komäri ko nãma - Ma. 
ˆ naravirasettha - Syä.  dubbhi - Ma, Syã. 
3 na mãyamagsi - Ma, Syä, PTS. * sahasam - Ma. 
* maññate - Ma, Syä. ? khadeyyum - Ma, Syä. 
” muñcathãyirä - Ma. '° na hareyyum - Ma. 
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285. “Quả thật, trong khi nói ra lời, con rùa đã hại chết bản thân. Khi 
khúc cây được giữ chặt (ở miệng), vì lời nói con rùa đã giết chết chính mình. 


286. Tâu bậc tỉnh tấn hạng nhất ở loài người, sau khi nhìn thấy việc ấy, 
nên thốt ra lời nói tốt lành, không chiếm quá nhiều thời gian. 
Bệ hạ hãy nhìn xem, do việc nói nhiều, 
con rùa đã đi đến sự bất hạnh.” 
5. Bổn Sanh Con Rùa. [215] 


287. “Ngọn lửa này không gây bực bội, cọc nhọn đã được vót nhọn cũng 
không, mà là việc con cá cái (vợ tôi) nghĩ về tôi rằng: “Gã đi đến với con cá cái 
khác vì khoái lạc." 


288. Ngọn lửa luyến ái ấy thiêu đốt tôi và khuấy rối tâm tôi. Này các ngư 
phủ, các ngài hãy thả tôi ra; không có trường hợp nào vì dục tình mà bị chết.” 
6. Bổn Sanh Con Cá. [216] 


287. “Tất cả thế gian đều đã được vui sướng, 

(con gái ta) Seggu không rành rẽ pháp lứa đôi. 

Bản thể con hôm nay có còn gọi là trinh nữ, 

là khi bị cha nắm lấy ở trong rừng, con liền òa khóc?” 


2oo. “Người nào là nơi nương tựa của tôi khi tôi bị xúc chạm khổ đau, 

người ấy là cha của tôi, kẻ lập kế hãm hại tôi ở trong khu rừng. 

Tôi đây khóc lóc cho a1 ở giữa khu rừng? 

Người bảo vệ tôi lại là người làm điều bạo lực (đối với tôi). 
7. Bổn Sanh Thôn Nữ Seggu. [217] 


2] 


2o1. “Sự lường gạt đáp trả kẻ lường gạt, điều này khéo được suy nghĩ, 
sự xảo trá đáp trả kẻ xảo trá là cách được lập ra để đối trị. 

Nếu các con chuột có thể ăn được lưỡi cày, 

vì sao các con điều hâu lại không thể tha đi đứa bé trai? 


' Giống câu kệ 102 ở trang 43. 


103 


Khuddakamikque Jatakapd]i I Branatthambhakauaggo 


202. Kutassa hi santi kutakuta 
bhavati cap1' nikatino nikatya, 
dehi puttanattha phalanatthassa phalam 
ma te puttamahasi phalanattho ”L.. 
8. KutavamJaJatakam. 


2o3. Hiraññam me suvannam me esa rattim diva katha, 
dummedhanam manussanam ariyadhammam apassatam. 


294. Dve dve gahapatayo gehe eko tattha amassuko, 
lambatthano venikato atho ankitakannako, 
kito đhanena bahuna so tam vitudate Janan ”ti. 

9. GarahitaJatakam. 


295. Sukham jJIvitaruposi rattha vivanamagato, 
so ekako araññasmim” rukkhamule kapano viya Jhãyasl. 


2o6. Sukham jivitariposmi rattha vivanamagato 
so ekako araññasmim,? 
rukkhamule kapano viya JjhayamI 
satam dhammam anussaran ”t1. 
10. DhammaddhaJaJatakam. 


BIranatthambhakavaggo' sattamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Atha brranatthambhavaro ca na†o 
bharuraJavaruttamapunnanadl, 
bahubhanl agg1 pavane musika 
sahalambatthano kapanena dasa. 


--OOOOO-- 


' bhavati paro- Syã. 3 dhammadhajajatakam - Ma. 
” araññasmim - itisaddo Ma potthake na dissate. * biranathambhakavaggo - Ma. 
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202. Bởi vì đối với sự xảo trá, có những sự xảo trá dành cho xảo trá, 
và cũng có sự lừa đảo đáp trả sự lừa đảo. 
Này kẻ bị mất con, ngươi hãy trả lưỡi cày cho người bị mất lưỡi cày, 
chớ để người bị mất lưỡi cày mang đi đứa con trai của ngươi.” 

8. Bổn Sanh Thương Buôn Xảo Trá. [218] 


2o3. “Vàng thô của tôi, vàng ròng của tôi, điều ấy là lời nói ban đêm và 
ban ngày của những người ngu muội không nhìn thấy pháp của bậc Thánh. 


294. Trong nhà có đến hai người chủ, ở đó một người không có râu, 

có vú thống, tóc được buộc lại, rồi lỗ tai được xuyên lõ, 

được mua về bằng nhiều tài sản, kẻ ấy đay nghiến đám gia nhân ấy.” 
9. Bổn Sanh Bị Chê Trách. [21o] 


2o5. “Với dáng vẻ được sống sung sướng, ngài đã lìa đất nước đi vào rừng. 
Ngài đây, một mình trong khu rừng, ở gốc cây, trầm tư như là kẻ khốn khổ.” 


2o6. “Với dáng vẻ được sống sung sướng, ta đã lìa đất nước đi vào rừng. 
Ta đây, một mình trong khu rừng, ở gốc cây, ta trâm tư như là kẻ khốn khổ, 
trong khi nhớ lại đạo đức của những người tốt.” 
10. Bổn Sanh Ngọn Cờ Đạo Đức. [22o] 


Phẩm Đám Cỏ Btrana là thứ bảy. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ là chuyện đám cỏ birana, và người vũ công, 
câu chuyện hay nhất về vua Bharu, con sông đầy nước, 
việc nói nhiều, ngọn lửa, ở trong rừng, các con chuột, 
với người có vú thống, với người khốn khổ, là mười. 


--OOOOO-- 
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8. KASAVAVAGGO 


297. Anikkasavo kasavam yo vattham paridahessaHl, ' 
apeto damasaccena na so kasavamarahatl. 


2o8. Yo ca vantakasavassa sIlesu susamahito, 
upeto damasaccena sa ve kasavamarahati ”L. 
1. KasavaJatakam. 


2oo. Idam tadacariyavaco parasariyo yadabravi,” 
ma su tvam akara papam yam tvam paccha katam tape. 


30O. Yanl karoti puriso tan] attani passatl, 
kalyanakar1 kalyanam papakarI ca papakam, 
yadisam vapate" b1Jam tadisam harate phalan ”ti. 

2. CuũlanandiyaJatakam.” 


301. Name namantassa bhaJe bhaJantam 
kiceanukubbassa kareyya kiecam, 
nanatthakamassa kareyya attham 
asambhaJantampI na sambhaJeyya. 


302. CaJe caJantam vanatham"” na kaylra 
apetacittena na sambhaJeyya, 
điJo dumam khinaphalanti” ñatva 
aññam samekkheyya maha hi loko ”ti. 
3. PutabhattaJatakam. 


303. Yassete caturo dhamma vanarinda yatha tava,° 
saccam đdhammo dhiti cago dittham so ativattat1. 


304. Yassa cete na vijJJanti guna paramabhaddaka, 
saccam đhammo dhiti cago dittham so nativattatI ”L.. 
4. KumbhrlaJatakam.° 


' paridahissati - Ma, Syã. 


“ vadäbravi - Syã. 5 vanatham - Ma, Syã, PTS. 

* akari - Ma, Syã. ” khinaphalamva - Syã. 

* vappate - katthaci. ở sunã paramabhaddaka - Syã. 
Ÿ cullanandiyajatakam - Syä, PTS. ? kumbhilajatakam - Ma. 
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8. PHẨM Y CA-SA 


2o7. “Kẻ nào có uế trược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (mà) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


2o8. Còn vị nào có uế trược đã được tẩy trừ, khéo định tĩnh trong các giới, 
gắn bó với việc rèn luyện và chân thật, vị ấy quả nhiên xứng với y ca-sa.”' 
1. Bổn Sanh Y Ca-Sa. [221] 


2oo. “Điều này là lời nói của vị thầy, Parasariya đã nói rằng: “Ngươi chớ 
có làm điều ác. Sau này, ngươi sẽ nóng nảy về điều ngươi đã làm." 


300. Con người làm những việc nào, thì sẽ thấy những việc ấy ở bản thân. 
Người làm lành thấy điều lành, và người làm ác thấy điều ác. 
Gieo hạt giống như thế nào thì mang lại kết quả như thế ấy.” 

2. Bổn Sanh Con Khi Cu]anandiya. [222] 


301. “Nên kính lẽ người kính lễ (bản thân), nên hợp tác với người đang 
hợp tác, nên thực hành bổn phận với người thực hành theo bổn phận, không 
nên làm điều lợi ích đối với người không mong muốn điều lợi ích, không nên 
gắn bó với người không gắn bó. 


302. Nên từ bỏ người đang từ bỏ, không nên thể hiện sự tham đắm, 
không nên gắn bó với tâm không chân thành. 
Loài chim, sau khi biết cây hết trái, 
còn trông ngóng cây khác, bởi vì thế gian là rộng lớn.” 
3. Bốn Sanh Gói Cơm. [223] 


303. “Này khi chúa, người nào có bốn đức tính này, giống như ngài đã có 
là: chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy vượt trội đối thủ.? 


304. Và người nào không có được các đức tính tốt đẹp tối thắng này là: 
chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy không vượt qua đối thủ.” 
4. Bổn Sanh Con Cá Sấu. [224] 


' Hai câu kệ 2o7, 2o8 giống hai câu kệ o, 1o của tập Kinh Dhammapadapdli - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 29). 
° Giống câu kệ 57 ở trang 25. 
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305. Atthi me puriso deva sabbakiccesu vyavatfo, 
tassa ceko paradh' atthi tattha tvam kinti maññasi. 


306. Amhakampatthi' purIso ediso Idha vIJJatI, 
dullabho angasampanno khanti-r-asmaka ruccatI ”ti. 
5. KhantivannanaJatakam.? 


307. Kale nikkhamana sadhu nakale sadhu nikkhamo, 
akalena hi nikkhamma ekakampl bahuJano,? 
na kiãc1 attham Joteti dhamkasenava kosiyam. 


3o8. Dhiro ca vidhividhanaññu paresam vivarantagu,° 
sabbamitte vasIkatva kosiyova sukhI siya ”tI. 
6. KosiyaJatakam. 


309. Suro surena sangamma vikkantena paharina, 
ehi naga nivattassu kinnu bhito palayasi? 
passantu anga-magadha mama tuyhañca vikkamam. 


310. Na tam pada vadhissamI na dantehi na sondiya, 
mnlhena tam vadhissami puti haññatu putina ”ti. 
7. GuthapanakaJatakam.° 


311. Tayo girim antaram kamayami 
pañcala” kuruyo kekake ca, 
tatuttarim° brahmana kamayami 
tiklecha mam brahmana kamanitam. 


312. Kanhahi datthassa karonti heke 
amanussavaddhassa?° karontIi pandita, 
na kamanItassa karotI koci 
okkantasukkassa h1 kã tikiccha ”ti. 
8. KamanitaJatakam. 


' amhäãkam atthi - Syã; amhakam c atthi - PTS. ° sithapanajatakam - Ma, PTS. 
ˆ khantivannajãatakam - Ma.  pañcälo - Syä. 

3 bahujjano - Ma, Syä. * taduttarim - katthaci. 

* ]ãteti - Syä. ” amanussapavitthassa - Ma; 

Ÿ vivaraãnugu - Ma, Syã. amanussavitthassa - Syã. 
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305. “Tâu bệ hạ, thần có một người giỏi giang về mọi công việc. Và người 
ấy có một lõi lầm, trong việc này, bệ hạ nghĩ nên xử lý thế nào?” 


306. “Chúng ta cũng có một người như vậy được tìm thấy ở đây. Người 
đầy đủ các yếu tố là khó đạt được, sự kham nhãn được chúng ta ưa thích.” 
5. Bổn Sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhãn. [225] 


307. “Việc ra đi lúc hợp thời là tốt đẹp, việc ra đi lúc phi thời là không tốt 
đẹp, bởi vì kẻ ra đi lúc phi thời không đem lại bất cứ lợi ích gì. Đám đông 
người sẽ bao vây một người, ví như bầy quạ vây đánh con chim cú. 


3o8. Và bậc sáng trí, biết được sự xếp đặt của quy luật, khai thác điểm 
yếu của những kẻ khác, tựa như con chim cú có thể chế ngự mọi kẻ thù và có 
được sự an lạc.” 

6. Bổn Sanh Con Chim Cú. [226] 


309. “Dũng sĩ gặp gỡ với dũng sĩ bằng sức lực, bằng cú đấm. 
Này voi, hãy đến, hãy quay lại. Chắng lẽ ngươi bỏ chạy vì khiếp sợ? 
Hãy cho người dân xứ Anga và Magadha xem sức lực của ta và của ngươi.” 


310. “Ta sẽ giết chết ngươi không bằng bàn chân, không bằng hai ngà, 
không bằng cái vòi, ta sẽ giết chết ngươi bằng phân. Này kẻ hôi thối, ngươi 
hãy bị giết chết bởi vật hôi thối.” 

7. Bổn Sanh Bọ Rầy Uống Phân. [227] 


311. “Trãm ham muốn ba quốc độ ở trên núi: 

Pañcala, Kuruya, và Kekaka. 

Này Bà-la-môn, trãm còn ham muốn hơn thế nữa. 

Này Bà-la-môn, trãm đã bị cuốn theo dục vọng, hãy chữa trị cho trẫm.” 


312. “Một số thầy thuốc chữa trị cho người bị rắn cắn, 

các bậc sáng suốt chữa trị cho người bị phi nhân hãm hại, 

không ai chữa trị cho người đã bị cuốn theo dục vọng, 

phương thức chữa trị nào dành cho kẻ đã bỏ rơi thiện pháp?” 
8. Bổn Sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng. [228] 
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313. 


314. 


GaJaggameghehi hayagsgamalihi 
rathumiJatehI sarabhivassahi, ' 
tharuggaha”vattadalhappaharihi 
parivarita takkasila samantato. 


Abhidhavatha ca patatha ca) 
vividhavinadita ca dantihi,! 
vattatajJa tumulo ghoso 
vatha vijjuta° Jaladharassa øaJJato ”ti. 
9. PalasiJatakam.°” 


315. DhaJamaparimitam anantaparam 
duppasaham dankehi sagaramiva,” 
øIrimiva anilena duppasahoŸ 
duppasaho ahama]ja tadisena. 
316. Ma baliyam vippalap? na hi 'ssa tadisam 
vilayhase'° na hi labhase nisedhakam, 
asaJJasi gaJamiva ekacarInam 
yo tam pada'"' nalamiva pothay1ssatI ”ti. 
10. Dutiyapalasijatakam.” 
Kãyävavagso atthamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Varavatthavacodumakhrinaphalam 
caturo dhammavaram purisuttama, 
dhankamagadha ca tayo girinama 
øaJaggavaro dhaJavarena dasa. 
--ooOOO-- 
! sarabhivassebhi - Ma; sarabhivassehi - PTS. 7 saãgaramva - Ma. 
? dhanuggaha' - Sya. Š đuppasayho - Ma. 
3 cũpadhäavatha ca - Ma; ? vilapi - Ma. 
cuppatathä ca - Syä. !9 vidayhase - Ma; 
* vividhã vinäditä vadantibhi - Ma. vidayhase - Sya. 
ï vijjulata - Ma. '' pađã - Ma, Sya, PTS. 
° palayitajatakam - Ma; ' dutiyapalayitajatakam - Ma; 
palay1jatakam - Sya, PTS. dutiyapalayijatakam - Sya, PTS. 
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313. “Thành Takkasila bị bao vây xung quanh bởi những đám mây gồm 
các con voi tuyệt hảo, bởi những tràng hoa của những con ngựa tuyệt hảo, 
bởi những cỗ xe trào lên như làn sóng, bởi những cơn mưa tên, bởi những cú 
chém mạnh bạo xoay tròn của các chiến binh giơ cao thanh kiếm. 


314. Các khanh hãy xông lên và hãy lao xuống, 

và nhe răng gào thét bằng nhiều cách. 

Hôm nay, âm thanh náo động hãy vận hành, 

giống như những tia chớp của cơn mưa đang gào thét.” 
9. Bổn Sanh Kẻ Đào Thoát. [22o] 


315. “Với vô số cờ hiệu không có giới hạn ở phía đối diện, 
tựa như biển cả là khó vượt qua bởi những con quạ, 

tựa như ngọn núi là khó lay động bởi cơn gió, 

với binh lực như thế ấy, hôm nay ta khó bị khuất phục.” 


316. “Chớ lải nhải điều ngu dốt, bởi vì binh lực ngươi không là như thế ấy. 
Ngươi nóng nảy bởi vì ngươi không đạt được thế thượng phong. 
Ngươi được ví như đang đối đầu với con voi độc hành, 
nó sẽ dùng bàn chân dẫm đạp ngươi như là dẫằm đạp cây sậy.” 
10. Bổn Sanh Kẻ Đào Thoát - Thứ Nhì. [230] 


Phẩm Y Ca-Sa là thứ tám. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Tấm vải cao quý, lời nói (của vị thầy), cây hết trái, 
bốn đức tính cao quý, hối con người tối thượng, 
bây quạ, những người xứ Magadha, và ba tên gọi các ngọn núi, 
chuyện những con voi tuyệt hảo, với chuyện cờ hiệu, là mười. 


--OOOOO-- 


II 


Khuddakanikque Jatakapa]i I Upahanauaggo 


9. UPAHANAVAGGO 


317. Yathapli kita purisassupahana 


318. 


319. 


320. 


321. 


322. 


sukhassa atthaya dukham udabbahe, 
ghammaäbhitatta talasa' papI]ita 
tasseva pade” purisassa khadare. 


Evameva" dukkulino' anariyo 
tamhaka*®vIJJañca sutañca-m-adiya,° 
tameva so tattha sutena khadati 
anariyo vuccati panadupamo ti.” 

1. UpahanaJatakam. 


Ekacintitova ayamattho? balo aparinayako,” 
na hi khujJena vamena bhoti sangantumarahasl. 


Purisusabham maññamana aham khujJjamakamayIm, 
soyam sankutito seti chinnatanti yatha thung ”tLi. " 
2. VinathunaJatakam."' 


Kamam yahim Icchasi tena gaccha 
viddhosi mammamhi vikannakena, 
hatosi bhattena savaditena'? 

lolo cea'* macche anubandhamano. 


EvampI lokamisam opatanto 
vihaññati' cittavasanuvati, 
so haññati ñatisakhanamaJjJhe 
macchanugo soriva sumsumaro ”HI. 
3. VikannakaJatakam.° 


' thalasã - Ma; talasãva - Syã. ở ekacintito yamattho - Ma; 


” pãde tasseva - PTS. 

3 evameva yo - PTS. 

* dukkulno - Ma. 

* tammäka - Ma; tumhãkam - Syã; 
tumhaka - PTS. 

° sutañca ãdiya - Ma, Syã. 

7 vuecati dupahanũpamo tỉ - Ma; 
vuccatupahanupamoti - Syã. 


ekacintito ayamattho - Sya. 
° aparinayako - Ma, Syã. 
' vinati - Ma, Syã, PTS. 
'! vinagunajatakam - Ma. 
'* suvaditena - Ma. 
'3 ]olova - Syã. 
'*vihaññat - PTS. 
'' vikannajatakam - Ma. 
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9o. PHẨM ĐÔI GIÀY 


317. “Cũng giống như đôi giày của một người đã được mua về 

có thể xóa đi sự đau đớn (của bàn chân) nhằm mục đích thoải mái. 
BỊ cháy bỏng bởi sức nóng, bị cọ xát với lòng bàn chân, 

đôi giày gây thương tích hai bàn chân của chính người ấy. 


318. Tương tự y như thế, kẻ không cao thượng, thuộc gia tộc thấp kém, 
sau khi tiếp thu nghề nghiệp và kiến thức của người thầy, 
kẻ ấy, tại nơi ấy, gây tổn hại cho chính mình bởi kiến thức (kém cỏi); 
kẻ không cao thượng được gọi là tựa như đôi giày xấu.” 

1. Bổn Sanh Đôi Giày. [231] 


31o. “Ý nghĩa này chỉ một mình con nghĩ thế, kẻ ngu sỉ không thể là 
chồng, bởi vì với kẻ gù và thấp bé, này cô nương, con không phù hợp để kết 
hôn.” 


32o. “Trong khi nghĩ rằng người nam như bò mộng, con đã ham muốn kẻ 
bị gù. Kẻ này đây nằm co quắp, giống như cây đàn bị đứt dây.” 
2. Bổn Sanh Cây Đàn Vma. [232] 


321. “Ngươi thích nơi nào, ngươi hãy đi đến nơi ấy như mong muốn. 
Ngươi đã bị mũi tên đầm vào chỗ nhược. 

Ngươi bị chết vì bữa ăn có kèm theo tiếng trống, 

và là kẻ tham lam trong khi bám theo bầy cá.” 


322. “Cũng vậy, trong khi bị sa vào vật chất của thế gian, 
kẻ nuông chiều theo mãnh lực của tâm (dục vọng) bị khốn khổ. 
Kẻ ấy bị giết chết giữa bà con và thân hữu, 
tựa như con cá sấu ấy với việc đuổi theo đàn cá.” 
3. Bổn Sanh Mũi Tên. [233] 
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323. Tvameva dan! makara' yam kamo vyagamia” tay, 
soyam appatIsandhiko kharachinnamva' rerukam.? 


324. Atrlcchaã" atilobhena atilobhamadena ca, 
evam hayati atthamha ahamva asitabhuya ”tI. 
4. AsitabhuJatakam.° 


325. Sukha ghara vacchanakha sahirañña sabhojana, 
yattha bhutva ca pItva ca” sayeyyatha? anussuko. 


326. Ghara nanThamanassa ghara nabhanato musa, 
ghara nadinnadandassa paresam anikubbato, 
evam chiddam durabhibhavam' ko gharam patIpajJJatI ”ti. 
5. VacchanakhaJjatakam. 


327. Bhaddako vata yam'" pakkhI dvijo'' kumudasannibho, 
vupasantehi pakkhehi mandamandova Jhayatl. 


328. Nassa silam viJanatha anaññaya pasamsatha, 
amhe đĩjo na paleti tena pakkhi na phandati ”ti. 
6. BakaJatakam. 


32o. Ko nu kho bhagava hetu ekacce idha puggale, 
ativa hadayam nibbatI cittañcapI pasIdatl. 


330. Pubbeva sannivasena paccuppannahitena va, 
evam tam Jayate pemam uppalamva yathodake ”tI. 
7. SaketaJatakam. 


' tvamevadanimakari - Syã; ° asitabhujatakam - Sya, PTS. 
tvam eva danim akara - PTS. ”bhutvä pivitva ca - Ma, Syã. 
? byagama - Ma, Syã; ở sayeyyäsi - Syä. 
vyapagama - PTS. ? durabhisambhavam - Ma, Syã. 
3 kharachinnamwa - Ma; '° vatayam - Ma; 
khara chinnamva - Sya, PTS. vatayam - Sya; 
* renukam - Ma, Syã. vat ayam - PTS. 
* atriccham - Ma. '! đijo - Ma, Syã, PTS. 
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323. “Giờ đây, dục vọng (của thiếp) ở chàng đã tiêu tan, chính chàng đã 
tạo nên việc ấy. Điều này đây là không còn nối lại được, tựa như ngà voi đã bị 
cắt đứt bởi lưỡi cưa.” 


324. “Kẻ có sự ưa thích này nọ do tham lam quá độ, và do sự tham lam 
say đắm quá độ như vậy thì bỏ rơi điều lợi ích, tựa như ta bỏ rơi nàng 
Asitabhu.” 

4. Bổn Sanh Nàng Asitabhu. [234] 


325. “Này Vacchanakha, đời sống gia đình là sung sướng, có vàng bạc, có 
thức ăn, tại đó, sau khi ăn và uống, bạn có thể nằm dài, không phải nỗ lực.” 


326. “Đời sống gia đình không dành cho người không năng nổ, đời sống 
gia đình không dành cho người không nói láo, đời sống gia đình không dành 
cho người không trộm cắp, không gậy gộc, không gạt gãm những người khác; 
sự khiếm khuyết như vậy là khó khắc phục, ai sẽ chọn lấy đời sống gia đình?” 

5. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Vacchanakha. [235] 


327. “Con chim này quả thật xinh đẹp, nó là loài lưỡng sanh, giống như 
hoa súng trắng, với hai cánh lặng yên, vô cùng chậm chạp, như đang tham 
thiền.” 


328. “Các người không nhận biết bản tính của con vật này; không biết rõ 
mà các người lại ca ngợi. Con thú lưỡng sanh (này) không bảo vệ chúng ta; vì 
thế, con thú có cánh (này) không lay động.” 

6. Bổn Sanh Con Cò. [236] 


32o. “Bạch đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà trái tim lại vô cùng nguội 
lạnh đối với một số người ở nơi này, tuy nhiên tâm lại tin tưởng một số người 
khác?” 


330. “Do việc sống chung trong quá khứ, hoặc do sự lợi ích trong hiện tại, 
như vậy sự yêu thương ấy sanh lên, giống như loài sen mọc lên ở trong 
nước.” 

7. Bốn Sanh Tại Saketa. [237] 
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331. Ingha ekapadam tata anekatthapadanissitam, ' 
kiñci sangahikam” bruhï° yenatthe savayamase." 


332. Dakkheyyekapadam tata anekatthapadassitam,? 
tañca sillena samyuttam” khantiya upapaditam, 
alam mitte sukhapetum amittanam dukhaya ca ”LI.” 

8. EkapadaJatakam. 


333. AsIvisam mamam santam pavittham kuminamukham, 
ruccate harita mata yam mam khadanti macchaka. 


334. Vilumpateva puriso yavassa upakappaHi, 
yađa caññe vilumpanti so vilutto viluppafI ”tI.” 
9. HaritamatuJatakam.'° 


335. Sabbo Jano himsito pingalena 
tasmim mate paccayam'' vedayanti, 
pIyo nu te äsi akanhanetto 
kasma nu tvam'”” rodasi dvarapala. 


336. Na me piyo asi akanhanetto 
bhayamIi paccagamanaya tassa, 
1to gato himseyya maccuraJam 
so himsito aneyya puna Idha. 


337. Daddho' vahasahassehi sitto ghat†asateh1 so, 
parIkkhata ° ca sa bhumi mã bhay1! nagamIssatI ”tI. 
10. MahapingalaJatakam. 


Upahanavagso navamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


VarupahanakhuJJavikannakako 
asitabhuya pañcama vacchanakho, 
đijapemavaruttama ekapadam. 
kuminamukhapingalakena dasa ”LI. 


--ooOOO-- 
' anekatthapadassitam - Ma, Syã. * mam - Ma, Syã. 
ˆ sagahitam - Syã. ? vilumpatiti - Ma, Syä, PTS. 
3 brũsi - Ma. '° haritamandkajatakam - Ma; 
* sađhayemase - Ma, Syã. haritamatajatakam - Syã, PTS. 
” anekatthapadanissitam - PTS. '! paccayã - Ma. 
5 saññuttam - Ma. '2 atthakathayam pana, kasmã tuvanti pãtho. 
? vati - Syã. '3 daddhã - Ma. '* parikkhittä - Syã. 
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331. “Nào, thưa cha, bằng cách tổng hợp nào đó, xin cha hãy nói một từ 
được bao gồm với nhiều ý nghĩa, nhờ đó chúng ta có thể đạt thành mục 
đích.” 


332. “Này con, sự khéo léo (tính tấn) là một từ được bao gồm với nhiều ý 
nghĩa, và điều ấy được kết hợp với giới hạnh, được thực hiện với nhãn nại, là 
có thể đem lại hạnh phúc cho bạn bè và khổ đau cho các kẻ thù.” 

8. Bổn Sanh Một Chữ. [238] 


333. “Này bạn ếch xanh, trong khi ta, là con rắn độc, đã đi vào miệng của 
chiếc lưới đánh cá, việc các con cá gặm nhấm ta có làm bạn vui thích?” 


334. “Con người cướp đoạt cho đến khi nào (quyền lực) còn thuộc về kẻ 
ấy. Và đến khi những kẻ khác cướp đoạt (sau khi có được quyền lực), thì kẻ 
đã cướp đoạt bị cướp đoạt lại.” : 

9. Bổn Sanh Con Ếch Xanh. [239] 


335. “Tất cả dân chúng đều bị vua Pingala hãm hại, 

khi vua ấy chết, mọi người cảm thấy hân hoan. 

Chẳng lẽ vị vua có mắt vàng nâu đã được ngươi yêu mến? 
Này người giữ cổng, tại sao ngươi lại khóc lóc?” 


336. “Vị vua có mắt vàng nâu đã không được tôi yêu mến. 
Tôi sợ hãi việc quay lại của vị ấy. 

Từ đây ra đi, vua có thể hãm hại Thần Chết, 

Thần chết, bị hãm hại, có thể đưa vua về lại nơi này.” 


337. “Vua ấy đã bị đốt cháy bởi một ngàn xe (củi), đã bị rưới ướt bởi một 
trăm chậu nước, và khu đất ấy đã bị đào vòng quanh; chớ sợ hãi, vua sẽ 
không trở lại.” 

10. Bổn Sanh Vua Mahapingala. [240 ] 


Phẩm Đôi Giày là thứ chín. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện đôi giày, kẻ bị gù, và mũi tên, 
với nàng Asitabhu, ẩn sĩ Vacchanakha là thứ năm, 
loài lưỡng sanh, sự yêu thương là chuyện hay nhất, một chữ, 
miệng của chiếc lưới đánh cá, với vua Pingala, là mười. 


--OOOOO-- 
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10. SIGALAVAGGO 


338. Sigalo' manatthaddhova” parivarena atthiko, 
papunI mahatin bhumim räJasi sabbadathinam. 


339. Evamevam manussesu yo hoti parIvarava, 
so hi tattha maha hoti sigalo' viya dathinan ”ti 
1. SabbadathaJatakam. 


340. Balo vatayam sunakho yo varattam na khadati, 
bandhana ca pamuñceyya" asito ca gharam vaJe. 


341. Atthitam me manasmim me atho me hadaye katam, 
kalañca patikankhamI yaäva passupatu Jano ”ti.° 
2. Sunakhajatakam. 


342. Sattatantim sumadhuram ramaneyyam avacaym, 
so mam rangamhi avheti saranam me hohi kosiya. 


343. Aham tam saranam samma ahamacariyapuJako, 
na tam Jay1sastl sIsSO SISSamacarliya Jessasl ”tI. 
3. GuttilaJatakam. 


344. Yam passati na tam Icchati 
yañca na passati tam kira Icchati,” 
maññamI ciram carIssatI 
na hi tam lacchati yam so” IcchaH1. 


' singälo - Ma.  pamoceyya - Syã. 

” mãnathaddho ca - Ma, Syä. 5 Dasupatujjanoti - Syã. 
3 evameva - Ma, Syã. 7 kiricchati - Ma. 

* sabbadathijatakam - Ma, Syã. ở sa - Ma. 
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10. PHẨM CHÓ RỪNG 


338. Con chó rừng, kẻ tâm cầu về đồ chúng, ương ngạnh vì ngã mạn, đã 
chiếm được vùng đất rộng lớn, đã trở thành vị vua của tất cả các loài thú có 
nanh. 


339. Tương tự như vậy, người nào có đồ chúng trong số loài người, chính 
người ấy là vĩ đại ở nơi ấy, ví như con chó rừng đối với các loài thú có nanh. 
1. Bổn Sanh Mọi Loài Thú Có Nanh. [241] 


34O. “Con chó này ngu thật, nó không nhai đứt sợi dây da! Nó có thể 
thoát khỏi sự trói buộc; và không bị giữ lại, nó có thể chạy về nhà.” 


341. “Điều đã được tôi quyết định ở ý của tôi, rồi đã được thực hiện ở tâm 
của tôi, và tôi chờ đợi thời điểm cho đến khi mọi người đã ngủ say.” 
2. Bổn Sanh Con Chó. [242] 


342. “Tôi đã dạy về đàn bảy dây vô cùng du dương, làm cho vui thích. Gã 
(học trò) ấy thách thức tôi về việc trình diễn. Này Kosiya, ngài hãy là nơi 
nương nhờ của tôi.” 


343. “Này bạn, ta là nơi nương nhờ của bạn, ta là người phụng sự vị thầy. 
Gã học trò sẽ không thắng bạn. Này vị thầy, bạn sẽ thắng gã học trò.” 
3. Bổn Sanh Nhạc Sĩ Guttila. [243] 


344. “Cái mà gã nhìn thấy thì gã không ước muốn cái ấy, 

và cái mà gã không nhìn thấy, nghe nói gã ước muốn cái ấy. 
Ta nghĩ rằng gã sẽ du hành dài lâu, 

bởi vì gã sẽ không đạt được cái mà gã ước muốn. 
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345. Yam labhatI na tena tussati 
yvam pattheti' laddham hileti, 
Iccha hi anantagocara 
viticchanam” namo karomase ”+1. 
4. ViticchaJatakam. 


346. Kalo ghasati bhutanI sabbaneva sah' attana, 
yo ca kalaghaso bhuto sa bhutapacanim pacl. 


347. Bahũuni narasIsanl lomasani brahanl ca, 
ø1vasu patimukkanl kocidevettha! kannava ”tI. 
5. Mulapariyayajatakam. 


348. Hantva Jjhatva vadhitva ca? deti danam asaññato, 
edisam bhattam bhuñJamano sa papena upalippat1. 


349. Puttadarampi ce hantva deti danam asaññato, 
bhuñJamanopl sappañño na papena upalippatI ”ti. 
6. TelovadaJatakam.” 


35o. Addha padañJalr sabbe paññaya atirocatl, 
tatha hi ottham bhañJetr° uttarim nùna passati. 


351. Nayam dhammam adhammam vã atthanatthamva'' bujJjhaH, 
aññatra otthanibbhoga nayam Janati kiãcananti ”Ll. 
7. PadañJaliJatakam. 


352. Sabbehi kimsuko dittho kinnvettha'? vicikicchatha, 
na hi sabbesu thanesu sarathi' paripucchito. 


353. Evam sabbeh1 ñanehi yesam dhamma aJanIta, 
te ve đhammesu kankhanti kữmsukasmimva bhataro ”ti. 
8. KimsukopamaJatakam. 


' yam ca pattheti - Ma. “1đisam - Syã. 

° vigaticchãna - Ma; 7 sa papamupalimpati - Syã. 
vigaticchanam - Syã. ở na paamupälimpatiti - Syã. 

3 vigaticchajatakam - Ma, Syã. ? balovadajatakam - Ma, Syã. 

* Koei devettha - Syã; '° bhañjati - Ma, Syã, PTS. 
kocid ev' ettha - PTS. '! atthanatthañca - Ma, Syäã, PTS. 

Ÿ hantväa chetvä vadhitva ca - Ma; '* kimnvettha - Ma; kinvettha - Syã. 
hantva ghatvä vadhitva ca - Sya. '3 sarathi - Ma, PTS. 
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345. Cái mà nó đạt được, thì sẽ không được nó vui thích, 

cái mà nó ước nguyện, khi đã đạt được thì nó lại khinh bị, 

bởi vì ước muốn có phạm vi hoạt động là không giới hạn. 

Tôi xin bày tỏ sự kính lễ đến các vị đã xa lìa sự ước muốn.” 
4. Bổn Sanh Xa Lìa Ước Muốn. [244] 


346. “Thời gian gặm nhấm các chúng sanh, toàn bộ tất cả cùng với bản 
thân. Và kẻ nào có sự gặm nhấm thời gian là bản thể, kẻ ấy đã nung nấu sự 
nung nấu chúng sanh. 


347. Những cái đầu của loài người là có nhiều, có tóc mọc và to lớn, được 
gắn vào ở những cái cổ, nơi đây, (ngoại trừ ta) ai là người có lỗ tai (trí tuệ)?” 
5. Bổn Sanh Phương Pháp Căn Bản. [245] 


348. “Kẻ không tự chế ngự (không giữ giới) đánh đập, đốt cháy, giết chết 
(sinh mạng), rồi bố thí vật thí (bữa ăn). (Người nào) trong lúc thọ dụng thức 
ăn như thế này, người ấy bị uế nhiễm bởi tội ác.” 


349. “Nếu kẻ không tự chế ngự (không giữ giới) giết chết thậm chí vợ và 
con, rồi bố thí vật thí (bữa ăn). Bậc có trí tuệ, mặc đầu thọ dụng thức ăn (ấy), 
cũng không bị uế nhiễm bởi tội ác.” 

6. Bổn Sanh Giáo Giới Về Dầu Ăn. [246] 


350. “Chắc chắn hoàng tử Padañjali chói sáng hơn tất cả về trí tuệ, bởi vì 
theo như cách ngài bĩu môi, phải chăng ngài nhìn thấy nhiều hơn?” 


351. “Người này không nhận chân là đúng pháp hay là phi pháp, luôn cả 
việc có lợi ích hay không có lợi ích, ngoại trừ việc bĩu môi; người này không 
biết bất cứ điều gì!” 

7. Bốn Sanh Hoàng Tử Padañjali. [247] 


352. “Cây kừnsuka đã được nhìn thấy bởi tất cả các con, vậy thì các con 
hoài nghi gì ở đây? Bởi vì người đánh xe đã không được hỏi rõ về mọi trường 
hợp.” 


353. “Tương tự như vậy, đối với những người nào, các pháp không được 
nhận biết bằng tất cả các trí (minh sát), những người ấy đương nhiên nghỉ 
hoặc về các pháp, tựa như các anh em trai nghi hoặc về cây kữnsuka.” 

8. Bổn Sanh Ví Dụ Về Cây Kừmsuka. [248] 
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354. Ekaputtako bhavissasi 
tvam ca no hesassi 1ssaro kule, 
oroha dumasma salaka 
ehi dani gharakam vaJemase. 


355. Nanu mam hadayeti maññasi 
yañca mam hanasi? veluyatthiya, 
pakkambavane ramamase 
gaccha tvam gharakam yathasukhan ”Li. 
o9. SalakaJatakam. 


356. Ayam 1s1 „pasamasamyame rato 
santitthati? sisirabhayena attito,° 
handa ayam pavisatumam agarakam 
vinetu sItam darathañca kevalam. 


357. Nayam Is† upasamasamyame rato 
kap1 ayam dumavarasakhagoecaro,” 
so dusako rosako cap1 Jammo 
sace vaJe Imampi dusaye gharan ”ti. 
10. KaplJatakam. 


Sigäalavaggo”° dasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Atha raJasigalavaro sunakho 
tatha kosiya I1cchati kalaghaso, 
atha danavarotthapI sarathina 
punappavanañca sisirakap1 dasa. 


Dukanipäato nitthito. 
xxxx% 
VAGGUDDANAM 


Dalhañca vaggam aparena santhavam 
kalyanavagsam sadiso ca ruhakam, 
natamda]ham biranatthambhakam puna 
kasavupahanasigalakena dasa ”HI. 


--ooOOO-- 
' suhadayoti maññasi - Ma, Syã; * addhito - Syã. 
hadaye 'timaññasi - PTS. ° kapi - Syã. 
” vañca hanasi mam - PTS. 7 dumbarasäkhagocaro - Sya. 
* jsi - Syã. ở sace 'vaje mampi dũseyyagaranti - Ma. 
* sa titthati - Ma, Syä. ° siigalavaggo - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Chó Rừng 


354. “Con sẽ là con trai độc nhất, 
và con sẽ trở thành chủ nhân ở gia đình chúng ta. 
Này Salaka, từ trên cây con hãy leo xuống, 
hãy đến, giờ đây chúng ta nên đi về nhà.” 


355. “Hiển nhiên là ông khi dễ tôi về tâm tánh, 
và thêm việc ông đánh tôi bằng cây gậy tre? 
Chúng tôi sẽ vui thích ở khu rừng xoài chín, 
còn ông hãy đi về nhà một cách thoải mái.” 
9. Bổn Sanh Con Khi Salaka. [249] 


356. “VỊ ẩn sĩ này thích thú sự an tịnh và tự chế ngự, 
ông ta đứng yên, bị khốn khổ do nỗi sợ hãi mùa đông. 
Nào, hãy cho ông này đi vào nhà, 

hãy giúp ông ta xua đi sự lạnh lếo và mọi nỗi khổ nhọc.” 


357. “Gã này không phải là ấn sĩ thích thú sự an tịnh và sự tự chế ngự, 
gã này là con khỉ, có phạm vi di chuyển là các cành cây. 
Nó là kẻ tồi bại, quấy rối, và đáng khinh bị, 
nếu nó đi vào, nó cũng sẽ làm nhơ bẩn căn nhà này.” 
10. Bổn Sanh Con Khi. [25o] 
Phẩm Chó Rừng là thứ mười. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Giờ là chuyện chó rừng làm vua, chuyện con chó, 

vị Trời Kosiya là thế ấy, ước muốn, sự gặm nhấm thời gian, 

rồi chuyện bố thí, bĩu môi, với người đánh xe, 

và khu rừng lần nữa, con khỉ vào mùa đông, là mười. 
Nhóm Hai Kệ Ngôn được chấm dứt. 


xxxx% 
TÓM LƯỢC CÁC PHẨM 
Phẩm cứng rắn, và sự thân thiết khác nữa, 
phẩm tốt lành, sự so sánh, và quan tế tự Ruhaka, 
việc ấy không chắc chắn, đám cỏ birana lần nữa, 
y ca-sa, đôi giày, với chó rừng, là mười. 


--OOOOO-- 
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IH. TIKANIPATO 
1. SAÑKAPPAVAGGO 


358. Sankapparagadhotena vitakkanisitena ca, 
nalankatena bhaddena' na usukarakatena ca.? 


359. Na kannayatamuttena nap1° moripasevina, 
tenamhi hadaye viddho sabbangaparidahina. 


36o. Avedhañca na passami yato ruhiramassave, 
yava ayon1Iso cittam sayam me dukkhamabhatan ”Li. 
1. Sankappajatakam.? 


361. Ajjapi me tam manasi” yam mam tvam tilamutthiya, 
bahaya° mam gahetvana latthiya anuta]ay1. 


362. Nanu jIvite na ramasli yenasi brahmanagato, 
yam mam bahami? gahetvana tikkhattum anutalayl. 


363. Ariyo anariyam kubbanam? yo dandena nisedhatl, 
sasanattham'” na tam veram 1ti nam pandita vidu ”ti. 
2. TilamutthiJatakam. 


364. Mamannapanam vipulam u]aram 
uppajJJaimassa manissa hetu, 
tam te na dassam atiyacakosi 
na cap1 te assamam agam1ssam. 


365. Susu yatha sakkharadhotapam 
tasesI mam selam yacamano, 
tam te na dassam atiyacakosi 
na cap1 te assamam agam1ssam. 


' nalaäkatena bhadrena - Ma; nevalañkatabhadrena - Syã. ° bahãyam - Syã. 

“ usukãrakatena ca - Ma. ”anutälayi - Syã. 

3 nãpi - Ma, PTS. ở bahã - Ma, PTS. 

* saakapparägajatakam - Ma, Syã. ? kubbantam - Ma; kubbam - Syã. 

Ÿ sarasi - Ma. '° sasana tam - Ma; sãsanam tam - Syä. 
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II. NHÓM BA KỆ NGÔN 
1. PHẨM TƯ DUY 


358. “Mãi tên ấy đã được tưới nước luyến ái cùng với sự tư duy (về dục), 
đã được nương vào sự suy tầm, không được trau chuốt, tốt đẹp, và không 
được tạo ra bởi người thợ làm tên. 


359. Nó không được bắn ra sau khi kéo căng đến tận lỗ tai, cũng không 
được thực hiện với lông chim công. Ta đã bị mũi tên (ái dục) ấy đâm vào trái 
tim cùng với sự nóng nảy của toàn bộ thân thể. 


36o. Và ta không nhìn thấy chỗ bị đâm, từ đó máu có thể chảy ra. Chừng 
nào tâm còn hoạt động không đúng đường lối, ta còn đem đến khổ đau cho 
chính mình.” 

1. Bổn Sanh Tư Duy. [251] 


361. “Hôm nay, trãm cũng nghĩ đến điều ấy, là việc khanh phạt trãm vì 
nắm hạt mè; khanh đã nắm lấy trãm ở cánh tay và đã đánh trãm bằng cây 
gây. 


362. Chẳng phải khanh không vui thích mạng sống sao? Vì việc ấy, vị Bà- 
la-môn đã đi đến, là việc sau khi nắm lấy cánh tay trãm, khanh đã đánh trãm 
ba lần.” 


363. “VỊ thánh thiện, trong lúc làm việc không thánh thiện, là vị cấm đoán 
bằng gậy gộc, việc ấy với mục đích chỉ dạy, không phải là thù hận; các bậc 
sáng suốt hiểu rõ điều ấy.” 

2. Bổn Sanh Nắm Hạt Mè. [252] 


364. “Cơm và nước của ta được đồi dào, tuyệt hảo, 
được sanh lên do nhân của viên ngọc ma-nI này. 
Ngươi là kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, 

và ta cũng sẽ không đến khu ẩn cư của ngươi nữa. 


365. Như là những đứa trẻ tay cầm dao mài bén, 
ngươi làm ta run rẩy trong khi cầu xin viên ngọc. 
Ngươi là kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, 

và ta cũng sẽ không đến khu ẩn cư của ngươi nữa.” 


' Xem điều sanghadisesa thứ sáu về việc làm cốc liêu ở Tạng Luật, Phân Tích Giới Tù Khưu 
tập 1 (TTPV o1, các trang 378-381). 
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Khuddakamikque Jatakapd]i I SankaDppauqggo 


366. Na tam yace yassa pIyam jigImse' 
desso hoti atiyacanaya, 
nago manIm yacito brahmanena 
adassanamyeva tadaJjhagama ti. 
3. ManikanthaJatakam. 


367. Bhutva tinaparighasam bhutva acamakundakam, 
etam te bhoJanam asi kasmadanl na bhuñJasI. 


368. Yattha posam na Jananti Jatiya vinayena va, 
pahu tattha? mahabrahme ap1 acamakundakam. 


36o. Tvañca kho mam pajanasi yadisayam hayuttamo, 
Jananto Janamagamma na te bhakkhami kundakan ”tÓi. 
4. Kundakakucchisindhavajatakam. 


370. Yava) so mattamaññasi bhoJanasmim vihangamo, 
tava addhanamapadi matarañca aposay!. 


371. Yato ca kho? bahutaram bhoJanam ajjhupaharl,° 
tato tattheva samsIdi amattaññu hi so ahu. 


372. Tasma mattaññuta sadhu bhojanasmim agiddhata,° 
amattaññu hi sidanti mattaññuva' na sidare ”tI. 
5. SukaJatakam. 


373. Jdarũdapanam" khanamana van1Ja udakatthika, 
aJ]hagamsu? ayo loham"" tipusIsañca vanIJa, '' 
raJatam Jatarupañca mutta veluriya bahu. 


374. Te ca tena asantuttha bhiyyo bhiyyo akhanIsum,”? 
te tatthasIviso ghoro teJass1' teJasa han1. 


']ig1se - Ma. 

? bahum tattha - Ma; 7 mattaññu ca - Ma, PTS. 
pahum tattha - Syã; Š Jarudapanam - PTS. 
pahũt attha - PTS. ° a]jhaggamsu - Syã. 

3 yavam - PTS. '° ayasam loham - Ma; 

* yato ca kho so - Syã; ayoloham - Syã. 
yato ca so - PTS. '! mãnayo - Syã. 

° ajjhavahari - Ma, Syã. '* khanimsu te - Syã. 

° agiddhitã - Syã, PTS. '3 tejasI - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tư Duụ 


366. “Dầu mong được vật yêu quý của người, chớ van xin vật ấy. 
Do cầu xin quá đáng trở thành bị ghét bỏ. 
Con rồng bị người Bà-la-môn cầu xin ngọc ma-ni, 
từ khi ấy, nó đã không còn xuất hiện nữa.” 
3. Bổn Sanh Rồng Chúa Manikantha. [253] 


367. “Ngươi đã ăn thức ăn chính là cỏ, ngươi đã ăn cháo cám gạo đỏ. Vật 
này đã là thức ăn của ngươi, vì sao giờ đây ngươi không ăn?” 


368. “Ở nơi nào số đông không nhận biết một người về sanh chủng hoặc 
kỹ năng, ở nơi ấy, thưa tôn ông, thậm chí cháo cám gạo đỏ cũng là nhiều. 


369. Và ngài quả thật biết rõ về tôi rằng: “Ngựa như thế này là ngựa hạng 
nhất.' Tôi biết, bởi vì biết thế nên tôi sẽ không ăn cám gạo đỏ của ngài.” 
4. Bốn Sanh Ngựa Nòi Với Bụng Cám Gạo Đỏ. [254] 


370. “Cho đến chừng nào con chim ấy còn biết chừng mực về vật thực, 
cho đến khi ấy nó còn đạt được tuổi thọ và còn cung phụng người mẹ. 


371. Và thật vậy, vào lúc nó đã thu nạp vật thực nhiều hơn trước, sau đó, 
nó đã bị chìm xuống ngay tại chỗ ấy, bởi vì nó đã không biết chừng mực. 


372. Do đó, thật tốt đẹp thay sự biết chừng mực, sự không thèm khát về 
vật thực. Chính những người không biết chừng mực chìm xuống, còn những 
người biết chừng mực không chìm xuống.” 

5. Bổn Sanh Chim Két. [255] 


373. “Những người thương buôn có nhu cầu về nước, trong khi đào bới 
cái giếng cũ, các thương buôn đã đạt được nhiều sắt, đồng, thiếc và chì, bạc 
và vàng, ngọc trai, ngọc bích. 


374. Và bọn họ, không vừa lòng với chừng ấy, đã đào thêm, thêm nữa. Họ 
đã bị con rắn độc ghê rợn, có uy lực, giết chết tại nơi ấy bằng uy lực. 
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Khuddakamikque Jatakapd]i I SankaDppauqggo 


375. Tasma khane natikhane' atikhatam hi papakam, 
khatena ca? dhanam laddham atikhatena' nasitan ”ti. 
6. JarudapanaJatakam.? 


376. Ñayam gharanam kusalo lolo ayam valimukho, 
katam katam kho duseyya” evam dhammamidam kulam. 


377. Nayidam” cittavato lomam nayam assasiko migo, 
sattham” me Janasandhena nayam kiñci vijanatl. 


378. Na mataram va pitaram bhataram bhaginim sakham,? 
bhareyya tadiso poso sittham'° dasarathena me ”tI. 
7. GamanicandaJatakam.'" 


379. Yavata candimasuriya parTharanti disabhanti virocana, 
sabbeva dasa mandhatu ye pana pathavinissIta. '“ 


38o. Na kahapanavassena tittI kamesu vIJJatl, 
appassada dukha kama 1ti viññäya pandito. 


381. ApI dibbesu kamesu ratim so nadhigacchatl, 
tanhakkhayarato hoti sammasambuddhasavako ti. 
8. MandhatuJatakam." 


382. NayImassa vijJamayamatthi kiãci 
na bandhavo no pana te sahayo, 
atha kena vannena tirItavaccho 
tedandgiko bhuñJati aggapindam. 


' natikkhane - Syã. ở pitaram vã - Ma, Sya, PTS. 

ˆ khananena - Syã. ? sakam - Ma, Syã. 

3 atikkhãtena - Syä. '° sattham - PTS. 

* larudapänajatakam - PTS. '! gamanicandajatakam - Ma, Syã. 
Ÿ padũseyya - Syã. !* pathavissitã - Ma; 

° na idam - PTS. pathavissitã - Syã. 

” sittham - Ma. '* mandhãturäjajatakam - Syä. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tư Duụ 


375. Vì thế, nên đào, không nên đào quá, bởi vì đào bới quá lố là xấu xa. 
Và do đào bới, tài sản đã đạt được; do đã đào bới quá lố, tài sản bị tiêu tán.” 
6. Bổn Sanh Cái Giếng Cũ. [256] 


376. “Gã này không thiện xảo về nhà cửa. Gã này buông lung, có khuôn 
mặt nhăn nhó. Nó có thể phá hỏng việc này việc khác đã làm xong, dòng dõi 
này có bản tính như vậy. 


377. Gã có lông này không thuộc loài có trí, gã là con thú không đáng tin. 
Kiến thức do cha tôi Janasandha dạy rằng: “Gã này không biết bất cứ điều gì." 


378. Cha tôi Dasaratha' đã dạy rằng: “Người như thế ấy không giúp đỡ mẹ 
hay cha, anh em tral, chị em gái, hay bạn bè.” 
7. Bốn Sanh Người Hầu Gamanicanda. [257] 


37o. “Những sanh mạng nào nương tựa vào trái đất, cho đến mặt trăng và 
mặt trời bảo hộ (núi Sineru), cùng với các tia sáng chiếu sáng các phương, 
toàn bộ tất cả đều là nô lệ của Chuyển Luân Vương Mandhatu. 


38o. Không phải do trận mưa tiền vàng mà sự thỏa mãn ở các dục được 
tìm thấy. Bậc sáng suốt đã biết rằng: “Các dục là khổ đau, có ít khoái lạc. ? 


381. Thậm chí vị ấy cũng không đạt đến sự vui thích trong các dục thuộc 
cõi trời. VỊ Thinh Văn đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác vui thích ở sự cạn 
kiệt tham ái.” 

8. Bổn Sanh Vua Chuyển Luân Mandhatu. [258] 


382. “Người này không có bất cứ sự hiểu biết nào, 

không là thân quyến, hơn nữa không phải là bạn bè của bệ hạ. 
Vậy thì bởi lý do gì mà ẩn sĩ TirItavaccha, 

kẻ có ba cây gậy, thọ dụng thực phẩm cao quý?” 


' Dasaratha và Janasandha đều là tên người cha của Bồ Tát (JaA. ii, 2o). 
? Câu kệ 38o giống câu kệ 186 của tập Kinh Dhammapadapäli - Pháp Cú (TTPV tập 28, 
trang 73). 
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Khuddakamikque Jatakapa]i I SankaDppauqggo 


383. Apäsu me yuddhaparäjitassa 
ekassa katva vivanasmI ghore, 
pasaray1' kiechagatassa panIm 
tenudatarIm dukhasampareto. 


384. Etassa kiccena Idhanupatto 
vesayino” visaya JIvaloke, 
labharaho tata tirItavaccho? 
dethassa bhogam yaJatañca yaññan ”tI. 
9. TirItavacchaJatakam.° 


385. Yassattha duramayanti amittamapI yacitum, 
tassudarassaham duto ma me kuJJhi° rathesabha. 


386. Yassa diva ca ratto đa vasamayanti manava, 
tassudarassaham duto ma me kuJJhi” rathesabha. 


387. Dadami te brahmana rohininam 
gavam sahassam saha pungavena, 
duto hi dutassa katham na daJJam” 
mayamp tasseva bhavama dũta ”HI. 
10. Dutajatakam. 


Sankappavaggo pathamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Usukaravaro tilamutthimani 
hayaraJavihangamaaäsIviso, 
Janasandhakahapanavassa puna 
tirIa puna dũtavarena dasa. 


--ooOOO-- 


' pasãrayi -Syä, PTS. 

” veyyäsino - Sya. 

* tiitivaccho - Sya. 

* vajathañca - Ma; yajitañca - Syã. 
* tiitivacchajatakam - Sya. 

° kujjha - Ma, Syã. 

7 da]jã - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tư Duụ 


383. Khi trãm bị thua trận, ở vào các cảnh hiểm nghèo, 

chỉ còn một mình, trãm đã ở trong khu rừng ghê rợn. 

VỊ này đã đưa bàn tay ra cho trãm, kẻ bị lâm cảnh khó khăn. 
Nhờ vào vị ấy, trãm đã vượt lên, dầu bị dày vò đau khổ. 


384. Với sự giúp đỡ của vị này, trãm đã đạt đến nơi đây, 

ở thế giới của sống còn, khỏi phạm vi của Thần Chất. 

Này con, vị TirItavaccha là xứng đáng với bổng lộc, 

hãy ban tặng của cải và hãy cống hiến phẩm vật đến vị này.” 
o. Bổn Sanh Ấn Sĩ TirItavaccha. [259] 


2 


385. “Vì nhu cầu của cái bụng, người ta đi đến nơi xa xôi để cầu xin ngay 
cả kẻ thù. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, thần là sứ giả của cái bụng. Xin ngài 
chớ giận đữ với thần. 

386. Ngày và đêm, các chàng thanh niên đi theo quyền lực của cái bụng. 
Tâu đấng thủ lãnh xa binh, thần là sứ giả của cái bụng. Xin ngài chớ giận dữ 
với thần.” 

387. “Này Bà-la-môn, trãm ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung đỏ 
với một con bò mộng. Bởi vì là người sứ giả, tại sao trầm lại không ban tặng 


cho người sứ giả? Chúng ta cũng đều là sứ giả của chính cái bụng.” 
10. Bổn Sanh Sứ Giả. [260] 


Phẩm Tư Duy là thứ nhất. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện người thợ làm tên, nắm hạt mè, và ngọc ma-nI, 
con ngựa đầu đàn, con chim, con rắn độc, 
cha tôi Janasandha, thêm trận mưa tiền vàng, 
thêm ẩn sĩ TirItavaccha, với chuyện sứ giả, là mười. 


--ooOOO-- 
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2. PADUMAVAGGO 


388. Yatha kesa ca massu' ca chinnam chinnam viruhaHi, 
evam ruhatu te nasa padumam dehi yacIto. 


389. Yatha saradikam blJam khette vuttam viruhati, 
evam ruhatu te nasa padumam dehi yacIto. 


3oo. Ubhopi palapante te? apI padumani° dassati, 
vaJ]um' va te na va vajJum' natthi nasaya ruhana, 
dehi samma padumaml aham yacaml yacito ”tI.) 

1. PadumaJatakam. 


301. PanI ce muduko cassa nago cassa sukarIto, 
andhakaro ca vasseyya atha nũna tada siya. 


392. Anala mudusambhasa duppura tã° nadIsama, 
sidanti nam viditvana araka pariva]Jaye. 


393. Yam eta upasevanti chandasa va dhanena va, 
Jatavedova santhanam khippam anudahanti nan ti. 
2. MudupamiJatakam. 


394. AbhiJJamane varismim sayam agamma Iddhiya, 
missibhav' Itthiya gantva samsidasi mahannave. 


395. Avattani mahamaya brahmacariyavikopana, 
sidanti nam viditvana araka pariva]Jaye. 


396. Yam eta upasevanti chandasa va dhanena va, 
Jatavedova santhanam khippam anudahanti nan ti. 
3. CullapalobhanaJatakam.” 


397. Panado? nama so raJä yassa yupo suvannaayo,? 
tiriyam solasa pabbedho'° uceamahu'' sahassadha. 


398. Sahassakandam satabhendum' dhaJjalu haritamayo, 
anaccum tattha gandhabba chasahassanl sattadha. 


' massu - Syã, PTS. 7 cilapalobhanajatakam - Ma. 
ˆ vilapantete - Syä. Š panädo - Ma, Syã, PTS. 
h paddhãni - Ma; padmãni - Syä. ,8uvapniyo - Syã. 
vajju - PTS. solasubbedho - Ma, Sya. 
* padmã me dehi yãcito ti - Syã; '! uđđhamähu - Ma. 
amhehi pi yäcito ti - PTS. ' sahassakando satagendu - Ma; 
° duppurattä - katthaci. sahassakandu satabhedo - PTS. 
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2. PHẨM HOA SEN 


388. “Giống như tóc và râu mỗi lần được cắt thì sẽ mọc lên, tương tự như 
vậy, cầu cho mũi của ông hãy mọc lại. Đã được thỉnh cầu, xin ông hãy cho 
hoa sen.” 


38o. “Giống như vào mùa thu, hạt giống được gieo ở ruộng thì sẽ mọc lên, 
tương tự như vậy, cầu cho mũi của ông hãy mọc lại. Đã được thỉnh cầu, xin 
ông hãy cho hoa sen.” 


3oo. “Cả hai người này đều nói nhảm (nghĩ rằng): 'Ông ta sẽ cho các hoa 
sen.` Dầu họ đã nói hay không nói, không có việc mọc lại của cái mũi. Này 
bạn, tôi cầu xin các hoa sen. Đã được thỉnh cầu, xin ông hãy cho.” 

1. Bổn Sanh Hoa Sen. [261] 


3o1. “Nếu có được bàn tay mềm mại, và có được con voi đã khéo được 
huấn luyện, trời tối, và có thể mưa, như vậy chắc chắc khi ấy là có thể.” 


392. “Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 


393. Các nàng hầu hạ người nào, đầu do sự mong muốn hay vì tài sản, các 
nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu.” 

2. Bổn Sanh Bàn Tay Mềm Mại. [262] 


394. “Sau khi tự mình đi đến bằng thần thông ở mặt nước không bị xao 
động, sau khi đi đến trạng thái chung chạ cùng với phụ nữ, ngài chìm xuống 
ở đại dương. 


395. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, các 
nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 


396. Các nàng hầu hạ người nào, đầu do sự mong muốn hay vì tài sản, các 
nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu. ' 

3. Bổn Sanh Sự Cám Dõ Nhỏ. [263] 


397. “VỊ vua ấy tên là Panada, tòa lâu đài của vị ấy có nhiều màu sắc đẹp, 
chiều ngang mười sáu tâm tên bắn, chiều cao đã là mười sáu phần. 


398. Một trăm tầng lầu gồm một ngàn đơn vị, được trang hoàng cờ xí và 
làm bằng ngọc lục. Tại nơi ấy, sáu ngàn vũ công đã nhảy múa ở bảy địa điểm. 


' Giống câu kệ 393 ở trên. 
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3oo. Evametam tada asi yatha bhasasi bhadda]], 
sakko aham tada asim veyyavaccakaro tavan ”LI.' 
4. MahapanadaJatakam. 


40O. Disva khurappe dhanuveganunne 
khagge gahite tikhine teladhote, 
tasmim bhayasmim marane viyul|he 
kasma nu te nahu chambhitattani. 


401. Disva khurappe dhanuveganunne 
khagge gahite tikhane teladhote, 
tasmim bhayasmim marane viyu|he 
vedam alattham vipulam u]aram. 


402. So vedaJato ajJ]habhavim amitte 
pubbeva me JIvitamasi cattam, 
na hi JIvite alayam kubbamano 
suro kayira surakiccam kadacI ”tI. 
5. KhurappaJatakam. 


403. YenasI kisiya? pandu yena bhattam na ruccatl, 
ayam so agato tato? kasmadanl palayasi. 


404. Sace? panadikeneva santhavo nama Jayati, 
yaso hayati itthinam tasma tata palayaham.° 


405. Yasassinam” kule Jatam agatam” ya na Icchatl, 
SOcati cIrarattaya vataggamiva kundali ”ti.° 
6. VataggaJatakam.° 


406. Sing1 migo ayatacakkhunetto 
atthittaco varisayo alomo, 
tenabhibhuto kapanam rudami 
ma heva mam panasamam Jaheyya. 


407. Ayya tam na'" JahissamIi kuñJara satthihayana,'' 
pathavya caturantaya suppIyo hosi me tuvam. 


4o8. Ye kulira'” samuddasmim gañgaya nammadaya" ca, 
tesam tvam var1Jo settho muñca rodantiya patin ”tI. 
7. KakkatakaJatakam.'* 


' tavati - Ma, Syä. Š bhaddalri - Ma; gadrabhiti - Syä. 
° kIsiya - Syã. ? vataggasindhavajatakam - Ma, Syä, PTS. 
* bhattã - Ma; bhatto - Syã. '° ayya na tam - Ma, Syã, PTS. 
* nukho - Syã. '' kuñjaram satthihãyanam - Ma, Syã. 
” palãyiham - Syã. '* ku]rrã - Ma, Syä, PTS. 
° vassassinam - Ma; '3 vamunäya - Ma, Syã. 
yasassinam - Sya, PTS. ' suvannakakkatakajatakam - Syã; 
” abhatam - Syã. kuliraJatakam - katthacl. 
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3oo. Khi ấy, điều này đã là như vậy, giống như Bhaddaji nói. Khi ấy, ta đã 
là Thiên Chủ Sakka, người làm công việc phục dịch cho ngươi.” 
4. Bổn Sanh Vua Mahapanada. [264] 


40O. “Sau khi nhìn thấy những mũi tên đã được bắn ra bằng lực đẩy của 
những cây cung, và những thanh gươm sắc bén có bôi dầu đã được nắm chặt, 
trong sự hiểm nguy khi thần chết hiện diện ấy, tại sao ông đã không có trạng 
thái khiếp đảm?” 


401. “Sau khi nhìn thấy những mũi tên đã được bắn ra bằng lực đẩy của 
những cây cung, và những thanh gươm sắc bén có bôi dầu đã được nắm chặt, 
trong sự hiểm nguy khi thần chết hiện diện ấy, tôi đã có được sự hân hoan 
bao la và cao cả. 


402. Với niềm hân hoan sanh khởi, tôi đây đã khuất phục những kẻ thù. 
Ngay trước đó, mạng sống đã được tôi buông bỏ. Bởi vì trong khi không thể 
hiện sự bám víu vào mạng sống, người dũng sĩ có thể thực hiện phận sự dũng 
sĩ bất cứ lúc nào.” 

5. Bổn Sanh Mũi Tên. [265] 


403. “Người tình khiến mẹ ốm o, vàng vọt, lý do khiến thức ăn không còn 
được thích thú, người tình ấy đã đi đến, vì sao giờ đây mẹ lại thoái lui?” 


404. “Vả lại, nếu ngay từ lúc đầu, điều gọi là sự thân mật sanh khởi, thì 
danh dự của hàng phụ nữ bị mất mát, này con, vì thế mẹ đã thoái lui.” 


405. “Người nữ nào không ưa thích người nam sanh ở gia tộc của những 
người có danh tiếng đã đi đến (với mình), thì sẽ sâu muộn thời gian dài, tựa 
như con lừa cái Kundali và con ngựa Vatagga.” 

6. Bổn Sanh Con Ngựa Vatagsa. [266] 


406. “Con thú có màu vàng sãm, có cặp mắt lồi ra, 

có lớp vỏ bằng xương, sống trong nước, không có lông. 

Bị nó chế ngự, tôi khóc lóc một cách khốn khổ, 

Nàng chớ bao giờ từ bỏ tôi, người sánh bằng mạng sống của nàng.” 


407. “Chàng ơi, thiếp sẽ không từ bỏ chàng, hỡi chàng voi với sự suy 
nhược ở tuổi sáu mươi. Khắp bốn phương ở trên trái đất, chàng là người vô 
cùng yêu quý của thiếp.” 


4o8. “Trong số các con cua ở biển cả, ở sông Ganga, và sông Nammada, 
ngài là loài thủy tộc hạng nhất, xin ngài hãy phóng thích người chồng của 
thiếp, kẻ đang khóc lóc (van xin cho chồng).” 

7. Bổn Sanh Con Cua. [267] 
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409. Yo ve sabbasametanam' ahuva setthasammato, 


410. 


tassayam edIisi pañña kimeva Itara pa]a. 


Evameva tuvam brahme anaññaya vinindasi, 
katham mũlam adisvana” rukkham Jañña patitthitam. 


411. Naham tumhe vinindaml ye caññe) vanara vane, 


412. 


413. 


414. 


18: 


416. 


A17. 


vissasenova garayho yassattha rukkharopaka ”HÒ. 
8. AramadusakaJatakam. 


Na hi vannena sampanna mañJuka piyadassana, 
kharavaca piya honti asmim loke paramhi ca. 


Nanu passasimam kalim dubbannam tilakahatam, 
kokilam sanhabhanena” bahunnam° paninam piyam. 


Tasma sakhilavacassa mantabham1I anuddhato, 
attham dhammañca dIpeti madhuram tassa bhasitan ”ti. 
9. SuJataJatakam. 


Sabbehi kira ñatihi kosiyo 1ssaro kato, 
sace ñatth” anuññato° bhaneyyaham ekavaciyam.” 


Bhana samma anuññato attham dhammañeca kevalam, 
santi hi dahara pakkh1 paññavantoỶ Jutindhara. 


Na me ruccati bhaddam vo ulukassabhisecanam, 
akuddhassa? mukham passa katham kuddho karissatI ”H. 
10. Ulukajatakam. 


Padumavagso dutiyo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Padumuttamanagasirivhayano 
samahannavayupakhurappavaro, 
atha kundalikuñJararukkha puna 
kharavaca-ulukavarena dasa ”tI. 


--ooOOO-- 
' yomesañca sametãnam - Syã. 
ˆ“ katham hi mũlam adisvä - Syã, PTS. ° ñaHhi anuññãto - Ma, Syã. 
3 ve cettha - Syã. ” ekavacikam - Ma, Syã. 
* sanhaväcena - Ma, Syã. ở paññavanto - Ma, Syã. 
* bahũnam - Ma, Syã. ? akkuddhassa - Ma, Syä. 
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409. “Gã này hắn nhiên đã được công nhận là hạng nhất trong tất cả bọn 
này. Trí tuệ của gã là như thế này, còn các gã khác sẽ là cái gì nữa đây?” 


410. “Thưa Bà-la-môn, ngài không biết rõ nên mới chê bai như vậy. 
Không nhìn thấy cái rễ, làm thế nào có thể biết được cây đã phát triển như 
thế nào?” 


411. “Fa không chê bai ngươi và những con khỉ khác ở trong rừng. Chính 
đức vua Vissasena mới đáng chê trách, vì ngài sử dụng những kẻ trồng cây 
(như các ngươi).” 

8. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn. [268] 


412. “Người được thành tựu sắc đẹp, có giọng nói du dương, có dáng vẻ 
đáng yêu, nhưng có lời nói thô lõ thì không được yêu mến ở đời này và đời 
khác. 

413. Chẳng phải mẹ nhìn thấy con chim cu cu đen đủi, có màu sắc xấu xí, 


lốm đốm các chấm hạt mè, được yêu mến bởi nhiều sinh vật nhờ vào tiếng 
kêu êm dịu. 
414. Vì thế, nên có lời nói tử tế, có cách nói khôn khéo, không cao ngạo, 
làm sáng tỏ ý nghĩa và Giáo Pháp; lời nói của vị ấy là ngọt ngào.” 
o. Bổn Sanh Nàng Sujata. [26o] 


415. “Nghe nói chim cú được các bà con lập làm chúa tể, nếu được bà con 
cho phép, tôi xin phát biểu một lời.” 


416. “Này bạn, hãy nói, bạn được phép nói lời có ý nghĩa và thật sự hợp lý 
lẽ, bởi vì còn có những con chim còn trẻ, có trí tuệ, sáng láng.” 


417. “Việc phong vương cho chim cú của các vị không làm tôi thích thú. 
Mong rằng điều tốt lành sẽ đến với các vị. Hãy nhìn xem khuôn mặt của gã 
khi không giận dữ, khi giận dữ gã sẽ làm thế nào?” 

10. Bổn Sanh Con Chim Cú. [270] 
Phẩm Hoa Sen là thứ nhì. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Hoa sen tối thượng, con voi có tên may mắn, 
với đại dương, tòa lâu đài, và chuyện mũi tên, 
rồi lừa cái KundalI, con voi đực, lại cây cối nữa, 
lời nói thô lỗ, với chuyện chim cú, là mười. 


-OOOOO-- 
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3. ARAÑÑAVAGGO! 


418. Araññakassa? isino cirarattatapassino,) 
kieca katam udapanam katham samma avahasi.! 


419. Esa dhammo sigalanam" yampItva° ohadamase, 
pItupitamaham dhammo na nam" uJjhatumarahasl. 


420. Yesam vo ediso dhammo adhammo pana kidiso, 
ma vo dhammam adhammam va addasama kudacanan ”i. 
1. UdapanadusakaJatakam. 


421. Yena mittena samsagga yogakkhemo vihimsati,° 
pubbevajjhabhavantassa rakkhe akkhrva? pandito. 


422. Yena mittena samsagga yogakkhemo pavaddhati, 
kareyyattasamam vuttim sabbakiccesu pandito. 


423. Etha vyaggha nIvattavho paccametha'° mahavanam, 
ma vanam'' chindi nivyaggham vyaggha mahesu nibbana ”ti. 
2. VyagghaJatakam. 


424. Ko nu udditabhattova'” purahatthova brahmano, 
kahannu bhikkham acari kam saddham upasankami. 


425. Aham kapIismi dummedho anamasani amasim, 
tvam mam mocaya bhaddante mutto gaccheyya pabbatam. 


426. Kacchapa kassapa honti kondañña honti makkata, 
muñca kassapa kondaññam katam methunakam taya ”tI. 
3. KacchapaJatakam. 


' ulapanavagga - Ma. tam - Ma, Syã. 

° araññikassa - Ma. ở vihiyyati - Ma; 

3 ciram rattam tapassino - Syã. vihryati - Sya. 

* avahayi - Ma, PTS; ? akkhimva - Ma, Syã. 
apähasi - Sya. '° paccupetha - Ma, Syã. 

* siigalanam - Ma. '! mã no vanam - Syã. 

° vam pitvã - Ma; '* udđhitabhattova - Ma, PTS; 
yam pIvitva - Sya. vaddhitabhattova - Sya. 
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3. PHẨM KHU RỪNG 


418. “Giếng nước đã được thực hiện một cách khó khăn dành cho các vị 
ẩn sĩ tu trong rừng và các đạo sĩ trường kỳ khổ hạnh, này bạn, tại sao bạn lại 
làm nhơ bẩn?” 


419. “Điều ấy là tập quán của các con chó rừng, chúng tôi đại tiện sau khi 
uống nước, là thói quen của cha ông, bạn không xứng đáng để lên án điều 
ấy.” 


42o. “Việc như thế này đối với các bạn đây là điều hợp pháp, thế thì việc 
như thế nào là điều phi pháp? Chớ để chúng tôi nhìn thấy điều hợp pháp hay 
phi pháp của các bạn vào bất cứ lúc nào.” 

1. Bổn Sanh Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước. [271] 


421. “Do sự tiếp xúc với người bạn nào khiến sự an toàn đối với các trói 
buộc bị tổn giảm, thì nên duy trì sự khống chế đối với kẻ ấy giống như trước 
đây, tựa như người sáng suốt bảo vệ cặp mắt. 


422. Do sự tiếp xúc với người bạn nào khiến sự an toàn đối với các trói 
buộc được tăng trưởng, người sáng suốt nên thực hiện sự đối xử bình đăng 
như là đối với bản thân trong tất cả các công việc.” 


423. “Này các ông cọp, xin các ông hãy đi đến, xin các ông hãy quay lại, 
xin các ông hãy trở về khu rừng lớn. Chớ để người ta chặt phá khu rừng 
không có cọp. Mong rằng các ông cọp chớ lìa khỏi khu rừng.” 

2. Bổn Sanh Con Cọp. [272] 


424. “Ai giống như là người có bữa ăn thịnh soạn, ai tựa như vị Bà-la-môn 
với hai tay được chất đầy? Vậy đã đi khất thực nơi đâu, đã đi đến tín đồ nào?” 


425. “Tôi là con khỉ ngu muội. Tôi đã sờ vào những chỗ không nên sờ 
đến. Xin ngài hãy cứu thoát tôi. Thưa ngài, được tự do, tôi sẽ đi đến ngọn 
núi.” 


426. “Loài rùa là dòng họ Kassapa, loài khi là dòng họ Kondañña. Này 
Kassapa, hãy phóng thích Kondañña. Ngươi đã làm việc có tính chất đôi lứa.” 
3. Bổn Sanh Con Rùa. [273] 
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427. Kayam balaka sikhim cor1 langhipitamaha, ' 
oram balake agaccha cando me vayaso sakha. 


428. Naham balaka sikhinI aham lolosmi vayaso, 
akatva vacanam tuyham passa lũnosmI agato. 


429. Puna papaJJas1” samma silam hi tava tadisam, 


na hi manusaka bhoga subhuñJa honti pakkhina ”ti. 
4. LolaJatakam. 


430. Kayam balaka rueira kakanTlasmim" acchati,? 
cando kako sakha mayham tassa? cetam kulavakam. 


431. Nanu mam samma Janasi điJa samakabhojana," 
akatva vacanam tuyham passa lũnosmI agato. 


432. Puna papaJJasi samma sIlam hi tava tadIsam, 
na hi manusaka” bhoga subhuñJa honti pakkhina ”ti. 
5. RuciraJatakam. 


433. Tava saddhañca silañca viditvana Janadhipa, 
vannam añJanavannena kalingasmim nimimhase." 


434. Annabhacca ca bhacca? ca yodha uddissa gacchatl, 
sabbe te appatikkhippa'° pubbacariyavaco Idam. 


' langhipitamaha - Sya, PTS. 


” pãpaJjasi - Ma, Syã, PTS. 5 samakabhojanam - Syä. 

3 kakanindasmi - Syã; ” mãnusikã - Syä. 
kãkãanT|asmi - PTS. ở vinimahase - Syã. 

* macchati - Syä. ?e abhacca - Ma, PTS. 

” yassa - Ma, Syã. '° apatikkhippä - Ma. 
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427. “Này hạc nâu có chỏm lông, này thứ trộm cắp, này tổ tiên của loài cò, 
ai đây nhỉ? Này hạc nâu, hãy đi đến nơi khác, con quạ bạn của tôi là dữ tợn.” 


428. “Tôi không phải là con hạc nâu có chỏm lông, tôi là con quạ tham 
lam. Sau khi không làm theo lời nói của bạn, bạn hãy nhìn xem tôi đã đi đến 
tình trạng bị vặt trụi lông.” 


429. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không dễ gì thọ dụng bởi loài chim.” 
4. Bổn Sanh Con Chim Tham Lam. [274] 


430. “Con hạc nâu xinh xắn này là ai mà ngụ ở trong ổ của con quạ? Con 
quạ bạn của tôi là dữ tợn, và cái tổ này là của nó.” 


431. “Này bạn, chắng lẽ bạn không biết tôi? Này chim (bồ câu), này loài có 
thức ăn là hạt kê, sau khi không làm theo lời nói của bạn, bạn hãy nhìn xem 
tôi đã đi đến tình trạng bị vặt trụi lông.” 


432. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không dễ gì thọ dụng bởi loài chim.” 
5. Bổn Sanh Con Chim Xinh Xắn. [275] 


433. “Tâu quân vương, biết được đức tin và giới hạnh của ngài, chúng tôi, 
thay mặt vua xứ Kalinga, xin trao đổi vàng bạc lấy con voi Añjanavanna.” 


434. “Người nào đi đến nơi này vì miếng ăn và sinh kế hay không vì sinh 
kế, tất cả bọn họ đều không bị xua đuổi; điều này là lời dạy của những vị thầy 
đầu tiên (các bậc cha mẹ).” 
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435. Dadami vo brahmana nagametam 
raJaraham raJabhoggam' yasassinam, 
alankatam hemaJalabhichannam 
sasarathim” gacchatha yena kaman ti. 
6. KurudhammaJatakam. 


436. Vassanl paññasa samadhikani 
vasimha' selassa guhaya romaka, 
asankamana abhinibbutatta° 
hatthattamayanti° mamandaJa pure. 


437. Tedani vakkanga” kimatthamussuka 
bhajanti? aññam girikandaram diJa, 
na nũna? maññanti mamam yathã pure 
cirappavutta '° athava na te ime. 


438. Janama tam na mayamsma mulha'' 
Soyeva ” tvante mayamasma naññe, 
cittañca te asmim' Jane paduttham 
aJrvaka' tena tam uttasama ”ti. 

7. RomakaJatakam." 


439. Kamatthamabhisandhaya'” lahucittassa dubhino, 
sabbakamaduhasseva'” dam” dukkham titikkhasi. 


44O. Singena nihanahetam”' padasa ca adhitthaha, 
bhriyo” bala pakujJjheyyum” no cassa patisedhako. 


441. Mamevayam maññamano aññampevam”” karissatl, 
te tam” tattha vadhissanti sa me mutti bhavIssatI ”tI. 
8. Mahisajatakam.” 


' rajabhogam - Syã. '3 naññe - Syã. '* asmi - Syã. 
” sasarathi - Syã. ' a]ivikã - Ma; ãjIvika - PTS. 
3 garudhammajãtakam - Ma. '* romajatakam - Syã. 
* vasimhi - Syã. '” kimatthamabhisandhäya - Ma, Syã. 
* abhinibbutacittã - Sya. '3 dubbhino - Ma, Syã. 
5 hatthatthamäyanti - Syã. '” sabbakamadadasseva - Ma. 
” vañkanga - Sya. ” imam - Ma, PTS. 
ở vajanti - PTS. *! nhharãsetam - Syã. 
? nanu na - Syã; nan na - PTS. * bhiyyo - Ma, Sya, PTS. 
'° eirappavutthãa - Ma, PTS; ” pakutteyyum - Syã. 
cirampavutthä - Syä. * aññepevam - Ma; 
'' mayam sampamnlhã - Ma; aññampeva - PTS. 
mayam sammulhã - Syã. 3 nam - Ma, Syä. 
!2 sveva - Syã. ® mahimsaräjajatakam - Ma. 


142 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Khu Rừng 


435. “Này các Bà-la-môn, trãm sẽ ban cho các khanh con voi ấy, 
(là con voï) có danh tiếng, xứng đáng với vua, thuộc sở hữu của vua, 
(con voï) đã được trang điểm, đã được choàng lên bằng tấm lưới vàng, 
cùng với viên quản tượng. Các khanh hãy ra đi theo như ý thích.” 

6. Bổn Sanh Tập Quán Xứ Kuru. [276] 


436. “Sánh bằng hoặc hơn năm mươi năm, 

chúng ta đã sống ở hang đá, này Romaka. 

Trong khi không nghĩ ngờ, có trạng thái tĩnh lặng, 

các con chim (bồ câu), trước đây, đi đến với ta trong khoảng tầm tay. 


437. Này Vakkanga, giờ đây, chúng vì lý do gì mà có vẻ chộn rộn? 
Các con chim rủ nhau đi đến hang núi khác; 

phải chăng chúng nghĩ rằng ta không còn giống như trước đây, 
hay những con này không phải là chúng, khi sống xa cách đã lâu?” 


438. “Chúng tôi biết ông, chúng tôi không phải là khờ dại, 
ông vẫn y như thế, chúng tôi cũng vậy, không phải những ai khác, 
nhưng tâm của ông là độc ác với lũ chim chúng tôi. 
Này gã tu khổ hạnh, vì thế chúng tôi khiếp sợ ông.” 
7. Bổn Sanh Bồ Câu Romaka. [277] 


43o. “Đối với con khi, kẻ có tâm thay đổi, bội bạc, có thái độ như là của 
người ban cho mọi điều ước muốn (có thái độ như là của chủ nhân), liên 
quan đến lợi ích gì mà ngài chịu đựng khổ đau này? 


44o. Bạn hãy quật ngã con thú này bằng sừng và hãy dẫm đạp nó bằng 
bàn chân. Và nếu không có người ngăn chặn, những kẻ ngu đốt có thể quậy 
phá nhiều hơn nữa.” 


441. “Nó cũng sẽ làm với kẻ khác như vậy, trong khi nghĩ rằng kẻ này 
chính là ta. Trong trường hợp ấy, chúng sẽ giết chết nó, sự giải thoát (khỏi 
việc) ấy sẽ có cho ta.” 

8. Bổn Sanh Con Trâu. [278] 
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442. Yatha manavako panthe sigalim' vanagocarim, 
atthakamam pavedentim” anatthakamati maññati, 
anatthakamam satapattam atthakamoti maññat1. 


443. Evameva I1dhekacco puggalo hoti tadIso, 
hitehi vacanam vutto patiganhati vamato. 


4444. Ye ca kho nam pasamsanti bhaya ukkamsayanti ca,! 
tañhI so maññate mittam satapattamva manavo ti. 
9. SatapattaJatakam. 


445. Addha hi nũna migaräJa putakammassa? kovido, 
tathah1 putam” duseti aññam nữna karIssati. 


446. Ña me pita va mata va” putakammassa" kovido,Š 
katam katam kho dũsema evam dhammamidam kulam. 


447. Yesam vo ediso dhammo adhammo pana kidiso, 
ma vo dhammam adhammam va addasama kudacanan ti. 
10. Putadusakajatakam.° 


Araññavagso'" tatiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Udapanavaram vanabyagghakapl 
sikhinl ca balakaruciravaro, 
suJanadhiparomakadusa puna 
satapattavaro putakamma dasa ”HI. 


--ooOOO-- 
' singälim - Ma. ” pũt†akammassa - Syã. 
° pavedenti - Syã; 5 pũ†am - Syã. 
pavadantim - PTS. ” mãtã vã pitã vã - Ma. 
3 patiganhãti - Ma; Š kovidã - Syã. 
patigganhati - Sya. ? pũt†adũsakajatakam - Syä. 
* vã - Ma, Syã. '° nđapanavaggo - Ma, Syã. 
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442. “Giống như chàng trai trẻ trên đường đi nghĩ rằng con chó rừng cái — 
đi kiếm ăn ở khu rừng, có ý định tốt, đang (tìm cách) thông báo (tai họa) — là 
“kẻ có ý định không tốt,'` và nghĩ rằng con chim gõ kiến — có ý định không tốt 
— là “kẻ có ý định tốt." 


443. Tương tự y như vậy, một người nào đó, ở đây, là thuộc hạng người 
như vậy, khi được nói lời nói với những điều lợi ích, thì tiếp thu ngược lại. 


444. Và thật vậy, những người nào khen ngợi và tán dương kẻ ấy do sự sợ 
hãi, kẻ ấy nghĩ rằng chính người kia là bạn bè, tựa như chàng trai trẻ nghĩ về 
con chim gõ kiến.” 

o. Bổn Sanh Con Chim Gõ Kiến. [27o] 


445. “Có lẽ vua loài thú đương nhiên là rành rẽ về việc làm giỏ. Bởi vì, gã 


làm hỏng cái giỏ như thế này, có lẽ gã sẽ làm cái khác.” 


446. “Cha tôi hoặc mẹ tôi là không rành rẽ về việc làm giỏ. Chúng tôi quả 
thật làm hỏng từng cái giỏ đã được làm ra; g1a tộc này có tập quán như vậy.” 


447. “Việc như thế này đối với các bạn đây là tập quán, thế thì việc như 
thế nào là phi tập quán? Chớ để chúng tôi nhìn thấy tập quán hay phi tập 
quán của các bạn vào bất cứ lúc nào.” 

10. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Cái Giỏ. [28o] 


Phẩm Khu Rừng là thứ ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện giếng nước, khu rừng và con cọp, con khi, 
và con hạc nâu có chỏm lông, chuyện con chim xinh xắn, 
vị quân vương tốt, bồ câu Romaka, thêm nữa kẻ làm hại, 
chuyện con chim gõ kiến, công việc làm giỏ, là mười. 


--ooOOO-- 
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4- ABBHANTARAVAGGO 


448. Abbhantaram' nama dumo yassa dibbamidam” phalam, 
bhutva dohalim nar1 cakkavattim viJayatI. 


449. Tañca' bhadde maheslsi sa casi” patino piya, 
aharissatI te raJa Idam abbhantaram phalam. 


450. Bhatturatthe parakkanto yam thanamadhigacchatl, 
suro attapariccag1 labhamano bhavamahan ti. 
1. Abbhantarajatakam. 


451. Seyyamso seyyaso hoti yo seyyamupasevati, 
ekena sandhim katvana satam vajjhe amocayIm. 


452. Tasma sabbena lokena sandhim katvana ekako,Ÿ 
pecca saggam nigaccheyya° Idam sunotha kasayo.? 


253. Idam vatva maharaJa kamso baranasiggaho, 
dhanum tuniñca? nikkhippa samyamam aJJhupagami ”ti. 
2. SeyyamsaJatakam.? 


454. Varam varam tvam nihanam pure cari 
asmim padese abhibhuyya sukare, 
sodanI eko vyapagamma'" jhayasi 
balannu te vyaggha na cajJa vIJJatI. 


455. Ime sudam'"' yanti disodisam pure 
bhayattita'” lenagavesino" puthu, '“ 
te dan] samgamma rasanti'° ekato 
vattha thita'° duppasahaJja me'” maya. 


' abbhantaro - Ma, Syã. ° byaggha pagamma - Syã. 
? đibyamidam - Ma, Syã. ' massutã - Syä. 
3 tvampi - Ma, Syäã; ? bhayaddhita - Sya; 
tvañca - PTS. bhayaddita - PTS. 
* cñpï - Ma, Syã. 3 lenagavesino - PTS. 
* ekato - Ma. * puthũ - Ma, Syã. 
° na gaccheyya - PTS. ” vasanti - Ma, Syã. 
” sunatha kãsiyä - Ma, Syã. ° vatthatthitã - Ma, Syäã, PTS. 
* kandañca - Ma; tundiñca - Syã. 7 duppasah' ajja me - Ma, PTS; 
° seyyajatakam - Ma, Syä, PTS. duppasahajjime - Syä. 
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4. PHẨM CHÍNH GIỠỮA 


448. “Có loại cây tên là Chính Giữa, trái của nó thuộc về cõi trời. Sau khi 
ăn vào, người đàn bà ốm nghén (sẽ) hạ sanh vị vua chuyển luân. 


449. Tâu lệnh bà, lệnh bà là chánh cung hoàng hậu. Và lệnh bà đây được 
chồng yêu quý; đức vua sẽ mang lại trái Chính Giữa này cho lệnh bà.” 


45o. “Quyền lợi nào mà người dũng sĩ đạt được trong lúc nỗ lực cho 
những mục đích của chủ nhân, trong khi nhận lãnh (thứ ấy), tôi là người 
dũng sĩ, có sự buông bỏ bản thân.” 

1. Bổn Sanh Chính Giữa. [281] 


451. “Người thân cận với người tốt là tốt hơn, là tốt hơn một phần. Sau 
khi tạo sự kết giao với một người (bằng tâm từ ái), ta đã cứu thoát một trăm 
người khỏi phải chết. 


452. Vì thế, này các cư dân xứ Kasi, các người hãy lắng nghe điều này. Sau 
khi tạo sự kết giao với tất cả thế gian (bằng tâm từ ái), mỗi một cá nhân có 
thể sanh về cõi trời sau khi chết.” 


453. “Đại vương Kamsa, người cai trị thành Baranasl, đã nói lời này: “Sau 
khi quăng bỏ cây cung và túi tên, ta đã đạt đến sự tự chế ngự (thiền chứng). ” 
2. Bổn Sanh Tốt Hơn Một Phần. [282] 


454. “Trước đây, sau khi đã khuất phục các con heo rừng ở khu vực này, 
ông đã thực hiện việc giết chết con heo nào mập nhất, ngon nhất. Bây giờ, 
ông đây, chỉ một mình, phải trốn chạy và bực bội. Này ông cọp, phải chăng 
hôm nay sức mạnh của ông không hiện hữu?” 


455. “Trước đây, những con heo này chạy tứ tán. Bị khốn khổ vì sợ hãi, 
chúng tìm kiếm nơi nương náu một cách riêng rẽ. Giờ đây, chúng kết hợp lại, 
cùng nhau gào thét. Hôm nay, ta khó áp chế được chúng ở nơi chúng sinh 
sống.” 
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456. Namatthu sanghanam' samagatanam 
disva sayam sakhyam” vadam1 abbhutam, 
vyaggham miga yattha Jinimsu dathino 
samagsiya dathabalesu muccare ”ti. 
3. VaddhakIsukaraJatakam. 


457. Yam ussuka sangharanti alakkhika bahum dhanam, 
sippavanto asIppa ca) lakkhiva tan! bhuñJati.! 


458. Sabbattha katapuññassa aticcaññeva” panino, 
uppajJjanti bahu bhoga appanayatanesupI.° 


459. Kukkutamanayo” dandä? thiyo ca puññalakkhana, 
uppajJanti apapassa katapuññassa Jantuno ”ti. 
4. Sirijatakam. 


460. DarIya sattavassanI tnmsamatta vasamase, 
hañJema”? manino abham 1ti no mantitam'"° ahu. 


461. Yava yava nighamsama'' bhiyyo vodayate man, 
Idañcadanï'? pucchama kim kiccam idha maññasi. 


462. Ayam man ve]|uriyo akaco vimalo subho, 
nassa sakka sirim gantum”' apakkamatha sukara ”Li. 
5. ManisukaraJatakam. 


' sanghãna - Ma, Syã. * đando - Ma, Syäã, PTS. 

°“ sakhya - Ma, PTS; ° haññãma - Ma, Syã; 
samkhya - Sya. hañchema - PTS. 

* asippäã vã - Sya. ° mantanam - Ma. 

* lakkhikã tani bhuñjare - Syã; ' yävatä manim ghamsãma - Ma; 
lakkhiva tani bhuñjati - PTS. yavata mani ghamsama - Sya. 

Ÿ ativ aññe va - PTS. ?idañca dãni - Ma; 

” api nayatanesupi - Syã; idañcidãni - Syã; 
appanayatanesu pIti - PTS. brahmanam tveva - PTS. 

7 kukkuto manayo - Ma, Syã. 3 hantum - Ma, Syã. 
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456. “Hãy tỏ sự kính nể đến các hội chúng đã được tập hợp lại, ta nói về 
tình bằng hữu phi thường sau khi tự thân nhìn thấy. Nơi ấy, những con thú 
có răng nanh đã chiến thắng con cọp. Do sự hợp nhất giữa các con heo rừng 
mà chúng được tự do.” 

3. Bổn Sanh Con Heo Rừng Của Người Thợ Mộc. [283] 


457. “Những người siêng năng gom góp được nhiều tài sản không do vận 
may, còn những người có nghề nghiệp hoặc không có nghề nghiệp, có vận 
may, thì thọ hưởng chúng. 


458. Ở tất cả các nơi, nhiều của cải sanh lên cho người (trước đây) đã có 
tạo phước vượt trội những chúng sinh khác, thậm chí trong một số ít trường 
hợp (sanh lên cho đối tượng không thích hợp).” 


459. “Con gà trống, các viên ngọc ma-ni, các cây gậy, và những người phụ 
nữ có phước tướng sanh lên cho người không ác độc, đã có tạo phước (trước 
đây).” 

4. Bốn Sanh Sự May Mắn. [284] 


46o. “Chúng tôi gồm ba mươi mạng sống ở hang được bảy năm. Chúng 
tôi đã có suy nghĩ rằng: “Chúng ta hãy hủy ánh sáng của ngọc ma-nI.' 


461. Chúng tôi càng chà xát chừng nào thì ngọc ma-ni càng trong sáng 
thêm. Vậy giờ đây, chúng tôi hỏi điều này: “Ơ đây, ông nghĩ việc nên làm là 
việc gì?” 


462. “Ngọc ma-ni này là ngọc bích, không tì vết, không vết nhơ, chói 
sáng, các ngươi không thể nào hủy được sự chói sáng. Bọn heo rừng các 
ngươi hãy tránh xa.” 

5. Bổn Sanh Ngọc Ma-ni Và Heo Rừng. [285] 
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463. Ma salukassa' pihay1 aturannani bhuñJati, 
appossukko bhusam khada etam dighayulakkhanam. 


464. IdanI so Idhãgantva atithi? yuttasevako, 
atha dakkhisi salukam sayantam musaluttaram.` 


465. Vikantam sukaram disva sayantam musaluttaram,° 
]araggava vicintesum varamhakam bhusamiva ”tI. 
6. Salukajatakam. 


466. ÑNanummatto napIsuno° nanato nakutuhalo, 
mulhesu labhate labham esa te anusasanI. 


467. Dhiratthu tam yasalabham dhanalabhañca brahmana, 
va vutti vinipatena adhammacariyaya va." 


468. Apli ce pattamadaya anagaro" paribbaJe, 
esava JIvika seyyo? ya cadhammena esana ”ti. 
7. LabhagarahaJatakam.° 


469. Agghanti maccha adhikam sahassam 
na so atthi yo Imam saddaheyya, 
mayhañca assu'° idha satta masa 
ahampi tam macchuddanam'' kineyyam. 


470. Macchanam bhoJanam datva mama dakkhinamadisi, 
tam dakkhinam sarantiya katam apacitim taya. 


! salũkassa - Ma, PTS. ° ađhammacaranena vã - Ma, PTS. 

ˆ atithi - Ma.  anagãro - Ma. 

3 mũsaluttaram - Syã. ở seyyä - PTS. 

* laraggaväsä cintesum - Ma; ?1abhagarahikajatakam - Syã. 
jaraggavã acintesum - Syã. '° assũ - Syã, PTS. 

” nãpisuno - Ma, Syã, PTS. '! macchadãnam - Syã. 
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463. “Chớ mong cầu (cuộc sống) của Saluka, nó ăn thức ăn (võ béo) của 
kẻ sắp bị giết. Em hãy ít đòi hỏi, hãy nhai rơm rạ; điều ấy là dấu hiệu của 
cuộc sống thọ. 


464. Giờ đây, người khách ấy, sau khi đi đến nơi này, là người phục vụ đã 
được giao phó. Rồi em sẽ nhìn thấy Saluka (bị giết chết) nằm dài với phần 
môi phía trên.” 


465. “Sau khi nhìn thấy con heo bị xẻ banh, nằm dài với phần môi phía 
trên, hai con bò già đã cân nhắc rằng: “Chỉ có rơm rạ là tuyệt vời cho chúng 
ta.” 

6. Bổn Sanh Con Heo Saluka. [286] 


466. “Trong số những người bị mê mờ, kẻ nhận được lợi lộc không phải là 
kẻ không bị điên, không phải là kẻ không nói đâm thọc, không phải là kẻ 
không nhảy múa, không phải là kẻ không nói lung tung; sự giáo huấn này là 
dành cho ngươi.” 


467. “Thưa Bà-la-môn, thật xấu hổ thay việc đạt được danh vọng và đạt 
được tài sản theo lối hành xử với việc hủy hoại hoặc với việc làm sai pháp. 


468. Và hơn nữa, vị (xuất gia) không nhà nên cầm lấy bình bát hành hạnh 
du sĩ, chính sự nuôi mạng ấy là tốt hơn việc tâm cầu sai pháp.” 
7. Bổn Sanh Chê Trách Lợi Lộc. [287] 


46o. “Những con cá trị giá hơn một ngàn, 
không có người nào có thể tin chuyện này. 
Còn đối với tôi, ở đây đã là bảy xu, 

tôi cũng đã mua phần cá dành riêng ấy.” 


470. “Sau khi cho thức ăn đến những con cá, ngài đã đề cập đến việc cúng 
dường đến ta. Trong khi ta nhớ lại sự cúng dường ấy, sự nể vì đã được ta thực 
hiện. 
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471. Padutthacittassa na phat hotI 
na cap1 nam' devata puJayanti, 
yo bhataram pettikam sapateyyam 
avañcay1 dukkatakammakarI ”ti.? 
8. MacchuddanaJatakam.` 


472. Nanacchanda“ maharaJa ekagare vasamase, 
aham gamavaram Icche brahmanI ca gavam satam. 


473. Chatto ca? aJaññaratham' kañña ca manikundalam, 
va cesa punnika” JammI udukkhalam abhikankhati.° 


474. Brahmanassa gamavaram detha brahmanlya gavam satam, 
puttassa? aJaññaratham kaññãaya manikundalam, 
yañcetam punnikam'"" Jammim patiyadetha udukkhalan ”ti." 
9. NanacchandaJatakam.'? 


475. Stlam kireva kalyanam silam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nago silavati na haññat1. 


476. Soham sIlam samadissam loke anumatam sivam, 
arlyavuttisamacaro yena vuccati silava. 


477. Ñatnañeca piyo hoti mittesu ca virocati, 
kayassa bheda sugatim upapa]JJatI silava ”H.. 
10. SIlavImamsaJatakam. 


Abbhantaravagsgo catuttho. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Dumakamsavaruttamabyagghamiga 
maniyo manI salukamavhayano, 
anusasaniyop1 ca macchavaro 
manikundalakena kirena dasa ”tI. 


--ooOOO-- 
' tam - Ma, PTS. Š udukkhalamabhikankhati - Ma. 
ˆ dukkatakammakariti - Ma, Syã. ? chattassa - PTS. 
3 macchadãnajãatakam - Syä. '° nunnakam - Syä. 
ˆ nănãchandã - Ma, Syã. '' patipadethudukkhalanti - Ma, Syã; 
Ÿ putto ca - Ma; putto - Syã. patipadetha udukkhalanti - PTS. 
5 ajaññakam ratham - Syã. '* nănãchandajãtakam - Ma, Syä. 
 punnakã - Syã. '3 slavimamsakajatakam - Ma. 
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471. Không có sự hưng thịnh dành cho kẻ có tâm xấu xa, 
và các thiên thần cũng không cúng dường kẻ ấy, 
kẻ đã lừa gạt, đã làm hành động sái quấy 
đối với người anh trai về tài sản (thừa kế) của cha.” 
8. Bổn Sanh Phần Cá Dành Riêng. [288] 


472. “Tâu đại vương, chúng tôi sống trong một ngôi nhà với những mong 
muốn khác nhau, tôi thích ân huệ là ngôi làng, còn người vợ Bà-la-môn thích 
một trăm bò sữa. 


473. Con trai thích cỗ xe kéo bởi ngựa thuần chủng, con gái thích bông tai 
ngọc ma-ni, còn đứa tớ gái Punnika hèn hạ ấy mong mỏi cái cối giã.” 


474. “Trãm ban cho người Bà-la-môn ân huệ là ngôi làng, cho người vợ 
Bà-la-môn một trăm bò sữa, cho người con trai cỗ xe kéo bởi ngựa thuần 
chủng, cho người con gái bông tai ngọc ma-nl, và trầm thí cho đứa tớ gái 
Punnika hèn hạ ấy cái cối giã.” 

o. Bổn Sanh Các Mong Muốn Khác Nhau. [28o] 


475. “Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rắn có chất độc dữ dội (không cắn người) được khen là “có 
giới, nó không bị giết chết. ' 


476. Tôi đây sẽ thọ trì giới, sự an toàn đã được chứng thực ở thế gian. 
Người có sự thực hành lối sống của bậc Thánh được gọi là “người có giới. 


477. Người có giới được các thân nhân yêu quý, và chói sáng trong số 
những bạn bè, do sự hoại rã của thân, sẽ tái sanh vào cảnh giới an vuI.” 
10. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [2oo] 


Phẩm Chính Giữa là thứ tư. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Cây cối, chuyện vua Kamsa hay nhất, cọp và thú (có nanh), 
các viên ngọc ma-nl, ngọc ma-nIi, con heo tên Saluka, 

các lời giáo huấn, và chuyện các con cá, 

với bông tai ngọc ma-nI, với việc nghe nói, là mười. 


--ooOOO-- 


' Giống câu kệ 86 ở trang 37. 
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5. KUMBHAVAGGO 


478. Sabbakamadadam kumbham kutam' laddhana đhuttako, 
yava so? anupaäleti tava so sukhamedhati. 


479. Yada matto ca ditto ca pamada kumbhamabbhida, 
tato? naggo ca pottho ca paccha balo vihaññati. 


48o. Evameva yo đhanam laddha amatta1 paribhuñJatl, 
paccha tapati' dummedho kutam' bhinnova° dhuttako ”ti. 
1. BhadraghataJatakam.” 


481. Baranassam? maharaJa kakaraja nivasiko,? 
asitiya sahassehi supatto parIvarito. 


482. Tassa dohalini bhariya suphassa'° macchamicchatl, '' 
rañño mahanase pakkam paccaggham raJabhojanam. 


483. Tesaham pahito duto rañño camhi idhagato, 
bhattu apacitim kummi nasayamakaram vanan ti. 
2. SupattaJatakam. 


484. Phutthassa me aññatarena vyadhina'? 
rogena ba]ham dukhitassa ruppato, 
parisussati khippamidam kalebaram 
puppham yatha pamsunI atape katam. 


485. AJaññam Jaññasankhatam asucim sucisammatam, 
nanakunapaparipuram Jaññarupam apassato. 


486. Dhiratthu tam” aturam putikayam 
Jegucchiyam asueim' byadhidhammam, 
yatthappamatta adhimucchita paJa 
hapenti magsam sugatupapattiya ”t. 

3. KayavicchandaJatakam.° 


' kutam - Syã. Š bãranasyam - Ma, Syä. 

: sen - K Đệ ,nivasako ' s Sya. 
tada - Ma, : Supassa - 5ya. 

* pamatto - Ma, Syã; '! bhakkhitumicchati - Ma, Syã. 
amatto - PTS. !* byadhina - Ma, Syã. 

* tappati - PTS. '3 đhiratthumam - Ma, Syä. 

° bhitväva - Ma, Syã. '* assucim - Ma. 

7 suraghatajãtakam - Ma; '* kayanibbindajatakam - Ma, Syã; 
bhadraghatabhedakajatakam - Sya. kayavicchindajatakam - PTS. 
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5. PHẨM CÁI HỮ 


478. “Gã vô lại đã nhận được cái chậu, cái hũ ban cho mọi điều ước muốn. 
Ngày nào gã còn gìn giữ cái hũ thì ngày ấy gã còn thành tựu hạnh phúc. 


479. Vào lúc bị say sưa và kiêu ngạo, do xao lãng, gã đã làm vỡ cái hũ. Từ 
đó, gã sống lõa lồ và rách rưới. Về sau, gã ngu sĩ bị khốn khổ. 


48o. Tương tự y như vậy, người nào sau khi đạt được tài sản rồi thọ dụng 
không chừng mực, về sau kẻ ngu muội ấy bị sầu muộn, tựa như gã vô lại đã 
làm vỡ cái chậu.” 

1. Bổn Sanh Cái Bình Tốt Lành. [2o1] 


481. “Tâu đại vương, quạ vương tên Supatta thường trú ở BaranasI được 
tùy tùng bởi tám mươi ngàn con quạ. 


482. Vợ của quạ vương là Suphassa bị ốm nghén, và muốn ăn cá là món 
ăn đắt giá của đức vua, được nấu ở bếp của đức vua. 


483. Được bọn họ phái đi, tôi là sứ giả của đức vua, và tôi đã đi đến nơi 
này. Tôi thể hiện sự kính nể đến chủ nhân, tôi đã gây nên vết thương ở mũi 
(người đầu bếp của vua).” 

2. Bổn Sanh Quạ Vương Supatta. [2o2] 


484. “Lúc tôi bị tác động bởi một cơn bệnh nào đó, 

tôi bị khổ sở, bị hành hạ một cách dữ đội bởi sự ốm đau, 

thân xác này của tôi bị tàn tạ một cách nhanh chóng, 

giống như bông hoa được đặt trên mặt đất ở nơi nắng nóng, bị héo úa. 


485. Đối với người không nhìn thấy sắc thân mỹ miều chứa đầy các vật 
ghê tởm khác loại, thì vật không mỹ miều được xem là mỹ miều, vật không 
trong sạch được gọi là trong sạch. 


486. Thật xấu hổ thay cái thân xác hôi thối ốm đau, đáng ghê tởm, không 
trong sạch, có bản chất bệnh hoạn ấy! BỊ say đắm, bị mê mẩn thân xác này, 
chúng sanh bỏ quên đạo lộ đưa đến việc tái sanh ở cảnh giới an vui.” 

3. Bổn Sanh Không Còn Mong Muốn Ơ Thân. [293] 
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487. Koyam bindussaro vaggu pavadantanam'uttamo, 
accuto Jambusakhaya moracchapova kuJati.? 


488. Kulaputtova Janati kulaputte pasamsitum, 
vyagghacchapasarIivanno" bhuñJa samma dadami te. 


489. Cirassam vata passam1 musavadl1 samagate, 
vantadam kunapadañca aññamaññam pasamsake ”I. 
4. JdambukhadakaJatakam. 


490. Usabhasseva te khandho sihasseva vijambhitam, 
migarajJa namo tyatthu ap1 kiãc1 labhamase. 


491. Kulaputtova Janati' kulaputte pasamsitum, 
mayuragIvasankasa Ito pariyahl vayasa. 


492. Miganam kotthuko° anto pakkhinam pana vãyaso, 
erando anto rukkhanam tayo anta samagata ”ti. 
5. AntaJatakam. 


493. Konayam” lonatoyasmim samanta paridhavatl, 
macche makare ca vareti ñm1su ca vihaññati. 


494. Anantapay1 sakuno atittoti disasuto, 
samuddam patumicchamI sagaram saritam patim." 


495. Svayam? hayati ceva purate ca'" mahodadhi, 
nassa nayat1 pItanto'' apeyyo kira sagaro ”tI. 
6. SamuddaJatakam. 


: 1. - Ma, Syã. : . - Ma; kotthako - Syã. 
ujjat - Sya. o nvayam - Sya. 
* kulaputto pajãnãti - Syã. ở saritappatim - Syã. 
* kulaputtam - Ma, Syã. ° so ayam - Ma, PTS; 
Ÿ byagghacchãpasarivanna Ma; Soyam - Sya. 
byagghacchãpasadisavanna - Syã; '° purateva - Syã, PTS. 
vyagghacchäpasarivanna - PTS. '! pitatto - PTS. 
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487. “Người này là ai mà có giọng hót tròn trịa, có âm thanh ngọt ngào, 
hạng nhất trong số những loài có tiếng hót, đang đậu ở cành cây đào đỏ, tựa 
như con công trẻ kêu líu lo?” 


488. “Chỉ con nhà danh giá mới biết ca ngợi những người con nhà danh 
giá. Này bạn, với vóc dáng tựa như cọp con, bạn hãy ăn đi, ta tặng cho bạn.” 


48o. “Thật vậy, cuối cùng ta nhìn thấy những kẻ nói lời dối trá gặp gỡ 
nhau, con quạ chuyên ăn vật ói mửa và con chó rừng ăn thịt xác chết, những 
kẻ ca ngợi lẫn nhau.” 

4. Bổn Sanh Kẻ Nhai Trái Đào Đỏ. [294] 


49o. “Thân hình của ngài tựa như con bò mộng, sự vươn vai của ngài tựa 
như loài sư tử. Thưa vị vua của loài thú, xin kính lễ ngài! Chúng tôi có nhận 
được một vật gì đó không?” 


491. “Chỉ con nhà danh giá mới biết ca ngợi những người con nhà danh 
giá. Này quạ, kẻ (có cái cổ) giống như cổ của chim công, bạn hãy đi loanh 
quanh ở nơi đây (để ăn thịt xác chết).” 


492. “Chó rừng là hạng chót trong số các loài thú, thêm nữa, con quạ là 
hạng chót trong số các loài chim, cây eranda là hạng chót trong số các giống 
cây, ba kẻ hạng chót gặp gỡ nhau.” 

5. Bổn Sanh Kẻ Hạng Chót. [295] 


493. “Kẻ này là ai mà chạy loanh quanh khắp các nơi ở vùng nước mặn, 
ngăn cản các loài cá và các con cá kiếm, rồi bị khốn khổ về những làn sóng?” 


494. “Tôi được nổi tiếng khắp bốn phương là “eon chim không được thỏa 
mãn tên Anantapay! (uống không giới hạn).` Tôi muốn uống cạn biển lớn, 
biến cả, chúa tể của các con sông.” 


495. “Đại dương này đây tự cạn xuống và đầy lên (thủy triều lên xuống). 
Không nhận ra mức nước đã được uống của biển cả; nghe nói biển cả không 
thể bị uống cạn.” 

6. Bổn Sanh Biển Cả. [2o6] 
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496. Ucce sakuna demana' pattayana vihangama, 
vaJJasi kho tvam vamurunm? ciram kho sa karissatl. 


497. Idam kho sa na Janati asim sattiñca odditam, 
sa candi kahati kodham tam me tapati no Idha.! 


498. Esa uppalasannaho nikkhamussIsake° katam, 
kasikañca° mudum vattham tappatu” dhanakamika ”ti.° 
7. Kamavilapajatakam. 


499. Udumbara cime pakka nigrodha ca kapItthana, 
ehi nikkhama” bhuñJassu kim Jighacchaya miyasI.'° 


50O. Evam so suhito hoti yo vaddhamapacayati, " 
yathahamaJJa suhito dumapakkani-m-asIto. 


5O1. Yam vaneJo vanejassa vañceyya kapino kapi, 
daharopl tam na saddheyya'” na hi Jinno Jarakap1 ”Li. 
8. UdumbarajJatakam. 


502. Pure tuvam silavatam sakase 
okkandikam) kilasi assamamhi, 
karohare makkatiyani makkata 
na tam mayam silavatam ramama. 


503. Suta hi mayham parama visuddhi 
komayaputtassa * bahussutassa, 
madani mam maññi tuvam yatha pure 
JhananuyuttaŠ viharama'° ävuso. 


' omãna - Ma. ° miyyati - Ma. 

?vamurum - PTS. vo vuddhamapacäyati - Ma, Syã. 

3 tappati - Syã. ? đaharo kapi saddheyya - Ma; 

*idam - Ma. daharopi na saddheyya - Sya. 

Ÿ nikkhañcussisakohitam - Ma; 3 okkantikam - Ma. 
nikkhañcussisake - Syä. * komäraputtassa - Ma; 

° kãsiyañca - PTS. komariyaputtassa - Sya. 

”tappetu - Ma, Syä. ” Jhãnãnuyutto - Ma; 

ở đhanikã piyäti - Ma; Jhãanäbhiyuttä - Syã; 
dhanikamiyati - Sya, PTS. Jhananiyutta - PTS. 

° nikkhamma - Syã. “ viharami - Ma. 
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496. “Này chim, trong khi di chuyển ở trên cao, này loài di chuyển bằng 
đôi cánh, này loài đi lại ở hư không, bạn có thể nói cho người vợ có cặp đùi 
xinh đẹp của tôi không? Đã quá lâu, nàng ấy sẽ thể hiện sự giận dữ! 


497. Nàng ấy thật sự không biết điều này, là việc gươm và giáo đã được 
bày ra. Nàng ấy tàn nhãn, sẽ thể hiện sự giận dữ; điều ấy làm tôi bực bội, 
không phải sự việc (tôi bị hành hạ) ở đây. 


498. Chiếc áo giáp màu xanh ấy, chiếc cà rá được đặt ở gối, và loại vải 
mềm mại của xứ Kasi, hãy làm thỏa mãn cô nàng mong muốn tài sản.” 
7. Bổn Sanh Lời Than Vẫn Về Điều Mong Muốn. [297] 


499. “Các cây sung, các cây đa, và các cây vú sữa này đã chín tới. Này bạn 
hãy đến, hãy đi ra ngoài, hãy ăn, việc gì bạn phải chết vì đói?” 


50Oo. “Như vậy, người nào tôn kính bậc trưởng thượng, người ấy được lợi 
ích tốt đẹp, giống như tôi hôm nay, được lợi ích tốt đẹp, được ăn những trái 
cây chín.” 


5O1. “Việc một con khỉ sanh ra ở rừng lường gạt một con khỉ khác cũng 
sanh ra ở rừng, ngay cả con khỉ nhỏ còn không thể tin vào điều ấy, thì con khỉ 
g1à cả, lão niên, càng không thể tin.” 

8. Bổn Sanh Cây Sung. [2o8] 


5O2. “Trước đây, khi ngươi ở gần các vị có giới hạnh, 
ngươi thường xuyên chơi đùa ở khu ẩn cư. 

Ồ, này khi, ngươi hãy làm các trò khi, 

chúng ta không vui thích giới và phận sự ấy.” 


503. “Bởi vì tôi đã được nghe về sự thanh tịnh tuyệt đối 
của vị đa văn tên Komayaputta. 

Giờ đây, xin ông chớ nghĩ về tôi giống như trước đây, 
chúng tôi sống gắn bó với thiền, thưa đạo hữu.” 
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504. Sacep1 selasmim' vapeyya” biJam 
devo ca vasse neva hï° tam ruheyya,' 
suta hi te sa” parama visuddhi 
ara tuvam makkata jhanabhumiya ”Li.° 
9. KomayaputtaJatakam.” 


505. Parapanarodhä? jvanto mamsalohitabhojJano, 
vako? vatam samadaya'° upapaJjJi uposatham. 


506. Tassa sakko vataññaya'' aJaruipenupagami, 
vitatapo aJJhappatto'? bhañJI lohitapo tapam. 


507. Evamevam'° idhekacce'° samadanasmim' dubbala, ° 
lahum karonti'” attanam vako”va aJakarana ”HI. 
10. VakaJatakam.' 


Kumbbhavagso pañcamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 
Varakumbhasupattasirivahayano 
sucisammatabinduvaro cusabho, 
sarItampatieandgiJarakapina 
atha makkatiya vakakena dasa ”HI. 


Tikanipäto nitthito. 
x*xxx% 


VAGGUDDANAM 


Sankappo padumo ceva udapanena tatiyam, 
abbhantaram ghatabhedam tikanipatamhi lankatan ”ti. 


--ooOOO-- 
' selasmi - Ma, Syã. 
” vapeyyu - PTS. ° samadliyi - PTS. 
* na hi - Ma, Syã. ' vatam ñaya - PTS. 
* virulhe - Ma, Syã. ? a]jhapatto - Syã. 
” tayã - PTS. 3 evameva - Ma. 
° hanabhũmyaäti - Syã. *iđhekacco - Syã. 
”komäraputtajatakam - Ma; ” samadanamhi - Ma. 
komariyaputtajatakam - Sya. ° dubbalo - Sya. 
ở parapanaghãäte - Sya. ” karoti - Sya. 
° bako - Syã. Š bakajatakam - Syä. 
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504. “Nếu người ta gieo hạt giống ở trên đá, 
và trời đổ mưa, nhưng hạt ấy chẳng bao giờ có thể mọc lên. 
Dầu ngươi đã được nghe về sự thanh tịnh tuyệt đối ấy, 
này khỉ, ngươi vẫn cách xa lĩnh vực của thiền.” 
9. Bổn Sanh Ấn Sĩ Komäyaputta. [2oo] 


505. “Trong khi sống nhờ vào sự giết hại mạng sống kẻ khác, có thức ăn là 
thịt và máu tươi, con chó sói đã thọ trì phận sự và đã thực hành ngày Trai 
giới. 

506. Biết được sự thọ trì của nó, Thiên Chủ Sakka đã đi đến với hình dáng 
con đê. Lìa bỏ khổ hạnh, con chó sói đã lao vào (con đê); kẻ uống máu tươi 
đã phá vỡ sự khổ hạnh. 

507. Tương tự y như vậy, ở đây, một số người xem nhẹ bản thân do có 
năng lực yếu đuối trong việc thọ trì, tựa như con chó sói với chuyện con đê.” 

10. Bổn Sanh Con Chó Sói. [3oo] 
Phẩm Cái Hũã là thứ năm. 
xxxx%*% 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện cái hũ, tên gọi tốt lành Supatta, 
được gọi là trong sạch, chuyện giọng hót tròn trỊa, và con bò mộng, 
chúa tể của các con sông, tàn nhãn, với con khỉ già nua, 
rồi các trò khi, với con chó sói, là mười. 

Nhóm Ba Kệ Ngôn được chấm dứt. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM 


Phẩm tư duy, và hoa sen nữa, với giếng nước là thứ ba, 
chính giữa, làm bể cái chậu, đã được tô điểm ở Nhóm Ba Kệ Ngôn. 


--OOOOO-- 
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IV. CATUKKANIPATO 
1. VIVARAVAGGO! 


508. Vivaratha imasam” dvaram nagaram pavisitum may8, 
arunarajassa sihena susitthena surakkhitam nandisenena. 


509. Jayo kalinganam asayhasahinam 
paräJayo anayo° assakanam, 
1cceva° te bhasitam brahmacarT 
na uJjubhuta vitatham bhananti. 


510. Deva musavadamupativatta 
saccam dhanam paramam tesu sakka,° 
tam te musabhasitam devaraja 
kim va paticea maghava mahinda. 


511. NÑanu te sutam brahmana bhaññamane 
deva na issanti purIsaparakkamassa, 
damo samadhi manaso adejJJho” 
avyagsata'° nkkhamanañca'' kale, 
da|hañca viriyam purisaparakkamo ca 
teneva asI vIJayo assakanan ”I. 
1. Cullakalingajatakam. '” 


512. Adeyyesu dadam danam deyyesu nappavecchaH, 
apasu vyasanam patto sahayam nadhigacchaHi. 


513. Nadeyyesu dadam'” danam deyyesu yo pavecchati, 
apasu vyasanam patto sahayamadhigacchati. 


' kalingavaggo - Ma, Syã. ”brahmacäri - Ma, Syä, PTS. 

? vivarathimasam - Ma; Š saccam tatham paramam karam nu sakka - Syä. 
vivaratha imasam - Syã, PTS. ? abhejjo - Ma, Syã. 

3 nagaram pavisantu - Ma, PTS; '° abyaggata - Ma; 
nagarantam pavIsitum - Syã. abyattata - Sya. 

* susatthena - PTS. '' nkkamanañea - Ma, PTS. 

Ÿ ajayo - Syã. '2 culakalingajatakam - Ma. 

° iecevam - Syã. '3 adeyyesu adadam - Syã. 
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IV. NHÓM BỐN KỆ NGÔN 
1. PHẨM HÃY MỞ RA 


508. “Các ngươi hãy mở cổng thành cho các nàng này đi vào thành phố đã 
khéo được bảo vệ bởi ta là Nandisena, dũng cảm như sư tử, đã khéo được 
huấn luyện của đức vua Aruna. 


&é 


509. “Chiến thắng là thuộc về quân của vua Kalinga có sức chịu đựng 
điều không thể chịu đựng; và sự chiến bại, sự thiệt thòi, là thuộc về quân của 
vua Assaka,'` y như lời đã nói của ngài. Các bậc hành Phạm hạnh là những 
người ngay thắng, không nói sai sự thật.” 


510. “Chư Thiên đã đạt đến và vượt qua việc nói lời dối trá. 

Thưa Sakka, chân thật là tài sản tối thượng của các vị ấy. 

Thưa vị Chúa của chư Thiên, điều ấy của ngài đã được nói dối trá 
là bởi vì lý do gì, thưa vị Đại Thiên Chủ Maghava?” 


511. “Này Bà-la-môn, chẳng phải ông đã nghe điều được nói rằng: 
“Chư Thiên không ganh ty đối với sự gắng sức của con người? 
Sự tĩnh luyện, sự tập trung, tâm ý không bị phân tán, 
trạng thái không nao núng và sự xuất quân đúng thời điểm, 
sự vững chãi, sự tỉnh tấn, và sự gắng sức của con người, 
chính vì thế, sự thắng trận đã có cho quân của vua Assaka.” 
1. Bổn Sanh Vua Cullakalinga. [301] 


512. “Irong khi cho vật thí ở những người không đáng cho, và không cho 
ở những người đáng cho, trong những lúc rủi ro, bị lâm vào cảnh bất hạnh, sẽ 
không đạt được người giúp đỡ. 


513. Trong khi không cho vật thí ở những người không đáng cho, và người 
nào cho ở những người đáng cho, trong những lúc rủi ro, bị lâm vào cảnh bất 
hạnh, sẽ đạt được người giúp đỡ. 
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514. Saññogasambhogavisesadassanam 
anariyadhammesu sathesu nassati, 
katañca ariyesu ca añJasesu' ca 
mahapphalam hoti anumpi tadisu. 


515. Yo pubbe katakalyano aka loke sudukkaram, 
paccha kaylira” na va kayira accantam puJanaraho ”ti. 
2. Maha-assarohaJatakam. 


516. Anuttare kamagune samiddhe 
bhutvana pubbe vasi ekaraJa," 
sodanI dugse narakamhi khitto 
nappaJahe? vannabalam puranam. 


517. Pubbeva khanHi ca tapo ca mayham 
sampatthita dabbasena° ahosi, 
tamdani laddhana kathannu raja 
Jahe aham vannabalam puranam. 


518. Sabbam kireva" parinitthitan 
yasassinam paññavantan” visayha, 
yaso ca laddha purimam u]aram 
nappaJahe? vannabalam puranam. 


519. PanuJja dukkhena sukham Janinda 
sukhena va dukkhamasayhasahi, 
ubhayattha santo? abhinibbutatta 
sukhe ca dukkhe ca bhavanti tuÌya ”tI. 

3. EkaraJaJatakam. 


520. ImanIl mam daddara tapayanti 
vacaduruttani manussaloke, 
mandukabhakkha udakantasevi 
aSIVisam mam avIsa sapanti. 


' a]javesu - Ma; ° dubbhisena - Ma, Syã. 
añjayesu - PTS. ” sabbäa kirevam - Ma; 

“ kayira - PTS. sabba kireva - Syã; 

3 vasi - Ma. sabbam kirevam - PTS. 

* ekaräja - Ma. Š Daññavatam - PTS. 

” nappajjahe - Ma, Syã. ° sattä - PTS. 
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514. Sự gắn bó, sự thọ hưởng chung, sự đánh giá cao ở những kẻ không có 
tính chất thánh thiện, ở những kẻ xảo trá, sẽ bị tiêu hoại. Và việc đã được làm 
ở những người thánh thiện, ở những người chính trực, ở những người như 
thế ấy, dầu nhỏ bé cũng có quả báu lớn lao. 


515. Người đã tạo việc thiện trước đây là người đã làm công việc vô cùng 
khó làm ở thế gian, về sau, đầu có làm hay không làm, người ấy vẫn xứng 
đáng sự cúng dường tuyệt đối.” 

2. Bổn Sanh VỊ Đại Ky Sĩ. [3o2] 


516. “Này Ekaraja, trước đây ngài đã sống, và đã thọ hưởng các loại dục 
vô thượng đã được thành tựu cho bản thân. Bây giờ, ngài đây đã bị ném vào 
cảnh giam cầm khó di chuyển, ngài vẫn không đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh 
trước kia.” 


517. “Ngay trước đây, sự nhãn nại và khổ hạnh đã được ta mong ước, này 
Dabbasena. Bây giờ, sau khi đã đạt được điều ấy, này đức vua, làm thế nào ta 
lại có thể đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh trước kia? 


518. Quả thật thế, tất cả đều được hoàn thành sau khi đã chứng tỏ là 
người có danh tiếng, có trí tuệ. Và sau khi đã đạt được danh vọng cao cả chưa 
đạt được trước đây, ta không thể nào đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh khi xưa. 


519. Này vị chúa của loài người, sau khi đổi thay hạnh phúc bằng khổ đau, 
hoặc khổ đau bằng hạnh phúc, hãy chịu đựng điều không thể chịu đựng. Ơ cả 
hai trường hợp, những người an tịnh, có bản thân tịch tịnh, đều thản nhiên ở 
hạnh phúc và ở khổ đau.” 

3. Bổn Sanh Vua Ekaraja. [303] 


520. “Này anh Daddara, những lời nói lăng mạ này ở thế giới loài người 
làm em bực bội: Những kẻ có thức ăn là ếch, những kẻ lai vãng ở mép nước.` 
Những kẻ không có nọc độc chưởi rủa em là rắn độc.” 
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521. Saka rattha pabbaJIto' aãññam Janapadam gato, 
mahantam kottham kayiratha duruttanam nidhetave. 


522. Yattha posam na Jananti Jjatiya vinayena va, 
na tattha manam kayIratha vasamaññatake Jane. 


523. Videsavasam vasato Jatavedasamenapl, 
khamitabbam sapaññena apl dasassa taJJitan ”ti. 
4. Daddarajatakam. 


524. Natthi loke raho nama papakammam pakubbato, 
passanti vanabhutani tam balo maññatI” raho. 


525. Aham raho na passaml suññam vapi na vIJJatl, 
vattha aññam' na passam1 asuññam hoti tam maya. 


526. DuJjacco ca suJacco' ca nando ca sukhavacchako,Ÿ 
vejJJo° addhuvasrlo ca te dhammam Jjahumatthika. 


527. Brahmane” ca katham Jahe sabbadhammanaparagu, 
yo dhammamanupaleti đhitima saccanikkamo ”tỞI.Š 
5. SIlavImamsaJatakam.° 


528. Kim andaka ime deva nikkhitta kamsamallake, 
upalohitaka vaggu'° tam me'' akkhahi pucchito. 


529. Yanli pure tvam'”” devi bhandu nantakavasini, 
ucchangahattha paecinasi tassa te koliyam phalam. 


53o. Uddayhate'` na ramati bhoga vippaJahanti tam, 
tatthevimam patinetha yattha kolam pacIssatI. 


' pabbajito - PTS. ”brahmano - Ma, Syäã, PTS. 
” maññate - Syä. Š saccanikamo tỉ - PTS. 
3 suññam - Syã. ? sTlaviImamsajatakam - Ma, PTS. 
* ajaeco - PTS. '° vagsi - Ma, PTS. 
Ÿ sukhavaddhito - Ma; '! te me - PTS. 
sukhavacchano - Syä, PTS. '* tuvam - Syä, PTS. 
° vajjho - Sya, PTS. '3 ndayhate - Syã; udayhate - PTS. 
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521. “Người bị trục xuất khỏi đất nước của mình và đi đến một xứ sở 
khác, nên tạo ra một kho chứa lớn để chứa đựng những lời nói lăng mạ. 


522. Ở nơi nào người ta không biết về dòng đõi hoặc về tư cách của mình, 
ở nơi ấy, không nên tỏ ra ngã mạn trong khi sống với người không biết về 
mình. 


523. Người đang sống lưu trú ở nước ngoài, dầu là (chói sáng) như là 
ngọn lửa, với trí tuệ của mình cũng nên nhãn nhịn sự công kích của kẻ hạ 
cấp.” 

4. Bổn Sanh Con Rắn Daddara. [304] 


524. “Không có việc gọi là kín đáo ở thế gian đối với kẻ đang làm việc ác. 
Các sinh linh ở trong rừng nhìn thấy việc mà kẻ ngu nghĩ là kín đáo. 


525. Con không nhìn thấy nơi nào kín đáo, hoặc nơi trống vắng cũng 
không tìm thấy. Nơi nào con không nhìn thấy người nào khác, nơi ấy là 
không trống vắng bởi vì con (có mặt ở đó).” 


526. “DujJacca, Sujacca, Nanda, Sukhavacchaka, VejJa, và Addhuvaslla, 
tất cả bọn chúng, với mục đích (đạt được vợ), đã từ bỏ nguyên tắc đạo đức. 


527. Và làm thế nào vị Bà-la-môn, là người đã đi đến bờ kia đối với tất cả 
các pháp, là người gìn giữ nguyên tắc đạo đức, có nghị lực, có sự nỗ lực vì 
chân lý, có thể từ bỏ (mục đích đạt được vợ)?” 

5. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [305] 


528. “Tâu bệ hạ, những trái này, như những quả trứng, có tên là gì? 
Chúng được đặt ở mâm đồng, có màu đỏ tựa máu, xinh tươi. Được hỏi, xin bệ 
hạ hãy giải thích điều ấy cho thiếp.” 


529. “Này hoàng hậu, nàng trước kia, đầu cạo, mặc y phục tàn tạ, dùng 
cánh tay thu gom chúng vào lòng, là trái táo của nàng đấy. 


530. Nàng này kiêu ngạo, không vui thích (hưởng thụ); các của cải rời bỏ 
nàng ấy.` Các ngươi hãy đưa nàng này về lại đúng nơi mà nàng sẽ thu gom 
trái táo.” 
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531. Honti hete maharaJa Iiddhippattaya nariyä, 
khama deva suJataya massa kuJJh1' rathesabha ”+1. 


532. Acetanam brahmana assunantam 
Jano aJanantamimam palasam, 
araddhaviriyo dhuvam appamatto 
sukhaseyyam pucchasi kissa hetu. 


533. Dure suto ceva braha ca rukkho 
dese thito bhutanivasarupo, 
tasma namassamI Imam palasam 
ye cettha bhuta te ca? dhanassa hetu. 


534. So te karIssamI yathanubhavam 
kataññutam brahmana pekkhamano, 
katham hi agamma satam sakase 
mogham1 te assu parIphanditan1. 


535. Yo tindurukkhassa? paro pilakkhu° 
parIvarito pubbayañño ularo, 
tasseva” mulasmim nidh1? nikhato 
adayado? gaccha tam'° uddharah1 ”ui. 
7. PalasaJatakam. 


536. Akaramhasa'"' te kieeam yam balam ahuvamhase, 
migaraJa namo tyatthu ap1 kiñcI labhamase. 


537. Mama lohitabhakkhassa niccam ]uddani kubbato, 
dantantaragato santo tam bahum yampI” JIvasi. 


538. Akataññumakattaram katassa appatikarakam, ° 
yasmim kataññutã natthi nirattha tassa sevana. 


539. Yassa'? sammukhacinnena' mittadhammo na labbhatl, 
anusuyyam'“anakkosam sanikam'” tamha apakkame ”ti. 
8. JavasakunaJatakam.'° 


' kujjha - Ma. '° nam - Syã. ' akaramhava - Syã. 
? sujãtajatakam - Ma, PTS. ? vam hi - PTS. 
3 te - Ma, Syã. 3 appatikarakam - Ma, Syã. 
* moghä - Syä, PTS. * vattha - Syã. 
Ÿ tindukarukkhassa - Ma. ” samukhacinnena - Syã. 
5 paro pilakkho - Ma, Syã; 5 anusuyam - Ma; 
paro pilakkhu- Sya, PTS. anussuyam - Sya; 
Ttassesa - Ma, PTS. anusuyyam - PTS. 
ở nidhỉ - Ma, Syã. ” sanikam - PTS. 
° adayado - Ma, Syã, PTS. Š sakunajatakam - Ma. 
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531. “Tâu đại vương, những người phụ nữ này quả là do đã đạt được uy 
quyên. Tâu bệ hạ, xin hãy tha thứ cho nàng Sujata. Tâu đấng thủ lãnh xa 
binh, xin ngài chớ nổi giận đối với nàng ấy.” 

6. Bổn Sanh Nàng Sujata. [3oó6] 


532. “Này Bà-la-môn, trong khi biết rằng cây palasa này là không có tâm 
tư, không nghe được, không nhận biết, có sự ngủ nghê thoải mái, ngươi vẫn 
nỗ lực ra sức, thường xuyên, không xao lãng hỏi han nó, vậy điều gì là nguyên 
nhân?” 


533. “Được nghe tiếng là ở nơi xa xôi và to lớn, cây này đứng thăng ở khu 
đất bằng, có vẻ là nơi trú ngụ của chư Thiên. Vì thế, tôi kính lễ cây palasa 
này, và tài sản của chư Thiên ngụ ở nơi này là nguyên nhân.” 


534. “Này Bà-la-môn, trong khi xem xét trạng thái biết ơn, ta đây sẽ làm 
cho ngươi tùy theo năng lực. Bởi vì làm thế nào để ngươi sau khi đi đến gần 
bên những người tốt, những việc làm thành tín của ngươi chẳng phải rỗng 
không? 


535. Ở phía trước của cây findu, có cây sung nào to lớn, đã được rào 
quanh, trước đây có cuộc tế lễ, ở ngay gốc cây ấy có của cải cất giữ đã được 
chôn giấu, không có người thừa tự, ngươi hãy đi đến và lấy của cải ấy lên.” 

7. Bổn Sanh Cây Palasa. [307] 


536. “Chúng tôi đã làm phận sự đối với ngài, việc ấy là khả năng của 
chúng tôi. Thưa chúa tể của loài thú, xin kính lẽ đến ngài. Mong rằng chúng 
tôi cũng nhận được vật gì đó.” 


537. “Trong khi đi vào bên trong hàm răng của ta, — kẻ có thức ăn vấy 
máu, thường xuyên gây nên các việc tàn bạo, — việc bạn vẫn sống còn là (đã 
nhận được) nhiều rồi đấy.” 


538. “Không có sự đền đáp cho người đã ra sức đến kẻ không biết tri ân, 
đến kẻ không chịu làm việc. Ở kẻ nào không có sự tri ân, phục vụ kẻ ấy thì 
không có lợi ích. 


539. Với công đức đã làm trực tiếp đến kẻ nào, mà pháp thân hữu không 
đạt được, thì nên mau chóng rời xa kẻ ấy, không phật lòng, không sỉ vả.” 
8. Bổn Sanh Chim Gõ Kiến. [3o8] 
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540. Sabbamidam carimavatam' ubho dhammam na passare,” 
ubho pakatiya cuta yo cayam sajJhapayat,` 
yo ca dhammam adhryati." 


541. Salina bhoJanam" bhuñJe sucm mamsũpasevanam,° 
tasma etam na sevami dhammam Is1h1 sevitam. 


542. ParibbaJa maha loko pacantaññep1 panino, 
ma tam” adhammo acarito asma? kumbhamivabhida.° 


543. Dhiratthu tam yasalabham dhanalabhañca brahmana, 
va vuttIi vinipatena adhammacaranena va ”ti. 
9. ChavakaJatakam.'° 


544. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
na Icche sahanindaya evam sayha'' vijanahI. 


545. Dhiratthu tam” yasalabham dhanalabhañca brahmana, 
va vuttI vinipatena adhammaecaranena va. 


546. ApI ce pattamadaya anagaro'' parIlbbaJe, 
sayeva'° JIvika seyyo ya cadhammena esana. 


547. Ap1 ce pattamadaya anagaro' parIbbaJe, 
aññam ahimsayam loke apl rajJena tam varan ”ti. 
10. SayhaJatakam.' 


Vivaravaggo ° pathamo. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Vivarañca adeyyasamiddhavaram 
atha daddarapapamahatiraho, 

atha kolipalasavarañca kara 


carImam sasamuddavarena dasa. 


--OOOOO-- 


' sabbamidam carimam katam - Ma; sabbam idañca marikatam - Syä. 
” passati - PTS. ở tasmã - Syã. °ivabhida - PTS. 


Viuarauqaggo 


3 mantejjhãpeti - Ma; ° chavajãtakam - Syã. 


mante jhãpeti - Syä. ' seyya - Ma. 
* vo ca mantam adhTyati - Ma, Syã. ? nam - PTS. 
* sanam odanam - Ma, Syã; 3 anagãro - Ma. 


salinam bhojanam - PTS. * sa eva - Syã, PTS. 


” mamsũpasecanam - Ma, Syã, PTS. ” seyyajatakam - Ma. 
” mã tvam - Ma, Syã, PTS. ° kaliñgavaggo - Ma, Syä. 
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54O. “Toàn bộ việc này là sự thọ trì thời cận đại, cả hai không nhìn thấy 
pháp, cả hai đã bị lệch ra khỏi lề thói, người này dạy (ngồi chỗ thấp), và 
người học pháp (ngồi chỗ cao).” 


541. “Ta thọ thực bữa ăn với gạo saÏï, có trộn lẫn thịt tỉnh khiết. Vì thế, ta 
không thực hành việc ấy, là pháp mà các vị ẩn sĩ phụng sự.” 


542. “Ngài hãy ra đi, thế gian là rộng lớn, đầu cho các sinh mạng khác bị 
đọa đày. Ngài chớ thực hành việc phi pháp, tựa như hòn đá làm vỡ cái chum. 


543. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay sự đạt được danh vọng và sự đạt 
được tài sản ấy, đó là hành vi với sự bị rơi vào đọa xứ (trong tương lai) hoặc 
với sự thực hành sai trái (trong hiện tạ]).”' 

9. Bổn Sanh Kẻ Cùng Đinh. [309] 


544. “Ta không mong muốn vùng đất có sự bao quanh của biển cả, có 
biển là vòng đai, cùng với lời chê bai. Này Sayha, ông hãy nhận biết như vậy.? 


545. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay sự đạt được danh vọng và sự đạt 
được tài sản ấy, đó là hành vi với sự bị rơi vào đọa xứ (trong tương lai), hoặc 
với sự thực hành sai trái (trong hiện tạ]). 


546. Hơn nữa, nếu có thể cầm lấy bình bát, ra đi, sống không nhà, chính 
sự nuôi mạng ấy là tốt hơn việc tầm cầu không đúng pháp. 


547. Hơn nữa, nếu có thể cầm lấy bình bát, ra đi, sống không nhà, trong 
khi không hãm hại người khác ở thế gian, thậm chí điều ấy còn cao quý hơn 
cả vương quốc.” 

10. Bổn Sanh Quan Đại Thần Sayha. [310] 


Phẩm Hãy Mở Ra là thứ nhất. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Việc mở ra, người không đáng cho, và chuyện đã được thành tựu, 
rồi con rắn Daddara, nơi vô cùng kín đáo cho việc làm ác, 

rồi trái táo, và chuyện cây palasa, chúng tôi đã làm, 

thời cận đại, với chuyện có biển cả bao quanh, là mười. 


--ooOOO-- 


' Xem Phân Tích Giới Tù Khưu tập 2 (TTPV tập 02, trang 549). 
“Xem Milinda Vấn Đạo (TTPV tập 45, trang 367). 
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2. PUCIMANDAVAGGO 


548. Utthehi cora kim sesi ko attho supinena' te, 
ma tam gahesum” raJano game kibbisakarakam. 


549. Yannu' coram gahessanti game kibbisakarakam, 
kim tattha pucimandassa vane Jatassa titthato. 


550. Na tvam assattha Janasi mama corassa €° antaram, 
coram gahetva rajano game kibbisakarakam, 
appenti“ ninbasulasmim tasmim me sankate mano. 


551. Sankeyya sankitabbani rakkheyyanagatam bhayam, 
anagatabhaya dhIro ubho loke avekkhatI ”ti. 
1. Pueimandajatakam. 


552. Apl kassapa mandliya yuva sapati hanti va, 
sabbantam khamate đhiro pandito tam titikkhati. 


553. Sacepl santo vivadanti khippam sandhlyare" puna, 
bala pattava bhi1JJanti na te samathamaJjhagu. 


554. Ete bhuyyo° samayanti sandhi tesam na JIratl, 
yo cadhipannam janaäti yo ca Janati desanam. 


555. Eso h1 uttaritaro bharavaho” đhurandharo,° 
yo paresadhipannanam sayam sandhatumarahati ”L.. 
2. KassapamandliyaJatakam. 


556. Yo te hatthe ca pade ca kannanasañca chedayl, 
tassa kuJJ]ha mahavira mã rattham vinassa? idam. 


557. Yo me hatthe ca pade ca kannanasañca chedayl, 
ciram JIvatu so raJa na hi kuJjhanti madisa. 


558. Ahu" atitamaddhanam'' samano khantidIipano, 
tam khantiyayeva thitam'” kasiraJa achedayl. 


' supanena - Ma, Syã. ”bhãravaho - Ma; bhãrãvaho - Syã. 
ˆ gahesu - Syã; ganheyyum - katthaci. Š đhuraddharo - Ma. 

* nanu - Syã. ° vinasä - Ma, PTS; vinassa - Syã. 

' accenti - Sya. '° ahu - Syã, PTS. 

* sandhiyare - Syä. '! aitamaddhane - Syã, PTS. 

° bhiyyo - Ma, Syä, PTS. '? thitam - Ma; Syã; hitam - PTS. 
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2. PHẨM CÂY PUCIMANDA 


548. “Này kẻ trộm, hãy đứng lên. Sao ngươi lại nằm? Lợi ích gì cho ngươi 
với việc ngủ mơ? Chớ để những người của vua bắt được ngươi, kẻ gây ra tội 
ác ở trong làng?” 


549. “Phải chăng họ sẽ bắt được kẻ trộm, kẻ gây ra tội ác ở trong làng? 
Trong trường hợp ấy, việc gì đến cây pucinanda đã được sanh ra và tồn tại ở 
trong rừng?” 


550. “Này Thần cây Assaftha, ngài không biết về kết cuộc của tôi và của 
kẻ trộm: Sau khi bắt được kẻ trộm, kẻ gây ra tội ác ở trong làng, những người 
của vua đem treo gã ở cọc cây nimba vót nhọn; ý của tôi lo ngại về điều ấy. 


551. Nên lo ngại về những điều đáng lo ngại, nên phòng ngừa nỗi nguy 
hiểm ở tương lai. Vì sự nguy hiểm trong tương lai, người sáng trí xem xét cả 
hai đời (đời này và đời sau).” 

1. Bổn Sanh Cây Pucimanda. [311] 


552. “Này Kassapa, cũng vì khờ dại mà người trẻ tuổi chưởi rủa hoặc 
đánh đập. Bậc sáng trí tha thứ mọi điều ấy, bậc sáng suốt nhãn nhịn điều ấy. 


553. Thêm nữa, nếu những người tốt tranh cãi, họ cũng mau chóng hàn 
gắn lại. Còn những kẻ ngu bị tan rã, tựa như các bình bát đất, chúng không 
đạt đến sự hòa giải. 


554. Người biết lõi đã vi phạm và người biết sự sám hối tội, những người 
này gặp gỡ nhau nhiều hơn thì sự liên kết giữa bọn họ không bị hư hoại. 


555. Người có khả năng tự mình hòa giải các sự va chạm của những người 
khác, chính người ấy là tốt hơn, với sự mang đi gánh nặng và sự nhận lãnh 
trách nhiệm.” 

2. Bổn Sanh Kassapa Và Kẻ Khờ Dại. [312] 


556. “Thưa vị đại dũng sĩ, người nào đã ra lệnh chặt đứt hai tay, hai chân, 
tai và mũi của ngài, thì ngài hãy nổi giận với người ấy, xin ngài chớ hủy diệt 


đất nước này.” 


557. “Người nào đã ra lệnh chặt đứt hai tay, hai chân, tai và mũi của ta, 
mong rằng vị vua ấy sống lâu, bởi vì những người như ta không nổi giận.” 


558. “Vào thời quá khứ, đã có vị Sa-môn với lời khen về kham nhãn. Vua 
xứ Kasi đã ra lệnh chém vị đã trú vững ở chính sự kham nhãn ấy. 
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559. Tassa kammassa pharusassa' vipako katuko ahu, 
yam kasiraJa vedesi nirayamhi samappIto ”LI. 
3. KhantivadiJatakam. 


560. DuJjIvitam ajIvimha ye sante na dadamhase,” 
viJjamanesu bhogesu dipam nakamha attano. 


561. Satthi? vassasahassani paripunnanl sabbaso, 
niraye paccamananam kada anto bhavissat1. 


562. Natthi anto kuto anto na anto patidIssatl,! 
tada hi pakatam papam mamam? tuyhañca marisa.° 


563. Soham” nuna Ito gantva yonim laddhana manusim, 
vadaññu silasampanno kahami kusalam bahun t1. 
4. Lohakumbh1jatakam. 


564. Pharusa vata te vaca mamsam yacanako asi,° 
kilomasadis? vaca kilomam samma dadami'° te. 


565. Angametam manussanam bhata loke pavuccatl, 
angassa sadisI vaca angam samma dadami te. 


566. TatatI putto vadamano kampeti hadayam pitu, 
hadayassa sadisI vaca hadayam samma dadam te. 


567. Yassa game sakha natthi yatharaññam tatheva tam, 
sabbassa sadidI vaca sabbam samma dadami te ”ti. 
5. MamsaJatakam.'' 


568. Satta me rohita maccha udaka thalamubbhata, 
Idam brahmana me atthi etam bhutva vane vasa. 


569. Dussa me khettapalassa rattibhattam' apabhatam, 
mamsasula ca dve godha ekañca dadhivarakam, 
Idam brahmana me atth1 etam bhutva vane vasa. 


' kammapharusassa - Ma, Syã. 7 so hi - PTS. 

”“ yesanno na dadãmase - Syä. ở samma yãcanako c asi - PTS. 

3 satthim - Syã. ? kilomassa sadisi - PTS. 

* patidissati - Ma, Syã. '° đammi - Ma, Syã. 

” mama - Ma, Syã, PTS. '! sabbamamsaläbhajãatakam - Ma. 
° mãrisa - Syã. ' rattim bhattam - Syã. 


174 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Câu Pucinanda 


559. Quả thành tựu của hành động thô bạo ấy đã là cay đắng, vua xứ Kasi 
đã cảm thọ điều ấy khi bị đọa vào địa ngục.” 
3. Bổn Sanh Vị Thuyết Về Nhãn Nại. [313] 


560. “Chúng tôi đã sống cuộc sống xấu xa, là trong khi hiện hữu, chúng 
tôi đã không bố thí. Trong khi có các của cải, chúng tôi đã không xây dựng 
hòn đảo (nơi nương tựa) cho bản thân.” 


561. “Trong khi bị nung nấu ở địa ngục với mọi hình thức, tròn đủ sáu 
chục ngàn năm, khi nào sẽ là sự chấm dứt (cho chúng tôi)?” 


562. “Không có sự chấm dứt. Do đâu có sự chấm dứt? Sự chấm dứt không 
được nhìn thấy. Này các ông, bởi vì khi ấy, tội ác của tôi và của ông đã được 
làm ra.” 


563. “Chắc chắn rằng tôi đây, sau khi từ nơi này ra đi nhập vào tử cung 
của người nữ, tôi sẽ là người rộng lượng, có đầy đủ giới hạnh, và sẽ làm nhiều 
việc thiện.” 

4. Bổn Sanh Địa Ngục Chậu Đồng. [314] 


564. “Lời nói của bạn quả thật là thô lỗ, và bạn là người xin thịt. Lời nói 
có sự tương đương với miếng bạc nhạc, này bạn, ta cho bạn miếng bạc nhạc.” 


565. “Tay chân này là thuộc về con người, ở thế gian gọi là anh em. Lời 
nói có sự tương đương với tay chân, này bạn, ta cho bạn phần thịt đùi.” 


566. “Người con trai trong khi nói “cha ơi làm rung động trái tim người 
cha. Lời nói có sự tương đương với trái tim, này bạn, ta cho bạn trái tim.” 


567. “Đối với người nào không có bạn bè ở trong làng, nơi ấy giống y như 
khu rừng. Lời nói có sự tương đương với tất cả, này bạn, ta cho bạn tất cả.” 
5. Bổn Sanh Miếng Thịt. [315] 


568. “Bảy con cá hồng của tôi đã được vớt từ dưới nước lên đất liền. Này 
Bà-la-môn, cái này là phần tôi có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 


569. “Tôi đã lấy đi bữa ăn tối của người giữ ruộng ấy gồm có hai xiên thịt 
nướng, một con kỳ đà, và một bình sữa. Này Bà-la-môn, cái này là phần tôi 
có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 
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570. 


Ambapakkodakam' sitam sitacchayam manoramam,? 
Idam brahmana me atth1 etam bhutva vane vasa. 


571. Na sasassa tia atthi na mugza na pi tandula, 


572. 


573- 


9⁄4- 


99- 


576. 


1mina aggina pakkam mamam bhutva vane vasa ”tI. 
6. SasaJatakam. 


Matamatameva rodatha 

na hi tam rodatha yo marissatl, 
sabbeva° sariradharino 
anupubbena Jahanti Jivitam. 


Devamanussa° catuppada 
pakkhigana uraga ca bhogino, 
samhi” sarIre anIssara 
ramamanaäva Jahanti Jvitam. 


Evañcalitam asanthitam 
sukhadukkham manuJesu apekkhiya,° 
kanditaruditam'° niratthakam 

kim vo sokaganabhikrrare. 


Dhutta sonda'° akata 
bala sura'' ayogIno, 
dhiram maññanti baloti 
ye dhammassa akovida ”4I. 
7. MatarodanaJatakam. 


Yantam vasantasamaye kanaveresu bhanusu, ? 
samam bahaya pl]esi sa tam arogyamabravi. ° 


577. Ambho na kira saddheyyam yam vato pabbatam vahe, 


pabbatañce vahe vato sabbampi pathavIm vahe, 
yattha sama kalakata sa mam' arogyamabravi. 


578. Na ceva sa kalakata na ca sa aññamicchati, 
ekabhatta kira'' sama tameva abhikankhati. 

' ambapakkam dakam - Ma, Syã. ? kanditam runatam - Syã. 
? sitacchaäyã manoramä - Ma. ° đhuttã ca sondã - Ma; 
3 sasapanditajatakam - Ma, Syã. dhutta sondđã ca - Syã. 
* matam matam eva - Ma. ! bãalã sũrã virä - PTS. 
Ÿ sabbepi - Ma. ? bhãnusu - Ma, Syã. 
° devã manussã - Syã. 3 abruvi - PTS. 
7 yvamhi - Syã; asmim - PTS. * samam - Syã, PTS. 
* manujesvapekkhiya - Ma; * ekabhattikini - Ma; 

manujesu apekkhiyam - Syã. ekabhattakini - PTS. 
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570. “Xoài chín, nước lạnh, bóng cây rầm mát làm thích ý. Này Bà-la- 
môn, cái này là phần tôi có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 


571. “Thỏ tôi không có mè, không có đậu, cũng không có gạo. Ngài hãy ăn 
thịt tôi đã được nướng chín bằng ngọn lửa này, rồi sống ở trong rừng.” 
6. Bổn Sanh Con Thỏ. [316] 


572. “Quý vị khóc người đã chết và chỉ mỗi người đã chết, 
bởi vì quý vị không khóc cho người chưa chết. 

Toàn bộ tất cả những loài có thân xác 

đều từ bỏ mạng sống theo tuần tự. 


573. Chư Thiên, nhân loại, loài bốn chân, 

các loài chim, và các loài bò sát có thân hình to lớn, 

đều không có quyền hành về thân xác của mình, 

chúng từ bỏ mạng sống ngay trong lúc đang còn vui thích. 


574. Như vậy, hạnh phúc hay khổ đau ở loài người 

là bị dao động, không được ổn định, không thể trông đợi, 
rên rỉ và khóc lóc là không có lợi ích, 

tại sao quý vị lại gieo rắc lắm nỗi sầu muộn? 


575. Những kẻ vô lại, những kẻ nghiện ngập, những kẻ vô học, 
những kẻ ngu si, những kẻ võ biền, những kẻ không rèn luyện, 
chúng nghĩ rằng người sáng trí là “kẻ ngu si,” 
chúng là những kẻ không rành rẽ về các pháp (thế gian).” 

7. Bốn Sanh Khóc Người Chất. [317] 


576. “Vào tiết mùa xuân, khi những bông hoa kanquera chói sáng, chàng 
đã ghì chặt Sama bằng cánh tay, nàng ấy đã nói rằng nàng vẫn khỏe mạnh.” 


577. “Này ông, tôi thật sự không thể tin rằng gió có thể dời đi ngọn núi, 
nếu gió có thể dời đi ngọn núi thì gió có thể dời đi toàn bộ trái đất; và trường 
hợp nàng Sama đã qua đời mà nàng ấy đã nói rằng nàng vẫn khỏe mạnh.” 


578. “Nàng ấy chẳng những chưa qua đời mà nàng ấy còn không ưa thích 
người đàn ông khác. Nghe nói Sama chỉ ăn một bữa và mong mỏi chỉ mỗi 
ông thôi.” 
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579. Asanthutam mam cirasanthutena 
nimini' sama adhuvam đhuvena, 
mayapi sama nImineyya aññam 
1to aham durataram øgamissan ti. 
8. Kanaverajatakam. 


58o. Susukham vata JIvami labhami ceva bhuñjitum, 
paripanthe ca? tittham1 kanu' bhante gati mama. 


581. Mano ce te na panamati“ pakkhi papassa kammuno, 
avyavatassa bhadrassa na papamupalippat." 


582. Ñãtako no nisinnoti bahu agacchate jano, 
patIcea kammam phusati tasmim me sankate mano. 


583. Paticeca kammam na phusati° mano ce nappadussati, 
appossukkassa bhadrassa na papamupalippatf ”ti. 
9. TitiraJatakam. 


584. SuccaJam vata naccajJi vacaya adadam girim, 
kimhi tassam cajantassa” vaca? adada pabbatam. 


585. Yam hi kayIra tam hi vade yam na kaylra na tam vade, 
akarontam bhasamanam parTJananti pandita. 


586. RaäJaputta namo tyatthu sacce đhamme thitovasl,” 
yassa te vyasanam patto saceasmim ramate mano. 


587. Ya daliddi daliddassa addha addhassa kittima, " 
sa hissa parama bhariya sahiraññassa'' itthiyo ”Li. 
10. SuccaJaJatakam. 


Pucimandavaggo dutiyo. 


xxxx% 


TASSUDDANAM 


Atha corasakassapakhantivaro 
duJJjIvitata ca varapharusa, 

atha sasamatañca vasantasukham 
succaJam vata navacaJina ca dasa. 


--ooOOO-- 
' nmmi - Ma. 
ˆ va - Ma, Syã. ở vacaya adada - Ma, PTS; 
* kã nu - Ma, Syã; kã su - PTS. vacaya adadam - Syã. 
ˆ nappanamati - Ma, Syã, PTS. ° thito casi - Ma, PTS. 
” papamupalimpati - Ma, Syã. '° kitima - Ma. 
” na patieca kammam phusati - Ma, Syä. '! tã hi raññassa - PTS. 


kim hitassa cajantassa - Ma; kiñci tassa cajantassa - Syã; kim hi tass' acajantassa - PTS. 
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579. “Sama đã chọn lấy tôi, kẻ không thân thiết thay vì người tình thân 
thiết lâu dài, đã chọn lấy kẻ không chung thủy thay vì người chung thủy, 
Sama cũng có thể chọn lấy người khác thay vì tôi; từ nơi này, tôi sẽ ra đi xa 
hơn nữa.” 

8. Bổn Sanh Hoa Kandauerda. [318] 


58o. “Quả thật, tôi sống vô cùng sung sướng, và tôi còn nhận được thức 
ăn. Nhưng tôi tồn tại trong sự hiểm nguy, thưa ngài, phần số tương lai của tôi 
thế nào?” 


581. “Này chim, nếu tâm ý của ngươi không thiên về hành động xấu xa, sự 
xấu xa không làm ô nhiễm người hiền thiện, không chủ động (làm ác).” 
582. “Quyến thuộc của chúng ta ngồi kia,` nghĩ vậy, nhiều kẻ kéo đến, rồi 
phạm vào nghiệp liên đới; ý của tôi lo ngại về điều ấy.” 


583. “Không phạm vào nghiệp liên đới, nếu tâm ý không sái quấy, sự xấu 
xa không làm ô nhiễm người hiền thiện, ít đòi hỏi.” 

9. Bốn Sanh Chim Đa Đa. [319] 

584. “Quả thật, vua đã không thí bỏ vật dễ thí bỏ, trong khi không ban 
cho ngọn núi bằng lời nói. Kẻ đã không ban cho ngọn núi bằng lời nói, kẻ ấy 
còn có thể xả bỏ cái gì?” 

585. “Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm.” 

586. “Tâu thái tử, xin kính lễ ngài. Ngài quả đã đứng vững ở pháp chân 
thật. Đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, tâm ý của ngài đây vẫn vui thích ở sự chân 
thật.” 

587. “Người nữ nào nghèo khó khi chồng nghèo khó, giàu có khi chồng 
giàu có, tâu bậc có danh tiếng, chính nàng ấy là người vợ hạng nhất của ngài, 


còn các phụ nữ khác là thuộc về đức vua, không xứng đáng.” 
10. Bổn Sanh Vật Dễ Thí Bỏ. [32o] 


Phẩm Cây Puciùnanda là thứ hai. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ kẻ trộm, với vị Kassapa, và chuyện nhãn nại, 
tình trạng cuộc sống xấu xa, và các chuyện về thô lõ, 
rồi con thỏ, và người đã chết, mùa xuân, và sung sướng, 


thật sự dễ thí bỏ và đã không thí bỏ, là mười. 


--OOOOO-- 
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3. KUTIDŨSAKAVAGGO 


588. Manussasseva te sIsam hatthapada ca vanara, 
atha kena nu vannena agaram te na viJJatl. 


58o. Manussasseva me sIsam hatthapada ca singlla, 
yahu settha manussesu sa me pañña na vijJJatI. 


590. Anavatthitacittassa lahucittassa dubbhino,' 
niccam addhuvastlassa suclbhavo” na viJJatl. 


501. So karassu anubhavanm' vItivattassu siÏliyam, 
sItavataparittanam karassu kutikam' kapI ”H. 
1. KutidusakaJatakam. 


592. Daddabhayati bhaddante yasmim dese vasamaham, 
ahampetam na Janami kimetam daddabhayati." 


593. Beluvam patitam” sutva daddabhanti" saso JavI, 
SaSassa vacanam sutva santatta migavahinI. 


594. Appatva? padaviññanam paraghosanusarino, 
pamada”parama bala te honti parapattiya. 


505. Ye ca silena sampanna paññayupasame'° rata, 
araka'' virata dhrra na honti parapattiya ”ti. 
2. DaddabhaJatakam.'? 


596. Dvayam yacanako raJa brahmadatta nigacchatl, 
alabham dhanalabham va evam dhamma hi yacana. 


597. Yacanam rodanam ahu pañcalanam rathesabha, 
yo yacanam' paccakkhati tamahu patirodanam. 


598. Mã maddasamsu ° rodantam pañcala susamagata, 
tuvam) va patirodantam tasma I1cchamaham raho. 


! đũbhino - PTS. 


ˆ“ sukhabhävo - Ma, Sya, PTS. ở appattä - PTS. 

3 anubhavam - Ma, PTS. ? panãda - Ma. 

* kutavam - Ma, PTS. ' naññãyupasame - Ma, Syä, PTS. 

* duddubhäyati - Ma, Syã. '! ãrata - PTS. 

° veluvam patitam - Syã; '* duddubhajãtakam - Ma. 
bellam nipatitam - PTS. '3 vo ca nam - PTS. 

7 duddubhanti - Ma, Syã; '* mam mãddasamsu - Syã. 
đabhakkanti - PTS. '' tavam - PTS. 
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3. PHẨM KẺ PHÁ HOẠI CỐC LIÊU 


588. “Này khi, đầu, và tay chân của ngươi đúng là của loài người. Vậy thì 
lý do gì, nhà của ngươi lại không có?” 


58o. “Này chim Singila, đầu, và tay chân của ta đúng là của loài người. Họ 
đã nói rằng cái nào là hạng nhất ở loài người, cái trí tuệ ấy ở ta lại không có.” 


5oo. “Đối với kẻ có tâm không ổn định, có tâm thay đổi, bội bạc, thường 
xuyên có giới không bền vững, bản tính trong sạch không tồn tại. 


5o1. Này khỉ, ngươi đây hãy thể hiện năng lực, hãy vượt qua bản chất xấu 
xa, hãy xây dựng chỗ ở nhằm bảo vệ khỏi bị gió lạnh.” 
1. Bổn Sanh Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu. [321] 


592. “Thưa đức ông, có tiếng động ầm ầm ở khu vực tôi sống. Tôi cũng 
không biết gì về việc ấy, cái gì gây nên tiếng động ầm ầm ấy?” 


593. “Sau khi nghe trái cây beluua rơi xuống, (nghĩ rằng): “Là tiếng động 
âm ầm con thỏ đã phóng chạy. Sau khi nghe lời con thỏ, bầy thú rừng bị 
hoảng hốt. 


594. Chưa đạt đến sự nhận biết căn bản, chúng có sự thuận theo lời nói 
của người khác; những kẻ ngu sĩ nổi bật ở sự xao lãng, chúng có sự dựa dẫm 
vào người khác. 


595. Và những vị nào được thành tựu về giới, được vui thích ở tuệ và sự 
an tịnh, là các bậc sáng trí đã ha khỏi, đã lánh xa (ác pháp), (những vị ấy) 
không có sự dựa dẫm vào người khác.” 

2. Bổn Sanh Tiếng Động Âm Âm. [322] 


596. “Tâu đức vua Brahmadatta, người cầu xin trải qua hai trường hợp: 
không nhận được hoặc nhận được tài sản, bởi vì việc cầu xin có bản chất như 
thế. 


597. Tâu đãng thủ lãnh xa binh của xứ Pañcala, người đời đã nói sự cầu 
xin có sự khóc lóc, và người nào từ chối sự cầu xin, người ấy có sự khóc lóc 
đáp trả. 


5o8. Chớ để những người xứ Pañcala đã đến đông đủ nhìn thấy thần đang 
khóc lóc, hoặc bệ hạ đang khóc lóc đáp trả; vì thế, thần muốn được kín đáo.” 
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599. Dadami te brahmana rohinnnam 
gavam sahassam saha pungavena, 
arlyo hi arlyassa katham na dajJe' 
sutvana gatha tava dhammayutta ”tI. 
3. BrahmadattaJatakam. 


6oo. Kalyanarupo vatayam catuppado 
subhaddako ceva supesalo ca, 
yo brahmanam jatimantapapannam? 
apacayati mendavaro yasass1. 


6o1. Ma brahmana 1ttaradassanena 
Vissasamapa]JI ecatuppadassa, 
dal]happaharam abhikankhamano" 
apasakkati dassati suppaharam. 


6o2. Ủratthi? bhaggam° patito” khãribharo 
sabbam bhandam brahmanassidhabhinnam, 
baha” paggayha'"° kandati 
abhidhavatha haññate brahmacar.'' 


603. Evam so nïhato seti yo apuJam namassati, ' 
yathahamaJJa pahato'' hato mendena dummatI ”ti. 
4. CammasatakaJatakam. 


604. Samanam tam maññamano upagacchim asaññatam, 
so mam dandena pahasi yatha assamano tatha. 


6o5. Kim te Jjatahi dummedha kim te aJinasatiya, 
abbhantaram te gahanam bahiram parimaJJas1. 


6o6. Ehi godha nIvattassu bhuñJa salnamodanam, 
telam lonañca me atthi pahutam mayha pIpphali. “ 


6o7. Esa bhiyyo pavekkham1l vammikam sataporisam, 
telam lonañca kittesr'° ahitam mayha pipphalr ”ti. ° 
5. GodhaJatakam. 


' đa]jja - Ma, Syã, PTS. 

” Jatimantipapannam - Ma, Syã, PTS. 

3 abhikattumãno - Syã, PTS. 

* avasakkati - Ma, PTS; avasakkati - Syã. 
” ñrutthi - Ma; ñrutthi - Syã; satthi - PTS. 


° bhaggã - Syã, PTS. ? pasamsati - Ma, Syä. 

7 pavattito - Ma, PTS. 3 pahato - Ma, Syã, PTS. 

Š sabbañea bhandam brahmanassa bhinnam - Ma; * mayham pipphali - Syã; 
sabbam bhanadam brahmanasseva bhinnam - Sya. mayha pipphalin tỉ - PTS. 

°* ubhopi bahã - Ma, Syã. ” kintesi - Syã; 

'° paggayheva - Syã. kin te sỉ - PTS. 

'' abhidhãvatha haññate brahmacärl - Ma, PTS;  mayham pipphaliti - Syã; 

abhidhavatam haññati brahmacarim - Sya. mayha pipphalin tỉ - PTS. 
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599. “Này Bà-la-môn, trãm ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung đỏ 
với một con bò mộng. Bởi vì là người thánh thiện, tại sao trãm lại không ban 
tặng cho người thánh thiện, sau khi đã lắng nghe các kệ ngôn gắn liền với lý 
lẽ của khanh?” 

3. Bổn Sanh Vua Brahmadatta. [323] 


6oo. “Con thú bốn chân này quả thật có bản chất tốt lành, 
không những vô cùng hiền thiện mà còn vô cùng đáng yêu, 
là con cừu cao quý, có tiếng tăm, nó tôn kính 

vị Bà-la-môn thành tựu về dòng dõi và các chú thuật.” 


6o1. “Này Bà-la-môn, mới xem qua, 

chớ đặt niềm tin vào con thú bốn chân. 

Trong lúc mong muốn cú húc mạnh bạo, 

nó bước lui, và nó sẽ giáng cho cú húc chí mạng.” 


6o2. “Xương đùi bị gãy, túi mang vai bị bật tung, 

tất cả vật dụng của vị Bà-la-môn bị bể nát tại nơi này. 

VỊ Bà-la-môn đưa hai tay lên, kêu than: 

“Quý vị mau chạy đến, có người hành Phạm hạnh bị hãm hại.” 


6o3. “Như vậy, tôi đây bị ngã gục, nằm dài. Kẻ nào ca ngợi người không 
xứng đáng sự tôn vinh, là kẻ có trí tồi, giống như tôi hôm nay bị húc ngã, bị 
giết chết bởi con cừu.” 

4. Bổn Sanh Tấm Choàng Da Thú. [324] 


6o4. “Trong khi nghĩ rằng kẻ ấy là Sa-môn, tôi đã đi đến gần kẻ không tự 
chế ngự. Kẻ ấy đã đánh tôi bằng cây gậy, như thế không phải là Sa-môn. 


6o5ø. Này kẻ ngu muội, có ích gì với những búi tóc bện của ngươi? Có ích 
gì với y phục bằng da dê của ngươi? Ngươi đánh bóng bên ngoài, bên trong 
của ngươi là rừng rậm (ô nhiễm).”' 


6o6. “Này con kỳ đà, hãy đến, hãy quay lại, hãy ăn cơm gạo saÏï. Ta có 
đầu và muối, ta có nhiều hạt pipphalr” 


6o7. “Điều ấy là quá thừa thãi, ta sẽ đi vào gò mối có chiều cao bằng một 
trăm người. Ngươi cứ việc ca ngợi đầu, và muối, hạt pipphah là không có lợi 
ích đối với ta.” 

5. Bổn Sanh Con Kỳ Đà. [325] 


' Giống câu kệ 394 của tập Kinh Dhammapadapä]i - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 123). 
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6o8. Kayena yo navahare vacaya na musa bhane, 
yaso laddha na majJJeyya sa ve kakkarumarahati. 


6oo. Dhammena vittameseyya na nikatya đdhanam hare, 
bhoge laddha na maJJeyya sa ve kakkarumarahati. 


610. Yassa cittam ahaliddam saddha ca aviraginl, 
eko sadum na bhuñJeyya sa ve kakkarumarahati. 


611. Sammukha va parokkha vã' yo sante na paribhasatl, 
yvathavadl tathakar1 sa ve kakkarumarahati ”Li. 
6. KakkaruJatakam. 


612. Vati cayam tato gandho yattha me vasatI piya, 
dure Ito hi kakati” yattha me nirato mano. 


613. Katham samuddamatar1° katham atari? kebukam,? 
katham satta samuddani katham simbalimaruhI. 


614. Taya samuddamatarim taya atarI kebukam,° 
taya satta samuddanI taya sinmbalimaruhim. 


615. Dhiratthu mam” mahakayam dhiratthu mam” acetanam, 
vattha Jayayaham Jaram avahaml vahaml ca ”ti. 
7. Kakatijatakam.” 


616. Bahunnam vIJJati° bhotI tehi kimme bhavissati,° 
tasma etam na socaml piyam sammillabhasinim. '° 


617. Tam tañce anusoceyya yam yam tassa na vIJJat, 
attanamanusoceyya sada maccuvasam gatam."' 


618. Na heva thitam nasInam na sayanam na paddhagum, ° 
yava pati nimmisati” tatrap1 saratr'' vayo. 


619. Tatthattani vatappaddhe' vinabhave asamsaye, 
bhutam sesam'° dayItabbam vitam' ananusociyan ”t0Ii. 
8. AnanusociyaJatakam. 


' tirokkhä vã - Ma, Syä. ' patam - Ma; pattam - Syã. 

? kakavati - Ma; kakati - Sya, PTS. ? patthagum - Syã. 

3 samuddamatarl - Ma; 3 yava byãti nimisati - Ma; 
samuddam patari - PTS. yavuppatti nimisati - Syã; 

* patari - PTS. yava pãti nimisati - PTS. 

* kepukam - Ma, Syã. * rasati vayo - Ma; 

5 đhiratthumam - Ma. sarati-bbayo - PTS. 

 kakavatijatakam - Ma. ” vatappanthe - Syã. 

Š bahũnam vijjati - Ma, Syã. ° sesam sesam - PTS. 

? tehi me kim bhavissati - Ma, Syã. : cavitam - Syã. 


'° sammillahãsinim - Ma, Syã. ananusocitan tỉ - PTS. 
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6o8. “Người nào không trộm cắp bằng thân, không nói lời dối trá bằng 
khẩu, sau khi đạt được danh vọng không bị say đắm, người ấy thật sự xứng 
đáng hoa kakkaru (của cõi trời).” 


6oo. “Người nào tâm cầu của cải một cách chân chánh, không lấy đi tài 
sản bằng cách lường gạt, sau khi đạt được các vật sở hữu, không bị say đắm, 
người ấy thật sự xứng đáng hoa kakkaru (của cõi trời).” 


610. “Người nào có tâm không thay đổi và đức tin không bị phai nhạt, 
một người không thọ dụng thức ăn ngon ngọt, người ấy thật sự xứng đáng 
hoa kakkaru (của cối trời).” 


611. “Người nào không mắng nhiếc những người tốt, có mặt hay vắng 
mặt, là người nói như thế nào thì làm như thế ấy, người ấy thật sự xứng đáng 
hoa kakkqru (của cõi trời).” 

6. Bổn Sanh Hoa Kakkqaru. [326] 


612. “Mùi hương này thổi đến từ nơi ấy, nơi người yêu dấu của tôi cư ngụ. 
Nàng Kakati ở xa nơi này, tâm ý của tôi vương vấn ở nơi nàng.” 


613. “Làm thế nào vượt qua biển cả? Làm thế nào vượt qua sông Kebuka? 
Làm thế nào vượt qua bảy biển cả? Làm thế nào leo lên cây sửừnbalr?” 


614. “Nhờ ngài, tôi đã vượt qua biển cả. Nhờ ngài, tôi đã vượt qua sông 
Kebuka. Nhờ ngài, tôi đã vượt qua bảy biển cả. Nhờ ngài, tôi đã leo lên cây 
simbal.” 


615. “Thật xấu hổ thay cái thân xác to lớn của ta! Thật xấu hổ thay sự vô ý 
của ta! Bởi vì ta mang tình nhân đến cho người vợ của ta, rồi ta lại mang đi.” 
7. Bốn Sanh Hoàng Hậu KakaH. [327] 


616. “Hiền thê được tìm thấy trong số nhiều người (khác đã chết), với họ 
tôi sẽ có được điều gì? Vì thế, tôi không sầu muộn về nàng SammillabhasinI 
yêu dấu ấy. 


617. Người nào sầu tư về một ai đó không còn hiện hữu đối với người ấy 
nữa, người ấy sầu tư về chính bản thân mình, là kẻ luôn luôn bị rơi vào quyền 
lực của Thần Chất. 


618. Bởi vì, không chỉ đối với người đang đứng, đang ngồi, đang nằm, hay 
đang đi tới lui, mà chỉ trong khoảnh khắc mở mắt nhắm mắt, tuổi thọ chấm 
dứt thậm chí ngay khi ấy. 


61o. Thật vậy, trong trường hợp ấy, khi bản thân đang còn tuổi thọ, khi sự 
chia cách là không còn nghỉ ngờ, thì nên yêu thương sinh linh đang còn tồn 
tại, không nên sầu tư về người đã chết.” 

8. Bổn Sanh Không Nên Sầu Tư. [328] 
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62o. Yam annapanassa pure labhama 
tamdam1 sakhamigameva gacchatl, 
gacchamadanI vanameva radha 
asakkata casma' đhanañJayaya. 


621. Labho alabho ayaso yaso ca? 
ninda pasamsa ca sukhañca dukkham, 
ete anieca manuJesu dhamma 
ma socl kim socasi potthapada. 


622. Addha tuvam panditakosi radha 
JanasI atthanI anagatanI, 
kathannu sakhamigam dakkhisama' 
niddhapïitam' rajakulatova Jammam. 


623. Caleti kannam bhakutim karoti 
muhum muhum bhayayate° kumare, 
sayameva tam kahati kalabahu 
yenaraka thassati annapana t1. 
9. Kalabahujatakam.° 


624. Silam kireva kalyanam silam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nago silavati na haññati. 


625. Yavadevassahu” kiñc1 tavadeva akhadisum,° 
sangamma kulala” loke na himsanti akiñcanam. 


626. Sukham nirasa supati asa phalavati sukha, 
asam nirasam katvana sukham supati pingala. 


627. Na samadhiparo atthi asmim loke paramhi ca, 
na param nap1 attanam vihimsatI samahito ”ti. 
10. SIlaviImamsaJatakam. 


Kutiduũsakavaggo tatiyo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Samanussa sadaddabha yacanako 
atha mendavaruttama godhavaro, 
atha kaya sakebuka bhotivaro 
atha radha susilavarena dasa. 


--ooOOO-- 
' asakkatavamha - Syã; * bhãyate - Syä. 
asakkatä vì amhã - PTS. 5 kalabahujatakam - PTS. 
” vaso ayaso ca - Ma, Syä.  yavadevassahu - Ma, Syã, PTS. 
3 katam nu kho sãkhamigam dakkhãäma - Syã. Š akhãdisu - PTS. 
* niddhãvitam - Ma; nibbãpitam - PTS. ° kulalä - Ma, Syã, PTS. 
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62o. “Phần cơm nước của vua mà chúng ta nhận được trước đây, 
phần ấy giờ đây giao cho chỉ mỗi con khi. 
Này Radha, giờ đây chúng ta hãy đi vào rừng thôi, 
chúng ta không có khả năng trong việc chiến thắng tài sản.” 
621. “Lợi lộc, không lợi lộc, không danh tiếng, và có danh tiếng, 
sự chê bai, và sự ca ngợi, hạnh phúc, và khổ đau, 
các pháp này là không bền vững ở con người, 
chớ sầu muộn, này Potthapada, em sầu muộn việc gì?” 
622. “Này Radha, hiển nhiên anh là người sáng suốt, 
anh biết được các sự việc còn chưa xảy ra. 
Làm thế nào chúng ta sẽ nhìn thấy được con khi 
đáng khinh bỉ, bị tống ra khỏi hoàng cung?” 
623. “Nó nhúc nhích lỗ tai, nó làm mặt nhăn nhó, 
nó mau chóng làm cho các vương tử sợ hãi, 
Kalabahu sẽ đích thân làm điều ấy, 
vì thế, nó sẽ sống xa lìa phần cơm nước.” 
9. Bổn Sanh Con Khi Kalabahu. [329] 


624. “Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rắn có chất độc dữ dội (không cắn người) được khen là “có 
giới, nó không bị giết chết. ' 

625. Cho đến khi nào kẻ này còn có vật gì, cho đến khi ấy chúng đã còn 
cấu xé. Lũ diều hâu ở thế gian, sau khi tụ tập lại, không hãm hại kẻ không có 
bất cứ vật gì. 

626. Không mong mỏi, nàng ngủ an lạc. Điều mong mỏi có được kết quả 
là hạnh phúc. Sau khi không còn mong mỏi điều mong mỏi, nàng Pingala 
ngủ an lạc. 

627. Không có sự an lạc nào khác ngoài định, ở đời này và đời sau. Người 
đã được định tính không hãm hại người khác, cũng không hãm hại bản 
thân.” 

10. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [330] 


Phẩm Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu là thứ ba. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Với loài người, với tiếng động ầm ầm, người cầu xin, 
rồi chuyện con cừu là hạng nhất, chuyện con kỳ đà, 
rồi (trộm cắp) bằng thân, với sông Kebuka, chuyện hiền thê, 


rồi con vẹt Radha, với chuyện giới hạnh tốt, là mười. 


--OOOOO-- 


' Giống câu kệ 86 ở trang 37 và câu kệ 475 ở trang 153. 
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4. KOKALIKAVAGGO! 


628. Yo ve kale asampatte ativelam pabhasati, 
evam so nïhato seti kokilay1va? atraJo. 


62o. Na hi sattham sunisitam visam halahalam 1va,) 
evam nikatthe pateti vaca dubbhasita yatha. 


63o. Tasma kale akale ca? vacam rakkheyya pandIto, 
nativelam pabhaseyya ap1 attasamamhi va. 


631. Yo ca kale mitam bhase matipubbo vieakkhano, 
sabbe amitte adeti supanno uragam 1va ”Li." 
1. KokalikajJatakam.? 


632. Apl hantva hato bruti Jetva JItoti° bhasati, 
pubbamakkhayino " raja ekadatthum'"' na saddahe. 


633. Tasma panditaJatiyo'” suneyya 1tarassa p1, 
ubhinnam vacanam sutva yatha dhammo tatha kare. 


634. Alaso g1h1 kamabhog1 na sadhu 
asaññato pabbajJito na sadhu, 
raja na sadhu anisammakari 
yo pandito kodhano tam na sadhu. 


635. Nisamma khattiyo kayIra nanisamma disampati, 
nIisamma karino rãja' yaso kitti' ea vaddhatI ”ti. 
2. Rathalatthijatakam. 


636. Tadeva me tvam vidito vanamaJjhe rathesabha, '° 
yassa te khaggabaddhassa'° sannaddhassa tirItino, 
assatthadumasakhaya pakka godha'” palayatha. 


637. Name namantassa bhaJe bhaJantam 
kiccanukubbassa kareyya kiecam, 
nanatthakamassa kareyya attham 
asambhaJantampI na sambhaJeyya. 


' kokilavaggo - Ma, Syã, PTS. ° pubbavakkhayino - Ma; 


” kokilayeva - Sya, PTS. 

3 halahalãmiva - Ma; 
halahalammiva - Sya. 

* nikkadhe - Syã. 

” va - Ma, PTS. 

5 ca - PTS. 

”uragamivati - Ma; 
uragammivati - Sya. 

* kokilajatakam - Ma. 

? Jinoti - PTS. 


pubP' ev' akkhayino - PTS. 

! aññadatthu - Ma; 
etadatthum - Syã; 
ekadatthu - PTS. 

? pandita jãtiso - PTS. 

3 rañño - Syä. 

*kitti - PTS. 

* rathesabho - Syã. 

° khaggabandhassa - Syä. 

7 pakkagodha - PTS. 
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4. PHẨM KOKALIKA 


628. “Thật vậy, kẻ nào, khi thời điểm chưa đến, phát biểu quá thời hạn 
cho phép, như vậy, kẻ ấy bị giết chết nằm dài, tựa như chim cu cu con. 


62o. Bởi vì, con dao đã khéo được mài bén, tựa như thuốc độc cực mạnh, 
không quật ngã mau chóng như vậy, giống như lời nói đã được nói vụng về. 


63o. Vì thế, vào lúc hợp thời hoặc không hợp thời, bậc sáng suốt nên gìn 
giữ lời nói; không nên phát biểu quá thời hạn cho phép, hay trong trường 
hợp với người thân tín cũng thế. 


631. Và người nào nói đúng thời, vừa phải, có suy xét trước, khôn ngoan, 
người ấy thâu phục tất cả những kẻ thù địch, tựa như con linh điểu nắm giữ 
con rắn.” 

1. Bổn Sanh Kokalika. [331] 


632. “Thậm chí sau khi đánh người lại nói là “bị đánh,” sau khi đánh bại 
người lại nói là “bị đánh bại.` Tâu bệ hạ, trước tiên, không nên tin vào quan 
điểm một phía của người thuật chuyện. 


633. Vì thế, người có bản tánh sáng suốt nên lắng nghe luôn cả của phía 
bên kia. Sau khi lắng nghe lời nói của cả hai bên, công lý như thế nào thì nên 
hành động như thế ấy. 


6344. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không suy xét, là không tốt, 

người sáng suốt có sự phãn nộ, việc ấy là không tốt. 


635. VỊ Sát-đế-]y nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tế một phương 
không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét có danh 
vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

2. Bổn Sanh Gậy Điều Khiển Xe Ngựa. [332] 


636. “Tâu đấng thủ lãnh xa binh, chính vào lúc ấy, ở giữa cánh rừng, thiếp 
đã hiểu được bệ hạ. Vào lúc bệ hạ đây mặc áo vỏ cây đã được nai nịt, đã buộc 
chặt gươm, thế mà từ nơi cành cây sung, con kỳ đà được nướng chín đã tẩu 
thoát.” 


637. “Nên cúi chào lại người đang cúi chào, nên hợp tác với người đang 
hợp tác, nên thực hành phận sự đối với người đang thực hành phận sự, 
không nên làm điều lợi ích đến người không mong mỏi điều lợi ích, không 
nên gắn bó với người không gắn bó. 
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638. CaJe caJantam vanatham na kaylra 
apetacittena na sambhaJeyya, 
dviJjo' dumam khinaphalantiˆ ñatva 
aññam samekkheyya maha hi loko. 
639. So te karIssamI yathanubhavam 
kataññutam khattiye? pekkhamano, 
sabbañca te issariyam dadami 
yassicchasl tassa tuvam dadamI ”ti.! 
3. PakkagodhaJatakam.? 


64o. Gavañce taramananam jimham gacchati pungavo, 
sabba ta JImham gacchanti” nette JImham gate” satI. 


641. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva Itara paJa, 
sabbam rattham dukhan)' seti raja ce hoti adhammiko. 


642. Gavañce taramananam uJum gacchati pungavo, 
sabba ta uJum gacchanti? nette uJugate '° sat1. 


643. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so cep1'' đhammam carati pageva Itara paJa, 
sabbam rattham sukham seti raJa ce hoti dhammiko ”ti. 
4. RaJovadaJatakam. 


644. Braha pavaddhakayo ” so dighadatho ca” Jambuka, 
na tvam tamhi° kule Jato yattha ganhanti kuñJaram. 


645. Asiho sihamanena yo attanam vikubbatl, 
kotthuva gaJamasaJJa seti bhumyä'° anutthunam. 


646. Yasassino uttamapuggalassa 
sañJatakhandhassa mahabbalassa, 
asamekkhiya thamabalupapattim 
sa seti nagena hatova'” Jambuko. 


647. Yo cidha'* kammam kurute pamaya 
thamabalam” attanI samviditva, 
Jappena” mantena subhasitena 
parIkkhava so vipulam JinatI ”ti. 
5. dambukaJatakam. 


' đijo - Ma, Syä, PTS. ? pavaddhakãyo - PTS. 
* khinaphalamva - Syã. 3 va - Syã; hi - PTS. 

3 khattiyo - Syã. *tattha - Ma. 

* dadähiti - PTS. ” kotthũva - Ma; 

* godhajãatakam - PTS. kutthuva - Syã; 

° sabbã gãvI jimham yanti - Syä. kutthumwa - PTS. 
”]imhagate - PTS. ° bhumya - PTS. 

Š dukkham - Syã, PTS. ” hatoyam - Ma, Syã. 

° sabbäã gãvI ujum yanti - Ma. Š cđha - Ma, Syã, PTS. 
'° nj]um gate - Ma, Syã, PTS. ? thamabbalam - Ma. 
' so saece - Ma. ” japena - PTS. 
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638. Nên từ bỏ người đang từ bỏ ta, không nên thể hiện sự yêu thương, 
không nên gắn bó với người có tâm hờ hững. 

Con chim, sau khi biết cây đã hết trái, 

thì tìm kiếm cây khác, bởi vì thế gian là rộng lớn.” 


639. “Này nữ Sát-đế-ly, trong khi xem xét lòng biết ơn, 
trãm đây sẽ làm cho nàng theo như năng lực của trẫm. 
Và trãm ban cho nàng tất cả quyền uy, 
nàng ước muốn điều gì, trãm ban cho nàng điều ấy.” 

3. Bổn Sanh Con Kỳ Đà Nướng Chín. [333] 


64o. “Trong khi đàn bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dẫn đường đi quanh co. 


641. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ lãnh 
thực hành không đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn 
bộ đất nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công chính. 


642. Trong khi đàn bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay thẳng, 
tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thắng khi con bò dẫn đường đi ngay thẳng. 


643. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ lãnh 
thực hành đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn bộ đất 
nước sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công chính.” 

4. Bổn Sanh Giáo Huấn Đức Vua. [334] 


644. “Này chó rừng, nó to lớn, có thân vươn cao, và có ngà dài. Ngươi 
không sanh ra từ dòng dõi bắt voi.” 


645. “Kẻ nào không phải là loài sư tử, tự đánh tráo bản thân với ngã mạn 
của loài sư tử, tựa như con chó rừng nằm dài trên mặt đất than vẫn, sau khi 
chạm trán với con voi. 


646. Sau khi không suy xét về việc đạt đến sức mạnh và trí lực 
của hạng người tối thượng, có danh tiếng, 

có thân hình được hình thành với sức mạnh vĩ đại, 

con chó rừng ấy đã bị giết chết bởi con voi. 


647. Và ở đây, người nào làm công việc sau khi đã lượng sức, 
sau khi tự nhận biết sức mạnh và trí lực của bản thân, 
với tri thức, nhờ vào sự tham vấn, bằng lời khéo nói, 
có sự khôn khéo, người ấy chiến thắng kẻ thù to lớn.” 
5. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [335] 
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648. Tinam tinanti lapas1 ko nu te tinamaharl, 
kinnu te tinakiccatthi tạameva pabhasasi. 


649. Idhagama brahmaecarI braha chatto bahussuto, 
so me sabbam samadaya tinam nikkhippa gacchatl. 


65o. Evetam hoti kattabbam appena bahumicchata, 
sabbam sakassa adanam anadanam tinassa ca, 
catIsu pakkhipitvana tattha kã paridevana. ' 


651. Silavanto na kubbanti balo silanI kubbati, 
anIccasllam dusslyam” kim pandiccam karIssatI ”tI. 
6. BrahachattaJatakam. 


652. Na te pIthamadayimhä3)° na panam napi bhoJanam, 
brahmacari khamassu me etam passama" accayam. 


653. NevabhisaJJamI na capl kuppe 
na cap1 me applyamasi kiñc], 
athopI me asi manovitakko 
etadiso nũna kulassa dhammo. 


654. Esasmakam kule dhammo pitupitamaho sada, 
asanam udakam pajJJam sabbetam nipadamase. 


655. Esasmakam kule dhammo pitupitamaho sada, 
sakkaccam upatitthama' uttamam viya ñatakan ”ti. 
7. PIthaJatakam. 


656. Viditam thusam unduranam viditam pana tandulam, 
thusam thulam” vivajJJetva° tandulam pana khadare. 


657. Ya mantana araññasmim ya ca game nikannika, 
yañcetam IticItica? etampi viditam may. 


658. Dhammena kira Jatassa pIta puttassa makkato, 
daharasseva santassa dantehi phalamacchida. 


659. Yametam parisappasi aJakanova'° sasape, 
yopayam hetthato sesi'' etampl viditam maya ”tI. 
8. ThusaJatakam. 


Kokalikauaggo 


' tinassa cãtisu gato tattha kã paridevanã - Syã; thusam thusam - Ma, Syã, PTS. 
itipatho Ma, PTS potthakesu na dissate. ở vivajjitvã - Syã. 

? dussilam - PTS. ? jti cTi ca - Ma; 

3 adasimha - Syã, PTS. iti cinH ca - Syã; 

* brahmacäri - Syä. iti c Tti ca - PTS. 

Ÿ passami - Ma, Syä, PTS. '° aJa kãnã va - PTS. 

° sakkacca tam upatthahama - PTS. !! seti - Ma, PTS, Syã. 
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648. “Bệ hạ nói lảm nhảm: “Cỏ, cỏ, vậy người nào đã mang cỏ lại cho bệ 
hạ? Bệ hạ chỉ nói về cỏ mà thôi, vậy bệ hạ có việc gì cần làm với cỏ?” 


649. “Vị thực hành Phạm hạnh vĩ đại, nổi tiếng, tên Chatta đã đi đến đây. 
VỊ ấy đã lấy tất cả (của cải) của trãm, để lại cỏ, rồi ra đi.” 


65o. “Như vậy, điều ấy là nên làm, là việc muốn nhiều so với ít. 
Việc lấy tất cả cho bản thân, và việc không lấy đối với cỏ, 
sau khi đã để cỏ trong những cái hũ, trường hợp ấy, có sự than vấn gì?” 


651. “Những người có giới hạnh không làm thế, kẻ ngu còn thực hành các 
giới. Giới không bên vững là giới tồi, cái gì sẽ tạo nên sự sáng suốt?” 
6. Bổn Sanh VỊ Chatta Vĩ Đại. [336] 


652. “Chúng tôi đã không mời ghế ngồi đến ngài, không nước uống, vật 
thực cũng không. Thưa bậc hành Phạm hạnh, xin ngài hãy tha thứ cho tôi; 
chúng tôi nhìn thấy lõi lầm ấy.” 


653. “Tôi chẳng vướng mắc chút gì, cũng không bị bực bội, 
cũng chẳng có điều gì ghét bỏ ở tôi, 

tuy nhiên, cũng đã có ý nghĩ khởi lên ở tôi rằng: 

“Có lẽ tập quán của gia đình là như thế ấy?”” 


654. “Điều này là tập quán của gia đình chúng tôi, thường xuyên từ thời 
cha ông: chỗ ngồi, nước rửa chân, dầu thoa chân, chúng tôi dâng mọi thứ ấy. 


655. Điều này là tập quán của gia đình chúng tôi, thường xuyên từ thời 
cha ông: chúng tôi phục vụ một cách trân trọng tựa như thân nhân bậc trên.” 
7. Bốn Sanh Ghế Ngồi. [337] 


656. “Đối với những con chuột, vỏ trấu được nhận biết, hạt cơm lại càng 
được nhận biết. Sau khi loại bỏ vỏ trấu thô cứng, chúng ăn toàn hạt cơm. 


657. Lời bàn bạc nào ở trong vườn, và lời thủ thi nào ở trong làng, hành 
động nào là như vây và như vầy, việc ấy cũng được trãm biết nữa. 


658. Nghe nói rằng khỉ cha, theo bản năng, đã dùng những cái răng cắn 
đứt tỉnh hoàn của khỉ đực con đã được sanh ra, trong khi nó hãy còn rất trẻ. 


659. Việc ngươi bò trườn quanh, tựa như con đê chột mắt chạy lạc ở cánh 
đồng mù-tạt, kẻ nào là người nằm ở bên dưới, điều này cũng đã được trãm 
biết rồi.” 

8. Bổn Sanh Vỏ Trấu. [338] 
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66o. Adassanena morassa sIkhino mañJubhanino, 
kakam tattha apuJesum mamsena ca phalena ca. 


661. Yada ca sarasampanno moro baverumagama, 
atha labho ca sakkaro vayasassa ahayatha. 


662. Yava nupaJjati buddho đhammaraja pabhankaro, 
tava aññe apuJesum puthù samanabrahmape. 


663. Yada ca sarasampanno buddho dhammamadesayl, 
atha labho ca sakkaro titthiyanam ahayatha ”ti. 
9. BaveruJatakam. 


664. AdasI dananI pure visayha 
dadato ca te khayadhammo ahosl, 
1to parañce na dadeyya danam 
tittheyyum te saññamantassa bhogo.' 


665. Anariyamariyena sahassanetta 
sudugsatenapi akiccamahu, 
ma vo dhanam tam Janinda ahuva? 
yambhogahetu vijahema' saddham. 


666. Yena eko ratho yati yatI tena paro' ratho, 
poranam nïhitam vattam vattataññeva" vasava. 


667. Yadi hessati dassama asante kim dadamase, 


evam bhutap1 dassama ma danam pamadamhase ”ti.° 


10. VisayhaJatakam. 


Kokalikavagso' catuttho. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Ativelam pabhasati Jinavaro 


vanamajjherathesabhaJImhagamo, 


atha JambutinasanapIthavaram 
atha tandula mora visayha dasa. 


Kokalikauaggo 


--ooOOO-- 
' samyamantassa bhogã - Ma, Syã; 
samñamantassa bhogã - PTS. * tenãparo - Ma, PTS. 
“tam ahu devaraja - Ma; * vaddham vaddhataññeva - PTS. 
tam ahu vã janinda - Sya, PTS.  pamadamhaseti - Ma, PTS. 
3 vijahemu - Ma, Syä, PTS. 7 kokilavaggo - Ma, Syã, PTS. 
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66o. “Do chưa nhìn thấy con công, có chỏm lông, có tiếng kêu ngọt ngào, 
ở nơi ấy người ta đã cung phụng con quạ với thịt và trái cây. 


661. Và khi con công có âm giọng đã đến xứ Baveru, khi ấy lợi lộc và sự 
trân trọng đối với con quạ đã bị bỏ quên. 


662. Cho đến khi nào đức Phật, bậc Pháp Vương, đấng Mặt Trời còn chưa 
hiện khởi, cho đến khi ấy người ta đã còn cúng dường các Sa-môn và Bà-la- 
môn phàm phu khác. 


663. Và khi đức Phật, có âm giọng của Phạm Thiên, đã thuyết giảng Giáo 
Pháp, khi ấy lợi lộc và sự trân trọng đối với các ngoại đạo đã bị bỏ quên.” 
9. Bổn Sanh Xứ Baveru. [339] 


664. “Này Visayha, trước đây ngài đã bố thí nhiều vật thí, 

và trong khi ngài bố thí, tình trạng khánh kiệt đã xảy ra cho ngài. 
Nếu từ nay về sau, ngài không bố thí vật thí nữa, 

trong khi ngài tự kiềm chế, các của cải sẽ tồn tại cho ngài.” 


66s. “Thưa vị Nghìn Mắt, chư Thánh nhân đã nói việc không cao thượng 
là việc không nên làm bởi người cao thượng, mặc đầu vô cùng nghèo khổ. 
Thưa vị chúa của loài người, nếu vì nguyên nhân thọ dụng của cải mà chúng 
tôi lìa bỏ niềm tin bố thí, thì của cải ấy chớ có cho chúng tôi. 


666. Chiếc xe trước đi bằng con đường nào, thì chiếc xe sau cũng đi bằng 
chính con đường ấy. Thưa Thiên Chủ, hãy để cho công việc đã được lập ra 
trước đây được tiếp tục (chớ ngăn lại). 


667. Nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ bố thí, khi không còn sống thì 
chúng tôi bố thí cái gì? Mặc đầu chúng tôi là (người cắt cỏ) như vầy, chúng 


⁄? 
1 


tôi cũng sẽ bố thí, chớ để chúng tôi xao lãng việc bố thí. 
10. Bổn Sanh Trưởng Giả Visayha. [340] 


Phẩm Kokalika là thứ tư. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Kẻ phát biểu quá thời hạn, chuyện đánh bại người, 
đấng thủ lãnh xa binh ở giữa cánh rừng, việc đi quanh co, 
rồi chó rừng, cỏ, chuyện chỗ ngồi và ghế ngồi, 
rồi hạt cơm, con công, và trưởng giả Visayha, là mười. 


--OOOOO-- 
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5. CULAKUNÄLAVAGGO! 


668. NÑaranamaramakarasu narisu? 
anekacittasu anigøahasu ca, 
sabbattanapItikarapl ce siyaÌ 
na vissase titthasama hi narIyo. 


66o. Yam ve! disva kandarI kinnaranam? 
sabbItthiyo na ramanti agare, 
tam tadisam maccam)° cajitva bharlya 
aññam đdisva purisam pIthasappim. 


67o. Bakassa ca pavarikassa” rañño 
accantakamanugatassa bhariya, 
avacar1 baddhavasanugassa? 
kam va'? itth naticare tadaññam. 


671. Pingiyani sabbalokissarassa 
rañño pIya brahmadattassa bhariya, 
avacar1 baddhavasanugassa? 
tam vap1 sa naJJhaga kamakaminIl ”tI. 
1. KinnarTJjatakam."' 


672. Asakkhim vata attanam uddhatum” udaka thalam, 
na danaham puna tuyham vasam gacchaml var1Ja. 


673. Alametehi ambehi Jambuhi panasehl ca, 
van] param samuddassa varam mayham udumbaro. 


674. Yo ca uppatitam attham na khippamanubujJjhat, 
amittavasamanveti paccha ca anutappatl. “ 


675. Yo ca uppatitam attham khippameva nIibodhati, 
muececate sattusambadha na ca pacchanutappatI ”ti. 
2. VanaraJatakam. 


' cullakunälavagga - Syã, PTS. ở accacarl - Syã. 

” nãr1su - Syã. ? patthavasanugassa - Ma, PTS. 

3 sabbattha nãpïtikaräpi ce siyã - Ma, PTS; °" kam väpi - Ma, PTS; kim vã - Syã. 
sabbattana pItikaräpl ce siyum - Sya. ' kandarijatakam - Ma; 

* vañca - Syã. kundalikajatakam - Syã; 

Ÿ kandarikinnaranam - Ma, PTS; kandarijatakam - PTS. 

kinnarakinnarinam - Syã. ? u†thãtum - Syã, PTS. 

° samikam - Syã. 3 idãn' ãham - PTS. 

 bãvarikassa - Ma, Syä, PTS. * ca-m-anutappati - PTS. 


196 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tiểu Kunala 


5. PHẨM TIỂU KUNALA 


668. “Các nữ nhân là những người tạo ra sự khoái lạc cho các nam nhân, 
các nàng có tâm thất thường, và không có khả năng kiềm chế. Dầu cho nàng 
là người tạo ra niềm vui cho bản thân một cách trọn vẹn, cũng không nên tin 
tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân là tương tự như những bến tắm (ai cũng có 
thể đến tắm). 


66o. Điều đã thấy ở câu chuyện của vua KandarI và hoàng hậu Kinnara là: 
Tất cả các nữ nhân đều không thích thú (ông chồng của mình) ở gia đình. 
Người vợ (hoàng hậu) từ bỏ chồng là người đàn ông như vị vua Kandarl ấy, 
sau khi gặp gỡ người đàn ông khác là kẻ bị què quặt. 


67o. Nàng PañcapapI là vợ của vua Baka và vua Pavarika, hai vị vua đeo 
đuổi dục lạc tột đỉnh. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai khiến 
của chồng, vậy còn người nam nào khác nữa mà nữ nhân sẽ không cư xử vượt 
quá giới hạn? 


671. Nàng Pingiyanl là người vợ yêu dấu của đức vua Brahmadatta, vị 
chúa tể của tất cả thế gian. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai 
khiến của chồng, người nữ có ham muốn dục vọng ấy đã không đạt được 
người đàn ông ấy (luôn cả địa vị hoàng hậu).” 

1. Bổn Sanh Hoàng Hậu KinnarI. [341] 


672. “Này cá sấu, hiển nhiên ta đã có thể nâng đỡ bản thân từ trong nước 
lên đất liền, giờ đây, ta sẽ không rơi vào quyền lực của ngươi lần nữa. 


673. Quá đủ với những trái xoài, với những trái mận, và với những trái 
mít ấy, là các thứ ở bên bờ kia của đại dương, cái quý giá đối với ta là cây 
Sung. ' 


674. Và kẻ nào không mau chóng nhận ra cơ hội đã được sanh lên, rồi đi 
theo quyền lực của kẻ thù, sau này sẽ hối tiếc. 


675. Và người nào mau chóng biết được cơ hội đã được sanh lên, rồi được 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, sau này sẽ không bị ân hận.” 
2. Bổn Sanh Con Khi. [342] 


' Tương tự câu kệ 274 ở trang o9. 
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676. Avasimha' tavagare niccam sakkatapuJIta, 
tvameva dam! c° akari” handa raJa vaJamaham. 


677. Yo ve kate patiIkate kibbise patIkibbise, 
evam tam sammatï” veram vasa kuntini° magama." 


678. Na katassa ca katta ca metti° sandhryate puna, 
hadayam nanuJanati gacchaññeva rathesabha. 


67o. Katassa ceva katta ca metti° sandhIyate puna, 


dhiranam no ca balanam vasa kuntini magamä' ”ti. 


3. Kuntinjatakam.” 


68o. Yo niliyam° mandayati sandasena vihaññatl, 
tassa sa vasamanvetu yä te ambe avahar1. 


681. Visam va pañcavisam” va unatimsamva Jatiya, 
tadIsa patimaladdha'"° ya te ambe avahar1. 


682. Digham gacchatu addhanam ekika abhisariya,'"' 
sankete pati maddasa'” ya te ambe avahari. 


683. Alankata suvasana malinI candanussadä, 
ekika sayane setu' ya te ambe avaharI ”tI. 
4. AmbacoraJatakam. ° 


' avasimha - Ma, Syã, PTS. * nïliyam - Syã. 


Cuù|akunalauaggo 


ˆ daãnimakari - Ma, Syã; ? pannuvIsam - PTS. 
đãnimakara - PTS. ° pati mã laddhã - Ma, Syã; 

3 sammati - Ma, PTS. patim mã laddhãa - PTS. 

* kuntani - PTS. ' abhisarikã - Ma. 

” mã gamã - Syä, PTS. ? pati mã adda - Ma; 

° mettI - Ma, PTS; patim mã addasa - PTS. 


mitti - Sya. 3 sayatu - PTS. 


”kuntanijatakam - PTS. * ambajãtakam - Ma, Syã. 
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676. “Tôi đã sống ở nhà của bệ hạ, thường xuyên được tôn vinh trân 
trọng. Và giờ đây, chính bệ hạ đã làm quấy. Tâu bệ hạ, vậy tôi phải ra đi.” 


677. “Thật vậy, người nào, khi tội ác đã được gây ra, và hành động báo thù 
đã được đáp trả; như vậy, hận thù ấy đã được lặng yên, này chim dẽ cái, hãy 
ở lại, chớ bỏ đi.” 


678. “Tình thân hữu giữa người bị hại và kẻ gây hại không thể kết nối lại 
được nữa. Tôi không thể mềm lòng, tâu đấng thủ lãnh xa binh, tôi nhất định 
ra đi.” 


67o. “Tình thân hữu giữa người bị hại và kẻ gây hại có thể kết nối lại được 
giữa các bậc sáng trí, và không thể giữa những kẻ ngu sỉ; này chim dế cái, hãy 
ở lại, chớ bỏ đi.” 

3. Bổn Sanh Chim Dẽ Cái. [343] 


68o. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, cầu cho nàng ấy hãy rơi 
vào quyền lực của người đàn ông trang điểm tóc nhuộm đang khổ sở vì cái 
nhíp nhổ tóc.” 


681. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, người như nàng ấy chớ có 
kiếm được chồng cho đến hai mươi, hoặc hai mươi lăm, hoặc xấp xi ba mươi 
tuổi.” 


682. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, cầu cho nàng ấy phải lặn 
lội đường xá xa xôi, đơn độc một mình, đi gặp người yêu, và chẳng gặp được 
người tình ở điểm hẹn.” 


683. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, cầu cho nàng ấy đã được 
trang điểm, mặc y phục đẹp, có tràng hoa, thoa nhiều trầm hương, nằm ngủ 
đơn độc một mình ở trên giường.” 

4. Bổn Sanh Kẻ Trộm Xoài. [344] 
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684. Vanam yadags1 dahati pavako kanhavattanl, 
katham karosi pacalaka evam dandhaparakkamo. 


685. Bahuni rukkhachiddani pathavya' vivaranli ca, 
tanI ce nabhisambhoma hotI no kalaparlyayo. 


686. Yo dandhakale tarati taraniye ca dandhati, 
sukkhapannamva akkamma attham bhañJatI attano. 


687. Yo dandhakale dandheti” taranrye ca tarayl, 
sasIva rattim vibhaJam tassattho parIpuratI ”tI. 
5. GaJakumbhajatakam. 


688. Manussindam Jahitvana sabbakamasamiddhinam, 
katham nu bhagava kesi? kappassa ramatI assame. 


68o. Sadhuni” ramanIyanl santi vakkha° manorama, 
subhasitani kappassa narada ramayanti mam. 


6oo. Salinam odanam bhuñJe sucImamsupasecanam,° 
katham samakanIvaram alonam chadayanti tam. 


6o1. Asadum yadli va sadum” appam va yadi va bahum, 
vissattho yattha bhuñJeyya vIssasaparama rasa ”tI. 
6. KesavaJatakam. 


6o2. Sabbayasam kutamatippamanam 
paggayha so titthati antalikkhe, 
rakkhaya me tvam vihito nusajJJa 
udahu me vayamase'° vadhaya. 


6o3. Duto aham rajidha'' rakkhasanam 
vadhaya tuyham pahitohamasmi, 
indo ca tam rakkhatIi devaraJa 
tenuttamangam na te phalayamI. ” 


' pathabyä - Ma, Syã. 7 sadum vã yadi vãsaädum - Ma; 
“ đandhati - PTS. sadhum vã yadivasadhum - Syã. 
* kesi - Ma, PTS. ở vo - Ma, Syã. 
* sađũnI - Ma; ° titthasi - Ma. 
sadũni - PTS. '° cetayase - Ma. 
” rakkhã - PTS. '' đũto ham rajã iđha - PTS. 
° sueim mamsũpasecanam - PTS. '? na hi phãlayãmi - PTS. 
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684. “Vào lúc ngọn lửa, thần hỏa với sự làm thành tối đen, thiêu đốt khu 
rừng, này rùa, với sự ra sức chậm chạp như vậy, ngươi sẽ làm thế nào?” 


685. “Có nhiều lõ hổng ở các cây và nhiều khe nứt ở mặt đất, nếu chúng 
tôi không đến được các nơi ấy, thì chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc đời.” 


686. “Người nào vội vã vào thời điểm chậm rãi và chậm rãi vào lúc nên 
vội vã, người ấy phá vỡ mục đích của bản thân tựa như giãm đạp chiếc lá 
khô. 


687. Người nào chậm rãi vào thời điểm chậm rãi và vội vã vào lúc nên vội 
vã, mục đích của người ấy được tròn đầy tựa như mặt trăng được tròn đần 
trong lúc chiếu sáng vào ban đêm.” 

5. Bổn Sanh Con Rùa. [345] 


688. “Sau khi rời bỏ vị chúa của nhân loại, vị có sự thành tựu tất cả các 
dục, làm thế nào mà bậc hữu phần Kesava lại vui thích ở khu ẩn cư của 
Kassapa?” 


68o. “Này Narada, có những cây làm thích ý, và những lời khéo nói, ngọt 
ngào, đáng mến của Kassapa làm ta vui thích.” 


6oo. “Ngài thọ thực bữa ăn với gạo sal, có trộn lẫn thịt tỉnh khiết, làm 
thế nào mà ngài ưa thích cơm lúa miến và hạt kê không muối ấy?” 


6o1. “Dầu là không ngon ngọt hay là ngon ngọt, đầu là ít hay là nhiều, nơi 
nào có thể thọ thực với niềm tin, các hương vị có sự tin tưởng là nhất hạng.” 
6. Bổn Sanh Ấn Sĩ Kesava. [346] 


6o2. “Ngươi đứng ở hư không giơ lên 

cây búa hoàn toàn làm bằng sắt, có kích thước quá cỡ. 
Hôm nay, có phải ngươi tính toán để bảo vệ ta, 

hay ngươi ra sức để giết chết ta?” 


6o. “Tâu đức vua, ở đây tôi là sứ giả của các loài quỷ sứ, 
tôi được phái đến để giết ngài, 

nhưng vị Thiên Vương Inda hộ trì ngài, 

vì thế, tôi không chẻ đôi cái đầu của ngài được.” 
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694. Sace ca mam rakkhati devaraJa 
devanamindo maghava suJampati, 
kamam pisaca kandantu' sabbe 
na santase rakkhasiya paJaya. 


6os. Kamam kandantu? kumbhanda sabbe pamsupisacaka, 
nalam pIsaca yuddhaya mahatI sa vibhimsika ”Li.) 
7. AyakutaJatakam. 


6o6. Arañña gamamagamma kim silam kim vatam aham, 
purIsam tata seveyyam tam me akkhahi pucchito. 


697. Yo tam vissasaye tata vissasañca khameyya te, 
sussusl ca titikkh1 ca tam bhaJehl ito gato. 


6o8. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 
orasiva! patitthaya tam bhaJehi ito gato. 


6oo. Haliddaragam" kapicittam purisam ragaviraginam, 
tadisam tata ma sevi ninmanussampi ce siya ”HI. 
8. AraññaJatakam. 


7OO. Neva 1tthIsu samaññam napï° bhakkhesu sarathi, 
athassa sandhibhedassa passa yava sucIntitam. 


7O1. AsI tkkhova mamsamhi pesuññam parivattat, 
yatthusabhañca sihañca bhakkhayanti migadhama. 


7O2. Imam so sayanam seti yayImam” passasi sarathI, 
yo vacam sandhibhedassa pisunassa? nibodhati. 


' vinadantu - Ma, Syã, PTS. * haliddiragam - Ma, PTS; 
“ kandantu - Syã. haliddaragam - Syã. 
3 vibhesikã tỉ - Syã; ° nãpi - Ma, Syã. 
vihesika ti - PTS. ” yamimam - Ma, Syã. 
* urasiva - Ma, Syã, PTS. ở bisunassa - Ma, Syã. 
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694. “Và nếu vị hộ trì ta là đấng Thiên Vương, 

chúa tể của chư Thiên, vị Trời Đế Thích, chồng của nàng Suja, 
thì hãy để cho tất cả yêu tỉnh kêu gào theo ý thích, 

ta không run sợ dòng dõi của loài quỷ sứ. 


6oø. Hãy để cho tất cả các Dạ-xoa bụng bự, các yêu tỉnh ở bãi rác kêu gào 
theo ý thích. Các yêu tỉnh không đủ khả năng để chiến đấu với ta, mặc dù 
chúng lớn xác và có vẻ khủng khiếp.” 
7. Bổn Sanh Cái Búa Sắt. [347] 


6oó6. “Thưa cha, sau khi từ rừng đi vào làng, con nên thân cận người có 
giới thế nào, có sự hành trì thế nào? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy 
cho con.” 


6o7. “Này con, người nào có thể tin tưởng con và có thể đạt được sự tin 
tưởng của con, có sự lắng nghe và có sự nhãn nhịn (lời nói của con), con hãy 
thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này. 


6o8. Đối với người nào không có việc làm sai trái bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý, con hãy thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này, tựa như (đứa bé 
trai) nằm yên ở trên ngực (người mẹ). 


6ooø. Này con, với người có tâm không chắc chắn, như màu của củ nghệ, 
như tâm của loài khi, mau chóng thay đổi, con chớ phục vụ người như thế ấy, 
dẫu cho không có người nào khác.” 
8. Bổn Sanh Khu Rừng. [348] 


7OO. “Này người đánh xe, (giữa sư tử và bò mộng) chẳng những không có 
sự tương đồng về nữ giới, mà còn không có sự giống nhau về thức ăn nữa, giờ 
ngươi hãy nhìn xem sự suy nghĩ khôn khéo trong việc phá vỡ mối liên kết này 
(giữa hai con thú). 


7O1. Việc nói đâm thọc tác động tựa như cây gươm bén chia cắt miếng 
thịt, ở câu chuyện này, các con thú tồi tệ xơi thịt con bò mộng và con sư tử. 


702. Này người đánh xe, ngươi hãy nhìn thấy điều này: Kẻ nào nghe theo 
lời nói đâm thọc chia rẽ mối liên kết, kẻ ấy lâm vào hoàn cảnh này (bị chết 
như hai con thú kia). 
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7O3. Te Jana sukhamedhanti nara saggagatariva, 
yo' vacam sandhibhedassa nava bodhenti” sarath1 ”Li. 
9. SandhibhedaJatakam. 


7O4. Hanti hatthehi padehi mukhañca parisumbhati, 
sa ve raJa piyo hoti kam tenamabhipassasi.` 


7O5. Akkosati yathakamam agamañcassa na Icchatl,! 
sa ve raJa piyo hoti kam tenamabhipassasi. ° 


7o6. Abbhakkhati abhutena alikenamabhisaraye,? 
sa ve raJa piyo hoti kam tenamabhipassasi." 


707. Haram annañca panañca vatthasenasananl ca, 
aññadatthu hara santa te ve raja piya honti, 
kam tenamabhipassasl ”ti.° 

10. DevatapañhaJatakam. 


Cul]akunäalavaggo" pañcamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Naranam asakkhivasimhavaro 
niliyamaggIivarañca puna, 
puna rasayasakutavaro 
tatharaññasarathi hanti dasa. 


Catukkanipäto nitthito. 


x*xxxx% 


TATRA VAGGUDDANAM 


Vivaram pueImandañca 
kutidusam bahubhanakam, 
culakunalavaggo so 
pañcamo suppakasito ”ti. 


--ooOOO-- 
' ve - Ma, Syä, PTS. 
ˆ“ navabodhanti - Ma, Syä, PTS. Ÿ alikenäbhisäraye - Ma. 
* tena tvaäbhipassasi - Ma, Syã. ” tena tvabhipassasl ti - Ma, Syã. 
* jechati - Ma, PTS; necchati - Syä. 7 cullakunälavaggo - Syã, PTS. 
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703. Này người đánh xe, những người nào không tiếp thu lời nói chia rẽ 
mối liên kết, những người ấy đạt được sự an lạc, tựa như những người đã đi 
đến cõi trời.” 

9. Bổn Sanh Chia Rẽ Mối Liên Kết. [349 | 


704. “Gã ấy đánh bằng những cánh tay, bằng những bàn chân, và gã ấy 
đấm vào mặt. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 


7O5. “Người sỉ vả gã ấy tùy theo ý thích, nhưng người lại mong muốn sự 
quay về của gã ấy. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng 
yêu hơn gã ấy?” 


7O6. “Người trách móc gã ấy với việc không có thật, người buộc tội với 
chuyện giả dối. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 


7O7. “Trong khi lấy mang đi cơm, nước, y phục, và chỗ trú ngụ, thật vậy, 
những người lấy mang đi là những người tốt. Tâu bệ hạ, những người ấy quả 
thật đáng yêu; bệ hạ xem có những ai đáng yêu hơn những người ấy?” 

10. Bổn Sanh Các Câu Hỏi Của Vị Thiên Nhân. [350] 


Phẩm Tiểu Kunala là thứ năm. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Đối với các nam nhân, ta đã có thể, và chuyện tôi đã sống, 
tóc nhuộm, rồi lại chuyện ngọn lửa, 
thêm nữa là chuyện các vị nếm, và cái búa bằng sắt, 
tương tự là khu rừng, người đánh xe, và gã ấy đánh, là mười. 


Nhóm Bốn Kệ Ngôn được chấm dứt. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM Ở NHÓM NÀY 
Hãy mở ra, và cây Puciữnanda, 
kẻ phá hoại cốc liêu, kẻ nói nhiều, 
phẩm Tiểu Kunala ấy, 
là thứ năm, đã khéo được giảng giải. 


--OOOOO-- 
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V. PAÑCAKANIPATO 
1. MANIKUNDALAVAGGO 


7O8. J1no!' rathassa?manikundale` ca 
putte ca dare ca tatheva Jino,' 
sabbesu bhogesu asesitesuf 
kasma na santappasi sokakale. 


709. Pubbe va maccam viJjahanti bhoga 
macco va te° pubbataram Jahatl, 
asassata bhogino kamakamn° 
tasma na socamaham sokakale. 


710. Udeti apuratI veti” cando 
attham tapetvana" paleti suriyo, 
vidita? maya sattuka lokadhamma 
tasma na socamaham sokakale. 


711. Alaso g1h1i kamabhog1 na sadhu 
asaññato pabbajJito na sadhu, 
raJa na sadhu anisammakari 
yo pandito kodhano tam na sadhu. 


712. NÑisamma khattiyo kayIira nanisamma disampati, 
nIisamma karino rañño'° yaso kitti ca vaddhat1 ”Li. 
1. ManikundalaJatakam. 


713. Kinnu santaramanova layitva haritam tinam, 
khada khadati vilapI'' gatasattam Jaraggavam. 


714. Na hi annena panena mato gono samutthahe, 
tvañca'? tuecham vilapasi yatha tam dummati tatha. 


715. Tatheva titthati sisam hatthapada ca valadhi,'" 
sota tatheva titthanti maññe gono samutthahe. 


']inno - Syã. 7 pũreti khiyati - Syä. 

ˆ rathassam - Ma; ở atthañgametväna - Ma, Syã. 
ratthassa - Syã. ° vijitã - Syã. 

3 manikundalä - PTS. '° raja - Ma, PTS. 

* asesakesu - Ma, Syã. '!]apasi - Ma, Syä. 

” macco ca ne - PTS. '° tañ ca - PTS. 

° kamakãmi - Ma, Syã, PTS. '3 valadhi - Ma, Syã, PTS. 
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1. PHẨM BÔNG TẠI NGỌC MA-NI 


708. “BỊ tước đoạt cỗ xe, ngựa, và các bông tai ngọc ma-nI, 
tương tự y như thể, bị tước đoạt các con và những người vợ, 
khi tất cả các của cải không còn tồn tại, 

vì sao ngài không bực bội vào thời điểm sầu muộn?” 


7Oo. “Các của cải lìa bỏ con người trước, 

hoặc là con người từ bỏ chúng trước đó, 

là tính chất không trường tồn của tài sản, này kẻ ước ao dục vọng, 
vì thế ta không bực bội vào thời điểm sầu muộn. 


710. Mặt trăng mọc lên, tròn dần, rồi khuyết, 

mặt trời sau khi đốt nóng bầu trời rồi rút lui, 

này kẻ thù địch, các pháp thế gian đã được ta nhận biết, 
vì thế, ta không bực bội vào thời điểm sầu muộn. 


711. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không cân nhắc, là không tốt, 

người sáng suốt có sự phãn nộ, việc ấy là không tốt. 


712. Vị Sát-đế-ly nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tể một phương 
không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét có danh 
vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

1. Bổn Sanh Bông Tai Ngọc Ma-nl. [351] 


713. “Tại sao con lại phải vội vàng đi cắt cỏ xanh tươi và nói lảm nhảm với 
con bò già có mạng sống đã lìa rằng: “Hãy ăn đi, hãy ăn đi." 


714. Bởi vì con bò đã chết không thể nào sống lại nhờ vào cơm ăn nước 
uống. Và con nói lảm nhảm một cách vô ích như là kẻ điên khùng.” 


715. “Đầu, các chân trước sau, và đuôi tồn tại y như thế, hai lỗ tai tồn tại y 
như thế, con nghĩ rằng con bò có thể sống lại được. 


' Hai câu kệ 711, 712 tương tự hai câu kệ 634, 635 ở trang 189. 
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716. Nevayyakassa sIsam va' hatthapada na” dissare, 
rudam mattikathupasmim nanu tvaññeva dummaHi. 


717. Adittam vata mam santam ghatasittamva pavakam, 
varIna viya osiñcam sabbam nIbbapaye daram. 


718. Abbulham' vata me sallam sokam hadayanissitam,' 
yo me sokaparetassa pitusokam apanudi. 


719. Soham abbulhasallosmi vItasoko anaviÌo, 
na socaml na rodami tava sutvana manava. 


720. Evam karonti sappañña ye honti anukampaka, 
vinivattayanti” sokamha suJato pitaram yatha ”Li. 
2. SuJataJatakam. 


721. NayIdam niccam bhavitabbam brahmadatta 
khemam subhikkham sukhata ca” kaye, 
atthaccaye ma ahu sampamnu]ho” 
bhinnaplavo sagarasseva maJjhe. 


722. Yan] karoti purIso tan] attanI passatl, 
kalyanakar1” kalyanam papakar? ca papakam, 
yadisam vapate b1Jam tadisam harate'° phalam. 


723. Idam tadacariyavaco parasariyo'' yadabravi, 
mãssu'? tvam akara'° papam yam tam paccha katam tape. 


724. Ayameva so pingiya' đhonasakho'? 
yamhi'° ghatayim khattiyanam sahassam, 
alankate candanasaralitte'” 
tameva dukkham paccagatam mamam. ° 


725. Samap1” kho candanalittagatta” 
singuva”' sobhañJanakassa uggata, 
adisvava” kalam karissami ubbarim 
tam me tato” dukkhataram bhavissatI ”ti. 
3. DhonasakhaJatakam.” 


' sisañca - Ma. 3 akari - Ma, Syã. 
” ca - Ma, PTS; va - Sya. * so pigiyo - Syã. 
* abbahi - Ma. venasakho - Ma, Syã. 


* vamaäsi hadayassitam - Ma; 
yam aäsi hadayanissitam - PTS. 
* vinavattenti - Ma, Syä. 


yahim - PTS. 
candanasaranulitte - Ma. 


bí 
6 
7 
® mamã tỉ - PTS. 


5 suhatã va - PTS. ? samã ca - Ma, PTS. 

” mã hu sammn]ho - PTS. ” candanalittagatti - Syã, PTS. 
Š kalyanakãri - PTS. ?! latthiva - Ma, PTS; 

? päpakãri - PTS. siñguiva - Syä. 

'° ruhate - Syä. *” adisvã - Ma, Syä, PTS. 

'! Dãrãcariyo - Syã. ® ito - Ma, Syã. 

' mã su - Ma. ® venasakhajatakam - Ma, Syã. 
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716. Cái đầu hay các tay chân của ông nội không còn được nhìn thấy, 
trong khi khóc lóc ở tháp thờ bằng đất sét, có lẽ cha mới là điên khùng?” 


717. “Quả thật, trong khi ta đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, con có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 


718. Khi ta bị sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về người cha 
của ta, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm vào trái tìm của 
ta. 


719. Ta đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa la, 
không bị vấn đục. Này người thanh niên, sau khi lắng nghe con, ta không sầu 
muộn, không khóc lóc.” 


720. “Những vị có trí tuệ hành động như vậy, họ là những người có lòng 
bi mãn, họ giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, giống như Sujata đã giúp cho 
người cha.” 

2. Bổn Sanh Thanh Niên Sujata. [352] 


721. “Này Brahmadatta, điều này không thể là mãi mãi, 

sự an toàn, sự đễ dàng về vật thực, và sự thoải mái ở cơ thể, 
khi đã hết thời kỳ tốt đẹp, chớ trở nên hốt hoảng, 

tựa như chiếc bè bị vỡ ở giữa biển khơi. 


722. Người ta làm những điều gì thì nhìn thấy những điều ấy ở bản thân, 
người làm thiện nhìn thấy điều thiện, và người làm ác nhìn thấy điều ác, 
gieo hạt giống như thế nào thì mang lại kết quả như thế ấy.” 


723. “Điều này là lời nói của thầy dạy học, thầy Parasariya đã nói điều ấy: 
“Con chớ làm việc ác, sau này con sẽ hối hận về việc ác đã làm ấy." 


724. Này Pingiya, chính là cây này, nó có cành cây tỏa rộng, 

ở nơi này ta đã giết chết một ngàn vị Sát-đế-Ìy, 

ở nơi này đã được trang hoàng, đã được bôi tỉnh đầu trầm hương, 
chính nỗi khổ đau ấy đã quay trở lại với ta. 


725. Nàng có làn da màu vàng, có thân thể được bôi trầm hương, 
tựa như nhánh non của cây sobhañ7ana đã được vươn lên, 
ta sẽ qua đời không được nhìn thấy nàng Ubbarl, 
điều ấy sẽ làm cho ta đau khổ hơn là cái chết.” 
3. Bổn Sanh Cành Cây Tỏa Rộng. [353] 


' Ba câu kệ 717, 718, 710 tương tự ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh Vimanaudrfthupali 
- Chuuện Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201). 
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726. Uragova tacam jinnam hitva gacchati sam tanum, ' 
evam sarIre nibbhoge pete kalakate” sat. 


727. Dayhamano na Janati ñatnam paridevitam, 
tasma etam na socamI øato so tassa ya øatI. 


728. Anabbhito" tato aga” ananuññato" Ito gato, 
vatha gato” tatha gato tattha ka paridevana. 


72o. Dayhamano na Janati ñatinam paridevitam, 
tasma etam na socamI øato so tassa ya øatI. 


730. Sace rode kisa” assam tassa me kim phalam siya, 
ñatimittasuhaJJanam bhiyyo no aratI siya. 


731. Dayhamano na Janati ñatinam paridevitam, 
tasma etam na socamI gato so tassa ya øatI. 


732. Yathapi darako candam gacchantamanurodati, 
evam sampadamevetam yo petamanusocati. 


733. Dayhamano na Janati ñatInam paridevitam, 
tasma etam na socamI gato so tassa ya gøatI. 


734. Yathapi udakakumbho bhinno appatIsandhiyo, 
evam sampadamevetam yo petamanusocati. 


735. Dayhamano na jJanati ñatInam paridevitam, 
tasma etam na socamI gato so tassa ya gatI ”tI. 
4. UragajJatakam. 


736. Aññe socanti rodanti aññe assumukha Jana,Š 
pasannamukhavannosi kasma ghata” na socasi. 


' santanum - Syã; ” nãnuññãto - Syã. 
san tanum - PTS. ° vathãgato - Ma, PTS. 
“ kalankate - Ma. ” kisã - Syã; 
3 anavhito - Ma; kisi - PTS. 
anavhäto - PTS. ở añño assumukho jano - PTS. 
* agã - Ma, Syä, PTS. ? phata - Ma, Syã. 
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726. “Giống như con rắn từ bỏ lớp vỏ già cỗi, phần thân thể của mình, rồi 
ra đi, tương tự như thế ấy, khi thân xác không còn lợi ích, khi là người đã ra 
đi, đã từ trần. 


727. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


728. “Không được gọi, từ nơi kia nó đã đi đến; chưa được phép, từ nơi này 
nó đã ra đi. Nó đã đi đến như thế nào thì nó đã ra đi như thế ấy, trong trường 
hợp ấy sự than vấn có lợi ích gì? 


72o. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


730. “Nếu tôi khóc, tôi sẽ trở nên tiều tụy; trong trường hợp ấy liệu có 
được kết quả gì cho tôi? (Việc ấy) còn có thể làm tăng thêm sự ưu sầu cho 
quyến thuộc bạn bè thân hữu của chúng tôi. 


731. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sâu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


732. “Cũng giống như đứa bé trai khóc lóc đòi mặt trăng đang di chuyển, 
người sầu tư về kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như vậy. 


733. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


734. “Này người Bà-la-môn, cũng giống như lọ nước đã bị vỡ, không thể 
hàn gắn lại, người sầu tư về kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như vậy. 


735. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sâu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 

4. Bổn Sanh Con Rắn. [354] 


736. “Những người khác sầu muộn, khóc lóc, những người khác có khuôn 
mặt đẫm nước mắt. Còn ông có vẻ mặt trầm tĩnh, này Ghata, tại sao ông 
không sầu muộn?” 


' Bổn Sanh này tương tự câu chuyện Ngạ Quỷ Rắn ở tập Kinh Vừnãnauatthupäli - Chuuện 
Thiên Cung (TTPV tập 3o, các trang 18-21). Hai câu kệ 726-727 là lời của người cha, hai câu 
kệ kế tiếp là lời của người mẹ, sau đó là lời của người em gái, của người vợ góa, và cuối cùng 
là lời của người tớ gái (PvA, 61-66). 
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737. 


738. 


739. 


⁄40. 


741. 


⁄42. 


⁄43- 


744- 


⁄45- 


Nabbhatitaharo soko nanagatasukhavaho, 
tasma dhamka' na socaml natthi soko? dutiyata.) 


Socam pandu kiso hoti bhattañcassa na ruccatl, 
amitta sumana honti sallaviddhassa na ruccaHi.° 


Game va yadli varaññe ninne va yadli va thale, 
thitam mam nägamissati° evam ditthapado aham. 


Yassatta nalamekova” sabbakamarasaraho,° 
sabbapli pathavi” tassa na sukham avahissatI ”ti. 
5. GhataJatakam. " 


Eko araññe girikandarayam ' 
paggayha paggayha silam pavecchasl, '” 
punappunam santaramanarupo 
karandiya' ko nu tava yidhattho. * 


Aham himam sagarasevitantam 
samam karissamI yathap1 panim, ° 
vikiriya'“ sanuni ca pabbatanI ca 
tasma silam dariya'” pakkhipam. 


NayImam'° mahim arahati panikappam 
samam manusso karanayameko, 
maññamimaññeva darim Jigimsam'? 
karandiya hayasi” Jivalokam. 


Sace ayam bhutadharam na sakko”" 
samam manusso karanayameko, 
evameva tvam brahme Ime manusse 
nanaditthike nanaylissasi te. 


Sankhittarũpena bhavam mamattham 
akkhasi karandiya evametam, 
vatha na sakka pathavI samayam 
katum” manussena tatha manussa ”ti. 
6. KarandiyaJatakam.” 


' vamka - PTS. '* paggayha mahantaselam pavejjhasi - Syã. 

° soke - Ma, Syã, PTS. 3 korandiya - Ma 

3 dutiyyatä - PTS. * tava idh' attho - PTS. 

* pandukishoti - PTS. ” pãni - Ma. 

Ÿ sallaviddhassa ruppato - Ma, Syä, PTS. ° vikiriya - Ma. 

° na man tam ägamissati - PTS. 7 selam kandaräyam - Syã. 

 nalam eko - PTS. Š na imam - PTS. 

* sabbakamarasaharo - Ma, Syã, PTS. ? ]igIsam - Ma. 

? pathavl - Ma. ” hahasi - Ma, PTS. 

'! phatajatakam - Ma; *' sakkã - Ma; sattho - PTS. 
đdhankajatakam - Syã. ” kattum - Ma. 

'! girikandaräya - PTS. ® korandiyajatakam - Ma. 
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737. “Sầu muộn không đem lại việc đã qua, không mang đến hạnh phúc ở 
tương lai. Vì thế, này Dhamka, ta không sầu muộn; sầu muộn không phải là 
người bạn. 


738. Trong khi sầu muộn thì trở nên vàng vọt, ốm o, đối với người này 
thức ăn không được ưa thích. Các kẻ thù trở nên mừng rỡ, là điều không 
được ưa thích đối với người bị mũi tên (sầu muộn) đâm thủng. 


730. (Sầu muộn) sẽ không xảy đến cho ta dầu ta ở làng hoặc ở rừng, đầu 
ta ở đất trũng hoặc ở đất bằng; điều căn bản đã được ta nhận thức như vậy. 


74O. Bản thân người nào, chỉ một mình, không đủ khả năng để đem lại 
mọi hỷ lạc của thiền, thì toàn bộ trái đất cũng sẽ không mang đến hạnh phúc 
cho người ấy.” 

5. Bổn Sanh Vua Ghata. [355] 


741. “Một mình con lần lượt bê từng tảng đá bỏ vào hang núi ở trong 
rừng, với dáng vẻ vội vã lặp đi lặp lại, này Karandiya, ở đây có lợi ích gì cho 
con?” 


742. “Chính con sẽ làm cho trái đất bốn bề giáp với biển cả này bằng 
phẳng, thậm chí giống như bàn tay, sau khi đã san bằng các đồi và các ngọn 
núi; vì thế, con ném đá vào hang động.” 


743. “Một người sử dụng bàn tay không đủ khả năng để làm công việc san 
bằng trái đất này. Này Karandliya, ta nghĩ rằng trong lúc cố gắng lấp đầy chỉ 
một hang động này, con sẽ từ bỏ mạng sống.” 


744. “Nếu một người không có thể làm công việc san bằng quả địa cầu 
này, thưa vị Bà-la-môn, tương tự y như vậy, với những người này, là những 
người có quan điểm khác biệt, thây sẽ không hướng dẫn họ được.” 


745. “Này ông, ông đã nói ý nghĩa cho ta bằng hình thức tóm tắt. Này 
Karandiya, điều ấy là như vậy. Giống như trái đất này bằng phẳng là không 
thể được, những con người với con người là tương tự như thế.” 

6. Bổn Sanh Thanh Niên Karandiya. [356] 
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746. 


/47. 


748. 


⁄49. 


7DBO. 


Vandami tam kuñJjara' satthihayanam 
araññakam yuthapatim yasassim, 
pakkhehi tam pañJalikam karomi 
ma me vadh1” puttake dubbalaya. 


VandamI tam kuñJjara' ekacarim 
araññakam pabbatasanugocaram, 
pakkhehi tam pañJalikam karomi 
ma me vadh1 puttake dubbalaya. 


Vadhissami' te latukike puttakani 
kim me tuvam' kahasi dubbalasI, 
satam sahassanIpï' tadisinam 
vamena padena papothayeyya.” 


Na heva sabbattha balena kiecam 
balam hi balassa vadhaya hot, 
karIssamI te nagaraJa” anattham 
yo me vadhI puttake dubbalaya. 


Kakañca passa latukikam mandukam nilamakkhikam, 
ete nagam aghatesum passa verassa verinam, 
tasmä? veram na kaylratha appIyena ca? kenaclI ”tI. 

7. LatukikaJatakam. 


751. Ahameva dusiya bhunahata rañño mahapatapassa, 


752. 


753- 


754- 


/755- 


7B6. 


etam muñcatu'° dhammapalam hatthe me deva chedehI." 


Ahameva dusiya bhunahata rañño mahapatapassa, 
etam muñcatu'° dhammapalam pade me deva chedehi.'' 


Ahameva dusiya bhunahata rañño mahapatapassa, 
etam muñcatu'° dhammapalam sisam me deva chedehi. "' 


Nahanunimassa ” rañño mittamacca ca viJJare suhada, 
ve na vadanti raJanam ma ghatay1 orasam puttam. 


Nahanunimassa rañño mitta ñatI ca viJJare suhada, 
ye na vadanti raJanam ma ghaãtay1 atraJam puttam. 
Candanarasanulitta'° baha chijjanti dhammapalassa, 
dayadassa pathavy8a' pana me deva ruJJhantI ”Li. 

8. CulladhammapalaJatakam.'° 


' kuñjaram - Syã. 


ˆ vadhi - Syã, evam sabbattha. ° pamuñcatu - PTS. 

3 vamissãmi - Ma. ' chedahi - Syã. 

*tvam = Syã. ° na hi nũnimassa - Ma; 

Ÿ satasahassãnipi - Syã. naha nũnimassa - SyA; 

° papothayeyyam - Ma, PTS; na ha nũnimassa - PTS. 
pappothayeyyam - Syã. 3 ñatI mittã ca - Ma. 

” nãgarãja - Syã. * candanasaranulittä - Ma, Syã, PTS. 

ở tasma hi - Ma, Syã, PTS. ” pathabya - Syä. 

° appiyenapi - Ma, Syã; api yena ca - PTS. ° cũladhammapälajatakam - Ma. 
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746. “Thưa ông voi, tôi xin đảnh lễ ngài, vị có sáu mươi năm tuổi, 
ở trong rừng, chúa bầy, có danh vọng. 

Tôi chắp hai cánh lại làm lễ ngài. 

Xin ngài chớ hại chết những chim con yếu ớt của tôi.” 


747. “Thưa ông voi, tôi xin đảnh lễ ngài, vị độc hành, 
ở trong rừng, đi kiếm ăn ở vùng núi đồi. 

Tôi chắp hai cánh lại làm lễ ngài. 

Xin ngài chớ hại chết những chim con yếu ớt của tôi.” 


748. “Ta sẽ giết hại những chim cút con của ngươi. 
Ngươi là loài yếu ớt, ngươi sẽ làm gì ta? 

Đối với một trăm ngàn chim cút như thế ấy, 

ta có thể dẫm nát với bàn chân trái.” 


4o. “Không hắn ở mọi nơi đều có việc phải làm với sức mạnh, 
chính sức mạnh đem lại sự chết chóc cho kẻ ngu. 

Này voi chúa, ta sẽ làm điều bất lợi đối với ngươi, 

kẻ đã giết hại những chim con yếu ớt của ta.” 


750. “Hãy nhìn xem con quạ, con chim cút, con ếch, và con nhặng xanh. 
Những con vật này đã giết chết con voi. Hãy nhìn xem người có thù hận đưa 
đến sự thù hận; vì thế, không nên tạo ra sự thù hận với kẻ không yêu mến và 
với bất cứ người nào.” 

7. Bổn Sanh Chim Cút. [357] 


751. “Chính Thiếp là nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahapatapa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapala này. Tâu bệ hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt hai cánh tay của thiếp. 


752. Chính Thiếp là nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahapatapa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapala này. Tâu bệ hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt hai bàn chân của thiếp. 


753. Chính Thiếp là nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahapatapa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapala này. Tâu bệ hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt cái đầu của thiếp.” 


754. “Chăng lẽ vị vua này không có các bạn bè, các quan cố vấn, và các 
thân hữu? Và họ không nói với đức vua rằng: “Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con 
trai ruột của mình. 


755. Chẳng lẽ vị vua này không có các bạn bè, các bà con, và các thân 
hữu? Và họ không nói với đức vua rằng: “Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con trai 
ruột của mình. 


756. Hai cánh tay được bôi tỉnh dầu trầm hương của Dhammapala, người 


thừa kế lãnh thổ, bị chặt đút, tâu bệ hạ, hơi thở của thiếp bị tắc nghẹn.” 
8. Tiểu Bổn sanh Dhammapaäla. [358] 
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757. Vikkama re mahamiga vikkama re harIpada, ' 
chinda varattikam” pasam naham eka vane rame. 

758. Vikkamami na pareml bhumim sumbhami' vegasa, 
da]ho varattiko? paso padam me parikantatl. 

750. Attharassu palasanI asim nibbaha'" luddaka, 
pathamam mam hanitvana° hana pacchaã mahamigam. 

760. Na me sutam va dittham va bhasantim manusim migim, 
tvañca bhadde sukhi hohi eso capi mahamigo. 

761. Evam luddaka nandassu saha sabbehI ñatih, 
yathahamaJJa nandami muttam disva mahamigan ”LI. 

9. SuvannamigaJatakam. 


762. Vati gandho timiranam kusamuddo ca” ghosava, 
dure Ito hi susandhï? tambakama tudanti mam. 

763. Katham samuddamatar1 katham addakkh1 serumam,? 
katham tassa ca tuyhañca ahu'” sagøasamagamo. '' 

764. Bharukaccha' payatanam van1Jana dhanesinam, '° 
makarehambhida' nava phalakenahamaplavim. 

765. Sa mam sanhena muduna niccam candanagandhini, 
ankena'“ uddhar1 bhadda matä puttamva orasam. 

766. Sa mam annena panena vatthena sayanena ca, 
attanap1 ca maddakkhi'” evam tamba viJanahI ”ti.'° 

10. Susandh1Jatakam.” 


Manikundalavaggo pathamo. 
TASSUDDANAM 


AthajJinavaroharitam tinako 

athabhinnaplavo uragovaghato, 
dariya puna kuñJjara bhunahata 
migaputtamasaggavarena dasa. 


--ooOOOo-- 


vikkama re haripada vikkama re mahamiga - Ma. 


l 
ˆ varattikam - Syã. ? kurukaccha - Ma; bharukaccha - PTS. 
3 sumhãmi - PTS. 3 vãnijanam dhanesinam - Ma, Syã, PTS. 
* varattiko - Sya. * makarehi abhidã - Ma; 
* nibbaha - PTS. mankarehi bhidã - Sya; 
° vadhitvana - Ma, Syã. makarehi bhinnã - PTS. 
va - Syä, PTS. ” phalakena mahannavam - Syä; 
ở jto suyonandil - Ma; phalaken' aham aplavim - PTS. 
ito hi susandhi - Syã; 5 añgena - Ma, Syã. 
ito pi sussondi - PTS. 7 mandakkhi - Ma, Sya, PTS. 
? sedumam - Ma. ở vijanähi tỉ - Ma. 
'° hũ - PTS. ? suyonandljatakam - Ma; 
'! sagøa samäagamo - Ma, PTS; susandhijatakam - Syã; 
aggasamagamo - Sya. sussondijatakam - PTS. 
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757. “Hỡi nai lớn, chàng hãy cố gắng. Hối chân vàng, chàng hãy cố gắng. 
Chàng hãy giựt đứt lưới bãy với đai da. Một mình, thiếp sẽ không vui thích ở 
khu rừng.” 

758. “Ta cố gắng nhưng không thoát được. Ta tống mạnh vào mặt đất. 
Lưới bãy với đai da cứng rắn cứa đứt bàn chân của ta.” 

759. “Này người thợ săn, ông hãy trải rộng các lá cây, rồi hãy rút gươm ra. 
Ông hãy giết chết tôi trước, rồi giết chết con nai lớn sau.” 

76O. “Ta chưa từng được nghe hay được thấy con nai cái nói tiếng người. 
Này nai hiền, cầu cho ngươi và luôn cả con nai lớn ấy được an lành.” 

761. “Này người thợ săn, mong rằng ông cùng với tất cả thân quyến được 
vui mừng như vầy, giống như tôi hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy 
con nai lớn được cứu thoát.” 

o. Bổn Sanh Con Nai Vàng. [359] 


762. “Mùi hương của các hoa fimira thoảng đến, và vùng biển nhỏ có âm 
thanh vang dội. Nàng Susandhi ở xa nơi này lắm, sự mong muốn của đức vua 
Tamba thúc giục tôi.” 

763. “Làm thế nào ngươi đã vượt qua biển cả, làm thế nào ngươi đã nhìn 
thấy hòn đảo Seruma? Này Sagøa, làm thế nào đã có sự gặp gỡ giữa nàng và 
ngươi được?” 

764. “Chiếc thuyền của các thương buôn tầm cầu tài sản khởi hành từ 
Bharukaccha đã bị vỡ tan bởi các con hải quái, tôi đã trôi nổi nhờ vào tấm 
ván gõ. 

765. Công nương ấy, luôn có mùi thơm của trầm hương, đã nâng tôi dậy 
bằng cơ thể mịn màng, mềm mại, tựa như người mẹ bồng ăm đứa con trai 
ruột. 

766. Nàng ấy đã làm tôi thỏa mãn với cơm, nước, y phục, và chỗ nằm, và 
đích thân nàng cũng đã chăm sóc tôi. Tâu đức vua Tamba, ngài hãy nhận biết 
như vậy.” 

10. Bổn Sanh Hoàng Hậu Susandhi. [36o] 


Phẩm Bông Tai Ngọc Ma-ni là thứ nhất. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ chuyện bị tước đoạt, người có cỏ xanh tươi, 
rồi chiếc bè bị vỡ, giống như con rắn, vua Ghata, 
ở hang động, thưa ông voi, người phá hoại sự thăng tiến, 


con nai, với chuyện Sagøga cao quý, là mười. 


--OOOOO-- 
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Khuddakanikaue Jatakapd]li I Vannarohauaggo 


2. VANNAROHAVAGGO 


767. Vannarohena Jatiya balanikkamanena ca,' 
subahu na maya seyyo sudatha? rti bhasatl. 


768. Vannarohena Jatiya balanikkamanena ca,' 
sudatho na maya seyyo subahu Iti bhãsati. 


76o. Evañce mam viharantam subahu samma dubbhasi, 
nadanaham taya saddhim samvasamabhirocaye. 


770. Yo paresam vacanani saddahetha' yathatatham, 
khippam bhiJJetha mittasmim verañca pasave bahum. 


771. Ña so mitto yo sada appamatto 
bhedasankI randhamevanupassI, 
yasmIñca seti? urasIva putto 
sa ve mitto yo abheJJo pareh1 ”tI. 
1. VannarohaJatakam. 


772. S1Ìam seyyo sutam seyyo 1tI me samsayo ahu,” 
silameva suta seyyo 1tI me natth1 samsayo. 


773. Mogha Jati ca vanno ca silameva kiruttamam, 
silena anupetassa sutenattho na vIJJatI. 


774. Khattiyo ca adhammattho vesso cadhammanissito, 
te parIecaJJubho loke upapaJJjanti duggatim. 


775. Khattiya brahmana vessa sudda candalapukkusa, 
idha dhammam caritvana bhavanti tidive sama. 


776. Na veda samparayaya na Jati nopi° bandhava, 
sakañca sillam samsuddham” samparayasukhavahan ”ti.° 
2. SilavImamsaJatakam. 


' balanikkamanena ca - Ma, Syã; * ahu - Ma, Syã. 
bala nikkamanena ca - PTS. ° nãpi - Ma; napi - Syã. 
ˆ sudatho - Syã. ? sTlasamsuddham - Syã. 
3 saddaheyya - Ma. ở samparäyaya sukhaya cãti - Ma; 
* setI - Ma, PTS. samparäyasukhaya cã tỉ - PTS. 
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2. PHẨM MÀU DA VÀ DÁNG VÓC 


767. “Có nghe sư tử Sudatha nói rằng: “Cọp Subahu không hơn ta về màu 
da và dáng vóc, về dòng dõi, về sức mạnh, và về sự dũng cảm, có đúng 
không?” 


768. “Có nghe cọp Subahu nói rằng: “Sư tử Sudatha không hơn ta về màu 
da và dáng vóc, về dòng dõi, về sức mạnh, và về sự dũng cảm,” có đúng 
không? 


76o. Này bạn Subahu, trong khi tôi sống như vậy nếu bạn muốn phản bội 
tôi, thì từ nay, tôi sẽ không thích thú việc cộng trú với bạn nữa. 


770. Kẻ nào tin các lời nói của những người khác là sự thật, thì có thể bị 
sứt mẻ tình bạn một cách mau chóng và tạo ra sự thù hận với nhiều người. 


71. Kẻ nào luôn cảnh giác, ngờ vực sự chia rẽ, có sự soi mói khuyết điểm, 

kẻ ấy không phải là bạn. Người nào không bị chia cắt bởi những kẻ khác, và ở 

người nào (có thể) trông cậy được (không có sự nghỉ ngờ, không có sự sợ 

hãi), tựa như đứa con trai nằm dựa vào ngực (mẹ), người ấy quả thật là bạn.”' 
1. Bốn Sanh Màu Da và Dáng Vóc. [361] 


772. “Thần đã có hoài nghi rằng: “Giới hạnh là tốt hơn, hay kiến thức là 
tốt hơn.” Hoài nghỉ của thần không còn nữa: “Giới hạnh là tốt hơn kiến thức.. 


773. Dòng dõi và sắc đẹp là vô ích, nghe nói chỉ có giới hạnh là tối thượng. 
Đối với người không thành tựu giới hạnh, lợi ích do kiến thức không tồn tại. 


774. VỊ Sát-đế-ly duy trì phi pháp và thương nhân nương tựa phi pháp, 
những kẻ ấy tái sanh vào khổ cảnh sau khi ha bỏ cả hai thế giới (người và 
trời). 


775. Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các người 
hạ tiện, và các người hốt rác, sau khi thực hành đức hạnh ở nơi này, sẽ được 
bình đẳng ở cõi trời. 


776. Các kiến thức không đưa đến tương lai, dòng dõi cũng không, các 
thân quyến cũng không, và giới hạnh hoàn toàn trong sạch của bản thân là 
nguồn đem lại hạnh phúc ở tương lai.” 

2. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [362] 


' Giống câu kệ 257 của Suftanipätapäli - Kinh Tập (TTPV tập 29, trang 79). 
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777. Hirim tarantam vijigucchamanam 
tavahamasmim' it bhasamanam, 
seyyanl kammanl anadiyantam 


°s ~T~— 


778. Yam hi kaylra tam hi vade yam na kayTra na tam vade, 
akarontam bhasamanam parTjananti pandita. 


770. Na so mitto yo sada appamatto 
bhedasankI randhamevanupassiI, 
yasmIñca setï” urasIva putto 
sa ve mitto yo abheJJo parehI. 


78o. PamoJjakaranam thanam pasamsavahanam sukham, 
phalanisamso bhavetI vahanto porisam đhuram. 


781. PavIvekarasam pItvã rasam upasamassa ca,” 
niddaro hoti nippapo dhammaprtirasam pivan ”tI. 
3. HiriJatakam. 


782. Ko nu santamhi paJJote agø1pariyesanam caram, 
addakkhi rattim” khaJJotam Jatavedam amaññatha. 


783. Svassa? gomayacunnani abhimattham tinanl ca, 
vIparitaya saññaya nasakkhi paJJaletave.” 


784. EvampI anupayena attham na labhate mago, '° 
visanato gavam doham yattha khiram na vindati. 


785. Vividhehi upayeh1 attham papponti manava, 
niggahena amittanam mittanam paggahena ca. 


786. Senimokkho palabhena'' vallabhanam nayena ca, 
Jagatim Jagatipala' avasanti vasundharan ”tI. 
4. KhajJjopanakapañho. 


! tavahamasmI - Ma, PTS; ở svassa - Ma. 


tavahamasmi - Syã. ° sañjaletave - PTS. 
“ nam - Ma, Syã. '° migo - Ma; 
3 setI - Ma. mũøo - Syã. 
* pămujjakaranam - PTS. '' senamokkhapalabhena - Ma; 
l pitvãa - Ma, Syä. : semmokkhipalabhena - Syã. 
„ IPASaï€SSa Ca - PTS. " Jagatipala - Ma. 5 
ratti - Ma. khajjopanakapañho - Ma, Sya, PTS. 
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777. “Người vượt qua liêm sỉ, xem thường (tình bạn), 

người nói rằng: “Tôi là thuộc về bạn,” 

người không chọn lấy các công việc tốt hơn, 

nên biết rõ về kẻ ấy rằng: “Người này không phải là bạn của ta.) 


778. Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm." 


7o. Kẻ nào luôn cảnh giác, ngờ vực sự chia rẽ, có sự soi mói khuyết điểm, 
kẻ ấy không phải là bạn. Người nào không bị chia cắt bởi những kẻ khác, và ở 
người nào (có thể) trông cậy được (không có sự nghi ngờ, không có sự sợ 
hãi), tựa như đứa con trai nằm dựa vào ngực (mẹ), người ấy quả thật là bạn.”? 


78o. Trong khi thực hành phận sự của con người, người cân nhắc về kết 
quả và sự lợi ích làm tăng trưởng (tình bạn thông qua) việc tạo ra sự vui 
thích, sự nâng đỡ, sự đem lại lời khen tặng, sự thoải mái. 


781. Sau khi đã uống hương vị của sự ẩn cư và hương vị của sự an tịnh, 
người uống hương vị hoan hỷ của Giáo Pháp trở nên không còn buồn bực, 
không còn ác xấu.”° 

3. Bổn Sanh Sự Liêm Sỉ. [363] 


782. “Người nào, trong khi có cây đèn, trong khi đi tìm kiếm ngọn lửa, đã 
nhìn thấy con đom đóm lúc ban đêm và đã nghĩ là ngọn lửa? 


783. Kẻ ấy, trong khi nghiền nát bụi phân bò và các cỏ khô ở con đom 
đóm (để nhóm lửa), do hiểu biết sai lệch, đã không thể làm bùng cháy ngọn 
lửa. 


784. Cũng như vậy, bằng cách thức sai trái, kẻ ngu không đạt được sự lợi 
ích trong khi vắt sữa bò cái từ sừng bò, là nơi không tìm thấy sữa. 


785. Con người nhận được lợi ích theo nhiều cách thức, nhờ vào sự quở 
trách của những kẻ thù và nhờ vào sự nâng đỡ của các thân hữu. 


786. Nhờ việc thu phục các tướng lãnh của quân đội, và nhờ vào kế hoạch 
của các cận thần, các vị chúa tể trái đất cư ngụ ở trái đất, nơi cất giữ nhiều 
của cải.” 

4. Bổn Sanh Con ÐĐom Đóm. [364] 


' Giống câu kệ 585 ở trang 179. 

° Giống câu kệ 257 của Suftanipaätapä]i - Kinh Tập (TTPV tập 2o, trang 79) và câu kệ 771 của 
tập Kinh này. 

3 Giống câu kệ 2o5 của tập Kinh Dhammapadapäli - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 77). 
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787. Dhuttomhi' samma sumukha Jute akkhaparaJIto, 
harehi” ambapakkani viriyante? bhakkhayamase. 


788. Alikam vata mam samma abhutena pasamsasi,° 
ko te suto va dittho va sumukho nama makkato. 


789. Ajjap1 me tvam” manasi yam mam tvam ahitundika," 
dhaññapanam pavisitva matto chatam hanasi mam. 


7oo. Taham saram dukkhaseyyam apl raJJjampl karaye, 
nevaham” yacrto dajJJjam tatha hi bhayataJJIto. 


701. Yañca Jañña kule Jatam gabbhe tittam amaccharim, 
tena sakhiñca mittañca dhIro sandhatumarahati ”Li. 
5. Ahitundikajatakam.? 


7o2. Madhuvannam madhurasam madhugandham visam ahu, 
gumbiyo ghasamesano araññe odahI visam. 


7o3. Madhu 1t maññamana ye tam visamasay1sum, '° 
tesam tam katukam asi maranam tenupagamum. 


704. Ye ca kho patisankhaya visam tam'' parIvaJJayum, 
te aturesu sukhita dayhamanesu nibbuta. 


7o5. Evameva manussesu visam kama'” samohita, 
amisam bandhanam cetam maccuvaso' guhasayo. 


7o6. Evameva Ime kame atura paricarake, “ 
ye sada parIvaJJenti'° sangam loke upaccagun ”ti. 
6. GumbiyaJatakam. 


' vuttomhi - PTS. ° madhũ tỉ - PTS. 
? sevehi - PTS. ° visamakhädisum - Ma, Syã; 
* vriyam te - Ma; viriyante - Sya. visam samäsäsisum - PTS. 


* pasamsayi - PTS. ' visanti - Syã. 

* tam - Ma, Syã, PTS. ? visakama - Syã. 

° ahigundika - PTS. 3 maccuveso - Ma, PTS. 
” neva tam - PTS. * paricäarike - Ma, Syã. 

ở ahigundikajãtakam - PTS. ” parivajjanti - Syã. 
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787. “Này anh bạn có khuôn mặt đẹp, ta là kẻ đánh bạc, bị thua vì những 
con xúc xắc ở sòng bạc. Bạn hãy ném xuống những trái xoài chín, chúng ta sẽ 
thọ hưởng sự nỗ lực của bạn.” 


788. “Này ông bạn, quả thật ông ca ngợi không đúng về ta bằng điều dối 
trá; ông đã nghe hoặc đã thấy con khỉ nào được gọi là có khuôn mặt đẹp? 


78o. Này người bắt rắn, hôm nay vẫn còn trong trí của ta về việc ông đối 
xử với ta, sau khi đi vào tiệm bán ngũ cốc, ông bị say rượu, đã đánh đập ta 
lúc ta đang bị đói khát. 


7oo. Trong khi ta nhớ lại việc nằm dài khổ sở, thậm chí ông có cho ta làm 
vua, ta sẽ không bao giờ ban thưởng (xoài) cho ông đầu được cầu xin, bởi vì 
ta đã bị kinh hoàng vì sợ hãi như thế ấy. 


7o1. Và nếu biết người nào đã được sanh ra trong gia đình danh giá, được 
nuôi dưỡng đầy đủ lúc ở bào thai, không bỏn xẻn, bậc sáng trí có thể kết giao 
bạn bè và thân hữu với người ấy.” 

5. Bổn Sanh Người Bắt Rắn. [365] 


7o2. “Chất độc có màu sắc của mật ong, có vị của mật ong, có hương của 
mật ong. Dạ-xoa Gumbiya, với sự tìm kiếm thực phẩm, đã đặt để chất độc ở 
trong rừng. 


7o3. Những kẻ nào nghĩ rằng: “Mật ong” rồi đã ăn vào chất độc ấy. Đối với 
những kẻ ấy, chất ấy có vị cay. Họ đã đi đến cái chết vì chất độc ấy. 


7o4. Và quả thật những người nào, sau khi xem xét, đã lánh xa chất độc 
ấy, những người ấy được an lạc, được thoát khỏi các cơn bệnh đang thiêu đốt. 


7o5. Tương tự y như thế ở loài người, chất độc là các dục đã được phô 
bày, và vật chất này là sự trói buộc, quyền lực của thần chết có sự trú ngụ ở 
thân xác này. 


7o6. Tương tự y như thế, những người nào luôn luôn lánh xa các dục, các 
bệnh tật, các sự trói buộc này, những người ấy vượt qua sự quyến luyến ở thế 
gian.” 

6. Bổn Sanh Dạ-xoa Gumbiya. [366] 
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707. Yvayam' saliya?echapoti kanhasappam agahayl, 
tena sappenayam dattho hato papanusasako. 


7o8. Ahanantamahantaram)' yo naro hantumicchati, 
evam so nIhato seti yathayam puriso hato. 


7oo. Ahanantamaghatentam' yo naro hantumicchTti, 
evam so nihato seti yathayam puriso hato. 


8oo. Yatha pamsumutthim puriso pativatam patikkhipe, 
tameva so raJo hanti tathayam" purIso hato. 


801. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva balam pacceti papam 
sukhumo rajo pativatamva khitto ”tI. 
7. SaliyaJatakam.° 


802. Amittahatthatthagata tacasarasamappita, 
pasannamukhavannattha” kasma tumhe na socatha. 


8o3. Na socanaya paridevanaya 
attho ca labbha? api appakopI, 
socantamenam dukhitam viditva 
paccatthika attamana bhavanti. 


804. Yato ca kho pandgito apadasu 
na vedhati atthavinicchayaññu, 
paccatthikassa dukhita? bhavanti 
disva mukham avikaram puranam. 


805. Jappena'° mantena subhasitena 
anuppadanena pavenlya va, 
vatha yatha yattha labhetha attham 
tatha tatha tattha parakkameyya. 


806. Yato ca Janeyya alabbhaneyyo 
mayava'' aññena va esa attho, 
asocamano adhivasayeyya 
kammam da]ham kinti karomidanl ”Li. 
8. TacasaraJatakam. 


'yo *yam - PTS. 

° saliya° - Sya, PTS.  pasannamukhavannättha - Ma, Syã; 

3 ahantaramahantaram - Ma; pasannamukhavannatha - PTS. 
ahantaramahantaram - Sya. Š atthova labbho - Ma, PTS. 

* ahantaramaghätentam - Ma. ? dukkhita - PTS. 

* vathayam - Sya, PTS. '° 1apena - PTS. 

° saliyajatakam - Sya, PTS. '! mayã vã - Syã. 
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7o7. “Kẻ này đã bảo đứa trẻ nắm lấy con rắn độc màu đen bảo là “con 
chim sáo con,' kẻ này đã bị con rắn ấy cắn; kẻ chỉ dạy điều ác đã bị giết chết. 


7o8. Kẻ nào muốn giết chết người không đánh đập và không phải là kẻ sát 
nhân, kẻ ấy bị giết chết nằm dài như vậy, giống như người đàn ông bị giết 
chết (bởi con rắn). 


7oo. Kẻ nào muốn giết chết người không đánh đập và không giết hại, kẻ 
ấy bị giết chết nằm dài như vậy, giống như người đàn ông bị giết chết (bởi 
con rắn). 


8oo. Giống như người tung ra nắm bụi đất ngược chiều gió, bụi bặm ấy 
hãm hại chính kẻ ấy, tương tự như người đàn ông bị giết chết (bởi con rắn). 


8o1. Kẻ nào làm điều xấu xa đến người không làm điều xấu xa, 

đến người trong sạch, không có ô nhiễm, 

điều ác xấu sẽ nung nấu chính kẻ ngu ấy, 

tựa như bụi bặm li tỉ được tung ra ngược chiều gió.” 
7. Bốn Sanh Con chim Sáo. [367] 


8o2. “BỊ rơi vào trong tay của kẻ thù, bị trói buộc bởi cật của cây tre, các 
ngươi vẫn có sắc mặt điềm tĩnh, tại sao các ngươi không sầu muộn?” 


8o3. “Lợi ích không thể nào đạt được do sầu muộn, do than vấn, thậm chí 
chỉ là chút ít. Sau khi biết kẻ ấy đang sầu muộn, bị khổ sở, các địch thủ trở 
nên hoan hỷ. 


8o4. Và thật vậy, bởi vì người sáng suốt trong những lúc rủi ro, 
không run rẩy, biết cách phán quyết tình huống. 

Các địch thủ của người này bị đau khổ, 

sau khi nhìn thấy khuôn mặt như cũ, không thay đổi. 


8o5. Do việc lẩm bẩm (cầu nguyện), do chú thuật, do việc khéo nói, 
do việc hối lộ, hoặc do dòng dõi gia tộc, 

ở nơi nào có thể đạt được lợi ích theo cách này hay cách khác, 

thì ở nơi ấy nên nõ lực theo cách thức như thế ấy. 


8oó6. Và khi có thể biết được rằng lợi ích ấy là không thể đạt được bởi 
chính ta hoặc bởi người khác, không nên sầu muộn và nên chịu đựng (nghĩ 
rằng): “Nghiệp là chắc chắn, ta làm gì giờ đây?”” 
8. Bổn Sanh Cật Của Cây Tre. [368] 
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8o7. Kyaham devanamakaram kim papam pakatam maya, 
yamme sirasmim ohacca' eakkam bhamati matthake. 


8o8. Atikkamma ramanakam sadamattañca dubhakam, 
brahmatarañca” pasadam kenatthena' idhagato. 


8oo. Ito bahutara bhoga atra maññe bhavissare, 
1tI etaya saññaya passa mam vyasanam gatam. 


81o. Catubbhi atthajjhagama atthakahi ca solasa,* 
solasahI ca battimsa" atrlecham cakkamasado, 
1cchahatassa posassa cakkam bhamati matthake. 


811. Upari visala duppura° iccha visadagamini, ' 
ye tam anug1JJjhanti te honti cakkadharino ”ti. 
9. Mittavindakajatakam.° 


812. Hamso palasamavaca nigrodho samma Jayati, 
ankasmim te nisinnova so te mamman1 checchati.'" 


813. Vaddhatumeva'' nigrodho patitthassa bhavamaham, 
vatha pIta ca mata ca'” evameso'3 bhavissatl. 


814. Yam tvam ankasmim vaddhesi khirarukkham bhayanakam, 
amanta kho tam gacchama vuddhimassa “ na ruccati. 


815. Idani kho mam bhayati' mahaneru nidassanam, 
hamsassa anabhiññaya maha me bhayamagatam. 


816. Na tassa vuddhi'° kusalappasattha 
yo vaddhamano ghasate patittham, 
tassuparodham parisankamano 
patarayI mulavadhaya dhr1ro ”LI. 
10. PalasaJatakam. 


Vannärohavaggo dutiyo. 


' ñhacca -PTS. ở ve ca tam - Ma, Syã, PTS. 

“ brahmattarañca - Ma, PTS. ” mittavindukajatakam - Syã; 

3 kenatthena - Ma, Syã, PTS. mittavindajatakam - PTS. 

* atthähipi ca so]asa - Ma, PTS; ° chejjati - Syi. 
atthabhi capi so]asa - Sya. ' vaddhatameva - Ma, Syä, PTS. 

” bãattimsa - Ma; ° pitã vã mãtã vã - PTS. 
dvattimsa - Syä. 3 evam me so - Ma. 

“ nparivisalam duppuram - PTS. * vaddhi-m-assa - PTS. 

?iechã visatagaminl - Ma; ” bhãyeti - Ma. 
icchãvisatagaminim - PTS. ° vaddhi - PTS. 
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8o7. “Tôi đã làm điều gì đối với chư Thiên, điều ác gì đã được tạo ra bởi 
tôi khiến bánh xe giáng xuống đầu và quay tròn ở trên đỉnh đầu (của tôi)?” 


8o8. “Sau khi đã vượt qua lâu đài pha-lê, lâu đài bạc, lâu đài ngọc ma-n], 
và lâu đài vàng, vì mục đích gì mà ngươi đã đi đến nơi này?” 


8oo. “Tôi nghĩ rằng các của cải nơi kia sẽ nhiều hơn nơi này, như vậy, do 
ý nghĩ này, ngài hãy nhìn xem tôi đã đi đến sự bất hạnh.” 


81o. “Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và với tám rồi mười sáu, và 
với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã nhận 
lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước muốn.' 


811. Các ước muốn quá to lớn là khó được làm cho đầy đủ, chúng có 
khuynh hướng lan tỏa rộng ra. Những kẻ nào thèm muốn điều ấy, những kẻ 
ấy trở thành những người mang bánh xe (ở trên đầu).” 

9. Bổn Sanh Mittavindaka. [369] 


812. “Con thiên nga đã nói với vị thần ở cây palasa rằng: “Này bạn, cây đa 
sanh ra và mọc rễ ở nơi chạng ba của bạn. Nó sẽ cắt đứt mạng sống của bạn.” 


813. “Hãy để cho cây đa lớn lên. Ta sẽ là chỗ nương tựa cho nó giống như 
người cha và người mẹ, nó sẽ là như vậy đối với ta.” 


814. “Việc bạn để cho cây con, mầm gây nguy hiểm, lớn lên ở chạng ba, 
chúng tôi đã nói điều ấy và chúng tôi ra đi; việc lớn lên của nó không làm 
chúng tôi thích thú.” 


815. “Giờ đây, nó quả thật làm tôi sợ hãi. Sau khi hiểu rõ lời chỉ dạy vĩ đại 
như ngọn núi Neru của chim thiên nga, nỗi sợ hãi to lớn đã đến với tôi.” 


816. “Cái gì hủy hoại nơi nương tựa trong khi lớn lên, 
sự phát triển của cái ấy không được các bậc thiện nhân khen ngợi. 
Trong khi nghĩ ngờ sự phá hoại của nó, 
bậc sáng trí đã giải quyết bằng sự tiêu diệt tận gốc rễ.” 
10. Bổn Sanh Cây Palasa. [370] 


Phẩm Màu Da Và Dáng Vóc là thứ nhì. 


' Giống câu kệ 104 ở trang 43. 
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3. ADDHAVAGGO 


817. Evambhutassa te raja agatassa vase' mamam,” 
atthi nu kocl pariyayo yo tam dukkha pamocaye. 


818. Evambhutassa me tata agatassa vase' tava, 
natthi no kocl parlyayo yo mam dukkha pamocaye. 


81o. Naññam sucaritam raJa naññam raja subhasitam, 
tayate maranakale evamevitaram dhanam. 


82o. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me, 
ye tam” upanayhanti veram tesam na sammati. 


821. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me, 
ye tam na upanayhanti veram tesupasammati. 


822. NahI verena veranI sammantidha kudacanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano ”tI. 
1. DighitikosalaJatakam.? 


823. Agara paccupetassa anagarassa” te sato, 
samanassa na tam sadhu yam petamanusocas1. 


824. Samvasena have sakka manussassa migassa va, 
hadaye Jayate pemam tam na” sakka asocitum. 


825. Matam marissam rodanti ye rudanti lapanti ca, 
tasma tvam 1sI ma rodi roditam moghamahu santo. 


826. Roditena have brahme mato peto samut{thahe, 
sabbe sangamma rodama aññamaññassa ñatake. 


827. Adittam vata mam santam ghatasittamva paävakam, 
varIna viya osiñcam sabbam nIbbapaye daram. 


828. Abbah1” vata me sallam yamasi hadayanissitam, '° 
yo me sokaparetassa puttasokam apanudl. 


' vaso - PTS 
” mama - Ma, Syã, PTS. ° anagArassa - Ma. 
3 ve ca tam - Ma, Syã. ” na tam - Ma. 
* ve ca tam nupanayhanti - Ma; * rudi - PTS. 
ye ca tam nũpanayhanti - Sya. ? abbi]ham - Syä. 
Ÿ dighitikosalajãtakam - Ma, Syã. '° vamasi hadayassitam - Ma, Syã. 
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3. PHẨM MỘT NỬA 


817. “Tâu bệ hạ, khi bệ hạ đã trở thành như vầy, đã rơi vào quyền lực của 
thần, có cách thức nào đó có thể giúp cho bệ hạ thoát khỏi khổ đau chăng?” 


818. “Này khanh, khi trãm đã trở thành như vầy, đã rơi vào quyền lực của 
khanh, chẳng có cách thức nào có thể giúp cho trãm thoát khỏi khổ đau cả.” 


81o. “Tâu bệ hạ, không có cái gì khác ngoài tánh nết tốt đẹp, tâu bệ hạ, 
không có cái gì khác ngoài lời nói tốt đẹp có thể hộ trì (bệ hạ) vào thời điểm 
từ trần, tài sản khác là tương tự y như vậy. 


82o. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy 
không được lặng yên. 


821. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người 
ấy được lặng yên. 


822. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật 
cổ xưa.” ' 

1. Bổn Sanh Vua DIghiti Xứ Kosala. [371] 


823. “Ông là người đã rời khỏi gia đình, sống không nhà, là người tốt, là 
vị Sa-môn, đối với ông việc ấy là không tốt, là việc ông sầu tư về người đã từ 
trần. 


824. “Thật vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, do việc sống chung với con người 
hay con thú, sự yêu thương sanh khởi trong tim; không thể nào không sầu 
muộn về người (hay thú) ấy.” 


825. “Những người nào khóc lóc người đã chết và người sẽ chết, những 
người ấy sẽ mãi khóc lóc và than vãn. Này ẩn sĩ, vì thế, ông chớ khóc lóc. Các 
thiện nhân đã nói việc khóc lóc là vô ích. 


826. Thật vậy, này Bà-la-môn, nếu người đã chết, người đã qua đời có thể 
sống lại nhờ việc khóc lóc, thì tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và khóc lóc cho 
các thân quyến của người này người khác.” 


827. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, ngài có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 


828. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên đã cắm vào trái tim 
của tôi. 

' Các câu kệ 82o, 821, 822 giống các câu kệ 3, 4, 5s của tập Kinh Dhammapadapäli - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 27). 
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Khuddakamikque Jatakapa]i I Addhauaggo 


82o. Soham abbulhasallosmi vItasoko anaviÌo, 
na socamI na rodami tava sutvana vasava ”tI. 
2. MigapotaJatakam.' 


83o. Kuhim gata kattha gata Iti lalappatI Jano, 
ahameva eko” JanamI udapane musika hata. 


831. Yathetam' iti cIti ca? gadrabhova nivattasi, 
udapane musikam hantva yavam bhakkhetum”icchasi. 


832. Daharo casi° dummedha pathamuppattiko” susu, 
dighametam samasaJJa? na te dassamI JIvitam. 


833. Nantalikkhabhavanenaham?° nangaputtasirena va, '° 
puttena hi patthayito silokehi pamocTto. 


834. Sabbam sutamadhryetha hinamukkatthamaJJhimam, 
sabbassa attham Janeyya na ca sabbam payoJaye, 
hoti tadisako kalo yattha atthavaham sutan ”LI. 

3. MusikaJatakam. 


835. Sabbam bhandam samadaya param tinnosi brahmana, 
paccagaccha lahum khippam mampi tarehidanito. '' 


836. Asanthukam'? mam cirasanthutena 
niminnIi bhotr' adhuvam' dhuvena, 
mayapl bhotI nimineyya aññam 
1to aham durataram gamissam. 

837. Kayam elagalagumbe'° karoti ahuhasiyam, ' 
nayIdha naccam va gItam va'” talam va susamahitam, 
anamhi kale'3 susson1'” kinnu Jagghasi sobhane. 

838. Sigala”' bala dummedha appapaññosi”' Jambuka, 
Jino”? macchañca pesiñca kapano viya Jhayasl. 


839. Sudassam vaJJam aññesam attano pana duddasam, 
Jina” patiñca Jarañca mampi tvaññeva”! jhayasI. 


' migapotakajatakam - PTS. 3 nimmi bhoti - Ma; 

? ahameveko - Ma, Syã. nimini bhotl - Syã. 

3 vañcetam - Ma, Syä. * addhuvam - Ma. 

* jti cinti ca - Syã. * elaganigumbe - Syã. 

* bhakkhitum - Syã. ° ahuhãliyam - PTS. 

5 casi - PTS. ” nayidha naccagitam vã - Ma. 

7 pathamuppattito - PTS. ở anamhikale - Ma, Syã; 

* đighañcetam samaäsajja - Ma; anamhakale - PTS. 
dighañcetam samaäpa]ja - Sya. ? susoni - Ma. 

? nãntalikkhabhavanena - Ma, Syã, PTS. ” singala - Ma. 

'° năñgaputtapinena vã - Ma; ”' appaññosi - PTS. 


n angaputtapinena - PTS. 
!! tãrehi dãnito - Ma, PTS; 
tarehidani bho - Sya. 
' asanthutam - Ma, Syã, PTS. 
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* no - Ma, PTS; jinno - Syã. 

® nã - Ma, PTS; jinnã - Syä. 

 maññe tvaññeva - Ma; 
tvam pI maññe va - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Một Nửa 


82o. Tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sâu muộn đã được xa la, 
không bị vẩn đục. Thưa Thiên Chủ, sau khi lắng nghe ngài, tôi không sầu 
muộn, không khóc lóc.” ! 

2. Bổn Sanh Nai Con. [372] 


83o. “Nó đã đi đâu? Nó đã đi nơi nào?) người ta lải nhải như thế. Chỉ một 
mình trãm biết, con chuột? đã bị chết ở trong giếng nước.” 


831. “Giống như việc ngươi đi tới đi lui chỗ này và chỗ khác tựa như con 
lừa, sau khi đã giết chết con chuột ở trong giếng nước, có phải ngươi muốn 
nhai lúa mạch?” 


832. “Này kẻ ngu muội, ngươi là con nít, còn non trẻ, ở giai đoạn đầu của 
cuộc đời. Sau khi cầm lấy vật có cán dài này, ta sẽ không cho ngươi toàn 
mạng sống.” 


833. “Ta chưa ngự đến cung điện ở cõi trời, hoặc chưa thoát khỏi sự liên 
hệ với thân thể của ta hoặc với đứa con trai, tuy nhiên, ta bị chính đứa con 
trai cầu mong cho chết và ta được thoát chết nhờ những bài thơ. 


834. Nên học tập mọi loại kiến thức thấp thỏi, cao siêu, và trung bình. 
Nên hiểu biết ý nghĩa của tất cả và không nên gắn bó với tất cả. 
Vào thời điểm như thế ấy, kiến thức là có sự đem lại lợi ích.” 

3. Bổn Sanh Con Chuột. [373] 


835. “Này Bà-la-môn, sau khi cầm lấy tất cả hành lý, chàng đã vượt đến 
bờ kia. Chàng hãy mau quay trở lại, và cấp tốc đưa luôn cả thiếp vượt khỏi 
nơi này liền bây giờ.” 


836. “Nàng ơi, nàng đã chọn ta là người không thân thiết thay thế người 
chồng thân thiết lâu nay, là người không chung thủy thay thế người chồng 
chung thủy. Nàng hối, nàng cũng có thể chọn người khác thay thế ta. Từ nơi 
này, ta sẽ đi xa hơn nữa.” 


837. “Cô nàng nào cười lớn tiếng ở bụi cây bã đậu? Ở đây, không có nhảy 
múa, hoặc ca hát, hoặc võ tay theo nhịp. Này cô nàng có mông đẹp, vào thời 
điểm của sự khóc lóc, này người đẹp, vì sao nàng lại cười giốn?” 


838. “Này chó rừng ngu sỉ, ngu muội, này sơn cẩu, ngươi là kẻ thiểu trí. 
Ngươi đã mất con cá và miếng thịt. Ngươi bị bứt rứt như là kẻ khốn khổ.” 


839. “Lỗi của những người khác thì dễ nhìn thấy, trái lại của bản thân thì 
khó nhìn thấy. Nàng đã bị mất người chồng và người tình, chính nàng còn bị 
bứt rứt hơn ta nữa.” 


' Ba câu kệ 827, 828, 82o tương tự ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimanauotthupali - Chuuện Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), và ba câu kệ 717, 718, 710 
ở trang 209. 

“ Ở đây có sự chơi chữ, từ mmusikã có nghĩa là con chuột, vừa là tên người nữ tỳ trong câu 
chuyện. Vua cha nói đến “con chuột bị giết chết, nhưng vị hoàng tử lầm tưởng rằng vua cha 
đã biết việc vị hoàng tử ấy giết chết cô nữ tỳ Musika (ND). 
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Khuddakamikque Jatakapa]i I Addhauaggo 


84o. Evametam migarajJa yatha bhasasl Jambuka, 
sa nunaham I1to gantva bhattu hessam vasanuga. 
841. Yo hare mattikam thalam' kamsathalampi so hare, 
katamyeva” taya papam punapevam karIssas1 ”LI. 
4. CulladhanuggahaJatakam. 


842. Idani khomhi sukhito arogo 
nikkantako nippatito kapoto, 
kahamidani hadayassa tutthim 
tathahi mam mamsasakam baletI. 
843. Kayam balaka sikhin1 corI langhipitamaha,° 
oram balake agaccha cando me vayaso sakha. 
844. Alam hi te Jagghitaye mamam disvana edisam, 
vilũnam sudaputtena pitthimaddena° makkhitam. 
845. Sunhato suvilittosi annapanena tappito, 
kantho” ca te vel]uriyo agama nu kaJangalam. 
846. Ma te mitto amitto va agamasI kaJangalam, 
piñchan? tattha layTitva kanthe bandhanti vattanam. " 
847. Puna papaJJjasi samma silam hi tava tadisam, 
na hi manusaka bhoga subhuñJa honti pakkhina ”ti." 
5. KapotaJatakam. 


Addhavagsgo tatiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Atha vanna sasrla hiri labhate 
sumukhamisasaliyamittavaro, 
atha cakka palasa saraJa sato 
yavabalakapotakam pannarasa ”tI. 


Pañcakanipäto nitthito. 
x*xxx% 
TATRA VAGGUDDANAM 


Jinañca vannam asamam vaggupari 
sudesita Jatakanti pañca vIsati, 
mahesino brahmacarittamuttama 
mavoca gatha atthavati subyañJana ”i. 


--ooOOO-- 
' mattikãthälam - PTS. 
* katañceva - Syã. ”kanthe - Ma, Syã, PTS. 
3 cũladhanuggahajatakam - Ma. ở agamäsi - Syä. 
* sikhino - Ma. ° piñjãni - Sya, PTS. 
° langhipitamahã - Syã, PTS. '! vadđhanam - PTS. 
° pitthamandena - Ma; pitthamatthena - Syã. '! pakkhino tỉ - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Một Nửa 


84o. “Này chúa tế của loài thú, này sơn cẩu, điều ấy là như vậy, giống như 
ngươi nói. Chắc chắn ta đây, sau khi đi khỏi nơi này, sẽ là người vợ phục tùng 
chồng.” 

841. “Kẻ nào có thể lấy trộm cái đĩa bằng đất sét, kẻ ấy có thể lấy trộm cái 
đĩa bằng đồng. Nàng đã dám làm việc xấu xa, thì nàng sẽ còn làm như vậy 
nữa.” 

4. Bổn Sanh Tiểu Xạ Thủ. [374] 


842. “Bây giờ, ta quả thật an vui, không bệnh tật, 

không kẻ ngăn chặn, chim bồ câu đã đi ra ngoài. 

Giờ đây, ta sẽ làm điều vui thích ở trong lòng, 

đúng như thế, món thịt và rau tươi làm cho ta khỏe mạnh.” 

843. “Này hạc nâu có chỏm lông, này thứ trộm cắp, này tổ tiên của loài 
cò, ai đây nhỉ? Này hạc nâu, hãy đi đến nơi khác, con quạ bạn của tôi là dữ 
tợn.”' 

844. “Thôi đi với việc cười giỡn của bạn, sau khi nhìn thấy tôi ở tình trạng 
như thế này! Tôi đã bị người con trai của đầu bếp vặt lông và bôi trét bột ở 
thân” 

845. “Bạn đã được tắm rửa kỹ càng, đã được thoa đầu kỹ lưỡng, đã được 
thỏa mãn với cơm ăn và nước uống. Và cổ của bạn có hạt ngọc bích, phải 
chăng bạn đã đi đến Kajangala?” 

846. “Chớ để bạn hay thù của bạn đi đến Kajangala. Tại nơi ấy, chúng đã 
nhổ các lông của tôi và buộc mảnh sành vào ở cổ.” 

847. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không đễ gì thọ dụng bởi loài chim.”? 

5. Bổn Sanh Chim Bồ Câu. [375] 


Phẩm Một Nửa là thứ ba. 
xxxx%*% 
TÓM LƯỢC (HAI) PHẨM NÀY 


Giờ là màu da, có giới hạnh, sự liêm sỉ, người đạt được (lợi ích), 
khuôn mặt đẹp, vật chất, con chim sáo, chuyện kẻ thù, 
rồi bánh xe, cây palasa, với đức vua, đối với người tốt, 
lúa mạch, loài ngu sĩ, và chim bồ câu là thứ mười lăm. 
Nhóm Năm Kệ Ngôn được chấm dứt. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM Ở NHÓM NÀY 


Bị tước đoạt, và màu da, không bằng phẩm ở phía trên, 

đã khéo được thuyết giảng, hai mươi lăm chuyện Bổn Sanh, 
về sự thực hành Phạm hạnh tối thượng của bậc Đại Ẩn Sĩ, 
Ngài đã nói những câu kệ ngôn có ý nghĩa, có văn tự khéo léo. 


--OOOOO-- 


' Giống câu kệ 427 ở trang 141. ? Giống câu kệ 432 ở trang 141. 


S5) 


VI. CHAKKANIPATO 
1. AVARIVYAVAGGO 


848. Massu kujJjhi' bhumipati massu kuJJh1' rathesabha, 
kuddham appatikuJJhanto raja ratthassa pujJIto. 


849. Game va yadl varaññe ninne va yadl va thale, 
sabbattha-m-anusasami” massu kujJjhi' rathesabha. 


850. Avarlyapita nama ahu gangaya naviko, 
pubbe Janam tarayitvaÌ paccha yacati vetanam, 
tenassa bhandanam hoti na ca bhogehi vaddhati. 


851. Atinnamyeva yäcassu aparam tata navika, 
añño hi tinnassa mano añño hoti taresino.? 


852. Game va yadi varaññe ninne va yadi va thale, 
sabbatthamanusasami” massu kuJJhi' navika. 


853. Yayevanusasaniyä" raJa gamavaram ada, 
tayevanusasaniya° naviko paharI mukham.” 


854. Bhattam bhinnam hata bhariya gabbho ca? patito chama, 
migova Jataripena na tenattham avaddhitun ”ti.° 
1. AvariyaJatakam. 


855. Ma tata kuJJhi na hi sadhu kodho 
bahumpi te adittham assutañca, 
mata pIta disata'" setaketu 
acarIyamahu disatam pasattha. 


856. Agarino annadapanavatthada'' 
avhayIka tampi disam vadanti, 
esa disa parama setaketu 
yam patva dukkhi sukhino bhavanti. 


857. Kharajina Jatila pankadanta 
dumukkharupa” ye me Japanti'' mante, 
kaccl nu te manusike'* payoge 
Idam vidu parImuttä apaya. 


' mãsu kujjha - Ma, Syä. ° abandhi suti - Ma, PTS. 

“ sabbattha anusãsami - Ma. ° đisã tãta - Syã; disa ta - PTS. 
3 tãretvana - Ma, PTS. ' annapänavatthada - Syã. 

* pãresino - Ma; tiresino - Sya. * dummakkharũipa - Ma; 

Ì vay eva anusãsaniyä - Sya, PTS. dummukkharupä - PTS. 

” tăy' eva anusäsaniyä - Syã, PTS. 3 yeme jappanti - Ma; 

7 pahari mukhe - PTS. ye me JapantI - PTS. 

Š va - PTS. * mãnusake - Ma, Syã, PTS. 
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VI. NHÓM SÁU KỆ NGÔN 
1. PHẨM GÃ CHÈO ĐÒ 


848. “Tâu vị chúa tể của trái đất, xin bệ hạ chớ nóng giận. Tâu đấng thủ 
lãnh xa binh, xin bệ hạ chớ nóng giận. Trong khi không nóng giận lại với kẻ 
đã nổi nóng, đức vua được đất nước tôn vinh. 


84o. Dầu ở làng hoặc ở rừng, đầu ở đất trũng hoặc ở đất bằng, ở tất cả 
mọi nơi, thần khuyên bảo rằng, tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin bệ hạ chớ 
nóng giận.” 


850. “Người cha của nàng Avariya đã là người chèo đò ở sông Ganga. 
Gã đưa người qua sông trước, sau đó mới đòi hỏi tiền công. 
Vì thế, có sự cãi lộn dành cho gã, và gã không làm gia tăng các của cải. 


851. Này người chèo đò thân mến, ông hãy đòi hỏi khi người ta còn chưa 
qua đến bờ bên kia. Bởi vì, người đã qua sông có ý nghĩ khác, người tâm cầu 
sự qua sông có ý nghĩ khác. 


852. Dầu ở làng hoặc ở rừng, dầu ở đất trũng hoặc ở đất bằng, ở tất cả 
mọi nơi, ta khuyên bảo rằng, này người chèo đò, xin ông chớ nóng giận.” 


853. “Chỉ với lời khuyên bảo, đức vua đã ban cho ân huệ một ngôi làng; 
với chính lời khuyên bảo ấy, người chèo đò đã đánh vào mặt. 


854. Bữa ăn bị vỡ tan, người vợ bị đánh, và bào thai bị sẩy rơi ở mặt đất. 
Tựa như con thú với khối vàng, gã chèo đò không làm tăng trưởng lợi ích với 
lời khuyên bảo ấy.” 

1. Bổn Sanh Gã Chèo Đò. [376] 


855. “Này con, chớ nóng giận, bởi vì sự giận dữ là không tốt, 
cũng có nhiều việc con chưa được thấy và chưa được nghe. 
Này Setaketu, mẹ cha là phương hướng, 

các bậc xuất chúng đã nói thầy dạy học là phương hướng. 


856. Các gia chủ, những người cho cơm ăn, cho nước uống và vải mặc, 
các bậc Thánh nhân nói hạng người ấy cũng là phương hướng. 

Này Setaketu, phương hướng kia là tuyệt đối (Niết Bàn), 

sau khi đạt đến nơi ấy, những kẻ khổ đau trở nên an lạc.” 


857. “Có y da dê thô cứng, tóc bện, có răng bị đóng bợn, có bộ dạng lấm 
lem dơ bẩn, các vị này lẩm nhẩm các chú thuật, phải chăng các vị ấy, trong sự 
rèn luyện thuộc về nhân gian, là những vị hiểu biết thế gian này, và đã được 
hoàn toàn thoát khỏi các đọa xứ?” 


233 


Khuddakamikque Jatakapa]i I AUäTiUqaUqaggo 


S58. 


859. 


86o. 


S61. 


862. 


S63. 


S64. 


S65. 


Papani kammanl karitva' raJa 
bahussuto neva” careyya dhammam, 
sahassavedap† na tam paticca 
dukkha pamuñce caranam apatva. 


Sahassavedopi na tam paticca 
dukkha pamuñce caranam apatva, 
maññaml veda aphala bhavanti 
sasaññamam' caranaññeva? saccam. 


Na heva veda aphala bhavanti 
Sasamyamam caranañceva° saccam, 
kitim hi” pappoti ađhicca vede 
santam punoti caranena danto ”ti. 
2. SetaketuJatakam. 


Panko ca kama palipo ca? kama 
bhayañca metam timulam pavuttam, 
raJo ca dhũmo ca maya pakasita 
hitva tuvam pabbaJa brahmadatta. 


Gathito'° ca ratto adhimuecchito ca 
kamesvaham'"' brahmana bhimsarupam, 
tam nussahe JIvikattho pahatum 
kahami puññan1 anappakanI. 


Yo atthakamassa hitanukampino 
OvaJJamano na karoti sasanam, 
Idameva seyyo I1ti maññamano 
punappunam gabbhamupeti mando. 


So ghorarũpam nirayam upeti 
subhasubham muttakarIsapuram, 
satta sakaye na Jahanti giddha 

ye honti kamesu avitaraga. 


Milhena litta ruhirena makkhita 
semhena litta upanikkhamanti, 

yam yam hi kayena phusanti tavade 
sabbam asatam dukkhameva” kevalam. 


' katvana - Ma; karitvä - Syã; 5 caranam yeva - PTS. 
karitvana - PTS. ” kittiñca - Syä. 


.. `) 


ce na - Ma, PTS. ở santim puneti - Ma, Syã, PTS. 
sahassavedopi - Ma, Sya, PTS. ? palipã ca - PTS. 

sasamyamam - Ma, Syä. '° gađhito - Ma, Syã; gatito - PTS. 
caranameva - Ma; '! kãmesvaham - Ma. 


caranam ñeva - PTS. '* dukhameva - Ma. 
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858. “Tâu bệ hạ, sau khi làm các hành động xấu xa, người có nhiều kiến 
thức còn có thể không thực hành thiện pháp. Người đã không đạt được sự 
thực hành, đầu có một ngàn sự hiểu biết, không vì điều ấy mà có thể thoát 
khỏi khổ đau.” 


859. “Người đã không đạt được sự thực hành, đầu có một ngàn sự hiếu 
biết, không vì điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau. Ta nghĩ rằng các sự hiểu 
biết là không có kết quả, chính sự thực hành với sự tự chế ngự là chân lý. 


86o. “Các sự hiểu biết không hắn là không có kết quả, chính sự thực hành 
với sự tự chế ngự là chân lý. Bởi vì người sau khi học tập các sự hiểu biết thì 
đạt được danh tiếng, còn với sự thực hành, người đã được huấn luyện đạt 
đến sự an tịnh.” 

2. Bổn Sanh Bà-la-môn Setaketu. [377] 


861. “Các dục là bùn nhơ, và các dục là bãi lầy, 

và sự sợ hãi với ba gốc rễ này đã được ta nói đến, 

bụi bặm và khói mù đã được ta giảng giải, 

sau khi từ bỏ, này Brahmadatta, xin đức vua hãy xuất gia.” 


862. “Này Bà-la-môn, trãm bị vướng mắc, bị luyến ái, bị mê đắm trong 
các dục. Là người tầm cầu mạng sống, trãm không có khả năng để dứt bỏ dục 
có dáng vẻ hung tợn ấy. Trãm sẽ làm không ít các phước thiện.” 


863. “Trong khi được giáo huấn bởi người có lòng thương tưởng đến điều 
lợi ích, bởi người có lòng mong muốn sự tiến bộ, kẻ nào không làm theo lời 
giáo huấn, trong khi nghĩ rằng: “Chính điều này là tốt hơn,” kẻ ngu muội đi 
đến bào thai lần này đến lần khác. 


864. Kẻ ấy đi đến bào thai, ví như địa ngục, có dáng vẻ ghê rợn, nơi không 
đẹp đẽ đối với những người tốt lành, bị ngập tràn bởi nước tiểu và phân. 
Những kẻ nào có sự luyến ái chưa được xa lìa khỏi các dục, những kẻ ấy bị 
dính mắc, bị thèm khát, chúng không từ bỏ bụng mẹ. 


865. Chúng chào đời, bị lấm lem bởi phân, bị bôi trét bởi máu, bị lấm lem 
bởi đàm. Vào khi ấy, bất cứ cái gì chúng chạm đến bằng thân, tất cả đều 
không có khoái lạc, toàn bộ chỉ là khổ đau.” 
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866. Disva vadami nahI1 aññato savam 
pubbenIvasam bahukam saramI, 
citrahIi gathahi subhasitahi 
darimmukho nIjJ]hapay1 sumedhan ti. 
3. DarImukhaJatakam. 


867. Kakola' kakasangha ca mayañca patatam vara, 
sabbeva sadisa homa Imam agamma pabbatam. 


868. Idha siha ca vyaggha ca sigala” ca migadhama, 
sabbeva sadisa honti ayam ko nama pabbato. 


869. Imam neruntï Jananti manussa pabbatuttamam, 
idha vannena sampanna vasanti sabbapanino. 


870. Amanana yattha siya santanam' va vimanana, 
hinasammanana va 'pi na tattha vasatim vase.” 


871. Yatthalaso ca” dakkho ca suro bh1ru ca pujlya, 
na tattha santo nivasanti” avisesakare nage.? 


872. Nayam neru vibhaJati hnamukkatthamajjhime,° 
avisesakaro neru handa nerum Jahamase ”tI. 
4. ÑeruJatakam. 


873. AsavatI nama latã jata cittalatavane, 
tassa vassasahassena ekam nIbbattate phalam, 
tam deva payIrupasanti tava duraphalam satim. " 


874. Asimseva'' tuvam raja sa phalavatI sukha, 
asimsetheva'” so pakkh1 asimsetheva? so đĩjo. 


875. Tassa casa"' samIJJhittha'° tava duragata sat, Ÿ 
asimseva'' tuvam raJa asa phalavati sukha. 


' kakolã - Ma, Syã. ? hnaukkatthamajjhime - Ma, Syã. 
* singalã - Ma; sakunä - Sya. ° đũraphale sati - Sya. 
3 neriti - Ma, PTS. ' asIseva - Ma. 
* santana - PTS. ? asIsateva - Ma; 
Ì vasatl vase - Syã; äsimsatheva - Syä. 
vasa divase - PTS. * tasseväasã - Sya. 
° vattha alaso ca - PTS. * samijjhati - Ma; 
7 vasanti - Ma, Syã. samIljjhattha - Sya. 
ở nare - Ma. ” sati - Syã. 
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866. “Ta nói, sau khi nhìn thấy, không phải trong khi nghe từ người khác. 
Ta nhớ lại vô số kiếp sống trước đây. Với những kệ ngôn phong phú đã được 
khéo nói, đức Phật Độc Giác DarImukha đã giúp cho vị vua khôn ngoan thấu 
hiểu.” 
3. Bổn Sanh Bà-la-môn DarImukha. [378] 


867. “Các con quạ đen, các bầy quạ thông thường, và chúng ta là cao quý 
trong số các loài có cánh; toàn bộ tất cả chúng ta trở nên giống nhau về màu 
sắc sau khi đi đến ngọn núi này. 


868. Ở nơi này, các con sư tử, các con hổ, và các con chó rừng là thấp kém 
trong số các loài thú; toàn bộ tất cả chúng ta trở nên giống nhau về màu sắc. 
Ngọn núi này có tên là gì?” 


86o. “Mọi người đều biết ngọn núi tên Neru này là ngọn núi hạng nhất. 
Tất cả các sinh vật sống ở nơi này đều có màu sắc vàng.” 


87o. “Nơi nào có sự không kính trọng hoặc có sự xem thường đối với 
những người tốt, hoặc thậm chí có sự kính nể đối với những kẻ hạ liệt, không 
nên sống ở nơi ấy. 


871. Nơi nào kẻ lười biếng và người tài ba, bậc dũng cảm và kẻ nhút nhát 
đều được tôn vinh, những người tốt không sống nơi đó, ở ngọn núi có sự 
hành xử không phân biệt. 


872. Núi Neru này không phân loại hạ liệt, ưu tú, hay trung bình. Núi 
Neru có sự hành xử không phân biệt. Nào, chúng ta nên lìa bỏ núi Neru.” 
4. Bổn Sanh Núi Neru. [379] 


873. “Dây leo tên asauafi mọc ở khu vườn Cittalatavana (thuộc cõi Trời), 
một ngàn năm, nó chỉ sanh ra một trái. Chư Thiên trông chừng cây ấy cho 
đến khi có được trái cây lâu năm (mới ra quả ấy). 


874. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy luôn hy vọng. Niềm hy vọng có được sự kết trái 
là hạnh phúc. Loài chim ấy cũng luôn hy vọng, loài lưỡng sanh ấy cũng luôn 
hy vọng. 


875. Và niềm ao ước của con chim đã được thành tựu dầu cho đã đi đến 
nơi xa xôi. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy luôn hy vọng. Niềm hy vọng có được sự kết 
trái là hạnh phúc.” 
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876. Sampesi kho mam vacaya na ca sampesi kammuna,' 
mala sereyyakasseva vannavanta agandhika. 


877. Aphalam madhuram vacam yo mittesu pakubbatl, 
adadam avissaJam bhogam sandhi tenassa JIratI. 


878. Yam hi kayIra tam hi vade yam na kaylra na tam vade, 
akarontam bhasamanam parTjananti pandita. 


87o. Balañca vata me khinam patheyyañca na vIJJat1, 
sanke panuparodhaya handandaniˆ vaJamaham. 


88o. Etadeva hi me namam yam namasmim)' rathesabha, 
agamehi maharaja pitaram amantayamahan ti. 
5. AsankaJatakam. 


881. Na me rucci° migalopa yassa te tadisa gatl,° 
atuccam tata patasi° abhumim tãta sevasi. 


882. Catukkannamva kedaram yada” te pathavi? siya, 
tato tata nivattassu massu” etto param øgamI. 


883. Santi aññepli sakuna pattayana vihangama, 
akkhitta '° vatavegena nattha te sassatIsama. 


884. Akatva aparannassa'' pitu vuddhassa'? sasanam, ° 
kale vate'* atikkamma verambanam'Š vasam gato. '° 


885. Tassa putta ca dara ca ye caññe anuJIvino, 
sabbe vyasanamapadum anovadakare dịJe. 


886. Evampi i1đha vuddhanam" yo vakyam navabuJJhatl, 
atisimam caro? ditto ø1J]hovatitasasano, 
sabbe samkhya napapponti'” akatva buddha”sasanan ”ti. 
6. Migalopajatakam. 


' kammanä - PTS. ? vuddhassa - Syã; 

“ handa dãni - Ma, Syä, PTS. vaddhassa - PTS. 

3 naãmasmi - Ma, PTS. 3 bhãsanam - PTS. 

* ruei - Syã; * kalavate - Ma, Syã, PTS. 
ruccam - PTS. ” verambhãnam - Ma, Syã. 

” tãdisi gatI - Ma. ° aga - Ma, Syã. 

° gacchasi - Syã. ”vuddhãnam - Syã; 

7 vathä - Syã. vaddhanam - PTS. 

Š pathavi - Ma. Š atisImacaro - Ma, PTS. 

? mãsu - Syã. ? byasanam papponti - Ma, Syã; 

'° nkkhittä - Syã. vyasanam papponti - PTS. 

'! apanandassa - Ma. ® vaddha - PTS. 
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876. “Nàng quả thật đã làm ta hài lòng với lời nói, nhưng chưa làm hài 
lòng bằng hành động, tựa như tràng hoa sereUuaka có sắc không hương. 


877. Người nào bày tỏ lời nói ngọt ngào với các bạn bè nhưng không có 
kết quả, không bố thí, không ban phát của cải, sự liên kết về tình bạn với 
người ấy bị phai nhạt. 


878. Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm.' 


87o. Sức lực của trầm quả thật đã bị cạn kiệt, và lương thực dự trữ không 
còn, trãm hoài nghỉ về sự tiêu hoại của mạng sống. Nào, giờ đây, trãm ra đi.” 


88o. “Tâu đấng thủ lãnh xa binh, chính tiếng ấy đúng là tên của thiếp, 
thiếp có tên ấy. Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy đi đến gặp cha, thiếp xin thỉnh 
mời.” 

5. Bổn Sanh Nàng Asanka. [38o] 


881. “Này Migalopa, đường bay của con như thế ấy không làm cho cha ưa 
thích. Này con, con bay quá cao. Này con, con bay lượn ra ngoài địa phận. 


882. Khi nào đối với con, quả đất trở thành tựa như khoảnh đất hình 
vuông, này con, từ nơi ấy con nên quay trở lại, chớ bay cao hơn nơi ấy. 


883. Cũng có những loài chim khác có sự di chuyển bằng cặp cánh, có sự 
đi lại ở không trung, bị cuốn đi bởi sức mạnh của gió, chúng bị bỏ mạng, 
trong lúc nghĩ rằng mình là trường cửu.” 


884. “Chim kên kên Migalopa đã không làm theo lời dạy của con chim 
cha già cả tên Aparanna. Nó đã vượt quá làn gió đen và đã đi vào vùng tác 
động của các luồng gió Veramba. 


885. Các chim con, các con chim mái, và những những con chim khác 
sống phụ thuộc vào nó, tất cả đều gánh chịu điều bất hạnh khi con chim kên 
kên Migalopa không làm theo lời giáo huấn (của chim cha). 


886. Cũng y như vậy, ở đây người nào không nhận chân được lời nói của 
các bậc trưởng thượng, kẻ ấy có sự hành xử vượt quá giới hạn, cao ngạo, tựa 
như con chim kên kên đã vượt qua lời chỉ dạy. Sau khi không thực hành lời 
dạy của đức Phật, tất cả không đạt được sự hiểu biết.” 

6. Bốn Sanh Kên Kên Migalopa. [381] 


' Giống câu kệ 585 ở trang 179 và 778 ở trang 221 (ND). 
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887. Ka nu kalena vannena na casi' piyadassana, 
ka va tvam kassa va dhita katham Janemu tam mayam. 


888. MaharaJassaham dhita viripakkhassa candiya, 
aham kal]I alakkhika kalakannrti mam vidu, 
okasam yacito deh1 vasemu tava santike. 


88o. Kim sIle kim samacare purise nivisase” tuvam, 
puttha me kalï' akkhahi yatha' Janemu tam mayam. 


8oo. Makkhi palas1° sarambhi 1ssukI macchar1 satho, 
so mayham puriso kanto laddham yassa vinassati. 


8o1. Kodhano upanahI ca pisuno” ca” vibhedako, 
kantakavaco pharuso so me kantataro tato. 


892. AJJasuveti” puriso sadattham navabuJJhat, 
ovaJJamano kuppati seyyaso'° atimaññati. 


893. Davappaluddho'"' puriso sabbamittehi dhamsatl, 
so mayham puriso kanto tasmim hom1 anamaya. 


8o4. Apehi etto tvam ka]ï' netam amhesu vIJJatl, 
aññam Janapadam gaccha nigame raJadhaniyo. 


8os5. Ahampi kho tam JanamI netam tumhesu vIJJatl, 
santHi loke alakkhika sangharanti bahum dhanam, 
aham devo ca me bhata ubho nam vidhamamase. ? 


8o6. Ka nu dibbena vannena pathabya' suppatitthita, ° 
ka va tvam kassa va dhita katham Janemu tam mayam. 


' eapi - Ma, Syã, PTS. Š kandakaväco - Ma; andakavaco - PTS. 

” nivise - Syã; nivase - PTS. ° a]ja suveti - Ma. Syä; ajja-ssuve tỉ - PTS. 
* kali - PTS. '° sevyam so - Ma, PTS. 

* katham - Ma, Syä. '! đavappaladdho puriso - PTS. 

* palãsi - PTS. '* viđhamemasi - PTS. 

5 bisuno - Ma, Syã. '3 pathabyã - Syã; pathavya - PTS. 

Thi - PTS. '* supatitthitã - Ma, Syã. 
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887. “Nàng nào có màu da đen, và không có vẻ đáng mến? Nàng là ai, 
hoặc là con gái của ai, làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 


888. “Thiếp là con gái của đại vương Virũpakkha có tánh dữ tợn. Thiếp là 
Kal, là người nữ bất hạnh. Người ta biết rõ thiếp là KalakanmI. Được yêu cầu 
về chỗ ngụ, xin ngài hãy ban cho. Hãy để cho bọn thiếp cư ngụ bên cạnh 
ngài.” 


88o. “Nàng để ý đến người nam có giới đức gì, có tánh hạnh gì? Này Ka], 
được tôi hỏi, xin nàng hãy giải thích cho chúng tôi có thể biết về nàng.” 


8oo. “Người nam nào có sự gièm pha, ác ý, hung hăng, ganh ty, bỏn xẻn, 
lường gạt, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu; (thiếp sẽ làm cho) 
phần tài sản của cải đã đạt được của kẻ ấy bị tiêu hoại. 


8o1. Người nam nào giận dữ, thù hằn, đâm thọc, và là kẻ ly gián, có lời 
nói xóc xỉa, thô lỗ, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu hơn người kia. 


8o2. Người nam không nhận chân được việc có lợi ích (nghĩ rằng): “Việc 
hôm nay, hãy để đến ngày mai, là kẻ bị bực tức trong khi được giáo huấn, khi 
dễ người vượt trội mình. 


8o3. Người nam bị dính mắc vào các thú vui, bị các bạn bè ruồng bỏ, kẻ 
ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu; thiếp không phải sầu khổ với kẻ 


ấy. 


894. “Này Kahli, nàng hãy đi khỏi đây, các điều ấy không tìm thấy ở chúng 
tôi. Nàng hãy đi đến xứ sở khác, đến các thị trấn, đến các kinh thành.” 


8oø. “Quả thật, thiếp cũng biết được chàng, các điều ấy không tìm thấy ở 
chàng. Ơ thế gian có những kẻ không may mắn, họ gom góp được nhiều tài 
sản, thiếp và vị Thiên nhân anh trai của thiếp, cả hai người thiếp có thể làm 
tiêu tan tài sản ấy.” 


8o6. “Nàng nào đã khéo hiện ra ở trái đất với màu sắc thuộc cõi trời? 
Nàng là ai, hoặc là con gái của ai, làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 
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8o7. MaharaJassaham đhita dhataratthassa sirmato, ' 
aham sir1 ca lakkhI ca bhuripaññati mam vidũ, 
okasam yacIto deh1 vasemu tava santike. 


8o8. Kim sile kim samacare purise nivisase” tuvam, 
puttha me lakkhi akkhahi yathä) Janemu tam mayam. 


8oo. ŸYo capl site athavapI unhe 
vatatape damsasirimsape' ca, 
khudam" pipasam abhibhuyya sabbam 
rattindivam” yo satatam niyutto, 
kalagatañca na hapeti attham 
So me manapo nivaseva tamhiI.” 


ooo. Akkodhano mittava cagava ca 
sillũpapanno asathoJubhuto,° 
sangahako sakhilo sanhavaco 
mahattapattopI nivatavutti. 


9O1. Tasmaham? pose vIipula bhavami 
umm1' samuddassa yathap1 vannam, 
yo capi'' mitte athava amitte 
setthe sarIkkhe athavap! hine. 


902. Attham carantam athava anattham 
avI raho sangahameva vatte, ” 
vacam na vaJja pharusam kadaci 
matassa JIvassa ca tassa homI. 


9o3. Etesa" yo aññataram labhitva 
kanta sir* maJJatI appapañño, 
tam dittarũpam visamam carantam 
karIsajatam va” vivaJJayamI. 


904. Attana kurute lakkhim alakkhim kurutattana, 
na hi lakkhim alakkhim va añño aññassa karako ”tI. 
7. SirikalakanniJatakam.'° 


! đhataratthasinmato - Syã. ?tasmimham - Ma; 

“ nivise - Syã; nivase - PTS. tasmimha - Sya. 

3 katham - Ma. ° ñ"mi - Ma; ũml - PTS. 

* đamsasirisape - Ma. ' vapi - PTS. 

 khuddam - Ma; khudda - Syã. ? vatto - Syã. 

rattintivam - Ma. 3 etesam - Ma, PTS. 

” nivise ca tamhi - Ma; * kantam sirim - Syã. 

nivise vatamhi - Sya; n karisathãnam va - Ma; 

nivase ca tamhi - PTS. karisavacam va - PTS. 

ở asatho ujjubhuto - PTS. ° sirika]akannijatakam - Ma, Syä. 
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8o7. “Thiếp là con gái của đại vương Dhatarattha có sự vinh quang. Thiếp 
là Si, và là người nữ may mắn. Người ta biết rõ thiếp là Bhuripañña. Được 
yêu cầu về chỗ ngụ, xin ngài hãy ban cho. Hãy để cho chúng tôi cư ngụ bên 
cạnh ngài.” 


8o8. “Nàng để ý đến người nam có giới đức gì, có tánh hạnh gì? Này 
người nữ may mắn, được tôi hỏi, xin nàng hãy giải thích cho chúng tôi có thể 
biết về nàng.” 


8oo. “Người nam nào chịu đựng tất cả các sự lạnh hoặc là nóng, gió và 
nắng, ruồi và các loài bò sát, đói, khát, người nam nào đêm ngày thường 
xuyên gắn bó (với bổn phận), và không bê trễ việc lợi ích khi thời điểm đến, 
người ấy là hợp ý đối với thiếp; thiếp để ý đến người ấy. 


9oo. Người nam nào không giận đữ, có sự thân thiện, và có sự xả thí, 
có giới hạnh, không lường gạt, có bản tính ngay thẳng, 

là người hào phóng, nói năng tử tế, có lời nói mềm mỏng, 

đầu đạt được địa vị lớn lao, cũng vẫn có thái độ khiêm tốn. 


9O1. 902. Vì thế, ở nơi người nam ấy, thiếp trở nên không còn nhỏ bé, 
cũng giống như đối với những người đang quan sát màu sắc của biến cả, thì 
các làn sóng đang tiến đến chồng lên nhau dường như có vẻ đồ sộ. Và người 
nam nào, đối với bạn hay thù, đối với người xuất sắc, tương đương, hoặc kém 
cỏi, trong lúc thực hành điều lợi ích hay là không lợi ích, có thể vận hành sự 
tiếp độ trực tiếp hay gián tiếp, không nói lời thô lỗ bất cứ lúc nào, thiếp là 
thuộc về người nam ấy, đầu đã chết hay còn sống. 


9o3. Người nam nào đã đạt được một đức tính nào đó trong số các đức 
tính này, là kẻ thiểu trí (nghĩ răng): “Nàng SirI đáng yêu say mê ta,` thiếp 
tránh xa kẻ có bản chất ngạo mạn, đang hành xử không nhất quán ấy, tựa 
như tránh xa đống phân. 


9o4. Mõi người tự bản thân tạo ra sự may mắn, tự bản thân tạo ra sự bất 
hạnh, bởi vì không ai là người tạo ra may mắn hay bất hạnh cho người khác.” 
7. Bổn Sanh Tiên Nữ SirI Và Kalakanmr. [382] 
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905. Sucittapattacchadana' tambacu]a vihangama,? 
oroha dumasakhaya mudha bhariya bhavami te. 


906. Catuppadl tvam kalyan1 dvipadaham' manorame, 
mig1 pakkhI asamyutta aññam pariyesa samikam. 
907. Komarika te hessami mañJuka piyabhanini, 
vinda mam ariyena vedena savaya mam yadIcchasi.° 


oo8. Sakunadim/° lohitape corI kukkutapothimi, 
na tvam ariyena vedena mamam bhattaramicchasl. 


909. Evampl catura” nar1I disvana pavaram” naram, 
nenti sanhahI vacahi bi]ar1 viya kukkutam. 


910. Yo ve” uppatitam attham na khippamanubuJjhati, 
amittavasamanveti paccha ca-m-anutappati. '° 


911. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muceate sattusambadha kukkutova bi]ariya ”tI. 
8. KukkutaJatakam. 


912. Dhammam caratha ñatayo dhammam caratha bhaddam vo, '' 
đdhammacar1 sukham seti asmim loke paramhi ca. 


913. Bhaddako vatayam'? pakkhI dĩjo paramadhammiko, 
ekapadena titthanto dhammamevanusasati. 


914. Nassa silam vijanatha anaññaya pasamsatha, 

bhutva andañca chape ca'* dhammo dhammoti bhasati. 
915. Aññam bhanati vacaya aññam kayena kubbatl, 

vacaya no ca kayena na tam dhammam adhitthito. 


916. Vacaya sakhilo manovidugso '“ 
channo kupasayova kanhasappo, 
dhammadhajJo gamanigamasu sadhu'? 
sammato đdujJjano'° purisena balisena. 


' sucittapattacchadana - Syä. 

* lambaeculavihangama - PTS. 

3 catuppadä - PTS. 

* đipadaham - PTS. 

* kalyanim brahmacãrinim - Syã. 

° kunapadini - Ma; kunapadi - Syã; sakunakhadini - PTS. 
7 cãtura - Syã. 

Š sađhanam - Ma. 


? vo ca - Syã. 

!° ca anutappati - Ma, Syã. ' zamanigamäsusadhu - Ma; 
'! bhadda vo - Syã. gamanigamasadhu PTS. 

'* vatayam - Syã. '* dujjãno - Ma; 

'3 potañca - Ma, PTS. bhaddako dujjãno - PTS. 


'* vacaya sakhilo hoti manopaviduggo siyã 
paticchanno kũpassayo kanhasappova dhammaddhajo 
gamanigamasu sadhu sammato dujjano 
ayarh dhammaddhajo gamanigamasu 
sadhu dujjano purisena balisena - Syã. 
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905. “Hỡi loài chim có lớp vỏ bọc bằng lông với màu sắc sặc số, có mào 
đỏ chói, từ cành cây chàng hãy đáp xuống, thiếp sẽ là người vợ không sính lễ 
của chàng.” 


oo6. “Này mỹ nữ, nàng có bốn chân. Này cô nàng quyến rũ, ta có hai 
chân. Loài thú và loài chim không kết hợp được, nàng hãy tìm kẻ khác làm 
chồng.” 


oo7. “Thiếp sẽ là người vợ trinh nguyên của chàng, có giọng nói ngọt 
ngào, có lời nói đáng yêu. Chàng hãy tiếp nhận thiếp với niềm vui thánh 


thiện, nếu chàng muốn, chàng có thể tuyên bố thiếp là nữ ty. 


oo8. “Này cô nàng hút máu các loài chim, này nữ tặc, này cô nàng sát hại 
gà trống, nàng muốn ta làm chồng không vì niềm vui thánh thiện.” 


ooo. “Cũng tương tự như vậy, những người nữ khôn lanh, sau khi nhìn 
thấy người nam cao quý, thì dụ dỗ bằng những lời nói mềm mỏng, ví như con 
mèo cái dụ đỗ con gà trống. 


o1o. Thật vậy, người nào không mau chóng nhận biết sự việc đã sanh 
khởi, rồi đi theo sự khống chế của kẻ thù, về sau sẽ hối tiếc. 


911. Và người nào mau chóng nhận chân sự việc đã sanh khởi, người ấy 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như con gà trống với con mèo cái vậy.” 
8. Bổn Sanh Con Gà Trống. [383] 


912. “Hãy thực hành đạo đức, này các bà con. Hãy thực hành đạo đức, 
điều tốt lành sẽ đến với quý vị. Người thực hành đạo đức nằm ngủ thoài mái 
ở đời này và đời sau.” 


913. “Con chim này quả thật là bậc hiền thiện, loài lưỡng sanh, bậc đạo 
đức cao tột. Trong khi đứng bằng một chân, gã giảng dạy thuần về đạo đức.” 


914. “Các người không nhận biết bản tính của con thú này, đã không biết 
các ngươi lại ca ngợi. Sau khi ăn trứng và các chim con, nó luôn nói: “Đạo 
đức! Đạo đức! 


915. Nó nói điều khác bằng lời nói, nó làm bằng thân điều khác. Bằng lời 
nói chứ không bằng thân, nó không đứng vững ở đạo đức ấy. 


916. Nó có sự tử tế về lời nói, có sự khúc mắc về tâm ý, 

tựa như con rắn độc màu đen ẩn nấp ở trong hang hốc, 

có biểu hiện đạo đức, là người tốt lành ở trong làng và thị trấn, 
được công nhận là khó có thể biết được bởi người thiểu trí. 
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91; Imam tundehi pakkhehi pada cimam 
chavam himam vinäsetha nayam samvasanaraho ”tI. 
9. DhammadhaJaJatakam. 


o18. Sace brahmana gacchasi? saketam" añJanavanam,? 
vaJJasi nandiyam nama puttam asmaka-orasam,Ÿ 
mata pita ca te vuddhã° te tam 1cchanti passitum. 

919. Bhuttaä maya nivapanI" raJIno panabhoJanam, 
tam rajapIndam avabhottum naham brahmanamussahe. 


92o. Odahissamaham passam khurappanIssaŸ rajino, 
tadaham sukhito mutto api passeyya mataram.° 


921. Migaraja pure asim kosalassa niketave, ' 
nandiyo nama namena abhirupo catuppado. 


922. Tam mam vadhitumagañji'' dayasmim añJanavane, ? 
dhanum adejJjham katvana usum sandhaya kosalo. ° 


923. Tassaham odahim passam khurappan1issa'' raJino, 
tadaham sukhito mutto mataram datthumagato ”ti. 
10. NandiyamigaJatakam. 
Avariyavagsgo pathamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Atha kuJjharathesabhaketuvaro 
darImukhasaneruta ca puna, 
asanandasirI ca sucittavaro 
athadhammikanandi migena dasa. 


--ooOOOo-- 


' vipothatha - PTS. 

” gacchesi - Ma. 

3 sakete - Ma, PTS. 

* a]junam vanam - Ma; añjanamvanam - Syã, PTS. 

Ÿ asmakamorasam - Ma, Syäã; asmakam orasam - PTS. 

° vuddha - Syã. 

” niväapä - PTS 

Š khurappänissa - Ma, Syã; khurapanissa - PTS. 

? Dãnam srlam pariccägam ajjavam maddavam tapam 
akkodham avihimsa ca khanti ca avirodhanam. 
Icc-ete kusale dhamme thite passami attani, 


AUdriUqUaggo 


vihethatha,' 


tato me Jayate pIti somansassañ c° anappakan tỉ - dve gathayo PTS potthake dissate. 


'° niketane - Ma. 

!! vađhitumaägacchi - Ma, Syäã; vadhitum ãgañchi - PTS. 

' a]june vane - Ma; añjanãvane - Syä, PTS. 

'3 đhanum ãrajjam katvana usum sannayha kosalo - Ma; 
dhanum araJjam katvana usum sandhaya kosalo - Sya. 

'* nandiyamigaräjajatakam - Ma, Syä. 
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917. Hãy tấn công con chim này với các mỏ, với các cánh, và bằng các bàn 
chân. Hãy tiêu diệt loài tệ hại này. Hạng này không xứng đáng sống chung 
với chúng ta.” 

o. Bổn Sanh Biểu Hiện Đạo Đức. [384] 


918. “Này Bà-la-môn, nếu ngài đi đến khu rừng Añjana ở Saketa, 
xin ngài nói với con trai ruột của chúng tôi tên là Nandiya rằng: 
“Mẹ và cha của ngươi đã già, các vị ấy mong muốn được gặp ngươi.” 

919. “Tôi đã thọ dụng các vật nuôi dưỡng, nước uống và thức ăn của đức 
vua, này Bà-la-môn, tôi không thể ăn không vật thực ấy của đức vua mà 
không đền đáp. 


92o. Tôi sẽ phô bày phần bên hông về phía cung tên của đức vua, khi ấy 
tôi được tự do, thoải mái, và tôi có thể gặp gỡ mẹ của tôi.” 


921. “Trước đây, ta đã là con nai chúa ở Niketava thuộc xứ Kosala, tên là 
Nandliya, là loài bốn chân có vóc dáng xinh đẹp. 


922. Vị vua xứ Kosala đã đi đến để giết chết ta đây ở vườn nai thuộc khu 
rừng AñJana. VỊ vua đã kéo căng dây cung và kết hợp với mũi tên. 


923. Ta đã phô bày phần bên hông về phía cung tên của vị vua ấy, khi ấy 
ta được tự do, thoải mái, ta đã đi đến gặp gỡ mẹ của ta.” 
10. Bổn Sanh Con Nai Nandiyamiga. [385] 
Phẩm Gã Chèo Đò là thứ nhất. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

Giờ chuyện đãng thủ lãnh xa binh nóng giận, chuyện Setaketu, 

Bà-la-môn DarImukha, và núi Neru lần nữa, 

niềm ao ước, không hoan hỷ, tiên nữ SirI, và chuyện màu sắc sặc sỡ, 


rồi bậc đạo đức cao tột, với con nai Nandiya, là mười. 


--OOOOO-- 


249 


Khuddakamikque Jatakapali I Senakqauaggo 


2. SENAKAVAGGO 


924. Saccam kirevamahamsu bhastam' baloti pandita, 
passa balo rahokammam avikubbam na bujJhatI. 


925. Tvam nu kho” samma balosi kharaputta viJanahi, 
raJjuya hi? parIkkhitto vankottho ohito mukho. 


926. AparampI samma te balyam' yo mutto na palayasi, 
so ca balataro samma yam tvam vahasi senakam. 


927. Yannu samma aham balo aJaraja vijanahi, 
atha kena senako balo tam me akkhahi pucchito. 


928. Uttamattham labhitvana bhariyaya yo padassatl,° 
tena Jahissatattanam sa cevassa na hessatl. 


929. Na ve piyam meti Janinda tadiso 
attam niram katva piyanI sevatl, 
attava seyyo Daramava? seyyo 
labbha piya ocitatthena” paccha ”LI. 
1. Kharaputtajatakam. 


93o. Akakkasam apharusam kharadhotam supasiyam, 
sukhumam tikhinaggañca ko sueIm ketumicchal. 


931. SumaJJañca supasañca anupubbam suvattitam,? 
ghanaghatimam patitthaddham” ko sueim ketumicchaHi. 


932. Itodani patayanti sũciyo ba]isanl'° ca, 
koyam kammaragamasmim sucim'"' vikketumicchatHl. 


933. Ito satthani gacchanti kammanta vividha puthu, 
koyam kammaragamasmim sucim'"' vikketumarahati. 


' vastam - Ma; kalakam - Syã. ” ocitattena - Syã. 

“ tvam khopi - Ma; tvam ca kho - PTS. ở anupubbam suvatftitam - Ma; 
* rajjuyäsi - PTS. anupubbasuvattitam - Syã. 

* balyam - PTS. ° patithaddham - Ma. 

Ÿ bhariyã yo padassati - PTS. '° balisani - PTS. 

5 Daramã ca - Ma. '! sũeI - PTS. 
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2. PHẨM VUA SENAKA 


924. “Nghe nói sự thật là như vầy: Các bậc sáng suốt đã nói rằng: “Loài dê 
là ngu dốt.` Hãy nhìn xem kẻ ngu dốt không biết rằng mình đang làm một 
cách lộ liễu cái việc phải làm kín đáo.” 


925. “Này bạn, bạn thật là ngu sĩ. Này lừa, bạn hãy biết thế. Bởi vì bạn bị 
buộc quanh bởi sợi dây thừng, cái hàm bị vặn vẹo, cái miệng bị bịt lại. 


926. Này bạn, bạn còn có sự ngu đốt khác nữa là bạn không tẩu thoát khi 
được tự do. Và này bạn, gã Senaka mà bạn chở đi còn ngu dốt hơn bạn nữa.” 


927. “Này bạn, việc tôi là ngu dốt, này dê chúa, bạn biết rồi. Còn vì sao 
vua Senaka là ngu dốt? Được hỏi, xin bạn hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


o28. “Sau khi nhận được chú thuật có lợi ích tối cao, vua Senaka sẽ ban 
tặng cho vợ. Vì thế, vua sẽ mất mạng sống, còn hoàng hậu sẽ không thuộc về 
vua nữa.” 


o2o. “Tâu vị chúa của loài người, thật sự người như bệ hạ đây không nên 
nghĩ rằng: “Đây là vật yêu quý của ta,` rồi xem nhẹ bản thân và phục vụ các 
vật yêu quý ấy. Chính bản thân là tốt hơn, và tốt hơn vật yêu quý khác, bởi vì 
vật yêu quý là có thể đạt được sau này bằng cách tuyển chọn.” 

1. Bổn Sanh Con Lừa. [386] 


930. “Người nào muốn mua cây kim không sần sùi, không thô, được mài 
với đá mài, có thể xuyên thủng dễ dàng, mảnh mai, và có mũi nhọn hoắt? 


931. Người nào muốn mua cây kim khéo được mài bóng, và có sự xuyên 
thủng suôn sẻ, được di chuyển nhẹ nhàng theo tuần tự, đầm thủng được vật 
cứng, và rắn chắc?” 


932. “Hiện nay, các loại kim và các loại lưỡi câu đều được bán ra từ nơi 
này. Người này là ai mà muốn bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn? 


933. Từ nơi này, sản xuất ra các vũ khí, các dụng cụ nhiều loại khác nhau. 
Người này là ai mà muốn bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn?” 
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934. Sueim' kammaragamasmim vikketabba paJanata, 
acariyava Jananti” kammam sukatadukkatam. 


935. Imañca! te pita bhadde sueim Jañña maya katam, 
taya ca mam nimanteyya yañcatthaññam ghare dhanan ”tI. 
2. SuciJatakam. 


936. Navachandakedani'° diyati° 
punnayam doni suvamini thita, 
bahuke Jane pasapanike” 
no ca kho me patibhati bhuñjïitum. 


937. Tasasi bhamasi lenamIicchasi 
attanosi° kuhim gamIssasl, 
appossukko bhuñJa tundHla 
mamsatthaya hi" posiyamase. '° 


938. Ogaha rahadam akaddamam 
sabbam sedamalam pavahaya, 
ganhah1 navam vilepanam 
yassa gandho na kadacl chĩjJatI. 


939. Katamo'' rahado akaddamo 
kimsu sedamalanti vuccati, 
katamañca navam vilepanam 
kassa'” gandho na kadael chĩJJatI. 


94o. Dhammo rahado akaddamo 
papam sedamalanti vuccati, 
silañca navam vilepanam 
tassa gandho na kadaci chĩJJatl. 


941. Nandanti sarIraghatino 
na ca nandanti sarradharino, 
punaya ca'` punnamasiya 
ramamanava Jahanti JjIvitan ”ti. 
3. TundilaJatakam. 


' sũei - Syã. 

” acariyä pajãnanti - Syã; ”bahuko jano päsapaniko - Syã. 
ñcariyä va sañjãnanti - PTS. ở atanosi - Syä. 

3 sukatadukkatam - Ma, Syã. ” mamsatthãya - Syã. 

'“imam ce - Ma. '° positamhase - Ma. 

” navachannake dãni - Ma; '! katamo nu - Syã. 
navacchaddake dãni - Syã. '* vassa - Ma, PTS. 

° diyyati - Ma, syã, PTS. '3 punnäya - Syã. 
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934. “Người có tài trí nên bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn. Chính các 
bậc thầy biết được sản phẩm đã được làm tốt hay làm vụng. 


935. Này người nữ hiền thục, nếu cha của nàng biết được cây kim này đã 
được tôi làm, ông sẽ gã nàng cho tôi cùng với các tài sản khác có ở trong 
nhà.” 

2. Bổn Sanh Cây Kim. [387] 


936. “Giờ đây, được cho ăn cách thức mới, 

cái máng thức ăn thì đầy ắp, bà chủ thì đứng gần, 
có nhiều người với bãy thú ở bàn tay, 

và em thật sự không có hứng thú để ăn.” 


937. “Em run rẩy, em đi loanh quanh, em tìm nơi trú ẩn, 
em không có sự nương tựa, vậy em sẽ đi đâu? 

Này heo Tundila, em hãy ít đòi hỏi, em hãy ăn đi, 

chúng ta được nuôi dưỡng chỉ vì mục đích lấy thịt. 


938. Em hãy lội xuống hồ nước không có bùn. 
Em hãy tẩy sạch tất cả mồ hôi và cáu bẩn. 

Em hãy lấy đầu thoa mới, 

loại đầu có mùi thơm không bao giờ bị phai nhạt. 


kià 


939. “Hồ nước nào là không có bùn? 

Cái gì được gọi là mồ hôi và cáu bẩn? 

Và dầu thoa mới loại nào, 

mùi thơm của cái gì không bao giờ bị phai nhạt?” 


94o. “Giáo Pháp là hồ nước không có bùn. 

Việc xấu xa nói đến mồ hôi và cáu bẩn. 

Và giới hạnh là đầu thoa mới, 

mùi thơm của giới hạnh không bao giờ bị phai nhạt. 


941. Những kẻ có sự hủy hoại mạng sống vui mừng, và những kẻ có sự 
duy trì mạng sống không vui mừng. Những người thật sự vui thích với sự đầy 
đủ về giới hạnh buông bỏ mạng sống vào những ngày trai giới.” 

3. Bốn Sanh Con Heo Tundila. [388] 
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942. Sing1 migo ayatacakkhunetto 
atthittaco varIsayo alomo, 
tenabhibhuto kapanam rudami 
hare sakha kissa nu mam jahasi. 


943. So passasanto' mahata phanena 
bhuJangamo kakkatamaJJhapatto,” 
sakha sakharam paritayamano 
bhujangamam kakkatako gahesi.° 


944. Na vayasam no pana sapparaJam' 
ghasatthiko kakkatako adeyya, 
pucchamli tam ayatacakkhunetta” 
atha kissa hetumha ubho gahIta. 


945. Ayam purIso mama atthakamo 
yo mam gahetvana dakaya' netl, 
tasmim mate dukkhamanappakam me 
ahañca eso ca ubho na homa. 


946. Mamañca disvana pavaddhakayam” 
sabbo Jano himsitumeva micche, 
saduñca thullañca? muduñca mamsam 
kakapI mam disva” vihethayeyyum. 


947. Sace tassa'" hetumha' ubho gahTta 
utthatu poso visamacamamni,'' 
mamañca kakañca pamuñca khippam 
pure visam galhamupeti maccam. 


948. Sappam pamokkhami na tava kakam 
patibaddhako'? hohiti" tava kako, 
purisañca disvana sukhim arogam 
kakam pamokkhami yatheva sappam. 


949. Kako tada devadatto ahosi 
maro * pana kanhasappo ahosi, 
anandabhaddo kakkatako ahosi 
aham tada brahmano homi sattha ”ti. 
4. SuvannakakkatakaJatakam. ° 


' assasanto - Syã. ở thũlañca - Ma, Syã. 

ˆ kakkatakajjhapatto - Syã; ? disvana - Ma, Syã; disva - PTS. 
kakkatam ajjhapatto - PTS. '° sacetassa - Ma, PTS. 

3 aggahesi - Syã. '! visamavamami - Ma, Syã. 

* kanhasappam - Ma. '* patibandhako - Ma. 

” ayatanettacakkhu - PTS. '3 hoti hi - Sya. 

5 sahetva udakäya - Syä. '* vãrano - Syã. 

 pavaddhakãyam - Ma, PTS. '' suvannakakkatajãtakam - Ma. 
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942. “Con vật có càng, có mắt lồi, 

có lớp vỏ cứng, sống ở trong nước, không có lông. 
Bị nó chế ngự, tôi khóc lóc thảm thương. 

Nè, này bạn, tại sao bạn lại bỏ rơi tôi?” 


943. “Là bạn bè đang bảo vệ bạn bè, con rắn ấy, trong lúc thở phì phì 
bằng cái mang lớn, đã lao đến con cua. Con cua đã kẹp lấy con rắn.” 


944. “Con cua đã kẹp lấy con quạ và luôn cả con rắn chúa không phải vì 
mục đích thức ăn. Này con thú có mắt lồi, ta hỏi ông rằng: Vì nguyên nhân gì 
mà cả hai chúng tôi bị ông kìm kẹp?” 


945. “Người này có sự mong muốn điều lợi ích cho tôi; 
vị này đã vớt tôi lên và đưa ra khỏi hồ nước. 

Nếu vị ấy chết đi, khổ đau sẽ có cho tôi không phải là ít. 
Tôi và vị này không phải là hai người. 


946. Và sau khi nhìn thấy tôi có thân thể phát triển, 
tất cả mọi người đều mong muốn giết chết tôi ngay, 
(nghĩ rằng) thịt con cua này ngọt, béo, và mềm mại. 
Các con quạ cũng vậy, sau khi nhìn thấy, cũng sẽ hãm hại tôi.” 


947. “Nếu cả hai chúng tôi bị ông kìm kẹp vì nguyên nhân người ấy, 
thì hãy giải độc cho người ấy, tôi sẽ hút ra chất độc. 

Và hãy lập tức phóng thích tôi và con qua, 

trước khi chất độc ngấm sâu vào trong người ấy.” 


948. “Tôi sẽ phóng thích con rắn, nhưng con quạ thì chưa; 
hãy để con quạ là vật được giữ lại làm con tin. 

Và sau khi nhìn thấy người ấy khỏe khoắn, không bệnh, 
tôi sẽ phóng thích con qua, giống y như con rắn vậy.” 


949. “Khi ấy, con quạ đã là Devadatta, 
còn Ma Vương đã là con rắn độc màu đen, 
Ananda hiền thiện đã là con cua, 
khi ấy, ta đã là vị đạo sư Bà-la-môn.” 
4. Bổn Sanh Con Cua Vàng. [38o] 
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950. Sakuno mayhako nama girisanudarIcaro, 
pakkam pIipphalim'aruyha mayham mayhanti” kandatHi. 


951. Tassevam)' vilapantassa diJasangha samagata, 
bhutvana pipphalim yanti vilapitveva so đĩJo. 


952. Evameva Idhekacco sangharitva bahum đhanam, 
nevattano na ñatinam yathodhim patIpaJJat. 


953. Na so acchadanam bhattam na malam na vilepanam, 
anubhotI° sakIm kiñcI na sanganhati ñatake. 


954. Tassevam' vilapantassa mayham mayhanti” rakkhato, 
raJjano athava cora dayadayeva” applya, 
dhanamadaya gacchanti vilapitveva so naro. 


955. DhIro ca bhoge” adhigamma sanganhati ca ñatake, 
tena so kittm pappotI pecca sagøge ca modatI ”ti. 
5. Mayhakajatakam.° 


956. Dubbannarupam tuvam'°ariyavannm 
purakkhatva'' pañJaliko namassasi, 
seyyo nu te so udava'” sarIkkho 
namam parassattano capi bruhI. 


957. Na namagottam ganhanti rãJa 
sammagsatanuJJugatana" deva, 
ahañca te namadheyyam vadami 
sakkohamasmi tidasanamindo. 


958. Yo đisva bhikkhum caranupapannam 
purakkhatva'' pañJaliko' namassati, 
pucchaml tam devaraJetamattham 
1to cuto kim labhate sukham so. 


959. Yo disva bhikkhum caranupapannam 
purakkhatva'' pañJaliko namassatl, 
dittheva dhamme labhate pasamsam 
saggañca so yati sarIrabheda. 


' pipphalam - PTS. ở sagøe pamodatiti - Ma, Syã. 

“ mayha mayhan tỉ - PTS. ? mayhakasakunajatakam - Syã. 
* tasseva - PTS. '° tvam - Syã, PTS. 

* vilapatveva - Ma; vilapateva - Syä. '' purakkhitvä - Syã. 

” nãnubhoti - Sya. '  ndahu - Syã. 

5 ve ca - Syã. '3 samaggatanujjugatana - Syã. 
7 đhiro bhoge - Ma, Syä, PTS. '* añjaliko - PTS. 
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950. “Loài chim tên là mauhaka có sự sinh sống ở hang động của đồi núi. 
Nó đậu ở cây pipphah có trái chín và kêu khóc “nauham, mmauham.` ' 


951. Trong khi nó đang kêu than như vậy, có bầy chim đã tụ tập lại. Sau 
khi ăn xong, chúng bay đến cây pipphah khác. Con chim ấy chỉ có kêu than. 


952. Tương tự y như vậy, ở đây, một người nào đó, sau khi gom góp được 
nhiều tài sản, nhưng đối với bản thân cũng như đối với các thân quyến lại 
không phân chia theo từng phần phù hợp để sử dụng. 


953. Người ấy không một lần hưởng thụ bất cứ vật gì về y phục, vật thực, 
tràng hoa, đầu thoa, và cũng không giúp đỡ cho các thân quyến. 


954. Tương tự như vậy, đối với người ấy, trong lúc gìn giữ và đang kêu 
than “của tôi, của tôi, các vị vua hoặc các kẻ trộm cướp, ngay cả những người 
thừa kế không được yêu mến đã đoạt lấy tài sản rồi ra đi. Người ấy chỉ có kêu 
than. 


955. Và bậc sáng trí, sau khi thành tựu các của cải, thì giúp đỡ cho các 
thân quyến; nhờ thế, vị ấy đạt được danh tiếng, và vui sướng ở cõi trời sau 
khi chết đi.” 

5. Bổn Sanh Loài Chim Mayhaka. [39oo] 


956. “Ngài là người có vóc dáng cao cả, và ngài tôn vinh, chắp tay lại, lễ 
bái đến vị có bề ngoài xấu xí. VỊ ấy là tốt hơn hay là tương đương với ngài? 
Xin ngài hãy nói tên của vị ấy và luôn cả tên của bản thân ngài.” 


957. “Tâu bệ hạ, chư Thiên trong số các vị đã đi đúng đường lối, hoặc đã 
đi theo con đường ngay thẳng, thì không nắm giữ danh xưng và dòng họ. Và 
tôi nói cho bệ hạ tên gọi của tôi. Tôi là Thiên Chủ Sakka, chúa của chư Thiên 
cối Tam Thập.” 


958. “Người nào sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu thành tựu về giới hạnh, 
thì tôn vinh, chắp tay lại, lễ bái, 

thưa Thiên Vương, trãm hỏi ngài về sự việc này, 

người ấy nhận được hạnh phúc gì sau khi từ nơi này chết đi?” 


959. “Người nào sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu thành tựu về giới hạnh, 
thì tôn vinh, chắp tay lại, lễ bái, 

ngay trong kiếp hiện tại này, nhận được sự khen ngợi, 

và người ấy đi đến cõi trời khi có sự tan rã thân xác.” 


' Loài chim này có tiếng kêu là nauham, mauham' nên được đặt tên là Mauhaka (JaA. iii, 
302). Từ Pa]i nauharn' có nghĩa là “của tôi.” 
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96o. LakkhI vata' me udapadli aJJa 
yam vasavam bhutapataddasama,” 
bhikkhuñca disvana tavaJJa? sakka 
kahami puññan1 anappakanI. 


961. Addha have sevitabba sapañña 
bahussuta ye bahuthanacintino, 
bhikkhuñca đisvana mamañca raja 
karohi puññan1 anappakan1. 


962. Akkodhano niceapasannacitto 
sabbatithiyacayogo bhavitva, 
nihacca“manam abhivadayissam 
sutvana devinda subhasitanI ”H. 
6. DhaJavihethaJatakam.? 


963. Yametam” variJam puppham adinnam upasinghasi, 
ekangametam theyyanam gandhatthenosi” marisa. 


964. Na harami na bhañJamI ara singhami variJam, 
atha kena nu vannena gandhatthenoti vuccati. 


965. Yoyam bhisan1 khanati pundarIkani bhañJati, 
evam akinnakammanto kasma eso na vuccati. 


966. Akinnaluddo puriso đhaticelamva? makkhito, 
tasmim me vacanam natthi tañca arahami'° vattave. 


967. Ananganassa posassa nIccam sucIgavesIno, 
valaggamattam'"' papassa abbhamattamva khayaHl. 


o68. Addha mam yakkha Janasi atho mam anukampasi, 
punap1 yakkha vaJJasi yada passasi edisam. 


o6o. Neva tam upajJrvama'? napl te bhatakamhase, ° 
tvameva bhikkhu Janeyya yena gaccheyya suggatin ”tI. 
7. BhisapupphaJatakam.* 


' vatã - PTS. 3 zandhathenoti - Ma, Syä, PTS. 

? bhũtapatiddasama - Ma; ? đhãtico]amva - Syã. 
bhũtipatiddasama - Syã. '° tañcarahami - Ma, Syã. 

3 tuvañca - Ma, Syã. !! valaggamattam - Ma, Syä, PTS. 

* nhañña - Syã. ' upajivami - Ma, Syä, PTS. 

* vijjadharajatakam - Ma; '3 bhatakamhase - Ma; 
pabbajitavihethakajatakam - Sya. bhatikamhase - Syã. 

° vam ekam - PTS. '* sighapupphajatakam - Ma; 

 gandhathenosi - Ma, Syã, PTS. upasiñghapupphajatakam - Sya. 
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960. “Sự may mắn quả thật đã sanh khởi đến trãm vào hôm nay, 

là việc chúng tôi đã nhìn thấy vị Thiên Chủ, chúa của các thiên thần. 
Và thưa Sakka, hôm nay sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu của ngài, 

trãm sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


961. “Quả thật, đúng vậy, nên thân cận các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 

Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu của ta, 

bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


962. “Thưa vị Chúa của chư Thiên, sau khi lắng nghe những lời khéo nói, 
trẫm sẽ không có sự giận dữ, thường xuyên có tâm tịnh tín, 
sau khi sẵn sàng đáp ứng sự yêu cầu của tất cả những người khách lạ, 
trãm sẽ dẹp bỏ ngã mạn, và sẽ chí thành đảnh lễ.” 

6. Bổn Sanh Phá Hủy Biểu Tượng. [391] 


96a. “Ông hít ngửi đóa hoa sen này còn chưa được cho đến ông. Việc này 
là một tội trộm cắp. Này ông, ông là kẻ trộm cắp hương thơm.” 


964. “Tôi không lấy đi, không bẻ gấy, tôi hít ngửi bông hoa từ xa, vậy thì 
với lý do gì mà gọi là “kẻ trộm cắp hương thơm”? 


965. Người đào bới các củ sen, bẻ gấy các bông hoa sen là kẻ có việc làm 
vung vãi như vậy, tại sao kẻ ấy lại không bị nói đến?” 


966. “Người tàn bạo dãy đầy tội lõi bị hoen ố tựa như vải che thân của 
người vú em. Ta không có lời nói nào cho kẻ ấy, và ta dành để nói cho ông. 


967. Đối với người không có ô nhiễm, thường xuyên tầm cầu sự thanh 
tịnh, thì việc xấu xa bằng đầu cọng lông được xem như là đám mây đen lớn.” 


968. “Thật vậy, này Dạ-xoa, ngài hiểu biết về tôi, vậy xin ngài hãy thương 
xót đến tôi. Thêm nữa, này Dạ-xoa, khi nào ngài nhìn thấy việc như thế này, 
xin ngài hãy lên tiếng.” 


o6o. “Chúng tôi không sống gần ông, và cũng không phải là người làm 
thuê cho ông. Này tỳ khưu, chính ông nên biết lối nào có thể đi đến chốn an 
vui.” 

7. Bốn Sanh Củ Sen Và Hoa Sen. [392] 
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97o. Susukham vata JIvanti ye Jana vighasadino, 
dittheva đhamme päsamsa samparaye ca suggatl. 


971. Sukassa' bhasamanassa na nisametha pandita, 
Idam sunatha” sodariya amhe vayam pasamsatl. 


972. Naham tumhe pasamsamI kunapada sunatha? me, 
ucchitthabhoJino tumhe na tumhe vighasadino. 


973. Sattavassa pabbaJita meJJ]haraññe* sikhandino, 
viphaseneva yapentoŸ mayañce bhoto garayha, 
ke nu bhoto pasamsiya. 


974. Tumhe sihanam vyagghanam valanañcavasiItthakam, 
ucchittheneva yapenta maññivha° vighasadino. 


975. Ye brahmanassa samanassa aññassa ca” vanTbbino,Š 
datvana sesam” bhuñJanti te Jana vighasadino ”t1. 
8. VighasaJatakam.'" 


976. PanItam bhuñJase bhattam sappitelañca matula, 
atha kena nu vannena kiso tvamasi vayasa. 


977. AmittamaJJhe vasato tesu amisamesato, 
nicceam ubbiggahadayassa kuto kakassa dalhiyam. 


978. Niccam ubbedhino'' kaka dhanka'” papena kammuna, 
laddho pindo na pineti kiso tenasmi vattaka. 


o7o. Lukhani tinablJani appasnehanï' bhuñJasi, 
atha kena nu vannena thuÌo tvamasi vattaka. 


o8o. Appliccha appacintaya aviduragamanena ca, “ 
laddha laddhena yäpento thuÌo tenasml vayasa. 


981. AppIcchassa hi posassa appacintisukhassa' ca, 
susangahitamanassa'° vuttI susamudaniya ”ti.” 
o9. VattakaJatakam. 


' suvassa - PTS. ° vighasadajatakam - Ma, Syã. 

? sunotha - PTS. 'ubbegino - Ma, PTS; 

3 pabbajitvã - PTS. ubbiggino - Syã. 

* majjharañãe - Syä. ? vamkaã - PTS. 

* yãpentä - Ma, Syä, PTS. 3 appasinehani - PTS. 

 maññivho - Ma, Syä, PTS. * adũragamanena ca - Ma. 

 aññassa vã - Ma; aññass eva - PTS. ” appacintasukhassa - Ma. 

Š vanibbino - Ma, PTS. ° susalgahitappamäãnassa - Syã; 

? đatväva sesam - Ma; susamgahitapamanassa - PTS. 
datväavasesam - Sya. 7 susamudãnayäti - Ma, PTS. 
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970. “Quả thật, những người nào, là những người ăn vật thực còn thừa, 
sống vô cùng thoài mái, họ đạt được sự khen ngợi ngay trong thời hiện tại, và 
chốn an vui trong thời vị lai.” 


971. “Các vị sáng suốt không để tâm đến con két đang nói tiếng người. 
Này các anh em, hãy lắng nghe con chim này. Nó khen ngợi chúng ta đấy.” 


972. “Tôi không khen ngợi các người, này những kẻ ăn thịt xác chết, hãy 
lắng nghe tôi. Các người là những kẻ ăn thức ăn bị bỏ đi, các người không 
phải là những người ăn vật thực còn thừa.” 


973. “Là những người đã xuất gia bảy năm, ở giữa rừng, có để chỏm tóc, 
đang nuôi sống chỉ bằng vật thực còn thừa, nếu chúng tôi đáng bị chê trách 
đối với ngài, vậy thì đối với ngài, những ai đáng được khen ngợi?” 


974. “Các người ăn vật còn sót lại của các con sư tử, của các con hổ, và của 
các loài thú dữ, trong khi nuôi sống chỉ bằng thức ăn bị bỏ đi, các người 
tưởng rằng mình là những người ăn vật thực còn thừa. 


975. Những người nào sau khi bố thí đến vị Bà-la-môn, đến vị Sa-môn, và 
đến người ăn xin khác, rồi ăn phần còn lại, những người ấy là những người 
ăn vật thực còn thừa.” 

8. Bổn Sanh Vật Thực Còn Thừa. [393] 


976. “Thưa cậu, cậu ăn thức ăn hảo hạng là bơ lỏng và dầu ăn; vậy thì 
thưa cậu quạ, vì lý do gì mà cậu lại gầy ốm?” 


977. “Làm sao loài quạ có được sự mạnh khỏe khi đang sống ở giữa những 
kẻ thù, đang kiếm ăn ở nơi chúng nó, có tâm thường xuyên bị hoảng hốt? 


978. Loài quạ dhanka thường xuyên chịu sự kích động, bị ám ảnh bởi ác 
nghiệp. Thức ăn kiếm được không đủ cho nhu cầu; này chim cút, vì thế ta bị 
gầy ốm. 


o7o. Này chim cút, ngươi ăn cỏ và các hạt giống thô cứng, có ít chất béo, 
vậy thì vì lý do gì ngươi lại mập bự?” 


o8o. “Do ít ham muốn, do ít suy nghĩ, và do việc không phải đi xa, trong 
khi nuôi sống với bất cứ vật gì đã kiếm được, thưa cậu quạ, vì thế, tôi mập bự. 


981. Bởi vì đối với người có ít ham muốn và có sự an lạc do ít suy nghĩ, 
đối với người có sự chừng mực đã khéo được duy trì, sinh kế của người ấy là 
dễ dàng đạt được.” 

o. Bổn Sanh Chim Cút. [394] 
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982. Cirassam vata passama' sahayam manidharinam, 
sukataya? massukuttiya sobhate vata me sakha. 


983. Parulhakacchanakhalomo aham kammesu vyavato,° 
cirassam nahapitam' laddha lomantam apaharayIm." 


984. Yam nu lomam aharesi dullabham laddhakappakam,?° 
atha kiñcarah1" te samma kanthe kinakinayati.° 


o85. Manussasukhumalanam man kanthesu lambatl, 
tesahamanusikkhami ma tvam maññi dava katam. 


986. Sacep1 mam” pihayasi massukuttim sukaritam, 
karay1ssamI te samma maniñcapl dadaml te. 


987. Tvaññeva manina'° channo sukataya ca massuya, 
amanta kho tam gacchami piyam me tava dassanan ”Li.'" 
10. Kakajatakam.”? 


Senakavagzo'" dutiyo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 


Atha passa sasuci ca tundilako 
migamayhaka pañcama sakkavaro, 
atha pañjalivariJa meJJha puna 
atha vattaka kapotavarena dasa. 


Chakkanipäto nitthito. 


xxxx% 


TATRA VAGGUDDANAM BHAVATI 


Atha vaggam pakIttissam chanIpatavaruttame, 
avariyo senako dveva vutta subyañJana ”tI. 


--ooOOO-- 

' passami - Ma, Syã.  atha kiãñci hi - Syã; 

? sukatä - Ma, Syä. atha kiñ carahi - PTS. 

3 kammesu byävato - Ma; Š kinikinayati - Ma; 
kamme subyävato - Sya; kimnikilayati - Syã. 
kamme suvyavato - PTS. ° sacepimam - Ma; 

: nhãpitam-Ma - ,Šac© p imam - PTS. 
lomam tam ajjam hãrayim - Ma; ¡¡ manino - PTS. 
lomantama]jaharayl - Syã. ¬ — tava' dassanan tỉ - PTS. - 

° laddha kappakam - Ma; '* paravatajatakam - Ma; manijatakam - Syä. 
laddhu kappakam - PTS. '3 kharavaggo - Ma; khuravaggo - Syã. 
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982. “Quả thật lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn thấy bạn bè mang ngọc ma- 
ni. Quả thật bạn của tôi sáng ngời với kiểu cách bộ râu đã được thực hiện 
khéo léo.” 


983. “Các móng và lông nách đã mọc dài. Ta bị bận rộn về nhiều công 
việc. Cuối cùng, sau khi có được người thợ cạo, ta đã cho cạo sạch lông ấy.” 


984. “Sau khi đạt được người thợ cạo, là việc khó đạt được, bạn đã bảo 
người ấy cạo lông. Còn bây giờ, này bạn, cái gì kêu leng keng ở cổ của bạn?” 


985. “Ngọc ma-ni được đeo ở cổ của những người thanh nhã. Ta học theo 
bọn họ. Bạn chớ nghĩ rằng việc đã làm là việc đùa giỡn. 


986. Nếu bạn cũng thích kiểu cách bộ râu đã được thực hiện khéo léo này, 
này bạn, ta sẽ bảo làm cho bạn, và ta cũng sẽ cho bạn ngọc ma-nI1 nữa.” 


o87. “Chính bạn mới phù hợp với ngọc ma-ni và kiểu cách bộ râu đã được 
thực hiện khéo léo. Sau khi trình bày với bạn thì ta ra đi. Ta ưa thích việc 
không nhìn thấy bạn.” 

10. Bổn Sanh Con Quạ. [395] 
Phẩm Vua Senaka là thứ nhì. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ hãy nhìn xem với cây kim, và con heo TundHa, 
con thú (cua vàng), chìm Mayhaka là thứ năm, chuyện Sakka, 
rồi chắp tay lại, và đóa hoa sen, thêm nữa ở giữa rừng, 
rồi chim cút, với chuyện chim bồ câu, là mười. 
Nhóm Sáu Kệ Ngôn được chấm dứt. 
xxxx*% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM Ở NHÓM NÀY 


Giờ tôi đã thuật lại các phẩm ở Nhóm Sáu cao quý tối thượng, 
hai phẩm, Avariya và Senaka, được nói đến với văn tự hoàn hảo. 


--OOOOO-- 
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VII.SATTAKANIPATO 
1. KUKKUVAGGO 


o88. Diyaddhakukku' udayena kannika 
vidatthiyo attha parikkhipanti nam, 
sasimsapa” saramaya aphegguka 
kuhim thita uparito na dhamsati. 

98g. Ya timsati saramaya anuJJuka! 
parIkiriya gopanasiyo° samatthita,° 
ta sangahita balasa ca pIlita7 
samatthita° uparito° na dhamsati. 

9oo. Evam" mittehi dalhehi pandito 
abheJJaruipeh1 sucrThi mantihI, 
susangahito siriya na dhamsati 
øgopanas1° bharavahava kannika. 

oo1. Kharattacam mellam'" yathapl satthava 
anamasantopl karoti tittakam, 
samaharam sadum karoti'' patthiva'” 
asadu' kayira tanuvattamuddharam. 


992. Evampli gamanigamesu pandito 
asahasam raJadhanan1 samharam, ° 
dhammanuvattï'° patipaJJamano 
saphat'” kayIra avihethayam param. 

oo3. Odatamulam sucivarisambhavam 
Jatam yatha pokkharan1su ambuJam, 
padumam yatha agginikasiphalimam? 
na kaddamo na raJo na vari limpati. 


994. Evampi voharasueim asahasam 
visuddhakammantamapetapapakam, 
na limpati kammakilesatadiso 
Jatam yatha pokkharan1su ambuJan ”tI. 
1. Kukkujatakam. 


' điyaddhakukkù - Ma, Syã. ° bellam - Ma, Syã. 
° sa simsapä - Ma; sã sisapä - Syã. ' sađhukaroti - Syã; 
* npparito - Ma. sadukaroti - PTS. 
* apheggukã - Sya. ° patthiva - Ma, PTS; patthavã - Syã. 
Ÿ gopanasiyo - PTS. 3 asadum - Ma; asadhu - Syã. 
° samam thitã - Ma, PTS. * tanubandhamuddharam - Ma, Syã. 
? tahi susangahitä balasã pilitã - Ma; ” sangharam - Ma, Syä, PTS. 
tahi susangahitäa balasã ca pi]itã - Syã; ° đhammãnuvatti - Ma, Syä, PTS. 
tahi samgahitã balasã papilitä - PTS. 7 sa phãti - Ma; phãtim - Syã; 
ở evampi - Ma, Syã, PTS. sa phatim - PTS. 
? gopãnasl - PTS. * agginibhasiphälimam - Syã. 
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VII. NHÓM BẢY KỆ NGÔN 
1. PHẨM KUKKU 


o88. “Cái nóc nhà cao một kukku rưỡi. ' 

chu vi của nó là tám gang tay, 

là gỗ cây sửừnsapa, toàn bằng lõi, không có phần giác, 

nó được đặt đứng ở chỗ nào ở phía bên trên mà không sụp đổ?” 


o8o. “Ba mươi thanh rưui làm bằng gõ lõi được đặt nghiêng, xếp vòng 
quanh, đứng cách khoảng bằng nhau. Chúng được kết chung lại với nhau và 
cùng nhau chịu lực nén. Được kết hợp với nhau ở phía bên trên, nên nó 
không sụp đổ. 


9oo. Tương tự như vậy, bậc sáng suốt với những người bạn bền vững, có 
hình thức không thể tách rời, được trong sạch, có sự thông thái, khéo được 
kết hợp với nhau, nên vị ấy không đánh mất sự vinh quang, tựa như nóc nhà 
có sự chịu đựng sức nặng của các thanh ruI. 


oo1. Cũng giống như người có cây dao, trong khi không bóc vỏ cứng thì 
làm cho trái bưởi trở nên đắng, tâu đức vua, trong khi bóc sạch vỏ ngoài thì 
làm cho trái bưởi trở nên ngon ngọt, trong khi lấy ra lớp vỏ mỏng (do việc 
không lấy đi hết phần chát) thì có thể làm cho trái bưởi trở nên không ngon 
ngọt. 


9o2. Cũng tương tự như vậy, trong khi thu gom các tài sản cho đức vua ở 
các làng và các thị trấn mà không dùng đến bạo lực, là người có sự chấp hành 
công lý, trong khi hành động không gây khó khăn cho người khác, bậc sáng 
suốt có thể tạo nên sự thịnh vượng cho xứ sở. 


9o3. Giống như loài sen mọc ở những hồ nước, có rễ màu trắng, đang 
sanh trưởng ở nước trong sạch, giống như đóa hoa sen trắng đang lấp lánh 
ánh nắng mặt trời, không bị bùn đất, không bị bụi bặm, không bị nước làm 
vấy bẩn. 


994. Cũng tương tự như vậy, đối với vị được trong sạch theo luật định, 
không hung bạo, có các nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, đã lánh xa việc ác, sự 
ô nhiễm trong hành động không làm vấy bẩn vị như thế ấy, giống như loài 
sen mọc ở những hồ nước vậy.” 

1. Bổn Sanh Kukku. [396] 


¬ 
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995. Yatha capo ninnamati Jiyä cap1 nikuJatl, ' 
haññate nũna manoJo migaraJa sakha mama. 


ooó. Handadanl vanam tanam” pakkamami yathasukham, 
netadisa sakha honti labbha me jIvato sakha. 


997. NÑa papaJanasamsevI accantam sukham'edhati, 
manoJam passa semanam gø1riyassanusasanI. 


oo8. NÑa papasampavankena mata puttena nandati, 
manojam passa semanam acchannam samhi lohite. 


ooo. EvamapajJati poso paplyañca” nigacchati, 
vo ve hitanam° vacanam na karoti atthadassinam. 


100O. Evañca so hoti tato ca” papiyo 
yo uttamo adhamajanupasevI, 
passuttamam adhamaJanupasevitam" 
migadhipam saravaravedhanTbbutam.? 


1O0O1. NIh1yati puriso nih1nasevI 
na ca hayetha kadaci tulyasevi, 
setthamupanamam'"° udeti khippam 
tasma attano uttarim'' bhaJetha ”ti. 
2. ManoJaJatakam. 


1002. Raja te bhattam pahesi sucImamsupasecanam, '° 
makhadevasmim adhivatthe ehi nikkhama'* bhuñJassu. 


1003. Ehi manava orena'° bhikkhamadaya supItam, ° 
tvañca manava bhikkha ca'" ubho bhakkha bhavissatha. 


1004. Appakena tuvam yakkha thullamattham JahiIssasi, 
bhikkham te naharissanti Jana maranasaññino. ° 


' nïku]jati - Syã. '° setthamupagamam - Ma; setthamupagamañea - Syä. 

“ handa đãni vanantäni - Ma, Syäã, PTS. !! tasmättanã uttaritam - Ma; 

3 accantasukham - PTS. tasma attano uttaram - Sya. 

* evamäpajjate - Ma, Syã; '* sueim mamsũpasecanam - Ma, PTS. 
evam ãpajjatI - PTS. '3* maghadevasmim - Ma, Syã. 

” päpiyo ca - Ma, Syä, PTS. '* nikkhamma - Ma, Syã. 

° hitãna - Sya. 'Š orohi - Sya. 

tatova - Syã, PTS. ' sũpinam - PTS. 

* ađhamajanupasevim - Syã. '“bhakkhosi - Syã. 

? saravaraveganiddhutam - Ma, Syã. ' maranasankino - Syã. 
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9o. “Theo như cách cây cung nghiêng xuống và sợi dây cung vang lên 
nữa, thì vua của loài thú tên Manoja, người bạn của ta, bị giết chết thật rồi. 


oo6. Nào, bây giờ tôi rời khỏi khu rừng trú ẩn một cách thoải mái. Những 
kẻ đã chết như thế này không phải là bạn bè, không thể là bạn bè của người 
đang còn sống như tôi.” 


oo7. “Người có sự thân cận với kẻ ác không đạt được sự an lạc tột đỉnh. 
Hãy nhìn xem sư tử Manoja nằm chết vì lời khuyên của chó rừng Giriya.” 


oo8. “Người mẹ không vui mừng vì đứa con trai kết giao với bạn bè xấu 
xa. Hãy nhìn xem sư tử Manoja nằm chết bị bao phủ bởi máu của chính nó.” 


oooø. “Người nào tìm đến sự xấu xa thì sẽ gánh lấy hậu quả như vậy, chính 
là kẻ không làm theo lời nói của những người tốt có sự nhìn thấy điều lợi ích 
(ở tương lai).” 


100O. “Và tương tự như vậy, có người còn xấu xa hơn thế nữa, là người 
cao thượng có sự thân cận với kẻ thấp kém. Hãy nhìn xem người cao thượng, 
lãnh tụ của loài thú, đã thân cận với kẻ thấp kém, rồi bị tán mạng do sự đâm 
thủng cực mạnh của mũi tên.” 


1OO1. “Người có sự giao hảo với kẻ hạ liệt thì bị tiêu hoại, có sự giao hảo 
với người tương đương thì không bao giờ bị ruồng bỏ, có sự hạ mình với vị 
cao thượng thì sẽ tiến bộ nhanh chóng: vì thế, nên quan hệ với người trội 
hơn bản thân mình.” 

2. Bổn Sanh Sư Tử Manoja. [397] 


1002. “Đức vua đã bảo đưa đến cho ngài bữa ăn có trộn lẫn thịt tỉnh khiết. 
Nếu Makhadeva ở nơi đây, xin ngài hãy đến, hãy đi ra, và thọ thực.” 


1003. “Này người thanh niên, hãy cầm lấy thức ăn có canh đi qua bên 
này. Này người thanh niên, ngươi và thức ăn, cả hai đều sẽ là bữa ăn (của 
ta).” 


1004. “Này Dạ-xoa, vì cái nhỏ mà ngài sẽ từ bỏ lợi ích lớn. Những người 
nghĩ đến cái chết sẽ không mang thức ăn đến cho ngài. 
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1005. Laddhayam yakkha' tava niccabhikkham 
SueIm panItam rasasa upetam,” 
bhikkhañca te ahariyo naro idha 
sudullabho hohrti? khadite? may!. 


1006. Mamesa" sutano° attho yatha bhasasi manava, 
maya tvam samanuññato sotthim passasi” mataram. 


1007. Khaggam chattañca patiñca? gacchevadaya” manava, 
sotthim passatu te mata tvañca passahI mataram. 


1008. Evam yakkha sukhI hoh1 saha sabbehI ñatihi, 
dhanañca me adhigatam rañño ca vacanam katan ”Li. 
3. SutanuJatakam." 


1009. Te kathannu karissanti vuddha'' giridarIsaya, 
aham baddhosmi” pasena nïliyassa'' vasam gato. 


1010. Kim gijjha paridevasl ° ka nu te paridevana, 
na me suto va dittho va bhasanto manusim đĩjo. 


1011. BharamI matapitaro vuddhe' giridarIsaye, 
te kathannu karissanti aham vasam gato tava. 


1012. Yannu g1JJho yoJanasatam kunapani avekkhati, 
kasma Jalañca pasañca asajJJapl na buJJhasi. 
1013. Yada parabhavo hoti poso JIvitasankhaye, 
atha Jalañca pasañca asaJJap1 na buJJhati. 
1014. Bharassu matapitaro vuddhe' giridarIsaye, 


maya tvam samanuññato sotthim passah1 ñatake. 


1015. Evam luddaka nandassu saha sabbehi ñatihi, 
bharIssam matapItaro vuddhe' giridarIsaye ”tI. 
4. GIjjhaJatakam.” 


' laddhaãya yakkhã - Ma. °" sutanajatakam - Syã; 

ˆ rasasadhupetam - Syã. sutanojatakam - PTS. 

3 hehiti - Ma, Syã. ' vuddhã - Syã; 

* bhakkhite - Ma. vaddhã - PTS. 

” mameva - Ma, Syã. ? bandhosmi - Syã. 

° sutanam - Syã. * nïlïyassa - Ma, PTS; niliyassa - Syä. 
7 passähi - Ma, Syã, PTS. * paridevesi - Sya. 

ở Dãtiñca - Syã. - vuddhe - Syã; vaddhe - PTS. 


? sacchamädäya - Ma. matuposakagijjhajatakam - Ma, Syã. 
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1005. Này Dạ-xoa, vật đã nhận được này là thức ăn thường kỳ, tỉnh khiết, 
hảo hạng, đầy đủ hương vị của ngài. Và nếu tôi bị ăn thịt, thì người mang 
thức ăn đến đây cho ngài sẽ khó kiếm vô cùng.” 


1006. “Này Sutana, điều ấy là lợi ích của ta giống như ngươi nói. Này 
người thanh niên, ngươi được ta cho phép, ngươi sẽ gặp lại mẹ một cách bình 
yên. 


1007. Này người thanh niên, ngươi hãy cầm lấy gươm, lọng, và cái đĩa, rồi 
đi ngay. Mẹ của ngươi hãy gặp lại ngươi, và ngươi hãy gặp lại người mẹ một 
cách bình yên.” 


1008. “Tương tự như vậy, này Dạ-xoa, mong ngài được an lạc cùng với tất 
cả thân quyến. Tôi đã đạt được tài sản và đã thực hiện lời nói của đức vua.” 
3. Bổn Sanh Thanh Niên Sutanu. [3o8] 


1009. “Cha mẹ già ngụ ở hang núi, họ sẽ làm thế nào? Ta đã bị vướng vào 
bãy, đã sa vào quyền lực của thợ săn Niliya.” 


1010. “Này chim kên kên, ngươi than khóc về việc gì? Việc than khóc của 
người là sao? Ta chưa từng được nghe hoặc nhìn thấy con chim nói tiếng 
người.” 


1011. “Tôi phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang núi. Họ sẽ làm thế 
nào khi tôi đã sa vào quyền lực của ông?” 


1012. “Có lời đồn rằng loài chim kên kên nhìn thấy các xác chết cách xa 
một trăm do-tuần, tại sao ngươi đến gần mà cũng không nhận ra lưới giăng 
và bãy sập?” 


1013. “Khi con người có sự rủi ro, vào lúc tiêu hoại mạng sống, thì dầu cho 
đến gần cũng không nhận ra lưới giăng và bãy sập.” ' 


1014. “Ngươi hãy phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang núi. Ngươi 
được ta cho phép, ngươi hãy gặp lại các thân quyến một cách bình yên.” 


1015. “Tương tự như vậy, này người thợ sẵn, mong ông được hạnh phúc 
cùng với tất cả thân quyến. Tôi sẽ phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang 
núi.” 

4. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [3oo] 


' Hai câu kệ 1012 và 1013 giống hai câu kệ 170 và 180 ở trang 73. 
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1016. AnutiracarI' bhaddante sahayamanudhava mam, 
maha me gahito maccho so mam haratI vegasa. 


1017. Gambhiracari' bhaddante da|lham ganhah1 thamasa, 
aham tam uddharissamIl supanno uragammiva.? 


1018. Vivado no samuppanno dabbhapuppha sunoh1 me, 
samehi medhagam” samma vivado vũpasammatam.? 


1019. Dhammatthoham pure asim bahu attam me tiritam,Ÿ 
samemi medhagam' samma” vivado upasammatu.' 


1020. AnutiracarI nanguttham sIsam gambhiracarino, 
athayam” maJjhimo khando dhammatthassa bhavissatI. 


1021. Cirampl bhakkho abhavissa sace na vivademase, 
asIsakam ananguttham sigalo?° harati rohitam. 


1022. Yathapl raJa nandeyya rajJjam laddhana khattiyo, 
evahamaJja nandami disva punnamukham patim. 


1023. Kathannu thalaJo santo udake maccham paramas], 
puttho me samma akkhahi katham adhigatam taya. 


1024. Vivadena kisa honti vivadena dhanakkhaya, 
Jma udda vivadena bhuñJa mãyavi rohitam. 


1025. Evamevam'° manussesu vivado yattha Jayatl, 
dhammattham patidhavanti so hi nesam vinayako, 
dhanapi tattha jiyanti raJakoso pavaddhati ”ui.'' 

5. DabbhapupphaJatakam. 


' ®ãr1 - Ma, Syã. ° samma - Ma, Syã. 
“ uragamiva - Ma. 7 vũpasammatam - Ma, PTS; 
3 medhakam - PTS. vũpasammatu - Syã. 
* vũpasammatu - Syä. ở accayam - Ma, Syã. 
Ÿ bahu adđã me tiritã - Ma; ° singälo - Ma. 
bahuattamva tiritam - Syã; '° vameva - Syã. 
bahu attham me tiritam - PTS. '! sa vaddhati ti - PTS. 
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1016. “Này bạn AnutiracarI đáng kính, bạn hãy chạy đến chõ tôi. Tôi đã 
bắt được con cá lớn, nó lôi tôi đi bằng sức mạnh.” 


1017. “Này bạn GambhiracarI đáng kính, bạn hãy nắm chặt bằng sức lực. 
Tôi sẽ kéo nó lên tựa như con linh điểu chộp lấy con rắn.” 


1018. “Sự tranh cãi đã sanh khởi giữa chúng tôi, này ông bạn có bộ lông 
màu bông hoa cỏ, xin hãy lắng nghe tôi. Này bạn, xin bạn hãy làm lắng dịu sự 
gây gổ. Mong rằng sự tranh cãi được lặng yên.” 


1019. “Trước đây, ta đã là người duy trì công lý, nhiều vụ kiện đã được ta 
phân xử. Ta sẽ làm lắng dịu sự gây gổ. Sự tranh cãi hãy được lặng yên. 


1020. AnutiracarI là cái đuôi, cái đầu thuộc về GambhiracarI, còn phần 
thân ở giữa này thì sẽ thuộc về người duy trì công lý.” 


1021. “Nếu chúng ta không tranh cãi thì còn có được thức ăn lâu dài. Giờ 
con chó rừng tha đi phần thân cá hồi, bỏ lại đầu, bỏ lại đuôi.” 


1022. “Cũng giống như vị vua dòng Sát-đế-ly có thể vui mừng sau khi tiếp 
thu vương quốc, tương tự như vậy, thiếp hôm nay vui mừng sau khi nhìn thấy 
chồng với miệng ngậm đầy ắp (cá tươi). 


1023. Trong khi là loài sanh ra ở đất liền, làm thế nào chàng đã bắt được 
cá ở trong nước? Chàng ơi, được thiếp hỏi, xin chàng hãy giải thích, làm thế 
nào chàng đã đạt được cá?” 


1024. “Chúng trở nên gầy ốm vì tranh cãi, chúng có tài sản bị cạn kiệt vì 
tranh cãi, hai con rái cái bị thua thiệt vì tranh cãi. Này nàng MayavI, nàng 
hãy ăn con cá hồi.” 


1025. “Tương tự như vậy, nơi nào nảy sanh sự tranh cãi giữa những người 
dân, họ liền chạy đến người duy trì công lý, chính vị ấy là người hướng dẫn 
cho họ, các tài sản ở nơi ấy bị thất thoát, còn công khố của nhà vua tăng 
thêm.” 

5. Bổn Sanh Bông Hoa Cỏ. [400] 
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1026. Dasannakam' tikhimadharam asim sampannapayinam, 
parisayam puriso gilati kim dukkarataram tato, 
yadaññam dukkaram thanam tam me akkhahi pucchito. 


1027. Gileyya puriIso lobha asim sampannapayInam, 
vo ca vaJja dadamiti tam dukkarataram tato, 
sabbaññam sukaram thanam evam Janahi magadha.? 


1028. Vyakasi ayuro pañham atthadhammassa' kovido, 
pukkusam dan] pucchami kim dukkarataram tato, 
yadaññam dukkaram thanam tam me akkhahi pucchito. 


1029. Na vacamupajivanti aphalam giramudiritam, 
yo ca datva” avakayIra tam dukkarataram tato, 
sabbaññam sukaram thanam evam Janahi magadha.? 


1030. Vyakasi pukkuso pañham attham dhammassa" kovido, 
senakandan1° pucchami kim dukkarataram tato, 
yadaññam dukkaram thanam tam me akkhahi pucchito. 


1031. Dadeyya purIso danam appam va yadi va bahum, 
yo ca datva nanutape” tam dukkarataram tato, 
sabbaññam sukaram thanam evam Janahi magadha.? 


1032. Vyakasi ayuro pañham atho pukkusaporiso, 
sabbe pañhe abhibhoti yatha bhasati senako ”i. 
6. DasannakaJatakam.? 


1033. Vibbhantacitto kupItindriyosi 
netteh1 te varlgana savanti, 
kim te nattham kim pana patthayano 
idhagama brahmana Ingha'" bruhi. 


' pannakam - Ma. ° senakam dãni - Ma, PTS; senakam dãni - Syã. 
“ maddava - Ma. ” nãnutappe - Ma, Syã. 

3 attham đhammassa - Ma, Syã. Š atibhoti - Ma; atihoti - PTS. 

* vo datva - Syä. ? pannakajatakam - Ma. 

” atthadhammassa - PTS. '! brahme tadiägha - Ma, PTS. 
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1026. “Người đàn ông ở nơi đám đông nuốt thanh gươm của xứ Dasamna, 
sắc cạnh, đã được nhuốm máu; có việc gì là khó làm hơn việc ấy? Trãm hỏi 
có việc nào khác là khó làm (hơn việc nuốt thanh gươm), được hỏi, khanh 
hãy giải thích việc ấy cho trãm.” 


1027. “Người đàn ông nuốt thanh gươm đã được nhuốm máu do tham 
lam. Và người nào nói rằng: “Tôi bố thí,` việc ấy là khó làm hơn việc kia. Tâu 
Magadha, mọi việc khác là dễ làm, xin bệ hạ nhận biết như vậy.” 


1028. “Ayura, vị rành rẽ về ý nghĩa của sự việc, đã trả lời câu hỏi. Bây giờ, 
trầm hỏi Pukkusa, có việc gì là khó làm hơn việc kia? Trãm hỏi là có việc nào 
khác là khó làm (hơn việc nói ấy), được hỏi, khanh hãy giải thích việc ấy cho 
trãm.” 


1029. “Người ta không sống nhờ vào lời nói, lời nói được thốt ra không có 
kết quả. Và người nào, sau khi bố thí, có thể dứt khoát, việc ấy là khó làm 
hơn việc kia. Tâu Magadha, mọi việc khác là dễ làm, xin bệ hạ nhận biết như 
vậy. ”» 


1030. “Pukkusa, vị rành rẽ về ý nghĩa của sự việc, đã trả lời câu hỏi. Bây 
giờ, trãm hỏi Senaka, có việc gì là khó làm hơn việc kia? Trãm hỏi là có việc 
nào khác là khó làm (hơn việc bố thí một cách dứt khoát), được hỏi, khanh 
hãy giải thích việc ấy cho trãm.” 


1031. “Một người có thể bố thí vật thí, dầu ít hay là nhiều. Và người nào, 
sau khi bố thí, có thể không tiếc nuối, việc ấy là khó làm hơn việc kia. Tâu 
Magadha, mọi việc khác là dễ làm, xin bệ hạ nhận biết như vậy.” 


1032. “Ayura đã trả lời câu hỏi, rồi đến nhân vật Pukkusa, theo như cách 
Senaka đáp thì vượt qua tất cả các câu hỏi.” 
6. Bổn Sanh Cây Gươm Xứ Dasanmna. [401] 


1033. “Này Bà-la-môn, ông có tâm bị tán loạn, có giác quan bị xáo trộn, 
các giọt nước mắt chảy ra từ hai con mắt của ông. 

Cái gì của ông đã bị mất mát? Giờ ông đang ước nguyện điều gì? 

Ông hãy đi đến đây. Nào, ông hãy nói.” 
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1034. 


1035. 


1036. 


1037. 


1038. 


1039. 


1040. 


Mliyetha' bhariya vaJato mama]ja 
agacchato maranam aha yakkho, 
etena dukkhena pavedhitosmi 
akkhahi me senaka etamattham. 


Bahũni thananI vicintayitva 
yamettha vakkhami tadeva saccam, 
maññami te brahmana sattubhastam 
aJanato kanhasappo pavIttho. 


Adaya dandam parisumbha bhastam 
passelamugam” uragam dvijJivham,? 
chindaJJja kankham vicikicchitani 
bhuJangamam passa pamuñca bhastam. 


Samviggarupo parisaya majJjhe 

so brahmano sattubhastam pamuñci, 
atha nikkhaml urago uggateJo 

asIviso sappo phanam karitva, 
suladdhalabha Janakassa rañño 

yo passati senakam sadhupaññam. 


Vivattacchaddo" nusi sabbadassi 
ñanam nu te brahmana bhimsarupam, 
1manI me sattasatani atthi 

ganhah1 sabbani dadami tuyham, 

taya hi me jIvitamaJja laddham 

athopI bhariyayamakasI sotthim. 


Na pandita vettanam°adiyanti 
citrahi gathahi subhasitahi, 
1top1 te brahme” dadantu vittam 
adaya tam” gaccha sakam niketan ”tI. 
7. SattubhastaJatakam.? 


Yeme aham na Jjanami atthisena vanTbbake, 
te mam sangamma yacanti kasma mam tvam na yacas1. 


1041. Yacako applyo hoti yacam adadamappiyo, 


tasmahantam na yacam1 mã me viddesana"" ahu. 


' miyyetha - Ma, Syã. Ÿ vivattachaddo - Ma; ”brahmana - Syã. 

? passelamũgam - Syã. vivattacchado - Syã; ở tvam - Ma, Syäã, PTS. 

3 dujivham - Ma, Syã; vivattacchaddã - PTS. ? senakajatakam - Syä. 
đijivham - PTS. ° vetanam - Ma; !° videssanã - Ma; 

* passatI - Ma, PTS. vedanam - PTS. viddessana - Syã. 
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1034. “Người vợ của tôi sẽ chết nếu tôi về đến nhà hôm nay, 

nếu tôi không về thì cái chết sẽ có cho tôi, vị Dạ-xoa đã nói. 

Vì thế, tôi bị run sợ bởi nỗi khổ đau. 

Thưa ngài Senaka, xin ngài hãy giải thích cho tôi về sự việc này.” 


1035. “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về nhiều khía cạnh, 

ta sẽ nói chính xác bản thể thật của sự việc này. 

Này Bà-la-môn, ta nghĩ rằng cái túi da đựng bánh của ông, 
có con rắn độc màu đen đã bò vào mà ông không biết. 


1036. Ông hãy cầm lấy cây gậy, rồi hãy đánh vào cái túi da. 

Ông hãy nhìn xem con rắn, loài có hai lưỡi, với miệng chảy nước dãi. 
Hôm nay, ông hãy cắt đứt nỗi phân vân và các sự hoài nghi. 

Ông hãy nhìn thấy con rắn, và ông hãy cởi bỏ cái túi da.” 


1037. “Ở giữa đám đông, với dáng vẻ bị chấn động, 

vị Bà-la-môn đã cởi bỏ cái túi da đựng bánh. 

Rồi con rắn đã bò ra, có uy lực hung bạo, 

con rắn có nọc độc đã ngóc đầu lên. 

Sự lợi ích khéo đạt được đã có cho đức vua Janaka, 

đức vua là người nhìn thấy vị Senaka có trí tuệ hoàn hảo!” 


1038. “Có phải ngài có màn che được khép lại và có cái nhìn toàn diện? 
Thưa ngài Bà-la-môn, phải chăng trí tuệ của ngài có vẻ khủng khiếp? 
Có bảy trăm đồng tiền này là của tôi, 

xin ngài hãy nhận lấy, tôi biếu ngài tất cả. 

Bởi vì mạng sống của tôi đạt được ngày hôm nay là do ngài, 

và ngài cũng đã tạo sự bình yên cho vợ tôi nữa.” 


1039. “Các bậc sáng suốt không nhận lấy tiền thưởng công 
do các kệ ngôn hoa mỹ đã được khéo nói. 
Này Bà-la-môn, hãy để các vị ấy biếu ông phần của cải này. 
Ông hãy cầm lấy phần ấy rồi đi về nhà của mình.” 

7. Bổn Sanh Túi Da Đựng Bánh. [4o2] 


104O. “Thưa ngài Atthisena, có những người cùng khổ mà trãm không 
biết, những người ấy cầu xin sau khi gặp trẫm, tại sao ngài không cầu xin 
trãm?” 


1041. “Kẻ cầu xin không được yêu mến, kẻ không cho vật được cầu xin 
cũng không được yêu mến; chính vì lý do ấy, ta không cầu xin bệ hạ, chớ có 
ghét bỏ ta.”' 


' Phần sau của câu kệ 1040 và câu kệ 1041 giống hai câu kệ ở Tạng Luật, Phân Tích Giới Tù 
Khưu tập 1 (TTPV o1, trang 383). 
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1042. 


1043. 


1044. 


1045. 


1046. 


1047. 


1048. 


1049. 


1050. 


Yo ce' yacanajrvano kale yacam na yacati, 
parañca puñña” dhamseti attanapl na JIvatl. 


Yo ce” yacanaJnvano kale yacam hi yacati, 
parañca puññam labbhetI attanapI ca JIvati. 


Na ve dissanti sappañña disva yacakamagate, 
brahmacari piyo mesi varatam” bhaññamicchasI. 


Na ve yacanti sappañña dhïro veditumarahatii,” 
uddissa ariya titthanti esa ariyanayacana." 


Dadami te brahmana rohinnam 
gavam sahassam saha pungavena, 
ariyo hi ariyassa katham na daJJa 
sutvana gatha tava dhammayutta ”tI. 
8. AtthisenaJatakam.” 


Yattha verI nivasati'° na vase tattha pandito, 
ekarattam dirattam va dukkham vasati verisu. 


Diso ce'' lahuecittassa posassa anuvidhiyyato, ” 
ekassa kapino hetu yuthassa anayo kato. 


Balo ca' panditamanI yuthassa parIharako, 
sacIttassa vasam gantva sayethayam yatha kapI. 


Na sadhu balava balo yuthassa pariharako, 
ahito bhavati ñatinam sakunanamva cetako. 


1051. DhIro ca'* balava sadhu yuthassa pariharako, 


hito bhavati ñatinam tidasanam va vasavo. 


' vo ve - Ma; yo ca - Sya, PTS. 7 dhmo ca viditumarahati - Syã; 
” puññam - Syä. dhmro ca viditum arahati - PTS. 
* yo ca - Ma, Syã, PTS. ở ariyana yãcana - Ma, Syã; 

* yacañhi - Ma; ariyanam yãcanã - PTS. 
yacampi - Syã; ° atthisenakajatakam - Ma. 
yacani - PTS. ' nivisati - Syã. 

Ÿ dessanti - Ma; '! ve - Ma, Syä, PTS. 
dussanti - Syã. '* posassanuvidhiyato - Ma; 

° vada tvam bhaññam - Ma; posassanuvidhiyyato - Sya. 
vara bhaññitam - Syã; 3 bãalova - Ma. 
vara tvam bhaññam - PTS. '* đhirova - Ma. 


276 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Kukku 


1042. “Người nào, nếu đang sinh sống bằng việc cầu xin, mà không cầu 
xin vật cần xin vào lúc hợp thời, người ấy khiến người khác tổn hại phước 
báu và cũng không tự mình nuôi sống. 


1043. Người nào, nếu đang sinh sống bằng việc cầu xin, và cầu xin vật cần 
xin vào lúc hợp thời, người ấy khiến người khác đạt được phước báu và còn 
tự mình nuôi sống nữa. 


1044. Quả thật, các bậc thiện trí không ghét bỏ sau khi nhìn thấy người 
ăn xin đã đi đến. Bậc thực hành Phạm hạnh được trãm yêu mến. Ngài hãy 
nói lên điều ân huệ mà ngài ước muốn.” 


1045. “Quả thật, các bậc thiện trí không cầu xin, người sáng trí có khả 
năng hiểu được. Các bậc Thánh đứng im lặng; đó là cách cầu xin của các bậc 
Thánh nhân.” 


1046. “Này Bà-la-môn, trãm ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung 
đỏ với một con bò mộng. Bởi vì là người thánh thiện, tại sao trãm lại không 
ban tặng cho người thánh thiện, sau khi đã lắng nghe các kệ ngôn gắn liền 
với lý lẽ của khanh?”' 

8. Bổn Sanh Ẩn sĩ Atthisena. [4o3] 


1047. “Kẻ thù cư ngụ ở nơi nào, người sáng suốt không nên sống ở nơi ấy, 
đầu là một đêm hoặc hai đêm sống một cách khổ sở giữa những kẻ thù.? 


1048. Thật vậy, kẻ thù có tâm xem thường đối với người hành động theo y 
như gã. Vì nguyên nhân của một con khỉ, sự bất hạnh đã xảy ra cho cả bầy. 


1049. Và kẻ ngu, có sự tự mãn là sáng suốt, kẻ cai quản cả bầy, sau khi rơi 
vào quyền lực của tâm mình, kẻ này nằm dài (chết) giống như con khỉ. 


1050. Kẻ ngu có sức mạnh làm kẻ cai quản cả bầy là không tốt, là không 
có lợi ích cho các thân quyến, tựa như con chim mồi đối với bầy chim. 


1051. Và người sáng trí có sức mạnh làm người cai quản cả bầy là tốt lành, 
là có lợi ích cho các thân quyến, tựa như vị Đế Thích đối với chư Thiên cối 
Tam Thập. 


' Câu kệ 1046 tương tự câu kệ 599 ở trang 183. 
? Câu kệ 1047 giống như câu kệ 103 ở trang 43. 


D2 gi 
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1052. Yo ca silañca paññañca sutañcattanI passatl, 
ubhinnamattham carati attano ca parassa ca. 


1053. Tasma tuleyya-m-attanam sIlapaññasutamrva, ' 
ganam va parThare đhiro ekovapl parIbbaJe ”tI. 
9. KaplJatakam. 


1054. Dvasattati gotama? puññakamma 
vasavattino JatiJjaram atIta, 
ayamantima vedagu brahmapatti? 
asmabhTïJappanti Jana aneka. 


1055. Appam hi etam' na hi dighamayu 
yam tvam baka maññasI dighamayu,Ÿ 
satam sahassanam“ nirabbudanam 
ayum pajanami tavaham” brahme. 


1056. AnantadassI bhagavahamasmi 
Jatijaram"° sokamupativatto, 
kimme puranam vatastlavattam? 
acikkha me tam yamaham viJaññam. 


1057. Yam tvam apayesi bahu manusse 
pIpasIte ghamman1 samparete, 
tam te puranam vatasilavattam? 
suttappabuddhova anussaram. 


1058. Yam enikulasmim'° Janam gahitam 
amocay1 gayhakaniyamanam, ' 
tam te puranam vatasilavattam? 
suttappabuddhova anussaram. 


1059. Gangaya sotasmim gahTtanavam 
luddena nagena manussakappa, ” 
amocayl1 tvam' balasa pasayha 
tam te puranam vatasrlavattam? 
suttappabuddhova anussaram. 


' slam paññam sutampiva - Syä. ”tavaha - Ma, Syä. 

*“ bhogotama - Ma. ở Jãti]jaram - Ma, Syã. 

3 brahmupapatti - Syã. ? vatasilavantam - PTS. 

* appañca hetam - Syã. '° enikilasmi - Ma. 

* dighamäyum - Ma, Syã. '! nyyamãnam - Ma, PTS. 

5 sahassãni - Ma; '* manussakamyä - PTS. 
sahassana - Sya. '3 amocayittha - PTS. 
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1052. Và người nào nhìn thấy giới, tuệ, và kiến thức ở bản thân, (người 
ấy) thực hành sự tấn hóa cho cả hai, cho bản thân và cho người khác. 


1053. Vì thế, sau khi cân nhắc bản thân về giới, tuệ, và kiến thức, bậc sáng 
trí hoặc là nên cai quản hội chúng, hoặc là nên xuất gia, chỉ một mình.” 
9. Bổn Sanh Con Khi. [404] 


1054. “Thưa ngài Gotama, chúng tôi là bảy mươi hai người có nghiệp 
phước thiện, có khả năng vận dụng quyền lực, đã vượt khỏi sanh và già. Đây 
là trạng thái đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc, là sự đạt đến bản thể cao 
thượng tối hậu. Những người cầu khẩn chúng tôi không phải là ít.” 


1055. “Tuổi thọ này thật ngắn ngủi, chẳng có dài lâu, này Baka, còn ngươi 
lại nghĩ rằng tuổi thọ này là dài lâu. Này Phạm Thiên, Ta biết rõ (số năm) 
tuổi thọ của ngươi là một trăm ngàn nirabbuda.”' 


1056. “Thưa đức Thế Tôn, Ngài nói là Ngài có tâm nhìn không giới hạn, 
và đã vượt thoát khỏi sanh, già, và sầu muộn. Vậy thì việc thực hành về giới 
và phận sự của tôi trong quá khứ là gì? Xin ngài hãy giải thích cho tôi để tôi 
có thể hiểu được điều ấy.” 


1057. “Việc ngươi đã cho nước uống đến nhiều người bị khát, bị vật vã bởi 
sức nóng. Ta nhớ lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong 
quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ. 


1058. Việc ở bờ sông Em, ngươi đã giải thoát dân chúng bị bắt giữ, trong 
khi những người bị cầm tù đang được dẫn đi. Ta nhớ lại việc thực hành về 
giới và phận sự ấy của ngươi trong quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau 
giấc ngủ. 


1059. Ở dòng sông Gaủgä, ngươi đã giải thoát chiếc thuyền bị bắt giữ bởi 
con rồng tàn bạo, có ý định giết hại loài người, sau khi đã chế ngự nó bằng 
sức mạnh. Ta nhớ lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong 
quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ. 


'1 nirabbuda là một con số lớn bằng 1o triệu lũy thừa o, tức là con số 1 đi liền với 63 con số 
o (ND). 
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1060. Kappo ca te baddhacaro' ahosim” 
sambuddhimantam' vatinam' amaññam,Ÿ 
tam te puranam vatasrlavattam? 
suttappabuddhova anussaram. 


1061. Addha paJanasi mametamayum 
aññamp Janasi tathahi buddho, 
tathahi tayam Jaltanubhavo 
obhasayam titthati brahmalokan ”ti. 
10. BakabrahmaJatakam.” 


Kukkuvagsgo pathamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Varakannika capavaro sutano 
athagijjha sarohita macchavaro, 
puna pannakasenakayacanako 
athaverI sabrahma bakena dasa. 


--0oOOO-- 
' patthacaro - Syä. 
? ahosi - Ma. * sambuddhavantam vatidam amaññã - Ma, Syã. 
3 sambuddhivantam - Syã, PTS. ° vatasilavantam - PTS. 
* vatitam - Syã. 7 bakajakatam - Ma. 
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1060. Và ta đã là Kappa, người học trò hầu cận của ngươi. Ngươi đã nghĩ về 
ta rằng: “Người này có đầy đủ về sự hiểu biết và chu toàn về phận sự. Ta nhớ 
lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong quá khứ, tựa như vừa 
mới thức dậy sau giấc ngủ.” 


1061. “Đương nhiên, Ngài biết rõ về tuổi thọ này của tôi, Ngài cũng biết về 
điều khác nữa, bởi vì, như thế là đức Phật, bởi vì, như thế là năng lực chói 
sáng này của Ngài, nó đang chiếu sáng và tồn tại ở thế giới Phạm Thiên.” 

10. Bổn Sanh Phạm Thiên Baka. [405] 


Phẩm Kukkku là thứ nhất. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Cái nóc nhà cao quý, câu chuyện cây cung, này thanh niên Sutanu, 
rồi chim kên kên, với chuyện con cá hồi, 
thêm nữa thanh gươm xứ Dasanna, vị Senaka, kẻ cầu xin, 
rồi kẻ thù, với Phạm Thiên Baka, là mười. 


--OOOOO-- 
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2.GANDHARAVAGGO 


1062. Hitva gamasahassanI parIpunnanl so]|asa, 
kotthagarani phitan1 sannidhimdani kubbasl. 


1063. Hitva gandharavisayam pahutadhanadhaniyam,' 
pasasanito” nikkhanto iđhadaän1 pasasasil. 


1064. Dhammam bhanami vedeha adhammo me na ruccati, 
dhammam me bhanamanassa na papamupalippati.) 


1065. Ye kenacl vannena paro labhati ruppanam, 
mahatthiyamplI ce vacam na tam bhaseyya pandito. 


1066. Kamam ruppatu va ma va bhusam va! vikiriyatu,” 
dhamma me bhanamanassa na papamupalippati." 


1067. Ño ce assa saka buddhi vinayo va susikkhito, 
vane andhamahisova° careyya bahuko Jano. 


1068. Yasma ca panidhekacce acaramhi” susikkhita, 
tasma vinTItavinaya caranti? susamahita ”ti. 
1. GandharaJatakam. 


1069. Attanam sankamam katva yo sotthim samatarayl, 
kim tvam tesam kimo” tuyham honti ete'° mahakap1. 


1070. RaJaham I1ssaro tesam yuthassa parIharako, 
tesam sokaparetanam bhitanam te'' arindama. 


1071. UllanghayItva'? attanam vissatthadhanuno satam, 
tato aparapadesu da]ham baddham latagunam.' 


1072. Chinnabbhamiva vatena nunno'° rukkham upagamim, 
soham appabhavam tassa' sakham hatthehi aggahim. ° 


' đhãriyam - Ma. ? kime - Ma; kimme - Syã. 
” pasäsanato - Ma; ° hete - Syã. 
pasäsanato - PTS. ' bhimtãnante - Syã. 
3 păpamupalimpati - Ma, Syã. ? lamghayitvã - PTS. 
* bhusamva - Ma; bhũsam vã - Syã. 3 bandham latagulam - Syã; 
Ÿ vikiriyyatu - Syã, PTS. baddhalataägunam - PTS. 
 andhamahimsova - Ma, Syã. * nunno - Ma, Syã, PTS. 
7 aceramhi - Ma, Syã. * tattha - Ma, Syã, PTS. 
ở đhirã caranti - Sya. ° aggahi - PTS. 
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2. PHẨM GANDHARA 


1062. “Sau khi từ bỏ mười sáu ngàn ngôi làng hoàn chỉnh và các nhà kho 
tràn đầy, giờ đây ông lại thực hiện việc tích trữ.” 


1063. “Sau khi từ bỏ khu vực Gandhara giàu có với tài sản đồi dào, trong 
khi ha khỏi sự giáo huấn, tại sao ở đây, lúc này, ngài lại giáo huấn?” 


1064. “Này Vedeha, ta nói đúng pháp, không đúng pháp không được ta 
thích thú. Trong khi ta nói đúng pháp, tội lõi không vấy bẩn đến ta.” 


1065. “Với bất cứ lời nói nào khiến người khác nhận lãnh sự thương tổn, 
bậc sáng suốt không nên nói lời ấy, dầu cho nó có lợi ích lớn.” 


1066. “Rất có thể người nghe bị bực bội hoặc không bị bực bội, tựa như vỏ 
trấu được bắn ra tung tóe. Trong khi ta nói đúng pháp, tội lõi không vấy bẩn 
đến ta.” 


1067. “Nếu không có sự hiểu biết của bản thân, hoặc luật lệ không được 
học tập kỹ lưỡng, nhiều người sẽ thực hành tựa như con trâu bị mù mò mãẫm 
ở trong khu rừng. 


1068. Và ngược lại, bởi vì một số người ở đây được học tập kỹ lưỡng về 
hạnh kiểm, vì thế, với luật lệ đã được huấn luyện, họ thực hành, có tâm khéo 
được định tĩnh.” 

1. Bổn Sanh Gandhara. [406] 


1069. “Này khỉ chúa, ngài đã lấy bản thân làm thành cầu nối và giúp cho 
các con khỉ đến được sự bình yên. Ngài là gì của chúng? Chúng là gì của 
ngài?” 


1070. “Thưa đấng thuần hóa kẻ thù, thần là vua, là chúa tể của chúng, là 
người bảo vệ bầy khỉ, khi bầy khi bị dày vò vì sầu muộn và khiếp sợ đối với bệ 
hạ. 


1071. Khi bản thân đã buộc chặt sợi dây leo, rồi từ đó, ở những bước chân 
cuối cùng, thần đã nhảy xa tầm một trăm cây cung được duõi thẳng. 


1072. Lao ra tựa như làn gió xé rách bầu không trung, thần đã tiến đến 
gần cây xoài. Trong lúc không với tới được cây xoài, thần đây đã dùng những 
bàn tay nắm lấy cành của cây ấy. 
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1073. 


1074. 


1075. 


Tam mam viyayatam' santam sakhaya ca lataya ca, 
samanukkamanta padehI sotthim sakhamiga” gata. 


Tam mam na tapate? baddho“ vadho° me na tapessatl, 
sukhamaharitam tesam yesam raJJamakarayim. 


Esa te upama raja atthasandassamI kata,° 

rañña ratthassa yoggassa balassa nigamassa ca, 

sabbesam sukhametthabbam” khattiyena paJanata ”tI. 
2. MahakapIJatakam. 


1076. Ambahamaddam vanamantarasmim 


mlobhasam phalinam samvirulham, 
samaddasam? phalahetu'° vibhaggam 
tam disva bhikkhacariyam caramI. 


1077. Selam suma{tam'' naraviranitthitam 


nar1 yugandharay1!'” appasaddam, 
dutiyañca agamma ahosi saddo 
tam disva bhikkhacariyam caramI. 


1078. DIja dijam kunapamaharantam 
ekam samanam bahuka samecca, 
aharahetu' paripatayImsu 
tam disva bhikkhacariyam caramI. 
1079. Usabhahamaddam yuthassa maJjhe 
calakkakum' vannabaluipapannam, 
tamaddasam kamahetu' vitunnam 
tam disva bhikkhacariyam caramI. 
1080. Karandu nama'° kalinganam gandharanañca nagga]], 
nimiraja videhanam pañcalanañca dummukho, 
ete ratthami hitvana pabbaJimsu akiñcana. 
' vInäyatam - Syã. * phalitam - Ma, Syã. 
ˆ sakhamigä - Syä. ? tamaddasam - Ma, Syã, PTS. 
* tappaH - Syã. ° phalahetu - Ma, Syä. 
* bandho - Ma, Syä, PTS. ' sumattham - Ma, Syã. 
” mato - Ma. “ yugam dhãrayi - Ma, Syã, PTS. 
° tam sunohi arindama - Ma; 3 ahãrahetũ - Ma, PTS. 
tam sunahi arindamam - Sya. * valakkakum - Syã. 
7 sukhametthabbam - Ma, PTS; ” kamahetu - Ma, Syã. 
sukhametabbam - Syä. ” karandako - Ma, Syã. 
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1073. Trong khi thần đây được kéo thẳng ra ở giữa cành cây và sợi dây 
leo, các con khỉ đã đặt các bàn chân lên rồi lần lượt bước qua, và đã đi đến sự 
bình yên. 


1074. Việc bị trói buộc không làm cho thần đây bực bội, sự chết sẽ không 
làm thần nóng nảy, bởi vì thần đã thể hiện quyền cai trị đến những ai thì đã 
đem lại sự an lạc đến cho họ. 


1075. Tâu bệ hạ, tâu bậc nhìn thấy sự lợi ích, các việc ấy là tương tự các 
việc đã được làm bởi bệ hạ, bởi một vị vua đối với đất nước, đối với trách 
nhiệm, đối với quân đội, và đối với phố thị. Vị Sát-đế -ly đầy đủ trí tuệ nên 
tìm tòi sự hạnh phúc cho tất cả (thần dân của mình).” 

2. Bổn Sanh Con Khi Chúa. [407] 


1076. “Tôi đã nhìn thấy ở giữa khu rừng một cây xoài đã hoàn toàn phát 
triển, trĩu quả, có ánh sáng màu lục sãm. Tôi đã nhìn thấy cây xoài bị tan 
tành vì nguyên nhân trổ quả. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi thực hành hạnh 
khất thực.” 


1077. “Chiếc vòng ngọc khéo mài giũa đã được hoàn thành bởi nghệ nhân. 
Người phụ nữ đã đeo vào một cặp (mỗi tay một chiếc) không gây tiếng động. 
Và sau khi mang vào cặp thứ hai, đã có tiếng động. Sau khi nhìn thấy việc ấy, 
tôi thực hành hạnh khất thực.” 


1078. “Trong khi con chim đang tha đi miếng thịt, nhiều con chim đã tụ 
tập lại và tấn công vì nguyên nhân vật thực. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi 
thực hành hạnh khất thực.” 


1079. “Tôi đã nhìn thấy ở giữa đàn bò một con bò mộng có bướu lắc lư, 
được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh. Tôi đã nhìn thấy nó bị húc ngã vì 
nguyên nhân dục vọng. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi thực hành hạnh khất 
thực.” 


1080. “VỊ tên Karandu ở xứ sở Kalinga, vị NaggaJI ở xứ sở Gandhara, vua 
Nimli ở xứ sở Videha, và vị Dummukha ở xứ sở Pañcala, các vị này sau khi từ 
bỏ các đất nước đã xuất gia, không có sở hữu gì. 
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Khuddakamikque Jatakapa]i I Gandharquaggo 


1081. Sabbeva me' devasama samagata 
aggi” yatha paJJalito tathevime, 
ahampi ekova' carissamIl bhaggavi 
hitvana kamanl yathodhikan1. 


1082. Ayameva kalo na hi añño atthi 
anusasita? me na bhaveyya paccha, 
ahampi ekavaŸ carissamI bhaggava 
sakunIva muttä purisassa hattha. 


1083. Amam pakkañca jananti atho lonam alonikam,® 
tamaham disva” pabbajim careva tvam caramahan ”ti. 
3. KumbhakaraJatakam. 


1084. Ahañce? da|lhadhammaya” vahantï'° nabhiradhayim, 
nudantI'"' urasi'° sallam yuddhe vikkantacarInI. 


1085. Naha nũna raJa Janati' mama vikkamaporisam, 
sangame sukatam tan! dũtavippahitanl ca. 


1086. Sa nunaham marissamI abandhu aparayinl, 
tadah1'' kumbhakarassa dinna chakanaharika. 


1087. Yavatasimsati'° poso tavadeva pavmatl, 
atthapaye Jahanti nam otthivyadhimva khattiyo. 


1088. Yo pubbe katakalyano katattho navabuJjhatl, 
attha tassa palujJanti ye honti abhipatthita. 


' sabbepime - Ma, Syã; ? da|lhadhammassa - Ma, Syã. 
sabbevime - PTS. ° vahanti - Syã, PTS. 

? agø1 - Ma, PTS. ! đharanti - Ma. 

3 eko - Ma, Syã, PTS. ? urasim - PTS. 

* anusasito - Syä. 3 nũna rãjã na jãnäti - Ma, Syã. 

Ÿ ekã - Ma, Sya, PTS. * sukatantani - Ma, Syä, PTS. 

° alonakam - Ma, Syã. * tadã hi - Ma, Syã; 

7 disvana - Ma, Syä. tatha hi - PTS. 

ở aham ce - Ma; ° vavatasisatI - Ma; 
ahañca - Sya. yavatasimsatI - Sya, PTS. 
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1081. Toàn bộ tất cả các vị này, được sánh bằng chư Thiên, đã tụ hội lại. 
Ngọn lửa được bùng cháy như thế nào thì các vị này là tương tự y như thế ấy. 
Này nàng BhagsavI, ta cũng sẽ sống chỉ một mình, sau khi từ bỏ các dục tùy 
theo mức giới hạn (của chúng).” 


1082. “Chính là thời điểm này, bởi vì không có thời điểm nào khác, người 
chỉ dạy cho thiếp không thể có được về sau này. Này chàng Bhaggava, thiếp 
cũng sẽ sống chỉ một mình, tựa như con chim được thoát khỏi bàn tay của 
loài người.” 


1083. “Các con biết được cơm còn sống và đã chín, rồi mặn hoặc thiếu 
muối. Sau khi nhìn thấy điều ấy, ta đã xuất gia. Nàng hãy thực hành hạnh 
khất thực, ta cũng sẽ thực hành.” 

3. Bổn Sanh Người Làm Đồ Gốm. [408] 


1084. “Nếu tôi, với hành vi năng nổ ở chiến trường, trong lúc vận chuyển, 
trong lúc gạt đi mũi tên ở lồng ngực, đã không làm hài lòng đức vua 
Dalhadhamma (thì không còn ai khác có thể làm được điều ấy). 


1085. Phải chăng đức vua không nhận biết sự nỗ lực không kém loài 
người của tôi và những lần được phái đi đưa tin ấy ở chiến trường đã được tôi 
thực hiện tốt đẹp? 


1086. Phải chăng tôi đây sẽ phải chết không thân quyến, không nơi 
nương tựa? Bởi vì, giờ đây tôi đã được giao cho người thợ gốm để làm thú 
vận chuyển phân.” 


1087. “Chừng nào con người còn hy vọng thì chừng ấy họ còn thân cận. 
Con người ruồng bỏ kẻ ấy khi không còn lợi ích, tựa như vị Sát-đế-ly bỏ lại 
con lạc đà bị bệnh. 


1088. Người nào trước đây có điều tốt đẹp đã được người khác làm cho 
mình, có việc lợi ích đã được người khác tạo cho mình, mà không nhận biết, 
thì các điều lợi ích đã được mong cầu của người ấy sẽ bị tiêu hoại. 
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Khuddakamikque Jatakapd]i I Gandharquaggo 


1089. Yo pubbe katakalyano katattho manubuJjhaHi,' 
attha tassa pavaddhanti ye honti abhipatthita. 


1090. Tam vo vadamI bhaddam vo” yavantettha samagata, 
sabbe kataññuno hotha ciram saggamhi thassatha ”ti. 
4. Da|lhadhammaJatakam. 


1001. Yo mam pure paccudetï' araññe duramayati,° 
so na đissati matango somadatto kuhim gato. 


1092. Ayam va? so mato seti allapIinkamva chĩJjïito,° 
bhumyä” nipatito seti amara vata kuñJaro. 


1093. AnagarIyupetassa? vIppamuttassa cetaso,? 
samanassa na tam sadhu yam petamanusoecasi. ° 


1094. Samvasena have sakka manussassa migassa va, 
hadaye JayatI'' pemam tam na sakka asocItum. 


1095. Matam marissam rodanti ye rudanti lapanti ca, 
tasma tvam 1sI mã rodI'” roditam moghamahu santo. 


1096. Kanditena have brahme mato peto samutthahe, 
sabbe sangamma rodama aññamaññassa ñatake. 


1097. Adittam vata mam santam ghatasittamva pavakam, 
varIna viya osiñcam'” sabbam nibbapaye daram. 


1098. Abbahr vata me sallam sokam'° hadayanissitam, '° 
yo me sokaparetassa puttasokam apanudi. 


1099. Soham abbu]hasallosmi vItasoko anavTlo, 
na socaml na rodami tava sutvana vasava ”tI. 
5. SomadattaJatakam. 


' katattho-m-anubujjhati - PTS. 


“ bhaddante - Ma. ° te sato - Ma, Syä. 

3 paccuddeti - Ma. ° anusoecati - Syã. 

* duramäyato - Ma, Syä, PTS. 'Jãyate - Ma. 

” va - PTS. “ rudi - PTS. 

° allasingamva vacchito - Ma; 3 osiñci - Sya. 
allapitamva vicchito - Sya. * abbulham - Sya. 

”bhumyä - Ma, PTS. ” yamasi - Ma, Syã, PTS. 

ở anagäriyupetassa - PTS. ° hadayassitam - Ma, Syã. 
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1089. Người nào trước đây có điều tốt đẹp đã được người khác làm cho 
mình, có việc lợi ích đã được người khác tạo cho mình, mà luôn ghi nhớ, thì 
các điều lợi ích đã được mong cầu của người ấy sẽ tăng trưởng. 


1090. Tôi nói điều ấy cho các vị. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho các 
vị, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Tất cả các vị hãy là những người 
biết tri ân, các vị sẽ an trú ở cõi trời thời gian dài.” 

4. Bổn Sanh Đức Vua Da|hadhamma. [409] 


1091. “Con voi Somadatta trước đây thường đi sâu vào trong rừng và tiếp 
đón ta, giờ nó không được nhìn thấy. Somadatta đã đi đầu? 


1092. Nó đây đã bị chết, nằm dài, tựa như chồi non bị bẻ gãy. Nó gục ngã 
nằm dài ở trên mặt đất. Con voi quả thật đã chết rồi!” 


1093. “Việc ông sầu tư về kẻ đã chết là không tốt đẹp đối với vị Sa-môn đã 
đạt đến cuộc sống không nhà, có tâm tư đã được giải thoát.” 


1094. “Thật vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, do việc sống chung với con người 
hay con thú, sự yêu thương sanh khởi trong tim; không thể nào không sầu 
muộn về người (hay thú) ấy.” 


1095. “Những người nào khóc lóc người đã chết và người sẽ chết, những 
người ấy sẽ mãi khóc lóc và than vãn. Này ẩn sĩ, vì thế, ông chớ khóc lóc. Các 
thiện nhân đã nói việc khóc lóc là vô ích. 


1096. Thật vậy, này Bà-la-môn, nếu người đã chết, người đã qua đời có 
thể sống lại nhờ việc khóc lóc, thì tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và khóc lóc 
cho các thân quyến của người này người khác.” 


1097. “Quả thật, trong khi ta đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, ngài có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước 
xuống. 


1098. Khi ta bị dày vò bởi sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sâu muộn về 
con trai của ta, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm vào trái 
tim của ta. 


1099. Ta đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa la, 
không bị vẩn đục. Thưa Thiên Chủ, sau khi lắng nghe ngài, ta không sầu 
muộn, không khóc lóc.”' 

5. Bốn Sanh Con Voi Somadatta. [410] 


' ~ Các câu kệ 10o4-1oo8 tương tự như các câu kệ 824-829 ở trang 229. 

- Ba câu kệ 1097, 1098, 109o tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimanauotthupali - Chuuện Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), và ba câu kệ 717, 718, 719 
ở trang 209. 
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Khuddakamikque Jatakapa]i I Gandharquaggo 


110O. Ka|anI kesanl pure ahesum 
Jatani sIsamhi yathapadese, 
tanajJja' setanI susima disva 
dhammam cara brahmacariyassa kalo. 


1101. Mameva deva palitam na tuyham 
mameva sIsam mama uttamangam, 
“attham karissan ti musa abhanim 
ekaparadham khama? raJasettha. 


1102. Daharo tuvam dassanIyosi raJa 
pathamugsato hoh1 yatha kalro, 
rajJjañca karehi mamam ca passa 
ma kalikam anudhav1! Janinda. 


1103. Passami voham daharim kumarim 
samatthapassam sutanum sumaJJham, 
kalapavalava° pavellamana 
palobhayantiva° naresu gacchat1. 


1104. Tamena passamI parena narimm 
asitikam navutikamva' Jacca, 
dandam gahetvana? pavedhamanam 
øopanasTbhoggasamam carantim." 


1105. Soham tamevanuvicIntayanto 
eko sayamI sayanassa maJJhe, 
ahampi evam rti pekkhamano 
na gehe rame'' brahmacariyassa kalo. 


1106. RaJJuvalambanI cesa ya gehe vasato rati, 
etampi chetvana vajanti dhira, 
anapekkhino kamasukham pahaya ”ti. 

6. SusImaJatakam. 


' tănijja - Syã. 


*“ khamatha - Syã. ” nãvutikañca - Syã. 
* hosi - Ma, Syä, PTS. ở gahetvä va - PTS. 
* anudhayi - Sya, PTS. ? sopanasibhoggasamam - Ma, PTS. 
* ka]appavä]äva - Ma; '° carantam - Syã. 
kalappallaväava - Sya. '' na gahe rame - Ma, PTS; 
° sa lobhayanti va - PTS. gehe na rame - Syã. 
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110O. “Các sợi tóc trước kia đã là màu đen, 

chúng mọc lên tại vị trí phù hợp ở trên đầu. 

Giờ đây, sau khi nhìn thấy chúng bạc trắng, này Susima, 

nay là thời điểm của Phạm hạnh, ngươi hãy thực hành giáo pháp.” 


1101. “Tâu bệ hạ, sợi tóc bạc là của thiếp đây, không phải của ngài, 

từ đầu của thiếp đây, từ phần đỉnh đầu của thiếp. 

Thiếp đã nói lời dối trá (nghĩ rằng): “Ta sẽ làm điều lợi ích.” 

Tâu chúa thượng, xin bệ hạ hãy tha thứ lõi lầm cho thiếp một lần này. 


1102. Tâu bệ hạ, ngài trẻ tuổi, (đẹp dáng) đáng nhìn, 

ngài trỗi dậy ở lứa tuổi thanh niên, giống như chồi non, 

ngài hãy cai quản vương quốc và hãy ngắm nhìn thiếp. 

Tâu vị chúa của loài người, ngài chớ đeo đuổi việc viển vông.” 


1103. “Trãm nhìn ngắm người thiếu nữ tuổi thanh xuân, 
có vóc dáng hài hòa, có thân hình đẹp, với vòng eo xinh. 
Tựa như mầm dây leo đang chuyển động, 

nàng bước ở, tựa như đang làm say đắm các nam nhân. 


1104. Trãm nhìn ngắm nàng ấy vào thời điểm khác, 
vào độ tuổi tám mươi, hoặc chín mươi, 

nàng cầm lấy cây gậy, run lấy bẩy, 

lưng còng xuống giống như sừng bò, đang bước đi. 


1105. Trãm đây, trong lúc suy xét về chính điều ấy, 

một mình, trãm nằm ở giữa chiếc giường, 

cũng như vậy, trong lúc trãm xem xét như thế 

trãm không thích thú ở gia đình; nay là thời điểm của Phạm hạnh. 


1106. Sự vui thích của người sống ở gia đình có sự lòng thòng tựa như sợi 
dây thừng. Sau khi cắt đứt luôn cả việc này, các bậc sáng trí ra đi, không có 
mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục.” 

6. Bổn Sanh Vua Susima. [411] 
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Khuddakamikque Jatakapd]i I Gandharquaggo 


1107. Aham dasasatam vyamam' uragamadaya magato,? 
tañca mañca mahakayam dharayam nappavedhasI. 


1108. Atha Imam' khuddakam pakkhim appamamsataram maya, 
dharayam vyadhase bhIto° kamattham kotisimbali.° 


1109. Mamsabhakkho tuvam raJa balabhakkho” ayam đĩjo, 
ayam nigrodhabrjanï” pilakkhadumbaranl ca, 
assatthani ca bhakkhetva'° khandhe me odahissatHi.'' 


1110. Te rukkha samviruhanti mama passe nIvataJa, 
te' pariyonandhissanti arukkham mam karissare. 


1111. Santi aññeplI rukkhase mulino khandhino duma, 
imina sakunajJatena b1Jamaharitva' hata. 

1112. AJjharul]habhivaddhanti'° brahantampI vanaspatim, ° 

tasma raja pavedhamIi sampassam nagatam bhayam. 


1113. Sankeyya sankitabbani rakkheyyanagatam'“ bhayam, 
anagatabhaya đhiro ubho loke avekkhatI ”Li. 
7. Kotisimbalijatakam.” 


1114. RaJa apucchI vidhuram'$ đhammakamo yudhitthio, 
apl brahmana Janäsi ko eko bahu soecati. 


1115. Brahmano aJayuthena bahutedho ” vane vasam, 
dhũmam akasi vasettho rattindivamatandito. 


1116. Tassa tam dhũmagandhena sarabha makasaddita,” 
Vassavasam upagañchum”' dhumakarissa santike. 


' đasasatam byamam - Ma; ' ohadissati - Ma. 
dasasatabyamam - Sya. ? te mam - Ma, Syã, PTS. 

? adãya ägato - Ma, Syã; 3 aharitä - PTS. 
adãya-m-ãägato - PTS. * a]jhãruhabhivaddhanti - Ma; 

3 athimam - Ma, Syä. aj]jharuha hi vaddhanti - Sya. 

* byathasi - Ma, Syã; ” vanappatim - Ma, Syã. 
vyathase - PTS. ° rakkheyya nagatam - PTS. 

* bhita- Ma. 7 kotasimbalijatakam - Ma, Syã. 

° kotasimbali - Ma, Syã. Š viđhùram - Sya, PTS. 

7 phalabhakkho - Ma, Syä, PTS. ° pahũtedho - Ma; 

Š nigrodhavijani - Syã. bahutendo - Syä; bahutejo - PTS. 

? pilakkhudumbarãni - Ma; ” makasaddita - Ma, Syä; 
milakkhudumbaräni - Sya. makasattita - PTS. 

'° bhakkhitvã - Ma. *”' upagacchum - Ma, Syã. 
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1107. “Ta đã đi đến mang theo con rắn dài một ngàn sải tay. Trong khi 
nâng đỡ con rắn ấy và ta có thân hình to lớn, ông không run rẩy. 


1108. Giờ đây, trong khi nâng đỡ con chim nhỏ có ít thịt hơn cùng với ta, 
ông lại rung động, khiếp sợ, này thần cây bông vải, vì lý do gì?” 


1109. “Thưa điểu vương, ngài là loài ăn thịt, con chim này là loài ăn trái 
cây. Con chim này, sau khi ăn các hạt giống của cây đa, các chùm trái sung, 
và các hạt của cây vả, nó sẽ đại tiện xuống thân xác của tôi. 


1110. Những cây ấy tự nảy mầm, được sanh lên an toàn ở bên sườn của 
tôi. Chúng sẽ bao trùm lên và sẽ làm cho tôi không còn là cây nữa. 


1111. Cũng có những cây cối khác, là những loài thảo mộc có rễ và thân gõ, 
bị hủy hoại bởi loài cây đã được sanh lên do con chim mang lại hạt giống. 


1112. Những cây ấy vươn lên nhanh, phát triển vượt trội hơn cả cây rừng 
to lớn; vì thế, thưa điểu vương, tôi run rấy trong khi nhìn thấy nỗi nguy hiểm 
ở tương lai.” 


1113. “Nên lo ngại về những điều đáng lo ngại, nên phòng ngừa nỗi nguy 
hiểm ở tương lai. Vì sự nguy hiểm trong tương lai, bậc sáng trí xem xét cả hai 
đời (đời này và đời sau).”' 

7. Bổn Sanh Thần Cây Bông Vải. [412] 


1114. “Vua Yudhitthila, với sự yêu mến công lý, đã hỏi Vidhura rằng: “Này 
Bà-la-môn, ông có biết người nào một mình mà sầu muộn về nhiều việc?” 


1115. “Vị Bà-la-môn Vasettha có nhiều củi gõ, trong khi sống ở trong rừng 
với bầy dê, đã thực hiện việc xông khói đêm ngày, không biếng nhác. 


1116. Do mùi hương khói ấy của vị Bà-la-môn, những con nai rừng, bị 
quấy rầy bởi lũ muỗi, đã đi đến cư trú mùa mưa kề cận khu trại của Bà-la- 
môn Dhumakar1. 


' Câu kệ 1113 giống câu kệ 551 ở trang 173. 


293 


Khuddakamikque Jatakapa]i I Gandharquaggo 


1117. Sarabhesu manam katva aJayo' navabuJJhatha, 
agacchanti vaJanti” va tassa ta vinassun)' aJa. 


1118. Sarabha ca! sarade kale° pahinamakase vane, 
pAvisum giriduggani nadInam pabhavanl ca. 


1119. Sarabhe ca gate disva aja ca vibhavam gata, 
kiso ca vivanno äsi° pandurog1 ca brahmano. 


1120. Evam yo samniramkatva agantum kurute piyam, 
so eko bahu socati dhũmakarIva brahmano ”Li. 
8. DhumakarTJatakam. 


1121. Kodha Jagaratam sutto kodha suttesu Jagaro, 
ko mametam” vijanati ko tam patibhanati me. 


1122. Aham Jagaratam sutto aham suttesu Jagaro, 
ahametam vijanami aham patIbhanaml te. 


1123. Katham Jagaratam sutto katham suttesu Jagaro, 
katham etam viJanasi katham patibhanasi me. 


1124. Ye dhammam nappaJananti samyamoti damoti ca, 
tesu suppamanesu? aham JaggamI devate. 


1125. Yesam rago ca doso ca avIJJa ca virajJIta, 
tesu Jagaramanesu aham suttosmi devate. 


1126. Evam Jagaratam sutto evam suttesu Jagaro, 
evametam viJanaml evam patibhanami te. 


1127. Sadhu Jagaratam sutto sadhu suttesu Jagaro, 
sadhu metam vijanasi sadhu patibhanasi me ”ti. 
9. JagaraJatakam. 


' a]ã so - Ma, Syã, PTS. Ÿ saradakäle - PTS. 

” agacchanti vajanti - Sya, PTS. ° cäsi - Ma. 

3 vinasum - Ma, Syã, PTS. ”ko metam nu - Syã. 

* sarabhã - Syã, PTS. ở suttappamadesu - Syã. 
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1117. Sau khi quan tâm đến các con nai rừng, DhumakarI đã không còn 
biết các con dê đến hay đi; những con dê ấy của Dhumakarl đã bị mất mát. 


1118. Và vào mùa thu, khi muỗi ở trong rừng được giảm thiểu, các con nai 
rừng đã đi vào các khe núi hiểm trở và các suối đầu nguồn của các dòng sông. 


1119. Sau khi nhìn thấy các con nai đã ra đi và các con dê đã đi đến sự tiêu 
diệt, vị Bà-la-môn đã trở nên gầy ốm, xuống sắc, và bị bệnh vàng da. 


1120. Như vậy, kẻ nào lơ là đối với người của mình và tỏ ra quý mến 
khách mới đến, kẻ ấy một mình sầu muộn về nhiều việc, tựa như vị Bà-la- 
môn DhuũmakarI.” 

8. Bổn Sanh Bà-la-môn Dhumakar1. [413] 


1121. “Ở đây, người nào ngủ giữa những người đang thức? Ở đây, người 
nào thức giữa những người ngủ? Người nào hiểu câu hỏi ấy của ta? Người 
nào giải thích câu hỏi ấy cho ta?” 


1122. “Tôi ngủ giữa những người đang thức. Tôi thức giữa những người 
ngủ. Tôi hiểu câu hỏi ấy. Tôi giải thích cho ngài.” 


1123. “Làm thế nào ông ngủ giữa những người đang thức? Làm thế nào 
ông thức giữa những người ngủ? Làm thế nào ông hiểu câu hỏi ấy? Làm thế 
nào ông giải thích cho ta?” 


1124. “Những người nào không nhận biết về giáo pháp, về “sự tự chế ngự 
và “sự rèn luyện," thưa Thiên nhân, tôi thức khi những người ấy đang ngủ. 


1125. Đối với những vị nào có sự luyến ái, sân hận, và vô minh đã được 
dứt trừ, thưa Thiên nhân, tôi ngủ khi những người ấy đang thức. 


1126. Tôi ngủ giữa những người đang thức là như vậy. Tôi thức giữa 
những người ngủ là như vậy. Tôi hiểu câu hỏi ấy là như vậy. Tôi giải thích cho 
ngài như vậy.” 


1127. “Tốt đẹp thay ông ngủ giữa những người đang thức! Tốt đẹp thay 
ông thức giữa những người ngủ! Tốt đẹp thay ông hiểu câu hỏi ấy của ta! Tốt 
đẹp thay ông giải thích cho ta!” 

9. Bổn Sanh Người Tỉnh Thức. [414] 
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1128. 


1129. 


1130. 


1131. 


1132. 


1133. 


1134. 


1135. 


1136. 


Na kiratthi anomadassIsu' 
pArIcariya buddhesu appika,” 
sukkhaya alonikaya ca 

passa phalam kummasapIndiya. 


Hatthigavassa ca me” bahu 
dhanadhaññam pathav1! ca kevala, 
nariyo cima accharupama 

passa phalam kummasapindiya. 


Abhikkhanam rajakuñJara 
gatha bhasasi kosaladhipa, 
pucchaml tam ratthavaddhana° 
balham pItimano pabhasasl. 


Imasmim yeva°” nagare kule aññatare ahum, 
parakammakaro asim bhatako silasamvuto. 


Kammaya nikkhamantaham” caturo samane addasam,Š 
acarasilasampanne sItibhute anasave. 


Tesu cittam pasadetva nisidetva pannasanthate, 
adasim buddhanam kummasam? pasanno sehI panlh1. 


Tassa kammassa kusalassa Idam me edisam phalam, 
anubhomi idam rajJJjam phitam dharanimuttamam. 


Dada bhuñJa ca'° ma ca pamado 
cakkam vattaya kosaladhiIpa, 
ma raJa adhammiko ahu'' 
dhammam palaya kosaladhipa. 


Soham tadeva punappunam 
vat†umam äcarissami sobhane, 
arlyacaritam sukosale 

arahanto me manapa'” passitum. 


' anomadassisu - Syã. 7 nkkhamantoham - Ma. 

? appakaã - Syã. ở samaneddasam - Ma. 

3 hatthigavassä cime - Ma; ? ađam buddhãna kummäsam - Ma, Syã; 
hatth1 gavassa cime - Sy8; adam buddhãnam kummasam - PTS. 
hatthï gavässã ca me - PTS. '° đadam bhuñja - Ma; 

* pathavi - Ma. dadam bhuïñja ca - Syã. 

Ÿ ratthavaddhana - Ma. '' ahu - Ma, Syã. 

° imasmiññeva - Ma. '“ manäpäva - Ma, Syã, PTS. 
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1128. “Thật vậy, sự phục vụ đến các vị Phật Độc Giác AnomadassI không 
phải là nhỏ nhoi. Hãy nhìn xem quả báu của phần cháo đặc khô khan không 
đầu và không muối gia vị. 


1129. Và tôi có được nhiều voi, bò, ngựa, tài sản, lúa gạo, toàn thể trái đất, 
và những nữ nhân giống như tiên nữ này. Hãy nhìn xem quả báu của phần 
cháo đặc.” 


1130. “Tâu đại vương, bậc thầy tổ về thiện pháp, ngài thường xuyên thốt 
ra các câu thơ. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, thiếp xin hỏi bệ hạ: Bệ hạ 
có tâm ý hoan hỷ một cách mãnh liệt, xin bệ hạ hãy giải thích.” 


1131. “Trãm đã được sanh ra trong một gia đình ở ngay tại thành phố này. 
Trãm đã là người làm công cho người khác, người làm thuê, và là người gìn 
g1ữ giới. 


1132. Trong khi rời khỏi thành vì công việc, trãm đã nhìn thấy bốn vị Sa- 
môn đầy đủ hạnh kiểm và giới luật, có trạng thái mát mẻ, không còn lậu 
hoặc. 


1133. Sau khi khởi tâm tịnh tín đối với các vị ấy, trãm đã thỉnh các vị ngồi 
xuống ở tấm thảm lá cây. Được tịnh tín, trãm đã tận tay dâng cháo đặc đến 
các vị Phật. 


1134. Quả báu của nghiệp thiện ấy đã thành tựu đến trãm là như thế này. 
Trãm đã thọ hưởng vương quốc này, vùng đất phồn thịnh, hạng nhất.” 


1135. “Xin bệ hạ hãy bố thí rồi mới ăn, và chớ có xao lãng. Tâu bậc thầy tổ 
về thiện pháp, xin bệ hạ hãy xoay chuyển bánh xe (công lý). Tâu đức vua, bệ 
hạ chớ là vị vua bất công. Tâu bậc thầy tổ về thiện pháp, xin bệ hạ hãy hộ trì 
công lý.” 


1136. “Này ái hậu, trãm đây sẽ thực hành lập đi lập lại chính con đường 
ấy, con đường đã được các bậc Thánh nhân thực hành. Này ái nữ xinh đẹp 
của đức vua xứ Kosala, trãm có sự vừa lòng khi nhìn thấy các bậc A-la-hán. 
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1137. 


1138. 


1139. 


1140. 


1141. 


1142. 


1143. 


1144. 


Devi viyaccharupamä' 

maJjhe narIganassa sobhasi, 
kim kammamakasi bhaddakam 
tenasi? vannavati sukosale. 


Ambatthakulassa khattiya 
dasyaham)" parapessiya? ahum, 
saññata? dhammajJnvin 
silavatI ca apapadassana. 


Uddhatabhattam aham tada 
caramanassa adasim” bhikkhuno, 
vitta” sumana sayam aham 
tassa kammassa phalam mamedisan ”ti. 
10. KummasapIndaJatakam.? 


Agamissati?° me pãpam agamissati me bhayam, 
tada hi calita sakha manussena migena va. 


Bhiruya nuna me kame'”° avidure vasantiya, 
karissati kisam pandum sava sakha parantapam. 


SocayIssati mam kanta game vasamanindita, 
karIssati kisam pandum sava sakha parantapam. 


Taya mam hasitapangi'' mihitanI'” bhanItanl ca, 
kisam pandum karissanti" sava sakha parantapam. 


Agama'"* nuna so saddo asamsi nùna so tava, 
akkhatam nuna tam tena yotam sakhamakampay. ° 


' viya accharũpamaã - Ma, Syã, PTS. ” agamissati - PTS. 

“ kenäsi - Ma, Syä, PTS. ° kamo - Ma, Syã, PTS. 

3 đass-aham - PTS. ' asitäpangi - Ma; 

* barapesiya - Ma, Syã. hasitapangl - Syã. 

Ÿ saññatä ca - Ma, Syä. ? sitani - Ma. 

5 adãsi - Ma, Syã. * karissati - Syã. 

? cittã - Syã. * agamã - Ma, Syã, PTS. 

* kummaäsapindijatakam - Ma. ” akampayi - Ma, Syã, PTS. 
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1137. Hoàng hậu giống như cô tiên nữ, nàng rực rỡ ở giữa đám phụ nữ. 
Này ái nữ xinh đẹp của đức vua xứ Kosala, nàng đã làm nghiệp gì tốt đẹp, 
nhờ vậy, nàng có sắc đẹp?” 


1138. “Tâu vị Sát-đế-ly, thiếp đã là nữ nô lệ của gia tộc Ambattha, là nữ tỳ 
hầu hạ người khác. Thiếp đã tự kiềm chế (thân khẩu), có sự nuôi mạng đúng 
pháp, là người nữ có giới hạnh, và có dáng vẻ tốt đẹp. 


1139. Khi ấy, thiếp đã dâng cúng phần ăn được nhận lãnh đến vị tỳ khưu 
đang đi khất thực. Thiếp đã có tâm vui vẻ, có ý hoan hỷ tự bản thân. Quả báu 
của nghiệp ấy đã có cho thiếp là như thế này.” 

10. Bổn Sanh Phần Cháo Đặc. [415] 


114O. “Điều xấu xa sẽ đến cho ta, sự sợ hãi sẽ đến cho ta, bởi vì vào lúc ấy, 
cành cây đã bị lay động bởi loài người hoặc con thú.” 


1141. “Thật vậy, lòng ham muốn của ta đối với người vợ tên Bhrru sống ở 
chỗ không xa sẽ làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ làm cho 
gã Parantapa. 


1142. Người vợ yêu dấu không bị chê trách đang sống ở trong làng sẽ 
khiến ta sâu muộn, sẽ làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ 
làm cho gã Parantapa. 


1143. Khóe mắt đùa giốn, các nụ cười duyên và các câu nói của nàng sẽ 
làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ làm cho gã Parantapa.” 


1144. “Thật vậy, tiếng động ấy đã đi đến. Thật vậy, nó đã tiết lộ cho hoàng 
tử. Thật vậy, kẻ nào đã làm lay động cành cây ấy, kẻ ấy đã kể lại cho hoàng tử. 
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1145. [dam kho tvam' samagamma” mama balassa cintitam, 
tada hi calita sakha manussena migena va. 


1146. Tatheva tvam avedesi avañcl pitaram mama, 
hantva sakhahi chadento agamissati me? bhayan ”tI. 
11. ParantapaJatakam. 


Gandhäravaggo dutiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 
Varagama mahakapl bhaggava ca 
da]hadhamma sakuñJara kesavaro, 
urago vidhuro puna Jagarata 
atha kosaladhipa parantapena ca. 


Sattakanipäto nitthito. 


x*xxxx% 


TATRA VAGGUDDANAM 


Atha satta nipatamhi vaggam me bhanato suna, 
kukku ca puna gandhãro dve va vutta mahesina. 


--OOOOO-- 


' tam - Ma, Syäã, PTS. 3 avedasi - Syã; avedi - PTS. 
°“ samäagama - PTS. *te - Syã. 
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1145. Việc này đã sáng tỏ cho hoàng tử là điều suy nghĩ của kẻ ngu dốt 
như ta, bởi vì vào lúc ấy, cành cây đã bị lay động bởi loài người hoặc con 
thú.” 

1146. “Ngươi đã biết rõ y như thế ấy. Ngươi đã lừa gạt cha của ta. Sau khi 
giết chết cha ta và che phủ với những cành cây, (ngươi đã nghĩ rằng): “Sự sợ 
hãi sẽ đến cho ta.” 

11. Bổn Sanh Nô Tỳ Parantapa. [416] 


Phẩm Gandhaãra là thứ nhì. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Các ngôi làng hạng nhất, con khỉ chúa, và đạo sĩ Bhaggava, 
đức vua Da|hadhamma, với con voi, chuyện các sợi tóc bạc, 
con rắn, Bà-la-môn Vidhura, người tỉnh thức lần nữa, 
rồi bậc thầy tổ về thiện pháp, và nô tỳ Parantapa. 
Nhóm Bảy Kệ Ngôn được chấm dứt. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM Ở NHÓM NÀY 


Giờ hãy láng nghe tôi đang nói về hai phẩm ở Nhóm Bảy: 
phẩm Kukku rồi thêm phẩm Gandhara đã được bậc Đại Ấn Sĩ thuyết. 


-OOOOO-- 
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KACCANIVAGGO 


1147. Odatavattha suc1 allakesa 
kaccani kim kumbhimadhissayItva, ' 
pIttha tia dhovasi tandulani 
tilodano hohiti? kissa hetu. 


1148. Na kho ayam brahmana bhojanattha' 
tiodano hohiti” sadhupañña,! 
dhammo mato tassa bahutama]JJa” 
aham karissam1 susanamaJjhe. 


1149. Anuvicca kaccani karoh1 kiecam 
dhammo mato ko nu tavetasamsl,° 
sahassanetto atulanubhavo 
na mIyati" dhammavaro kadacl. 


1150. Da]happamanam mama ettha brahme 
dhammo mato natthi mamettha kankha, 
ye yevadanl papa bhavanti 
te tevadam1 sukhita bhavanti. 


1151. SunIsa hi mayham vañJha? ahosi 
sa mam vadhitvana viJay1 puttam, 
sadanl sabbassa kulassa 1ssara 
aham panamh?” apaviddha ekika. 


1152. J1vami voham naham matosmi'"° 
taveva atthaya idhagatosmi, 
va tam vadhitvana viJay1 puttam 
sahava puttena karomi bhasmam. 


1153. Etañca'' te ruccati devaraja 
mameva atthaya idhagatosi, 
ahañca putto sunIsa ca natta 
sammodamana gharamavasema. 


' apassayitva - PTS. 

“ hehiti - Ma, Syã. 

3 bhojanattham - Syã. 

* sađhupakko - Ma, Syã, PTS. 

* pahuttama]ja - Ma; 
pahũnamajja - Syä; 
bahitama]ja - PTS. 
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° taveva samsi - Ma; 
tavetasamsi - Sya, PTS. 

” miyyati - Ma, Sya, PTS. 

ở vajjhã - Syã; vamjhã - PTS. 

° vasãmi - Syã. 

'° na matohamasmi - Ma, Syã. 

'! evañca - Ma, Syã. 


VIIIL NHÓM TÁM KỆ NGÔN 
PHẨM BÀ KACCANI 


1147. “Bà mặc y phục trắng, sạch sẽ, tóc thấm ướt. 
Này Kaccani, bà đã nấu cái nồi gì vậy? 

Mè đã được xay, bà vo gạo. 

Cơm mè sẽ là nguyên nhân của việc gì?” 


1148. “Thưa vị Bà-la-môn, cái này không phải để ăn. Cơm mè sẽ có mục 
đích tốt đẹp. Đạo lý đã chết rồi, tôi sẽ thực hiện việc cúng cơm cho nó ở giữa 
bãi tha ma.” 


1149. “Này Kaccanl, bà hãy suy xét và hãy làm việc nên làm. 
Vậy ai đã tuyên bố với bà là đạo lý đã chết rồi? 
Đấng Ngàn Mắt có năng lực không thể sánh bằng. 


` 


Đạo lý cao quý không bị chết bao giờ.” 


1150. “Thưa vị Bà-la-môn, tôi có sự phán quyết chắc chắn về điều này. 
Đạo lý đã chết rồi, tôi không có nghi ngờ về điều này. 

Hiện nay, những cái gì là sa trái, 

những cái ấy, hiện nay, được an ổn. 


1151. Bởi vì con dâu của tôi đã bị hiếm muộn. 
Cô ta, sau khi hành hạ tôi, đã sanh con traI. 
Giờ đây, cô ta là chủ nhân của toàn bộ gia đình. 
Còn tôi, ngược lại, bị đuổi đi, chỉ có một mình.” 


1152. “Ta vẫn còn sống, ta không có bị chết. 

Ta đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính bà. 

Cô dâu nào, sau khi hành hạ bà, đã sanh con trai, 
ta sẽ làm cho cô ta và đứa con trai hóa ra tro.” 


1153. “Thưa Thiên Vương, điều này được ngài vui thích, 
ngài đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính tôi. 

Tôi, con trai, con dâu, và cháu tral, 

hãy cho chúng tôi sống chung nhà, hòa thuận.” 
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1154. Etañca' te ruccati katiyani 
hatapl1 santa na Jahasi dhammam, 
tuvafñcaˆ putto sunIsa ca natta 
sammodamana gharamavasetha." 


1155. Sa katiyanï sunisaya saddhim 
sammodamana gharamavasitva,° 
putto ca natta ca upatthahimsu 
devanamindena adhiggahita ”ti. 
1. KaccanTjatakam. 


1156. Idam pure ninnamahu bahumaccham mahodikam,° 
avaso bakaraJassa pettikam bhavanam mama, 
tyajJJa bhekena” yapema okam na viJahamase.” 


1157. Ko dutiyam astlassa” bandhurassakkhi'" bheJJat, '' 
ko me putte kulavakam' mañca sotthim karIssati. 


1158. Sabba parIkkhata'' pheggu yava tassa gat1 ahu, 
khinabhakkho maharaJa sare na ramatIi ghuno.' 


1159. Sa nunaham I1to gantva rañño muttã' nivesana, 
attanam ramayissam1 dumasakhaniketini. 


1160. So nũnaham Ito gantva rañño mutto nivesana, 
aggo dakanIl pIvissamI'° yuthassa purato vaJam. 


1161. Tam mam kamehI sampannam"” rattam kamesu mucchitam, 
anayI bharato luddo'$ bahiko bhaddamatthu te. 


1162. Andhakaratimisayam” tunge uparipabbate, 
sa mam sanhena muduna ma padam khaniyasmanI.” 


1163. Asamsayam Jatikhayantadassi 
na gabbhaseyyam punaravajissam,”" 
ayam hi me antimäa^ gabbhaseyya 
khino me samsaro punabbhavaya ”+I. 
2. AtthasaddaJatakam. 


' evañca - Ma, Syä. ? kulaävañca - PTS. 

“tvañca - PTS. 3 parikkhayä - Ma. 

3 avasatha - PTS. * suno - PTS. 

* KatiyanI - Ma, Syã, PTS. ” mutto - PTS. 

Ÿ avasittha - Ma, Syã, PTS. 5 bissami - Ma, PTS. 
 mahodakam - Ma, Syã. ” sammattam - Ma, Syã. 
”bhiñgena - Sya. * ]uddho - Syã. 

Š vajahamase - Ma; vijjahamase - Syã. ? andhakãratimissãyam - PTS. 
? asilissa - Ma. ” khali yasmani - Ma. 

'° bandharassakkhi - Ma. *”' punaravatissam - Syã. 

'' bhecchati - Ma. * ayamantimä pacchimã - Ma, Syã. 
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1154. “Này Katiyani, điều này được bà vui thích, 

ngay cả trong khi bị đánh đập, bà cũng không từ bỏ đạo lý. 
Bà, con trai, con dâu, và cháu tral, 

quý vị hãy sống chung nhà, hòa thuận.” 


1155. “Bà Katiyani ấy cùng với người con dâu 
đã sống chung nhà, hòa thuận, 
con trai và cháu trai đã phụng dưỡng; 
bà đã được vị Chúa của chư Thiên nâng đỡ.” 
1. Bổn Sanh Bà KaccanI1. [417] 


1156. “Trước đây, chỗ này đã là vùng trũng, có nhiều cá, có nhiều nước, là 
chỗ ngụ của hạc chúa, là nơi cư trú của cha tôi. Hiện nay, chúng tôi đây nuôi 
sống bằng loài ếch nhái, chúng tôi không lìa bỏ chỗ ở này.” 


1157. “A1 sẽ làm hỏng con mắt thứ hai của kẻ phá giới Bandhura? AI sẽ tạo 
ra sự bình yên cho các chim con của tôi, cái tổ chim, và tôi?” 


1158. “Tất cả phần giác gỗ đã bị gặm nhấm cho đến chỗ tận cùng của nó. 
Tâu đại vương, thức ăn bị cạn kiệt, loài mọt không ưa thích lõi gõ.” 


1159. “Ước gì sau khi đi đến nơi này, chim cu cu tôi được thoát khỏi cung 
điện của đức vua, tôi sẽ vui thích tự thân, khi có được chỗ ngụ ở cành cây!” 


1160. “Ước gì sau khi đi đến nơi này, nai tôi được thoát khỏi cung điện 
của đức vua, là thủ lãnh, tôi sẽ uống nước, trong khi đi phía trước bầy nai.” 


1161. “Được đầy đủ các dục, tôi đây bị luyến ái, bị mê mẩn trong các dục. 
Gã thợ săn Bharata, tàn bạo, người ngoại xứ đã dắt tôi đi. Mong rằng sự may 
mắn hãy có cho ông.” 


1162. “Trong bóng tối của đêm đen, ở phía trên ngọn núi cao nhọn, nàng 
đã nói với tôi bằng giọng nói mềm mỏng, dịu dàng: “Chàng chớ để trượt chân 
ở tảng đá.” 


1163. “Là người nhìn thấy sự tiêu hoại của việc sanh ra một cách chắc 
chắn, tôi sẽ không đi đến việc nằm trong bào thai lần nữa. Đây chính là lần 
nằm trong bào thai cuối cùng. Sự luân hồi đưa đến việc hiện hữu lần nữa của 
tôi đã được cạn kiệt.” 

2. Bổn Sanh Tám Âm Thanh. [418] 
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1164. Idam suvannakayuram mutta ve]uriya bahu, 
sabbam harassu bhaddante mañca dasItI savaya. 


1165. Oropayassu kalyan1' mã bahum” paridevasi, 
na caham abhijanami ahantva” dhanamabhatam. 


1166. Yato saramI attanam yato pattosmi” viññutam, 
na caham" abh1janami aññam piyataram taya. 


1167. EhI tam upaguhissam karissañca padakkhinam, 
na hi dani punã” atthi mama tuyhañca sangamo. 


1168. Na hi sabbesu thanesu puriso hoti pandito, 
1tthipi” pandita hoti tattha tattha vicakkhana. 


11690. Na hi sabbesu thanesu puriso hoti pandito, 
1tthipï pandita hoti lahumatthavicintika.° 


1170. Lahuñca vata khippañca nikatthe samacetay], 
migam punnaya tenevam? sulasa sattukam vadhiI. 


1171. Yodha uppatitam attham na khippamanubuJjhati, 
so haññati mandamatï' corova girigabbhare. 


1172. Yo ca'' uppatitam attham khippameva nibodhatl, 
muececate sattusambadha sulasa sattukamiva ”tI. 
3. SulasaJatakam. 


1173. Bhusam hiï'* kuddhoti avekkhiyana' 
na tavadandam panayeyya' Issaro, 
atthanaso appatirũpamattano'? 
parassa dukkhani bhusam udiraye. 


' kalyanim - Syã. 


ˆ ba|ham - Ma. ? punnãyateneva - Ma, PTS; 

3 agantvã - Sya. punnãyataneva - Syä. 

* pattäsmi - Ma, Syã. ' mandamati - Ma, PTS. 

” nevaham - Ma, Syä. '! vodha - Syä. 

5 puna - Ma, Syã. '* bhusamhi - Ma, Syä, PTS. 

”itthTpi - Ma, Syä, PTs. '3 apekkhiyäna - Syä. 

* lahum attham vicintikã - Ma; ' Danayeyya - Sya, PTS. 
lahumattham vicintikã - Syä. '' appatirũpamattano - Syã. 
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1164. “Chàng kính, cái vòng kiềng vàng này, nhiều ngọc trai và ngọc bích, 
xin chàng hãy mang đi tất cả, xin chàng hãy công bố thiếp là “nữ tỳ.” 


1165. “Này mỹ nữ, nàng hãy bỏ chúng xuống và chớ khóc than nhiều. Ta 
biết chắc chắn rằng không giết nàng thì ta không lấy được tài sản.” 


1166. “Kể từ khi thiếp nhớ được bản thân, kể từ khi thiếp đạt được sự 
nhận thức, thiếp biết chắc chắn rằng không có người đàn ông nào khác được 
thiếp yêu mến hơn là chàng. 


1167. Xin chàng hãy đến, thiếp sẽ ôm lấy chàng và sẽ đi nhiễu vòng quanh 
chàng, bởi vì giờ đây không còn có sự gặp gỡ giữa thiếp và chàng nữa.” 


1168. “Không phải trong mọi trường hợp người nam đều sáng suốt, phụ 
nữ cũng sáng suốt và khôn ngoan trong trường hợp này hoặc trường hợp 
khác. 


1169. Không phải trong mọi trường hợp người nam đều sáng suốt, phụ nữ 
cũng sáng suốt và cân nhắc điều lợi ích một cách mau chóng. 


1170. Đúng vậy, nàng đã tự mình suy nghĩ kế hoạch giết chết kẻ thù đang 
đứng gần một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Người thợ săn giết chết con 
thú bằng cây cung hoàn hảo như thế nào thì Sulasa đã giết chết Sattuka như 
vậy. 


1171. Ở đây, kẻ nào không mau chóng nhận ra cơ hội đã được sanh lên, kẻ 
có đầu óc đần độn ấy bị giết chết tựa như gã trộm bị giết chết ở hang núi. 


1172. Và người nào mau chóng biết được cơ hội đã được sanh lên, rồi 
được thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như Sulasa được thoát khỏi gã 
Sattuka.” 

3. Bổn Sanh Nàng Sulasa. [419 | 


1173. “Bởi vì sau khi thường xuyên xem xét về sự “nóng giận,” 

vị chúa tể không nên sử dụng đến hình phạt 

không phù hợp một cách không hợp lý đối với tư cách của bản thân, 
và không nên thường xuyên gây ra những sự khổ đau cho kẻ khác. 
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1174. 


1175. 


1176. 


1177. 


1178. 


1179. 


1180. 


Yatova' Janeyya pasadamattano 
attham niyuñJeyya parassa dukkatam,” 
tadayamatthoti sayam avekkhiya 
athassa dandam sadisam nivesaye. 


Na cap1 Jhapeti param na attanam 
amucchito yo nayate nayanayam, 
yo dandadharo bhavatidha 1ssaro 
savannagutto siriya na dhamsati. 


Ye khattiya se? anilsammakarino 
panenti dandam sahasa pamucchita, 
avannasamyutta° Jahanti JIvitam 
1to viImuttap1 ca yanti duggatim. 


Dhamme ca ye arlyapavedite° rata 
anuttara te vacasa manasa kammana ca, ˆ 
te santi?soraccasamadhisanthita 
vaJanti lokam dubhayam tathavidha. 


RaJahamasmI narapamadanam”1ssaro 
sacepl kuJjhamI thapemi attanam, 
nisedhayanto Janatam tathavidham 
panemi'° dandam anukampa yonIso. 


Sir1 ca lakkhI ca'' tameva'? khattiya 
Janadhipa ma viJahi kudacanam, 
akkodhano niccapasannacitto 
anIgho'” tuvam vassasatani palaya. 


Gunehi etehi upeta'“ khattiya 
thitamariyavattiŠ suvaco akodhano, 
sukhI anuppTÌa pasasa medinim 

1to viImuttopl ca yah1'“ suggatim. 


' vato ca - Ma, Syã, PTS. 


ˆ dukkatam - Ma, Syä. ° panemi - Syã. 

3 ve khattiyäse - Sya, PTS. ' giriñ ca lakkhiñ ca - PTS. 

* panenti - Syã. “taveva - Ma, Syã. 

” avannasamyutã - Ma. 3 anigho - Syã. 

5 ariyappavedite - Ma, Syã. *upeti - Sya. 

”kammunã ca - Ma, Syã. * thitamariyavatti - Ma, PTS; 
Š khanti - Syä. thitamariyavutti - Syã. 

? narapamudãnam - Syä. ° vajahi - Syã. 
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1174. Chỉ khi nào biết được sự cảm thông của bản thân (đối với tha nhân), 
mới nên phán xét ý nghĩa và việc làm sal trái của kẻ khác, 

khi ấy, sau khi đã tự mình xem xét thấy “đây là ý nghĩa.” 

rồi mới ấn định hình phạt tương xứng dành cho kẻ ấy. 


1175. Không làm khó dễ người khác, cũng không làm khó dễ bản thân, 
là người không bị lầm lẫn, tự mình phán xét đường lối đúng sa, 

ở đây, vị chúa tể nào là người có sự ấn định hình phạt 

có sự duy trì đức độ, vị chúa tế ấy không đánh mất sự vinh quang. 


1176. Các vị Sát-đế-ly nào có hành động không cân nhắc, 
sử dụng hình phạt một cách tàn bạo, bị lầm lãn, 

không quan tâm đến đức độ, các vị ấy từ bỏ cuộc sống, 
lúc ha khỏi chốn này, liền đi đến cảnh giới khổ đau. 


1177. Và những ai yêu thích đạo lý được tuyên thuyết bởi các bậc Thánh, 
các vị ấy hơn hắn về lời nói, về ý nghĩ, và về hành động, 

các vị ấy đã đứng vững ở sự an tịnh, ở sự hiền hòa, và ở sự định tâm, 
các vị đi đến cả hai thế giới, người và trời, theo cách thức phù hợp. 


1178. Trãm là vua, là vị chúa tể của những người nam nữ. 
Thậm chí, nếu trãm bị nổi giận, trãm sẽ trấn tĩnh bản thân. 
Trong khi răn đe dân chúng theo cách thức phù hợp, 

trãm sử dụng hình phạt đúng đắn thuận theo lòng thương xót.” 


1179. “âu vị Sát-đế -ly, vinh quang và hưng thịnh là thuộc về bệ hạ. 
Tâu quân vương, xin bệ hạ chớ lìa bỏ đạo lý bất cứ lúc nào. 

Xin bệ hạ hãy trị vì một trăm năm, không phiền muộn, 

không bị nguy khốn, với tâm luôn tin tưởng. 


1180. Tâu vị Sát-đế -ly, cầu mong bệ hạ thành tựu những đức tánh ấy, 
có lối cai trị cao thượng được thiết lập, dễ khuyên can, không giận đữ, 
có hạnh phúc. Cầu mong bệ hạ cai quản trái đất, không áp bức. 

Lúc lìa khỏi chốn này, cầu mong bệ hạ đi đến chốn an vui. 
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1181. Evam sunItena' subhasitena 
dhammena ñayena upayaso nayam, 
nibbapaye samkhubhitam mahaJanam 
mahava megho salilena medinin ”ti.ˆ 
4. SumangalaJatakam. 


1182. AngaraJata pathavT` kukkulanugata° mahI, 
atha gayasl vattan1 na tam tapati atapo. 


1183. Uddham tapati adicco adho tapati valuka, 
atha øgayasi vattan1 na tam tapati atapo. 


1184. Na mam tapati atapo atappa” tapayantI mam, 
attha hi vividha raJa te tapanti na atapo. 


1185. Addasam kama te mulam sankappa kama Jayasi, 
na tam sankappayissami evam kama na hohisi.° 


1186. Appap1 kama na alam bahuhipl na tappatl, 
ahaha balalapana" pativiJ]hetha° Jaggato. 


1187. Appassa kammassa phalam mama yidam? 
udayo aJ]hagama'° mahattapattam, 
suladdhalabha'"' vata manavassa 
yo pabbaJIi kamaragam pahaya. 


1188. Tapasa paJahanti papakammam 
tapasa nahapitakumbhakarabhavam, ”? 
tapasa abhibhuyya gangamala 
namenalapasaJJa brahmadattam. 


' suvintena - PTS. 7 aho balanalapanä - Sya. 

“ medaninti - Syã. ở parivajjhetha - Ma. 

3 pathavI - Ma. ? mamedam - Ma, Syã. 

* kukkulãnugatä - Ma, PTS. '° a]]hagama - Ma. 

” atapäã - Ma. '' suladdhalãbho - Ma, Syã. 

° hehisi - Ma, Syã. ' nhãpitakujjhakarabhävam - Syã. 
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1181. Trong khi cai trị đúng đắn bằng sự hướng dẫn khôn khéo, bằng lời 
nói tốt đẹp, bằng đạo đức, bằng phương châm đúng đắn như vậy, bệ hạ có 
thể xoa dịu đám đông dân chúng bị rối loạn, tựa như cơn mưa lớn làm mát 
mẻ trái đất có nước bao quanh.” 

4. Bốn Sanh Gã Giữ Vườn Sumangala. [42o | 


1182. “Trái đất đã sanh khởi than hừng, mặt đất đã trở thành cát nóng. 
Vậy mà ngươi ca hát về các phận sự. Sức nóng không đốt cháy ngươi. 


1183. Mặt trời thiêu đốt ở bên trên, cát nóng đốt cháy ở bên dưới. Vậy mà 
ngươi ca hát về các phận sự. Sức nóng không đốt cháy ngươi.” 


1184. “Sức nóng không đốt cháy thần, các dục khiến thần bị đốt cháy. Tâu 
bệ hạ, bởi vì các hành động do dục vọng có nhiều loại, chúng đốt cháy, chứ 
không phải sức nóng. 


1185. Này dục vọng, ta đã nhìn thấy gốc rễ của ngươi. Này dục vọng, 
ngươi sản sanh ra các sự suy tầm. Ta sẽ không suy tầm về ngươi nữa, này dục 
vọng, như vậy ngươi sẽ không hình thành. 


1186. Các dục nếu ít thì không đủ, nhưng với nhiều dục cũng không bị đốt 
nóng. Chao ôi, những lời lảm nhảm của kẻ ngu! Những người tỉnh thức, xin 
hãy tránh xa.” 


1187. “Hành động ít ỏi (về dục) có kết quả này đến ta, 

Udaya ta đã đạt đến sự chứng đạt về bản thể vĩ đại. 

Thật vậy, lợi ích khéo được nhận lãnh thuộc về chàng trai trẻ, 
là người đã dứt bỏ sự luyến ái trong các dục và đã xuất gia.” 


1188. “Nhờ vào khổ hạnh, chúng sinh dứt bỏ các nghiệp ác. Phải chăng 
những người này nhờ vào khổ hạnh cũng dứt bỏ trạng thái người thợ cạo, 
người thợ gốm? Này Gangamala, sau khi chiến thắng nhờ vào khổ hạnh, hôm 
nay, ngươi xưng hô với vua Brahmadatta bằng tên gọi.” 
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1189. Sanditthikameva passatha' 
khanti soraccassa” ayam" vipako, 
yo' sabbaJanassa vandito" 
tam vandama sarajikã samaceca. 


1190. Ma kiñcI avacuttha gangamalam 
munim° monapathesu sikkhamanam, 
eso hi atari annavam 
yam taritva vicaranti” vItasoka ”tI. 
5. GangamalaJatakam. 


1191. Dhammo have hato hanti nahato hanti kiãcanam,° 
tasma hi dhammam na hane ma tam? dhammo hato han1. 


1192. Alikam bhasamanassa apakkamanti devata, 
putikañca mukham vati sakatthana'° ca dhamsati, 
yo Janam puecchito pañham aññatha nam viyakare. 


1193. Sace hi saccam bhanasi hohI raJa yatha pure, 
musa ce bhasase raJa bhumiyam tittha cetiya. 


1194. Akale vassatI tassa kale tassa na vassatl, 
yo Janam pucchito pañcam aññatha nam viyakare. 


1195. Sace h1 saccam bhanasi hohI raja yatha pure, 
musa ce bhasase raJa bhumiyam'"' pavisa cetiya. 


1196. JIvha tassa dvidha hoti uragasseva disampati, 
yo Janam pucchito pañham aññatha nam viyakare. 


1197. Sace hi saccam bhanasli hohi raja yatha pure, 
musa ce bhasase raJa bhiyyo pavisa cetiya. 


1198. Jivha tassa na bhavati macchasseva disampatl, 
yo Janam puecchito pañham aññatha nam viyakare. 


' amma passatha - Ma, Syã, PTS. ” muninam - Ma, Syã, PTS. 

° khantisoraccassa - Ma; khantisoraccassa - Syã;  caranti - Ma. 
khantisoracciyassa - PTS. Š kañcinam - Ma. 

3 vo - Syã, PTS. ° tvam - Ma. 

* so - Syã. '° sagøatthãnã - PTS. 


Ÿ vanditohu - Ma; vandito ahu - Syã; vanditä ahũ - PTS. ''bhũmim - Ma, Syä, PTS. 
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118o. “Hãy nhìn vào chính sự việc hiện bày, 

việc này là quả thành tựu của sự nhãn nại và hiền hòa. 

Người nào được tất cả dân chúng kính lẽ, 

chúng ta cùng với hoàng thân và các quan viên hãy kính lễ người ấy. 


1190. Chớ có nói bất cứ điều gì vê Gangamala, 

bậc hiền trí đang học tập về các đạo lộ trí tuệ. 

Bởi vì vị ấy đã vượt qua biển cả luân hồi, 

sau khi vượt qua nơi ấy, các vị du hành, xa lìa sầu muộn.” 
5. Bổn Sanh Thợ Cạo Gangamala. [421] 


1101. “Thật vậy, pháp tôn kính bị hủy hoại sẽ gây họa, không bị hủy hoại 
sẽ không gây họa bất cứ điều gì. Chính vì thế, không nên hủy hoại pháp tôn 
kính, chớ để pháp tôn kính bị hủy hoại gây họa cho bệ hạ. 


1192. Đối với kẻ nói lời dối trá, chư Thiên bỏ đi, miệng tỏa ra mùi hôi 
thối, và kẻ ấy đánh mất vị thế của bản thân (ở không trung), là kẻ khi được 
hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 


1193. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún vào mặt đất, tâu Cetiya. 


1194. Trời đổ mưa cho kẻ ấy lúc sái thời, trời không đổ mưa cho kẻ ấy lúc 
đúng thời, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách 
khác. 


1195. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu vào mặt đất, tâu Cetiya. 


1196. Tâu vị chúa tế một phương, lưỡi của kẻ ấy có hai phần, tựa như lưỡi 
của con rắn, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách 
khác. 


1197. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1198. Tâu vị chúa tế một phương, lưỡi của kẻ ấy là không có, tựa như của 
con cá, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 


KHE: 


Khuddakanikque Jatakapa]i I KaccaniUuaggo 


11099. Sace hi saccam bhanasi hohI raJa yatha pure, 


1200. 


musa ce bhasase raJa bhiyyo pavisa cetiya. 


Thiyova tassa Jayanti' na puma Jayare kule, 
yo Janam pucchito pañham aññatha nam viyakare. 


1201. Sace hi saccam bhanasi hohI raja yatha pure, 


1202. 


1203. 


1204. 


1205. 


1206. 


1207. 


1208. 


1209. 


musa ce bhasase raJa bhiyyo pavisa cetiya. 


Puttä tassa na bhavanti pakkamanti disodisam, 
yo Janam pucchito pañham aññathaã nam viyakare. 


Sace hi saceam bhanasl hohI raja yatha pure, 
musa ce bhasase raJa bhiyyo pavisa cetiya. 


Sa raJa Isina satto” antalikkhe caro pure, 
pavekkhi pathavim cecco” hinatto attaparIiyayam. 


Tasmah1 chandagamanam nappasamsanti pandHta, 
adutthacitto bhaseyya giram saceupasamhitan ”ti.° 
6. CetiyaJatakam. 


Yo indriyanam kamena vasa” narada gacchatl, 
so parIccaJJubho loke JjIvantovaŸ visussati. 


Sukhassanantaram dukkham dukkhassanantaram sukham, 
sosl patto sukha dukkham” patikankha varam sukham. 


Kicchakale kiechasaho yo kieccham nanuvattatl, "° 
sa kiechantam sukham đhïro yogam samadhigacchatl. 


Na heva kamana'' kama nanattha natthakarana, ” 
na katañca nirankatva' dhamma cavitumarahasi. 


' thiyo tassa pajãyanti - Ma, PTS. ở ivantopi - Syã; jIvar eva - PTS. 
“iminä patto - Syä. ° sopi patto sukhadukkham - Syã; 
3 antalikkhacaro - Ma. sopi patto sukhã dukkham - PTS. 
* pecco - Syã; e eso - PTS. '° nativattati - Ma, Syã, PTS. 

” patva pariyayam - Ma, PTS. '! kamãnam - Syã. 

5 saccũpasamhitanti - Ma, Syã, PTS. ' natthakãrana - Ma. 

 vasam - Ma, Syã, PTS. '3 nikatvana - PTS. 
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11099. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1200. Chỉ có các con gái được sanh ra cho kẻ ấy, còn các con trai không 
được sanh ra ở gia đình của kẻ ấy, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp 
lại điều ấy theo cách khác. 


1201. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1202. Những đứa con không ở với kẻ ấy, chúng ra đi khắp các phương, là 
kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 


1203. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya.” 


1204. “Đức vua Cetiya ấy, trước kia có sự di chuyển ở không trung, về sau 
bị nguyền rủa bởi vị ẩn sĩ, đã rơi vào trong trái đất, có bản thân bị tiêu hoại, 
đã đạt đến đoạn cuối của cuộc sống. 


1205. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự 
mong muốn. Người không có tâm xấu xa nên nói lời nói liên hệ đến sự thật.” 
6. Bổn Sanh Vua Cetiya. [422] 


1206. “Này Narada, kẻ nào đi theo quyền lực của các giác quan vì dục 
vọng, sau khi lìa bỏ hai thế giới người trời, kẻ ấy bị héo hon, ngay cả trong 
khi đang sống. 


1207. Khổ đau tiếp theo sau hạnh phúc, hạnh phúc tiếp theo sau khổ đau. 
Ngươi đây đã đạt được khổ đau từ hạnh phúc, vậy ngươi hãy mong mỏi hạnh 
phúc cao quý. 


1208. Vào thời điểm khó khăn, người nào có sự chịu đựng khó khăn, 
không buông xuôi theo sự khó khăn, vị sáng suốt ấy đạt đến sự rèn luyện, sự 
chấm dứt khó khăn, sự hạnh phúc. 


1209. Không phải vì mong muốn các dục, không phải vì không có lợi ích, 
không phải có lợi ích là nguyên nhân, ngươi không thể nào buông lơi giáo 
pháp và lơ là việc đã thực hành (tham thiền).” 
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1210. Dukkham gahapatim' sadhu samvibhaJJañca bhoJanam, 
ahaso atthalabhesu atthabyapatti abyatho.” 


1211. Ettava tesam? pandiccam asito devalo' bravi, 
nayIto kiãc1? papIyo Indriyanam° vasam vaJe. 


1212. Amittanamva hatthattham siva” pappoti mamIva, 
kammam vịjjañca dakkheyyam vivaham silamaddavam. 


1213. Ete ca yase hapetva nibbatto sehi kammehi, 
soham sahassa Jnova abandhu aparayano." 
ariyadhamma atikkanto? yatha peto tathevaham. 


1214. Sukhakame dukkhapetva apannosml padam Imam, 
so sukham nadhigacchami cito'°bhanumatamiva ”Li.'' 
7. IndriyaJatakam. 


1215. Adittasmim agaärasmim yam nïharati bhãjanam, 
tam tassa hoti atthaya no ca yam tattha dayhatL. 


1216. Evamadipito ” loko Jaraya maranena ca, 
nIharetheva danena dinnam hoti sunThatam." 


1217. Yo dhammaladdhassa dadati danam 
utthanaviriyadhigatassa Jantuno, ° 
atikkamma so vetaranim yamassa 
dibbani thanami upetIi macco. 


1218. Danañca yuddhañca samanamahu 
appapl santa bahuke JinanHi, 
appampi ce saddahano dadatI 
teneva so hoti sukhI parattha. 


' đakkham gahapatl - Ma; ở aparayano - Sya, PTS. 
dakkham gahapatam - Syã; ? apakkanto - Ma. 
dukkham gahapatam - PTS. ° thito - Ma, Syã. 
° atthavyapatti avyatho - PTS. 'bhãnumatãmiväti - Ma. 
3 ettavatetam - Ma, Syã; ettävatä te - PTS. ? evamädTpito - Ma; 
* api so davilo - Ma. evam ãdTpito - PTS. 
Ÿ kiñcana - PTS. 3 đinnam hoti sunIbhatam - Syã; 
5 Dãpiyo yo indriyanam - Ma, PTS. dinnam hi hoti nbhatam - PTS. 
? sivi - Ma; sivi - Syä. * lantu - Ma, Syã. 
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1210. “Đời gia chủ là khổ nhọc, và tốt lành thay sự thọ dụng được san sẻ, 
sự không đắc chí về các của cải và lợi lộc, và không có sầu não khi có sự tiêu 
hoại về của cải.” 


1211. “VỊ Devala ngăm đen đã nói chỉ bấy nhiêu về sự sáng suốt của các vị 
ấy. Không có cái gì tệ hại hơn điều này, là việc người nào đó chiều theo quyền 
lực của các giác quan.” 


1212. “Tâu đức vua Siva, bệ hạ gánh chịu sự mất mát của cải vào trong tay 
các kẻ thù, tương tự như trường hợp của tôi về nghề nghiệp, kiến thức, tài 
năng, hôn nhân, giới hạnh, và sự lẽ độ. 


1213. Sau khi đánh mất những tiếng tăm này, tôi bị thay đổi bởi các hành 
động của chính mình. Tôi đây giống như người bị thất bại một ngàn lần, 
không còn thân quyến, không nơi nương tựa. Trong khi lệch ra khỏi đạo lý 
cao thượng, tôi giống y như người đã chết. 


1214. Sau khi gây khổ não cho mình ở sự mong mỏi hạnh phúc, tôi đã bị 
rơi vào trạng thái này. Tựa như bị vây quay bởi ngọn lửa, tôi đây không đạt 
đến hạnh phúc.” 

7. Bổn Sanh Các Giác Quan. [423] 


1215. “Khi ngôi nhà bị cháy rực, gia chủ mang ra vật dụng nào bởi vì vật 
ấy là có lợi ích cho người ấy, và không phải là vật bị đốt cháy ở tại nơi ấy. 


1216. Tương tự như vậy, thế gian là bị đốt cháy bởi sự già và sự chết. Bệ hạ 
hãy nên mang ra (cứu vớt bản thân) nhờ vào sự bố thí; cái gì đã được bố thí 
là đã được mang ra tốt đẹp.” 


1217. “Người nào dâng cúng vật thí đến bậc đã đạt được giáo pháp, 
đến con người đã đạt đến sự nỗ lực và tinh tấn, 

người ấy, sau khi vượt qua dòng sông VetaramI của Thần Chết, 

là người đạt được các vị thế ở cõi trời.” 


1218. “Sự bố thí và chiến đấu là tương tự nhau, 
đầu là ít người cũng thắng được nhiều người, 

nếu người bố thí dầu ít ỏi, nhưng có niềm tin, 
chính vì điều ấy, người ấy có sự an lạc về sau này.” 
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1219. Viceyyadanam sugatappasattham 
ye dakkhineyya Idha JIvaloke, 
etesu dinnani mahapphalani 
bIjan! vuttam yatha sukhette. 


1220. Yo panabhutani ahethayam caram 
parupavadä na karoti papam, 
bhirum pasamsanti na hi tattha' suram 
bhaya hi santo na karonti? papam. 


1221. HInena brahmacariyena khattiyam' upapaJJat, 
maJJjhimena ca devattam uttamena visuJJhati. 


1222. Addha hi danam bahudha pasattham 
dana ca kho dhammapadam va seyyo, 
pubbeva hi pubbatare ca? santo 
nibbanamevaJjhagamum? sapañña ”tI. 

8. Adittajatakam. 


1223. Ganga kumudini santa sankhavanna ca koklla, 
Jambu talaphalam dajJja atha nuna tadã siya. 


1224. Yada kacchapalomanam pavaro tividho siya, 
hemantikam papuranam° atha nuna tada siya. 


1225. Yada makasadathanam” attalo sukato siya, 
da]ho ca appakampi ca” atha nũna tada siya. 


1226. Yadaã sasavisananam nissen1 sukata siya, 
saggassarohanatthaya atha nũna tada siya. 


1227. Yada nissenimaruyha candam khadeyyum” musika, 
rahuñca paripateyyum'"° atha nùna tadã siya. 


' na tattha - Ma, Syã. 


ˆ na karoti - PTS. 7 makasapadãnam - Ma, Syã. 
3 khattiye - Ma, Syä, PTS. ở avikampl ca - Ma, Syã; 

* pubbatareva - Ma, Syã, PTS. appakampiI ca - PTS. 

* a]jhagamu - PTS. ? khadeyyu - Ma, Syä. 

° pãvuranam - Ma. '' paribaheyyum - Syã. 
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1219. “Sự bố thí có suy xét đã được bậc Thiện Thệ ca tụng, 

các vị nào là xứng đáng cúng dường ở đây, ở thế gian của cuộc sống, 
những vật được bố thí ở các vị này là có những quả báu lớn lao, 
giống như các hạt giống đã được gieo ở thửa ruộng phì nhiêu.” 


1220. “Người nào sống không gây tổn hại các chúng sanh có mạng sống, 
người ấy do (sợ hãi) sự phi báng của người khác mà không làm điều ác. 
Trong trường hợp ấy, các bậc trí ca ngợi sự khiếp sợ, nhưng không ca ngợi sự 
dũng cảm, bởi vì do sự sợ hãi mà những người tốt không làm điều ác.” 


1221. “Với Phạm hạnh bậc thấp thì được sanh vào dòng dõi Sát-đế-ly, với 
bậc trung thì trạng thái chư Thiên, với bậc tối thượng thì được thanh tịnh.” 


1222. “Đương nhiên, sự bố thí là được ca ngợi theo nhiều cách, 
và chỉ một câu Pháp vẫn là tốt hơn sự bố thí. 
Bởi vì, ngay trước đây và trước hơn thế nữa, những người tốt, 
có trí tuệ, đã chứng đạt luôn cả Niết Bàn.” 

8. Bổn Sanh Bị Cháy Rực. [424] 


1223. “(Khi nào) sông Ganga yên tĩnh như hồ sen, các con chim cu cu có 
màu vỏ ốc, và cây mận đỏ có thể cho trái thốt nốt, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng 
nàng. 


1224. Khi nào có thể có chiếc áo khoác ba lớp bằng các lông rùa làm tấm 
choàng mùa đông, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1225. Khi nào có thể có tháp canh bằng các răng nanh của muỗi được 
khéo xây dựng, vững chãi, và không bị lay động, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng 
nàng. 


1226. Khi nào có thể có cái thang bằng các sừng của loài thỏ được khéo 
xây dựng nhằm mục đích leo lên cối trời, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1227. Khi nào các con chuột, sau khi leo lên cái thang, có thể gặm nhấm 
mặt trăng và làm cho thần Rahu rơi xuống, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 
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1228. Yada suraghatam pItva' makkhika ganacarini, 
angare vasam kappeyyum atha nuùna tadã siya. 


12209. Yada bimbotthasampanno gadrabho sumukho siya, 
kusalo naccag1tassa atha nuna tada siya. 


1230. Yada kaka uluka ca mantayeyyum rahogata, 
aññamaññam pihayeyyum atha nữna tada siya. 


1231. Yada pulasapattanam” chattam thirataram siya, 
Vassassa patighataya atha nuna tadã siya. 


1232. Yada kulunko" sakuno pabbatam gandhamadanam, 
tundenadaya gaccheyya atha nuna tada siya. 


1233. Yada samuddikam navam sayantam savatakaram, 
ceto” adaya gaccheyya atha nũna tada siya ”H. 
9. AtthanaJatakam. 


1234. KhamanIyam yapanTyam kacci matula te sukham, 
sukham te amma avaca sukhakama hi” te mayam. 


1235. Nanguttham me avakkamma° hethayitvana elike, ” 
saJJa matulavadena muñcItabba nu maññasi. 


1236. Puratthamukho" nisinnosi aham tam” mukhamagata, 
pacchito tuyha'° nanguttham katham khoham"' avakkamim. ? 


1237. Yavata caturo đipa sasamudda sapabbata, 
tavata mayha' nanguttham katham kho tvam vIvaJjay1. ° 


' pÏtvãa - Ma, Syã. Š puratthabhimukho - Syä. 

? muläla pattanam - Ma; ? aham te - Ma, PTS; 
mũlasapattanam - Sya. ahante - Sya. 

3 kulako - Ma; kuluko - Syã; '° tuyham - Ma, Syã. 
kulumko - PTS. '' khvaham - Ma. 

* ceto - Sa. ' apakkami - Ma; 

” sukhakamäva - Ma. avakkami - Sya. 

5 apakkamma - Syã. '* mayham - Ma. 

7 elaki - Syã; e|iki - PTS. '* vivajjasi - Syã. 
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1228. Khi nào những con ruồi có sự di chuyển thành đoàn, có thể uống 
hết hũ rượu, rồi sắp xếp chỗ cư ngụ ở bãi than hừng, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi 
cùng nàng. 


122o. Khi nào con lừa có đôi môi đỏ mọng (màu trái bưnba), có khuôn 
mặt đẹp, và thiện xảo trong việc múa hát, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1230. Khi nào các con qua và các con cú đi đến nơi thanh vắng, có thể trò 
chuyện, và mong muốn lẫn nhau, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1231. Khi nào cây dù làm bằng củ và lá sen có thể bền vững hơn sự vùi 
dập của cơn mưa, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1232. Khi nào con chim nhỏ có thể ngậm lấy ngọn núi Gandhamadana 
bằng cái mỏ và bay đi, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1233. Khi nào đứa trẻ trai có thể điều khiến chiếc tàu vượt biển có đủ máy 
móc và dây thừng, rồi khởi hành, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng.” 
9. Bổn Sanh Sự Việc Không Xảy Ra. [425] 


1234. “Thưa cậu báo, cậu có khỏe không, có thoải mái không, có được an 
vui không? Mẹ đã hỏi về sự an vui của cậu, bởi vì chúng cháu có sự mong mỏi 
về sự an vui của cậu.” 


1235. “Này cô đê, cô đã đạp lên cái đuôi của ta và gây thương tích. Hôm 
nay, với tiếng thưa cậu, cô đây nghĩ rằng cô có thể được tự do chăng?” 


1236. “Cậu ngồi với mặt nhìn về hướng đông, còn cháu đã đi đến trước 
mặt của cậu. làm sao cháu đã đạp lên cái đuôi của cậu ở phía sau?” 


1237. “Cái đuôi của ta bao trùm đến hết cả bốn hòn đảo với các biển cả, 
với các ngọn núi, làm thế nào cô đã tránh né cái đuôi của ta?” 


321 


Khuddakanikque Jatakapa]i I KaccaniUuaggo 


1238. Pubbevametam akkhamsu' matapita ca bhataro, 
digham dutthassa nanguttham samhi” vehasayagata.` 


1239. Tañca disvana ayantim antalikkhasmim“ elike,? 
migasangho palayIttha bhakkho me nasito taya. 


124O. Ieceva° vilapantiya elikiya" ruhamghaso,? 
galakam anvavamaddi natthi dutthe subhasitam. 


1241. Neva dutthe nayo atthi na dhammo na subhasitam, 
nikkamam dutthe yujJJetha'° so ea sabh1 na raJJjatI ”ti.'' 
10. DIpIJjatakam. 


Kaccänivagso nitthito. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Parisuddhamanavilavatthadhara 
bakaraJassa kayuram dandavaro, 
atha angaracetiyadevilina 

atha adittagangadaselakina ”ti. 


Atthakanipato nitthito. 


--OooOOO-- 
' akkhimsu - Ma, Syã. ° iecevam - Ma, Syã. 
ˆ samhi - Ma, Syã. 7 elakiyä -Ma, Syã. 
3 vehãyasägata - Ma, Sya, PTS. Š ruhagghaso - Ma, Syä. 
* antalikkhasmi - Ma, Syã. ” anvãmaddi - PTS. 
Ÿ elaki - Syã; '° vuñjetha - Ma, Syã. 
eliki - PTS. '! so ca sabbhim na rañjatiti - Ma. 
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1238. “Mẹ, cha, và anh em trai đã nói điều ấy cho cháu ngay trước đây. 
Cái đuôi của kẻ xấu là dài, nên cháu đây đã đi đến từ không trung.” 


1239. “Này cô dê, sau khi nhìn thấy cô đang đi đến ở trên hư không, bầy 
nai đã chạy trốn; thức ăn của ta bị tiêu mất bởi vì cô.” 


124O. “Trong khi con dê cái đang than vẫn như thế ấy, con báo đã cắn đứt 
cái cổ của nó; không có lời nói tốt ở kẻ xấu. 

1241. Không có lý lẽ, không có đạo lý, không có lời nói tốt ở kẻ xấu. Nên 
chứng tỏ sức mạnh với kẻ xấu, và kẻ xấu không có thiện cảm với người đức 
hạnh.” 

10. Bổn Sanh Con Báo. [426] 


Dứt Phẩm Bà Kaccani. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Bà mẹ mặc vải trong sạch và không bị dơ bẩn, 
của hạc chúa, cái vòng kiềng, chuyện hình phạt, 
rồi than hừng, vua Cetiya, ẩn sĩ Devala, 
rồi bị cháy rực, sông Ganga, với con đê cái, là mười. 
Nhóm Tám Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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IX. NAVAKANIPATO 


1242. Parisankupatho nama g1Jj]hapantho' sanantano, 
tatrasi matapitaro ø1JJ]ho posesl Jinnake. 


1243. Tesam aJagaram medam” accahasi pahutaso,) 
pI†a ca puttam avaca Janam uccam'papatinam, 
supattam pakkha?sampannam teJassim” duragaminam. 


1244. Pariplavantam pathavim” yadaã tata viJanahi, 
sagarena parikkhittam cakkamva parimandalam, 
tato tata nivattassu massu etto param gam. 


1245. Uddham pattosa? vegena balr pakkhI diJuttamo, 
olokayanto vakkango pabbatani vananl ca. 


1246. Addasa? pathavim” g1JJ]ho yatha sasi'° pitussutam, 
sagarena parikkhittam cakkamva parimandalam. 


1247. Tañca so samatikkamma parameva pavattatha,'' 
tañca vatasikha tikkha accahasi balim đĩijam. 


1248. Nasakkhatigato poso punareva' nivattitum, 
điJo vyasanamapadi verambanam vasam gato. 


1249. Tassa putta ca dara ca ye caññe anuJIvino, 
sabbe vyasanamapadum anovadakare diJe. 


1250. Evampi Idha vaddhanam'! yo vakyam navabujjhatI, 
atisimacaro ditto g1J]hovatitasasano, 
sa ve' vyasanam pappotï'° akatva vuddhasasanan ”ti.'” 


' gi]jhapatho - Syã. 

° ajagaramedam - Ma; 
ajakaram medam - PTS. 

3 bahuttaso - Ma; bahutaso - Syã; 
bahutaso - Sya, PTS. 

* uccä - PTS. 

* thama - Ma. 

° tejasim - Syã, PTS. 

7 pathavim - Ma. 

ở udapattosi - Ma, Syã, PTS. 


° addassa - Ma; addasa - Syã, PTS. 


1. GIJJhaJatakam. 


° vathäasasi - Ma; yathãssãsi - Syã; 
yathäasasl - Sya, PTS. 

' paramevaccavattatha - Ma, PTS. 

? punadeva - Ma. 

3 verambhãnam - Ma; 
verabbhanam - Syã. 

* vuddhãnam - Ma, Syã. 

* sabbe - Syã. 

5 papponti - Syã. 

7 vuddhasasanan ti - Ma, Syã; 
vaddhasasanan tỉ - PTS. 


IX. NHÓM CHÍN KỆ NGÔN 


1242. “Con đường ở đỉnh núi Kên Kên gọi là lối đi phải chống gậy đã có từ 
xa xưa. Nơi ấy, có con chim kên kên đã nuôi dưỡng cha mẹ già yếu. 


1243. Nó đã mang về cho cha mẹ nhiều mỡ của những con trăn. Biết được 
chim con đạt được cặp cánh, có lông dày, có năng lực, có sự du hành khoảng 
cách xa, có sự bay lượn cao, chim cha đã nói với chim con rằng: 


1244. Này con, khi nào con nhận thấy trái đất đang nổi bềnh bồng, được 
bao quanh bởi biển cả, tựa như quả cầu hình tròn, này con, từ nơi ấy, con hãy 
quay trở về, con chớ du hành quá giới hạn ấy." 


1245. Là loài có cánh, có sức mạnh, đứng hàng đầu của loài lưỡng sanh, 
con chim đã đạt đến tầng bên trên bằng sức lực, rồi nhìn xuống các ngọn núi 
và các khu rừng. 


1246. Con chim kên kên đã nhìn thấy trái đất được bao quanh bởi biển cả, 
tựa như quả cầu hình tròn, giống như điều đã được nghe người cha chỉ dạy. 


1247. Sau khi hoàn toàn vượt quá nơi ấy, nó đã tiến vào khu vực khác 
hắn. Và có luồng gió dữ đội, sắc bén, đã xé tan xác con chim có sức mạnh ấy. 


1248. Khi đã đi quá lố, con người không thể quay trở lại được nữa. Khi đã 
đi vào vùng tác động của các luồng gió Veramba, con chim đã gánh chịu điều 
bất hạnh. 


1249. Các chim con, các con chim mái, và những những con chim khác 
sống phụ thuộc vào nó, tất cả đều gánh chịu điều bất hạnh khi con chim kên 
kên không làm theo lời giáo huấn (của chim cha). ' 


1250. Cũng y như vậy, ở đây người nào không nhận chân được lời nói của 
các bậc trưởng thượng, kẻ ấy có sự hành xử vượt quá giới hạn, cao ngạo, tựa 
như con chim kên kên đã vượt qua lời chỉ dạy. Thật vậy, nó nhận lãnh điều 
bất hạnh sau khi không thực hành lời chỉ dạy của bậc trưởng thượng.” 

1. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [427] 


' Hai câu kệ 1249 và 1250 tương tự hai câu kệ 885 và 886 ở trang 241. 


KXS 


Khuddakamkque Jatakapd]i I Nauakanipadto 


1251. Puthusaddo samaJano na balo koei maññatha, 
sanghasmim bhïjJamanasmim naññam bhiyyo amaññarum. 


1252. Parimuttha panditabhasa vaca gocarabhanino, 
yavicchanti mukhayamam yena nïta na tam vidu. 


1253. Akkocchi mam avadhi mam ajJini mam ahasi me, 
ye tam' upanayhanti veram tesam na sammati. 


1254. Akkocchi mam avadhi mam ajJini mam ahasi me, 
ye tam na upanayhanti veram tesupasammati. 


1255. NahI verena verani sammantidha kudacanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 


1256. Pare ca na vijananti mayamettha yamamase, 
ve ca tattha viJananti tato sammanti medhaga. 


1257. Atthicchinna" panahara gavassa” dhanaharino, 
rattham vilumpamananam tesampI hoti sangati, 
kasma tumhakaŸ no siya. 


1258. Sace labhetha nipakam sahayam 
saddhim caram sadhu vihari dhiram, 
abhibhuyya sabbani parIissayani 
careyya tenattamano satima.° 


1259. No ce labhetha nipakam sahayam 
saddhim caram sadhu vihari dhiram, 
rajJava rattham vijitam pahaya 
eko care matangaraññeva nago. 


126O. Ekassa caritam seyyo 
natthi bale sahayata, 
eko care na ca papan1" kayTra 
appossukko matangaraññeva nago ”tI. 
2. KosambaJatakam." 


' ve ca tam - Ma, Syã.  tumhäãkam - Syã. 
“ nupanayhanti - Ma; ° satimã - Syã. 
nũpanayhanti - Syä. ” na pãpãni - Ma. 
3 atthicchiddã - PTS. * kosambiyajãtakam - Ma, Syã; 
* gavassa - Ma. kosambijätakam - PTS. 
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1251. “Có tiếng động ồn ào, mọi người đều ngang bằng, không một ai đã 
nghĩ là mình ngu. Khi hội chúng bị chia rẽ, chúng đã không suy nghĩ điều gì 
khác hơn. 


1252. Chúng hoàn toàn quên lãng, chúng làm ra vẻ sáng suốt, chúng có 
những lời nói thuộc phạm vi đấu khẩu, chúng mong muốn mỗi việc khua môi 
múa mỏ, chúng không biết đã bị cái gì dẫn dắt. 


1253. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy 
không được lặng yên. ' 


1254. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người 
ấy được lặng yên. 


1255. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật 
cổ xưa. 


1256. Và những kẻ khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự 
kiềm chế. Còn những ai tại nơi ấy nhận thức được (điều ấy), nhờ thế các sự 
tranh chấp được lặng yên. 


1257. Những kẻ chuyên bẻ gãy xương, có sự giết hại mạng sống, có sự đoạt 
lấy bò, ngựa, và tài sản, đối với những kẻ đang cướp bóc đất nước, chúng còn 
có sự kết hợp, tại sao các ngươi lại không có? 


1258. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 
sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, 

nên đi với người ấy, hoan hỷ, có niệm.? 


1259. Nếu không thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 

ví như vị vua đã từ bỏ đất nước thâu phục được, 

nên sống một mình như là voi Matanga ở trong rừng. 


1260. Sống một mình là tốt hơn, 
không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. 
Nên sống một mình và không nên làm các điều ác, 
ít ham muốn, như là voi Matanga ở trong rừng. 
2. Bổn Sanh Kosambi. [428] 


' Các câu kệ 1253, 1254, 1255, 1256 giống các câu kệ 3, 4, 5, 6 của tập Kinh 
Dhammapadapä]i - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 27). 

? Các câu kệ 1258, 1259, 126O giống các câu kệ 328, 329, 330 của tập Kinh 
Dhammapadapä]i - Pháp Cú (Sđd. trang 107). 

3 Các câu kệ ở bổn sanh này được thấy ở bài Kinh 128, Upakkilesasuttam - Kinh Tùu Phiên 
Não, Maj?himanikaua - Trung Bộ (xem bản dịch của HT. Thích Minh Châu). 


si 
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1261. Dumo yada hoti phalũpapanno 
bhuñJanti tam' vihaga” sampatanta, 
khinanti ñatvana dumam phalaccaye 
disodisam yanti tato vihangama. 


1262. Cara carikam lohitatunda maãcarT' 
kim tvam suva sukkhadumamhi JhayasI, 
tadingha mam bruh1° vasantasannibha 
kasma suva sukkhadumam na riñcasi. 


1263. Ye ve sakhIinam sakharo bhavanti 
panaccaye” sukhadukkhesu” hamsa, 
khimnam akhimmanti na tam Jahanti 
santo satam đhammamanussaranta. 


1264. Soham satam aññatarosmi hamsa 
ñatI ca me hoti sakha ca rukkho, 
tam nussahe jivikattho pahatum 
khinanti ñatvana na hesa? dhammo. 


1265. Sadhu sakkhi? katam hoti metti'° samsati santhavo, 
sace tam'' đhammam rocesi pasamsosi vIJanatam. 


1266. So te suva varam dammi pattayana vihangama, 
varam varassu vakkanga'” yam kiãcI manasicchasI. 


1267. Varañca'"' me hamsa bhavam' dadeyya 
ayam hi' rukkho punarayum labhetha, 
so sakhava phalima samvirulho 
madhutthiko ° titthatu sobhamano. 


1268. Tam passa samma phalimam u]aram 
sahava'” te hotu udumbarena, 
so sakhava phalima samvirulho 
madhutthiko titthatu sobhamano. 


' nam - Ma, Syã, PTS. ? pakkhi - Sya. 

* vihaägamã - Ma, Syã. mitta - Ma. 

3 mãmari - Ma; mã mari - Syã; sacetam - Ma, Syã, PTS. 
ma carl - PTS. vaikanga - Sya. 


0 
lị 
2 
*tadingha bruhi - Syä. 3 varam ce - PTS. 


Ÿ vassanta - Syä. *tuvam - Syã, PTS. 

5 Dãnãccaye - Syã. ” ayañca - Ma, Syã; ayam - PTS. 
7 dukkhasukhesu - Ma. ° madhatthiko - PTS. 

ở na esa - Syä. ” sabhã va - PTS. 
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1261. “Vào lúc cây trổ quả, 

các con chim lượn quanh nó ăn trái cây. 
Sau khi biết được cây đã kiệt, hết trái, 
các con chìm từ đó bay đi các phương. 


1262. Này chim mỏ đỏ, hãy đi du hành, chớ luẩn quẩn. 
Này chim két, tại sao ngươi lại trầm tư ở thân cây khô? 
Này loài chim của mùa xuân, nào, hãy nói điều ấy với ta. 
Này chim két, vì sao ngươi không lìa bỏ thân cây khô?” 


1263. “Những ai thật sự là bạn trong số bạn bè, 

lúc sống hoặc chết, lúc sướng hoặc khổ, thưa chim thiên nga, 

họ không từ bỏ bạn ấy, đầu bạn bị khánh kiệt hay không khánh kiệt; 
những người tốt luôn ghi nhớ đạo lý của những người tốt. 


1264. Thưa chim thiên nga, tôi đây là một trong số những người tốt. 
Cây là thân quyến và là bạn của tôi. 

Vì mục đích nuôi mạng sống, tôi không thể nào lhìa bỏ cây ấy, 

sau khi biết rằng cây đã kiệt; bởi vì việc ấy không phải là đạo lý.” 


1265. “Lành thay tình bạn, tình thân hữu, sự thân thiết ở hội chúng đã 
được thiết lập! Nếu ngươi ưa thích đạo lý này, ngươi xứng đáng được khen 
ngợi bởi những người có sự hiểu biết. 


1266. Này chim két, này loài di chuyển bằng cặp cánh, này loài đi lại ở 
không trung, ta đây sẽ ban cho ngươi một ân huệ. Này chim, ngươi hãy chọn 
một ân huệ về bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


1267. “Thưa chim thiên nga, nếu chim có thể ban cho tôi một ân huệ, xin 
chim hãy khiến cho chính cây này đạt lại được sức sống. Hãy khiến cho cây 
ấy đứng vững, có cành lá, có trái cây, được tăng trưởng, có mật ngọt, và tỏa 
sáng.” 


1268. “Này bạn hiền, hãy nhìn xem cây cao quý ấy được có trái cây. Hãy 
để cho cây ấy sống chung cùng với cây sung của bạn. Cây ấy hãy đứng vững, 
có cành lá, có trái cây, được tăng trưởng, có mật ngọt, và tỏa sáng.” 
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1269. 


1270. 


1271. 


1272. 


1273. 


1274. 


1275. 


1276. 


1277. 


1278. 


Evam sakka sukhI hohIi saha sabbeh1 ñatihl, 
yathahamaJJa sukhito đisvana phalitam' dumam. 


Suvassa ca varam datva” katvana saphalam dumam, 
pakkamI sahabhariyaya devanam nandanam vanan ”ti. 
3. MahasukaJatakam. 


Santi rukkha haritapatta duma nekaphala bahu, 
kasma nu sukkhe ko]ape sukassa? nirato mano. 


Phalassa upabhuñJimha nekavassagane bahu, 
aphalampI viditvana sava metti” yatha pure. 


Sukkhañca"” rukkham kolapam” opattamaphalam dumam, 
ohaya sakuna yanti kim dosam passase” diJa. 


Ye phalattha'"° sambhaJanti aphaloti Jahanti nam, 
attattha''paññãa dummedha te honti pakkhapatino. 


Sadhu sakkhi katam hoti metti'” samsati santhavo, 
sace tam' dhammam rocesi pasamsosi viJanatam. 


So te suva varam dammi pattayana vihangama, 
varam varassu vakkanga'* yamkiñci manasicchasl. 


Ap1l nama nam puna passeŠ sapattam saphalam dumam, 
daliddova'° nidhim'”” laddha nandeyyaham punappunam. 


Tato amatamadaya abhisiñci mahiruham, 
tassa sakha viruhimsu sitacchaya manorama. 


' saphalam - Ma, Syã. ° phalattha - PTS. 

? suvassa vacanam sutvä - Syä. ' attattha - Ma, Syã. 

3 mahãsuvajätakam - Ma; ? mitti - Syã; 
mahãsuvarajajatakam - Syä. mittam - PTS. 

* haripattä - Ma. 3 sacetam - Ma, Syã, PTS. 

Ÿ suvassa - Ma, Syä. * vankanga - Syã. 

” mitti - Syã. ” nam passeyyam - Ma; 

7 sukhañca - Ma. nam passemu - PTS. 

Š rukkhakolãpam - Syã. ° đaliddova - Ma, Syã, PTS. 

? maññase - Syã. niđhi - Ma. 
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1269. “Tương tự như vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, mong ngài được hạnh 
phúc cùng với tất cả thân quyến, giống như tôi hôm nay được hạnh phúc, sau 
khi nhìn thấy cây được kết trái.” 


1270. “Sau khi ban cho con chim két ân huệ, và sau khi làm cho cây có 
trái, ta cùng với người vợ ra đi về khu rừng Nandana của chư Thiên.” 
3. Bốn Sanh Chim Két Lớn. [429] 


1271. “Có những cây xanh lá, có nhiều cây lắm trái. Tại sao tâm trí của 
chim két lại ưa thích cái cây khô, hết nhựa sống?” 


1272. “Chúng tôi đã ăn trái của cây này trong nhiều năm vô số kể. Dẫu 
biết rằng cây không còn trái, tình bạn ấy cũng vẫn như trước kia.” 


1273. “Khi cây khô và hết nhựa sống, không còn lá, không còn trái, các 
con chim lìa bỏ và ra đi, này chim, ngươi nhìn thấy tội lõi gì?” 


1274. “Những con chim gắn bó vì mục đích trái cây, khi biết cây đã hết 
trái liền từ bỏ, chúng là những kẻ chỉ biết lợi ích của bản thân, ngu muội, có 
sự chối bỏ tập thể.” 


1275. “Lành thay tình bạn, tình thân hữu, sự thân thiết ở hội chúng đã 
được thiết lập! Nếu ngươi ưa thích đạo lý này, ngươi xứng đáng được khen 
ngợi bởi những người có sự hiểu biết. 


1276. Này chim két, này loài di chuyển bằng cặp cánh, này loài đi lại ở 
không trung, ta đây sẽ ban cho ngươi một ân huệ. Này chim, ngươi hãy chọn 
một ân huệ về bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


1277. “Nếu tôi thật sự có thể nhìn thấy cây ấy có lá, có trái trở lại, tựa như 
kẻ nghèo khổ đã đạt được của cải chôn giấu, tôi sẽ vui mừng khôn xiết.” 


1278. Sau đó, Thiên Chủ Sakka đã lấy thuốc bất tử rưới lên cây ấy. Các 
cành của nó đã phát triển, có bóng mát, làm thích ý. 
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1279. Evam sakka sukhI hohi saha sabbeh1 ñatihl, 
yathahamaJJa sukhito disvana saphalam dumam. 


1280. Suvassa ca varam datva katvana saphalam dumam, 
pakkamI saha bhariyaya devanam nandanam vanan ” ti. 
4. CullasukaJatakam.' 


1281. Sutam metam mahabrahme kame bhuñJati harito, 
kaccetam vacanam tuccham kaceci suddho Iriyyasi.? 


1282. Evametam maharaja yatha te vacanam sutam, 
kummagse" patipannosmi mohaneyyesu mucchrito. 


1283. Adu! pañña kimatthiya° nipuna sadhu cintan],° 
yaya” uppatitam ragam kim mano na vinodaye. 


1284. Cattarome maharaja loke atibala bhusa, 
rago doso mado moho yattha pañña na gadhati. 


1285. Araham? silasampanno suddho carati harIto, 
medhavI pandito ceva 1t no sammato bhavam. 


1286. Medhavinampi himsanti ism dhammagune©° ratam, 
vitakka papaka raja subha ragupasamhita. 


1287. Uppannayam'° sarIraJo 
rago vannavidusano tavam,'' 
tam paJjaha bhaddamatthu” te 
bahunnasi medhavisammato. 


1288. Te andhakarane'* kame bahudukkhe mahavise, 
tesam mulam gavesissam checcham' ragam sabandhanam. 


1289. Idam vatvana hãrito 1sĩ saeeaparakkamo, 
kamaragam viraJetva brahmalokupago ahu ”ti. 
5. HaritajJatakam.'" 


' cũ]asuvajatakam - Ma; ? isidhammagupe - Syã. 
cullasuvakarajajatakam - Sya. ° „ppannoyam - Syã. 

° iriyasi - Sya, PTS. ' tava - Ma, Syã, PTS. 

3 kummagsam - Ma, Syä. ” namatthu - Syä. 

* adu - Ma, Syã. 3 medhãvisammato - Ma; 

” kimatthikã - Syã, PTS. medhavi sammato - Sya, PTS. 

° cintim - Ma, Syã. * andhakäãrake - Ma. 

7 vãva - PTS. ” chejjam - Sya. 

ở araha - Ma. ° haritacajatakam - Ma, Syã. 
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127o. “Thưa Thiên Chủ Sakka, mong ngài được hạnh phúc như vậy cùng 
với tất cả thân quyến, giống như tôi hôm nay được hạnh phúc, sau khi nhìn 
thấy cây được kết trái.” 


128o. “Sau khi ban cho con chim két ân huệ, và sau khi làm cho cây có 
trái, ta cùng với người vợ ra đi về khu rừng Nandana của chư Thiên.” 
4. Bổn Sanh Chim Két Nhỏ. [430] 


1281. “Thưa bậc đại Phạm hạnh, có điều này trãm đã được nghe là: 
“Harita thọ hưởng dục.” Phải chăng lời nói ấy là không đúng? Phải chăng ngài 
còn trong sạch?” 


1282. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, giống như lời nói đã được bệ hạ 
nghe. Thần đã đi vào con đường xấu xa, đã bị lầm lạc trong các pháp dẫn đến 
s¡ mê.” 


1283. “Vậy trí tuệ khôn khéo với sự suy nghĩ tốt đẹp có lợi ích gì? Tâm gì 
không thể xua đuổi sự luyến ái một khi nó đã được sanh khởi?” 


1284. “Tâu đại vương, bốn pháp này là mạnh mẽ, có năng lực vượt trội ở 
thế gian: luyến ái, sân hận, say đắm, si mê; ở chúng, trí tuệ không đứng 
Bế} g.” 


1285. ““Harita là bậc A-la-hán, đầy đủ về giới, sống trong sạch, thông 
minh, và sáng suốt nữa, ` ngài được chúng tôi tôn vinh như thế.” 


1286. “Tâu bệ hạ, các ý nghĩ xấu xa, vẻ đẹp kết hợp với sự luyến ái, chúng 
hãm hại vị ẩn sĩ thông minh, ưa thích giáo pháp và đức hạnh.” 


1287. “Điều này được sanh lên từ cơ thể, 

sự luyến ái làm hư hoại nét rạng rỡ của ngài. 

Ngài hãy dứt bỏ việc ấy. Mong rằng sự tốt lành hãy có cho ngài. 
Ngài được nhiều người công nhận là thông minh.” 


1288. “Các dục ấy tạo ra sự tăm tối, là các chất độc dữ dội có nhiều khổ 
đau, thần sẽ tìm kiếm gốc rễ của chúng, thần sẽ cắt đứt sự luyến ái luôn cả sự 
trói buộc.” 


1289. “Sau khi nói điều này, vị ẩn sĩ Harita, với sự nỗ lực về pháp chân 
thật, sau khi dút trừ sự luyến ái ở các dục, đã là vị đạt đến thế giới Phạm 
Thiên.” 

5. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Hãrita. [431] 
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12oo. Bahussutam cittakathim' ganga vahati patalam,” 
vuyhamanaka bhaddante ekam me dehi° gathakam. 


1291. Yena siñcanti dukkhitam yena siñcanti aturam, 
tassa majJjhe marIssamI Jatam saranato bhayam. 


1202. Yattha blJanI ruhanti satta yattha patitthita, 
sa me sIsam nipileti Jatam saranato bhayam. 


1293. Yena bhattanI paccanti sitam yena vihaññatl, 
so mam dahati gattanl Jatam saranato bhayam. 


1294. Yena bhuttena' yapenti puthu brahmanakhattiya,? 


1295. Gimhanam pacchime mase vatamicchanti pandIta, 
so me” bhañJati gattani Jatam saranato bhayam. 


1296. Yam nissita Jahati ruham vihangamäŸ soyam” aggim pamuñcati, 
disa bhaJatha vakkanga'" Jatam saranato bhayam. 


1297. YamanayIim somanassam malinim candanussadam, 
sa mam ghara nIharati'' Jatam saranato bhayam. 


1298. Yena Jatena nandissam yassa ca bhavamicchisam, 
so mam ghara nicchubhati” Jatam saranato bhayam. 


1299. Sunantu me Janapada negama ca samagata, 
yatodakam tadadittam yato khemam tato bhayam. 


1300. Raja vilumpate rattham brahmano ca purohito, 
attagutta viharatha Jatam saranato bhayan ”Li. 
6. PadamanavakaJatakam." 


' eittakatham - Ma, Syä. 7 mam - Ma, PTS. 
? pãtalim - Ma, Syã. ở lagatiruham - Ma; 
3 gahi - PTS. Jagatiruham (vihagam3) - Sya, PTS. 
* bhuttena - Syã. ? svayam - Ma, Syã. 
” puthubrahmanakhattiyä - PTS. '° vankangä - Sya. 
° byapadeti - Ma; '! niecchubhati - Ma, PTS. 
byãpädi - Syã; ' nharati - Syã. 
vyäpädi - PTS. '3 padakusalamanavajatakam - Ma, Syã, PTS. 
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1290. “Sông Ganga cuốn trôi nhà thuyết giảng tài hoa, có kiến thức rộng 
Patala. Tướng công ơi, hối người đang bị cuốn trôi, xin chàng hãy ban cho 
thiếp một bài kệ ngắn.” 


1201. “Chúng rưới rắc vật nào cho người bị khổ sở, chúng rưới rắc vật nào 
cho người bị bệnh, ta sẽ bị chết ở giữa vật ấy; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi 
nương tựa.” 


1202. “Các hạt giống mọc lên ở chỗ nào, các chúng sanh đứng vững ở chỗ 
nào, cái vật ấy giáng xuống đầu của ta; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 


1293. “Nhờ vật nào các bữa ăn được nấu chín, nhờ vật nào cái lạnh được 
tiêu diệt, cái vật ấy đốt cháy các tay chân của ta; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi 
nương tựa.” 


1294. “Đông đảo các Bà-la-môn và Sát-đế-Ìly được nuôi sống nhờ vật nào 
khi được ăn vào, vật ấy khi được ăn vào gây tai họa cho tôi; sự nguy hiểm 
sanh lên từ nơi nương tựa.” 


1295. “Vào tháng cuối của mùa nóng, các bậc sáng suốt mong mỏi làn gió, 
gió ấy bẻ gãy các tay chân của tôi; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa.” 


1296. “Các con chim nương nhờ cây nào, chính cây này phát ra ngọn lửa, 
các con chim phân tán các phương: sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 


1297. “Cô gái nào có sự vui vẻ, có tràng hoa, có thoa trầm hương mà tôi đã 
đưa về, cô gái ấy đuổi tôi ra khỏi nhà; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 


12o8. “Tôi đã vui mừng khi người nào được sanh ra, và tôi đã mong mỏi 
sự hiện hữu của người nào, người ấy tống tôi ra khỏi nhà; sự nguy hiểm sanh 
lên từ nơi nương tựa.” 


12oo. “Hỡi các dân chúng và các thị dân đã tụ tập lại, xin hãy lắng nghe 
tôi. Cái nào là nước, cái ấy là lửa cháy; từ nơi nào có sự an toàn, từ nơi ấy có 
sự nguy hiểm. 


130o. Đức vua và viên quan tế tự Bà-la-môn bóc lột đất nước, các vị hãy 
bảo vệ lấy bản thân; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa.” 
6. Bổn Sanh Chàng Trai Xem Xét Vết Bàn Chân. [432] 


' Câu kệ 1206 giống câu kệ 36 ở trang 17. 
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1301. Assa Indasamo räãJa aceantam aJaramaro, 
sace tam' yaññam yaJeyya” Isim lomasakassapam. 


1302. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
na Icche saha nindaya evam sayha' viJanahiI. 


1303. Dhiratthu tam yasalabham dhanalabham ca brahmana, 
ya vutti vinipatena adhammacaranena va. 


1304. Apl ce pattamadaya anagaro parIbbaJe, 
sa eva” JjIvika seyyo° ya cadhammena esana. 


1305. Apl ce pattamadaya anagaro! paribbaJe, 
aññam ahimsayam loke apl raJJena tam varam. 


1306. Balam cando balam suriyo balam samanabrahmana, 
balam vela samuddassa balatibalamitthiyo. 


1307. Yatha uggatapam santam Isim lomasakassapam, 
pItu attha” candavati vaJapeyyan ayaJay1. 


1308. Tam lobha pakatam” kammam katukam kamahetukam, 
tassa mulam gavesissam checcham'" ragam sabandhanam. 


1309. Dhiratthu kame subahupi loke 
tapova seyyo kamagunehl raja, 
tapo karissamI pahaya kame 
taveva rattham candavatI ca hotu ”tI. 
7. LomasakassapaJatakam. 


1310. Kasayavatthe sakune vadami 
duve duve nandimane''! carante, 
kam andaJam andaJa manusesu? 
Jatim pasamsanti tadingha brutha. 


' tvam - Ma, Syã, PTS. ” atthãya - Syä. 

” vajeyya - Syã. ở vãcapeyyam - PTS. 

3 seyya - Ma; seyha - Syã. ? lobhapakatam - Ma, Syã. 
* anagaro - Ma. '° chejjam - Syã. 

” sãyeva - Ma, Syã. '! nandamane - Ma, Syã. 

° seyyä - PTS. '* andajamäãnusesu - Syã. 
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1301. “Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ có thể khiến cho vị ẩn sĩ Lomasakassapa hiến 
cúng cuộc lễ tế thần, bệ hạ có thể sánh bằng Thiên Chủ Inda, vĩnh viễn không 
già không chết.” 


1302. “Ta không mong muốn phần đất đai có biển cả bao quanh, có vòng 
đai là đại dương, cùng với sự chê bai. Này Sayha, ông hãy nhận biết như vậy. 


1303. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay việc đạt được danh tiếng và việc 
đạt được tài sản là việc mưu sinh với nghiệp đọa vào địa ngục, hoặc với việc 
thực hành phi pháp! 


1304. Nếu có thể là người không nhà, cầm lấy bình bát và sống hạnh du 
sĩ, chính sự nuôi mạng ấy là tốt hơn là việc tâm cầu phi pháp. ' 


1305. Nếu có thể là người không nhà, cầm lấy bình bát và sống hạnh du 
sĩ, trong khi không hãm hại kẻ khác ở thế gian, việc ấy còn cao quý hơn cả 
vương quốc.” 


1306. “Mặt trăng là có năng lực, mặt trời là có năng lực, các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn là có năng lực, thủy triều của biển cả là có năng lực, các phụ nữ là 
có năng lực vượt trội trong số các loại năng lực. 


1307. Giống như nàng CandavatI, vì mục đích của vua cha, đã khiến cho vị 
ẩn sĩ an tịnh, có sự khổ hạnh cao tột Lomasakassapa hiến cúng cuộc lễ tế 
thần Vajapeyya.” 


1308. “Việc làm ấy được tạo ra do tham, (có quả) cay đắng, có nhân là dục 
vọng, ta sẽ tìm kiếm gốc rễ của nó, ta sẽ cắt đứt sự luyến ái luôn cả sự trói 
buộc.” 


1309. “Thật xấu hổ thay các dục là quá nhiều ở thế gian! 

Tâu bệ hạ, khổ hạnh quả nhiên tốt hơn các loại dục. 

Thần sẽ thực hành khổ hạnh sau khi dứt bỏ các dục, 

đất nước và công chúa CandavatI hãy thuộc về bệ hạ.” 
7. Bổn Sanh Ấn Sĩ Lomasakassapa. [433] 


(Lời con quạ trao đổi với chim hồng hạc)? 

1310. “Ta nói với các con chim có bộ lông màu vàng cam, từng đôi, từng 
cặp, với tâm ý vui vẻ, đang du ngoạn rằng: “Này các bạn chím, thiên hạ ca 
ngợi loài chim nào, dòng dõi nào ở giữa loài người? Vậy, xin các bạn hãy nói 
về điều ấy.” 


' Giống câu kệ 468 ở trang 151. 
? Lời dẫn giải trong ngoặc đơn được thêm vào để dễ theo dõi câu chuyện (ND). 
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1311. Amhe manussesu manussahimsa 
anubbake' eakkavake vadanti, 
kalyanabhavamha' diJesu sammata 
abhitarup3° viearama annave.? 


1312. Kim annave kanI phalan1 bhuñJe 
mamsam kuto khadatha cakkavaka, 
kim bhoJanam bhuñjatha vo anoma 
balañca vanno ca anapparupo.° 


1313. Na annave santi phalani dhanka° 
mamsam kuto khaditum cakkavake, 
sevalabhakkhamha avakabhoJana"” 
na ghasahetu pakaroma? papam. 


1314. Ña me Idam ruccati eakkavake? 
asmim bhave bhoJanasannikaso, 
ahosi me pubbe'° tato me aññatha 
1cceva me vimatI ettha Jata. 


1315. Ahampi mamsanI phalani bhuñJe 
annanl ca loniyateliyaml, '' 
rasam manussesu labhami bhottum 
sũrova sangamamukhamhi Jetva, ? 
na ca me tadiso vanno 
cakkavaka yatha tava. 


1316. Asuddhabhakkhosi khananupatI 
kicchena te labbhati annapanam, 
na tussasi rukkhaphalehi dhanka 
mamsanl va yani susanamaJjhe. 


1317. Yo sahasena adhigamma bhoge 
parIbhuñJati đhanka° khananupat, 
tato upakkosati nam sabhavo 
upakkuttho vannabalam Jahati. 


1318. Appampi ce nibbutim bhuñJati yadi 
asahasena aparupaghat, 
balañca vamno ca tadassa hoti 
na hi sabbo aharamayena vanno ”LI. 
8. CakkavakaJatakam. 


' anubbate - Ma, Syã, PTS. 3 chasahetũpi karoma - Ma; 

“ kalyanabhävambe - Ma, Syã. ghasahetupi karoma - Šyä; 

* abhirũpa - Ma. ghasahetu pakaroma - PTS. 
* na ghãsahetupi karoma pãpam - itipatho Syã potthake đissate. 

” anapparipä - Ma. ? cakkaväka - Ma; cakkavakã - PTS. 

° vamka - PTS. '° ahosi pubbe - Ma, Syã. '! loniyatelikãni - Syã. 
” apanabhojanä - Ma, Syã. ' sũirova saägamamukham vijetvã - Ma, Syã, PTS. 
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1311. “Này con chim gây hại cho loài người, thiên hạ ca ngợi loài hồng hạc 
chúng tôi là xứng đáng. Chúng tôi được công nhận là có bản thể tốt đẹp trong 
số các loài chim. Với dáng vóc không bị kinh sợ, chúng tôi du ngoạn ở trong 
hồ nước.” 


1312. “Các bạn ăn các loại trái cây gì ở hồ nước? Này các chim hồng hạc, 
các bạn nhai thịt của những sinh vật nào? Này loài thú thượng đẳng, các bạn 
thọ dụng thức ăn gì mà các bạn có sức mạnh, sắc đẹp, và không phải là không 
có vóc dáng?” 


1313. “Này chim quạ, không phải các loại trái cây có ở hồ nước, tại sao lại 
có việc nhai thịt đối với loài chim hồng hạc? Chúng tôi có thực phẩm là rong 
rêu, có thức ăn là vật không có vỏ cứng. Chúng tôi không tạo ra việc ác vì 
nguyên nhân vật thực.” 


1314. “Này chim hồng hạc, việc này không làm ta thích thú, như là thức ăn 
(của loài hồng hạc) ở đời sống này. Thức ăn của ta đã có trước đây, giờ đây 
hoàn toàn khác biệt đối với ta; sự hoài nghi của ta về điều này đã được sanh 
lên y như thế ấy. 


1315. Ta cũng ăn các loại thịt, các loại trái cây, các loại cơm có muối và 
đầu ăn. Ta nhận lãnh để thọ dụng thức ăn có khẩu vị của loài người, tựa như 
người dũng sĩ chiến thắng ở tuyến đầu của trận đánh. Này chim hồng hạc, 
vóc dáng như thế ấy của ta không giống như là của bạn được.” 


1316. “Ngươi có thức ăn không trong sạch, có sự đeo đuổi cơ hội, 
thức ăn nước uống của ngươi đạt được một cách khó khăn. 

Này quạ, ngươi không vui thích với các trái cây, 

hoặc các loại thịt ở giữa bãi tha ma. 


1317. Kẻ nào đạt được các của cải bằng bạo lực, rồi thọ dụng, này quạ, là 
kẻ có sự đeo đuổi cơ hội. Về sau, tự bản thân (kẻ ấy) khiển trách kẻ ấy. Bị 
khiển trách, kẻ ấy đánh rơi sắc đẹp và sức mạnh. 


1318. Nếu chỉ có chút ít (thức ăn), nếu thọ hưởng sự bình yên, không do 
bạo lực, không có sự hãm hại người khác, khi ấy sắc đẹp và sức mạnh sẽ có 
cho người này, bởi vì toàn bộ sắc đẹp không phải do vật thực tạo thành.” 

8. Bổn Sanh Chim Hồng Hạc. [434] 
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1319. Sutitikkham araññamhi pantamhi sayanasane, 
ye ca game titikkhanti te u]aratara taya. 


1320. Arañña gamamagamma kim silam kim vatam aham, 
purIsam tata seveyyam tamme akkhahi pucchito. 


1321. Yo te' vIssasate” tata vissasañca khameyya te, 
sussusl ca titikkh1 ca tam bhaJehl ito gato. 


1322. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 
urasIva patitthaya tam bhaJehi Ito gato. 


1323. Yo ca dhammena carati carantopi na maññati, 
visuddhakarIim sappaññam tam bhaJehl ito gato. 


1324. Haliddiragam) kapicittam purIsam ragaviraginam, 
tadisam tata ma sevi ninmanussampDi ce siya. 


1325. AsIvisamva kupitam' mT|halittam mahapatham, 
araka parivaJJehI yanIva visamam patham. 


1326. Anattha tata vaddhanti balam accupasevato, 
massu balena sangañchi° amitteneva sabbada. 


1327. Tam taham tata yacamI karassu vacanam mama, 
massu balena sangañch1 dukkho balehi sangamo ”tI. 
9. Haliddiragajatakam.? 


' tam - Syã. ” acecũpasevato - Syä, PTS. 
° vissaäsaye - Ma, Syã, PTS. ° samgacchi - Ma; salgacchi - Syã; 
3 haliddiragam - Ma, PTS; samgañchi - PTS. 
haliddaragam - Syã. 7 haliddiragajatakam - Ma, PTS; 
* kuppitam - Syã. haliddarägajatakam - Syã. 
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1319. “Sự bền chí tốt đẹp là ở trong rừng, ở nơi trú ngụ thanh vắng. Còn 
những người nào bền chí ở xóm làng, những người ấy là cao cả hơn chàng.” 


1320. “Thưa cha, sau khi từ rừng đi vào làng, con nên thân cận người có 
giới thế nào, có sự hành trì thế nào? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy 
cho con.” ' 


1321. “Này con, người nào có thể tin tưởng con và có thể đạt được sự tin 
tưởng của con, có sự lắng nghe và có sự nhãn nhịn (lời nói của con), con hãy 
thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này. 


1322. Đối với người nào không có việc làm sai trái bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý, con hãy thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này, tựa như (đứa bé 
trai) nằm yên ở trên ngực (người mẹ). 


1323. Người nào cư xử đúng pháp và không có vẻ tự cao trong khi cư xử, 
người có hành vi trong sạch, có trí tuệ, con hãy thân cận người ấy khi con ra 
đi khỏi nơi này. 


1324. Này con, với người có tâm không chắc chắn, như màu của củ nghệ, 
như tâm của loài khi, mau chóng thay đổi, con chớ phục vụ người như thế ấy, 
dẫu cho không có người nào khác. 


1325. Con hãy lánh xa (người ấy) tựa như lánh xa con rắn có nọc độc đã 
nổi giận, lánh xa con đường lớn bị phân lem luốc, ví như người đi xe lánh xa 
con đường không bằng phẳng. 


1326. Này con, các sự bất lợi tăng trưởng cho người thân cận mật thiết với 
kẻ ngu. Vậy chớ có đi chung với kẻ ngu, cũng như với kẻ thù, vào mọi lúc. 


1327. Này con, cha cầu xin con về điều ấy, con hãy làm theo lời nói của 
cha. Vậy chớ có đi chung với kẻ ngu. Sự kết giao với những kẻ ngu là khổ.” 
9. Bổn Sanh Tâm Chao Đảo. [435] 


' Các câu kệ 1320, 1321, 1322, 1324 giống như các câu kệ 6oó, 607, 608, 6oo ở trang 203. 
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1328. Kuto nu agacchatha bho tayo Jana 
svagatam ettha' nisidathasane, 
kaccittha bhonto kusalam anamayam 
cirassamabbhagamanam hi vo idha. 


1329. Ahameva eko idha majjhapatto” 
na cap1 me dutiyo koci vIJJatl, 
kimeva sandhaya te bhasitam Ise 
kuto nu agacchatha bho tayo Jana. 


1330. Tuvañca) eko bharlya ca te piya 
samugsapakkhittanikinnamantare, 
sa rakkhita kucchigatava te sada 
vayussa puttena saha tahim rata. 


1331. Samviggarupo isina viyakato! 
so danavo tattha samuggamugsIli, 
addakkhi bhariyam suci maladharinim° 
vayussa puttena saha tahim ratam. 


1332. Sudittharupuggatapanuvattina° 
hina nara ye pamadavasamgata, 
vatha have panarivettha rakkhita 
duttha may!” aññamabhippamodati. 


1333. Diva ca ratto ca maya upatthita 
tapassIna Jotiriva vane vasam, 
sa dhammamokkamma?° adhammamacari 
akiriyarupo'" pamadahi'' santhavo. 


1334. SarramaJjhamhi thitati maññIham'? 
mayham ayanti asatim asaññatam, 
sa dhammamokkamma?° adhammamacari 
akiriyarupo'° pamadah1'' santhavo. 


1335. Surakkhitam meti kathannu vissase 
anekacittasu nahettha' rakkhana, ° 
eta hi patalapapatasannibha 
etthappamatto  vyasanam nigacchatl. 


' svagatä etha - Ma, Syã. ở abhippamodayi - Ma. 

“iđha majja patto - Ma; °ukkamma - Ma. 
iđhama]ja patto - Syã, PTS. '° akriyaripo - Syã. 

*tvañca - Syã. '' pamudähi - Syã. 

* byakato - Syã; vyakato - PTS. '* maññaham - Ma. 

Ÿ sueimälabhärinim - PTS. '3 na hatthi - Ma, PTS. 

° sudittharipamugsatapanuvattinä - Ma. '* rakkhanä - Syã, PTS. 

7 may - Ma, PTS. !' tattha pamatto - Syã. 


342 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Chín Kệ Ngôn 


1328. “Thưa ông, ba người quý vị từ đâu đi đến vậy? 

Chào mừng quý vị đã đi đến nơi này. Mời quý vị ngồi xuống ghế. 
Thưa quý VỊ, phải chăng quý vị đều được an khang, mạnh khỏe? 
Bởi vì, lâu lắm rồi, mới có sự quang lâm của quý vị đến nơi này.” 


132o. “Chỉ có một mình tôi đã ngự đến nơi này, 
và cùng với tôi, cũng không có người thứ hai nào. 
Thưa ẩn sĩ, liên quan đến điều gì, mà ngài đã nói: 
“Thưa ông, ba người quý vị từ đâu đi đến vậy?” 


1330. “Ông là một và người vợ yêu dấu của ông 

đã được đặt vào và dấu kín ở bên trong cái hộp. 

Nàng ấy luôn luôn được ông gìn giữ và còn được để vào trong bụng, 
ở nơi ấy, nàng vui thích cùng với người con trai của Vayu.” 


1331. “Được vị ẩn sĩ giải thích, với dáng vẻ bị chấn động, 
gã khổng lồ ấy đã ói ra cái hộp ở tại nơi ấy, 

và đã nhìn thấy người vợ có mang tràng hoa tỉnh khiết, 

ở nơi ấy, nàng vui thích cùng với người con trai của Vayu.” 


1332. “Sự việc được nhìn thấy rõ ràng nhờ vào việc vận dụng khổ hạnh 
cao tột (của ngài). Những gã đàn ông hạ liệt là những kẻ bị rơi vào quyền lực 
của sự xao lãng. Thật vậy, giống như ở đây, được ta gìn giữ tựa như sinh 
mạng, nàng ấy đã phản bội ta và vui thú với người đàn ông khác. 


1333. Ngày và đêm nàng được ta hầu cận, tương tự như ngọn lửa được thờ 
phụng bởi vị đạo sĩ khổ hạnh trong lúc sống ở trong rừng. Cô ấy, sau khi xem 
thường đạo đức, đã thực hành việc phi đạo đức. Sự thân thiết với những 
người phụ nữ là hình thức không nên làm. 


1334. Tôi đã nghĩ về một người phụ nữ không đoan chính, không tự kiềm 
chế rằng: “Nàng ở bên trong cơ thể của ta. Nàng là của ta.` Cô ấy, sau khi xem 
thường đạo đức, đã thực hành việc phi đạo đức. Sự thân thiết với những 
người phụ nữ là hình thức không nên làm. 


1335. Làm sao có thể tin rằng nàng đã được khéo gìn giữ bởi ta? 

Bởi vì không có sự gìn giữ ở đây, ở người phụ nữ có tâm thất thường. 
Chính những người nữ này giống như khe sâu và vực thắm, 

người nam bị xao lãng ở nơi này sẽ đọa vào cảnh bất hạnh. 
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1336. Tasma hi te sukhino vitasoka 
ye matugamehI' caranti nissa{a, 
etam sivam uttamamabhipatthayam 
na matugamehi' kareyya santhavan ”H. 
10. SamugsaJatakam. 


1337. Na kho me rueccati a]i putimamsassa pekkhana,? 
etadisa sankharasma" araka parIva]JJaye. 


1338. Ummattika ayam ven vanneti patino sakhim, 
paJ?hat patigacchantim agatam melamataram.” 


1339. Tvam khosi samma ummatto dummedho avieakkhano, 
yo° tvam matalayam katva akalena vipekkhasl. 


1340. Na akale vipekkheyya kale pekkheyya pandito, 
putimamsova paJJhat' yo akale vIpekkhati. 


1341. Piyam kho a]i me hotu punnapattam dadahi me, 
patl samjJnvito mayham eyyäsI piyapucchika.” 


1342. Piyam kho al]I te hotu punnapattam dadaml te, 
mahata? parIvarena essam” kayirah1'° bhoJanam. 


1343. Kidiso tuyham parivaro yesam kahamIi bhoJanam, 
kimnamaka ca te sabbe tam me'' akkhahi pucchita. 


1344. Maliyo caturakkho ca pingalo'2 atha Jambuko, 
ediso mayham parivaro tesam kayIrahi'' bhoJanam. 


1345. Nikkhantaya agarasma bhandakampi vinassati, 
arogyam'* alino vaJJjam Idheva vasa magama ”HI. 
11. PutimamsaJatakam. 


1346. Yo te puttake akhadI' dinnabhatto adusake, 
tasmim datham'” nipatehi ma te muñcittha'” Jivato. '° 


1347. Akinnaluddo' puriso đhãticelamva?° makkhito, 
padesam tam na passami yattha datham'° nipataye. 


mãtugamahi - PTS. ' te me - Syã, PTS. 


1 

* pekkhanã - Ma, Syäã, PTS. ° piigiyo - Ma, Syä, PTS. 

3 sakhãarasmä - Ma, Syã, PTS. * kayiräsi - PTS. 

* pajjhãyi - Ma, Syã. * arogam - Syã. 

” mendamätaram - Ma, Syã, PTS. * akkhadi - Syã. 

° so - Syã. ° đathã - Sya. 

? piyapucchitã - Sya. ” muccittha - Ma, PTS. 

Š mahatä ca - PTS. Š Ivako - Syã. 

° esam - PTS. ? akinnaluddo - Ma, Syä, PTS. 
'° kayiräsi - PTS. ” colamva - Syã. 
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1336. Chính vì thế, những người nào sống cách ly với những người phụ 
nữ, những người ấy có sự an lạc, có sự sầu muộn được xa lìa. Trong khi ước 
nguyện sự an toàn tối thượng, không nên tạo ra sự thân thiết với những 
người phụ nữ.” 

1o. Bổn Sanh Cái Hộp. [436] 


1337. “Này cô bạn, cái ngước nhìn của Putimamsa không được tôi ưa 
thích. Tôi nên lánh xa người bạn gái như thế ấy.” 


1338. “VenmI này điên khùng, cô ả ca ngợi bạn gái với chồng. Giờ than 
phiền về việc Melamatu đã đến rồi bỏ đi.” 


1339. “Này chồng à, ông quả thật điên khùng, ngu muội, không có khôn 
ngoan, ông đây đã giả vờ chết mà còn ngước nhìn không đúng lúc.” 


1340. “Người sáng suốt không nên ngước nhìn không đúng lúc, và nên 
ngước nhìn đúng lúc, tựa như Putimamsa, là kẻ ngước nhìn không đúng lúc, 
lại còn than phiền.” 


1341. “Này cô bạn, sự yêu quý hãy dành cho tôi. Bạn hãy ban cho tôi tặng 
phẩm. Chồng của tôi đã được hồi sinh. Bạn hãy đến, này người thăm hỏi yêu 


“22 


quy. 


1342. “Này cô bạn, sự yêu quý hãy dành cho bạn. Tôi sẽ ban cho bạn tặng 
phẩm. Tôi sẽ đến cùng với đoàn tùy tùng đông đảo. Bạn cần phải làm thức 
ăn.” 


1343. “Đoàn tùy tùng của bạn là những loại nào để tôi sẽ làm thức ăn cho 
họ? Và tất cả bọn họ có tên gọi là gì? Được hỏi, xin bạn hãy giải thích điều ấy 
cho tôi.” 


1344. “Là bốn giống chó tên Maliya, Caturakkha, và Pingala, rồi Jambuka, 
đoàn tùy tùng của tôi là như thế ấy, bạn cần phải làm thức ăn cho họ.” 


1345. “Trong lúc bạn rời khỏi nhà, đồ đạc cũng sẽ bị mất mát. Tôi sẽ nói 
cho chồng về sự khỏe mạnh của bạn. Bạn hãy sống ngay tại đây, chớ đi đến.” 
11. Bổn Sanh Chó Rừng Putimamsa. [437] 


1346. “Kẻ nào đã ăn thịt hai đứa con nhỏ vô tội của ngươi, mặc dầu đã 
được ngươi ban cho bữa ăn, ngươi hãy cắm sâu răng nanh vào kẻ ấy. Chớ để 
mạng sống của kẻ ấy được thoát khỏi nanh vuốt của ngươi.” 


1347. “Gã đàn ông là kẻ sát nhân tàn nhãn, bị lem luốc, tựa mảnh khăn 


của người vú em. Tôi không nhìn thấy phần cơ thể nào của gã mà tôi có thể 
cắm sâu rắng nanh vào. 
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Khuddakamkque Jatakapd]i I Nauakanipadto 


1348. Akataññussa posassa niccam vivaradassino, 
sabbam ce pathavim' daJJa neva nam abhiradhaye. 


1349. Kinnu subahu taramanarupo 
pacchagatosi? saha manavena, 
kim kiccamattham Idhamatthi tuyham 
akkhahi me pucchito etamattham. 


1350. Yo te sakha daddadaro sadhurupo 
tassa vadham parisankami aJJa, 
purisassa kammayatananI sutva 
naham sukhim daddaram aJJa maññe. 


1351. KanIssa kammayatanänl assu 
purIsassa vuttisamodhanataya, 
kam va patlññam purisassa sutva 
parisankasi daddaram manavena. 


1352. Cinna kalinga) carita vanTJJa 
vettacaro sankupathopli cImno, 
natehi cinnam saha vakurehi? 
dandena yuddhampi samajJjama]Jhe. 


1353. Baddhakulika° mitamalhakena 
akkha Jita samyamo abbhatito, 
appahitam” pupphakam? addharattam 
hattha daddha? pindapatiggahena. 


1354. TanIssa kammayanatani assum'° 
purIsassa vuttisamodhanataya, 
vatha ayam dissati lomapindo 
gavo hata kim pana daddarassa ”Li. 
12. TittiraJatakam." 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


VaragIjjha samaJJanam hamsavaro 
nidhisavhaya harita pataliko, 
aJaramara dhamka titikkhakuto 
atha dvadasa pekkhana daddarI ”H. 


Navakanipäto nỉitthito. 


--ooOOO-- 
' pathavim - Ma. ”abbahitam - Ma; 
” paccägatosi - Ma, Syã, PTS. abbnhitam - PTS. 
* kalingã - PTS. * pubbakam - Ma. 
* vettacaro - Sya, PTS. ° addha - Syã. 
Ÿ vakarehi - PTS. '° assu - Ma, Syä. 
° bandhã kulikã - Syã; baddhã kulimkä - PTS. '! đaddarajatakam - Ma, Syã. 


346 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Chín Kệ Ngôn 


1348. Đối với con người không biết ơn nghĩa, thường xuyên soi mói lỗi 
lầm, dầu ban cho toàn thể trái đất, cũng không bao giờ làm vừa lòng kẻ ấy.”' 


1349. “Này bạn Cọp Subahu, tại sao bạn có vẻ vội vã quay trở lại cùng với 
người thanh niên? Có công việc gì, mục đích gì ở nơi này cho bạn? Được tôi 
hỏi, xin bạn hãy giải thích về mục đích ấy.” 


1350. “Hôm nay, tôi hoài nghi về cái chết của bạn gà gô, bạn ấy có vóc 
dáng tốt đẹp và là thân hữu của bạn. Sau khi nghe được các phạm vi hoạt 
động của con người, tôi nghĩ rằng hôm nay bạn gà gô không có được sự an 
lành.” 


1351. “Bạn đã nhìn thấy các phạm vi hoạt động gì của gã này có liên quan 
đến tính chất chung về hành vi của con người? Hoặc sau khi nghe được điều 
thú nhận gì của con người khiến bạn hoài nghi gà gô đã bị giết chết bởi gã 
thanh niên?” 


1352. “Gã đã đi lại ở xứ sở Kalinga, đã hành nghề buôn bán. Với cây gậy 
chống, gã đã đi lại ở con đường gồ ghề khó đi. Gã đã du hành cùng với những 
người nhảy múa và những người ca hát. Gã cũng đã tham gia cuộc chiến đấu 
bằng gậy gộc ở giữa các lễ hội. 


1353. Gã đã đánh bắt những con chim, đã làm việc cân đong thóc gạo, đã 
thắng trò chơi xúc xắc, đã vi phạm sự tự chế ngự về giới, đã ngăn lại dòng 
máu chảy lúc nửa đêm, hai bàn tay gã đã bị phỏng vì chứa đựng thức ăn. 


1354. Tôi đã nhìn thấy các phạm vi hoạt động ấy của gã này có liên quan 
đến tính chất chung về hành vi của con người. Giống như mảnh lông này 
được nhìn thấy, và hai con bò đã bị giết, vậy thì còn việc gì với bạn gà gô 
nữa?” 

12. Bổn Sanh Con Gà Gô. [438] 


x*xxxx 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chim kên kên cao quý, người người đều ngang bằng, chuyện thiên nga, 
được gọi là của cải chôn giấu, ẩn sĩ Harita, vị thuyết giảng Patala, 
sự không già không chết, chim qua, sự chịu đựng, từ đầu (đi đến), 
rồi sự ngước nhìn, và con gà gô, là mười hai. 
Nhóm Chín Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


' Giống câu kệ 72 ở trang 31. 
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X. DASAKANIPATO 


1355. Catudvaramidam nagaram ayasam da|hapakaram, 
oruddha patiruddhosmi” kim papam pakatam maya. 


1356. Sabbe aplhita dvara oruddhosmi yatha dvIJo,? 
kimadhikaranam yakkha cakkabhinihato aham. 


1357. Laddha satasahassani atirekanl vIsati, 
anukampakanam ñatnam vacanam samma nakarl. 


5 


1358. Langhim' samuddam pakkhandli sagaram appasiddhikam 
catubbh/° atthaJjhagama atthahipi” solasa, 
solasahI ca battimsa" atriccham” cakkamasado 
1cchahatassa posassa cakkam bhamati matthake. 


1359. Uparl1 visala duppura'° Iecha visatagamini, '' 
ye ca' tam anug1Jhanti te honti cakkadharino. 


136o. Bahum bhandam" apahaya' magsam appativekkhiya, 
yesam cetam asankhatam te honti cakkadharino. 


1361. Kammam samekkhe vipulañca bhogam 
Iccha nam” seveyya anatthasamhitam, 
kareyya vakyam anukampakanam 
tam tadisam nativatteyya cakkam. 


1362. Kiva cIram nu me yakkha cakkam sirasi thassati, 
kati vassasahassani tam me akkhahi pucchrito. 


1363. Atisaro accasaro'° mittavinda sunohI me, 
cakkam te siramaviddham'”” na tam Jjvam pamokkhasl ”ti. 
1. CatudvaraJatakam. 


1364. Kanhovatayam puriso kanham bhuñJati bhoJanam, 
kanhe bhumippadesasmim'° na mayham manaso piyo. 


' đa]hatoranam - Syã. ! jechãvisatagaminam - Syã; 
? patiruddhosmi - Ma, Syã. icchãvisatagaminim - PTS. 
3 đijo - Ma, Syã. ? ve va - PTS. 
*lamghi - PTS. 3 bahukhandam - Ma, Syã. 
: THỊ an - Syã. : Si tá - tr no An 
catuh1 - PTS. 1ccham na - Ma, Syã, : 
: nhện pỉ ca - Ma, Sya, PTS. l paccasaro Xin 
attimsa - Ma; sirasi maviddham - Ma; 
battimsa - Sya, PTS. sirasmimaviddham - Syä; 
° atriccho - PTS. sirasi-m-aviddham - PTS. 
'° npari visalam duppũram - Syä, PTS. Š* bhũmipadesasmim - Ma, PTS. 
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X. NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN 


1355. “Thành này làm bằng sắt, có bốn cánh cửa, có tường thành vững 
chắc. Tôi đã bị giam cầm, bị ngăn chặn; điều ác gì đã được tạo ra bởi tôi? 


1356. Tất cả các cánh cửa đã được đóng lại. Tôi bị giam cầm giống như 
con chim (ở trong lồng). Thưa Dạ-xoa, lý do gì mà tôi bị hành hạ bởi bánh 
xe?” 


1357. “Này cậu trai, sau khi đã đạt được nhiều hơn hai triệu đồng tiền, gã 
ấy đã không làm theo lời nói của các thân quyến, của những người thương 
xót (đến gã). 


1358. Gã đã lao vào biển cả có sóng nhồi, vào đại dương có ít điều may 
mắn. Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và cũng với tám rồi mười sáu, và 
với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã nhận 
lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước muốn. 


1359. Các ước muốn quá to lớn là khó được làm cho đầy đủ, chúng có 
khuynh hướng lan tỏa rộng ra. Những kẻ nào thèm muốn điều ấy, những kẻ 
ấy trở thành những người mang bánh xe (ở trên đầu). ' 


136o. Sau khi đã buông bỏ nhiều của cải, sau khi đã không xem xét lộ 
trình, những kẻ nào đã không chuẩn bị việc ấy, những kẻ ấy trở thành những 
người mang bánh xe (ở trên đầu). 


1361. Nên xem xét hành động và của cải đồi dào (của bản thân), không 
nên phụng sự ước muốn không liên hệ đến mục đích, nên làm theo lời nói 
của những người thương xót (đến mình), bánh xe sẽ không khống chế người 
như thế ấy.” 


1362. “Thưa Dạ-xoa, vậy thì bánh xe sẽ ngự trên đầu của tôi bao lâu nữa? 
Bao nhiêu ngàn năm? Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


1363. “Không nhớ được! Quá khả năng nhớ! Này Mittavinda, hãy lắng 
nghe ta. Bánh xe được quay tròn ở đầu của cậu cho đến khi nào cậu còn chưa 
thoát khỏi cuộc sống ấy.” 

1. Bổn Sanh Bốn Cánh Cửa. [439] 


1364. “Người này quả thật có màu da đen, ăn thức ăn màu đen (trái cây), 
sống ở mảnh đất màu đen, tâm ý của ta không yêu mến (người này).” 


' So sánh hai câu kệ 1358, 1359 với hai câu kệ 810, 811 ở trang 227. 
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Khuddakamikque Jatakapdl]i I Dasakanipato 


1365. Na kanho tacasa hoti antosaro hi brahmano, 
yasmim papan1i kammani save kanho sujampati. 


1366. Etasmim te sulapite patirupe' subhasite, 
varam brahmana te dammi yam kiãci manasicchasl. 


1367. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
sunikkodham suniddosam nïllobham vuttim”attano, 
nisnehamabhikankhami ete me caturo vare. 


1368. Kinnu kodhe ca) dose va lobhe sneheva brahmana, 
adInavam sampassasi° tam me akkhahi pucchito. 


1369. Appo hutva bahu hoti vaddhate so” akhantijo, 
asang1” bahupayaso tasma kodham na rocaye. 


1370. Dutthassa pharusaŸ vaca paramaso anantara, 
tato pamI tato dando satthassa parama ga, 
dosa kodhasamutthano tasma dosam na rocaye. 


1371. Alopasahasakara° nikatI vañcananl ca, 
dissanti lobhadhammesu tasma lobham na rocaye. 


1372. Snehasangathita'" gantha senti manomaya puthu, '' 
te bhusam upatapenti tasma sneham na rocaye. 


1373. Etasmim te sulapite patiripe' subhasite, 
varam brahmana te dammi yam kiãci manasicchasl. 


1374. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
araññe me viharato niceam ekavTiharino, 
abadha mã'” uppajJJeyyum antarayakara bhusa. 


1375. Etasmim te sulapite patirupe' subhasite, 
varam brahmana te dammi yam kiñci manasicchasi. 


1376. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
na mano va sarIram va mankate' sakka kassacl, 
kadac1l upahaññetha etam sakka varam vare ”tI. 

2. KanhaJatakam. 


' patiripe - Sya. ” asangl - Ma. ở pathamaã - PTS. 

” vattim - PTS. ° alopasahasäkarä - Ma, Syã; 

3 kodhe vã - Ma, Syã; alopasahasakãra - PTS. 
kodhe va - PTS. '° snehasanganthitã - Syã. 

* snehe ca - Ma. '! puthũ - Ma, Syã. 

Ÿ tvam passasi - Ma; ' na - Syã, PTS. 
sammasasi - Syã. '3 mam-kate - Ma, PTS; 

° vaddhat eso - PTS. mankute - Syä. 
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1365. “Thưa Thiên Chủ SuJampati, đen không phải là bởi màu da, bởi vì 
phẩm chất bên trong mới là Bà-la-môn. Ơ kẻ nào có các việc làm ác, chính kẻ 
ấy là đen.” 


1366. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 


1367. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, tôi mong ước rằng tôi có thói quen là không còn giận dữ, 
không còn sân hận, không tham lam, không yêu thương; tôi có bốn ước 
muốn này.” 


1368. “Này Bà-la-môn, vậy ông nhận thấy điều bất lợi gì ở sự giận dữ, ở 
sự sân hận, ở sự tham lam, và ở sự yêu thương? Được hỏi, xin ông hãy giải 
thích điều ấy cho ta.” 


1369. “Sự giận dữ sanh lên từ sự không nhãn nại. Nó khởi đầu thì ít rồi 
trở thành nhiều, và nó tăng trưởng, không có sự quyến luyến, có nhiều ưu 
phiền; vì thế, tôi không ưa thích sự giận dữ. 


1370. Người bị bực bội thì có lời nói thô lõ, kế liền là sự va chạm, sau đó là 
bàn tay, rồi đến gậy gộc, giải pháp sau cùng là thuộc về vũ khí. Sân hận có 
nguồn sanh khởi là sự giận dữ; vì thế, tôi không ưa thích sự sân hận. 


1371. Các biểu hiện bạo lực ở sự cướp giật, sự gian lận, và các sự gạt gẫm 
được nhìn thấy ở các pháp tham lam; vì thế, tôi không ưa thích sự tham lam. 


1372. Các sự trói buộc được trói buộc chung với sự yêu thương, được tạo 
thành bởi ý, tiềm ẩn ở các đối tượng riêng biệt, chúng gây bực bội một cách 
mãnh liệt; vì thế, tôi không ưa thích sự yêu thương.” 


1373. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 


1374. “Thưa Thiên Chủ Sakka, thưa vị chúa tế của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho tôi điều ân huệ, đối với tôi là người đang sống ở trong rừng, 
thường xuyên độc cư, mong rằng các bệnh hoạn chớ sanh khởi, các tác nhân 
gây ra chướng ngại chăng có nhiều.” 


1375. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 


1376. “Thưa Thiên Chủ Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho tôi điều ân huệ, thưa Thiên Chủ Sakka, tôi không là nguyên 
nhân khiến cho ý nghĩ hoặc cơ thể (thân và khẩu) của bất cứ ai, vào bất cứ lúc 
nào, có thể bị tổn thương. Thưa Sakka, điều này là sự ước muốn về điều ân 


huệ. x 
2. Bổn Sanh Ấn Sĩ Kanha. [440] 
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1377. Yo kopaneyye na karoti kopam 


1378. 


1379. 


1380. 


na kujJJhatI sappuriso kadacl, 
kuddhopi yo' navikaroti kopam 
tam ve naram samanam ahu” loke. 


Ủnodaro) yo sahate jighaccham 
danto tapass1 mitapanabhoJano, 
aharahetu na karoti papam 

tam ve naram samanam ahu' loke. 


Khiddam ratim vippaJahitva° sabbam 
na calikam bhasati kiãci loke, 
vibhusanatthana" virato methunasma 
tam ve naram samanam ahu' loke. 


Pariggaham lobhadhammañca sabbam 
yo ve parlññaya parTbbaJet,” 

dantam thitattam amamam nirasam 
tam ve naram samanam ahu' loke. 


1381. Pucchama kattaram anomapaññam"? 


1382. 


1383. 


1384. 


gathasu? no vigsaho atthi Jato, 
chindaJJja kankham vicikicchitan1 
tayaJJa'° kankham vitaremu sabbe. 


Ye pandita atthadassa'' bhavanti 
bhasanti te yonIso tattha kale, 
katham nu gathanam'” abhasitanam 
attham nayeyyum kusala Janinda. '? 


Katham have bhasati nagaraja 
katham pana garu]o venateyyo, '“ 
gandhabbaraJa pana kim vadetI'° 
katham pana kurunam'° raJasettho. 


Khantim have bhasati nagaraja 
appaharam garu]o venateyyo 
gandhabbaraJa rativippahanam 
akiñcanam kurunam' raJasettho ˆti.” 


' so - Ma, Syä, PTS. 


“ samanamähu - Ma, Syä. ° kathãsu - Ma, Syã. 

3 ñnũdaro - Ma; onodaro - Syä. '° tadajja - Ma, Syä. 

* tapisam - Ma. '! atthadasã - Ma, Syã. 

* vippajahitvana - Ma, Syã. '* kathanam - Ma, Syã. 

° vibhusatthana - Ma. '* janindã - Ma, Syã. 

7 pariccajeti - Ma, Syã; '* zaru]o pana venateyyo kimäha - Ma, Syã. 
pariccajanti - PTS. '' vadesi - Ma, Syã. 

Š kattaramanomapaññam - Ma; '* kurũnam - Ma, Syã. 
kattaramanomapañña - Syã. '” ayam gãthã mudditajatakapäliyam natthi. 
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1377. “Người nào là bậc thiện nhân, không bực tức với người đáng bị bực 
tức, không bị nổi giận vào bất cứ lúc nào, là người thậm chí bị nổi giận mà 
không bày tỏ sự bực tức, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người 
ấy là Sa-môn.” 


1378. “Người nào chịu đựng cái đói, có bao tử lưng lửng, là người đã được 
rèn luyện, có sự khổ hạnh, có thức ăn nước uống bị hạn chế, là người không 
làm việc ác vì nguyên nhân vật thực, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã 
gọi người ấy là Sa-môn.” 


1379. “Sau khi buông bỏ tất cả việc đùa giỡn và lạc thú, là người không 
nói sai trái về bất cứ điều gì ở thế gian, là người đã lánh xa việc trang điểm, 
đã lánh xa việc đôi lứa, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy 
là Sa-môn.” 


138o. “Thật vậy, người nào, sau khi hiểu biết toàn diện, hoàn toàn từ bỏ 
tất cả vật sở hữu và pháp tham lam, là người đã được rèn luyện, có bản tánh 
ổn định, không chấp là của ta, không có sự dính mắc, thật vậy, các bậc sáng 
suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 


1381. “Chúng tôi hỏi vị phân xử, vị có trí tuệ hoàn hảo. Có sự cãi vã đã 
sanh khởi giữa chúng tôi về các kệ ngôn. Hôm nay, ngài hãy chặt đứt sự nghỉ 
hoặc và các hoài nghi. Hôm nay, nhờ ngài, tất cả chúng tôi có thể dẹp bỏ sự 
nghi hoặc.” 


1382. “Các vị nào là các bậc sáng suốt, có khả năng nhìn thấy ý nghĩa, các 
vị ấy nói đúng đường lối theo thời điểm của sự việc. Tâu vị chúa của loài 
người, làm thế nào các bậc thiện xảo có thể nắm được ý nghĩa của các kệ 
ngôn còn chưa được nói ra? 


1383. Thật vậy, vị Chúa của loài rồng nói thế nào? 
Rồi chim thần Venateyya nói thế nào? 

Thêm nữa, vị Vua của các Càn-thát-bà nói gì? 

Hơn nữa, đức vua tối cao của xứ Kuru nói thế nào?” 


1384. “Đúng vậy, vị Chúa của loài rồng nói về sự nhãn nại. 
Chim thần Venateyya nói về không đánh đập. 

VỊ Vua của các Càn-thát-bà nói về sự buông bỏ lạc thú. 
Đức vua tối cao của xứ Kuru nói về vô sở hữu.” 
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1385. Sabbani etani subhasitani 
na hettha dubbhasitamatthi kiñcI, 
yasmiñca etanI patitthitani 
arava nabhya' susamohitani, 
catubbhi dhammehi samangibhutam 
tam ve naram samanam ahu' loke. 


1386. Tuvam nu” settho tvamanuttarosi 
tvam dhammagu dhammavidu sumedho, 
paññaäya pañham samadhigsahetva) 
acchecchi? đhrro vicikicchitanI, 
acchecchr' kankham vivikicchitani 
cundo” yatha nagadantam kharena. 


1387. Nlluppalabham vimalam anaggham 
vattham imam” dhumasamanavannam, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadami te dhammapuJaya dhrra. 


1388. Suvannamalam satapattaphullam” 
sakesaram ratana°sahassamanditam, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadami te dhammapuJaya dhrra. 


138o. Manim anaggham ruciram pabhassaram 
kanthavasattam manibhusitam me, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadami te dhammapuJaya dhrra. 


1390. Gavam sahassam usabhañca nagam 
aJaññayutte ca rathe dasa ime, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadami te gamavaran1 solasa ”tI. 
3. CatuposathikaJatakam.? 


1391. Bahussuto sutadhammosi sankha 
dittha taya samanabrahmana ca, 
athakkhane dassayase vilapam 
añño nu ko te patimantako maya. 


1392. Subbhu'° subha suppatimuttakambu'" 
paggayha sovannamayaya patiya, ” 
bhuñJassu bhattam Iti mam vadeti 
saddha citta'' tamaham noti brumI1. 


' aravanabbha - Sya. Š ratna - Ma, Syã. 

“tuvañhi - Ma; ? catuposathiyajatakam - Ma; 
tuvam hi - Syã. catuposathaJatakam - Syä. 

3 samaviggahetva - Syä. '° subbhã - Syã; subbhu - PTS. 

* acchej]ji - Syä. '' suppatimukkakambu - Ma; 

` Tag - vo : suppatimukkakambi - Syã. 
1dam - Ma, Sya. pAtiya - Sya. 

7 phullitam - Ma, Syã. '3 saddhãvittã - Ma, Syä. 
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1385. “Tất cả các điều ấy đã được khéo nói, 

bởi vì ở đây không có một điều nào đã được vụng nói. 

Và các điều ấy được thiết lập ở người nào, 

tựa như các cây cắm khéo được gắn vào trục bánh xe, 

người nào được đầy đủ bốn pháp, 

thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 


1386. “Ngài là hạng nhất, ngài là người không ai hơn được, 
ngài là vị đã đạt đến pháp, là vị hiểu rõ pháp, là bậc thiện trí. 
Sau khi nắm vững câu hỏi bằng trí tuệ, 

bậc sáng trí đã chặt đứt các hoài nghi, 

đã chặt đứt sự nghi hoặc và các hoài nghĩ, 

giống như người thợ ngà voi đã cắt đứt ngà voi bằng cây cưa. 


1387. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
tấm vải này, có màu sắc như là làn khói, có sự rực rỡ như đóa sen xanh, 
không có vết bẩn, vô giá, để cúng dường pháp. 


1388. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
bông hoa bằng vàng, nở rộ với một trăm cánh hoa, có tua nhụy, được điểm tô 
với một ngàn viên ngọc, để cúng dường pháp. 


138o. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
viên ngọc ma-ni vô giá, xinh xắn, rực rỡ, được gắn liền ở cổ, được trang điểm 
với viên ngọc ma-ni, vật sở hữu của ta, để cúng dường pháp. 


13oo. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, ta ban cho ngài một ngàn bò 
cái, một bò mộng, một con voi, mười cỗ xe kéo này đã được thắng vào những 
con ngựa thuần chủng, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.”' 

3. Bốn Sanh Bốn Vị Hành Trai Giới. [441] 


1391. “Thưa chủ nhân Sankha, tôn ông có kiến thức rộng, đã được nghe 
Giáo Pháp. Tôn ông đã diện kiến các vị Sa-môn và Bà-la-môn. Giờ không 
phải là lúc tôn ông thể hiện sự mê sảng. Phải chăng có người nào khác đang 
chuyện trò với tôn ông, ngoài tôi ra?” 


1392. “Có nàng tiên nữ với khuôn mặt xinh đẹp, với dáng vẻ thanh tú, 
khéo phục sức với đồ trang điểm bằng vàng, đã trao ra cái đĩa làm bằng vàng 
rồi nói với ta bằng niềm tin và tâm hoan hỷ rằng: 'Ông hãy thọ dụng bữa ăn.” 
Ta đã trả lời “không với nàng ấy.” 


' Xem thêm câu chuyện 545, Vidhurajatakam - Bổn sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura, của tập 
Jatakapdal]i - Bổn Sanh 3 (TTPV tập 34, từ trang 226 - 358). 
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1393. Etadisam brahmana disva' yakkham 
puccheyya poso sukhamasasano,”? 
utthehi tam? pañJalikah1 puccha" 
dev1 nusi tvam uda manusIĩ nu. 


1394. Yam tvam sukhenabhisamekkhase mam 
bhuñJassu bhattam 1tI mam vadesi, 
puccham1 tam nari mahanubhave 
dev1 nusi tvam uda manusĩ nu. 


1395. DevI aham sankha mahanubhava 
1dhagata sagaravarimajJjhe, 
anukampika no ca padutthacitta 
tameva" atthaya idhagatosmI.° 


1396. Idhannapanam sayanasanañca 
yananl nana vividhanl sankha, 
sabbassa tyaham patipadayami 
vam kiñc1 tuyham manasabhipatthitam. 


1397. Yam kiñci yitthamva hutam va” mayham 
sabbassa no 1ssara tvam sugatte, 
sussomI subbhu suvilakamajjhe? 
kissa me kammassa ayam vipako. 


1398. Ghamme pathe brahmana ekabhikkhum 
ugghattapadam? tasitam kilantam, 
patIpadayr" sankha upahanahI'' 
sa dakkhina kamaduha tava]Ja. 


1399. Sa hotu nava phalakũpapanna 
anavassuta erakavatayutta, 
aññassa yanassa na hettha'” bhumi 
a]Jeva mam molinim papayassu. 


14O0O. Sa tattha vitta'” sumana patita 
navam sucittam abhinimminIitva, ° 
adaya sankham purisena saddhim 
upanayI nagaram sadhu ramman ti. 
4. SankhaJatakam. 


' đisvãna - Ma, Syã. 

ˆ sukhamäsisãno - Ma. 

3 nam - Ma, Syã, PTS. 

* pañjalikãbhipuccha - Ma, Syä, PTS. 


* taveva - Ma, Syã, PTS. ? ussatthapadam - Syã. 
° iđhãgatäsmi - Ma, Syã, PTS. '° patipadayi - Sya, PTS. 
7 vitthañca hutañca - Ma, Syä. '! npahanäni - Ma, Syã. 
Š susoni subbhamu suvilaggamajjhe - Ma; '* na h atthi - PTS. 
sussoni subbhã suvilakamajjhe - Syã; '3 tutthacittã - Syã. 
sussoni subbhuru vilãkamajjhe - PTS. '* abhinimminitvã - Ma, Syä, PTS. 
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1393. “Thưa vị Bà-la-môn, sau khi nhìn thấy hạng Dạ-xoa như thế ấy, con 
người đang mong mỏi hạnh phúc có thể yêu cầu. Tôn ông nên đứng lên, chắp 
tay lại, và hỏi vị ấy rằng: “Vậy nàng là nữ thần hay là nữ nhân loại?” 


1394. “Thưa vị nữ nhân có đại năng lực, bởi vì nàng quan sát tôi với vẻ 
cảm thông và nói với tôi rằng: “Ông hãy thọ dụng bữa ăn.' Vì thế, tôi xin hỏi 
nàng rằng: “Vậy nàng là nữ thần hay là nữ nhân loại?” 


1395. “Này Sankha, thiếp là nữ thần có đại năng lực. Thiếp đã đi đến nơi 
này từ giữa lòng nước của đại dương. Là người có lòng thương xót và không 
có tâm ý xấu xa, thiếp đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính ông. 


1396. Này Sankha, cơm ăn nước uống, và chỗ nằm ngồi ở nơi này, các 
phương tiện di chuyển đủ các loại khác nhau, thiếp cung cấp cho ông tất cả, 
bất cứ điều gì được ông ước nguyện đều là của ông.” 


1397. “Thưa vị nữ thần có cơ thể xinh xắn, bất cứ vật dâng hiến hay vật 
cúng tế nào của tôi, nàng là chúa tể của tất cả thiện nghiệp ấy của chúng tôi. 
Thưa vị nữ thần có mông đẹp, có lông mày khéo, có eo thon xinh, nghiệp nào 
của tôi mà có được quả thành tựu này?” 


1398. “Này Bà-la-môn, ông đã trao tặng đôi dép đến vị tỳ khưu bị khát 
nước, đang mệt nhọc, có bàn chân bị tổn thương ở trên con đường vào mùa 
nóng. Này Sankha, việc cúng dường ấy là nguồn ban phát các điều mong 
muốn của ông ngày hôm nay.” 


1399. “Hãy hiện ra chiếc thuyền được tạo thành bởi những tấm ván gõ, 
không bị thấm nước, được bám chặt vào làn gió bởi cánh buồm, bởi vì ở nơi 
đây không là vùng đất cho phương tiện di chuyển nào khác. Hãy giúp cho tôi 
đến được thành phố Molinï nội trong ngày hôm nay.” 


14OO. “Tại nơi ấy, ở giữa biển khơi, vị tiên nữ ấy, với tâm vui vẻ, với thiện 
ý, được hài lòng, sau khi hóa hiện ra chiếc thuyền được tô màu khéo léo, đã 
đón rước Sankha cùng với người hầu, rồi đã đưa đến thành phố tốt đẹp, đáng 
yêu.” 
4. Bổn Sanh Bà-la-môn Sankha. [442] 
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14O1. Yo te Inam visalakkhim piyam sammillahasinim, ' 
adaya bala gaccheyya kinnu kayIrasi brahmana. 


1402. DppaJJa” me na mucceyya” na me mucceyya' jIvato, 
raJamva vipula vutthi khippameva nivaraye. 


1403. Yannu pubbe vikatthittho balamhi va apassito, 
svaJJa” tunhIkakodanm1° sanghatIm sibbamacchas1. 


1404. Uppa]JI me na muccittha” na me muccittha jvato, 
raJamva vipula vutthi khippameva nivarayim. 


1405. Kinte uppaJJI no mucec1 kinte no'° mucci JIvato, 
rajamva vipula vutthi katamam tvam nIvaray1.'' 


1406. Yamhi jJate na passati aJate sadhu passati, 
so me uppaJJI no mueccï? kodho dummedhagocaro. 


1407. Yena Jatena nandanti amitta dukkhamesino, 
so me uppaJji no mucei? kodho dummedhagocaro. 


1408. Yasmiñca Jayamanasmim'” sadattham navabuJJhatl, 
so me uppaJJI no mueccï” kodho dummedhagocaro. 


1409. Yenabhibhuto kusalam JahatI 
parakkare vipulañcap1 attham, 
sa bhimaseno balava pamaddi 
kodho maharaja na me amuccatha. 


1410. Katthasmim matthamanasmim' pavako nama Jayati, 
tameva kattham dahati'” yasma so Jayate gø1n1. 


' samhitabhasinim - Ma; 7 muñcittha - Sya. 
sammillabhasinim - PTS.  muñcittha - Syã; mucceyya - PTS. 

“uppajje - Ma; Syã. ? muñci - Syã. 

3 muñceyya - Sya. '° na - Ma, Syã. 

* vikatthito - Syã. '! nivãrayi - Ma, Syã. 

” svajja - Ma. '* jayamanamhi - Ma. 

”“ tunhikato dãni - Ma, Syã; '3 manthamäãnasmim - PTS. 
tunhikkhako dãni - PTS. '* đahati - Syä. 
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14O1. “Phưa vị Bà-la-môn, nếu có người dùng vốõ lực bắt đem đi người phụ 
nữ có mắt to, đáng yêu, có nụ cười thân thiện của ngài, thì ngài có thể làm 
gì?” 


1402. “Nếu nó khởi lên ở tôi thì nó không thể thoát ra, nó không thể thoát 
ra khỏi tôi chừng nào tôi còn sống. Tựa như cơn mưa lớn dập tắt bụi bặm, tôi 
có thể chặn đứng nó vô cùng nhanh chóng.” 


1403. “Điều mà ngài đã khoe khoang trước đây, dường như đã được dựa 
vào sức mạnh. Hôm nay, ngài đây là người im lặng. Giờ này, ngài ngồi may 
tấm y khoác ngoài.” 


1404. “Nó đã khởi lên ở tôi và đã không thoát ra, nó đã không thoát ra 
khỏi tôi chừng nào tôi còn sống. Tựa như cơn mưa lớn dập tắt bụi bặm, tôi đã 
chặn đứng nó vô cùng nhanh chóng.” 


14O5. “Cái gì đã khởi lên ở ngài và đã không thoát ra? Cái gì đã không 
thoát ra khỏi ngài chừng nào ngài còn sống? Tựa như cơn mưa lớn dập tắt 
bụi bặm, ngài đã chặn đứng cái gì?” 


1406. “Cái nào khi khởi lên thì con người không nhìn thấy, khi không 
khởi lên thì con người nhìn thấy rõ ràng, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên 
ở tôi và đã không thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1407. Do cái nào khởi lên mà những kẻ thù, những kẻ tìm kiếm sự khổ 
đau, được hân hoan, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên ở tôi và đã không 
thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1408. Và khi cái nào đang được khởi lên khiến con người không còn nhận 
biết việc có sự lợi ích, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên ở tôi và đã không 
thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1409. Con người từ bỏ việc thiện và còn bỏ bê luôn cả việc lợi ích lớn lao 
khi bị chế ngự bởi đạo quân (ô nhiễm) ghê rợn, bởi kẻ hủy diệt có sức mạnh, 
bởi sự giận đữ, tâu đại vương, tôi đã không thoát ra khỏi điều ấy. 


1410. Khi thanh gỗ đang được cọ xát thì có cái gọi là lửa sanh ra. Chính 
cái ấy đốt cháy thanh gõ, từ đó, nó sanh ra ngọn lửa. 
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1411. Evam mandassa posassa balassa avIJanato, ' 
sarambha Jayate kodho sopl teneva dayhaHi. 


1412. Ags1va tinakatthasmim kodho yassa pavaddhati, 
nih1yati tassa yaso kalapakkheva candima. 


1413. Anindho? dhumaketuva" kodho yassupasammati, 
apuratI tassa yaso sukkapakkheva candima ”H. 
5. Cullabodh1Jatakam. 


1414. Sattahamevaham pasannacitto 
puññatthiko acarim"° brahmacariyam, 
athaparam yam caritam mamayidam” 
Vassanl paññasa samadhikani 
akamako vapl” aham caramI, 
etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jJIvatu yaññadatto. 


1415. Yasma danam nabhinandim kadaci 
disvanahanm” atithim vasakale, 
na capi me appiyatam avedum 
bahussuta samana brahmana ca” 
akamako va hï'° ham dadami, 
etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jJnvatu yaññadatto. 


1416. Asiviso tata pahitatejo 
yo tam adamsl'' bilara'? udicca 
tasmiñca me applyataya a]Ja, 
pItarañca” te natthi koci viseso 
etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jJIvatu yaññadatto. 


1417. Santa danta yeva' paribbaJanti 
aññatra kanha anakamarupa, ° 
dipayana kissa JIgucchamano 
akamako carasl brahmacariyam. 


' bãalassa-m-avijanato - PTS. Š đisvanaham - Ma, Syä. 
“ anedho - Ma, PTS; anindo - Syã. ? samanabrahmanä ca - Ma, Syã, PTS. 
3 đhũmaketiva - Ma, Syä. '° vani - Ma, Syã. 
* culabodhijatakam - Ma. '! ađamsi - Ma, Syã; adatthi - PTS. 
Ÿ acarim - Ma; ãcari - Syã. ' sacara - Ma; bi]ãrä - Syã; patarã - PTS. 
° mamedam - Ma; '3 pitarl ca - Ma, Syã, PTS. 
mamäyidam - PTS. '* ve ca - Syã. 
7 vã hi - PTS. '' natthãkãmarũpa - Ma. 
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1411. Tương tự như vậy, sự giận dữ khởi lên từ sự nóng nảy của kẻ đần 
độn, ngu dốt, không nhận thức, kẻ ngu dốt ấy cũng bị đốt nóng bởi chính sự 
giận dữ. 


1412. Ví như ngọn lửa gia tắng ở cỏ và củi, kẻ nào có sự giận dữ gia tăng, 
thì danh tiếng của kẻ ấy bị sút giảm, tựa như mặt trăng vào thời kỳ hạ huyền 
bị khuyết dần. 


1413. Ví như ngọn lửa không có nhiên liệu, người nào có sự giận dữ được 
yên lặng, thì danh tiếng của người ấy trở nên đầy đủ, tựa như mặt trăng vào 
thời kỳ thượng huyền được tròn dần.” 

5. Bổn Sanh Tiểu Giác Ngộ. [443 Ì 


1414. “Là người mong mỏi phước báu, có tâm tịnh tín, tôi đã thực hành 
Phạm hạnh trong bảy ngày. Rồi việc thực hành khác nữa của tôi là năm mươi 
năm về thiền định. Mặc đầu không có sự mong muốn, tôi cũng vẫn thực hành 
(Phạm hạnh). Do sự chân thật này, cầu mong có sự an lành, chất độc được 
tiêu tan, bé trai Yaññadatta hãy sống.” 


1415. “Mặc dù tôi không bao giờ thích thú việc bố thí khi tôi nhìn thấy 
người khách lạ vào thời điểm họ đi tìm chỗ ngụ, và ngay cả các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn học rộng cũng đã không biết được tâm trạng không ưa thích của 
tôi. Mặc đầu không có sự mong muốn, tôi cũng vẫn bố thí. Do sự chân thật 
này, cầu mong có sự an lành, chất độc được tiêu tan, con trai Yaññadatta hãy 
sống.” 


1416. “Này con thương, con rắn độc có nhiều oai lực đã cắn con sau khi 
phóng ra khỏi hang, và tâm trạng không ưa thích của mẹ ngày hôm nay đối 
với con rắn cũng như đối với cha con là không có gì khác biệt. Do sự chân 
thật này, cầu mong có sự an lành, chất độc được tiêu tan, con trai Yaññadatta 
hãy sống.” 


1417. “Các bậc an tịnh, đã được rèn luyện, xuất gia (la thế tục), không có 
vẻ là không mong muốn, ngoại trừ vị Kanha. Thưa ngài Dipayana, trong khi 
ngài chán ghét, không mong muốn (việc tu tập), vì lý do gì ngài vẫn thực 
hành Phạm hạnh?” 
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1418. Saddhaya nikkhamma punaml' nivatto 
so elamugova? balo? vatayam, 
etassa vadassa JIgucchamano 
akamako caramI brahmacariyam, 
viññuppasatthañca! satañca thanam 
evampaham puññakaro bhavamI. 


1419. Samane tuvam brahmane addhike ca 
santappayasIl annapanena bhikkham,) 
opanabhutam ca” gharam tavayidam” 
annena panena upetarupam, 
atha kissa vadassa JIgucchamano 
akamako danamimam dadasi. 


1420. Pitaro ca me asum” pitamaha ca 
saddha ahu? danapatI vadaññu 
tam kullavattam'° anuvattamano, 
maham kule antimagandhino'' ahum 
etassa vadassa Jigucchamano 
akamako danamimam dadasi. 


1421. Daharim kumarim asamatthapaññam 
yam tanayIm ñatikula sugatte 
na cap1'ˆ me applyatam avedl, 
aññatra kama paricarayanti” 
atha kena vannena maya te'* hoti 
samvasadhammo ahu evarupo. 


1422. Ara dure na idha' kadãci atthi 
parampara nama kule Imasmim 
tam kullavattam'""° anuvattamana, 
maham kule antimagandhim ahum 
etassa vadassa Jigucchamana 
akamika baddhacarasmI!' tuyham. 


1423. Mandavya bhasissam abhasaneyyam'” 
tam khamyatam puttahetu mama]Ja, '° 
puttapema na idha'” paratthi kiãci 
so no ayam jJIvati yaññadatto ”ti. 
6. KanhadipayanajJatakam.” 


' puna - Syã. ° vapi - PTS. 

“elamũigova - PTS. pArIcarayanta - Ma, Sya. 
3 capalo - Syã. may hi - Ma, Syä. 

* viãñũpasatthañca - Syã, PTS. nayidha - Ma, Syã. 

* bhikkhum - PTS. paddhacaramhi - Ma; 


3 
4 
Š 
6 


5 opanabhutamva - Ma, Syã, PTS. patthacaraml - Syä; 

”tavayidam - PTS. baddha carãmi - PTS. 

ở asu - Syã, PTS.  bhãsim yamabhäsaneyyam - Ma. 
° ahum - Ma; ahu - Syã. Š puttakahetu majja - Ma. 

'° kũñlavattam - Sya. ? nayidha - Syã. 

'' antimagandhano - Ma. ” mandabyajãtakam - Syã. 
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1418. “Sau khi ra đi vì niềm tin, kẻ nào quay trở lại (cuộc sống thế tục), kẻ 
ấy tựa như người điếc và câm; người này quả thật là kẻ ngu sĩ! Bởi vì lời nói 
ấy, trong khi ta chán ghét, không mong muốn (việc tu tập), ta vẫn thực hành 
Phạm hạnh. Còn có sự ca ngợi của những người hiểu biết và địa vị dành cho 
những người tốt; dầu là như vậy, ta cũng là người tạo được nghiệp thiện. 


1419. Ông đã làm hài lòng các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, và các khách 
lữ hành về vật thực với cơm ăn và nước uống. Và ngôi nhà này của ông có 
hình thức như là cái giếng nước đầy đủ cơm ăn và nước uống. Vậy thì, bởi vì 
lời nói gì mà trong khi ông chán ghét, không mong muốn (việc bố thí), ông 
vẫn ban phát việc bố thí này?” 


1420. “Cha và ông nội của tôi đã là những người có niềm tin, đã là những 
người thí chủ rộng lượng. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, chớ 
để tôi trở thành kẻ hủ bại nhất trong gia tộc! Bởi vì lời nói ấy, trong khi tôi 
chán ghét, không mong muốn (việc bố thí), tôi vẫn ban phát việc bố thí này.” 


1421. “Hỡi cô nàng có cơ thể xinh xắn, ta đã rước nàng, người thiếu nữ trẻ 
trung có trí tuệ còn chưa đầy đủ, từ thân quyến gia tộc. Nàng cũng đã không 
cho biết về tình trạng không yêu mến đối với ta, trong khi nàng hầu hạ ta 
không có sự mong muốn. Vậy bởi vì lý do gì mà tình trạng sống chung của 
nàng với ta đã có hình thức như vậy?” 


1422. “Từ thời xa xưa, không bao giờ có việc gọi là thay đổi chồng ở gia 
tộc này. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, chớ để thiếp trở 
thành kẻ hủ bại nhất trong gia tộc! Bởi vì lời nói ấy, trong khi thiếp chán 
ghét, không mong muốn, thiếp vẫn là người làm công việc hầu hạ đối với 
chàng. 


1423. Này chàng Mandavya, thiếp đã nói lời không nên nói. Mong chàng 
hãy tha thứ điều ấy cho thiếp hôm nay vì nguyên nhân của đứa con trai. 
đây, không có bất cứ cái gì khác so với tình thương dành cho đứa con trai. Lời 
nói ấy đối với chúng ta là Yaññadatta này được sống.” 

6. Bổn Sanh Ẩn Sĩ KanhadIpäyana. [444] 
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1424. Ña cahametam' JanamI kovayam kassa cati va,” 
yatha sakho vadï° evam nigrodha kinti maññasil. 


1425. Tato galavinItena purIsa nharimsu! mam, 
datva mukhapaharani” sakhassa vacanam kara. 


1426. EtadIsam dummatina akataññuna”°dubbhina, 
katam anariyam sakhena sakhinã'" te Janadhipa. 


1427. Na cahametam' Janaml nap1 me koci samsatl, 
yamme tvam samma akkhasi sakhena kaddhananm" katam. 


1428. Sakhinam sajIvakaro? mama sakhassa cibhayam, 
tvam no 1ssariyam'" data manusessu mahaggatam,'' 
tayamha labhita iddh1'” ettha me natth1 samsayo. 


1429. YathapI b1jam aggismim'” dayhati na viruhati, 
evam katam asappurise nassatI na viruhaHI. 


1430. Kataññumhi ca posamhi silavante ariyavuttine, 
sukhette viya b1JanI katam tamhi na nassatl. 


1431. Imañca'*Jammam nekatikam asappurIsacintakam, 
hanantu sakham satthrhi' nassa IcchamI JIvitam. 


1432. Khamyatassa'° maharaJa pana duppatlanaya, '” 
khama deva asappurlsassa nassa 1cchamaham vadham. 


1433. Ñigrodhameva seveyya na sakhamupasamvase, 
nigrodhasmim matam seyyo yañce sakhasmi JIvitan ”tI. 
7. Ñigrodhajatakam. 


' na vahametam - Ma, Syã, PTS. ? sajIvaikaro - Syã. 

° vati va - Ma, PTS; cãri vã - Syä. ° nosissariyam - Ma, Syã, PTS. 

3 cari - Ma; vadi - Syã. ' mahantatam - Ma, PTS. 

* niddhãpayimsu - PTS. *“ tayama labhita iddhi - Ma; 

” mukhappahärãäni - Syã. tuyhamha labbhita iddhi - Sya. 

° akataññuna - Ma, PTS; * bljamaggimhi - Ma. 
akataññena - Syã. *“imam - Ma. 

” sakhinä - Ma, Syã, PTS. * satthi - Ma, Syã, PTS. 

* karanam - Ma; 5 khamatassa - Ma, Syã. 
katanam - PTS. 7 pãnã na patiãnayä - Ma. 
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1424. “Giống như Sakha đã nói: “Ta không biết người này. Người này là ai 
hay là thuộc về ai? Như vậy, này bạn Nigrodha, bạn nghĩ thế nào? 


1425. Do bị nắm lấy ở cổ, các gia nhân, những kẻ tuân hành lệnh của 
Sakha, đã quẳng tôi ra khỏi nơi đó, sau khi đã cho những cú đấm vào mặt của 
tôi. 


1426. Tâu quân vương, việc không cao thượng như thế ấy đã được thực 
hiện bởi kẻ có tâm xấu xa, kẻ vô ơn bạc nghĩa, kẻ phản bội Sakha, bạn của bệ 
hạ.” 


1427. “Này khanh, Trãm không biết việc này, và cũng không ai tâu cho 
trãm việc mà khanh vừa nói với trãm, là việc kéo đi do Sakha đã làm. 


1428. Khanh là người tạo ra cuộc sống cho bạn bè, cho cả hai người là 
trãm và Sakha. Khanh là người ban cho chúng tôi vương quyền, địa vị quan 
trọng ở loài người. Quyền uy của chúng tôi đã đạt được là do khanh, về việc 
này trãm không có hoài nghi. 


1429. Cũng giống như hạt giống bị đốt cháy ở ngọn lửa thì không nảy 
mầm, tương tự như vậy, việc đã làm cho người xấu thì bị tiêu hoại, không 
tăng trưởng. 


1430. Còn ở người biết ơn, có giới, có hành vi cao thượng, thì việc đã làm 
cho người ấy không bị tiêu hoại, ví như các hạt giống được gieo ở thửa ruộng 
tốt.” 


1431. “Các khanh hãy dùng những cây giáo giết chết gã Sakha hèn hạ này, 
kẻ lường gạt, kẻ có suy nghĩ của tiện nhân, trãm không muốn gã này sống.” 


1432. “Tâu đại vương, xin hãy tha thứ cho kẻ này, bởi vì mạng sống (của 
người đã chết) là khó lấy lại. Tâu bệ hạ, xin ngài tha thứ cho kẻ xấu, thần 
không mong muốn cái chết của gã này.” 


1433. “Con nên phục vụ chỉ riêng Nigrodha, chớ có sống thân cận với 
Sakha. Thà bị chết ở nơi NÑigrodha còn tốt hơn nếu phải sống cùng Sakha.”' 
7. Bổn Sanh Vua Nigrodha. [445] 


' Giống câu kệ s82o của bộ Kinh Apadaãnapali - Thánh Nhân Kú Sự tập 2, trang 317. 
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1434. Na takka]a' santi na alupani7 
na bilaliyo? na kalamban!! tata, 
eko araññamhi susanamaJjhe 
kimatthiko tata khanas1 kasum. 


1435. Pitamaho tata sudubbalo te 
anekavyadhrhi dukhena'° phuttho, 
tamajjaham nikhanissamIi sobbhe 
na hissa tam jJIvitam rocayam. 


1436. Sankappametam patiladdha papam” 
accahitam kamma karosi luddam, 
mayapl tata patilacchase tuvam 
etadisam kamma JjJarupanIto, 
tam kullavattam” anuvattamano 
ahampi tam nikhanissami sobbhe. 


1437. Pharusahi vacahi pakubbamane? 
asaJJa mam tvam vadase kumara, 
putto mama” orasako samano 
ahitanukampi'° me'' tvamsi putta. 


1438. Na taham” tata ahitanukampl 
hitanukamp” te ahampI1” tata, 
papañca tam kamma pakubbamanam 
arahaml no varayitum tato hi." 


1439. Yo mataram pitaram va vasIttha'° 
adusake himsati papadhammo, 
kayassa bheda abhisamparayam 
asamsayam so nirayam paretl. 


1440. Yo mataram pitaram va vasittha'° 
annena panena upatthahati, 
kayassa bheda abhisamparayam 
asamsayam so sugatim pareti. ” 


1441. Na me tvam putta ahitanukampi 
hitanukampi'` me tvamsI putta, 
ahañca tam'3 matara vuccamano 
etadisam kamma karomi luddam. 


' takkalã - Ma, Syã. ° ahitanukampi - Ma, Syä. 

ˆ aluvãni - Ma. ' mama - Ma. 

ở vilaliyo - Syã. “tyaham - Syã. 

* kalambani - Ma. 3 hitanukampi - Ma, Syã. 

” dukkhehi - Syä. * ahañhi - Syã. 

5 pãpakam - Ma, Syã. ” tato - Ma. 

 kilavattam - Syã. 5 vo mãtaram vã pitaram savittha - Ma, Syã. 
* pakubbamãno - Ma, Syä, PTS. upeti - Ma, Syã. 

” mamam - Ma, Syã. ` te - Syã. 
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1434. “Thưa cha, không có củ fakkala, không có củ alupa, không có củ 
bilah, không có củ kalamba. Thưa cha, một mình ở trong rừng, giữa nơi mộ 
địa, cha đào cái hố vì mục đích gì?” 


1435. “Này con, bị tác động bởi sự khổ đau do nhiều căn bệnh, ông nội 
của con có sức khỏe rất kém. Hôm nay, cha sẽ chôn ông ở trong huyệt, bởi vì 
cha không vui thích khi ông nội có cuộc sống như thế ấy.” 


1436. “Cha gây nên nghiệp vô cùng tai hại, tàn bạo, sau khi đạt đến ý định 
độc ác ấy. Thưa cha, cha cũng sẽ nhận lãnh nghiệp như thế ấy do con, khi cha 
đã già. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, con cũng sẽ chôn cha ở 
trong huyệt.” 


1437. “Này con trẻ, trong khi làm vậy, con đã đối đầu và nói với cha bằng 
những lời nói độc ác. Này con tral, trong khi là con trai ruột của cha, con 
cũng đã không có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của cha.” 


1438. “Thưa cha, không phải là con không có lòng thương tưởng đến sự 
lợi ích của cha. Thưa cha, con cũng có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của 
cha. Trong khi cha đang làm hành động độc ác ấy, con có khả năng để cản 
ngăn chúng ta khỏi làm chính công việc ấy. 


1439. Này Vasittha, kẻ nào có bản tánh độc ác, hãm hại mẹ hoặc cha là 
những người không đồi bại, do sự hoại rã của thân, vào kiếp kế tiếp, kẻ ấy sẽ 
đi đến địa ngục một cách chắc chắn. 


1440. Này Vasittha, người nào phụng dưỡng mẹ hoặc cha với cơm ăn và 
nước uống, do sự hoại rã của thân, vào kiếp kế tiếp, kẻ ấy sẽ đi đến cảnh giới 
an vui một cách chắc chắn.” 


1441. “Này con trai, không phải là cha không có lòng thương tưởng đến sự 
lợi ích của con. Này con trai, con cũng có lòng thương tưởng đến sự lợi ích 
của cha. Và cha, trong khi bị mẹ của con xúi giục, cha mới gây nên nghiệp tàn 
bạo như thế ấy.” 
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1442. 


1443. 


1444. 


1445. 


1446. 


1447. 


1448. 


Ya te sa bhariya anarlyarũpa 
mata mamesa sakiya Janettl, 
niddhapayetam' saka agara 
aññamp te sa dukhamavaheyya.” 


Ya te sa bhariya anariyarupa 
mata mamesa sakiya Janetti, 
danta karenuva vasupanita 

sa papadhamma punaravaJatu ”ti. 


Dasakanipato 


8. TakkalaJatakam.? 


Kinte vatam kimpana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayam vIpako, 
akkhahi me brahmana etamattham 
kasma hi tumham' dahara na miyare. 


Dhammam carama na musa bhanama 
papani kammanl vivaJJayama,° 
anariyam parIvaJJemu” sabbam 

tasma hi amham dahara na miyare. 


Sunoma dhammam asatam satam ca 
na capI dhammam asatam rocayama, 
hitva asante na Jahama sante 

tasma hi amham dahara na mIyare. 


Pubbeva daãna sumana bhavama 
dadampi ce? attamana bhavama, 
datvapl ce?° nanutappama'" paccha 
tasma hi amham dahara na miyare. 


Samane mayam brahmane addhike ca 
vanTibbake'' yacanake da]idde, ° 
annena panena abhitappayama 

tasma hi amham dahara na miyare. 


' nddhãpaye tañca - Ma; 
niddhapaye tañca - Syã; 
niddhamase tam - PTS. 

* dukkham ävaheyya - PTS. 

* takkalajatakam - PTS. 

“tuyham - PTS. 

” miyyare - Ma, Syäã, evam sabbattha. 
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5 barivajjayama - Ma. 

7 parivajjema - Sya. 

ở tasmã tỉ - PTS, evam sabbattha. 
° ve - Ma, Syã. 

'° nãnutapäma - Ma, Syã. 

'! vanibbake - Ma, PTS. 

' dalidde - Ma, Syã, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1442. “Người vợ của cha có dáng vẻ không thánh thiện. Bà ấy là mẹ của 
con, là người mẹ ruột. Cha nên đuổi bà ấy ra khỏi nhà của mình. Bà ấy còn có 
thể đem lại cho cha sự khổ đau khác nữa.” 


1443. “Người vợ của cha có dáng vẻ không thánh thiện. Bà ấy là mẹ của 
con, là người mẹ ruột. Tựa như con voi cái đã được huấn luyện, đã được khép 
vào kỷ cương, hãy cho người đàn bà có bản tánh xấu xa ấy trở về nhà.” 

8. Bổn Sanh Củ Takkala. [446 ] 


14444. “Sự hành trì của ngài là gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của ngài là gì? 
Quả thành tựu này là của việc nào đã khéo được thực hành? 

Thưa Bà-la-môn, xin ngài hãy giải thích cho tôi về sự việc này, 

vì sao những người trẻ tuổi của ngài không bị chết (lúc còn trẻ)?” 


1445. “Chúng tôi thực hành thiện pháp, chúng tôi không nói lời dối trá, 
chúng tôi từ bỏ hắn các việc làm độc ác, chúng tôi lánh xa tất cả việc không 
thánh thiện; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết 
(lúc còn trẻ). 


1446. Chúng tôi nghe giáo lý của những kẻ không tốt và của những vị tốt, 
nhưng chúng tôi không thích thú giáo lý của những kẻ không tốt. Sau khi từ 
bỏ những kẻ không tốt và không từ bỏ những vị tốt; chính vì thế, những 
người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1447. Ngay trước việc bố thí, chúng tôi có thiện ý; và trong lúc bố thí, 
chúng tôi hoan hỷ; bố thí xong, chúng tôi không hối tiếc sau đó; chính vì thế, 
những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1448. Chúng tôi làm hài lòng các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, các khách 
lữ hành, những người cùng khổ, những người ăn xin, những người nghèo đói 
với cơm ăn và nước uống: chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi 
không bị chết (lúc còn trẻ). 
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1449. Mayañca bhariya' natkkamama 
ambhe ca bhariya? natikkamanti, 
aññatra tahI brahmacariyam carama 
tasma hi amham dahara na mIyare. 


1450. Panatipata viramama sabbe 
loke adinnam parivajJayama, 
amaJJapa no ca? musa bhanama 
tasma hi amham dahara na mIyare. 


1451. Etasu ce Jayare suttamasu” 
medhavino honti pahutapañña,° 
bahussuta vedaguno” ca honti 
tasma hi amham dahara na mIyare. 


1452. Matapita ca? bhaginI bhataro ca 
putta ca dara ca mayañca sabbe, 
dhammam carama paralokahetu 
tasma hi amham dahara na miyare. 


1453. Dasa ca dasso” anuJIvino ca 
parlcaraka kammakara ca sabbe, 
dhammam caranti paralokahetu 
tasma hi amham dahara na mIyare. 


1454. Dhammo have rakkhati dhammacarim 
dhammo sucinno sukhamavahati, 
esanisamso dhamme sucinne 
na duggatim gacchati dhammacar. 


1455. Dhammo have rakkhati dhammacarim 
chattam mahantam viya vassakale, 
dhammena gutto mama dhammapalo 
aññassa atthIn1 sukhi kumaro ”tI. 
9. MahadhammapalaJatakam. 


' bhariyam - Ma, Syã, PTS. ° bahũtapaññä - Syä. 
° bhariyäpi amhe - Syã. ” vedagunä - Syä. 

* nopi - Ma, Syã. ở mãtäpitaro - Sya. 

* ve - Ma, Syä, PTS. ° dãsyo - Ma; 

” suggaväsu - PTS. dãsi - Syä. 
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1449. Chúng tôi không phản bội những người vợ, và những người vợ 
không phản bội chúng tôi, ngoài những người vợ ấy ra, chúng tôi gìn giữ sự 
thanh khiết (đối với những người phụ nữ khác); chính vì thế, những người 
trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1450. Tất cả chúng tôi chừa bỏ việc giết hại mạng sống, chúng tôi lánh xa 
việc trộm cắp ở thế gian, không có việc uống chất say, và không có việc chúng 
tôi nói dối; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết 
(lúc còn trẻ). 


1451. Những đứa con sanh ra từ những người phụ nữ tuyệt vời ấy là 
những người thông minh, có nhiều trí tuệ, học rộng, và hiểu biết sâu sắc; 
chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1452. Những người mẹ, những người cha, những chị em gái, những anh 
em trai, những người con trai, những người vợ, và tất cả chúng tôi thực hành 
thiện pháp vì nguyên nhân của đời sau; chính vì thế, những người trẻ tuổi 
của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1453. Các tôi trai, các tớ gái, và những người sống phụ thuộc, những 
người hầu cận, và những người làm công, tất cả đều thực hành thiện pháp vì 
nguyên nhân của đời sau; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi 
không bị chết (lúc còn trẻ). 


1454. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp. Thiện 
pháp khéo được thực hành đem lại sự an lạc. Điều này là quả báu khi thiện 
pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành thiện pháp không đi đến 
cảnh giới khổ đau.' 


1455. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp, ví 
như chiếc lọng to lớn bảo vệ con người vào thời điểm của cơn mưa. Con trai 
Dhammapala của tôi được bảo vệ bởi thiện pháp; các khúc xương là của 
người khác, con trai của tôi được an vuI.” 

o9. Đại Bổn sanh Dhammapala. [447] 


' Giống câu kệ 303 của tập Kinh Theragathãpd]i - Trưởng Lão Kệ, trang 101. 
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1456. Ñasmase katapapamhi nasmase alikavadine, 
nasmasattatthapaññamhi atisantepi nasmase. 


1457. Bhavanti heke purisa gopIpasakaJatika, ' 
ghasanti? maññe mittani vacaya na ca kammuna.` 


1458. SukkhañJalIT paggahita! vacaya paligunthita,° 
manussaphegsu naside yasmim natthi kataññuta. 


1459. Na hi aññañña”cIttanam Itthinam purisana" va, 
nanava katva samsaggam tadisampi nasmase.” 


1460. Anariyakammam okkantam'"° atthetam'"' sabbaghatinam, 
nIsitamva patIcchannam tadisampi nasmase.'° 


1461. Mittarupenidhekacce'? sakhallena' acetasa, 
vividhehi upayehi'° tadisamp1 nasmase. '° 


1462. Amisam vã dhanam väpi yattha passati tadiso, 
dubhim" karoti dummedho tañca Jhatvana ° gacchatl. 


1463. Mittarupena bahavo channa sevanti sattavo, 
Jahe kapurisehete kukkuto viya senakam. 


1464. Yo ca uppatitam attham na khippamanubujjhatl,'” 
amittavasamanveti paccha ca-m-anutappat. ° 


1465. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
mucecate sattusambadha kukkuto viya senaka. 


1466. Tam tadisam kutamivodditam” vane 
adhammikam niccavidhamsakarinam, 
ara vivaJJeyya naro vieakkhano 
senam yatha kukkuto vamsakanane ”tI. 
10. KukkutaJatakam. 


' gopipäsikajãtikã - Sya. ' athetam - Ma. 


° phamsanti - PTS. ? mittavasenidhekacce - Syã. 

3 kammanãä - PTS. 3 sakhalyena - Ma, Syä. 

* sukkhañjalipaggahita - Ma, Syã. * upãyanti - Ma, Syã. 

” paligunthitä - Ma, Syä, PTS. ” dubbhim - Ma, Syã. 

° aññoñña - Syã; aññasa - PTS. ° hantvãna - Ma, Syã. 

7 purisãnam - PTS.  khippameva na bujjhati - Syã. 
Š nănävikatvä - Ma, Syä. Š bacchã ca anutappati - Ma; 

° na vissase - Syã. pacchava anutappati - Sya. 

'° kammaukkantam - Syä. ? kũtamivodditam - Ma, Syã. 
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1456. “Không nên tin cậy người làm ác, không nên tin cậy người nói 
không thật, không nên tin cậy người chỉ biết lợi ích của bản thân, ngay cả 
người làm ra vẻ an tịnh cũng không nên tin cậy. 


1457. Thật vậy, có nhiều người có bản tính thèm khát của loài bò. Tôi nghĩ 
rằng họ làm vui lòng các bạn bè bằng lời nói mà không bằng hành động. 


1458. Những người đưa ra hai bàn tay chắp lại khô khan (không thật 
tâm), che đậy bằng lời nói, là những người vô tích sự, không nên thân cận 
hạng người không biết tri ân. 


1459. Không nên thiết lập sự giao thiệp chặt chế với những người nữ, 
hoặc với những người nam có tâm thay đổi, thậm chí không nên tin cậy 
người như thế ấy. 


146o. Người phạm đến hành động không thánh thiện, (có lời nói) không 
quả quyết, là người giết hại tất cả (khi đạt được cơ hội), tựa như gươm bén 
được che đậy, thậm chí không nên tin cậy người như thế ấy. 


1461. Ở đây, một số người với vẻ ngoài bạn bè, với lời nói trau chuốt 
nhưng không xuất phát từ tâm, (có sự xoi mói lõi lầm) theo nhiều phương 
thức khác nhau, cũng không nên tin cậy người như thế ấy. 


1462. Kẻ như thế ấy nhìn thấy thức ăn hay tài sản ở nơi nào, kẻ ngu muội 
ấy lập kế hãm hại, giết chết người bạn, rồi bỏ đi.” 


1463. “Với vẻ ngoài bạn bè, nhiều kẻ thù giấu diếm (bản chất xấu xa), rồi 
thân cận; nên rời khỏi những con người tồi tệ này, tựa như con gà trống rời 
khỏi chim diều hâu. 


1464. Và người nào không mau chóng nhận biết sự việc đã sanh khởi, rồi 
đi theo sự khống chế của kẻ thù, về sau sẽ hối tiếc. 


1465. Và người nào mau chóng nhận chân sự việc đã sanh khởi, người ấy 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như con gà trống thoát khỏi chim diều 
hâu.' 


1466. Người khôn ngoan nên tránh né thật xa kẻ như thế ấy, kẻ không 
đạo đức, thường xuyên gây ra sự phá hoại, tựa như tránh né cái bãy đã được 
giăng ra ở trong rừng, giống như con gà trống tránh né chim diều hâu ở trong 
khu rừng tre rậm.” 

10. Bổn Sanh Con Gà Trống. [448] 


' Hai câu kệ 1464 và 1465 tương tự hai câu kệ 910 và 911 ở trang 247. 
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1467. Alankato mattakundal' 
malahari” harlcandanussado, 
baha paggayha kandasi 
vanamaJjhe kim dukkhito tuvam. 


1468. Sovannamayo pabhassaro 
uppanno rathapañjaro mama, 
tassa cakkayugam na vindami 
tena dukkhena Jahami JIvitam. 

1469. Sovannamayam manImayam 
lohamayam atha rũpIyamayam,) 
pavada ratham karayam1' te 
cakkayugam patipadayami” tam. 

1470. So” manavo tassa pavadi 
candasuriya” ubhayettha? bhataro, 
Sovannamayo ratho mama 
tena cakkayugena sobhaH. 


1471. Balo kho tvamsi manava 
yo tvam patthayase apatthiyam,? 
maññamI tuvam marIssasi 
na hi tvam'° lacchasi candasuriye."" 


1472. Gamanagamanamp dissati 
vannadhatu ubhayettha” vithiyo, 
peto pana neva dissatI 
ko nu kho kandatam balyataro. 


1473. Saccam kho vadesi manava 
ahameva kandatam balyataro, 
candam viya darako rudam 
petam kalakatabhipatthaye. 


1474. Adittam vata mam santam ghatasittam va pavakam, 
varIna viya osiñcam' sabbam nibbapaye daram. 

1475. AbbahI' vata me sallam yamasi hadayanissitam, ' 
yo me sokaparetassa puttasokam apanudi. 


1476. Soham abbul|hasallosmi vitasoko anavilo, 
na socaml na rodami tava sutvana manava ”tI. 
11. MattakundaliJjatakam.” 


' matthakundalr - Ma, Syã. ? patthayasi apatthayam - Syã. 
“ maladhãrï - Ma; ° tuvam - PTS. 
mãlabhãrl - PTS. ' candasuriye - Syã. 
* rũpiyamayam - Syã. “ubhayattha - Sya. 
* karissãmi - Ma, Syã. 3 kalakatambhipatthaye - Syä. 
” patilabhayämi - Syã. * osiñci - Sya, PTS. 
° atha - Syã. * abbuhi - Syã; abbahi - PTS. 
”eandimasiriyä - Ma; ° hadayassitam - Ma, Syã. 
candimasuriyä - Syã. ” matthakundalijatakam - Ma; 
ở ubhayattha - Syã. matthakundalijatakam - Syã. 
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1467. “Ngươi đã được trang điểm, có bông tai đã được đánh bóng, có 
mang tràng hoa, có thoa trầm hương màu vàng, sau khi giơ hai cánh tay lên 
rồi than khóc ở giữa khu rừng, ngươi bị khổ đau điều gì?” ' 


1468. “Khung xe làm bằng vàng, rực rỡ, được phát sanh lên cho tôi. Tôi 
không tìm ra cặp bánh xe cho nó. Vì nỗi khổ đau ấy, tôi từ bỏ mạng sống.” 


1469. “Nó làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-nl, làm bằng đồng, hay làm 
bằng bạc? Ngươi hãy nói ra, ta sẽ cho người làm chiếc xe cho ngươi. Ta sẽ 
giúp cho ngươi đạt được cặp bánh xe.” 


1470. Người thanh niên ấy đã nói với ông ấy rằng: “Ở đây, mặt trăng và 
mặt trời là anh em; cỗ xe của tôi làm bằng vàng, được chói sáng với cặp bánh 
xe ấy.” 


1471. “Này người thanh niên, ngươi quả thật khờ dại, ngươi mong mỏi vật 
không thể mong mỏi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết bởi vì ngươi sẽ không đạt 
được mặt trăng và mặt trời.” 


1472. “Việc đi và đến (của mặt trăng và mặt trời) còn được nhìn thấy. Ở 
đây, màu sắc và bản chất, lộ trình của cả hai được biết đến. Trái lại, người đã 
qua đời không được nhìn thấy. Vậy thì trong hai người đang khóc lóc, người 
nào khờ dại hơn?” 


1473. “Này người thanh niên, quả nhiên ngươi nói đúng sự thật. Trong 
hai người đang khóc lóc, chính ta là khờ dại hơn. Ta đang mong mỏi người 
chết, đã qua đời, ví như đứa bé trai đang khóc đòi mặt trăng.” 


1474. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, người ấy có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới 
nước xuống. 


1475. Khi tôi bị dày vò bởi sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn 
về người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên đã cắm vào trái 
tim của tôi. 


1476. Tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa la, 
không bị vấn đục. Này người thanh niên, sau khi lắng nghe ngươi, tôi không 
sầu muộn, không khóc lóc.”? 

11. Bổn Sanh Thiên Tử Mattakundali. [449] 


' Câu chuyện này giống như câu chuyện Thiên Cung của Ma†takundah ở Vimanaudfthupäli 
- Chuuện Thiên Cung (các cầu kệ 1209-1218) và Petauatthupali - Chuuện Ngạ Quỷ (các cầu 
kệ 186-198). 

? Ba câu kệ 1474, 1475, 1476 tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimanauotthupali - Chuyện Thiên Cung (TTPV tập 3o, trang 201), ba câu kệ 717, 718, 710 ở 
trang 2o9o, và ba câu kệ 1097, 1098, 1099 ở trang 289. 


Em 


Khuddakamkque Jatakapdl]i I Dasakanipato 


1477. Apacantap1 dicchanti santo laddhana bhoJanam, 
kimeva tvam pacamano yam na daJJja na tam samam. 


1478. Macchera ca pamada ca evam danam na diyati, ' 
puññam akankhamanena deyyam hoti vijanata. 


1479. Yasseva bhIto na dadati maccharI tadeva adadato? bhayam, 
Jighaccha” ca pipasa ca yassa bhayati maccharl, 
tameva balam phusati asmim loke paramhi ca. 


148o. Tasma vineyya maccheram dajja danam malabhibhu, 
puññanI paralokasmim patittha honti paninam. 


1481. Duddadam dadamananam dukkaram kamma kubbatam, 
asanto nanukubbanti satam dhammo durannayo. 


1482. Tasma satañca asatañca' nana hot ito øatli, 
asanto nirayam yanti santo saggaparayana. 


1483. Appasmeke” pavecchanti bahuneke° na dicchare, 
appasma dakkhina dinna sahassena samam mita. 


1484. Dhammam care yop1 samuñJakam” care 
darañca posam dadam appakasmim,? 
satam sahassanam? sahassayagInam 
kalampl nagghanti tathavidhassa te. 


1485. Kenesa yañño vIipulo mahagghato 
samena đinnassa na agghametl, '° 
katham sahassanam'' sahassayaginam 
kalampI nagghanti tathavidhassa te. 


1486. Dadanti heke visame nivittha 
Jhatva' vadhitva atha socayTtva, 
sa dakkhina assumukha sadanda 
samena dinnassa na agghameti, 
evam sahassanam'* sahassayagInam 
kalampi nagshanti tathavidhassa te ”ti. 
12. BilarakosIyaJatakam. '“ 


' điyyati - Ma, Syã, PTS. ở appakasmi pi - PTS. 

“tadevadadato - Ma, Syã. ? satasahassanam - Syã. 

3 diphaccha - PTS. '° nagghameti - Syã. 

* asatam - Ma. '! katham satam sahassãnam - Ma. 

” appampeke - Syä. '2 chetvä - Ma; ghatvä - Syä. 

° bahunäke - Syã; '3 evam satam sahassãnam - Ma. 
bahuna eke - PTS. '* bilãrakosiyajatakam - Ma, Syã; 

” samuñchakam - Ma, Syã, PTS. bi]ãrikosiyajatakam - PTS. 
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1477. “Những người tốt vẫn mong muốn bố thí, mặc dầu chưa nấu chín 
vật thực đã có được, phải chăng trong khi ông đang nấu (thức ăn), việc không 
cho là không đúng đắn? 


1478. Như vậy, vật thí không được cho ra do sự bỏn xẻn và do sự xao lãng. 
Người có sự nhận thức, trong khi mong mỏi phước báu, nên thực hành bố 
thí.” 


1479. “BỊ sợ hãi về sự đói và sự khát mà kẻ bỏn xẻn không bố thí; chính 
nỗi sợ hãi ấy có ở kẻ không bố thí. Kẻ bỏn xẻn sợ hãi về sự đói và sự khát, 
chính việc ấy đáp trả lại kẻ ngu ở đời này và ở đời sau. 


148o. Vì thế, người chiến thắng tật xấu nên dẹp bỏ tánh bỏn xẻn, nên ban 
phát vật thí. Các phước báu là nơi nương nhờ của chúng sanh trong đời vị 
lai.” 


1481. “Trong khi họ cho vật khó cho, trong khi họ làm công việc khó làm, 
những kẻ xấu không làm theo được; pháp của những người tốt là khó đạt 
đến.' 


1482. Vì thế, cảnh giới tái sanh sau kiếp này dành cho những người tốt và 
những kẻ không tốt là khác nhau, những kẻ không tốt đi địa ngục, những 
người tốt có sự đi đến cõi trời.” 


1483. “Một số người dầu có ít vẫn ban phát, một số khác có nhiều nhưng 
không bố thí. Sự cúng dường được dâng hiến (với đức tin) đầu ít ỏi, được xác 
định tương đương với một ngàn lần (sự bố thí bình thường). 


1484. Thậm chí người nào sống nhờ vào việc lượm lặt, cũng nên thực 
hành thiện pháp, trong lúc chu cấp vợ và con, vẫn hành pháp bố thí mặc đầu 
ít ỏi. Các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một trăm ngàn kẻ chủ tế không 
giá trị bằng một phần mười sáu pháp bố thí của người như thế ấy.” 


1485. “Vì sao sự cúng tế vĩ đại, có giá trị lớn, không sánh bằng giá trị của 
việc bố thí đúng pháp? Tại sao các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một 
trăm ngàn kẻ chủ tế không giá trị bằng một phần mười sáu pháp bố thí của 
người như thế ấy?” 


1486. “Bởi vì, một số người đã tham dự vào việc bất công, đã thiêu đốt, đã 
chém giết, đã gây nên sự sầu muộn, rồi hành pháp bế thí; việc cúng dường ấy 
có khuôn mặt đẫm nước mắt, có gậy gộc, không sánh bằng giá trị của việc bố 
thí đúng pháp; tương tự như thế, các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một 
trăm ngàn kẻ chủ tế không giá trị bằng một phần mười sáu pháp bố thí của 
người như thế ấy.” 

12. Bổn Sanh Triệu Phú Bilarakosiya. [450] 


' Hai câu kệ 1481 và 1482 giống như hai câu kệ 211 và 212 ở trang 81. 


Sj. 


Khuddakamikque Jatakapdl]i I Dasakanipato 


1487. Vannava abhiruposI ghano sañJatarohito, 
cakkavaka suruposl vIppasannamukhindriyo. 


1488. Pathinam' pavusam maccham valajam” muñJarohitam, 
gangaya tireỶ nisinno evam bhuñJasi bhoJanam. 


1489. Na vahametam bhuñJami Jangala nodakanl' va, 
aññatra sevalapanaka etam” me samma bhoJanam. 


1490. Na vahametam saddahami cakkavakassa bhoJanam, 
aham h1” samma bhuñJami game loniyateliyam.? 


1491. Manussesu katam bhattam suecImamsupasecanam,° 
na ca me tadiso vanno cakkavaka yatha tavam." 


1492. Sampassam attani veram himsayam'' manusim paJam, 
utrasto ghasasI bhIto tena vanno tavediso.? 


1493. Sabbalokaviraddhosi'' dhanka papena kammuna, ° 
laddho pindo na pineti tena vanno tavediso. ° 


1494. Ahampi samma bhuñJamI ahimsa'° sabbapanInam, 
appossukko nirasankI'° asoko akuto bhayo. 


1495. So karassu anubhavam"”” vItivattassu siÏliyam, 
ahimsaya caram'” loke piyo hohisi mammva. 


1496. Yo na hanti na ghateti na JinatI na Japaye, 
mettamso sabbabhutesu veram tassa na kenacl ”tI. 
13. CakkavakaJatakam. 


' paãtnam - Ma. °" tuvam - Ma, Syã. 

ˆ balajam - Ma; balajjam - Syä; vãlajam - PTS. ' himsaya - Syã, PTS. 

3 gangatire - Syã; gangätiresu - PTS. te ediso - PTS. 

* nisinnosi - Syã. 3 viruddhosi - Ma, Syã. 

* Jangalanũdakãni - Syã. * kammanãä - PTS. 

5 aãñam - Syã. ” ahimsam - Ma, Syã. 
 ahampi - Ma, Syã. ° nirasaiko - Syã. 

* loniyatelikam - Syã. ”anubhävam - Ma, Syã, PTS. 
? sucim mamsipasecanam - PTS. Š cara - Ma, PTS. 
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1487. “Bạn có tướng mạo, có vóc dáng đẹp, rắn rỏi, lấp lánh màu đỏ. Này 
chim hồng hạc, bạn có vóc dáng xinh, có khuôn mặt và giác quan thanh tịnh. 


1488. Ngồi ở bờ sông Ganga, bạn hưởng thụ thức ăn là loài cá: cá trích, cá 
miệng rộng, cá alq7a, cá mua, và cá hồi.” 


148o. “Ta không thọ dụng thức ăn ấy, các loài sinh vật ở rừng hoặc ở 
trong nước, ngoại trừ rong rêu và cỏ dại; này bạn, vật ấy là thức ăn của ta.” 


14oo. “Tôi không tin vật ấy là thức ăn của loài chim hồng hạc. Này bạn, 
bởi vì tôi ăn thức ăn có muối và đầu ăn ở trong làng. 


1491. Này chim hồng hạc, bữa ăn được làm ở nơi loài người có trộn lẫn 
thịt tính khiết, và tướng mạo của tôi là như thế ấy, không giống như của 
bạn.” 


1492. “I[rong khi nhận thấy tâm oán thù ở bản thân, trong khi hãm hại 
dòng dõi loài người, bạn thọ dụng thức ăn, luôn dáo dác, sợ hãi; vì thế, tướng 
mạo của bạn là như vậy. 


1493. Này qua, bạn thù nghịch với tất cả thế gian bằng hành động độc ác. 
Miếng ăn đạt được không làm cho bạn cường tráng: vì thế, tướng mạo của 
bạn là như vậy. 


1494. Này bạn, tôi cũng thọ dụng thức ăn, không có sự hãm hại tất cả các 
loài có mạng sống. Tôi ít ham muốn, không ngờ vực, không sầu muộn, không 
có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 


1495. Chính bạn hãy chứng tỏ năng lực, hãy vượt qua bản chất xấu xa. 
Trong khi sống ở thế gian không hãm hại, bạn sẽ trở nên đáng yêu như là tôi 
vậy. 


1496. Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thống trị, 
không bảo thống trị, có tâm từ ái đối với tất cả chúng sanh, người ấy không 
có oán thù với bất cứ ai.” 

13. Bổn Sanh Chim Hồng Hạc. [451] 
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Khuddakamikque Jatakapdl]i I Dasakanipato 


1497. Saccam kira tvampi' bhuripañño” 
va tadIsi siri dhitI muti ca, 
na tayate bhavavasupanitamˆ 
yo yavakam" bhuñJasi appasupam. 


1498. Sukham dukkhena paripacayanto 
kalakalam vieinam chandachanno, 
atthassa dvaranI avapuranto? 
tenaham tussamI yavodanena. 


1499. Kalañca ñatva abhijihanaya” 
mantehi attham paripacayItva, 
vijambhissam" sihavijambhitani 
tayiddhiya dakkhasi mam punäpi. 


1500. SukhThi eke” na karonti papam 
avannasamsagsgabhaya puneke, 
pahu samano vipulatthacinti 
kim karana me na karosi dukkham. 


1501. Na pandita attasukhassa hetu 
papan1 kammanl samäcaranti, 
dukkhena phuttha khalitattap1'° santa 
chandđã ca dosa na Jahanti dhammam. 


1502. Yena kenacl vannena muduna darunena va, 
uddhare dinamattanam paccha dhammam samacare. 


1503. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
na tassa sakham bhañJeyya mittadubbho hi papako. 


°s ~~— 


1504. Yassahi'' dhammam manuJo ° viJañña 
ye cassa kankham vinayanti santo, 
tam hissa dipañca parayanañca' 
na tena mittam'? Jarayetha' pañño. 


' tvam api - Ma; tuvampi - Syã. 


“ bhũripañña - Ma. ? sukhTpi heke - Ma, Syã; 
3 siri đhit mat ca - Ma; sukhIi hi eke - PTS. 
sirI đhiti mati ca - Syã. '° khalitäpi - Ma, Syä, PTS. 
* tayatebhavavasupanitam - Ma. '! vassapi - Ma, Syä. 
” yavakam - Ma, Syã. '* puriso - Ma, Syã. 
5 apapuranto - Syã. '3 paraäyanañca - Ma, Syã. 
”abhijihanäya - Syã. '* mettim - Ma, Syã. 
ở vijambhisam - Syã. 'Š ]irayetha - Syã. 
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1497. “Có phải là sự thật chăng khi nghe rằng ngài cũng có trí tuệ uyên 
bác, bởi vì sự vinh quang, nghị lực, và thông minh như thế ấy vẫn không bảo 
vệ được vị thế và quyền lực đã đạt đến của ngài, khiến ngài phải ăn món lúa 
mạch với ít nước xúp?” 


1498. “Irong khi làm tăng trưởng hạnh phúc một cách khó nhọc, trong 
khi xem xét thời điểm hoặc chưa phải thời điểm, ta đã che giấu lòng mong 
muốn trong khi mở ra các cánh cửa đưa đến điều lợi ích; vì thế, ta hài lòng 
với cơm lúa mạch. 


1499. Và sau khi nhận biết thời điểm cho việc ra sức, sau khi làm cho chín 
muồi sự lợi ích thông qua các kế hoạch, ta sẽ phô trương bản thân tựa như 
con sư tử đã vươn dậy; với sự thành tựu ấy, ngươi cũng sẽ gặp lại ta.” 


150O. “Một số người không làm điều ác bởi vì họ hạnh phúc, thêm nữa 
một số người do sợ hãi việc dính líu đến điều tai tiếng; còn khanh, trong khi 
đang có nhiều ý tưởng về những lợi ích lớn lao, vì lý do gì mà khanh không 
gây ra sự khổ đau cho trãm?” 


15O1. “Các bậc sáng suốt không vì nguyên nhân hạnh phúc của bản thân 
mà tạo ra các ngiệp ác xấu. Những người tốt, dầu bị tác động bởi khổ đau, 
đầu bản thân bị vấp ngã, cũng không vì tham muốn và sân hận mà từ bỏ 
thiện pháp.” 


1502. “Bằng bất cứ cách thức nào, mềm mỏng hay thô bạo, nên đưa bản 
thân ra khỏi tình trạng khốn khó, rồi sau đó mới thực hành thiện pháp.” 


1503. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ 
gãy cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. 


1504. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được lẽ phải, 
và các bậc thiện nhân dẹp bỏ mối hoài nghi cho người này, 

chính vị ấy là hòn đảo và là nơi nương tựa của người này; 

người có sự hiểu biết không nên hủy hoại tình bạn với vị ấy.” 
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1505. Alaso g1h1 kamabhog1 na sadhu 
asaññato pabbajito na sadhu, 
raJa na sadhu anisammakari 
yo pandito kodhano tam na sadhu. 


1506. NÑisamma khattiyo kaylira nanisamma disampati, 
nIisammakarino raja yaso kitti' ca vaddhatI ”ti. 
14. BhurIpaññajatakam.? 


1507. Kim su naro Jappamadhiccakale 
kam va vIiJJjam katamam va sutanam, 
So macco asmiñca? paramhi loke 
katham karo sotthanena gutto. 


1508. Yassa deva pitaro ca sabbe 
sinmsapa* sabbabhutanml capI, 
mettaya niceam apacItani honti 
bhutesu ve sotthanam tadahu. 


1509. Yo sabbalokassa nIivatavutti 
1tthipumanam sahadarakanam, 
khanta duruttanam apatikkulavadl° 
adhivasanam sotthanam tadahu. 


1510. Yo navaJanati sahayamatte° 
sippena kulyahi dhanena Jacca, 
rucipañño atthakale mutima" 
sahayesu ve sotthanam tadahu. 


1511. Mittani ve yassa bhavanti santo 
samvissattha avisamvadakassa, 
na mittadubhi? samvibhag1 dhanena 
mittesu ve sotthanam tadahu. 


1512. Yassa bhariya tuÌyavaya samagga 
anubbata dhammakama paJata, 
koliniya silavatI patibbata 
daresu ve sotthanam tadahu. 


' kitHi - Syã. ° sahayamitte - Ma, Syã. 
“ bhũripañhajatakam - Syã, PTS. 7 matimã - Ma, Syã; 

3 asmim va - PTS. mutima - PTS. 

* sarisapä - Ma. * mittadubbhi - Ma, Syã; 
* appatikkulavadi - Ma, Syã. mittadũbhi - PTS. 
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1505. “Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không cân nhắc, là không tốt, 

người sáng suốt có sự phẫn nộ, việc ấy là không tốt. ' 


1506. Vị Sát-đế-ly nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tế một 
phương không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét 
có danh vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

14. Bổn Sanh Trí Tuệ Uyên Bác. [452] 


1507. “Con người học thuộc lòng và trì tụng cái gì vào thời điểm khấn 
nguyện? Kinh văn nào, hoặc phần nào trong các giáo điều? Người ấy thực 
hành như thế nào để được bảo vệ một cách an lành ở kiếp này và kiếp sau?” 


1508. “Người nào thường xuyên tôn vinh chư Thiên và tất cả cha ông, các 
loài rắn và tất cả các sinh linh với tâm từ ái, người ấy hắn nhiên đã chúc tụng 
sự an lành cho các sinh linh. 


1509. Người nào có lối cư xử khiêm tốn đối với tất cả thế gian, đối với 
những người nữ và nam, đối với các đứa trẻ, là người nhãn nhịn, không nói 
lời mắng nhiếc đối với những lời phát biểu khó nghe, người ấy đã chúc tụng 
sự an lành tức là sự kham nhãn. 


1510. Người nào không khi dễ các cộng sự và các bạn bè về nghề nghiệp, 
về gia tộc, về tài sản, vê dòng dõi, là người có trí tuệ trong sáng, có sự nhận 
biết vào thời điểm có lợi ích, người ấy hăn nhiên đã chúc tụng sự an lành cho 
các bạn bè. 


1511. Thật vậy, người nào có các thân hữu là những người tốt, đạt được sự 
tin cậy, người nào không có bản tánh lường gạt, không phải là kẻ phản bội 
bạn bè, có sự chia sớt về tài sản, người ấy hắn nhiên đã chúc tụng sự an lành 
cho các thân hữu. 


1512. Người nào có cô vợ là người tương đương về tuổi tác, sống hòa 
thuận, tận tụy, mong muốn làm thiện pháp, có khả năng sanh sản, xuất thân 
gia giáo, có giới hạnh, chung thủy, người ấy hắn nhiên đã chúc tụng sự an 
lành cho các cô vợ. 


' Hai câu kệ 1505, 1506 tương tự hai câu kệ 634, 635 ở trang 18o và hai câu kệ 711, 712 ở 
trang 207. 
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Khuddakamikque Jatakapdl]i I Dasakanipato 


1513. Yassa raJa bhutapatI' yasassI 
Janati soceyyam” parakkamañea, 
advejJjhatasu hadayam mamanti 
rajusu' ve sotthanam tadahu. 


1514. Annañca panañca dadati saddho 
malañca gandhañca vilepanañca, 
pasannacitto anumodamano 
Sagsesu ve sotthanam tadahu. 


1515. Yamariyadhammena punanti vaddha? 
aradhita samacarlyaya santo, 
bahussuta I1sayo silavantam° 
arahantamajjhe sotthanam tadahu. 


1516. Etani kho sotthananl loke 
viãñuppasatthani” sukhudrayanl”, 
tanidha sevetha naro sapañño 
na hi mangale kiãcanam”atthi saccan ”ti. 
15. MahamangalaJatakam. 


1517. U{thehi kanha kim sesi ko attho supïne tena, '° 
yopl tuyha'' sako bhata hadayam cakkhuñca' dakkhinam, 
tassa vata baliyanti ghato'' JappatIi kesava. 


1518. Tassa tam vacanam sutva rohineyyassa kesavo, 
taramanarupo vutthasi bhatusokena attito. 


1519. Kinnu ummattarupova kevalam dvarakam Imam, 
saso sasotI lapasi ko nu te sasamaharl. 


1520. Sovannamayam manimayam'” lohamayam atha rũpiyamayam, ° 
sankhasilapava]amayam kãray1ssaml te sasam. 


1521. Santi aññepI sasaka araññe vanagocara, 
tepI te anayIssami kidisam sasamiecchasI. 


' bhũtapati - Ma. 


” soceyya - Syä. 'tuyham - Ma, Syã; 

3 advejjhatãa suhadayam - Ma, Syäã, PTS. E ãyam - PTS. 

* rajũsu - Ma, Syã. ? eakkhu ca dakkhinam - Ma; 

Ÿ vuddhã - Ma. cakkhudakkhinam ca - Syã; 

° slavanto - Ma, PTS. cakkhumva dakkhinam - PTS. 
7 viññũpasatthani - Sya, PTS. * baliyyanti - Sya. 

Š sukhindriyäni - PTS. * pha{o - Ma. 

? kiãcinam - Syã. ” manimayam - Ma, PTS. 

'° supanena te - Ma, Syã; supinena te - PTS. ” rũipiyamayam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1513. Người nào có vị vua là chúa tể của thần dân, là vị vua có danh tiếng, 
nhận biết sự thanh liêm và sự nỗ lực, có trạng thái không do dự (xác quyết 
rằng): “Người này là bạn của trãm,` người ấy hắn nhiên đã chúc tụng sự an 
lành cho các vị vua. 


1514. Người có niềm tin bố thí cơm ăn, nước uống, tràng hoa, hương 
thơm, và đầu thoa, trong lúc tùy hỷ và có tâm tịnh tín, người ấy hắn nhiên đã 
chúc tụng sự an lành cho các cối trời. 


1515. Người nào mà các bậc trưởng thượng, các bậc an tịnh đã được hoàn 
thành nhờ vào việc thực hành đúng đắn, các bậc ấn sĩ đa văn, có giới hạnh, 
làm cho trong sạch nhờ vào Thánh pháp, người ấy đã chúc tụng sự an lành ở 
giữa các bậc A-la-hán. 


1516. Thật vậy, các sự an lành này ở thế gian được khen ngợi bởi những vị 
hiểu biết, là các nguồn tạo ra sự an lạc. Ơ đây, người có trí tuệ nên thực hành 
các điều ấy, bởi vì không có bất cứ cái gì gọi là chân lý ở điềm lành cả.” 

15. Bổn Sanh Điềm Lành Lớn. [453] 


1517. “Tâu Kanha, xin bệ hạ hãy đứng lên. Việc gì bệ hạ lại nằm? Có lợi 
ích gì với ngài ở giấc chiêm bao? Các cơn gió khuấy động người em trai ruột, 
trái tim và con mắt phải của bệ hạ. Tâu Kesava, Ghata nói lảm nhảm.”' 


1518. Sau khi nghe lời nói ấy của cận thần Rohineyya ấy, đức vua Kesava, 
bị khốn khổ bởi nỗi sâu muộn về người em trai, đã vùng dậy với vẻ vội vã. 


1519. “Có phải em, với dáng vẻ giống như người điên, (đi lang thang) khắp 
cổng thành này, lải nhải rằng: “Con thỏ, con thỏ.'` Thế người nào đã lấy đi con 
thỏ của em? 


1520. Con thỏ của em làm bằng vàng, bằng ngọc ma-ni, bằng đồng, bằng 
bạc, bằng vỏ sò, đá cuội, hay san hô, trãm sẽ bảo làm con thỏ cho em. 


1521. Cũng có những con thỏ khác ở trong khu rừng, kiếm ăn ở trong 
rừng; trãm sẽ cho đem chúng đến cho em. Em muốn con thỏ loại như thế 
nào?” 


' Câu chuyện này tương tự như Chuuện Ngạ Quủ của Kanha ở tập Kinh Petauatthupäli - 
Chuuện Ngạ Quỷ (TTPV 3o, các trang 42-47). 


385 


Khuddakamkque Jatakapdl]i I Dasakanipato 


1522. Nacahametam' icchaml ye sasa pathavim sita,? 
candato sasamicchami tamme ohara kesava. 


1523. So nũna madhuram ñati JIvitam vijJahIssasI, 
apatthiyam yo patthayasi candato sasamiecchas1. 


1524. Evañce kanha JanasI yadaññamanusasasi, 
kasma pure matam puttam aJjapImanusocasI.) 


1525. Yam na labbha manussena amanussena va puna, 
Jato me mamari° putto kuto labbha alabbhiyam. 


1526. Na manta mũlabhesajJJa osadhehi dhanena va, 
sakka anayTItum kanhã° yampetamanusocasi. 


1527. Yassa etadisa assu amacca purisapandita, 
vatha nijj]hapaye ajJa ghato° purIsapandIto. 
1528. Adittam vata mam santam ghatasittam va pavakam, 


varIna viya osiñcam” sabbam nibbapaye daram. 


1529. Abbahi vata me sallam yamasI hadayanissitam,° 
yo me sokaparetassa puttasokam apanudi. 


1530. Soham abbulhasallosmi vitasoko anavilo, 
na socaml na rodami tava sutvana manava. 


1531. Evam karonti sappañña ye honti anukampaka, 
nivattayanti'° sokamha ghato° Jetthamva bhataran ”H. 
16. GhatapanditaJatakam.'' 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Da|hakanhadhanañcayasankhavaro 
raJa sattaha sasakha takkalina, 
dhammam kukkutakundalibhoJanada 
cakkavaka subhurisasotth1 ghato. 


Dasakanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
' na cahamete - Ma; * kanha - Ma, Syã, PTS. 
na vahamete - Sya; ° chato - Ma. 
na vaham etam - PTS. ” osiñci - Sya, PTS. 
* pathavissitã - Ma. ở abbuhi - Syã; 
* a]jãpi manusocasi - Ma; abbahi - PTS. 
ajjäp1 anusocasi - Syã; ? hadayassitam - Ma, Syã. 
ajjãpi-m-anusocasi - PTS. '° vinivattayanti - PTS. 
* mã marl - Ma, Syä, PTS. '! phatajatakam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1522. “Nhưng em không muốn con thỏ ấy, những con thỏ nương náu ở 
trái đất. Em muốn con thỏ từ mặt trăng. Anh Kesava, anh hãy mang nó 
xuống cho em.” 

1523. “Này người bà con, đúng là em đây sẽ lìa bỏ cuộc sống ngọt ngào; 
em mong mỏi vật không thể mong mỏi, em muốn con thỏ từ mặt trăng.” 

1524. “Này anh Kanha, nếu anh biết là như vậy thì anh mới nên khuyên 
bảo người khác như thế; tại sao đến bây giờ anh vẫn sầu tư về đứa con trai đã 
chết trước đây? 

1525. Việc nào không thể đạt được bởi con người hoặc ngay cả phi nhân 
(như là): “Mong rằng đứa con trai đã được sanh ra của tôi đừng chết,” do đâu 
mà điều không thể đạt được sẽ trở nên đạt được? 

1526. Này anh Kanha, không thể đưa người quá vãng mà anh sầu tư trở về 
bằng chú thuật, bằng thuốc men từ rễ cây, bằng các thần dược, hoặc bằng tài 
sản.” 

1527. “Mong sao trãm có được những người cộng sự, những người sáng 
suốt như thế này, giống như con người sáng suốt Ghata hôm nay có thể làm 
cho trãm bừng tỉnh. 

1528. Quả thật, trong khi trãm đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, người ấy có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới 
nước xuống. 

1529. Khi trãm bị dày vò bởi sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn 
về người con trai của trãm, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã 
cắm vào trái tim của trẫm. 

1530. Trãm đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa la, 
không bị vấn đục. Này chàng trai, sau khi lắng nghe em, trãm không sầu 
muộn, không khóc lóc.”' 

1531. “Những bậc có trí tuệ hành xử như thế, họ là những bậc có lòng 
thương tưởng; các vị giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, tựa như Ghata (đã 
làm) đối với người anh trai vậy.” 

16. Bổn Sanh Ghata Sáng Suốt. [454] 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chuyện thành vững chắc, ẩn sĩ Kanha, vị Dhanañcaya, vị Sankha, 
đức vua, bảy ngày Phạm hạnh, với Sakha, củ £akkaja, 
thiện pháp, con gà trống, có bông tai, người bố thí bữa ăn, 
chim hồng hạc, trí tuệ uyên bác, có sự bình yên, vị Ghata sáng suốt. 


Nhóm Mười Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


' Ba câu kệ 1528, 1529, 1530 tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimanauotthupdal]i - Chuuện Thiên Cung (TTPV tập 3o, trang 201), ba câu kệ 717, 718, 710 ở 
trang 2oo, ba câu kệ 1097, 1098, 1099 ở trang 28o, và ba câu kệ 1474, 1475, 1476 ở trang 
375. 
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XL. EKADASAKANIPATO 


1532. Tassa nagassa vIDpavasena 
virulha sallakI' ca kutaJa ca, 
kuruvindakaravara? bhisasama° 
nivate pupphita ca kanikara.! 
1533. Koeideva suvannakayura? 
nagaraJam bharanti pindena, 
yattha raja raJakumaro va 
kavacamabhihessati asambhito.° 
1534. Ganhah1 naga kabalam” ma naga kisako bhava, 
bahuni raJakiccan1 yan1? naga karIssasI. 
1535. Sa nuna sa kapanika? andha aparinayika, '" 
khanum padena ghatteti girim candoranampaH. 
1536. Ka nu te sa mahanaga andha aparinayika,'° 
khanum padena ghatteti girim candoranampatl. 
1537. Mata me sa maharaja andha aparinayika, '° 
khanum padena ghatteti girim candoranampaH. 
1538. Muñcathetam mahanagam yo *yam bharati mataram, 
sametu matara nago saha sabbeh1 ñatih1. 
1539. Mutto ca'' bandhana nago kasiraJena pesito, ? 
muhuttam vissamitvana' agama yena pabbato. 
1540. Tato so nalinim'° gantva sitam kuñJarasevitam, 
sondaya udakamahatva'' mataram abhisiñcatha. 
1541. Koyam anariyo devo akalenapl vassati, ° 
gato me atraJo putto yo mayham paricarako. 
1542. Utthehi amma kim sesi agato tyahamatraJo, 
muttomhi kasiraJena vedehena yasassina. 
1543. Ciram jIvatu so raJa kasinam ratthavaddhano,'” 
yo me puttam amocesi'° sada vuddhapacayikan ”ti.° 
1. MatuposakaJatakam.” 


' sallakiyo ca kutajä - Syã. * assãsayitva - Ma; 

? kuruvindakaravirä - Ma, PTS. assasitvana - Sya, PTS. 

3 tisasamã ca - Ma; bhisasamã ca - Syä, PTS. * nalinim - Ma, PTS; 

* kannikãra - Syã. nilinam - Syã. 

* suvannakãyurã - Ma. ” sondayũdakamähatvä - Ma; 

° achambhito - Ma; asambhito - Syã. sondaya udakamahitva - Syä. 

”kabalam - Sya, PTS. ° akalena pavassati - Syã; 

ở tăni - Ma, Syã. akalena ativassati - PTS. 

° kapaniyä - PTS. 7 ratthavaddhano - Ma, Syä. 

'° aparinäyikã - Ma. Š Damocesi - Ma, Syã. 

'! muttova - Syã. ? vuddhäãpacäyikanti - Syã; 

'“ muttamädäya kuñjaro - Ma; vaddhãpacäyikan tỉ - PTS. 
mutto đãmãto kuñjaro - PTS. ” mãtiposakajatakam - PTS. 
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XI. NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN 


1532. “Do sự vắng mặt của con voi ấy, các loại cây sallaki, ku{dqja, 
kuruuinda, trúc đào, và các cây thuộc họ sen súng được phát triển, còn các 
cây kamikara ở nơi khuất gió được trổ hoa. 


1533. Ở một nơi nào đó, những người đeo vòng vàng ở bắp tay chu cấp 
miếng ăn cho con voi chúa. Các vị vua hoặc các vị hoàng tử ngồi ở lưng voi sẽ 
không bị kinh sợ và sẽ đánh tan đoàn quân có áo giáp.” 


1534. “Này voi, hãy nhận lấy nắm thức ăn. Này voi, chớ để bị gầy ốm. Này 
voi, có nhiều phận sự đối với đức vua mà ngươi sẽ phải làm.” 


1535. “Bà ấy, quả thật là một bà lão khốn khổ, mù lòa, không sáng suốt, 
thường cọ bàn chân vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana.” 


1536. “Này voi chúa, bà lão mù lòa, không sáng suốt, thường cọ bàn chân 
vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana, bà ấy là gì đối với ngươi?” 


1537. “Tâu đại vương, bà lão mù lòa, không sáng suốt, thường cọ bàn 
chân vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana, bà ấy là mẹ của 
thần.” 


1538. “Hãy thả con voi chúa này, nó phải nuôi dưỡng mẹ. Hãy để cho con 
voi hội họp với mẹ cùng tất cả thân quyến.” 


1539. Và con voi đã được thoát khỏi sự trói buộc, đã được đức vua xứ Kasi 
phóng thích. Sau khi phục hồi sức lực, nó đã nhanh chóng đi đến ngọn núi. 


154O. Sau đó, nó đã đi đến hồ nước mát lạnh, nơi các con voi thường lai 
vãng. Nó đã dùng vòi mang nước lại rồi rưới lên con voi mẹ. 


1541. “VỊ Trời không cao thượng này là vị nào mà lại đổ mưa sái mùa? 
Đứa con trai ruột của tôi, người phục vụ cho tôi đã ra đi.” 


1542. “Mẹ ơi, hãy đứng dậy. Việc gì mẹ lại nằm? Con là con trai của mẹ đã 
về đến. Con được thả ra nhờ vào đức vua xứ Kasi có danh tiếng tên Veheha.” 


1543. “Cầu cho đức vua ấy sống lâu với việc phát triển đất nước Kasi. Ngài 
đã phóng thích đứa con trai của ta, đứa con trai luôn luôn có sự tôn kính bậc 
trưởng thượng.” 

1. Bổn Sanh Người Phụng Dưỡng Mẹ. [455] 
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Khuddakamikque Jatakapadl]i I Ekadasakanipato 


1544. SunohIi mayham vacanam Janinda 
atthena Junhamhi iIdhanupatto, 
na brahmape addhike ti†thamane 
gantabbamahu dipadana' settha. 


1545. Sunomi titthami vadeh1 brahme 
yenasi” atthena Idhanupatto, 
kam va tvamattham may patthayano 
idhagama brahme tadingha bruhi1. 


1546. Dadahi me gamavarani pañca 
dãsIsatam sattagavam satanl, 
parosahassañca suvannanikkhe 
bhariya ca me sadisI dve dadahi. 


1547. Tapo nu te brahmana bhimsarupo 
manta nu te brahmana cittarupa, 
yakkha ca? te assava santi keci 
attham va me abhiJanasi kattam. 


1548. Na me tapo atthi na capI manta 
yakkhapi° me assava natthi kecl, 
atthamp te nabh1Janami kattam 
pubbe ca” kho sangatimattamasi. 


1549. Pathamam Imam dassanam jJanato me 
na tabhiJanaml Ito purattha, 
akkhahi me pucchito etamattham 
kada kuhim va ahu sangamo no. 


1550. GandhararäJassa puramh1 ramme 
avasimhase takkasilaya° deva, 
tatthandhakaramhi timissikayam” 
amsena amsam samaghattayimha. 


1551. Te tattha thatvana ubho Janinda 
saraniyam vItisarimhaä' tattha, 
Sayeva no samgatimattamasi 
tato na paccha na pure ahosl." 


' dvipadinda - Ma; * pubbeva - Syã. 
dvipadäna - Syã. ° takkasilayam - Ma. 

* yenäpi - Sya. ”timsikãayam - Ma, PTS; 

3 yakkhã nu - Ma, Syã; timissakãyam - Syä. 
yakkha va - PTS. ở vitisarayimha - Ma. 

* vakkhã ca - Syã, PTS. ° na pure kadãci - Sya, PTS. 
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1544. “Tâu vị chúa của loài người, xin bệ hạ hãy lắng nghe lời nói của tôi. 
Tôi đã tìm đến nơi này với mục đích gặp Junha. Tâu vị đứng đầu của loài hai 
chân, người đời đã nói rằng: “Khi vị Bà-la-môn là người đi đường xa đang 
đứng ở bên đường, thì không nên bỏ đi.” 


1545. “Này Bà-la-môn, trẫm nghe, và trãm đứng lại, vậy ngài hãy nói. Vì 
mục đích gì mà ngài đã tìm đến nơi này? Hoặc trong khi ước nguyện điều gì 
ở trãm, mà ngài đã đi đến nơi đây? Này Bà-la-môn, ngài hãy nói ra điều ấy.” 


1546. “Xin bệ hạ hãy ban cho tôi ân huệ là năm ngôi làng, một trăm nữ tỳ, 
bảy trăm con bò cái, và hơn một ngàn đồng tiền vàng. Và xin bệ hạ hãy ban 
cho tôi hai người vợ tương đương về dòng tộc.” 


1547. “Này Bà-la-môn, phải chăng sự khắc khổ của ngài có hình thức 
khủng khiếp? Này Bà-la-môn, phải chăng chú thuật của ngài có hình thức đa 
dạng? Và có nhiều Dạ-xoa trung thành với ngài? Hay ngài chắc biết điều lợi 
ích gì đã được làm cho trầm?” 


1548. “Không có sự khác khổ đối với tôi, và cũng không có chú thuật. 
Luôn cả các Dạ-xoa trung thành với tôi cũng không có. Tôi không biết chắc 
điều lợi ích gì đã được làm cho bệ hạ. Nhưng trước đây, bệ hạ đã có dịp gặp 
gỡ với tôi.” 


1549. “Theo như trãm biết thì lần gặp này là lần đầu tiên. Trãm không 
biết chắc đã có lần gặp trước đây. Được trãm hỏi, xin ngài hãy nói về việc ấy. 
Sự gặp gỡ của chúng ta đã xảy ra khi nào, hay ở đâu?” 


1550. “Tâu bệ hạ, chúng ta đã sống ở Takkasila, thành phố đáng yêu của 
đức vua Gandhara. Tại nơi ấy, trong bóng tối dày đặc vào ban đêm, chúng ta 
đã va chạm nhau, vai sát vai. 


1551. Tâu vị chúa của loài người, cả hai chúng ta đã đứng tại nơi ấy. 
Chúng ta đã trao đổi lời giao hẹn với nhau tại nơi ấy. Chính lúc ấy đã là dịp 
gặp gỡ của chúng ta, không có lần nào khác sau đó, trước đó cũng đã không 
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1552. Yada kadacl manuJesu brahme 
samagamo sappurisena hot, 
na pandita sangatisanthavani 
pubbe katam vapi vinasayani. 


1553. Bala ca' kho sangatisanthavani 
pubbe katam vapi vinasayanti, 
bahumpi balesu katam vIinassati 
tatha hi bala akataññurupa. 


1554. Dhira ca kho sangatisanthavani 
pubbe katam vapi na nasayanti, 
appampi dhiresu katam na nassati 
tatha hi dhira sukataññurupa. 


1555. Dadami te gamavaranl pañca 
dãsIsatam sattagavam satanl, 
parosahassañca suvannanikkhe 
bhariya ca te sadisi dve dadam. 


1556. Evam satam hoti samecca raja 
nakkhattaraJariva tarakanam, 
apuratI kasipati yatha aham”? 
taya hï' me sangamo ajJa laddho ”ti. 
2. JdunhaJatakam. 


1557. Yasokaro puññakarohamasmi 
sadatthuto? samanabrahmananam, 
maggaraho devamanussapuJIto 
dhammo aham dehi adhamma maggam. 


1558. Adhammayanam da]hamaruhitva 
asantasanto balavahamasmi, 
sa kissa hetumhi tavajJja dajJjam 
magsam aham dhamma adinnapubbam. 


1559. Dhammo have paturahosi pubbe 
paccha adhammo udapadl loke, 
Jettho ca settho ca sanantano ca 
uyyahi Jetthassa kanittha magza. 


' bãlãva - Ma. * tayäpi - Ma. 
° tathaham - Ma. * sadãtthuto - Ma. 
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1552. “Này Bà-la-môn, ở giữa loài người, vào bất cứ lúc nào, có được sự 
gặp gỡ với bậc thiện nhân, các vị sáng suốt không phủ nhận sự gặp gỡ (phút 
chốc) hay sự thân thiết (lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. 


1553. Còn những kẻ ngu phủ nhận sự gặp gỡ (phút chốc) hay sự thân thiết 
(lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. Thậm chí nhiều việc đã được 
làm cho những kẻ ngu vẫn bị quên lãng, bởi vì những kẻ ngu có bản chất vô 
ơn như thế ấy. 


1554. Và những người sáng trí không phủ nhận sự gặp gỡ (phút chốc) hay 
sự thân thiết (lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. Dầu ít việc đã 
được làm cho những người sáng trí cũng không bị quên lãng, bởi vì những 
người sáng trí có bản chất nhớ ơn tốt đẹp như thế ấy. 


1555. Trãm ban cho ngài ân huệ là năm ngôi làng, một trăm nữ tỳ, bảy 
trăm con bò cái, và hơn một ngàn đồng tiền vàng. Trãm ban cho ngài hai 
người vợ tương đương về dòng tộc.” 


1556. “Tâu bệ hạ, sau khi đi đến gặp gỡ những người tốt là như vậy. Tựa 
như mặt trăng, đức vua của các vì sao, được tròn đầy, tâu vị chúa tể của xứ 
Kasi, tương tự như thế tôi được đầy đủ, bởi vì hôm nay cuộc gặp gỡ giữa tôi 
với bệ hạ đã được đạt đến.” 

2. Bổn Sanh Hoàng Tử Junha. [456 | 


1557. “Ta là người tạo ra danh tiếng, là người làm việc phước thiện, luôn 
được các vị Sa-môn và Bà-la-môn khen ngợi. Được chư Thiên và nhân loại 
tôn vinh, ta xứng đáng với con đường. Này Adhamma (Phi Pháp), ta là 
Dhamma (Chánh Pháp); ngươi hãy nhường đường.” 


1558. “Sau khi đã leo lên chiếc xe tà pháp vững chãi, ta có sức mạnh, 
không run sợ. Này Dhamma (Chánh Pháp), vì nguyên nhân gì mà hôm nay, 
ta đây phải nhường cho ngươi con đường trước đây chưa được nhường cho 
ai?” 


1559. “Thật vậy, chánh pháp đã xuất hiện trước, rồi sau đó phi pháp mới 
sanh khởi ở thế gian. Ta là đàn anh, lớn hơn, và già hơn. Này người trẻ tuổi, 
hãy đi ra khỏi con đường dành cho người lớn tuổi.” 
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156O. Na yacanaya napi patirupa 
na arahati' tham” dadeyya magsam, 
vuddhañca no hotu ubhinnamaJja 
yuddhasm' yo Jessati” tassa magso. 


1561. Sabba đisa anuvisatohamasmi° 
mahabbalo amitayaso atullo” 
gunehI sabbeh1 upetarupo 
dhammo adhamma tvam katham viJessasI. 


1562. Lohena ve haññati Jatarũpam 
na Jatarupena hananti loham, 
sace adhammo haññati? dhammama]JJa 
ayo suvannam viya dassaneyyam. 


1563. Sace tuvam yuddhabalo adhamma 
na tuyha vaddhã? ca garu ca atthi, 
maggam ca te dammi pIiyapplyena 
vaca duruttanipi te khamamiI. 


1564. Idañca sutva vacanam adhammo 
avamsiro patito uddhapado, 
vuddhatthiko ce'° na labhami yuddham 
ettavata hoti hato adhammo. 


1565. Khantibalo'' yudđdhabalam viJetva 
hantva ađhammam nïhanitva bhumma, ? 
pAayäsi vitto'° abhiruyha sandanam 
magseneva atibalo saceanikkamo. 


1566. Matapita samanabrahmana ca 
asammanIta yassa sake agare, 
idheva nikkhippa sarradeham 
kayassa bheda nirayam vaJanti'° 
yvatha adhammo patito avamsiro. 


1567. Matapita samanabrahmana ca, 
susammanIta yassa sake agare, 
idheva nikkhippa sarradeham 
kayassa bheda sugatim vaJanti, ° 
vathapi dhammo abhiruyha sandanan ”LI. 
3. DhammaJatakam. 


' arahatä - Ma; arahattä - Syã. ° vuddhã - Ma, Syã. 

ˆ vo "ham - PTS. ° ve - Syä. 

3 dadeyyam - Ma. ' khantbalo - Ma, Syã, PTS. 

* vuddhamhi - Ma. ? bhũmya - Ma, Syã; 

” Jissati - Sya. bhumyã - PTS. 

” anuvissatohamasmi - Syä. 3 eitto - Syä. 

” atulyo - Ma, Syã. * vajanti te - Ma, Syã. 

ở hañchati - Ma, PTS.  đhammadevaputtajatakam - Ma, Syã. 
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1560. “Không phải do cầu xin, cũng không phải do việc hợp lý lẽ, không 
phải ở sự xứng đáng mà ta có thể nhường đường cho ngươi. Hôm nay, hãy có 
trận đấu giữa hai chúng ta. Ai sẽ chiến thắng ở trận đấu thì con đường sẽ 
thuộc về người ấy.” 


1561. “Ta là Dhamma (Chánh Pháp) được nổi tiếng ở tất cả các phương, 
có sức mạnh vĩ đại, có danh tiếng không thể đo lường, không người sánh 
bằng, có dáng vóc thành tựu tất cả các đức tánh. Này Adhamma (Phi Pháp), 
ngươi sẽ chiến thắng bằng cách nào?” 


1562. “Thật ra, vàng bị đập nện bởi (búa) đồng thau, và người ta không 
đập nện đồng thau bằng (búa) vàng. Nếu hôm nay Adhamma (Phi Pháp) sẽ 
tiêu diệt Dhamma (Chánh Pháp), thì sắt có thể được xem như là vàng vậy.” 


1563. “Này Adhamma (Phi Pháp), dầu cho ngươi có sức mạnh ở trận đấu, 
nhưng sự trưởng thượng và kính trọng vẫn không có cho ngươi, còn ta sẽ 
nhường đường cho ngươi cho dù thích hay không thích. Dẫu sao, ta cũng tha 
thứ cho ngươi về những lời đã nói sái quấy.” 


1564. “Và sau khi nghe lời nói này, Adhamma (Phi Pháp) đã bị rơi xuống, 
đầu ở phía dưới, chân ở phía trên (trong khi than vãn rằng): “Là người mong 
muốn trận đấu, nhưng tôi không có được trận đấu. Adhamma (Phi Pháp) bị 
chết như thế ấy. 


1565. Vị có sức mạnh của sự nhãn nại đã chiến thắng kẻ có sức mạnh ở 
trận đấu, sau khi đã giết chết và vùi sâu Adhamma (Phi Pháp) trong lòng đất, 
vị có sức mạnh vượt trội, có sự nỗ lực về hạnh chân thật, đã vui vẻ bước lên 
cỗ xe kéo và đã ra đi bằng con đường ấy. 


1566. Mẹ và cha, các vị Sa-môn và Bà-la-môn không được tôn kính ở ngôi 
ngôi nhà riêng của người nào, thì ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân 
xác, do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục, giống như 
Adhamma (Phi Pháp) đã bị rơi xuống, đầu ở phía dưới. 


1567. Mẹ và cha, các vị Sa-môn và Bà-la-môn khéo được tôn kính ở ngôi 
nhà riêng của người nào, thì ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 
do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui, giống như Dhamma 
(Chánh Pháp) đã bước lên cỗ xe kéo.” 

3. Bổn Sanh Thiên Tử Dhamma. [457] 
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1568. Eka nisinna sucisaññaturu' 
pasadamaruyha aninditangi,? 
yacaml tam kinnaranettacakkhU 
Imekarattin ubhayo vasema. 


1569. Ukkinnantara?parikham dalhamattalakotthakam, 
rakkhitam khagsahatthehi duppavesamidam puram. 


1570. Daharassa yudhino' cap1 agamo ca na vIJJatl, 
atha kena nu vannena sangamam Icchase mayä. 


1571. Yakkhohamasmi kalyanI agatosmi tavantikam,? 
tvam mam nandaya° bhaddante punnakamsam dadami te. 


1572. Devañca” yakkham atha va manussam 
na patthaye udayamaticeamaññam,° 
gaccheva tvam yakkha mahanubhava 
ma cassu øgantva punaravajittha. 


1573. Ya sa ratI uttama kamabhoginam 
ratIsu satta'" visamam caranHi, 
ma tam ratim jIy1 tuvam sucimhite 
dadami te rupiyam kamsapuram." 


1574. Narim'” naro n1J]hapayam dhanena 
ukkamsatI” yattha karoti chandam, “ 
vipaccamko Š tava devadhammo 
paccakkhato thokatarena esi. 


1575. Ayuñca vannañca'° manussaloke 
nihIyati'” manuJanam sugatte, '° 
teneva vannena dhanampi tuyham 
nihryati'” JInnatarasI a]JJa. 


1576. Evam me pekkhamanassa rãJaputtI yasassinI, 
hayate vata te'' vanno ahorattanamaccaye. 


1577. Imina ca” tvam vayasa raJaputti sumedhase, 
brahmacariyam careyyasi bhiyyo vannavati siya. 


! suei saññatiru - Ma, PTS; 


suci saññatiru - Syã. ° vam hetu sattä - Ma, Sya, PTS. 
? aninditagl - Ma, PTS. ' rũpiyakamsapnram - Syã. 
3 okinnantara - Ma, Syã. ? nãrI - PTS. 
* vuvino - Ma, Syä, PTS. 3 ukkamsati - Ma, Syä, PTS. 
'tavantike - Ma, Syä; * channam - Syä. 
tamantikam - PTS. Ÿ vipaccaniko - Ma, Syä, PTS. 
° nandassu - Syã. 5 ayu ca vanno ca - Ma, Syã. 
7 devam va - Ma, PTS; l nihiyyati - Sya, PTS. 
devam ve - Sya. suggatte - Ma. 
Š udayamaticca aññam - Ma, Syã; ° hãyateva tava - Ma; 
udayam aticca-m-aññam - PTS. hayat eva tato - PTS. 
° rati - Ma. ” iminäva - Ma, Syã. 
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1568. “Hối cô nàng có dáng hình không bị chê bai, sau khi đã bước lên tòa 
lâu đài, nàng ngồi một mình, (y phục) tỉnh khiết, với hai bắp vế được khép 
lại. Hối cô nàng có cặp mắt tựa như mắt của loài nhân điểu, ta cầu xin nàng, 
hai chúng ta hãy sống chung một đêm này.” 


1569. “Thành này khó xâm nhập, có hào được đào ở bên trong, có tháp 
canh và cổng thành vững chắc, được canh giữ bởi các vệ sĩ gươm cầm ở tay. 


1570. Việc đi đến nơi này là không được phép đối với người trẻ tuổi và 
luôn cả binh lính. Vậy bởi lý do gì, chàng lại mong mỏi sự gặp gỡ với thiếp?” 


1571. “Này mỹ nữ, ta là Dạ-xoa. Ta đã đi đến bên nàng. Này công nương, 
nàng hãy làm cho ta vui vẻ. Ta tặng cho nàng chiếc đĩa đầy (vàng).” 


1572. “Sau khi đức vua Udaya từ trần, thiếp không mong mỏi người nào 
khác, dầu là thiên thần, Dạ-xoa, hay là loài người. Này vị Dạ-xoa có đại oal 
lực, ngài hãy đi ngay, và ngài chớ có ở đây. Sau khi đi rồi, ngài chớ quay lại 
nữa.” 


1573. “Sự khoái lạc nào là cùng tột đối với những người hưởng thụ dục 
lạc, và chúng sanh hành xử không giống nhau ở các khoái lạc, nàng chớ làm 
mai một sự khoái lạc ấy. Hỡi cô nàng có nụ cười làm vui lòng, ta tặng cho 
nàng chiếc đĩa bạc đầy.” 


1574. “Người nam, trong khi lấy lòng người nữ bằng tài sản, thì ca ngợi về 
điều nào tạo ra sự mong muốn ở người nữ; còn phương pháp ở chư Thiên của 
ngài thì ngược lại, điều rõ ràng là ngài đi đến với của cải ít hơn.” 


1575. “Hỡi cô nàng có cơ thể xinh xắn, tuổi thọ và sắc đẹp của loài người ở 
thế giới nhân loại bị giảm dần. Chính vì lý do đó, tài sản dành cho nàng cũng 
bị giảm dần; hôm nay, nàng già hơn. 


1576. Hỡi nàng công chúa có danh tiếng, tương tự như vậy, trong khi tôi 
nhìn ngắm nàng. Quả thật sắc đẹp của nàng bị phai tàn, khi các ngày và đêm 
trôi qua. 


1577. Hỡi nàng công chúa thông minh, với độ tuổi này, nếu nàng có thể 
thực hành Phạm hạnh, thì nàng có thể trở thành người có sắc đẹp hơn nữa.” 
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1578. 


1579. 


1580. 


Deva na JIranti yatha manussa 
øattesu tesam valiyo na honti, 
pucchamI tam yakkha mahanubhava' 
kathannu devana" sariradeho. 

Deva na JInranti yatha manussa 
gattesu tesam valiyo na honH], 

suve suve bhiyyatarova tesam 

dibbo ca vanno vipula ca bhogã. 
Kimsudha bhita Janata aneka 

maggo ca nekayatanam pavutto,° 
pucchami tam yakkha mahanubhava 
kattha thito paralokam na bhaye. 


1581. Vacam manañca panidhaya samma 


1582. 
1583. 
1584. 


1585. 


kayena papan1 akubbamano 

bavhannapanam" gharamaävasanto, 

saddho mudu samvibhagI vadaññu 

sangahako sakhilo sanhavaco 

ettha thito° paralokam na bhaye. 

Anusasasi mam yakkha yatha mata yatha pIta, 
ularavanna” pucchamli ko nu tvamasi subraha. 
Udayohamasmi kalyanm1 sangarattha Iđhagato, 
amanta kho tam gacchamI muttosmi tava sangara.” 
Sace kho tvam udayosIi sangarattha Idhagato,° 
anusasa mam rajJaputta yathassu'° puna sangamo. 
Adhipatati'' vayo khano tatheva 

thanam natthi dhuvam cavanti satta, 

pariIyatr” addhuvam” sarram 

udaye ma pamadam' carassu dhammam. 


1586. Kasina pathavI đhanassa pura 
ekasseva siya anaññaveyya,'° 
tañcapl'” JahatI'” avitarago 
udaye mã pamadam'° carassu đhammam. 
1587. Mata ca pita ca bhataro ca'° 
bhariya yap1 dhanena”' hoti kIta, 
te cap1” Jahanti aãñamaññam 
udaye ma pamadam' earassu dhammam. 
' mahãnubhaävam - Syã. ' adhipatati - PTS. 
ˆ katham na devänam - PTS. ? parijiyyati - Ma. 
3 nekãyatanappavutto - Syã. 3 adhuvam - Syã. 
* Katthatthito - Ma, PTS. * pamada - Ma, Syã, PTS. 
* bahunnapanam - Ma, Syã. ” pathavl - Ma. 
° etthatthito - Ma, PTS. 5 anaññadheyyä - Ma, Syä, PTS. 
”u]ãravannam - Ma. tam väpi - Syä. 
ở sankarattä idhãgato - Ma; Š Jahati - Ma. 
sankaratthayidhagato - Sya. ? mãtã pitã ca bhãtaro ca bhaginl - Syä. 
° sañkarã - Ma, Syã. ? teväpi - Sya. 
'° vathãssa - Ma, Syä. *' bhariyä sãmiko sadhanena - Syã. 
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1578. “Chư Thiên không trở nên già giống như loài người. Ở các phần 
thân thể của họ không có các nếp nhăn. Thưa vị Dạ-xoa có đại oai lực, thiếp 
hỏi ngài, cơ thể thân xác của chư Thiên là như thế nào?” 


1570. “Chư Thiên không trở nên già giống như loài người. Ở các phần 
thân thể của họ không có các nếp nhăn. Sắc đẹp thiên thần và của cải sung 
túc của họ càng nhiều hơn thêm nữa theo từng ngày một.” 


158o. “Các hạng người ở nơi này sợ hãi điều gì? Và con đường nào (đi đến 
cõi trời) đã được các ngoại giáo nói đến. Thưa vị Dạ-xoa có đại oai lực, thiếp 
hỏi ngài, đứng ở nơi nào thì không sợ hãi thế giới khác?” 


1581. “Người nào gìn giữ lời nói và ý nghĩ một cách đúng đắn, không làm 
các việc ác bằng thân, sống ở ngôi nhà có nhiều cơm ăn và nước uống, là 
người có niềm tin, nhu thuận, có sự san sẻ, rộng lượng, là người hào phóng, 
nói năng tử tế, có lời nói mềm mỏng, người (có những đức tính như thế) 
đứng ở nơi này thì không sợ hãi thế giới khác.” 


1582. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài chỉ dạy thiếp giống như người mẹ, giống như 
người cha (chỉ dạy con cái). Hỡi vị có sắc đẹp nổi bật, thiếp xin hỏi ngài. Hối 
bậc vô cùng cao thượng, ngài là a1?” 


1583. “Này mỹ nữ, ta là Udaya. Do đã có lời hứa hẹn nên ta đi đến nơi 
này. Sau khi đã nói với nàng thì ta ra đi. Ta đã tháo gỡ xong lời hứa hẹn với 
nàng.” 


1584. “Nếu ngài quả là Udaya, và ngài đi đến nơi này do đã có lời hứa 
hẹn. Thưa Thiên tử, ngài hãy chỉ dạy thiếp theo cách nào để có được sự gặp 
gỡ lại nữa.” 


1585. “Cuộc sống thoáng qua giống y như phút chốc. Không có sự tồn tại 
bần vững, các chúng sanh chết đi, cơ thể bị tàn tạ, không trường tồn. Này 
nàng Udaya, nàng chớ xao lãng, hãy thực hành thiện pháp. 


1586. Nếu toàn bộ trái đất được chứa đầy tài sản chỉ thuộc về một người, 
không phụ thuộc vào người nào khác, và ngay cả kẻ có tham ái chưa được xa 
ha rồi cũng phải rời bỏ nó. Này nàng Udaya, nàng chớ xao lãng, hãy thực 
hành thiện pháp. 


1587. Mẹ, cha, và anh em trai, luôn cả người vợ được mua về bằng tài sản, 
bọn họ rồi cũng lìa bỏ, lần lượt từng người một. Này nàng Udaya, nàng chớ 
xao lãng, hãy thực hành thiện pháp. 
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1588. Kayo parabhojananti ñatva' 
samsare sugatI ca dugøatI ca,ˆ 
1ttaravasotI Janiya) 
udaye ma pamadam' carassu dhammam. 


1589. Sadhu bhasatayam" yakkho appam maccäna jIvitam, 
kasirañca parittañca tañca dukkhena samyutam, 
saham eka pabbajJissami hitva kasim surundhanan ”ti. 

4. UdayaJatakam. 


1590. Mitto mittassa panTyam adinnam paribhuñjJisam, 
tena paccha viJigucchim tam papam pakatam may, 
ma puna akaram papam tasma pabbaJito aham. 


1501. Paradarañca đdisvana chando me adapaJjatha,° 
tena paccha vIJigucchim tam papam pakatam may, 
ma puna akaram papam tasma pabbaJito aham. 


1592. Pitaramme maharaJa cora aganhum” kanane, 
tesaham pucchito Janam aññatha nam viyakarim. 


1593. Tena paccha vijigucchim tam papam pakatam may, 
ma puna akaram papam tasma pabbaJito aham. 


1594. Panatipatamakarum somayäge upatthite, 
tesaham samanuññasim tena paccha vijigucchim, 
tam papam pakatam maya ma puna akaram papam, 
tasma pabbaJito aham. 


1595. Suramerayamadhuk8äỶ ye Jana pathamasu no, 
bahunnate° anatthaya majjapanamakappayum, 
tesaham samanuññasim tena paccha vijigucchim, 
tam papam pakatam maya ma puna akaram papam, 
tasma pabbaJito aham. 


1596. Dhiratthu subahu kame'° duggandhe bahukantake, 
ye aham patisevanto na labhim"' tadisam sukham. 


1597. Mahassada sukha kama natthi kamaparam'”? sukham, 
ye kame patisevanti saggam te upapajJare. 


' viditvä - Sya. ”aganhu - Ma, Syã. 

ˆ sugatiñca duggatiñca - Ma. ở suramerayamadhuka - Ma. 

3 Janiyana - Ma; jãnitvä - Syä. ° bahũnam te - Ma; 

* pamãda - Ma, Syã, PTS. bahunnam te - Syä, PTS. 

* bhãsatiyam - Ma; '° đhiratthusu bahukãme - Syã. 
bhãsati yam - Syã. '! nalabhim - Ma, Syä. 

° npapajjatha - Syã. '* kãmã param - Ma, Syã. 
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1588. Sau khi biết rằng thân này là bữa ăn cho các chúng sanh khác, nhàn 
cảnh và khổ cảnh trong sự luân hồi có cuộc sống ngắn ngủi do sự mất mát, 
này nàng Udaya, nàng chớ xao lãng, hãy thực hành thiện pháp.” 


1589. “VỊ Dạ-xoa này nói khéo léo. Đời sống của loài người là ít ỏi, khó 
khăn, và nhỏ nhoi; điều ấy là gắn liền với khổ đau. Thiếp đây, một mình, sẽ 
xuất gia, sau khi từ bỏ xứ sở Kasi và thành phố Surundhana.” 

4. Bổn Sanh Đức Vua Udaya. [458] 


159O. “Là bạn bè, mà tôi đã thọ dụng nước uống của người bạn theo lối 
trộm cắp; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
rằng:) “Ta chớ có làm việc ác nữa;` do đó, tôi đã xuất gia.” 


1591. “Sau khi nhìn thấy vợ của người khác, dục vọng của tôi đã sanh 
khởi; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
rằng:) “Ta chớ có làm việc ác nữa;` do đó, tôi đã xuất gia.” 


1592. “âu đại vương, bọn cướp ở trong rừng đã bắt giữ cha của tôi. Tôi 
đã bị bọn chúng hỏi, trong khi tôi biết, tôi đã trả lời về cha tôi theo cách khác. 


1593. Vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
rằng:) “Ta chớ có làm việc ác nữa;` do đó, tôi đã xuất gia.” 


1594. “Họ đã gây nên việc giết hại mạng sống khi cuộc tế lễ Soma đã đến 
gần. Tôi đã cho phép họ; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã 
gây ra. (Nghĩ rằng:) “Ta chớ có làm việc ác nữa;` do đó, tôi đã xuất gia.” 


1595. “Những người dân ở trong làng của chúng tôi trước đây đã cho rằng 
rượu và chất lên men là mật ngọt. Bọn họ đã sắp đặt nước uống có chất say 
không vì sự lợi ích cho nhiều người. Tôi đã cho phép họ; vì thế, về sau này tôi 
đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ rằng:) “Ta chớ có làm việc ác 
nữa; do đó, tôi đã xuất gia.” 


1596. “Thật xấu hổ thay, trong khi đeo đuổi quá nhiều các dục, với các 
mùi hương khó chịu và có nhiều gai nhọn, trãm đã không đạt được an lạc 
như thế ấy.” 


1597. “Các dục là hạnh phúc, có khoái lạc lớn lao, không có hạnh phúc 
nào sánh bằng dục. Những người nào đeo đuổi các dục, những người ấy sanh 
về cõi trời.” 
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1598. Appassada dukha' kama natthi kamaparam” dukham,) 
ye kame patisevanti nirayam te upapa]Jare. 


1599. As1' yatha sunisito nettimsovaŸ supayiko, 
sattIva uras1° khitto” kama dukkhatara tato. 


1600. Angaranamva jalitam kasum sadhikaporIsam, 
phalamva divasam tattam° kama dukkhatara tato. 


16O1. Visam yatha halahalam telamukkatthitam” yatha, 
tambaloha'°vilinamva kama dukkhatara tato ”ti. 
5. PaniyaJatakam. 


1602. MittamaccaparIbbu]ham"' aham vande rathesabham, ? 
pabbaJIissam maharaJa" tam devo anumaññatu. 


1603. Sace te unam kamehi aham parIpurayaml te, 
vo tam himsatI varemi ma pabbaji“ yudhañJaya. ° 


1604. Na catthi'° inam kamehi himsita'” me na vIJJatI, 
dipañca katum'*icchamI yam jara nabhikrrati. 


1605. Putto va pitaram yace pIta va puttamorasam, 
negamo yacate” tata ma pabbaJI'° yudhañJaya. '° 


1606. Ma mam tata”" nivaresi"' pabbaJantam rathesabha, 
maham kamehi sammatto Jaraya vasamanvagu.”” 


1607. Aham tam tata yacam1 aham putta nivaraye, 
cirantam” datthumicchami ma pabbaj'° yudhañJaya. ' 


1608. Ủssavova tinaggamhi suriyassuggøamanam”' patl, 
evamayu manussanam ma mam amma nIvaraye.” 


' dukkhã - PTS. 3 pabbajissamaham raja - Ma, Syã. 
? kãmã param - Ma, Syã; * pabbaja - Ma; pabba]ja - Syä. 
: vi 2328 Y PTS. ” vudhañcaya - nh 
ukkham - Sya. yuvañjJaya - PTS. 
* asi - Syã, PTS. ° matthi - Ma, Syä, PTS. 
” nettisova - Sya. “himsanto - Syä. 
6 H 8 = 
urasl - Ma. kattum - Sya. 
7 khittã - Ma, Syã. ° tam yãce - Ma. 
Š đivasamtattam - Ma, PTS; ? đeva - Ma, PTS. 
đivasantattam - Syã. ?”' nivarehi - Ma. 
? telam pakkuthitam - Ma; *“ vasamanvagũ - Ma, Syã, PTS. 
telam pakkutthitam - Syã. ® ciram tam - Ma, Syã; 
'° tambaloham - Syã. ciran tam - PTS. 
'' paribyu|lham - Ma, Syã. ® sũriyuggamanam - Ma. 
2 rathesabha - Syã. 3 nivaraya - Ma. 
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1598. “Các dục là khổ đau, có khoái lạc ít ỏi, không có khổ đau nào sánh 
bằng dục. Những người nào đeo đuổi các dục, những người ấy sanh về địa 
ngục. 


1599. Giống như thanh kiếm khéo được mài sắc cạnh, tựa như cây gươm 
là vật dễ làm đổ máu, ví như cây thương đã đâm vào lồng ngực, các dục còn 
khổ đau hơn thế nữa. 


160O. Tựa như hố than sâu quá thân người đã được đốt cháy, tựa như lưỡi 
cày đã được đốt nóng trọn ngày, các dục còn khổ đau hơn thế nữa. 


1601. Giống như thuốc độc cực mạnh, giống như dầu đã được đun sôi, tựa 
như đồng đỏ đã được nung chảy, các dục còn khổ đau hơn thế nữa.” 
5. Bổn Sanh Nước Uống Được. [459] 


1602. “Con xin đảnh lễ đấng quân vương được tháp tùng bởi các thân hữu 
và các quan đại thần. Tâu đại vương, con sẽ xuất gia, xin bệ hạ chấp thuận 
điều ấy.” 


1603. “Nếu có sự thiếu thốn cho con về các dục, trãm bổ sung đầy đủ cho 
con. Người nào hãm hại con, trãm ngăn chặn. Này Yudhañjaya, con chớ xuất 


kià 


gia. 


1604. “Không có việc thiếu thốn về các dục đối với con, người hãm hại 
con không có. Nhưng con muốn tạo ra hòn đảo để tuổi già không hoảng 
loạn.” 


1605. Người con trai cầu xin người cha, rồi người cha yêu cầu người con 
trai ruột rằng: “Con thương, cư dân trong thành phố cầu xin con rằng: “Thưa 
Yudhañjaya, xin ngài chớ xuất gia.” 


1606. “Cha thương, xin cha chớ ngăn cản con xuất gia. Tâu quân vương, 
xin chớ để con bị đắm say các dục và rơi vào quyền lực của sự già.” 


1607. “Con thương, mẹ cầu xin con. Này con trai, mẹ cản ngăn con. Mẹ 
muốn nhìn thấy con mãi mãi. Này YudhañjJaya, con chớ xuất gia.” 


1608. “Ví như hạt sương ở đầu cọng cỏ rơi xuống khi mặt trời mọc lên, 
tuổi thọ của loài người là tương tự. Thưa mẹ, xin mẹ chớ ngăn cản con. 
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1609. Taramano' imam yanam aropetu rathesabha, 
ma me matä tarantassa antarayakara ahu. 


1610. Abhidhavatha bhaddante suññam hessati rammakam, 


vudhañJayo” anuññato sabbadattena rajJina. 


1611. Yohu settho sahassassa? yuva kañcanasannibho, 
soyam kumaro pabbajJito kasayavasano balI. 


1612. Ubho kumara pabbaJita yudhañJayo” yudhitthilo, 
pahaya matapitaro sankam' chetvana maccuno ”HI. 
6. YudhañJayaJatakam.? 


1613. Etha lakkhana sita ca ubho otarathodakam, 
evayam bharato aha raJa dasaratho mato. 


1614. Kena ramappabhavena' socitabbam na socasi, 
pIitaram kalakatam sutva na tam pasahate dukham. 


1615. Yam na sakka paletum” posena lapata bahu, ? 
sa kissa viññu medhavI attanamupatapaye. 


1616. Dahara ca hi ye vuddha? ye bala ye ca pandIta, 
addha ceva dalidda ca'" sabbe maccuparayana.'' 


1617. Phalanamiva pakkanam niccam papatana'? bhayam, 
evam Jatana maccanam niccam”. maranato bhayam. 


1618. Sayameke na đissanti pato dittha bahuJjana, “ 
pato eke na dissanti sayam dittha bahujjana. ° 


1619. Paridevayamano ce kañcidattham udabbahe, 
sammn]ho himsamattanam kayira cetam'° vieakkhano. 


1620. Kiso'” vivanno bhavati himsamattanamattana, ° 
na tena peta palenti nirattha paridevana. 


' taramãnã - PTS. ° addhã ceva daliddã ca - Ma, PTS; 
“ vudhañcayo - Ma; addhã ceva daliddã ca - Syã. 
yuvañjayo - PTS. ' maccuparäyanä - Syä, PTS. 

3 manussänam - Syã. ? patanato - Ma, Syä. 

* saägam - Ma, Syã, PTS. * nieca - Ma. 

* vudhañcayajãtakam - Ma; * bahũ janã - Syã. 
yuvañjayajatakam - PTS. ” kiñcidattham - Ma, Syã. 

° rama pabhãvena - Sya. * kayirã tam - Ma, Syã; 

” nipaletum - Ma; nam päletum - Syã. kayira œ` enam - PTS. 

Š lapatam bahum - Ma, Syã, PTS. ” Kiso - Syã. 

° hi vuddhã ca - Ma; hi ye vuddhã - Syã. Š attano - Ma, Syã, PTS. 
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1609. Trong khi con ra đi, tâu quân vương, xin cha hãy cho người nâng 
chiếc kiệu của mẹ lên. Xin chớ để mẹ là người tạo ra sự chướng ngại cho con 
trong khi con ra đi.” 


1610. “Các ngươi hãy đi nhanh. Chúc con may mắn! Thành Rammaka sẽ 
trở nên trống vắng. Yudhañjaya đã được đức vua Sabbadatta cho phép. 


1611. Người nào, đã là chàng trai trẻ đứng đầu trong số một ngàn người, 
tương tự như là vàng, người ấy, vị hoàng tử dũng mãnh này, đã xuất gia, 
khoác y phục màu ca-sa.” 


1612. “Cả hai vị hoàng tử Yudhañjaya và Yudhitthila đã xuất gia, sau khi 
lìa bỏ mẹ cha, sau khi đã cắt đút sợi dây xích của Thần Chết.” 
6. Bổn Sanh Thái Tử YudhañjJaya. [46o] 


1613. “Này Lakkhana và Sita, hai em hãy đến. Cả hai hãy lội xuống nước. 
Bharata này đã nói như vây: “Phụ vương Dasaratha đã băng hà.” 


1614. “Thưa anh Rama, do năng lực gì mà anh không sâu muộn về việc 
đáng bị sầu muộn? Sau khi nghe tin cha mất, khổ đau không chế ngự được 
anh.” 


1615. “Vật mà con người, trong khi khóc lóc thật nhiều, mà vẫn không thể 
bảo tồn được, vậy thì vị có sự hiểu biết, thông minh, tại sao lại bực bội bản 
thân? 


1616. Bởi vì những đứa trẻ con và những người lớn tuổi, những kẻ ngu sỉ 
và những vị sáng suốt, những người giàu sang luôn cả những người nghèo 
khó, tất cả đều có sự chết là nơi cuối cùng. ' 


1617. Giống như đối với những trái cây đã chín, hiếm họa do việc rơi rụng 
là thường xuyên, tương tự như vậy, đối với những con người đã được sanh ra, 
hiểm họa về cái chết là thường xuyên. 


1618. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi sáng, thì một số không còn 
được nhìn thấy vào buổi tối. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi tối, thì 
một số không còn được nhìn thấy vào sáng (hôm sau). 


1619. Nếu trong khi than vẫn, trong khi hành hạ bản thân, kẻ bị mê muội 
có thể tạo ra việc lợi ích nào đó, thì người khôn ngoan cũng nên làm điều ấy. 


162o. Trong khi tự mình hãm hại mình, (người này) trở nên gầy ốm, 


xuống sắc, những người đã quá vãng không được trợ giúp do việc làm ấy; sự 
than vãn là không có lợi ích. 


' Các câu kệ 1616, 1617, 1610, và 1620 tương tự các câu kệ 581, 57o, 586, và 588 của tập Kinh 
Suttanipatapdji - Kinh Tập (TTPV tập 29, các trang 182-1858). 
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Khuddakanikaue Jatakapd]i I 


1621. 


1622. 


1623. 


1624. 


1625. 


1626. 


1627. 


1628. 


1629. 


1630. 


1631. 


1632. 


1 
2 
&) 


ở ađũ - 
”tam - 


varinava nibbapaye - Sya. 
macco ekova - Ma. 
samyoga - Ma, Syä.  usũyämi - Ma. 
* soham yasañca bhogañca - Ma, Syä. 
” bhariyäpi - Syã. 

° sesañca pälayissãmi - Ma. 

” kiceamevam - PTS. 


Yathasaranamadittam varina parinibbaye, ' 
evampi dhïro sutava medhavI pandito naro, 
khippamuppatitam sokam vato tulamva dhamsaye. 


Ekova macco? acceti ekova Jayate kule, 
saññoga'paramatveva sambhoga sabbapaninam. 


Tasma hi dhirassa bahussutassa 
sampassato lokamimam parañca, 
aññãaya dhammam hadayam manañca 
soka mahantapi na tapayanti. 


Soham dassañca bhokkhañca” bharissami° ca ñatake, 
sesam sampalayIssami° kieccametam” viJanato. 


Dasa vassasahassanIi sa†thivassasatanl ca, 
kambugIvo mahabahu ramo raJJjamakaray1 ”tI. 
7. DasarathaJatakam. 


Jananto no maharaja tava silam Janadhipo, 
ime kumare puJento na tam kenaci maññatha. 


Titthante no maharaJe adu? deve divamgate, 


Ekadasakanipato 


ñatI nam” samanumaññimsu'° sampassam atthamattano. 


Kena samvaravattena sañJate adhititthasi," 
kena tam nativattanti ñatisangha samagata. 


Na rajaputta usuyyami'” samananam mahesinam, 
sakkaccam te namassami pade vandami tadinam. 


Te mam dhammagune yuttam sussusamanusuyyakam, 


samana samanusasanti° isĩ dhammagune“ rata. 


Tesaham vacanam sutva samananam mahesinam, 
na kiãci atimaññami dhamme me nirato mano. 


Hattharuha' anikattha rathika pattikarika, '° 


tesam'” nappatibandhamIi nibaddham'° bhattavetanam. 


Syã. tesu - PTS. 
Ma, Syã, PTS. Š nivittham - Ma, Syã. 
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° samanuññimsu - Ma. 
' abhititthasi - Ma, Syã. 


3 manusäsanti - Ma; anusäsanti - PTS. 
*isiđhammagune - Syã. 
” hatthãroha - Ma, Syã. 
° pattikãrakã - Ma, Syã. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1621. Giống như người có thể dùng nước dập tắt chỗ trú ngụ bị đốt cháy, 
cũng tương tự như thế, người sáng trí, có kiến thức, thông minh, sáng suốt, 
có thể mau chóng xua tan sự sầu muộn đã được sanh khởi, tựa như làn gió 
thối bay sợi bông gòn. ' 


1622. Khi một người chết đi, liền có một người khác sanh ra trong gia tộc. 
Theo ý nghĩa tuyệt đối của sự liên kết với nhau, có sự thọ hưởng chung giữa 
các chúng sanh với nhau. 


1623. Chính vì thế, đối với vị thông minh, có nhiều kiến thức, trong khi 
xem xét một cách đúng đắn về đời này và đời sau, sau khi hiểu thông quy 
luật, thì các nỗi sầu muộn mặc dầu lớn lao, cũng không làm cho tâm và ý của 
vị ấy bị bực bội. 


1624. Ta đây sẽ ban phát, sẽ nuôi dưỡng, và sẽ bảo bọc các thân quyến, ta 
sẽ bảo vệ số còn lại; việc này là phận sự của người có nhận thức.” 


1625. Đức vua Rama, với cổ có ba ngấn (tướng may mắn) và cánh tay to 
lớn, đã trị vì vương quốc mười sáu ngàn năm. 
7. Bốn Sanh Đại Vương Dasaratha. [461] 


1626. “Tâu đại vương, phải chăng vua cha biết về giới hạnh của đại 
vương, (bởi vì) trong khi tôn vinh các vị hoàng tử này, vua cha đã không nghĩ 
đến đại vương với bất cứ món quà gì? 


1627. Tâu đại vương, phải chăng trong khi vua cha đang còn tại tiền hay 
khi đã quy tiên, trong khi xem xét lợi ích của bản thân, (vua cha biết rằng) 
các thân quyến đã chấp thuận đại vương? 


1628. Này Samvara, với giới hạnh gì mà đại vương được đứng trên các 
hoàng tử sanh cùng gia tộc? Vì sao toàn thể thân quyến đã tụ hội lại mà 
không phản đối đại vương?” 


1629. “Thưa hoàng huynh, trãm không ganh ty với các Sa-môn, với các 
bậc đại ấn sĩ. Trãm trân trọng cúi chào các vị ấy. Trãm đảnh lễ hai bàn chân 
của các bậc có đức hạnh như thế ấy. 


1630. (Sau khi biết) trãm là người gắn liền với công lý và đạo đức, có sự 
mong muốn lắng nghe và là người không ganh ty, các vị Sa-môn ấy chỉ dạy 
cho trãm; các bậc ẩn sĩ ưa chuộng công lý và đạo đức. 


1631. Sau khi lắng nghe lời nói của các vị Sa-môn và các bậc đại ẩn sĩ, 
trãm không xem thường bất cứ điều gì; tâm ý của trãm thích thú ở lời giảng 
dạy. 


1632. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
trãm không bạc đãi họ; thực phẩm và lương bổng được cấp đều đặn. 


' Câu kệ 1621 tương tự câu kệ 594 của Sđd. trang 185. 
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Khuddakamikque Jatakapal]i I Ekadasakanipato 


1633. Mahamatta ca me atthi mantino paricaraka, ' 
baranasim voharanti bahumamsa”surodakam. 


1634. Athopi van1Ja phita nana rattheh1' agata, 
tesu me vIhiIta rakkha evam Janahuposatha. 


1635. Dhammena kira ñatInam raJjam karehl samvara, 
medhavI pandito cap1? athopI ñatinam hito. 


1636. Tam tam ñati paribbulham" nanaratanamocitam, 
amitta nappasahanti Indamva asuradhipo ”i. 
8. SamvaraJatakam. 


1637. UmmuJJanti nimuJJanti manussa khuranasika, 
supparakam tam pucchama samuddo katamo ayam. 


1638. Bharukaccha° payatanam vanlJjanam đhanesinam, 
navaya vippanatthaya khuramalTti vuccatl. 


1639. Yatha aggIva suriyo va” samuddo patidissati,° 
supparakam tam pucchama samuddo katamo ayam. 


1640. Bharukaccha° payatanam van1Janam đhanesinam, 
navaya vippanatthaya aggimaliti vuccati. 


1641. Yatha dadhimva khiramva” samuddo patidissati,° 
supparakam tam pucchama samuddo katamo ayam. 


1642. Bharukacchã° payatanam vanlJanam dhanesinam, 
navaya vippanatthaya dadhimälIti vuccati. 


1643. Yatha kusova sassova'" samuddo patidissati, 
supparakam tam pucchama samuddo katamo ayam. 


1644. Bharukacchã° payatanam van1Janam dhanesinam, 
navaya vippanatthaya kusamalTti vuccati. 


' paricarikã - Syä. ”aggTva suriyova - Ma, PTS; 
“ bahumamsam - Syã. agg] suriyo ca - Sya. 

3 nănaratthãto - PTS. Š patidissati - Ma, Syä. 

* cãsi - Ma, Syã. ? dadhrva khiramva - Ma; 

” ñatiparibyulham - Ma, Syã. đadhi ca khirañca - Syä. 

° kurukacchã - Ma. '° kuso ca sasso ca - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1633. Và trãm có các quan đại thần, các vị cố vấn, và các người hầu cận. 
Người ta đồn rằng thành Baranasl là có nhiều thịt, rượu, và nước. 


1634. Rồi các thương buôn giàu có từ nhiều đất nước khác nhau cũng đã 
đi đến. Các sự bảo vệ đã được trãm bố trí cho họ. Này hoàng huynh 
Uposatha, xin hoàng huynh hãy nhận biết như thế.” 


1635. “Này Samvara, nói theo sự công bằng đối với các thân quyến, thì 
phải để em cai trị vương quốc. Em thông minh, sáng suốt, và còn là người có 
lợi ích cho các thân quyến nữa. 


1636. Với các đức tánh ấy, em được tùy tùng bởi các thân quyến, được 
tích lũy nhiều loại châu báu, các kẻ thù không chế ngự được em, tựa như 
chúa tể của loài A-tu-la không chế ngự được vị thần Inda.” 

8. Bổn Sanh Đức Vua Samvara. [462] 


1637. “Những con người có mũi như dao cạo nổi lên, lặn xuống. Chúng tôi 
hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1638. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Khuramali (Biển 
Dao Cạo).ˆ 


1639. “Biển cả được thấy giống như là ngọn lửa, tương tự như mặt trời. 
Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?”” 


164O. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Aggimali (Biển 
Lửa).” 


1641. “Biển cả được thấy giống như là sữa chua, tương tự như sữa tươi. 
Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1642. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Dadhimali (Biển Sữa 
Chua).” 


1643. “Biển cả được thấy giống như là trảng cỏ kusa, tương tự như bãi 
ngô. Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1644. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Kusamali (Biến Cỏ 
Kusa).” 
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Khuddakamikque Jatakapadl]i I Ekadasakanipato 


1645. Yatha nalova veluva' samuddo patidissat,? 
supparakam tam pucchama samuddo katamo ayam. 


1646. Bharukacchä3 payatanam vaniJanam dhanesinam, 
navaya vippanatthaya nalamalIiti vuccati. 


1647. Mahabhayo' bhimsanako samuddo suyyatamanuso,° 
vatha sobbho papatova samuddo patidissati,? 
supparakam tam pucchama samuddo katamo ayam. 


1648. Bharukaccha? payatanam vanTjanam dhanesinam, 
navaya vippanatthaya valavamukhIti” vuccati. 


1649. Yato saramI attanam yato pattosmI viññutam, 
nabhïJanami sañcicca ekapanampl himsitam, 
etena saccavaJJena sotthim navã nivattatu ”ti. 

9. SupparakaJatakam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Siri matusuposaka nagavaro 

puna Junha adhamma mudayavaro, 
atha pamryudhañJayako ca dasa 
ratha samvara paragatena nava ”LI. 


Ekadasakanipato nitthito. 


--ooOOO-- 
' nalova ve]ũva - Ma. 
° patidissati - Ma, Syã. 
3 kurukaccha - Ma. ° suyyatimãnuso - Ma; ?ba]avamukhiti - Ma; 
* mahabbhayo - Ma, Syã. Suyyati manuso - Syã; balavamuklhiri - Syã; 
* saddo - Ma, Syä. suyyat amãnuso - PTS. valabhamukhiii - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1645. “Biển cả được thấy giống như là bãi sậy, tương tự như rừng tre. 
Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1646. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Na]amali (Biển Cây 
Sậy).” 


1647. “Có âm thanh với sự sợ hãi khủng khiếp, làm cho kinh hoàng, được 
nghe như là của phi nhân. Biển cả được thấy giống như là cái hố nước, tương 
tự như vực thắm. Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biến 
nào?” 


1648. “Con tàu của các thương buôn tâm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Va]avamukhi (Biển 
Mõm Ngựa Cá]). 

1649. Từ khi tôi nhớ về bản thân, từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, tôi biết 
chắc rằng không một sinh mạng nào đã bị tôi hãm hại một cách cố tình; do 
lời nói chân thật này, mong rằng chiếc tàu hãy quay trở về một cách bình 
yên.” 

o9. Bổn Sanh Vị Supparaka. [463] 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chuyện con voi vinh quang là người phụng dưỡng mẹ, 
thêm chuyện vị Junha, kẻ Adhamma (Phi Pháp), đức vua Udaya, 
rồi nước uống được, thái tử YudhañjJaya, và đại vương Dasaratha, 
đức vua Samvara, với vị đã đi đến bờ kia, là chín. 
Nhóm Mười Một Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--ooOOOo-- 
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1650. 


XI. DVADASAKANIPATO 


Khuddanam' lahuecittanam akataññũna dubhinam,? 
nadevasatto puriso thinam saddhatumarahatl. 


1651. Na ta paJananti katam na kieeam 


1652. 


na mataram pitaram bhataram va, 
anariya samatikkantadhamma 
Sasseva cIttassa vasam vaJanti. 


Ciranuvuttampi” piyam manapam 
anukampam' panasamamp1 santam,Ÿ 
avasu kiccesu ca nam Jahanti 
tasmahamitthIinam na vissasamI. 


1653. Thinañhi cittam yatha vanarassa 


kannappakannam yatha rukkhachaya, 
calacalam hadayam 1tthiyanam 
cakkassa nem viya parivattatI. 


1654. Yada ta passanti samekkhamana 


adeyyarupam purisassa vittam, 
sanhahi vacahI nayanti menam” 
kamboJaka Jalajeneva assam. 


1655. Yada na passanti samekkhamana 


1656. 


adeyyaruipam purisassa vittam, 
samantato nam parIvaJJayant 
tinno nadIparagatova kullam 


Silesupama sikhiriva” sabbabhakkha 
tikkhamaya nadiriva sighasota, 
sevanti heta piyamapplyañca 
nagam" yatha orakulam” parañca. 


1657. Na ta ekassa na dvinnam apanova pasarito, 
yo ta mayhanti maññeyya vatam Jalena badhaye. " 


'luddhãnam - Ma. 

ˆ dubbhinam - Ma, Syä. 

3 ciranuvutthampi - Ma, Syã; 
ciranuvutthampi - PTS. 

* anaukampakam - Ma, PTS. 

* bhattum - Ma. 
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” nayanti-m-etam - PTS. 

7 sikhiriva - Syã. 

ở nãvã - Ma, Syã, PTS. 

” orakilam - Ma, Syä, PTS. 
'° bandhaye - Syã. 


XII. NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN 


1650. “Đối với các nữ nhân là những người nhỏ nhen, có tâm thay đổi, vô 
ơn, bội bạc, nam nhân, nếu không bị phi nhân xâm nhập, thì không thể nào 
có niềm tin đối với các nữ nhân. 


1651. Các nàng không biết đến ân nghĩa, không biết đến bổn phận, 
không biết đến mẹ, cha, hay anh em trai. 

Các nàng không thánh thiện, vượt qua nguyên tắc, 

và đi theo sự sai khiến của chính tâm mình. 


1652. Mặc dầu chàng đã sống chung thời gian dài, chàng đáng yêu, hợp ý, 
có lòng thương xót, thậm chí chàng còn được xem như là sanh mạng, 

các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 

vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


1653. Bởi vì tâm của các nữ nhân giống như tâm của loài khỉ, 
giống như bóng râm của cây chiếu xuống ở mặt đất lồi lõm, 
trái tìm của các nữ nhân luôn chao đảo, 

giống như cái vành của bánh xe quay vòng vòng. 


1654. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, nhìn thấy tài sản của người đàn 
ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng dụ dỗ người ấy bằng những lời nói 
mềm mỏng, tựa như những người dân xứ Kamboja dụ dỗ con ngựa rừng bằng 
rong rêu (có bôi mật ong). 


1655. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, không nhìn thấy tài sản của 
người đàn ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng lánh xa người ấy ở mọi 
nơi, tựa như người đã vượt qua, đã đi đến bờ bên kia của dòng sông, xa lánh 
chiếc bè. 


1656. Nữ nhân giống như chất kết dính, tựa như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. 
Các nàng có sự lừa phỉnh chóng vánh, tựa như con sông có dòng nước chảy 
xiết. Bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


1657. Các nàng ấy không thuộc về một người, không thuộc về hai người, 
các nàng ấy tựa như cửa tiệm đã được trưng bày. Kẻ nào nghĩ rằng: “Các nàng 
ấy là thuộc về ta,` kẻ ấy tưởng như có thể áp chế làn gió bằng cái lưới. 


413 


Khuddakanikaue Jatakapd]i I 


1658. 


1659. 


1660. 


Yatha nadI ca pantho ca panagaram sabha papa, 
evam lokitthiyo nama vela tasam na vIJJatl. 


Ghatasanasamaheta' kanhasappasirupama, 
gavo bahl tinasseva omasanti varam varam. 


Ghatasanam kuñJarim? kanhasappam 
muddhäbhisittam pamadä" ca sabba, 
ete naro niccayatto“ bhaJetha 

tesam have dubbidu sabbabhavo. 


1661. Naccantavanna° na bahunam” kanta 


1662. 


1663. 


1664. 


1665. 


1666. 


1667. 


na dakkhina pamada sevitabba, 
na parassa bhariya na dhanassa hetu 
etitthiyo pañca na sevitabba ”t0i. 

1. CulakunalaJatakam.? 


Kã tvam suddhehi vatthehi aghe vehasayam thita,° 
kena tyassun1' vattanti kuto tam bhayamagatam. 


Taveva deva vIijite bhaddasalotiI mam vidu, 
satthim'"' vassasahassaml titthato puJitassa me. 


Karayantä nagaranIl agare ca disampati, 
vividhe capi pasade na mante accamaññisum, 
yatheva mam te puJesum tatheva tvampI pujaya. 


Tava aham'” na passamIi thullam' kayena te dumam, 


arohaparinahena'° abhiruposi Jatiya. 


Pasadam karayIssamI ekatthambham manoramam, 


tattha tam upanessami ciram te yakkha jIvitam. 


Evam cittam” udapadi sarirena vinabhavo, 
puthuso mam vikantetva'° khandaso avakantatha. 


' ghatãäsanasamä etä - Ma, Syä. 


“ kuñjaram - Ma, Syã, PTS. 

3 pamudã - Syã. 

niccayato - Ma, Sya. 

saccabhavo - Sya. 

naccantavamna - Ma, Sya. 

na bahuna - Syaã. 

cullakunalajatakam - Sya. 

vehayasam thita - Ma; vehayasanthita - Sya. 


4 
5 
6 
7 
§ 
9 
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Duadasakanipato 


° tyassũni - Sya, PTS. 

' satthi - Ma, Syã. 

tam ivaham - Ma; 
tañca aham - Sya, PTS. 

* thũlam - Ma, Syã. 

* arohaparinahena - Syä. 

” evam h etam - PTS. 

° vikantitvä - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1658. Giống như dòng sông, con đường, quán nước, phòng hội, lều nghỉ 
chân, các nữ nhân ở thế gian được gọi là như vậy, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. 


1659. Thật vậy, các nàng ấy như là ngọn lửa tế thần, tương tự như đầu con 
rắn độc màu đen, tựa như đàn bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chỉ gặm 
những cọng ngon nhất. 


1660. Ngọn lửa tế thần, con voi, rắn độc màu đen, 

người được làm lễ phong vương, và tất cả các nữ nhân, 

năm hạng này, người nam thường xuyên thận trọng mới có thể giao thiệp. 
Thật vậy, mọi ý định của những hạng ấy khó mà biết được. 


1661. Không nên thân cận với người nữ có sắc đẹp quá mức, với người nữ 
được nhiều người yêu thương, với người phụ nữ tài hoa, với nữ nhân là vợ 
của kẻ khác, với nữ nhân thân cận vì nguyên nhân tài sản; năm hạng nữ nhân 
này không nên thân cận.” 

1. Bổn Sanh Chim Cu Cu Nhỏ. [464] 


1662. “Ngài là ai mà đứng ở không trung, trên bầu trời, với y phục tỉnh 
khiết? Vì sao các giọt nước mắt của ngài tuôn rơi? Nỗi sợ hãi ấy từ đầu đến?” 


1663. “Tâu bệ hạ, ở trong lãnh thổ của bệ hạ, mọi người đã biết rõ tôi là: 
“Bhaddasald` (Cây May Mán). Trong khi tồn tại sáu mươi ngàn năm, tôi đã 
được họ tôn vinh. 


1664. Tâu vị chúa tể một phương, trong khi cho xây dựng các thành phố, 
các ngôi nhà, và luôn cả các tòa lâu đài đa dạng, họ đã không xúc phạm đến 
tôi. Họ đã tôn vinh tôi như thế nào, mong rằng bệ hạ cũng hãy tôn vinh tôi y 
như thế.” 


1665. “Trãm chưa nhìn thấy cây nào như ngài; thân cây của ngài đồ sộ về 
kích thước, về chiều cao và bề ngang. Ngài là tuyệt vời về chủng loại. 


1666. Trãm sẽ cho làm tòa lâu đài có một cột trụ, làm thích ý. Trãm sẽ 
đưa ngài về nơi ấy. Này vị Dạ-xoa, cuộc sống của ngài sẽ được lâu dài.” 


1667. “Nếu tâm của bệ hạ đã sanh khởi như vậy, là việc tách rời tôi với 
thân cây, vậy hãy cắt lìa tôi thành nhiều phần, hãy cắt đứt thành từng khúc. 
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Khuddakamikque Jatakapdli I Duadasakanipdto 


1668. Agse ca chetva maJJhe ca paccha mulañca chindatha, ' 
evam me chiJJamanassa na dukkham maranam siya. 


1669. Hatthapadam yatha chinde kannanasañea JIvite,? 
tato paccha siro chinde tam dukkham maranam siya. 


1670. Sukhannu khandaso chinnam” bhaddasalavanaspati,! 
kim hetu kim” upadaya khandaso chinnam' icchasl. 


1671. Yañca hetum upadaya hetu° dhammupasamhitam, 
khandaso chinnam”icchami maharaJa sunohI me. 


1672. ÑaH” me sukhasamvaddhã° mama passe nivãtajä, 
tepIlham upahimseyyam paresam asukhocitam.? 


1673. Cetabbarupam'" cetesi'' bhaddasalavanaspati,! 
hitakamosl ñatinam abhayam samma dadami te ”ti.” 
2. BhaddasalaJatakam. 


1674. KasantI vapantI te Jana 
manuJa kammaphalupajivino, 
nayImassa dIpakassa'' bhagino 
JambudIpa'" Idameva no varam. 


1675. Tipañcarattipagamamhi cando'° 
vego maha hohït'° sagarassa, 
uplapayam'” dipamimam u]aram 
ma vo vadhï' gacchatha lenamaññam. 


1676. Na Jatayam” sagaravarIvego 
uppataye'” dipamimam u|aram, 
tam me nimittehi bahuhi dittham 
ma bhetha kim socatha modathavho. 


' pacchã mũlamhi chindatha - Ma, Syã; ° ceteyyarũpam - Ma, Syä. 
pacchã mũlam vichindatha - PTS. ' eetasi - PTS. 
” vato - Ma, Syã. “ dammmi teti - Ma, Syã. 
3 chindam - Syã. * ratthassa - PTS. 
ˆ vanappati - Ma, Syã. *Jambidipä - Syã. 
” kam - PTS. * tipañcarattũpagatamhi cande - Ma, Syã. 
° hetum - Ma, PTS. 5 hehiti - Ma, Syã. 
” ñãti - Sya, PTS. ”uplavissam - Ma; uplãvassam - Syä. 
Š sukhasamvaddhaä - Syã. Š vadhI - Ma, PTS. 
° assa dumocitam - PTS. ? na jãtuyam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1668. Sau khi cắt ở phần ngọn, ở phần giữa, và sau cùng hãy cắt ở phần 
gốc. Trong khi tôi bị cắt đứt như vậy, thì cái chết có thế là không đau đớn.” 


1669. “Giống như chặt đứt bàn tay và bàn chân, rồi lỗ tai và lỗ mũi ở 
người còn sống, kế đến chặt đứt cái đầu sau cùng; cái chết ấy có thể là đau 
đớn. 


1670. Này thần cây may mắn, này vị chúa tể của khu rừng, phải chăng 
việc được cắt thành khúc là an toàn? Điều gì là nguyên nhân, liên quan đến 
điều gì mà ngài lại muốn được cắt thành khúc?” 


1671. “Việc tôi muốn được cắt thành khúc là có nguyên nhân, liên quan 
đến nguyên nhân được gắn liền với thực tế. Tâu đại vương, xin hãy lắng nghe 
tôi. 


1672. Các thân quyến của tôi được phát triển an toàn, được sanh ra yên 
ổn ở bên cạnh tôi. Tôi lại có thể gây tổn thương đến họ, là việc đem lại sự 
không an toàn cho những người khác (nếu bị đốn ngã nguyên cây).” 


1673. “Này thần cây may mắn, này vị chúa tế của khu rừng, ngài suy nghĩ 
có vẻ thấu đáo. Ngài có sự mong muốn điều lợi ích cho các thân quyến, thưa 
ngài, trãm ban cho ngài sự không sợ hãi.” 

2. Bốn Sanh Thần Cây May Mắn. [465] 


1674. “Các cư dân ấy cày và gieo hạt. Những người sống nhờ vào kết quả 
của công việc không phải là những người có phần chia của hòn đảo nhỏ này. 
Chính nơi này của chúng tôi còn quý báu hơn Jambudipa.” 


1675. “Mặt trăng vào ba hay năm đêm sắp đến, sẽ có một đợt triều lớn của 
biển cả tràn ngập hòn đảo cao quý này. Cái chết chớ có xảy ra cho quý vị. Quý 
vị hãy đi đến chỗ nương náu khác.” 


1676. “Đợt triều của nước biển được sanh lên này không có thể tràn ngập 
hòn đảo cao quý này. Điều này đã được ta thấy nhờ vào nhiều điềm báo. Quý 
vị chớ sợ hãi. Việc gì quý vị sầu muộn? Quý vị hãy vui mừng. 
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Khuddakamikque Jatakapad]i I Duadasakanipdto 


1677. Pahutabhakkham bahu-annapanam 
pattattha' avasamimam u]aram, 
na vo bhayam patipassami kiñc1 
aputtaputtehi pamodathavho. 


1678. Yo tvevayam? dakkhinassam disayam 
khemanti pakkosati° tassa saccam, 
na uttaro vedi bhayabhayassa 
ma bhetha kim socatha modathavho. 


1679. Yatha ime vippavadanti yakkha 
eko bhayam samsati khemameko, 
tadingha mayham vacanam sunatha 
khippam lahum ma vinassimha'" sabbe. 


168o. Sabbe samagamma karoma navam 
donim da]ham sabbayantipapannam, 
sace ayam dakkhino saccamaha 
mogham patikkosati uttaro ayam. 


1681. Sace vano° hohitHi” apadattha 
Imañca đipam na pariccaJema, 
sace ca? kho uttaro saccamaha 
mogham patikkosati dakkhino ayam,° 
tameva navam abhiruyha sabbe 
evam mayam sotthI taremu'° param. 


1682. Na ve suganham pathamena settham 
kanitthamapathagatam gahetva, 
yo cIdha maJJham'' paviceyya ganhati 
save naro setthamupeti thanam. 


1683. YathapI te sagaravarimaJjhe 
sakammuna” sotthim'"' vahimsu vanIJa, 
anagatattham pativiJjhiyana 
appampi nacceti sa bhũrIpañño. 


' patattha - PTS. ” hehiti - Ma, Syã. 
? devoyam - Ma; ở sace va - PTS. 

deväyam - Syã. ? dakkhinoyam - Ma, Syã; 
3 patikkosati - Syã. dakkhin' ãyam - PTS. 
* vinasimha - Syã, PTS. '° taremu - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ uttaroyam - Ma, Syã; '! taccham - Ma. 

uttar äyam - PTS. '* sakammanãä - PTS. 
° sa ceva no - Ma, Syã, PTS. '3 sotthi - Ma, Syã, PTS. 
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1677. Chỗ trú ngụ này là cao quý, có nhiều thức ăn, có nhiều cơm nước, và 
đạt được điều lợi ích. Ta không nhìn thấy bất cứ sự sợ hãi nào cho quý vị. 
Quý vị hãy vui đùa cùng các con cháu.” 


1678. “Chính vị thần ở hướng nam tuyên bố về sự thật của điều ấy là “an 
toàn.” Vị thần hướng bắc đã không biết về sự sợ hãi và không sợ hãi. Quý vị 
chớ sợ hãi. Việc gì quý vị lại sầu muộn? Quý vị hãy vui mừng.” 


1670. “Giống như các Dạ-xoa này tranh cãi nhau, một bên bảo là sợ hãi, 
một bên bảo là an toàn. Vậy thì quý vị hãy lắng nghe lời nói của tôi. Mong 
rằng tất cả quý vị chớ bị tiêu hoại một cách mau chóng và chớp nhoáng. 


168o. Tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và làm chiếc thuyền, chiếc ghe chắc 
chắn, có đầy đủ tất cả bộ phận di chuyển (cây chèo, bánh lái, v.v...). Nếu vị 
thần ở hướng nam đã nói sự thật, thì vị thần ở hướng bắc tuyên bố điên rô. 


1681. Con thuyền sẽ thật sự có lợi ích cho chúng ta sau này khi có tai họa 
sanh khởi, và chúng ta sẽ không rời bỏ hòn đảo này. Và nếu vị thần ở hướng 
bác đã nói sự thật, thì vị thần ở hướng nam tuyên bố điên rồ. Tất cả hãy leo 
lên chính chiếc thuyền ấy, như vậy chúng ta có thể vượt đến bờ kia một cách 
bình yên. 


1682. Thật vật, trong khi không nắm lấy theo người thứ nhất là điều đúng 
đắn, sau khi nắm lấy việc đi theo quan điểm của người sau, và ở đây, người 
nào suy xét điều ở giữa rồi nắm lấy, chính người nam ấy đạt đến vị thế tốt 
nhất.” 


1683. “Cũng giống như những người kia ở giữa dòng nước của biển cả, 
những người thương buôn đã đi đến sự bình yên nhờ vào hành động của bản 
thân. Sau khi thấu triệt lợi ích ở tương lai, người nào không bỏ qua đầu là 
việc có tính chất nhỏ nhen, người ấy là vị có trí tuệ uyên bác. 
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Khuddakamikque Jatakapadl]i I Duadasakanipdto 


1684. Bala ca mohena rasanugiddha 
anagatam appativijJhiyattham, 
paccuppanne sIdanti atthaJate' 
samuddamaJjhe yatha te manussa. 


1685. Anagatam patikayiratha kieeam 
ma mam kiccam kiccakale vyadhesl, 
tam tadisam patigata“kiccakarim 
na tam kiccam kiccakale vyadheti ”ti.) 
3. SamuddavaniJaJatakam. 


1686. Kamam kamayamanassa tassa ce tam samIJJhatl, 
addha pitimano hoti laddha macco yadicchatI. 


1687. Kamam kamayamanassa tassa ce tam samIJJhatI, 
tato nam aparam kame ghamme'" tanhamva vindati. 


1688. Gavamva singino singam vaddhamanassa vaddhati, 
evam mandassa posassa balassa aviJanato, 
bhiyyo tanha pIpasa ca vaddhamanassa vaddhati. 


1689. Pathavya" saliyavakam gøavassam° dasaporisam, 
datvap1” nalamekassa 1tI vidva? samañcare. 


16oo. Raja pasayha pathavim? viJetva'"" 
Sasagarantam mahimavasanto, 
oram samuddassa atittaruipo 
param samuddassapl'' patthayetha. ? 


1691. Yava anussaram kame manasa titti naJJhaga, 
tato nivatta patkkamma disva, 
te ve titta'' ye paññaya titta. 


' atthe jãte - PTS. 7 datvä ca - Ma; datvä vã - PTS. 
? patikata - Ma, Syã, PTS. Š viddhã - Syã. 
3 byadhetti - Ma; ? pathavim - Ma. 
byadhestti - Syä. '° vijitvã - Ma, Syã. 
* đhamme - Ma. '' samuddassäpi - PTS. 
Ÿ pathabya - Ma; pathabya - Syã. '* patthayeva - Syã. 
° avassa - Ma. '3 te ve sutittã - Ma. 
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1684. Và những kẻ ngu tham đắm theo hương vị bởi vì si mê, sau khi 
không thấu triệt lợi ích trong tương lai, chúng ngồi yên trong hiện tại khi có 
sanh lên công việc, giống như là những người đàn ông ấy (bị mất mạng) ở 
giữa biển cả. 


1685. Nên làm trước công việc cần làm cho thời vị lai (nghĩ rằng): “Mong 
rằng công việc không làm cho tôi rối loạn vào thời điểm của công việc. VỊ ấy 
là người như thế ấy, có sự thực hiện công việc cần phải làm trước thời hạn. 
Công việc không làm cho vị ấy rối loạn vào thời điểm của công việc.” 

3. Bổn Sanh Biển Cả Và Thương Buôn. [466] 


1686. “Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người 
ấy, đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng sau khi đã đạt được điều con người 
ước muốn.' 


1687. Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người 
ấy, từ đó người ấy có các dục nhiều thêm, tựa như người có cơn khát vào mùa 
nóng nực. 


1688. Tựa như loài bò, khi con bò có sừng phát triển (cơ thể), thì cái sừng 
của nó cũng phát triển; tương tự như vậy, đối với kẻ đần độn, ngu dốt, không 
nhận thức, tham ái và sự khao khát phát triển nhiều thêm khi kẻ ấy tăng 
trưởng (về tuổi tác). 


168o. Cho dù đã ban cho ruộng lúa saÏï, ruộng lúa mạch, bò, ngựa, nô lệ, 
và con người ở trên trái đất, cũng vẫn không đủ cho một người; sau khi biết 
như thế, nên hành xử công bằng. 


1690. VỊ vua sau khi chiến thắng trái đất bằng vũ lực, 
trong khi cư ngụ ở phần đất liền có đại dương bao quanh, 
có dáng vẻ không thỏa mãn bờ bên này của biển cả, 

thậm chí bờ bên kia của biến cả cũng mong mỏi. 


1691. Chừng nào còn tưởng nhớ các dục ở trong tâm, người ấy còn chưa 
đạt đến sự thỏa mãn. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi, từ đó quay trở lại, dừng 
lại; những người nào đã được thỏa mãn về trí tuệ, những người ấy quả thật 
đã được thỏa mãn. 


' Giống câu kệ 770 của Suftanipaätapdli - Kinh Tập (TTPV tập 29, trang 243). 


421 


Khuddakamikque Jatakapadl]i I Duadasakanipdto 


~~—= 


1692. Paññaya tittinam' settham na so kamehi tappati, 
paññaya tittam purisam tanha na kurute vasam. 


1693. ApaeInetheva kamani” appicchassa alolupo, 
samuddamatto puriso na so kamehi tappatl. 


1694. Rathakarova cammassa parikantam upahanam, 
yam yam caJati* kãamanam tam tam sampaJjate sukham, 
sabbañce sukhamiccheyya sabbe kame pariccaJe. 


1695. Attha te bhasita gatha sabba honti sahassiyo, 
patiganha mahabrahme sadhetam tava bhasitam. 


1696. Na me attho sahassehI satehi nahutehi va, 
pacchimam bhaãsato gatham kame me na rato° mano. 


1697. Bhaddo" vatayam manavako sabbalokavidu muni, 
vo tanham” dukkhaJananim parTjanati pandito ”ti. 
4. KamaJatakam. 


1698. Dasa khalu imani” thanaml yani pubbe akarItva,? 
sa paccha manutappati” Iccaha'° raJa Janasandho. 


16oo. Aladdha cittam tapati'' pubbe asamudanitam, 
na pubbe dhanamesissam ItI pacchanutappati. 


1700. Sakyarupam pure santam maya sippam na sikkhitam, 
kiccha vutti asIppassa 1t pacchanutappaHi. 


1701. Kũtavedl pure asim pisuno ” pitthimamsiko, 
cando ca pharuso casim) it pacchanutappaHi. 


1702. PanatipatI pure asim luddo casim' anariyo, 
bhutanam navaday1ssam' iti pacchanutappat. 


1703. Bahusu vata santisu'° anapadasu ” itthisu, 
paradaram asevissam' iti pacchanutappat. 


' tỉitinam - Syã. 


“ kamanam - Ma. ° iecevaha - Ma. 

3 jahati - Syã. ' vittam tappati - Ma, Syã. 

* nirato - Sya. ? pisuno - Ma, Syã, PTS. 

Ÿ bhadrako - Ma, Syã. 3 cãpi - Ma. 

° vo imam tanham - Ma, PTS. * cñpi - Ma, Syã. 

 khalumãni - Syã. ” nãpacãyissam - Ma, Syã. 

Š akaritvã - Ma, Syä, PTS. ° santäsu - PTS. 

? pacchã anutappati - Syã; ”anäpädäsu - Ma, Syã, PTS. 
pacchã-m-anutappati - PTS. Š ãsevissam - Syä. 
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1692. Sự thỏa mãn về trí tuệ là cao quý, người ấy không bị đốt nóng bởi 
các dục. Với người đã được thỏa mãn về trí tuệ, tham ái không tạo được 
quyên lực. 


16903. Thật vậy, nên giảm thiểu các dục, nên là người có ham muốn ít, 
không tham lam. Người (có trí tuệ lớn lao) ước chừng như biển cả, người ấy 
không bị đốt nóng bởi các dục. 


1694. Tựa như người thợ thuộc da đang cắt miếng da tạo thành chiếc giày, 
mỗi khi dứt bỏ được chút nào của các dục, thì đạt đến hạnh phúc được chút 
ấy. Nếu mong muốn hạnh phúc trọn vẹn, thì nên lìa bỏ tất cả các dục.” 


16905. “Tám kệ ngôn đã được ngài nói, tất cả đều xứng đáng bạc ngàn. 
Thưa vị Bà-la-môn vĩ đại, xin ngài hãy thọ nhận. Lành thay lời đã nói ấy của 
ngài.” 


1696. “Không có lợi ích gì cho ta với một ngàn, với một trăm, hay với 
mười ngàn. Trong khi ta nói kệ ngôn cuối cùng, tâm ý của ta không còn thích 
thú ở dục.” 


1697. “Chàng thanh niên thật sự hiền thiện, là bậc hiền sĩ hiểu biết tất cả 
thế gian, là bậc sáng suốt biết toàn diện tham ái, nguồn sanh ra khổ đau.” 
4. Bổn Sanh Các Dục. [467] 


1698. “Quả thật, có mười sự việc này, mà người nào trước đây đã không 
làm thì sau này người ấy bị hối tiếc,` đức vua Janasandha đã nói như thế. 


16oo. Tâm nóng nảy sau khi không đạt được vật đã không được tích lũy 
trước đây (nghĩ rằng): “Trước đây ta đã không tầm cầu tài sản, sau này người 
ấy bị hối tiếc như thế. 


17OO. “rong khi có dáng vẻ có khả năng (để học tập) trước đây, nghề 
nghiệp đã không được ta học tập, sự sinh sống của người không có nghề 
nghiệp là khó khăn, sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


17O1. “Trước đây, ta đã là người biết giả dối, đâm thọc, nói lén sau lưng. 
Và ta đã là người tàn nhãn và thô lõ,` sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1702. “Trước đây, ta đã có sự giết hại sanh mạng và đã là người hung đữ, 
không thánh thiện. Ta đã không thương xót các sinh linh,` sau này người ấy 
bị hối tiếc như thế. 


1703. “Thật vậy, trong khi đang có nhiều phụ nữ chưa được ai cưới hỏi, tôi 
đã quyến rũ vợ của người khác, sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 
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1704. Bahumhi vata santamhi annapane upatthite, 
na pubbe adadim' danam Tti pacchanutappatl. 


1705. Mataram pitaram vapl” JInnake gatayobbane,? 
pahu santo na posissam 1tI pacchanutappat. 


1706. Acariyamanusattharam sabbakamarasaharam, 
pltaram atimaññissam' Iti pacchanutappati. 


1707. Samane brahmape cap silavante bahussute, 
na pubbe payIrupasissam 1tI pacchanutappat. 


1708. Sadhu hoti tapo cinno santo ca payIrupasito, 
na ca pubbe tapo cimno 1tI pacchanutappati. 


1709. Yo ca etan1 thananI yoniso patipaJJatl, 
karam purisakiccanl sa paccha nanutappatI ”ti. 
5. JanasandhaJatakam. 


1710. Kanho kanho ca ghoro ca sukkadatho patapava,” 
baddho' pañcahi raJJuhi kim dhira” sunakho tava. 


1711. Nayam miganam atthaya usInara? bhavissatl, 
manussanam anayo hutva tada kanho pamokkhati. 


1712. Pattahattha samanaka munda samghatiparuta, 
nangaleh1 kasissanti tada kanho pamokkhati. 


1713. Tapassiniyo pabbajJita munda samghatiparuta, 
yada loke gamissanti tada kanho pamokkhati. 


1714. DIghuttarottha” Jatila pankadanta raJassira, 
Inam vodaya'° gacchanti tada kanho pamokkhati. 


1715. Adhicca vede savittim yaññatantrañca'' brahmana, 
bhatikaya yaJissanti tada kanho pamokkhaHi. 


' ađadam - Ma, Syã, PTS. 7 ravi - Ma; vira - Syä. 
? pitarañcäpi - Ma, PTS; ® nsInaka - Ma; 
pItaram cap - Sya. usinnara - Sya. 
3 J]innakam gatayobbanam - Ma. ? đighottarotthã - Ma. 
ˆ accamaññissam - PTS. '° codãya - Ma; codaya - Syã. 
* pabhãsavã - Ma, Syã. '! vaññatantañca - Ma; 
° bandho - Sya. yaññam tatañca - Sya. 
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1704. “Thật vậy, trước đây ta đã không ban phát vật thí trong khi có nhiều 
cơm nước được sẵn sàng, ` sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1705. “Trong khi có khả năng, ta đã không nuôi dưỡng mẹ hoặc luôn cả 
cha đã già nua, đã qua thời tuổi trẻ,` sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1706. “Ta đã khi dễ người cha, người thầy và người cố vấn có khả năng 
mang lại hương vị của tất cả các dục,” sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1707. “Trước đây, ta đã không đi đến hầu cận các vị Sa-môn, các vị Bà-la- 
môn, luôn cả các bậc có giới hạnh, các vị nghe nhiều hiểu rộng,” sau này 
người ấy bị hối tiếc như thế. 


1708. “Lành thay hạnh khác khổ đã được hành trì, và bậc an tịnh đã được 
đi đến hầu cận! Nhưng hạnh khác khổ đã không được ta hành trì trước đây,” 
sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1709. Và người nào thực hành đúng đường lối các sự việc này trong khi 
làm các phận sự của con người, người ấy sau này không bị hối tiếc.” 
5. Bốn Sanh Đức Vua Janasandha. [468] 


1710. “Thưa bậc sáng trí, có phải con chó đen tuyền và ghê rợn, có răng 
nanh trắng hếu, oai vệ, bị buộc lại bằng năm sợi dây thừng là của ngài?” 


1711. “Tâu đức vua UsInara, con chó này sẽ không vì mục đích (ăn thịt) 
các loài thú; khi nào có sự sai trái của con người, khi ấy con chó đen sẽ được 
thả ra. 


1712. Khi nào các hạng Sa-môn, cạo đầu, tay cầm bình bát, trùm tấm y 
khoác ngoài, sẽ cày đất với các lưỡi cày, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1713. Khi nào các nữ đạo sĩ khổ hạnh, đã được xuất gia, cạo đầu, trùm tấm 
y khoác ngoài, sẽ đi đến thế gian (ngũ dục), khi ấy con chó đen sẽ được thả 
ra. 


1714. Khi nào các vị đạo sĩ bện tóc, có râu dài, có răng bị đóng bợn, có đầu 
lấm bụi, đi đến việc cho vay lấy lãi, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1715. Khi nào các vị Bà-la-môn, sau khi học thuộc lòng kinh Savitti thuộc 
Vậệ-đà và trình tự của lễ tế, sẽ làm lễ tế với tiền công, khi ấy con chó đen sẽ 
được thả ra. 
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1716. Mataram pitaram vapI' Jinnake gatayobbane,? 
pahu santa° na bharanti tada kanho pamokkhatl. 


1717. Mataram pitaram vapl' Jinnake gatayobbane,? 
bala tumheti vakkhanti tada kanho pamokkhati. 


1718. Acariyabhariyam sakhabhariyam' mãtulaãnim pitucchayam,)? 
vada loke gamissanti tada kanho pamokkhati. 


1719. Asicammam gahetvana khaggam paggayha brahmana, 
panthaghatam karissanti tada kanho pamokkhati. 


1720. SukkacchavIi vedhavera thullabahu” apatubha, 
mithubhedam” karissanti tada kanho pamokkhatl. 


1721. Mayavino nekatika asappurisacintaka,° 
yada loke bhavissanti tada kanho pamokkhatI ”ti. 
6. MahakanhaJatakam. 


1722. Neva kinamI nap1 vikkinaml 
na cap1 me sannicayo ca atthi,' 
sukiccharupam vatidam parittam 
patthodano nalamayam duvinnam. 


1723. Appamha appakam dajJjam'' anumaJJhato maJJjhakam, 
bahumha bahukam dajja adanam nupapaJJatl. ? 


1724. Tam tam vadamI kosiya dehI danani bhuñJa ca, 
arIlyam maggam'° samaruha' nekasI labhate sukham. 


' pitarañcapi - Ma; pitaram cãpi - Sya. ” mittabhedam - Ma, Syã. 
”]innakam gatayobbanam - Ma. ở cintikã - Syã. 
3 pahũ santo - Ma; ° na - Syã. 
pahusanto - Syä, PTS. '° iđhatthi - Syã. 
* sakhim - Ma, Syã. '! đa]jã - Ma, Syä. 
” mãtulãnim pitucchakim - Ma, Syã; ' nupapajjati - Ma. 
mãtulãnipitucchasam - PTS. '3 ariyamaggam - Ma, Syã. 
“ thulabahu - Ma, Syã. '* samaäruha - Ma, Syã. 
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1716. Khi nào những đứa con không đỡ đần mẹ, hoặc luôn cả cha đã già 
nua, đã qua thời tuổi trẻ, trong khi chúng có khả năng, khi ấy con chó đen sẽ 
được thả ra. 


1717. Khi nào chúng sẽ nói với mẹ, hoặc luôn cả cha đã già nua, đã qua 
thời tuổi trẻ, rằng: “Các người là ngu đốt,' khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1718. Khi nào ở thế gian, chúng sẽ đi đến (quyến rũ) vợ của thầy, vợ của 
bạn, vợ của cậu, em gái của cha (cô, o), khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1719. Khi nào các vị Bà-la-môn cầm lấy gươm với cái khiên rồi giơ gươm 
lên và sẽ gây ra việc giết chóc ở đường lộ, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1720. Khi nào những đứa con trai của các góa phụ, có nước da trắng, có 
cánh tay lớn, không trung thực, sẽ thực hiện việc chia rẽ bạn bè, khi ấy con 
chó đen sẽ được thả ra. 


1721. Khi nào những kẻ xảo trá, gian lận, có ý nghĩ gây khổ đau cho người 
khác sẽ xuất hiện ở thế gian, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra.” 
6. Bổn Sanh Con Chó Đen Lớn. [469] 


(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

1722. “Ta chẳng những không mua, cũng không bán. 
Thậm chí, sự tích lũy của ta cũng không có. 

Phần có được vô cùng khó khăn này quả thật là ít ỏi. 
Lượng cháo này không đủ cho hai người.” 


(Lời Thiên Chủ Sakka) 

1723. “Nên bố thí chút ít từ phần của cải chút ít. Nên bố thí vừa phải từ 
phần của cải vừa phải. Nên bố thí nhiều từ phần của cải có nhiều. Không đạt 
đến việc không bố thí. 


1724. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thể đạt được hạnh phúc.” 
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1725. Moghañcassa hutam hoti moghañcapi samThitam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhuñJati bhoJanam. 


1726. Tam tam vadamI kosiya dehi danani bhuñJa ca, 
arlyam maggam' samaruha” nekasI labhate sukham. 


1727. Saccam tassa hutam hoti saccam cap1 samrhitam, 
atithismim yo nisinnasmim neko bhuñJati bhoJanam. 


1728. Tam tam vadami kosiya dehi danan1 bhuñJa ca, 
arlyam magsam samaruha nekasI labhate sukham. 


1729. Sarañca Juhati poso bahukaya' gayaya ca, 
done timbarutitthasmim sIghasote mahavahe. 


1730. Atra cassa hutam hoti atra cassa samThitam, 
atithismim yo nisinnasmim neko bhuñJati bhoJanam. 


1731. Tam tam vadami kosiya dehi dananI1 bhuñJa ca, 
arlyam magsam samaruha nekasI labhate sukham. 


1732. Balisam hi so niggilati' dighasuttam sabandhanam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhuñJati bhoJanam. 


1733. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhuñJa ca, 
arlyam magsam samaruha nekasI labhate sukham. 


1734. U]aravanna vata brahmana Ime 
ayañca vo sunakho kissa hetu, 
uccavacam vannanibham vikubbati 
akkhatha no brahmana ke nu tumhe. 


' ariyamagsam - Ma, Syã. 
“ samaruha - Ma, Syã. * bahukäya - Ma, Syã. 
3 saccañcassa - Ma, Syã. * nïgilati - Ma, Syã. 
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(Lời Thần Mặt Trăng) 

1725. “Kẻ nào đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi (xơi nước), 
việc cúng tế của kẻ này là rỗng không, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng là 
rỗng không. 


1726. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thể đạt được hạnh phúc.” 


(Lời Thần Mặt Trời) 

1727. “Người nào không đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
(xơi nước), việc cúng tế của người ấy là chân chánh, việc gắng sức (tạo lập tài 
sản) cũng là chân chánh. 


1728. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
đạt được hạnh phúc.” 


(Lời xa phu Matali) 
1729. “Người cúng tế ở hồ nước và ở sông Bahuka, ở hồ sen Gaya, ở bến 
tắm Dona, ở bến tắm Timbaru, ở dòng nước chảy xiết, ở con sông lớn. 


1730. Người nào không đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
(xơi nước), việc cúng tế của người này là có kết quả, việc gắng sức (tạo lập tài 
sản) là có kết quả. 


1731. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thể đạt được hạnh phúc.” 


(Lời Càn-thát-bà Pañcasikha) 
1732. “Kẻ nào đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi (xơi nước), 
kẻ ấy nuốt vào chính cái lưỡi câu có sợi cước dài, có sự trói buộc. 


1733. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thể đạt được hạnh phúc.” 


(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

1734. “Các vị Bà-la-môn này quả thật có giai cấp cao quý. 

Và đây là con chó của các vị, nguyên nhân là thế nào? 

Nó biến hóa thành cao, thấp, có màu sắc và ánh sáng. 

Thưa các vị Bà-la-môn, các vị hãy giải thích cho chúng tôi các vị là a1?” 
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1735. Cando ca suriyo ca ubho Idhagata 
ayam pana matali devasarathI, 
sakkohamasmi tidasanamindo 
eso ca kho pañcasikhoti vuccatl. 


1736. Panissara mudinga ca muraJalambaran1' ca, 
suttamenam pabodhenti patibuddho ca nandati. 


1737. Ye kecIme maccharino kadariya 
parIbhasaka samanabrahmananam, 
idheva nikkhIippa sarrradeham 
kayassa bheda nirayam vajanHi. 


1738. Ye kecime suggatimasasana? 
dhamme thitaã samyame samvibhage, 
idheva nikkhippa sarradeham 
kayassa bheda sugatim vaJanti. 


1739. Tvam nosïi ñati purImasu Jatisu 
so macchar1 rosako? papadhammo, 
taveva atthaya Idhãgatamha 
ma papadhammo nirayam apattha.? 


1740. Addha hi mam vo° hitakama yam mam samanusasatha, 
soham tatha karIssam1 sabbam vuttam hitesih1. 


1741. EsahamaJJeva uparamami"” 
nacapaham" kiãci kareyya papam, 
nacapI me kiãcimadeyyamatthi 
nacapadatva'° udakampaham pribe. ' 


1742. Evañca me dadato sabbakalam 
bhoga ime'” vasava khiyIssanti, 
tato aham pabbaJissamI sakka 
hitvana kamanl yathodhikani ”ti. 
7. KosiyaJatakam. 


' murajalambarani - Ma, Syã. 


” suggatimasamänä - Ma, Syã. Š na cãpiham - Ma, Syä. 

* no - Syã. ? kiãci adeyyamatthi - Ma, Syã. 
* kosiyo - Syã. '° na caäpidatvã - Ma, Syã. 

* gamittha - Ma. '' nđakam pivãmi - Ma, Syã; 

” te - Syã. udakam paham piye - PTS. 
”esohamajjeva uparamami - Syã. ' idha - Syã. 
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(Lời Thiên Chủ Sakka) 

1735. “Canda và Suriya, cả hai đã đi đến nơi này. 
Còn đây là Matali, người điều khiển thiên xa. 

Ta là Sakka, Chúa của cối Tam Thập. 

Và vị kia được gọi là Pañcasikha. 


1736. Các điệu nhạc, các trống nhỏ, các trống một mặt, và các trống lớn 
đánh thức kẻ ấy đang ngủ say. Và người ấy vui mừng khi được thức tỉnh 


1737. Những kẻ nào bỏn xẻn, keo kiệt, 

những kẻ mắng nhiếc các vị Sa-môn và Bà-la-môn, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục. 


1738. Những người nào đang mong mỏi cối trời, 

đứng vững ở đạo đức, ở sự tự chế ngự, và ở sự san sẻ, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui. 


1739. Ông là thân quyến của chúng tôi ở những kiếp sống trước. 
Ống đây bỏn xẻn, có tánh khiêu khích, có bản chất ác độc. 

Vì lợi ích cho chính ông mà chúng tôi đã đi đến nơi này. 

Mong sao cho kẻ có bản chất ác độc chớ đọa vào địa ngục.” 


(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

174O. “Các ngài quả thật là những người mong muốn điều lợi ích cho tôi, 
nên các ngài mới chỉ dạy cho tôi. Tôi đây sẽ thực hành đúng theo mọi điều đã 
được nói ra bởi các bậc hữu ân. 


1741. Ngay từ hôm nay, tôi đây ngưng hẳn, 

và tôi cũng không làm bất cứ điều gì ác độc, 

cũng không có bất cứ cái gì mà tôi không thể bố thí, 

và tôi cũng không thể uống nước sau khi tôi chưa bố thí. 


1742. Và trong khi tôi bố thí vào mọi lúc như vậy, 

thưa vị chúa của chư Thiên, các của cải này sẽ cạn kiệt. 

Kế đó, tôi sẽ xuất gia, thưa Thiên Chủ Sakka, 

sau khi tôi đã từ bỏ các dục đến hết mức (của chúng).” 
7. Bốn Sanh Kẻ Keo Kiệt Kosiya. [470] 


431 


Khuddakamikque Jatakapdl]i I Duadasakanipdto 


1743. Yesam na kadaci bhutapubbam 
sakkhim' sattapadampI Imasmim?” loke, 
Jata amitta duve” sahaya 
patisandhaya' caranti kissa hetu. 


1744. Yadi me aJJa patarasakale 
panham" na sakkuneyyatha” vattumetam, 
rattha pabbaJay1ssami vo sabbe 
na hi mattho” duppaññaJatikehiI. 


1745. MahaJanasamagamamhi ghore 
Janakolahalasangamamhi Jate, 
vikkhittamana anekacitta 
pañham na sakkunoma vattumetam. 


1746. Ekaggacitta ca? ekameka 
rahasigata attham nicintayItva,” 
paviveke sammasitvana dhIra 
atha vakkhanti Janinda atthametam." 


1747. DggaputtaraJaputtiyanam 
urabbhamamsam'"' piyam manapam, 
na te sunakhassa'” adenti mamsam 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 


1748. Cammam vihananti elakassa 
assapItthattharanasukhassa'° hetu, 
na ca te'* sunakhassa attharanti 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 


1749. Avellitasingiko hi mendo 
na ca sunakhassa visanam' atth1, 
tiaabhakkho mamsabhojano ca 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 


1750. Tinamasi palasamasi mendo 
na ca sunakho'° tnamasi no palasam, 
ganheyya suno'” sasam bi]aram 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 


' sakhyam - Ma; sakhi - Syã. ° etamattham - Ma, Syã. 

° sattapadampimasmi - Ma; ' urabbhassa mamsam - Ma. 
sattapadampi imasmi - PTS. ? na sunakhassa te - Ma. 

3 dve - Syã, PTS. 3 assapitthattharassukhassa - Ma; 

* patisanthäya - Syã, PTS. assapitthattharanam sukhassa - Sy8; 

* pañham - Ma, Syã. assapltthattharanassa - PTS. 

° sakkunatha - Syã; sakkunetha - PTS. * na te - Sya, PTS. 

7 mamattho - Sya. ” visanakãni - Ma, Syã. 

Š ekaggacittäva - Ma, Syä. l suno - Syã. 


° atthãni cintayitvã - Syã. sunakho - Syã. 
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1743. “Đối với những kẻ thù trước đây chưa bao giờ có sự đối diện trong 
khoảng cách bảy bước chân ở thế gian này, giờ họ đã trở thành hai người bạn 
sống liên kết với nhau; nguyên nhân là thế nào?” 


1744. “Nếu hôm nay, vào bữa ăn sáng của trãm, các khanh không có khả 
năng để trả lời câu hỏi ấy, trẫm sẽ trục xuất tất cả các khanh ra khỏi đất 
nước, bởi vì với những kẻ có tuệ tồi thì không có lợi ích cho trãm.” 


1745. “Ở nơi tập trung đông đảo dân chúng, ở nơi hãi hùng, ở cuộc hội 
họp ồn ào của loài người đã xảy ra, chúng tôi có ý nghĩ bị rối loạn, có tâm 
tánh thất thường, không có khả năng để trả lời câu hỏi ấy. 


1746. Tâu vị chúa của loài người, các bậc sáng trí, với tâm được chuyên 
nhất và chỉ một mình, đã đi đến nơi thanh vắng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về 
ý nghĩa, sau khi nắm vững được vấn đề ở nơi cô quạnh, các vị sẽ nói về ý 
nghĩa ấy.” 


1747. “Đối với các trai trẻ dòng quý tộc và các trai trẻ thuộc hoàng gia, thịt 
cừu là đáng yêu, hợp ý. Những vị ấy không ăn thịt chó. Rồi tình thân hữu có 
thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


1748. “Họ lột da của loài cừu vì nguyên nhân của sự thoải mái trong việc 
trải lên lưng ngựa. Và họ không trải lên bằng da của loài chó. Rồi tình thân 
hữu có thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


1749. “Bởi vì cừu là loài thú có sừng cong, và không có các sừng ở loài chó. 
Cừu có thức nhai là cỏ và chó có thức ăn là thịt. Rồi tình thân hữu có thể xảy 
ra giữa con cừu và con chó.” 


1750. “Cừu là loài ăn cỏ và là loài ăn lá. Còn chó không ăn cỏ và không ăn 
lá. Chó có thể săn bắt thỏ và mèo. Rồi tình thân hữu có thể xảy ra giữa con 
cừu và con chó.” 
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1751. Addhatthapado' catuppadassa 
mendo atthanakho adissamano, 
chadiyamaharati ayam Imassa 
mamsam aharati ayam amussa. 


1752. Pasadagato” videhasettho 
vitiharam” aññamañña bhoJananam, 
addakkhi" kira sakkhI tam” Janindo 
bobhukkhassa” ea punnamukhassa” cetam. 


1753. Labha vata me anapparupa 
yassa medisa” pandita kulamhi, 
pañhassa gambhiragatam nipunamattham 
patIvIjjhanti subhasitena dhrra. 


1754. AssatarIirathañca ekamekam 
phitam gamavarañca ekamekam, 
sabbesam vo dammi panditanam 
paramapatitamano subhasitena ”ti. 
8. MendakapañhaJatakam." 


1755. Nadittha'"' parato dosam anumthulani sabbaso, 
1ssaro panaye dandam samam appativekkhiya. 


1756. Yo ca appativekkhitva dandam kubbati khattiyo, 
sakantakam so gilati Jaccandhova samakkhikam. 


1757. Adandiyam dandayati” dandiyañca adandiyam, 
andhova visamam maggam na Janati samasamam. 


1758. Yo ca etani thanani anumthulan1 sabbaso, 
sudittham canusaseyya° save'*voharitum°arahat. 


1759. Nekantamuduna sakka ekantatikhinena va, 
attam mahante'° thapetum'" tasma ubhayamaäcare. 


' atthaddhapado - Ma, Syä. ? me 1disä - Syä. 

” pãsãdavaragato - Ma, Syã. ° mendakapañhãjãatakam - Syä. 

3 vitiharam - Syã. ' nadatthã - Ma, PTS. 

* aññoñña - Syã. ? dandiyati - Syã, PTS. 

* addasa - Syã. 3 suditthamanusäseyya - Ma, Syã; 

° sakkhikam - Ma; sudittham anusäseyya - PTS. 
sakkhitam - Syã. * sa ve - Ma, PTS. 

”bubhukkassa - Ma, Syã; ” vohätum - PTS. 
bhobhukkhassa - PTS. ° mahatte - Syä. 

* punnam mukhassa - Ma. ” thapetum - Ma. 
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1751. “Là con thú bốn chân thuộc loài tứ túc, con cừu có tám móng (mỗi 
chân có hai móng) không bị phát hiện (khi đi lấy thịt). Con chó này mang lại 
vật che đậy (rơm, cỏ) cho con cừu kia; con cừu kia mang lại thịt cho con chó 
này. 


1752. Vị thủ lĩnh xứ sở Videha đi đến tòa lâu đài, vị chúa của loài người đã 
thực sự nhìn thấy tận mắt việc trao đổi về thức ăn giữa con thú này với con 
kia. Và điều ấy xảy ra giữa con chó và con cừu.” 


1753. “Thật vậy, lợi ích với hình thức không phải là ít ỏi đã có cho trẫm, là 
việc trãm đây có được các bậc sáng suốt như thế này ở gia tộc! Bằng lời nói 
khéo léo, các bậc sáng trí thấu triệt ý nghĩa vi tế và sâu sắc của câu hỏi. 


1754. Với tâm ý được hài lòng tột đỉnh, trãm sẽ ban cho tất cả những bậc 
sáng suốt các khanh mỗi vị một cõ xe kéo bởi lừa cái, và mỗi vị được ân huệ 
là một ngôi làng giàu có.” 

8. Bổn Sanh Câu Hỏi Về Con Cừu. [471] 


1755. “Sau khi chưa nhìn thấy tội lỗi của người khác, sau khi chưa tự mình 
xem xét các tội nhỏ lớn về mọi khía cạnh, vị chúa tể không nên ra lệnh hình 
phạt. 


1756. Và vị Sát-đế-]y nào không xem xét mà thực hành hình phạt, vị ấy là 
kẻ nuốt phải xương, tựa như người mù bẩm sinh ăn phải ruồi. 


1757. Người gia hình kẻ không đáng bị phạt và không gia hình kẻ đáng bị 
phạt, tựa như người mù đi ở đường gồ ghề không nhận biết chỗ bằng phẳng 
và không bằng phẳng. 


1758. Và vị nào có thể chỉ dạy sau khi đã xem xét kỹ lưỡng các sự việc lớn 
nhỏ ấy về mọi khía cạnh, vị ấy quả thật xứng đáng để phát biểu. 


1759. Không thể thiết lập bản thân vào địa vị quan trọng theo cách quá 
nhu nhược hay theo cách quá khác nghiệt; vì thế, nên hành xử cả hai cách. 
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176O. Paribhuto mudu hoti atitikkho ca verava, 
etañca ubhayam ñatva anumajjham samacare. 


1761. Bahumpil ratto bhaseyya dutthop1 bahubhasatl, 
na itthikarana raJa puttam ghãtetumarahasi. 


1762. Sabbo ca' loko ekanto” 1tth1 ea ayameklka, 
tenaham patipaJJissam gaccha pakkhipatheva nam. 


1763. Anekatale narake gambhire ca suduttare, 
patito gIriduggasmim kena tvam tattha namari. 


1764. Nago nagabalo' tattha thamava girisanuJo, 
paccaggah1? mam bhogehi tenaham tattha namarim. 


1765. Ehi tam patinessaml räJaputta sakam gharam, 
rajJam karesi" bhaddante kim araññe karIssasI. 


1766. Yatha gilitva balisam” uddhareyya salohitam, 
uddharitva sukhI assa evam? passamIl attanam.? 


1767. Kinnu tvam balisam brusi kim tvam brusi salohitam, 
kinnu tvam ubbhatam brusi tamme akkhahi pucchito. 


1768. Kamaham balisam brumi hatthiassam salohitam, 
cattaham ubbhatam brumIi evam Janahi khattiya. 


1769. Ciñcamanavika'° mata devadatto ea me pIta, 
anando pandito nago sariputto ca devata, 
aham tada raJaputto'' evam dharetha Jatakan ”t1. 
9. MahapadumaJatakam. 


'sabbova - Ma,Syã. — “kãrehi- Ma, Syã, PTS. ”balisam - Syã. 

“ ekato - Ma, Syã. Š sukham - PTS. 

3 gacchatha pakkhipatheva tam - Ma. ° attanã - Syã; attani - PTS. 

* ]ataphano - Ma; jãtabalo - Sya, PTS. '° ciñeamanavikã - Syã, PTS. 
Ÿ paccaggahi - Ma; paccuggahi - Syä. '! rajaputto aham ãsim - Ma. 
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1760. Người nhu nhược thì bị khinh miệt, và người quá khắc nghiệt thì có 
kẻ thù nghịch. Sau khi biết cả hai điều ấy, nên thực hành theo lối trung dung. 


1761. Người bị ái luyến có thể nói nhiều, người bị sân hận cũng nói nhiều. 
Tâu bệ hạ, không vì nguyên nhân phụ nữ, mà ngài có thể giết hại con trai.” 


1762. “Tất cả thế gian là một phe, và người phụ nữ này chỉ một mình. Vì 
thế, trãm sẽ thực hành theo lời vương hậu. Ngươi hãy đi. Các khanh hãy ném 
nó xuống vực.” 


1763. “Con đã bị ném vào khe núi, ở địa ngục có nhiều cây thốt-nốt, sâu 
thắm, và khó vượt qua; vì sao con đã không chết ở nơi ấy?” 


1764. “Ở nơi ấy, có con rắn có oai lực của loài rắn, có sức mạnh, được 
sanh ra ở vùng núi đồi, đã đón nhận con bằng những vòng thân thể cuộn 
tròn; vì thế, con đã không chết ở nơi ấy.” 


1765. “Này hoàng tử, hãy đến, trãm sẽ đưa con về lại nhà của mình. Con 
hãy cai trỊ xứ sở. Này người đạo đức, con sẽ làm gì ở trong rừng?” 


1766. “Giống như con cá cắn lưỡi câu, khi kéo lên thì có chảy máu. Sau khi 
đã kéo lên thì có sự thoải mái; con nhìn thấy bản thân mình tương tự như 
vậy.” 


1767. “Con nói cái gì về lưỡi cầu? Con nói cái gì về có chảy máu? Con nói 
cái gì về đã được kéo lên? Được hỏi, con hãy giải thích điều ấy cho trẫãm.” 


1768. “Con nói sự ham muốn là lưỡi câu, voi và ngựa là có chảy máu. Con 
nói đã bị từ bỏ là đã được kéo lên. Thưa vị Sát-đế-ly, ngài hãy nhận biết như 
thế.” 


176o. “Kiều nữ Ciãcã là vương hậu, Devadatta là vua cha của Ta, Ananda 
là con rắn sáng suốt, Sariputta là vị Thiên nhân, khi ấy Ta là vị hoàng tử, các 
ngươi hãy ghi nhớ câu chuyện Bổn Sanh này như vậy.” 

o. Bổn Sanh Hoàng Tử Paduma Vĩ Đại. [472] 
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1770. Kanl kammanI kubbanam katham viãññu parakkame, 
amittam Janeyya medhavIi disva sutva ca' pandito. 


1771. Na nam umhayate disva na ca nam patinandati, 
cakkhinl cassa” na dadati patilomam ca vattatI. 


1772. Amitte tassa bhaJati mitte tassa na sevati, 
vannakame nivareti akkosante pasamsaHi. 


1773. Guyhañca tassa nakkhati tassa guyham na guhati, 
kammam tassa na vanneti paññassa nappasamsati. 


1774. Abhave nandati tassa bhave tassa na nandati, 
acchariyam' bhoJanam laddha tassa nuppaJJate satI, 
tato nam nanukampati aho sop1' labheyyito. 


1775. lccete solasakara amittasmim patitthita, 
yehi amittam Janeyya disva sutva ca' pandito. 


1776. Kani kammanl kubbanam katham viññu parakkame, 
mittam Janeyya medhavIi disva sutva ca' pandito. 


1777. Pavuttam cassaŸ sarati agatam abhinandati, 
tato kelayIto° hoti vacaya patinandati. 


1778. Mitte tasseva bhajJati amitte tassa na sevati, 
akkosante nivareti vannakame pasamsati. 


1770. Guyhañca tassa akkhati tassa guyhañca guhatl, 
kammañea tassa vannati paññam tassa” pasamsati. 


! va - PTS. Ÿ pavuttham tassa - Ma; 

ˆ cakkhũnissa - Syä. pavutthañcassa - Sya; 

3 accheram - Ma. pavuttham tam tam - PTS. 
* ahãsopi - Syã. ° kelayiko - Syã. ” paññamassa - Syä. 
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1770. “Sau khi nhìn thấy và lắng nghe kẻ đang làm những hành động gì 
mà các bậc sáng suốt có sự thông minh, có thể nhận biết đây là thù? Người 
hiểu biết nên nõ lực như thế nào (để nhận ra kẻ ấy)?” 


1771. “Gã không tươi cười sau khi thấy vị kia, không vui mừng với vị kia, 
không đáp trả những ánh mắt của vị này, và xử sự theo cách ngược lại. 


1772. Gã hợp tác với những kẻ thù của vị ấy, không phục vụ các bạn bè 
của vị ấy, ngăn chặn những người có ý muốn tán dương, khen ngợi những kẻ 
đang khiển trách (vị ấy). 


1773. Gã không nói điều bí mật cho vị ấy, không che giấu điều bí mật của 
vị ấy, không tán dương việc làm của vị ấy, không khen ngợi trí tuệ của vị ấy. 


1774. Gã hân hoan ở sự không thành công của vị ấy, không hân hoan ở sự 
thành công của vị ấy. Sau khi nhận được thức ăn tuyệt hảo, không tưởng nhớ 
đến vị ấy. Gã không có lòng trắc ẩn đến vị kia từ phần thức ăn ở nơi ấy, (nói 
rằng): 'Ô, thậm chí vị ấy cũng có thể nhận phần thức ăn từ nơi này.” 


1775. Như thế, mười sáu biểu hiện này được thiết lập ở kẻ thù; nhờ vào 
những điều ấy, người sáng suốt sau khi nhìn thấy và lắng nghe có thể nhận 
biết đây là thù.” 


1776. “Sau khi nhìn thấy và lắng nghe người đang làm những hành động 
gì mà các bậc sáng suốt có sự thông minh có thể nhận biết đây là bạn? Người 
hiểu biết nên nõ lực như thế nào (để nhận ra người ấy)?” 


1777. “Người ấy ghi nhớ việc đã đi xa của vị này, vui mừng việc trở lại của 
vị này. Do việc ấy, người được yêu thích đáp lại sự hân hoan qua lời nói. 


1778. Người ấy hợp tác với những bạn bè của chính vị ấy, không phục vụ 
các kẻ thù của vị ấy, ngăn chặn những kẻ đang khiển trách, khen ngợi những 
người có ý muốn tán dương (vị ấy). 


1779. Người ấy nói điều bí mật cho vị ấy, che đậy điều bí mật của vị ấy, 
tán dương việc làm của vị ấy, khen ngợi trí tuệ của vị ấy. 
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Khuddakamikque Jatakapadl]i I Duadasakanipdto 


1780. Bhave ca nandati tassa abhave tassa na nandati, 
acchariyam' bhoJanam laddha tassa uppaJJate sat, 
tato tam” anukampatI aho sopT labheyyIto. 


1781. Iccete solasakara mittasmim suppatItthita, 
yehI mittam ca' Janeyya disva sutva ca” pandito ”HI. 
10. MittamittaJatakam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Lahucitta sasala kasanti puna 
atha kama dasakhalutthana varo, 
atha kanha sukosiya mendavaro 
padumo puna mittavare dasa. 


Dvadasakanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
' aecheram - Ma. 3 pahãsopi - Syã. 
” nam - Ma, Syä, PTS. * sụ - PTS. ° va - PTS. 
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178o. Người ấy hân hoan ở sự thành công của vị ấy, không hân hoan ở sự 
không thành công của vị ấy. Sau khi nhận được thức ăn tuyệt hảo, liền tưởng 
nhớ đến vị ấy. Người ấy có lòng trác ẩn đến vị ấy từ phần chia ở nơi đó, (nói 
rằng): 'Ô, thậm chí vị ấy cũng có thể nhận phần từ nơi này.” 

1781. Như thế, mười sáu biểu hiện này khéo được thiết lập ở người bạn, 
nhờ vào những điều ấy, người sáng suốt sau khi nhìn thấy và lắng nghe có 


thể nhận biết đây là bạn.” 
10. Bổn Sanh Bạn Và Thù. [473] 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Có tâm thay đổi, Thần cây May Mắn, họ cày đất, 
rồi chuyện về dục, và quả thật có mười sự việc, 
rồi con chó đen, Kosiya tốt lành, và chuyện con cừu, 
hoàng tử Paduma, rồi chuyện bạn hữu, là mười. 
Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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XIHI. TERASAKANIPATO 


1782. Ahasi me ambaphalani pubbe 
anunI thulani ca brahmacarl, 
teheva manteh1 nadanmi tuyham 
dumapphala patubhavanti brahme. 


1783. Nakkhattayogam patimanayami' 
khanam muhuttam na mam tosayanti,ˆ 
nakkhattayogañca khanañca laddha 
atha”harissambaphalam pahutam.? 


1784. Nakkhattayogam na pure abhanI 
khanam muhuttam na pure asamsi, 
athaharI° ambaphalam pahutam 
vannena gandhena rasenupetam. 


1785. Mantabh1Tjappena purassa° tuyham 
dumapphala patubhavanti brahme, 
SvaJJa na pares1I” JapampI mante? 
ayam so ko nama tavaJJa dhammo. 


1786. Candalaputto mama sampadasi 
dhammena mante pakatiñca samsi, 
ma cassu me pucchito namagottam 
guyhittho ma tan" vijaheyya manto. '" 


1787. Soham Janindena JanamhI'' puttho 
makkhahibhuto alikam abhasim,”? 
manta ime brahmanassati miccha 
pahInamanto kapano rudamI. 


1788. Eranda pucimanda va athava palibhaddaka, * 
madhum madhutthiko vinde so hi tassa dumuttamo. 


' patimãnayämi - PTS. Š lappampi mantam - Ma, Syã. 

“ khanam muhuttañca mante na passam - Ma, Syã. ? guyhittho attham - Ma. 

' addha - Ma, Syä. „ vijaheyyu manta - Syã. 
bahukam - Sya. Janam pi - PTS. 

* sayam harl - Ma; athãhari - Syã, PTS. '* abhanim - Ma, Syã, PTS. 

5 purehi - Ma; purepi - Sya. '3 kapanam - PTS. 

 vãdesi - Sya. '* pãlibhaddakã - Ma, Syã, PTS. 
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XIII. NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN 


1782. “Này người hành Phạm hạnh, trước đây khanh đã mang lại cho 
trãm những trái xoài nhỏ và lớn. Này Bà-la-môn, giờ đây cũng với các chú 
thuật ấy của khanh, các trái cây không còn hiện ra nữa.” 


1783. “Thần chờ đợi sự liên kết giữa các vì tinh tú. Thời điểm và giờ giấc 
không làm thần ưng ý. Sau khi đạt được sự liên kết giữa các vì tỉnh tú và thời 
điểm, lúc ấy thần sẽ mang lại trái cây vô số.” 


1784. “Trước đây, khanh đã không nói đến sự liên kết giữa các vì tỉnh tú. 
Trước đây, khanh đã không tuyên bố về thời điểm và giờ giấc. Khi ấy, khanh 
đã mang lại vô số trái xoài có màu sắc, có mùi thơm, có hương vị. 


1785. Này Bà-la-môn, trước đây với việc khấn vái các chú thuật của khanh 
đây thì các trái cây hiện ra. Hôm nay, khanh đây không có thể làm được 
trong khi lẩm nhẩm các chú thuật. Cái gọi là bản thể ấy của khanh hôm nay 
là sao vậy?” 


1786. “Một người con trai dòng dõi hạ tiện đã truyền dạy cho thần, đã 
tuyên bố về các chú thuật và bản chất tự nhiên của chúng theo nguyên tắc 
rằng: “Khi được hỏi về danh tánh và dòng họ của ta, ngươi chớ có giấu diếm. 
Chớ để chú thuật rời bỏ ngươi. 


1787. Bị chất vấn bởi vị chúa của loài người ở nơi công chúng, thần đây, bị 
chế ngự bởi sự gian xảo, đã nói điều không thật một cách sai trái rằng: “Các 
chú thuật này là của vị Bà-la-môn.' Với chú thuật đã mất hiệu nghiệm, bị 
khốn khổ, thần khóc than.” 


1788. “Người có mục đích về mật có thể tìm thấy mật từ cây đu đủ, từ cây 
pucimanda, hoặc từ cây palibhaddaku; đối với người ấy, chính cây ấy là 
hạng nhất trong số các loại cây. 
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Khuddakamikque Jatakapd]i I Terasakanipadto 


178o. Khattiya brahmana vessa sudda candalapukkusa, 
yasma' dhamma viJaneyya so h1 tassa naruttamo. 


1700. Imassa dandañca vadhañca datva 
gale gahetva khalayatha” Jammam, 
yo uttamattham kasirena laddham 
manatimanena vinasayTttha. 


1701. Yatha samam maññamano pateyya 
sobbham guham narakam putipadam, 
rajJjunï va akkame kanhasappam 
andho yatha Jotimadhitthaheyya, 
evampi mam tvam' khalitam sapañña° 
pahInamantassa punappasida.° 


1702. Dhammena mante” tava sampadasin 
tuvampi? dhammena patiggahesi,° 
pakatimpl te attamano asamsim'" 
dhamme thitam tam na Jaheyya manto. 


1703. So'' bala mantam kasirena laddham 
vam dullabham ajJja manussaloke, 
kiccha'” laddhaã"° jivikam' appapañño'? 
vinasay1 alikam bhasamano. 


1794. Balassa mulhassa aññukatano va'° 
musa bhanantassa asaññatassa, 
mante mayam tadisake na dema 
kuto manta gaccha na mayha ruccasl ”tI. 
1. Ambajatakam. 


: Thiện TH Syã. Ti Ha - Ma, Syã. 
alayatha - Sya. asamsl - Sya. 
` rajjuti - Ma, Syã, PTS. 'yo - Ma, PTS. 
* tvam mam - Syã. * kiãcãpi - Ma; kicchãpi - PTS. 
Ì sapañña - PTS. 3 laddham - Syã. 
5 punappadähi - Ma; puna sampadähi - Syã. * vitum - Ma; jivitam - Syã. 
” mantam - Ma. ” appapañña - PTS. 
ở tvampi - Syã, PTS. ° akataññuno ca - Ma, Syä, PTS. 
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178o. Kẻ có thể nhận thức được các pháp từ người nào, từ vị Sát-đế-ly, từ 
vị Bà-la-môn, từ người thương buôn, từ kẻ nô lệ, từ kẻ hạ tiện, hay từ người 
đổ rác, đối với kẻ ấy, chính người ấy là hạng nhất trong số loài người. 


1700. Hãy cho hình phạt và án từ hình đối với gã này. Hãy nắm lấy kẻ hèn 
hạ ở cổ và đuổi nó đi; gã là kẻ đã hủy hoại mục đích tối thượng đạt được do 
sự khó nhọc, bởi vì quá sức kiêu ngạo.” 


1791. “Giống như người rơi vào cái hố, cái hang, vực thắm, vũng cây thối 
mà tưởng là bằng phẳng, hoặc dẫãm lên con rắn độc màu đen tưởng là những 
sợi dây thừng, giống như người mù bước vào ngọn lửa; cũng tương tự như 
thế, thưa bậc có trí tuệ, xin ngài hãy thứ lõi cho con. Xin ngài hãy có niềm tin 
trở lại đối với kẻ đã đánh mất chú thuật.” 


1792. “Ta đã truyền dạy cho ngươi các chú thuật theo nguyên tắc, ngươi 
cũng đã tiếp thu theo nguyên tắc. Được hoan hỷ, ta cũng đã tuyên bố với 
ngươi về bản chất tự nhiên của chúng rằng: “Chú thuật không từ bỏ ngươi, 
nếu ngươi duy trì nguyên tắc. 


1793. Này kẻ ngu sĩ, ngươi đây đã đạt được chú thuật với sự khó nhọc, là 
điều khó đạt được hiện nay ở thế giới loài người. Trong khi nói điều không 
thật, kẻ thiểu trí đã hủy hoại phương kế sinh nhai sau khi đã đạt được một 
cách khó khăn. 


1794. Đối với kẻ ngu sĩ, đối với kẻ bị mê muội, đối với kẻ vô ơn, đối với kẻ 
nói lời dối trá, đối với kẻ không tự chế ngự, chúng tôi không ban cho các chú 
thuật thuộc loại ấy. Các chú thuật là do đâu? Ngươi hãy đi đi, ngươi không 
làm ta vui thích.” 

1. Bổn Sanh Cây Xoài. [474] 
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Khuddakanikque Jatakapa]i I 


Terasakanipato 
1795. Kutharihattho purIso vanamogayha' titthasI, 
puttho me samma akkhahi kim darum chetumicchasi. 
1796. ÏsSO” vanan1 carasI samanI vIsamanl ca, 
puttho me samma akkhahi kim darum nemiya dal|ham. 


1707. Neva salo na khadiro nassakanno kuto dhavo, 


rukkhova3 phandano nama tam darum nemiya da|hanti.? 
1798. Kidisanissa pattani khandho va pana kidiso, 
puttho me samma akkhahi yatha Janemu phandanam. 


1799. Yassa sakha palambanti namanti na ca bhañJare, 
so rukkho phandano nama yassa mũule aham thito. 


1800. Aranam cakkanabhInam Tsanemi rathassa ca, 


sabbassa te kammaniyo ayam hessati phandano. 


1801. Iti phandanarukkhopl tavade" aJjhabhasatha, 
mayhamplI vacanam atthi bharadvaJa sunoh1 me. 


1802. Issassa°" upakhandhamha” okkacca? caturangulam, 
tena nemim pariharesi" evam dalhataram siya. 


1803. Iti phandanarukkhopl veram appesi'" tavade,° 
Jatanañca aJatanam 1ssanam'' dukkhamavahI. 


1804. Ieceva ” phandano 1ssam 1sso ° ea pana phandanam, 
aññamaññam vivadena aññamaññamaghatayum. 


1805. Evameva manussesu' vivado yattha Jayatl, 
mayuranaccam naccanti yatha te'° 1ssaphandana. ° 


' vanamoggayha - Syã. 
“1so - Syã, PTS. 


? pasäresi - Ma. 
° Kappesi - Syã. 
3 rukkho ca - Ma, Syã. 'isanam - Syã, PTS. 
* dalham - Ma, Syã. iccevam - Ma, Syã. 
Ÿ devatä - Syã. 3 Isam Iso - Syã, PTS. 
° imassa - Syã. mmanussanam - Ma. 
”upakkhandhamha - Ma ” ne - PTS. 
ở ukkacca - Ma, Syã. 


1saphandana - Syä, PTS. 
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1795. “Là người đàn ông cầm búa ở tay, bạn đi sâu vào rừng rồi đứng yên. 
Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời, bạn muốn chặt cây gì?” 


1796. “Là loài gấu, bạn rong ruổi các khu rừng, các vùng đất bằng và các 
nơi lồi lõm. Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời, cây gì là chắc chắn để 
làm vành bánh xe?” 


1797. “Chẳng phải cây sala, không phải cây khadrra, không phải cây 
assakam—ma, còn cây dhaua thì kém xa. Chính loại cây có tên là phandana, 
cây ấy là chắc chắn để làm bánh xe.” 


1708. “Các lá của cây ấy giống như thế nào? Hoặc thêm nữa, thân của nó 
giống như thế nào? Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời để cho chúng tôi 
nhận biết về cây phandana. 


1709. “Các cành của cây nào rủ xuống, cong xuống và không gãy, cây ấy 
gọi là cây phandanga, ta đang đứng ở gốc cây ấy. 


18oO. Cây phandana này sẽ là phù hợp cho công việc của bạn về các cây 
căm, các ổ trục, về càng xe và vành bánh xe, về mọi bộ phận của chiếc xe.” 


1801. Như thế, thần cây phandana ngay lập tức cũng đã nói rằng: “Còn có 
lời nói này của ta, này vị BharadvaJja, bạn hãy lắng nghe tôi. 


1802. Từ phần thân trên của con gấu, bạn hãy cắt dài xuống rộng bốn 
ngón tay. Bạn hãy bao vòng quanh vành bánh xe với vật ấy, như vậy có thể 
chắc chắn hơn. 


1803. Như thế, thần cây phandana liền tức thì cũng đã kết oan trái và đã 
mang lại khổ đau cho các con gấu đã sanh ra và còn chưa sanh ra.” 


1804. “Thật như thế, cây phandana với con gấu, và hơn nữa, con gấu với 
cây phandana, chúng đã giết hại lẫn nhau do sự gây gổ lẫn nhau. 


1805. Tương tự y như thế, nơi nào có sự gây gổ sanh khởi ở giữa loài 
người, thì chúng nhảy múa điệu múa của loài công, giống như con gấu và cây 
phandang ãy vậy. 
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1806. Tam vo vadami bhaddam vo yavantettha samagata, 
sammodatha ma vivadittha' mã hotha 1ssaphandana.? 


1807. Samaggimeva" sikkhetha buddhehetam pasamsitam, 
samagsirato dhammattho yogakkhema na dhamsatI ”tI. 
2. PhandanaJatakam. 


18o8. Idheva hamsa nIpata piyam me tava dassanam, 
1sSarosi anuppatto yam 1đdhatth1 pavedaya. 


1809. Savanena cekassa" piya bhavanti 
disva panekassa viyeti° chando, 
disva ca sutva ca piya bhavanti. 
kaccinnu” me piyyasi? dassanena. 


1810. Savanena pIyo mesI bhiyyo cagamma dassanam, 


evam piyadassano samano” vasa hamsa mama santike. '° 


1811. Vaseyyama tavagare niecam sakkatapuJIta, 
matto ca'' ekada vaJJa'” hamsaräJam pacantu me. 


1812. Dhiratthu tam annapanam yamme piyataram taya, 
na cap1 maJJam payamIi'' yava me vacchasI ghare. 


1813. SuviJanam sigalanam'Š sakuntanañca'° vassitam, 
manussavassitam raja dubbiJanataram tato. 


1814. ApI ce maññatI poso ñati mitto sakhatlI va, 
yo pubbe sumano hutva paccha sampaJjate diso. 


1815. Yasmim mano nivisati avidure sahäpI so, 
santikepl hï'” so dũre yasma vivasate'Ỷ mano. 


: mamantike - Ma. 


matto va - PTS. 

vajje - Ma; majJam - Sya. 
majjapanam - Ma, Sya. 
pIssamI - Ma; pIivissamI - Sya. 
singalanam - Ma. 
sakunanañea - Ma, Sya. 
santikehi pi - PTS. 

navIsate - Ma. 


vivadatha - Ma. 
“1saphandanã - Syã, PTS. 
3 samagyameva - Syã. 

* samagyarato - Ma. 

* ekassa - Ma, Syã. 

° vineti - Syã; viheti - PTS. 
” kacci nu - Syã. 

ở piyasi - Ma; piyasi - Syã. 
? piyadassano me - Syä. 


0 
1 
2 
3 
4 
Š 
6 
ýị 
§ 
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1806. Ta nói điều ấy cho các ngươi. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho 
các ngươi, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Các ngươi hãy vui vẻ cùng 
nhau. Các ngươi chớ gây gổ. Các ngươi chớ là con gấu và cây phandana. 


1807. Đúng vậy, các ngươi hãy học tập sự hợp nhất; điều ấy đã được chư 
Phật ca ngợi. Người thích thú sự hợp nhất, đứng vững ở thiện pháp, không 
làm tiêu hoại sự an toàn đối với các mối ràng buộc.” 

2. Bổn Sanh Cây Phandana. [475] 


1808. “Thưa chim thiên nga, xin chim hãy đáp xuống ở ngay đây. Sự xuất 
hiện của chim được trãm yêu thích. Chim là vị chúa tể vừa mới ngự đến. Có 
điều gì ở đây (khiến chim lo ngạ†), xin chim cho biết. 


18oo. Do việc nghe tiếng mà hình thành các sự yêu mến đối với một 
người. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khiến sự mong muốn đối với một người 
tiêu tan. Các sự yêu mến hình thành sau khi nhìn thấy và nghe tiếng, phải 
chăng chim được trãm yêu mến do việc nhìn thấy? 


1810. Chim được trãm yêu mến do việc nghe tiếng, và thêm nữa là việc 
nhìn thấy sau khi chim đi đến. Thưa chim thiên nga, xin chim hãy sống gần 
bên trẫm.” 


1811. “Chúng tôi có thể ngụ ở căn nhà của bệ hạ, được tôn trọng và được 
cúng dường thường xuyên. Và một lúc nào đó, bị say sưa, bệ hạ có thể nói 
rằng: “Các khanh hãy nấu chín chim thiên nga chúa cho trãm.”” 


1812. “Thật xấu hổ thay nếu cơm ăn nước uống lại được trãm yêu mến 
hơn cả chim. Và trãm cũng sẽ không uống chất say chừng nào chim sẽ còn cư 
ngụ ở ngôi nhà của trãm.” 


1813. “Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dễ 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. 


1814. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: “Người nào đầu là thân quyến, bạn bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
Xảy ra. 


1815. Tâm ý gắn bó với người nào thì người ấy không xa cách, thậm chí 
còn kề cận. Tâm ý xa lìa kẻ nào, dầu cho kẻ ấy ở gần bên thì cũng như xa rời. 
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1816. Antopl so' hoti pasannacitto 
param samuddassa pasannacitto, 
antopI yo” hoti padutthacitto 
param samuddassa padutthacitto. 


1817. Samvasantap vivasanti ye disa te rathesabha, 
ara santo samvasanti manasa ratthavaddhana. 


1818. Aticiram nivasena plyo bhavati appiyo, 
amanta kho tam gacchama' pura te homa applya." 


1819. Evam ce yacamananam añJalim navabuJJhasi, 
parIcarakanam sattanam” vacanam na karosl no, 
evam tam abhiyacama puna kaylrasi pariyayam. 


1820. Evam ce no viharatam antarayo na hessatl, 
tuyham cap1” maharaJa mayham va? ratthavaddhana,? 
appevanama passema'° ahorattanam''accaye ”tI. 
3. JavanahamsaJatakam. 


1821. Na te katthani bhinnanI na te udakamahatam, '? 
agsIpI te na hasito'? kinnu mandeva “ jhayasI. 


1822. Na ussahe vane vatthum kassapamantayami tam, 
dukkho vaso araññasmim rattham I1cchamI gantave. 


1823. Yatha aham Ito gantva yasmim Janapade vasam, 
acaram brahme sikkheyyam'" tam dhammam anusasa mam. 


1824. Sace araññam hitvana vanamulaphalanI ca, 
ratthe rocayase vasam tam dhammam nisamehI me. 


' vo - Ma; ce - Syã. * mayhañca - Ma. 

ˆ so - Ma, Syã. ° ratthavaddhana - PTS. 

3 samvasantä - Ma, Syã; '° passemu - Ma. 
samvasanto - PTS. !! ahoratanam - Ma. 

* macchãmi - Syã. '* abhatam - Ma, Sya, PTS. 

* homi appiyo - Syã. '3 hãpito - Ma, PTS. 

° satam - Ma; santãnam - Syä. '* mandova - Ma, Syã, PTS. 

”tuyham vãpi - Syã, PTS. '3 sikkheyya - Syã. 
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1816. Ngay khi sống trong nhà, người ấy có tâm tốt lành, thì đi đến bên 
kia bờ đại dương cũng có tâm tốt lành. Ngay khi sống trong nhà, người nào 
có tâm tồi bại, thì đi đến bên kia bờ đại dương cũng có tâm tồi bại. 


1817. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, những kẻ là thù nghịch, mặc dầu đang 
sống chung, chúng cũng sống xa rời. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, 
những người đang ở xa nhau, họ sống chung bằng tâm ý. 


1818. Do việc trú ngụ quá lâu, người được yêu mến trở thành không được 
yêu mến. Thật vậy, hãy để chúng tôi thưa gởi với bệ hạ rồi ra đi, trước khi 
chúng tôi trở thành những người không được bệ hạ yêu mến.” 


1819. “Như vậy, nếu chim không ghi nhận sự chắp tay của những người 
đang cầu xin chim, chim không thực hiện lời nói của chúng tôi, của những 
chúng sanh hộ độ chim. Chúng tôi thỉnh cầu chim như vậy, mong chim có thể 
thực hiện việc đến thăm lần nữa.” 


182o. “Như vậy, nếu nguy biến sẽ không xảy đến cho chúng ta khi đang 
còn sống, luôn cả cho ngài, tâu đại vương, hoặc cho tôi, tâu bậc làm hưng 
thịnh đất nước, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại khi các ngày và đêm trôi qua.” 

3. Bổn Sanh Chim Thiên Nga Thần Tốc. [476 |] 


1821. “Các thanh củi không được con chẻ nhỏ, nước không được con 
mang lại, thậm chí ngọn lửa không được con đốt lên; tại sao con lại trầm tư 
giống như kẻ ngu khờ?” 


1822. “Con không thể cố gắng để sống ở rừng. Thưa Kassapa, con xin 
trình với cha. Sự cư ngụ ở rừng là khổ. Con muốn đi đến tỉnh thành. 


1823. Giả sử như con đã từ đây ra đi, và trong khi sống ở xứ sở nào thì con 
nên học tập phong tục nơi ấy, thưa vị Bà-la-môn, xin cha hãy chỉ dạy cho con 
kiến thức ấy.” 


1824. “Nếu sau khi từ bỏ khu rừng, và các rễ cây, trái cây nơi rừng rú, rồi 
con vui thích sự cư ngụ ở tỉnh thành, con hãy lắng nghe kiến thức ấy của cha. 
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1825. Visam ma patisevittho' papatam parIvaJJaya, 
panke ca ma visidittho yatto as1vise” care. 


1826. Kinnu visam papato va panko va brahmacarinam, 
kam tvam asIvisam bruh7' tamme akkhah1 pucchito. 


1827. Asavo tata lokasmim surã nãma pavuccati, 
manuñña' surabh1? vaggu° madhukhuddarasupama,” 
visam tadahu ariya? brahmacariyassa narada. 


1828. Itthiyo tata lokasmim pamattam pamathenti ta, 
haranti yuvino” cittam tulabhattamva mäluto, ' 
papato eso akkhato brahmacariyassa narada. 


1829. Labho siloko sakkaro puJa parakulesu ca, 
panko eso'' akkhato brahmacariyassa narada. 


1830. Sasattha ” tata rajano avasanti mahim Imam, 
te tadise manussinde mahante tata narada. 


1831. Issaranam adhipatInam na tesam padato care, 
asIviso so ' akkhato brahmacariyassa narada. 


1832. Bhattattho bhattakale yam'* yam geham upasankame, 
yadettha kusalam Jañña tattha ghasesanam care. 


1833. Pavisitva parakulam panattham' bhoJanaya va, 
mitam khade mitam bhuñJe na ca rũpe manam kare. 


1834. Gottham'° majJjam kirasañca'” sabhani kirananI ca, ° 
araka parIvaJJehI yaniva'” visamam pathan ”ti. 
4. CullanaradaJatakam.” 


1835. Dute te brahme pahesim gangatirasmim”' Jhayato, 
tesam puttho na vyakasĩ” dukkham guyham matan”nu te. 


' patisevittho - Ma, Syã; 3 asIvisoti - Ma, Syã. 
patisevittha - Syä. * bhattakãle ca - Ma, Syä. 
° casivise - Ma, PTS. ” panattho - Syã, PTS. 
3 brũsi - Ma. ° suttham - Syã. 
* manuñño - Ma. 7 kiratañca - Ma; kiräsanm vã - PTS. 
* surabhi - Ma, Syã, PTS. Š sabhã nikiranani ca - Ma; 
° vagøi - Sya, PTS. sabhanikiranäni ca - Syã. 
7 sadukhuddarasipamo - Ma; ? vãni va - PTS. 
sadukhuddarasupama - PTS. ” cũlanãradajatakam - Ma; 
ở ariyã se - Ma. cullanaradakassapajatakam - Sya. 
? pharanti munino - Syã. ?! sagatirasmi - Ma, Syã. 
'° tulam bhatthamva mäluto - Ma, Syã, PTS. * byäkasi - Ma, Syäã; vyahãsi - PTS. 
'! eso ca - Ma; esova - Syä, PTS. ® suyhamatam - Ma, PTS; 
'* mahantä - Syã. tuyham matam - Syã. 
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1825. Con chớ sử dụng chất độc, hãy lánh xa vực thắm, và chớ chìm 
xuống ở bãi lầy, nên bước đi thận trọng ở nơi có loài rắn độc.” 


1826. “Chất độc hay vực thắm, bãi lầy hay Phạm hạnh là gì? Cha nói ai là 
loài rắn độc? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy cho con.” 


1827. “Này con, ở thế gian có loại dịch chất được gọi tên là rượu. Nó làm 
phấn chấn, có hương thơm, ngọt ngào, tựa như hương vị mật ong ruồi; này 
Narada, các bậc Thánh đã nói vật ấy là chất độc đối với Phạm hạnh. 


1828. Này con, ở thế gian có các người nữ, các cô ấy làm quay cuồng kẻ bị 
say đắm, cướp đi tâm trí của những người trẻ tuổi, ví như cơn gió cuốn đi 
bông cây gòn đã bị rơi rụng; này Narada, điều ấy được gọi là vực thắm đối với 
Phạm hạnh. 


1829. Lợi lộc, danh tiếng, sự kính trọng, và sự cúng dường ở các gia đình 
của những người khác; này Narada, điều ấy được gọi là bãi lầy đối với Phạm 
hạnh. 


1830. Này con, các vị vua có vũ khí ngự trị ở quả đất này. Này con 
Narada, (không nên cộng sự với) các vị chúa của nhân loại vĩ đại như thế ấy. 


1831. Không nên bước đi cạnh bàn chân của các vị chúa tể, của các vị lãnh 
tụ ấy; này Narada, vị ấy được gọi là rắn độc đối với Phạm hạnh. 


1832. Với mục đích về thức ăn vào thời điểm của bữa ăn, con nên đi đến 
gần từng ngôi nhà một, nơi nào có thể biết được là tốt lành thì con nên đi 
kiếm ăn ở nơi ấy. 


1833. Sau khi đi vào nhà của người khác vì mục đích nước uống hoặc thức 
ăn, nên nhai có chừng mực, nên ăn có chừng mực, và không nên chú ý ở sắc 
người nữ. 


1834. Con nên tránh xa những nơi như trại bò, quán rượu, kẻ tồi bại, các 
cuộc hội họp, và những chỗ buôn bán vàng bạc, tựa như tránh xa con đường 
gập ghềnh.” 

4. Tiểu Bổn sanh Ấn Sĩ Narada. [477] 


1835. “Này vị Bà-la-môn, trãm đã phái các sứ giả đến gặp ngài, lúc ngài 
đang trầm tư ở bờ sông Ganga. Được hỏi, ngài đã không trả lời chúng. Phải 
chăng ngài đã suy nghĩ rằng nỗi khổ nên được giấu kín?” 
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1836. Sace te dukkham uppaJJe' kasinam ratthavaddhana,? 
ma kho no tassa akkhahi yo tam dukkha na mocaye. 


1837. Yo tassa? dukkhajatassa ekantam api bhasato,° 
vippamoceyya dhammena kamam tassa pavedaye.” 


1838. SuviJanam sigalanam” sakuntanañca” vassitam, 
manussavassitam raja dubbiJanataram tato. 


1839. Api ce maññat1 poso ñati mitto sakhati va, 
yo pubbe sumano hutva paccha sampaJjate diso. 


184O. Yo attano dukkhamananuputtho 
pavedaye Jantu akalarupe, 
anandino? tassa bhavantamitta'° 
hitesino tassa dukhr'' bhavanti. 


1841. Kalañca ñatvana tathavidhassa 
medhavinam ekamanam viditva, 
akkheyya tippanï'” parassa dhIro 
sanham giram atthavatim pamuñce. 


1842. Sace ca Jañña avisayhamattano 
nayam nIti mayha'sukhagamaya, 
ekopl tippanï saheyya' đhiro 
saccam hirottappamapekkhamano. 
1843. Aham ratthani vicaranto nigame rajadhaniyo, 
bhikkhamano maharaja acariyassa dhanatthiko. 
1844. GahapatI raJapurise mahasale ca brahmane, 


alattham satta nikkhanI suvannassa Janadhipa, 
te me nattha maharaja tasma socamaham bhusam. 


1845. Purisa te maharaja manasa anuvicintita, ° 
nalam dukkha pamocetum tasma tesam na vyaharim. 


1846. Tvam ca kho me mahãraja manasa anuvicimntito, '” 
alam dukkha pamocetum tasma tuyham pavedayim. 


1847. Tassadas1l pasannatto'? kasinam ratthavaddhano,” 
Jatardpamaye nikkhe suvannassa catuddasa ”ti. 
5. DutaJatakam. 


uppa]ji - PTS. ' đukkhi - Syã. 


1 

ˆ ratthavaddhana - PTS. ? tibbãni - Ma. 

* nam - Ma, Syã. 3 na te hi mayham - Ma; 
* vo ca tathã - PTS. na tehi mayham - Syã. 
Ÿ ekañgam api bhãgaso - Ma, Syã. * ekova tibbãni - Ma; 

5 bavedaya - Ma, Syã, PTS. ekova tippãni - Syã. 


7 
§ 


sahetha - PTS. 

manasanuvicintitä - Ma, Sya, PTS. 
manasanuvicintito - Ma, Sya, PTS. 
pasannacitto - Sya. 
ratthavaddhano - PTS. 


singalanam - Ma. 
sakunanañea - Ma. 

° anandino - Syã. 

'° bhavantimittä - Ma; 
bhavanti mitta - Sya. 


5 
6 
n 
8 
9 
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1836. “Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước Kasi, nếu nỗi khổ của bệ hạ sanh 
khởi, bệ hạ chớ nói ra điều ấy đến kẻ không có thể giúp cho bệ hạ thoát khỏi 
nỗi khổ. 


1837. Người nào có thể tháo gỡ đúng theo pháp, đầu chỉ một phần nỗi 
khổ đã sanh lên cho kẻ đang thổ lộ với người ấy, thì bệ hạ nên thổ lộ điều 
mong muốn với người ấy. 


1838. Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dễ 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. 


1839. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: “Người nào đầu là thân quyến, bạn bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
Xảy ra. 


184o. Kẻ nào, khi không được gặng hỏi về nỗi khổ của bản thân, lại thổ lộ 
cho mọi người vào thời điểm không phù hợp; đối với kẻ ấy, những ai vui 
mừng là những kẻ thù nghịch; đối với kẻ ấy, những ai có sự sầu khổ là những 
bậc ân nhân. 


1841. Và sau khi biết về thời điểm, sau khi biết được bậc thông minh có 
đồng tâm ý, vị sáng trí nên tỏ bày những nỗi đớn đau đến kẻ khác thuộc hạng 
người như thế ấy, và nên thốt ra giọng nói mềm mỏng, có ý nghĩa. 


1842. Và nếu biết được việc của bản thân là không thể sửa đổi (nghĩ 
rằng): “Giải pháp này không đem đến an lạc cho ta,' vị sáng trí nên chịu đựng 
các nỗi đớn đau, thậm chí một mình, trong khi xem xét sự thật với sự hổ thẹn 
và ghê sợ tội lỗi. 


1843. Tâu đại vương, trong khi lang thang đến các quốc độ, các thị trấn, 
các kinh thành, trong khi xin ăn, thần có ý định tìm kiếm tài sản để dâng đến 
vị thầy dạy học. 


1844. Tâu quân vương, thần đã nhận được bảy thỏi tiền vàng từ các người 
gia chủ, từ các người của hoàng gia, từ các người giàu có, và từ các vị Bà-Ìa- 
môn. Tâu đại vương, các thỏi tiền ấy của thần đã bị đánh rơi; vì thế thần sầu 
muộn vô cùng. 


1845. Tâu đại vương, những người sứ giả ấy, khi đã được suy xét bằng 
tâm, thì họ không đủ khả năng giúp cho thoát khỏi nỗi khổ; vì thế, thần đã 
không bày tỏ với họ. 


1846. Tâu đại vương, còn bệ hạ, quả thật đối với thần, khi đã được suy xét 
bằng tâm, thì bệ hạ có đủ khả năng giúp cho thoát khỏi nỗi khổ; vì thế, thần 
đã thổ lộ với bệ hạ.” 


1847. “Với bản ngã được hoan hỷ, vị làm hưng thịnh vương quốc Kasi đã 
ban cho người ấy mười bốn thỏi tiền vàng làm bằng vàng ròng.” 
5. Bổn Sanh Sứ Giả. [478] 


' Hai câu kệ 1838 và 1839 giống hai câu kệ 1813 và 1814 ở trang 449. 
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1848. RaJa kalingo cakkavatt' 
dhammena pathavim”anusasam,? 
agama' bodhisamIpam 
nagena mahanubhavena. 


1849. Kalingo bharadvaJo? 
raJanam kalingam samanakolaññam, 
cakkam vattayato° pariggahetva” 
pañJalI idamavoca. 


1850. Paccoroha maharaJa 
bhumibhago yatha samanugTto,° 
idha anadhivara buddha 
abhisambuddha virocanHi. 


1851. Padakkhinato avatta” 
tinalata asmim bhuũmibhagasmim, 
puthuviya ayam'° mando 
1tI no sutam maharaJa.'' 


1852. Sagarapariyantaya 
mediniya sabbabhutadharaniya, 
puthuviyäa ayam'° mando 
orohitva namo karohI. 


1853. Ye te bhavanti naga'” 
abhijata matito ca pItito ca, ” 
ettavata padesam te 
naga nevamupayanti. 


1854. AbhiJato te nago 
kamam pesehi kuñJaram dantim, 
ettavata padeso'? 
sakka nagena mupagantum.' 


' eakkavatti - Ma, Syä. ? avattã - PTS. 

° pathavim - Ma. ° pathaviyä naãbhiyam - Ma; 

3 anusäsi - Syã. pathaviyäã ayam - Syã; 

ˆ agamasi - Syã. puthuviyäyam - PTS. 

* kalingo bhãradväjo ca - Ma, Syã; 'jti no sutam mante mahãraja - Ma. 
kaliägabharadväjo ca - PTS. ” nãgã ca - Ma, Syã. 

5 cakkavattayato - Syã. 3 abhijata ca kuñjarã - Ma, Syã. 

7 parinetvä - PTS. * abhijato nãgo - Ma. 

ở samanuggato - Ma; ” padeso ca - Syã. 
SamanugTto - Sya. * na sakkã nãgena upagantum - Syã. 
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1848. “Đức Chuyển Luân Vương Kalinga, 
trong lúc trị vì trái đất đúng theo pháp, 
đã đi đến khu vực lân cận cội Bồ Đề 
bằng con voi có đại oal lực. 


1849. VỊ quan tế tự Kalinga Bharadvaja sau khi xem xét, đã chắp tay lại và 
đã nói với đức vua Kalinga, vị Chuyển Luân Vương, con trai của hai vị đạo sĩ 
khổ hạnh, điều này: 


1850. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy bước xuống. Mảnh đất này theo như 
đã được lưu truyền thì Chư Phật Chánh Đẳng Giác, các bậc không có người 
nào cao quý hơn, chói sáng ở nơi này. 


1851. Các cây cỏ và dây leo ở mảnh đất này đã xoay mình theo phía bên 
phải (để tỏ sự cung kính). Đây là nơi thiêng liêng của trái đất. Chúng thần đã 
được nghe như thế, tâu đại vương. 


1852. Ở trái đất được bao quanh bởi biển cả, ở nơi nâng đỡ tất cả các sinh 
linh, đây là nơi thiêng liêng của trái đất. Xin bệ hạ hãy bước xuống và thực 
hiện sự lễ bái. 


1853. Các con voi dầu đã được sanh ra cao quý từ bên dòng voi mẹ và từ 
bên dòng voi cha, các con voi ấy không bao giờ tiếp cận được khu vực, cho 
đến giới hạn này. 


1854. Con voi của bệ hạ đã được sanh ra cao quý, bệ hạ hãy truyền lệnh 
cho con vật cao cả, có sự thuần phục, theo như ý thích, và cho đến giới hạn 
này là khu vực có thể tiếp cận được bởi con voi ấy.' 
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1855. 


1856. 


1857. 


1858. 


1859. 


1860. 


Tam sutva raja kalingo 
veyyañJanIkavaco nisametva, 
SampesesIi nagam 

ñassama' mayam yatha idam” vacanam. 


Sampesito ca? rañña 

nago koñco va abhinaditvana,° 
patisakkitva nisidi 
garubharam" asahamano. 


Kalingo bharadvajo° 

nagam khinayukam viditvana,” 
rajanam kalingam 

taramano aJJhabhasittha, 
aññam sankama nagam 

nago khimayuko maharaJa. 


Tam sutva kalingo taramano 

sankamI nagam sankante ca rañño,? 
nago tattheva pati bhumyaä” 
veyyañJanIkavaco yatha tatha ahu nago. 


KalingabharadvaJam kalingo'° 
brahmanam I1damavooea, '' 
tvamevasi' sambuddho 
sabbaññu sabbadassavI. 


Tam vacanam anadhivasento' 
kalingo brahmano “ Idamavoeca, 
veyyañJanika hï' mayam 

buddha sabbaññunova'° maharaJa. 


1861. Sabbaññu sabbavidu ca 


buddha na lakkhane Jananti, ” 
agamabalasahi'° mayam 
buddha sabbam paJananti. 


! usasama - Ma; ? tvameva asi - Ma. 
uyyãma - Syã. * tam anadhiväsento - Ma, Syã. 
ˆ vathimassidam - Ma. * kalingam braãhmano - Ma; 
3 sampesitova - PTS. kaligabrahmano - PTS. 
* anaditvä - PTS. ” veyyañjaniya - PTS. 
Ÿ garumvabharam - Ma. ° sabbaññuno - Ma, Syä. 
° kaliñgabharadväjo - Ma, PTS. 7 na lakkhanena jãnanti - Ma; 
7 viditvä - PTS. lakkhanena jãnanti - Syäã; 
ở sankanteva raññe - Ma, Syã. lakkhane na jãnanti - PTS. 
° bhũmyä - Sya. ở agamabalasa hi - Ma, Syã; 
'° kalingo raja kaliñgam - Ma. agamapurisäa - PTS. 


!! stadavoca - Ma. 
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1855. Sau khi nghe điều ấy, đức vua Kaliñga đã suy nghĩ về lời nói của vị 
tiên tri rồi đã thúc con voi tiến tới (nghĩ rằng): “Như thế này chúng ta sẽ biết 
được lời nói này (đúng hay sal).' 


1856. Và bị thúc tiến tới bởi đức vua, 

con voi đã kêu lớn tựa như loài cò, 

rồi đã bước lui, và ngồi xuống, 

trong khi không chịu đựng nổi gánh nặng. 


1857. Viên quan tế tự Kalinga Bharadvaja, sau khi biết được con voi có 
tuổi thọ đã cạn kiệt, đã vội vã tâu với đức vua Kalinga rằng: “Tâu đại vương, 
con voi có tuổi thọ đã cạn kiệt, xin bệ hạ hãy bước qua con voi khác.` 


1858. Sau khi nghe điều ấy, đức vua Kalinga đã vội vã bước sang con voi 
khác. Và trong khi đức vua đang bước qua, con voi đã ngã xuống ở trên mặt 
đất, ngay tại chỗ ấy. Lời nói của vị tiên tri như thế nào, thì con voi đã là như 
thế ấy. 


1859. Đức vua Kalinga đã nói với vị Bà-la-môn Kalinga Bharadvaja điều 
này: “Khanh chính là vị hoàn toàn giác ngộ, bậc toàn tri, vị thấy tất cả." 


186o. Không đồng ý lời nói ấy, vị Bà-la-môn Kalinga đã nói điều này: “Tâu 
đại vương, chúng thần chỉ là những nhà tiên tri. Chư Phật mới đúng là các 
bậc Toàn TT. 


1861. Chư Phật là các bậc Toàn Tri và là các bậc hiểu biết tất cả, các ngài 
không biết các điềm báo hiệu. Chúng tôi tùy thuộc vào năng lực của sự truyền 
thừa, trái lại chư Phật nhận biết tất cả.” 
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1862. MahayItvana' sambodhim 
nana turiyehi vaJJamanehI, 
malagandhavilepanam aharItva? 
pakaraparIkkhepam karesi.` 


1863. Satthivahasahassanam pupphanam sannipatayl, 
puJesi raJa kalingo bodhimandavaruttame ”Li.° 
6. Kalingabodhijatakam. 


1864. Akittim đisvana° sammantam” sakko bhutapat bravi, 
kimatthiyam” mahabrahme eko sammasi ghamman1. 


1865. Dukkho punabbhavo sakka sarIrassa ea bhedanam, 
sammohamararanam dukkham tasma sammami vasava. 


1866. Etasmim te sulapiIte patirũpe'° subhasite, 
varam kassapa te dammi yam kiñcl manasicchasi. 


1867. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
yena putte ca dare ca đhanadhaññam piyanl ca, 
laddha nara na tappanti so lobho na mayl'' vase. 


1868. Etasmim te sulapite patirupe'° subhasite, 
varam kassapa te dammi yam kiñci manasicchasi. 


186o. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
khettam vatthum hiraññañca gavassam” dasaporIsam, 
yena Jatena jIyanti so doso na mayl'' vase. 


1870. Etasmim te sulapite patirupe'° subhasite, 
varam kassapa te dammi yam kiñci manasicchasi. 


1871. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
balam na passe na sune na ca balena samvase, 
balena allapa'sallapam na kare na ca rocaye. 


' mahayitvä - Ma; pahamsitväna - Syã. 
ˆ mãlãvilepanam abhiharitvã - Ma, Syã. 


3 atha rajã manupäyäsi - Ma; kãresi atha rãjã pãyäsi - Syã; * bhũtapatI - Ma, Syä. 
pakaraparikkhepam kãresi atha raja payAsi - PTS. ° kim patthayam - Ma, Syã. 

* satthi vahasahassãni - Ma, Syã. '° patirùpe - Syã. 

Ÿ bodhimandamanuttaranti - Ma, Syä, PTS. '! mayl - Ma, Syã, PTS. 

5 đisvã - Ma, PTS. '* gavassam - Ma. 

” sammatam - PTS. '3 balenallapa - Ma, Syã, PTS. 
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1862. Sau khi tế lễ trọng thể đến cội Bồ Đề với nhiều loại nhạc cụ đang 
được tấu lên, sau khi mang lại tràng hoa, vật thơm, và đầu thoa, đức vua đã 
cho xây dựng tường rào vòng quanh. 


1863. Sau khi đã cho mang lại sáu mươi ngàn cỗ xe bông hoa, đức vua 
Kalinga đã cúng dường ở cội Bồ Đề cao quý tối thượng.” 
6. Bổn Sanh Vua Kalinga Và Cội Bồ Đề. [479 | 


1864. Sau khi nhìn thấy Akitti đang ngồi tĩnh tâm, Thiên Chủ Sakka, vị 
Chúa của các sinh linh, đã nói rằng: “Này vị Bà-la-môn vĩ đại, với mục đích gì 
mà ông một mình ngồi tĩnh tâm vào lúc nóng nực?” 


1865. “Thưa Sakka, việc hiện hữu lần nữa và sự hoại rã của thân thể là 
khổ, cái chết với sự mê mờ là khổ; vì thế, tôi ngồi tĩnh tâm, thưa Thiên Chủ.” 


1866. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.”' 


1867. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, thì do tham ái nào khiến những người nam sau khi đã 
đạt được các con cái, các người vợ, tài sản, thóc lúa, và những vật yêu quý, 
vẫn không thỏa mãn, xin cho tham ái ấy không trú ở nơi tôi.” 


1868. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


186o. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tế của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, thì do sân hận nào sanh lên khiến ruộng, vườn, vàng, bò, 
ngựa, nô lệ, và con người bị tiêu hoại, xin cho sân hận ấy không trú ở nơi 


^^ ,23 


†ỐI. 


1870. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1871. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, xin cho tôi không nhìn thấy kẻ ngu, không nghe tiếng, 
không sống chung với kẻ ngu, không thực hiện và không vui thích việc trao 
đổi và trò chuyện với kẻ ngu.” 


' Câu kệ 1866 tương tự như câu kệ 1366 ở trang 351. 
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1872. Kinnu te akaram balo vada kassapa karanam, 
kena kassapa balassa dassanam nabhikankhasl. 


1873. Anayam nayati dummedho adhurayam niyuñJati, 
dunnayo seyyaso hoti samma vutto pakuppatl, 
vinayam so na Janati sadhu tassa adassanam. 


1874. Etasmim te sulapite patirupe' subhasite, 
varam kassapa te dammi yam kiãca manasicchasl. 


1875. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
dhiram passe sune dhiram dhiIrena saha samvase, 
dhirena allapaˆsallapam tam kare tam ca rocaye. 


1876. Kinnu te akaram dhiro vada kassapa karanam, 
kena kassapa dhirassa dassanam abhikankhasl. 


1877. Nayam nayati medhavI adhurayam na yuñJatl, 
Sunayo seyyaso hoti samma vutto na kuppati, 
vinayam so paJanati sadhu tena samagamo. 


1878. Etasmim te sulapIte patirupe' subhasite, 
varam kassapa te dammIi yam kiãca manasicchasl. 


1879. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
tato ratya vivasane suriyassuggamanan patl, 
dibba bhakkha patubhaveyyum silavanto ca yacaka. 


188o. Dadato ca me na khiyetha datva nanutapeyyaham, 
dadam cittam pasadeyyam etam sakka varam vare. 


1881. Etasmim te sulapite patirupe' subhasite, 
varam kassapa te dammi yam kiãci manasicchasi. 


1882. Varam ce me ado sakka sabbabhutanamissara, 
na mam puna upeyyasi etam sakka varam vare. 


' patirũpe - Syã. 3 vivasane sũriyuggamanam - Ma. 
° dhirenalläpa - Ma, Syã, PTS. * đadato me - Ma, Syä. 
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1872. “Vậy kẻ ngu đã làm gì đến ông? Này Kassapa, ông hãy nói lý do. 
Này Kassapa, vì sao ông không mong muốn việc nhìn thấy kẻ ngu?” 


1873. “Kẻ ngu muội hướng dẫn điều không đúng phương pháp; kẻ ấy gắn 
bó vào việc không phải là trách nhiệm; sự hướng dẫn tồi lại là tốt hơn cho kẻ 
ấy, khi được nói điều đúng đắn kẻ ấy lại nổi giận, kẻ ấy không biết nguyên 
tác; tốt lành thay việc không nhìn thấy kẻ ấy!” 


1874. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1875. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, xin cho tôi nhìn thấy bậc sáng trí, nghe tiếng, sống chung 
với bậc sáng trí, thực hiện và vui thích việc trao đổi và trò chuyện với bậc 


⁄ 3 


sáng trí. 


1876. “Vậy bậc sáng trí đã làm gì cho ông? Này Kassapa, ông hãy nói lý 
do. Này Kassapa, vì sao ông mong muốn việc nhìn thấy bậc sáng trí?” 


1877. “Bậc thông minh hướng dẫn điều đúng phương pháp; vị ấy không 
gắn bó vào việc không phải là trách nhiệm; sự hướng dẫn khéo léo là tốt hơn, 
khi được nói điều đúng đắn vị ấy không giận dữ, vị ấy biết nguyên tắc; tốt 
lành thay việc gặp gỡ với vị ấy!” 


1878. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1879. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, kế đó, vào lúc tàn đêm, sự mọc lên của mặt trời đã đến, 
có các thức ăn thuộc cõi trời hiện ra, và những vị khất thực là có giới hạnh. 


188o. Trong khi tôi đang bố thí thì không bị cạn kiệt, và sau khi bố thí tôi 
không hối tiếc. Trong khi bố thí, tôi có thể khiến cho tâm được tịnh tín. Thưa 
Sakka, tôi xin chọn điều ân huệ ấy.” 


1881. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1882. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, xin ngài không đến thăm tôi nữa. Thưa Sakka, tôi xin 
chọn điều ân huệ ấy.” 
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Khuddakanikque Jatakapa]i I 


1883. 


1884. Tam tadisam devavannam' sabbakamasamiddhinam, 


1885. 


1886. 


1887. 


1888. 


1889. 


1890. 


' dđevavannim - PTS. 
 pamajjeyya - Ma. 


Bahnhi vattacariyahi nara ca atha nariyo, 
dassanam abhikankhanti kinnu me dassane bhayam. 


disva tapo pamaJJeyyam” etam te dassane bhayan ”ti. 
7. Akittijatakam. 


Ahameva dubbhasitam bhasi balo 
bheko va araññe' ahimavhayano,° 
takkariye sobbhamimam" patami 
na kireva sadhu ativelabham. 


Pappoti macco ativelabham 
bandham” vadham sokapariddavañca, 
attanam yeva" garahasi etto? 

acera? yam tam nikhananti sobbhe. 


Kimevaham" tundilamanupucchim'' 
kareyya sam'? bhataram kalikayam, ' 
naggovaham vatthayugañca Jino 
ayampi attho bahutadisova. 


Yo yuJ]hamananam ayuJj]hamano 
mendantaram accupatI kulingo, 
so pimsito mendasirehi tattha 
ayampi attho bahutadisova. 


Caturo Jana potthakam aggahesum 
ekañca posam anurakkhamana, 
sabbeva te bhinnasira sayImsu 
ayampi attho bahutadisova. 


Aja yatha velugumbasmim baddha'* 
avekkhipantr” asimajjhagañchi, ' 
teneva tassa galakavakantam'"” 
ayampi attho bahutadisova. 


3 bhekovarañãe - Ma, Syä, PTS. '* kareyyäsam - Syã. 


* ahimavhãyamãno - Ma, Syã. 
* sobbhamhi aham - Ma. 


” evam 


” attanameva - Ma, Syã. 
- Ma, Syä, PTS. 
° acariya - Syä. 


Š ettha 


'° kimevaham - Ma, PTS. 
'' ãnupuccheyyam - PTS. 


Terasakanipato 


'3 kalikaya - Syã; kalikã yam - PTS. 
'* bandhã - Syã. 


- PTS. '' avakkhipanti - Ma. 
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'* asimajjhagacchi - Ma; 
asik aJ]hagañchi - PTS. 
' galakam vikantä - Syã. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1883. “Thông qua nhiều phận sự và hạnh lành, các người nam và nữ 
mong mỏi việc nhìn thấy ta, vậy có nguy hiểm gì trong việc nhìn thấy ta?” 


1884. “Sau khi nhìn thấy ngài với vẻ đẹp thiên thần, với sự thành tựu tất 
cả các dục như thế ấy, tôi có thể xao lãng hạnh khác khổ; điều ấy là sự nguy 
hiểm trong việc nhìn thấy ngài.” 

z. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Akitti. [48o] 


1885. “Chính ta là kẻ ngu đã nói lời được nói vụng về, tựa như con nhái ở 
trong rừng đang gọi con rắn. Này Takkariya, ta rơi vào cái hố này. Thật vậy, 
việc nói quá nhiều không bao giờ tốt lành!” 


1886. “Người nói quá nhiều nhận lãnh sự giam cầm, sự tử hình, sự sầu 
muộn và sự than khóc. Về việc này, thây hãy chê trách chính bản thân. Thưa 
thầy, vì việc ấy, chúng chôn vùi thầy ở cái hố.” 


1887. “Thật vậy, ta đã gặng hỏi Tundila điều gì về việc nàng Kalika có thể 
làm với anh trai của nàng? Và ta bị cướp mất hai mảnh vải, ta hoàn toàn lõa 
lồ. Y nghĩa này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 


1888. “Là kẻ không tham gia đánh nhau giữa hai kẻ đang đánh nhau, con 
chim sẻ đã lao vào giữa hai con cừu. Trong trường hợp ấy, nó đã bị đầu của 
hai con cừu ép chết. Ÿ nghĩa này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 


1889. “Bốn người đã giữ lấy tấm vải bố, và trong lúc đang bảo vệ một 
người, tất cả bọn họ đã nằm dài, các cái đầu bị vỡ tan. ŸY nghĩa này cũng y 
như vậy với nhiều sự việc.” 


18oo. “Giống như con dê cái bị trói ở làm tre, trong lúc nhảy quanh đã có 
được cây dao. Với chính cây dao ấy, cổ của con đê cái đã bị cắt lìa. ÝY nghĩa 
này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 
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Khuddakamikque Jatakapd]i I Terasakanipadto 


1891. Nayime' deva napi” gandhabbaputta 
miga Ime atthavasabhata ime,? 
ekañca nam sayamase pacantu 
ekañca puna patarase pacantu. 


1892. Satam sahassanam" dubbhasitanam° 
kalampI nagghanti” subhasitassa, 
dubbhasitam sankamano kileso 
tasma tunhI kimpuriso? na balya. 


1893. Ya mesa vyakasi” pamuñcathetam 
gIriñca nam himavantam nayantu, 
Imañca kho dentu mahanasaya 
pAtova ' nam patarase pacantu. 


1894. PaJJ]unnanatha pasavo pasunatha ayam paJa, 
tvam nathosmi'' maharaJa amhanatha mama bhariya, ” 
dvinnamaññataram ñatva mutto gaccheyya pabbatam. 


1895. Na ve ninda supariva]Jayetha'? 
nana jana sevitabba Janinda, 
yeneva eko labhate pasamsam 
teneva añño labhate ninditaram. 


1896. Sabbo loko paracittena acitto'° 
sabbo loko cIttavasamhi citte, ' 
paccekacitta puthusabbasatta 
kassidha cittassa vasena vattaLi. ° 


18o7. Tunh1I ahu kimpuriso sabharliyo 
yodanl vyakasi'” bhayassa bh1to, 
sodanI mutto sukhito arogo 
vaca kirevatthavatr'* naranan ”Li. 
8. TakkariyaJatakam. 


'ime na - Ma. ? nathoham bhariyäya me - Ma; 

* napi - Ma; nãpi - Sya. natho "ham bhariyaya ca - PTS. 

3 atthavasam gatã me - Ma. 3 suparivajjayatha - Syä; 

* ekam punappätarase - Ma, Syäã; SuparivajJaya ce - PTS. 
ekañca nam pâtarase - PTS. * paricitto aticitto - Ma; 

Ÿ sahassani - Ma; sahassana - Syã; paracittena aticitto - Syãa; 
sahassam - PTS. paracitto acitto - PTS. 

° dubhasitani - Ma. ” eittava samhi citte - Ma, Syã; 

” năgghati - Syä. cittavasamhi citto - PTS. 

Š kimpurisä - Ma, PTS. ° vase na vatte - Ma, Syã, PTS. 

° byahasi - Ma; byäkãsi - Syã; vyahãsi - PTS. ”byahasi - Ma; byäkãsi - Syã; 

'° nãto ca - PTS. vyahãsi - PTS. 

!! nathosi - Ma. Š vacakirevattavatI - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1891. “Những kẻ này không phải là thiên thần, cũng không phải là con cái 
của các nhạc sĩ Thiên đình, những kẻ này là loài thú, những kẻ này được đem 
lại để trãm sử dụng. Vậy hãy bảo bọn họ nấu một đứa cho bữa ăn buổi tối, và 
hãy bảo bọn họ nấu một đứa nữa cho bữa ăn buổi sáng.” 


1892. “Một trăm ngàn lời vụng nói không giá trị bằng một phần của lời 
được khéo nói. Trong khi phân vân về lời vụng nói là ô nhiễm; vì thế, loài 
nhân điểu giữ im lặng, không phải vì ngu dốt.” 


1893. “Nàng này đã giải thích cho trãm. Các khanh hãy thả nàng ấy. Và 
hãy bảo bọn họ đưa nàng ấy đến ngọn núi có tuyết phủ. Còn hãy giao kẻ này 
cho nhà bếp. Sáng sớm mai, hãy bảo bọn họ nấu kẻ ấy cho bữa ăn buổi sáng.” 


1894. “Các con thú có sự phụ thuộc vào cơn mưa. Loài người này có sự 
phụ thuộc vào các con thú. Tâu đại vương, thần có sự phụ thuộc vào bệ hạ. 
Người vợ của thần có sự phụ thuộc vào thần. Sau khi biết được một người 
nào đó trong hai người (đã chết), người được thả ra mới có thể đi đến ngọn 
núi. 


1895. Thật vậy, không dễ gì tránh khỏi sự chê bai. Loài người có sở thích 
khác nhau nên cần được phục vụ khác nhau, tâu vị chúa của loài người. Vì 
một điều nào đó, người này nhận được sự khen ngợi, do chính điều đó, người 
khác nhận được sự chê bai. 


1896. Tất cả thế gian là không có sự nhận biết với tâm của người khác. 
Tất cả thế gian có sự nhận biết về tâm của mình. Tất cả chúng sanh có tâm 
riêng biệt theo từng cá nhân. Công việc được vận hành ở đây do năng lực tâm 
của người nào?” 


1897. “Gã nhân điểu cùng với người vợ đã im lặng, là kẻ giờ đây bị sợ hãi 
bởi sự nguy hiểm, nên đã giải thích. Kẻ ấy giờ đây đã được thả ra, được sung 
sướng, không tật bệnh. Thật vậy, chính lời nói là có sự lợi ích cho những con 
người.” 

8. Bổn Sanh Thanh Niên Takkariya. [481] 
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Khuddakamkque Jatakapd]i I Terasakanipadto 


1898. Kassa' gamavaram dammi nariyo ca alankata, 
ko me tam” migamakkhati° miganam migamuttamam. 


18oo. Mayham gamavaram dehi nariyo ca alankata, 
aham te migamakkhissam miganam migamuttamam. 


10900. Etasmim vanasandasmim amba sala ca pupphita, 
Indagopakakasamchanna ettheso titthatI? migo. 


1001. Dhanum adeJjham? katvana usum sandhayupagami,° 
migo ca disva raJanam durato aJjhabhasatha. 


1002. Agamehi maharaja ma mam' vijjhi rathesabha, 
ko nu te idamakkhasi? ettheso titthat? migo. 


10903. Esa papacaro poso samma titthatIi araka, 
so hi” me Idamakkhasi° ettheso titthat migo. 


10904. Saccam kireva mahamsu'° nara ekacciya idha, 
kattham viplavitam'' seyyo natvevekacclyo naro. ? 


1905. Kinnu ruru' garahasi miganam 
kim pakkhinam' kim pana mãanusanam, 
bhayam hi mam vindati napparupam 
sutvanam” tam manusim'° bhasamanam. 


1906. Yamuddharim vahane'”vuyhamanam 
mahodake salile sighasote, 
tato ndanam bhayamagatam mama 
dukkho have raJa asabbh1 sangamo. 


1907. Soham catuppattamidam'° vihangamam 
tanucchidam hadaye ossaJami, 
hanami mittaddumakiccakarim'? 
yo tadisam kammakatam na Jane.” 


' tassa - Ma, Syã. '! niplavitam - Ma; nipãvatam - Syã. 


“vo metam - Ma. ' na tvevekacci yo naro - Ma; 

3 akkhãsi - Syã. na tvevekacciyo naro - Sya, PTS. 

* titthate - Ma; titthati - Syã. '3 ruru - Ma, Syã. 

* dhanum advejjham - Ma, Syä. '* pakkhinam - Syã, PTS. 

5 sannayhupägami - Ma, Syã.  'Ìsutvãna - Ma, Syã, PTS. 

”me - PTS. '* mãnusi - Syã. 

* iđhamakkhãsi - Ma, PTS. 'vahane - Ma, Syã. 

? soyam - Ma. '3 imam - Ma, Syã. 

'° kirevamahamsu - Syã; '' hanami tam mittadubbhim akiccakärim - Ma, Syã. 
kir` evam ahamsu - PTS. ” na jãnäti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


18o8. “ITrãm sẽ ban ngôi làng ân huệ và những người phụ nữ đã được 
trang điểm cho ai? Ai thông báo cho trãm về con nai ấy, con nai tối thượng 
trong số các con nai?” 


18oo. “Bệ hạ hãy ban ngôi làng ân huệ và những người phụ nữ đã được 
trang điểm cho thần. Thân sẽ thông báo cho bệ hạ về con nai, con nai tối 
thượng trong số các con nai. 


100O. Ở khu rừng rậm này, có các cây xoài và các cây sala nở rộ hoa, mặt 
đất được phủ màu cánh kiến, con nai ấy cư ngụ ở đây.” 


1901. Sau khi đặt mũi tên vào cây cung, đức vua đã kéo căng mũi tên rồi 
tiến lại gần. Và con nai, sau khi nhìn thấy đức vua từ đàng xa, đã thưa rằng: 


10902. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy chờ đợi. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, 
xin chớ bắn tôi. Ai đã thông báo cho bệ hạ điều này: “Con nai ấy cư ngụ ở 
đây”?” 


1903. “Này nai mến, gã đàn ông có sở hành xấu xa ấy đứng ở đàng xa. 
Chính gã ấy đã thông báo cho trãm điều này: “Con nai ấy cư ngụ ở đây. ” 


1904. “Nghe rằng người đời đã nói sự thật như vầy: Có một số người loại 
ấy ở đời này. Thanh gõ trôi sông được vớt lên còn tốt hơn, chứ gã đàn ông 
loại ấy thì không bao giờ.” 


1905. “Này nai, vậy ngươi chê trách điều gì ở loài thú, điều gì ở loài chim, 
hay là điều gì ở loài người? Bởi vì nỗi sợ hãi tìm thấy ở trãm không phải là ít, 
sau khi nghe ngươi đang nói tiếng người.” 


1906. “Tôi đã vớt lên kẻ đang bị cuốn trôi ở dòng nước lũ lớn, ở dòng 
nước chảy xiết. Do nguyên nhân ấy, có sự nguy hiểm xảy đến cho tôi. Thật 
vậy, tâu bệ hạ, sự kết giao với kẻ xấu là khổ đau.” 


1907. “Với mũi tên có bốn cọng lông đuôi, có sự di chuyển ở khoảng 
không, có sự đâm thủng thân thể, trãm đây sẽ bắn vào gã này ở trái tim. 
Trãm sẽ giết chết kẻ hãm hại bạn bè, kẻ đã làm việc không nên làm, kẻ không 
biết đến hành động đã tạo ra như thế ấy.” 
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Khuddakamkque Jatakapd]i I Terasakanipadto 


1oo8. Dhirassa balassa have Janinda 
santo vadham nappasamsanti Jatu, 
kamam gharam gacchatu papadhammo 
yañcassa bhattham tadetassa dehi 
ahañca te kamakaro bhavamI. 


1009. Addha ruru' aññataro satam se” 
yo dubbhato? manusassa na dubbhiI,! 
kamam gharam gacchatu papadhammo 
yañcassa bhattham" tadetassa dammi 
ahañca te kamacaram” dadamI. 


1010. SuviJanam sigalanam” sakuntanañca vassitam,Š 
manussavassitam raja dubbiJanataram tato. 


1011. ApI ce maññatI poso ñati mitto sakhatI va, 
yo pubbe sumano hutva paccha sampaJjate diso. 


1012. Samagata Janapada negama ca samaägata, 
miga dhaññan? khadanti tam devo patisedhatu. 


10913. Kamam jJanapado masi ratthamvapI'° vinassatu, 
na tvevaham rurum dubbhe datva abhayadakkhinam. 


1914. Ma me Janapado asi ratthañcapi vinassatu, '' 
na tveva'” migaraJassa varam datva musa bhane ”ti. 
9. RurumigaJatakam. ° 


1015. Asimsetheva'* puriso na nibbindeyya pandito, 
passami voham attanam yatha Icchim tatha ahu. 


1016. Asimsetheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passamIi voham attanam udaka thalamubbhatam. 


1917. Vayametheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passami voham attanam yatha Icchim tatha ahu. 


' ruru - Ma, Syã. Š sakunanañcavassitam - Ma. 
” satam so - Ma, Syã, PTS. ? sassani - Ma. 
3 dubbhino - Syã; '° ratthañcäpi - Ma, Syã, PTS. 
đũbhato - PTS. '' mã me janapado ãsi mã mam janapado ahu - Syã. 
* dubbhi - Syã. ' na tvevaham - Ma, Syã, PTS. 
” bhattam - Syã. ' rurumigarajajatakam - Ma; 
5 sãmavaram - Syã. rurumigajatakam - Sya, PTS. 
? siigalãnam - Ma. '* ãsIsetheva - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1oo8. “Thật vậy, xấu hổ thay cho kẻ ngu dốt này, tâu vị chúa của loài 
người! Những người tốt chắc chắn không ca ngợi việc giết chóc. Hãy để cho 
kẻ có bản tánh xấu xa đi về nhà như ý muốn. Và xin bệ hạ hãy ban cho gã này 
phần thưởng dành cho gã. Còn tôi sẽ là người làm theo điều mong muốn của 
bệ hạ.” 


1009. “Này nai, ngươi đây là một trong số những người tốt, là người đã 
không hãm hại kẻ đang hãm hại mình. Hãy để cho kẻ có bản tánh xấu xa đi 
về nhà như ý muốn. Và trầm sẽ ban cho gã này phần thưởng dành cho gã. 
Trãm còn ban cho nai việc đi lại theo như ý muốn.” 


1910. “Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dễ 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. ' 


1911. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: “Người nào dầu là thân quyến, bạn bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
xảy ra.” 


1012. Các dân chúng đã tụ tập lại và các thị dân đã tụ tập lại (tâu rằng): 
“Các con nai nhai nát các hoa màu, xin bệ hạ hãy cấm đoán bầy nai ấy.” 


1913. “Đương nhiên, dầu cho xứ sở không còn, hoặc thậm chí đất nước bị 
tiêu diệt, nhưng trãm không bao giờ phản bội nai chúa Ruru, sau khi đã ban 
cho tặng phẩm không sợ hãi đến nai chúa. 


1914. Dầu cho xứ sở không còn là của trãm, và thậm chí đất nước bị tiêu 
diệt, nhưng trầm không bao giờ có thể nói lời dối trá, sau khi đã ban cho ân 
huệ đến con nai chúa.” 

9. Bổn Sanh Nai Chúa Ruru. [482] 


1915. “Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy.? 


1916. Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân đã được đưa lên mặt đất từ hố nước sâu. 


1017. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 


' Hai câu kệ 1010 và 1911 giống hai câu kệ 1838 và 1839 ở trang 455. 
” Câu kệ này giống câu kệ 51 ở trang 23. 
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Khuddakamikque Jatakapd]i I Terasakanipadto 


1918. Vayametheva puriso na nibbindeyya pandito, 


passamIi voham attanam udaka thalamubbhatam. 


10919. DukkhupanItop1 naro sapañño 


1020. 


asam na chindeyya sukhagamaya, 
bahu hi phassa ahita hita ca 
avitakkita maccumupabbaJanti.' 


Acintitampi bhavati cIntitampi vinassati, 
na hi cintamaya bhoga itthiya purisassa va. 


1921. Sarabham giriduggasmim yam tvam anusar1 pure, 


1022. 


1023. 


1024. 


1025. 


10926. 


alinacittassa tuvam vikkantamanujJIvas1. 


Yo tam vidugga naraka samuddhari 
silaya yoggam sarabho karItva, 
dukkhupanitam maccumukha pamocayl 
alinacittam tamigam” vades1. 


Tuvam nu' tattheva tada ahosi 

udahu te koci nam etadakkha, 
vivattacchaddo nusI sabbadassi 
ñanannu te brahmana bhimsarupam. 


Na cevahani tattha tada ahosim 
na cap1 me koecl nam etadakkha, 
gathapadanañca subhasitanam 
attham tada nenti Janinda đhïra. 


Adaya pattim' paraviriyaghatim 

cape saram kim vicikicchase tuvam, 
nunnoŸ saro sarabham hantu khippam 
annam hi etam varapañña rañño. 


Addha paJanami ahampi etam 
annam migo brahmana khattiyassa, 
pubbe katañca apacayamano 

tasma migam sarabham no hanami. 


' avitakkitä maccamupabbajanti - Ma; ” cevaham - Syã. 
avitakkitaro maceumupapajjanti - Sya. “tadãnenti - Ma, Syã; 

“tam migam - Ma; tameva - Syä; ta migam - PTS. tad anenti - PTS. 

3 kim tvam nu - Ma; tvam nu - Syã, PTS. 7 pattam - Syã. 

* vivattacchado - Ma; vivatacchado - Syã. ở nunno - PTS. 
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1918. Con người cần phải tỉnh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân đã được đưa lên mặt đất từ hố nước sâu. ' 


1919. Con người có trí tuệ, đầu bị rơi vào khổ đau, cũng không nên cắt đứt 
niềm hy vọng về việc thành đạt hạnh phúc, bởi vì có nhiều ý tưởng không có 
lợi ích và có lợi ích. Những người không suy nghĩ đi đến cái chết. 


1020. Việc không nghĩ đến lại xảy ra, việc được nghĩ đến lại tiêu hoại. Bởi 
vì không phải do ý tưởng mà người nữ hay người nam có được của cải.” 


1021. “Trước đó, bệ hạ đã đuổi theo con nai Sarabha ở lối đi hiểm trở của 
ngọn núi. Bệ hạ sống sót nhờ vào sự dũng cảm của con nai có tâm không lui 
sụt. 


10922. Sau khi thực hiện sự bám chặt vào tảng đá, con nai đã đưa bệ hạ ra 
khỏi địa ngục, nơi có sự di chuyển khó khăn. Nó đã giúp cho kẻ đã bị rơi vào 
khổ đau thoát khỏi cửa miệng của Thần Chết. Bệ hạ nói về con nai có tâm 
không lui sụt ấy.” 


1923. “Vậy có phải lúc đó khanh đã có mặt ngay tại chỗ ấy? Hay là có ai 
đó đã tường thuật lại việc ấy cho khanh? Khanh đã bóc trần sự che giấu, phải 
chăng khanh là người có sự nhìn thấy tất cả? Này Bà-la-môn, trí tuệ của 
khanh quả thật khủng khiếp!” 


1924. “Lúc đó, quả thật thần đã không có mặt ngay tại chỗ ấy. Và cũng 
không có bất cứ ai đã tường thuật lại việc ấy cho thần. Tâu vị chúa của loài 
người, đối với những đoạn kệ ngôn đã được khéo thuyết, khi ấy, các bậc sáng 
trí lần tìm ra ý nghĩa.” 


1925. “Sau khi cầm lấy mũi tên có cọng lông đuôi, vật ra sức giết chết kẻ 
khác, đặt vào cây cung, bệ hạ còn ngần ngại điều gì? Tâu bậc có trí tuệ cao 
quý, xin bệ hạ hãy để cho mũi tên được bắn ra mau chóng giết chết con nai 
Sarabha, bởi vì nó là thức ăn của đức vua.” 


1026. “Đương nhiên, trãm cũng nhận biết điều ấy, này Bà-la-môn, con nai 
là thức ăn của vị Sát-đế-ly. Và trong lúc trân trọng việc ân nghĩa trước đây, vì 
thế, trãm không giết chết con nai Sarabha.” 


' Câu kệ này giống câu kệ 52 ở trang 23, nhưng phần dịch Việt được thay đổi đôi chút do ngữ 
cảnh khác biệt. 
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1027. 


1028. 


1029. 


1930. 


Neso migo maharajJa asureso disampatl, 
etam hantva manussinda bhavassu amaradhipo. 


Saceva' raJa” vielkicchase tuvam 

hantum migam sarabham sahayakam me, 
saputtadaro naraviriyasettha! 

ganta” tuvam vetaranim yamassa. 


Kamam aham Janapada ca sabbe 
putta ca dara ca sahayasangha, 
gacchemu nam” vetaranim yamassa 
na tveva hañño” yo mama panadassa." 


Ayam migo kicchagatassa mayham 
ekassa katta vivanasmim? ghore, 

tam tadisam pubbakiccam saranto 
Janam mahabrahme katham haneyyam. 


1931. MittabhiradhI cirameva jJIva 


1032. 


raJJjam Imam dhammagune pasasa, 
narIganehl parIvarayanto'° 
modassu ratthe tidiveva'! vasavo. 


Akkodhano niccapasannacitto 
sabbatithryacayogo bhavitva, '” 
datva ca bhutva ca yathanubhavam 
anindito sagsamupehi thanan ti. 
10. SarabhamigaJatakam. ? 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Varakambakuttharisahamsavaro 
atharaññasmim dutakapañcako, 
atha bodhi akittisutakkarina 


atha rurumigena parosarabho ”Hi. 


Terasakanipato nitthito. 


--ooOOO-- 
' sace ca - Ma, Syã, PTS. * mama pãnado yo - Ma; mama pãnadassa yo - Syã. 
” raja - Ma. ? vivanasmi - Ma. 
3 sahayakam - Ma, Syã. !° paricariyanto - Ma; 
* naravirasettha - Ma, Syä. pAaricarayanto - Sya, PTS. 
” gantvã - Ma, Syã. 'h tiđive - PTS. 
” tam - Ma, Syã, PTS. ' sabbatithi pahunake karitvä - Syã. 
“hañãñe - Syä. '3 sarabhajãtakam - Syã. 
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1027. “Tâu đại vương, đó không phải là con nai. Tâu vị chúa tể một 
phương, đó là loài A-tu-la. Tâu vị chúa của nhân loại, bệ hạ hãy giết chết nó 
và trở thành vị chúa của chư Thiên. 


1028. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ thật sự còn ngần ngại để giết chết con nai 
Sarabha, (nghĩ rằng): “Người bạn của ta, tâu bậc tỉnh tấn hạng nhất ở loài 
người, bệ hạ là người đi đến dòng sông VetaranI của Thần Chết cùng với vợ 
con.” 


10209. “I[rãm cùng tất cả dân chúng, và các con trai, các người vợ, và tập 
thể bạn bè, chúng ta hãy tự nguyện đi đến dòng sông VetaramI ấy của Thần 
Chết, nhưng người nào là người ban mạng sống cho trãm thì sẽ không bao 
giờ bị giết chết. 


1930. Khi trãm một mình bị lâm vào cảnh khốn khổ ở trong khu rừng ghê 
rợn, con nai này là người đã cứu giúp. Trong khi nhớ lại việc làm ấy trước 
đây là như thế, trong khi biết về đức hạnh ấy, này vị Bà-la-môn vĩ đại, làm 
thế nào trãm có thể giết chết con nai?” 


1931. “Là người tạo sự hạnh phúc cho bạn hữu, bệ hạ hãy sống thật thọ. 
Hãy giáo huấn vương quốc này các đức tính chân chánh. Trong khi được hầu 
cận bởi những toán nữ nhân, bệ hạ hãy vui thích ở đất nước, tựa như Thiên 
Chủ Vaãsava vui thích ở tại cối trời. 

1932. Là người không có sự giận dữ, thường xuyên có tâm tịnh tín, sau 
khi trở thành người sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của mọi người khách lạ, sau 
khi bố thí và thụ hưởng tùy theo khả năng, là người không bị chê trách, bệ hạ 
sẽ đạt đến vị thế cối trời.” 

10. Bổn Sanh Nai Sarabha. [483] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Những trái xoài cao quý, cây búa, với chuyện chim thiên nga, 
rồi ở trong rừng, chuyện liên quan đến các sứ giả là thứ năm, 
rồi cội cây Bồ Đề, vị ẩn sĩ Akitti, thanh niên Takkariya tốt lành, 
rồi với con nai Ruru, con nai Sarabha là chuyện khác. 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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XIV. PAKINNAKANIPATO 


1933. Sampannam salikedaram suva bhuñJanti kosiya, 
pativedemi te brahme na nam' varetumussahe. 


1934. Eko ca? tattha sakuno so tesam sabbasundaro, 
bhutva salim yathakamam tundenadaya gacchat. 


1935. Oddentu va]apasanI yatha bajJjhetha" so đĩJo, 
Jivañca nam gahetvana anayetha" mamantike. 


1936. Ete bhutva pivitva” ea pakkamanti vihamgama, 
eko baddhosmi pasena kim papam pakatammaya. 


1937. Udaram nũna aññesam suva accodaram tava, 
bhutva salim yathakamam tundenadaya gacchasl. 


1038. Kotthannu tattha puresi suva verannu te maya, 
puttho me samma akkhahi kuhim salim nidhIyasi.° 


1939. Ña me veram taya saddhim kottho mayham na vIJJati, 
Inam muñcaminam dammi sampatto kotisimbalim,? 


nidhimpi tattha nidahami evam Janahi kosiya. 


1940. Kidisam te Inadanam inamokkho ca'° kidiso, 
nidhim nidhanam akkhahI'' atha pasa pamokkhasl. 


1941. AJatapakkha taruna puttaka mayha'” kosiya, 
te mam bhata' bharissanti tasma tesam inam dade. 


1942. Mata pIta ca me vuddha''“ jinnaka gatayobbana, 
tesam tundena hatũna muñce pubbe katam' inam. 


1943. Aññepi tattha sakuna khinapakkha sudubbala, 
tesam puññatthiko dammi tam nidhim ahu pandIta. 


na ne - Ma; na te - Sya. 


1 

? va - PTS. ? kotasimbalim - Ma. 

3 vo nesam - Ma, Syã. '° te - PTS. 

* ujhantu - Syã. '! nhinidhãnamakkhähi - Ma, Syã. 
Ÿ vajjhetha - Ma. '* mayham - Syã. 

° anayehi - Ma, Syã. '3 tathã - PTS. 

” pitva - PTS. '* vuddhã - Syã. 

ở nidãhasi - Ma; nidheyyasi - Syã. '* pubbakatam - Ma, Syã, PTS. 
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XIV. NHÓM LINH TINH 


1933. “Phưa ông Kosiya, các con chim két ăn ruộng lúa đã được chín tới. 
Thưa vị Bà-la-môn, tôi báo cho ngài biết. Tôi không có thể ngăn cản chúng. 


1934. Và ở nơi đó có một con chim. Nó có vẻ đẹp toàn diện trong số 
những con chim ấy. Sau khi ăn lúa saÏï theo như ý thích, nó còn dùng mỏ gắp 
lấy lúa rồi ra đi.” 


1935. “Hãy giăng các bãy lông đuôi ngựa để cho con chim ấy có thể bị 
vướng vào. Và ngươi hãy bắt sống nó, rồi mang đến chỗ của ta.” 


1936. “Các con chim này sau khi ăn uống rồi bay đi. Một mình ta bị cột 
vào bãy. Tội ác nào đã được tạo ra bởi ta?” 


1937. “Này chim két, ta nghĩ rằng những con chim khác có bao tử bình 
thường, còn ngươi có bao tử vượt trội. Sau khi ăn lúa saÏ theo như ý thích, 
ngươi còn dùng mỏ gắp lấy lúa rồi ra đi. 


1938. Có phải ngươi làm cho đầy kho thóc ở nơi kia? Này chim két, phải 
chăng ngươi có thù hận với ta? Này chim, được ta hỏi, ngươi hãy trả lời, 
ngươi cất giấu lúa salï ở đâu?” 


1939. “Tôi không có thù hận với ông, kho thóc của tôi không có. Tôi trả 
nợ và tôi cho vay nợ. Tôi đã đạt đến chóp đỉnh của rừng cây bông vải. Tôi 
cũng có cất giữ của chôn giấu tại nơi ấy. Này ông Kosiya, ông hãy biết như 
vậy.” 


1940. “Việc cho vay nợ của ngươi là như thế nào? Và việc trả nợ là như 
thế nào? Ngươi hãy giải thích việc cất giữ của chôn giấu, rồi ngươi sẽ được 
thoát khỏi cái bãy.” 


1941. “Này ông Kosiya, những chim con của tôi còn nhỏ, cánh còn chưa 
mọc. Được tôi nuôi dưỡng, chúng sẽ phụng dưỡng tôi; bằng cách đó, tôi cho 
chúng vay nợ. 


1942. Mẹ và cha của tôi đã lớn tuổi, đã già nua, đã qua thời tuổi trẻ. Sau 
khi mang lại lúa cho họ bằng cái mỏ, tôi có thể trả nợ đã vay trước đây. 


1943. Ở nơi ấy, còn có những con chim khác có cặp cánh bị liệt, vô cùng 
yếu ớt. Là người mong mỏi phước báu, tôi cho lúa đến chúng; các bậc sáng 
suốt đã gọi việc ấy là của chôn giấu. 
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1944. Edisam' me Inadanam Inamokkho me ediso,? 
nidhim nidhanam akkhatam' evam JanähI kosiya. 


1945. Bhaddako vatayam pakkhi dvIJjoŸ paramadhammiko, 
ekaccesu manussesu ayam dhammo na v]jJJatI. 


1946. Bhuñja salim yathakamam saha sabbehi ñatihI, 
punapl suva passemu piyam me tava dassanam. 


1947. Bhuttañca pItañca tavassamamhi 
ratI ca° no kosiya te sakase, 
nikkhittadandesu dadahi danam, 
Jinne ca matapitaro bharassu. 


1948. LakkhI vata me udapadi a]JJa 
yo addasasim” pavaram dijanam, 
Suvassa sutvana subhasitani 
kahamI puññan1 anappakam1. 


1949. So kosiyo attamano udaggo 
annañca panañcabhisankharitva, 
annena panena pasannacItto 
santappay1 samane brahmane" ca ”tI. 
1. SalikedaraJatakam. 


1950. UpanIiyatidam maññe 
cande lohitamadena maJJamI,'° 
vijahamI'' Jivitam pana 
me cande niruJJhanti. 


1951. Osadhi me dukkham me'? 
hadayam me dayhate'' ntammami, 
tava candiya socantiya 
na nam aññehI sokehI. 


'1disam - Ma, Syã. Š pãnañ ca bhisam karitvä - Ma. 

“1điso - Ma, Syã. ? samanabrahmane - Ma, Syä. 

3 niđhinidhãnamakkhämi - Ma. '9 lohitamaddane - Ma, Syã. 

* vatayam - Syã. '! a]ja Jjahãmi - Ma; ajjäpi vijahãmi - Syã. 
Ÿ đijo - Ma, Syã, PTS. ! osidi me dukkham - Ma; 

° rattiñca - Ma, Syã. osadhi me dukkham - Syã. 

7 yoham adassam - Syä. '3 đayhate - Ma, Syã. 
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1944. Việc cho vay nợ của tôi là như thế ấy. Việc trả nợ của tôi là như thế 
ấy. Việc cất giữ của chôn giấu đã được giải thích. Này ông Kosiya, ông hãy 
biết như vậy.” 


1945. “Con chim này quả thật là hiền thiện, là loài lưỡng sanh có đạo đức 
tuyệt vời! Đạo đức này không tìm thấy ở một số người. 


1946. Ngươi hãy ăn lúa saÏï theo như ý thích cùng với tất cả thân quyến. 
Này chim két, chúng ta hãy gặp lại nhau. Sự xuất hiện của ngươi được ta yêu 
thích.” 


1947. “Này ông Kosiya, chúng tôi đã được ăn và đã được uống ở chỗ trú 
ngụ của ông, và chúng tôi có sự vui thích ở bên ông. Ông hãy ban phát vật thí 
nơi những người đã buông bỏ gậy gộc, và ông hãy phụng dưỡng mẹ cha già 
yếu.” 


1948. “Quả thật, Nữ thần May Máắn đã đến với ta ngày hôm nay! Ta đây 
đã gặp được con chim cao quý của loài chìm. Sau khi lắng nghe những lời 
khéo nói của chim két, ta sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


1049. “Ông Kosiya ấy có ý hài lòng, phấn chấn, đã cho chuẩn bị cơm ăn và 
nước uống, rồi với tâm tịnh tính, đã làm thỏa mãn các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn với cơm ăn và nước uống.” 

1. Bổn Sanh Ruộng Lúa Saïi. [484] 


1950. “Hỡi nàng Canda, ta nghĩ rằng mạng sống này sẽ bị dẫn đi. Ta bị 
xây xẩm bởi sự sôi sục của máu. Hỡi nàng Canda, ta đang ha bỏ sự sống, các 
hơi thở của ta bị ngưng lại. 


1951. Mạng sống của ta chìm xuống, ta có sự đau đớn. Trái tim ta bị đốt 
nóng, ta mệt nhọc vô cùng. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng Candi đang sầu 
muộn, không phải do các nỗi sầu muộn khác. 
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1952. TinamIva vanamiva miyyami' 
nadl1 aparipunniyäva” sussamI, 
tava candiya socantiya 
na nam aññeh1 sokehiI. 


1953. Vassamva' sare pade 
1ImanI massũnï' vattare mayham, 
tava candiya socantiya 
na nam aññeh1 sokehI. 


1954. Paposi kho” raJaputta” 
yo me 1cchitapatim” varakiya, 
vIjjhi vanamulasmim 
soyam viddho chama setl. 


1955. Imam mayham hadayasokam 
patimuñcatu raJaputta tava mata, 
yo mayham hadayasoko 
kimpurisam avekkhamanaya. " 


10956. Imam mayham hadayasokam 
patImuñcatu raJaputta tava Jaya, 
yo mayham hadayasoko 
kimpurisam avekkhamanaya. " 


1957. Ma ca putte'' ma ca patIm 
addakkhi raJaputta tava mata, 
yo kimpurisam avadhi 
adusakam mayhakamahiI. ” 


1958. Ma ca putte'' ma ca patIm 
addakkhi raJaputta tava Jaya, 
yo kimpurisam avadhi 
adusakam mayhakamahi. ” 


1959. Ma tuvam” cande ruJjJl'? 
ma socl vanatimiramattakkhi, 
mama tvam hohIsi'° bhariya 
raJjakule puJIta nam. '° 


' mỉlãyãmi - Ma, Syã. ° vijjhasi - Ma. 
” aparipunnäva - Ma, Syã. ° apekkhamanaya - PTS. 
* vassamiva - Ma, Syã. ' puttam - Ma, Syã. 
* pabbatapäde - PTS. ? mayha kãmã hi - Ma; 
” assũni - Ma, Syã, PTS. mayham kãmähi - Syã, PTS. 
° pãpo khosi - Ma, Syã; *tvam - Ma, Syã. 
pãpo kho - PTS. * rodi - Ma, Syã, PTS. 
” rajaputto - PTS. * hehisi - Ma, Syã. 
Š iechitam patim - Ma. ° nãribhi - Ma, Syã. 
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1952. Ta bị héo tàn, tựa như cọng cỏ (bị phơi ở tảng đá bị đốt nóng), tựa 
như khu rừng (bị chặt cây tận gốc). Ta bị khô cạn, tựa như dòng sông không 
không còn đầy nước. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng đang sầu muộn, không 
phải do các nỗi sầu muộn khác. 


1953. Những giọt nước mắt này của ta tuôn chảy tựa như nước mưa rơi 
xuống chảy thành dòng ở chân núi. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng đang sầu 
muộn, không phải do các nỗi sầu muộn khác.” 


1954. “Thưa hoàng tử, ngài quả là độc ác! Ngài đã bắn trúng người chồng 
yêu dấu của thiếp — là người phụ nữ khốn khổ. Chồng thiếp đây đã bị trúng 
tên, nằm dài trên mặt đất, dưới gốc cây trong rừng. 


1955. Thưa hoàng tử, nỗi sầu muộn ở trái tim của thiếp trong khi thiếp 
nhìn thấy người chồng nhân điểu, hãy để cho người mẹ của ngài nhận lấy nỗi 
sầu muộn ở trái tim này của thiếp. 


1956. Thưa hoàng tử, nỗi sầu muộn ở trái tim của thiếp trong khi thiếp 
nhìn thấy người chồng nhân điểu, hãy để cho người vợ của ngài nhận lấy nỗi 
sầu muộn ở trái tim này của thiếp. 


1957. Thưa hoàng tử, chớ để cho người mẹ của ngài nhìn thấy những 
người con và người chồng của bà là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì 
lòng ham muốn có được thiếp. 


1958. Thưa hoàng tử, chớ để cho người vợ của ngài nhìn thấy những 
người con và người chồng của bà là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì 
lòng ham muốn có được thiếp.” 


1959. “Này nàng Canda, nàng chớ khóc lóc. Hỡối nàng có con mắt như 
bông hoa uanatimira, nàng chớ sầu muộn. Nàng sẽ trở thành người vợ của 
ta, nàng sẽ là người phụ nữ được tôn vinh ở hoàng cung.” 
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1960. ApI nunaham' marissam 
nacapanahanm? rajaputta tava hessam, 
yo kimpurisam avadhi 
adusakam mayhakamahi.' 


1961. Apl bhiruke apI JIvitukamike 
kimpurisi gaccha himavantam, 
talissatagarabhojane” 
araññe° tam miga ramissantI. 


1962. Te pabbata ta ea kandara 
ta ca gIriguhayo, 
tattha? tam apassani 
kimpurisa katham aham kasam.? 


1963. Te pannasanthata ramaniya 
valamigeh1 anucinna, 
tattha? tam apassanti 
kimpurisa katham aham kasam.? 


1964. Te pupphasantha'° ramaniya 
valamigeh1 anucinna, 
tattha tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


1965. Accha savanti girivaranadiyo' 
kusumabhikinnasotayo, 
tattha tam apassanti 
kimpurisa katham aham kasam. 


1966. Nilani himavato 
pabbatassa kutanI dassaneyyani, '° 
tattha tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


1067. PItani himavato 
pabbatassa kutanI dassaneyyani, 
tattha tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


' nũnaham - Syã, PTS. ° aññe - Ma, Syã. 

“ naham - Ma; 7 siriguhayo tatheva titthanti - Ma. 
na ca panaham - PTS. ở tattheva - Ma. 

* mayha kãmã hi - Ma; ? kassam - Ma. 
mayham kãmähi - Syä, PTS. ' pupphasanthata - Ma, Syã, PTS. 

* kimpurisĩ - Syã. !! girivananadiyo - Ma, Syã; 

* tãlisatagarabhojanã - Ma; giricaranadiyo - PTS. 
talisatagsarabhojanä - Syã. '* dassanTyani - Ma, Syã. 
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196O. “Thưa hoàng tử, chắc chắn rằng thiếp sẽ chết, chứ thiếp sẽ không 
bao giờ thuộc về ngài, là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì lòng ham 
muốn có được thiếp.” 


1961. “Này cô nàng nhút nhát, này cô nàng ước muốn được sống, này 
nàng nhân điểu, nàng hãy đi về núi Hi-mã-lạp. Này cô nàng có thức ăn là các 
lá cây talssa và tagara, các con thú ở trong rừng sẽ vui đùa với nàng.” 


1962. “Những ngọn núi ấy, các động núi ấy, và các hang núi ấy, trong khi 
không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế 
nào? 


1963. Những tấm thảm lá đáng yêu ấy, nơi được lai vãng bởi các loài thú 
dữ, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ 
phải làm thế nào? 


1964. Những tấm thảm hoa đáng yêu ấy, nơi được lai vãng bởi các loài 
thú dữ, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1965. Những dòng sông quý báu từ ngọn núi chảy tràn có nước trong vắt, 
những con suối được rải rắc với những bông hoa, trong khi không nhìn thấy 
chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1066. Những đỉnh núi ngọc lục của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1967. Những đỉnh núi vàng ròng của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 
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1068. Tamban1 himavato 
pabbatassa kutanI dassaneyyani, ' 
tattha? tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


109690. TunganI1 himavato 
pabbatassa kutani dassaneyyani, 
tattha tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


10970. Setan1 himavato 
pabbatassa kutani dassaneyyani, 
tattha tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


10971. Citrani himavato 
pabbatassa kutanI dassaneyyani, 
tattha tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


1972. Yakkhaganasevite 
gandhamadane osadhehi sañchanne, 
tattha tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


1973. KimpurIsasevite 
gandhamadane osadhehi sañchanne, 
tattha tam apassantI 
kimpurisa katham aham kasam. 


1974. Vande te pade ayirabrahme” 
yo me Icchitapatim" varakiya, 
amatena abhisiñci 
samagatasmim° piyatamena. 


1975. Vicarama dan] girivaranadiyo'" 
kusumabhikinnasotayo, 
nanadumavasanayo” 
plyamvada aññamaññassa ”tI. 
2. CandakinnaraJatakam.° 


' đassaniyani - Ma, Syã. 

? tattheva - Ma. 

3 kassam - Ma. 

* vande te ayirabrahme - Ma, Syã, PTS. 
* icchitampatim - Ma, Syã. 


samagatasml - Ma. 
girivananadiyo - Ma, Sya. 
savanayo - PTS. 


6 
: 
8 
? candakinnarijatakam - Ma. 
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1968. Những đỉnh núi đồng đỏ của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


106o. Những đỉnh núi cao vút của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1970. Những đỉnh núi bạc trắng ngần của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được 
ngắm nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, 
thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1971. Những đỉnh núi đủ màu sắc của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được 
ngắm nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, 
thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1972. Ở ngọn núi Gandhamaädana được che phủ bởi các loại thảo dược, 
được thân cận bởi tập thể Dạ-xoa, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, 
hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1973. Ở ngọn núi Gandhamaädana được che phủ bởi các loại thảo dược, 
được thân cận bởi tập thể nhân điểu, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi 
ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào?” 


1974. “Thưa đấng Phạm Thiên cao cả, thiếp xin đảnh lễ hai bàn chân của 
ngài, vị đã rưới nước bất tử lên người chồng yêu dấu của thiếp — là người phụ 
nữ khốn khổ - để thiếp được đoàn tụ với người yêu dấu nhất. 


1975. Giờ đây, hai ta hãy đi thăm viếng những dòng sông quý báu ở ngọn 
núi, những con suối được rải rắc với những bông hoa, những nơi trú ngụ của 
nhiều loại cây khác biệt, với những lời nói yêu thương trao đổi giữa hai 
người.” 

2. Bổn Sanh Nhân Điểu Canda. [485] 
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1976. Ukka milaca' bandhanti dipe 
paJa mamam” khaditum patthayanti, 
mittam sahayañca vadehI senaka 
acIkkha ñativyasanam đijanam. 


1977. DJJo dijanam pavarosi pakkhi' 
ukkusaräãja saranam tam upemi,° 
paJa mama" khaditum patthayanti 
ludda milaca' bhava me sukhaya. 


1978. Mittam sahayañca karonti pandita 
kale akale sukhamesamana,° 
karomi te senaka etamattham 
arlyo h1 arlyassa karoti kiecam. 


1979. Yam hoti kieeam anukampakena 
arlyassa arlyena katam tavayIdam,” 
attanurakkhi bhava mã adayha? 
lacchama putte tay1 Jvamane. 


1080. Taveva? rakkhavaranam karonto 
sarirabhedapI na santasamI, 
karonti heke'° sakhinam"' sakharo 
panam caJanti'” satamesa '°dhammo. 


10981. Sudukkaram kammamaka “ andaJayam'° vihangamo, 
atthaya kuraro'° putte addharatte anagate. 


1082. CutaplI eke'” khalita sakammuna'? 
mittanukampaya patitthahanti, 
putta mamat{ta gatImagatosmi 
attham caretha'” mama variIchanna.” 


1083. Dhanena dhaññena ca attanava”' 
mittam sahayañca karontIi pandita, 
karomi te senaka etamattham 
arlyo h1 arlyassa karoti kiecam. 


' eilãcã - Ma. ' sakhinam - Ma, Syã. 


” mama - Syã. ? cajantä - Ma, Syã. 
3 pakkhima - Ma; 3 satãn” esa - PTS. 
pakkhi ca - Syä. * kammamakãsi - Ma, Syã. 
* npema - Ma. ” andajoyam - Syã. 
” mamam - Ma. ” kururo - Sya. 
5 sukham ãsayãnã - PTS. “heke - Ma, Syã. 
tayidam - Ma; tayidam - Syã. Š khalita-ssakammunä - PTS. 
Š adayhi - Ma; adayhi - Syã. ? caretho - Ma. 
° tameva - Syã. ?® varicara - Ma, Syã. 
'° hete - Sya, PTS. °! attanã ca - Ma, Syã. 
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(Lời chim diều hâu mái) 

1976. “Những người nhà quê buộc những cây đuốc ở trên hòn đảo. Chúng 
mong muốn ăn thịt những đứa con của thiếp. Thưa chàng điều hâu, chàng 
hãy nói với bạn bè và thân hữu, chàng hãy báo tin cho các con chim về sự bất 
hạnh của quyến thuộc.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và chim ưng chúa) 

1977. “Hỡi bạn chim, bạn là con chim hàng đầu của loài chim. Hối chim 
ưng chúa, tôi đi đến nương tựa bạn. Những người nhà quê tàn bạo mong 
muốn ăn thịt những đứa con của tôi. Xin bạn hãy đem lại sự an lành cho tôi.” 


1978. “Các bậc sáng suốt kết thành bạn bè và thân hữu, trong lúc tâm cầu 
sự an lành vào ban ngày và ban đêm. Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành 
nghĩa cử ấy đối với ngươi, bởi vì người cao thượng thực hiện việc cần phải 
làm đối với người cao thượng.” 


1979. “Việc nào là việc cần phải làm vì lòng thương tưởng bởi người cao 
thượng đối với người cao thượng, việc này đã được bạn thực hiện. Bạn hãy có 
sự bảo vệ bảo thân, chớ để bị cháy bỏng. Chúng tôi sẽ giữ được các con lúc 
bạn đang còn sống.” 


1o8o. “Irong khi làm công việc bảo vệ che chở cho chính ngươi, ngay cả 
sự tiêu hoại thân xác, ta cũng không sợ sệt. Bởi vì một số bạn bè hành động 
cho những người bạn bè, họ từ bỏ mạng sống: đó là bản thể của những người 
tốt.” 


(Lời đức Thế Tôn) 

1081. “Con chim thuộc loài noãn sanh này đã làm công việc vô cùng khó 
làm. Vì lợi ích, con chim ưng chúa đã bảo vệ các con chim con trước lúc nửa 
đêm.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và rùa cha) 

1082. “Một số người bị lõi lầm, thậm chí bị tử vong bởi vì việc làm của 
mình, cũng vẫn tương trợ vì lòng thương tưởng bạn bè. Hối người bạn ẩn 
mình ở trong nước, các con của tôi bị khổ sở, tôi đã đi đến giang sơn của bạn, 
xin bạn hãy làm điều lợi ích giúp tôi.” 


1983. “Các bậc sáng suốt kết thành bạn bè và thân hữu vì tài sản, vì thóc 
lúa, và còn vì bản thân nữa. Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành nghĩa cử ấy 
đối với ngươi, bởi vì người cao thượng thực hiện việc cần phải làm đối với 
người cao thượng.” 
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1984. Appossukko tata tuvam nisida 
putto pitu carati atthacariyam, 
aham carissami tavetamattham' 
senassa putte paritayamano. 


1085. Addha hi tata satamesa? dhammo 
putto pitu yam caretha) atthacariyam, 
appeva mam disva° pavaddhakayam" 
senassa putte” na vihethayeyyum.” 


1086. Pasu manussa migaviriyasettha? 
bhayaddita” setthamupabbaJantl, 
putta mamat{ta gatImagatosmI 
tvam nosi räaJa bhava me sukhaya. 


1087. Karomi te senaka etamattham 
ayama " te tam disatam vadhaya, 
katham hi viññu pahu'' sampajano 
na vayame attaJanassa guttiya. 


1o88. Mittañca'? kayiratha suhaddayañca' 
ayIrañca kayIratha sukhehI ayTro, ° 
nIvatthakoJo va'Š sarebhihantva 
modama puttehi samangribhuta. 


1089. Sakamittassa kammena sahayassapalayino, 
kujJantamupakuJanti lomasa'° hadayangamam. 


1090. Mittam sahayam adhigamma pandito 
so bhuñJati puttapasum'” dhanam va, 
ahañca puttä ca patI ca mayham 
mittanukampaya samangibhuta. 


1091. RaJavata'” suravata ca attho 
sampannasakkhissa'° bhavanti hete, 
SO mIttava yasava uggatatto 
asmiñca loke” modati kamakami. 


' taveva attham - Syã. ' bahu - Syã, PTS. 

° satan esa - PTS. ? mittam - Syã. 

3 pitu yam care - Ma; 3 suhadayañca - Ma, Syã; 
pitu care - Sya. sakhagharañ ca - PTS. 

* đisvana - Ma, Syã. * sukhagamaäya - Ma, Syã. 

Ÿ pavaddhakãyam - PTS. ” nivatthakoeova - Ma. 

5 Duttä - Ma, PTS; puttãni - Syã. ” kujantamupakujanti lomahamsã - Syã. 

7 na hethayeyyum - Syã. 7 puttam pasum - Syä. 

ở migavirasettha - Ma, Syã. Š rajavatä - Ma, Syã. 

° bhayattitãa - Ma, Syä. ? sakhissa - Ma, Syã. 

'° ayãmi - Ma, Syã. ” asmimdhaloke - Ma. 
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(Lời rùa con) 

10984. “Cha thương, cha hãy ngồi yên, không phải nhọc công. Con trai làm 
công việc lợi ích thay cha. Con sẽ thực hiện nghĩa cử ấy cho cha, trong khi 
bảo vệ những người con của chim diều hâu.” 


(Lời rùa cha) 

10985. “Quả đúng vậy, con thương! Đó là bản thể của những người tốt! Là 
việc con trai nên làm công việc lợi ích thay cha. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy 
cha có thân hình vạm vỡ, chúng sẽ không quấy nhiễu những người con của 
chim diều hâu.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và sư tử) 

1086. “Hối vị tỉnh tấn hạng nhất ở loài thú, khi bị áp lực bởi nỗi sợ hãi, 
loài vật và loài người nhờ cậy đến vị tối cao. Các con của tôi bị khổ sở, tôi đã 
đi đến giang sơn của bạn. Bạn là vị vua của chúng tôi, xin bạn hãy đem lại sự 
an lành cho tôi.” 


1987. “Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành nghĩa cử ấy đối với ngươi. 
Chúng ta hãy đi đến để giết chết đám thù địch ấy của ngươi. Tại làm sao mà 
một người có sự hiểu biết, có khả năng, trong khi biết rõ mà lại không ra sức 
bảo vệ cho người của mình?” 


(Lời chim diều hâu mái nói với chim diều hâu trống) 

1088. “Nên kết thành bạn bè với người có tâm tốt. Và người cao thượng 
nên làm việc cao thượng vì những điều hạnh phúc. Tựa như người có mặc áo 
giáp chặn đứng các mũi tên, chúng ta được ân sủng, hãy vui sướng với các 
con. 


1o8o. Nhờ vào hành động nỗ lực của bạn bè thân thuộc, của con sư tử 
không bỏ rơi bạn hữu, các con chim hót líu lo tiếng hót thấm vào trái tim. 


1090. Sau khi tìm đến bạn bè thân hữu, bậc sáng suốt ấy thụ hưởng con 
cái và thú vật, hoặc tài sản. Nhờ vào lòng thương tưởng của bạn bè, tôi cùng 
các con và người chồng của tôi được toàn vẹn. 


1991. Mục đích là có thể đạt được bởi người kết bạn với vua và bởi người 
kết bạn với dũng sĩ, bởi vì người có bạn bè đạt được những điều này. VỊ ấy, có 
bạn bè, có danh tiếng, có vị thế đã được nâng lên, có sự đeo đuổi ước muốn, 
vui sướng ở thế gian này. 
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1092. Karaniyani mittani daliddenapI' senaka, 
passa mittanukampaya samagsamha sañatake. 


10993. Surena balavantena yo mettim” kurute diJo, 
evam so sukhito hoti yathaham tvañca senaka ”tI. 
3. Maha-ukkusaJatakam. 


10994. Kharajina Jatila pankadanta 
dummukharupa' ye me Japanti,° 
kaccinnu? te manusake payoge 
Idam vidu parimutta apaya. 


1995. Papanl kammanl karotha' raja 
bahussuto ce na careyya dhammam, 
sahassavedapI” na tam paticca 
dukkha pamucece” caranam apatva. 


10996. Sahassavedopl na tam patlcca 
dukkha pamucece? caranam apatva, 
maññami veda aphala bhavanti 
Sasamyamam caranaffieva saccam. 


1997. Na heva veda aphala bhavanti 
Sasamyamam caranafiñeva saccam, 
kitim hi pappotIi adhicca vede 
santim punotï'° caranena danto. 


1o0o8. Bhacca mata pita bandhu'' yena Jato sayeva'” so, 
uddalako aham bhoto sotthiyakulavamsako. 


10oo. Katham bho brahmano hoti katham bhavati kevali, 
kathañca parinibbanam dhammattho kinti vuccati. 


2000. Niram katva aggimadaya brahmano 
aposIJjam° yajamusseti yupam, 
evam karo brahmano hoti kheml 
dhamme thitam tena amapayimsu. 


' daliddenäpi - Ma, Syä, PTS. ở pamuñce - Sya, PTS. 
” vo mitte - Ma; yo mittam - Syã. ° kittiñca - Sya. 
3 dummakkharuipä - Ma, Syã. '° nunãti - Ma; puneti - Syä, PTS. 
* ye mantam jappanti - Ma; '' bandhu - Syã. 
ye mantam japanti - Syã. '* svayeva - Syã; sa yeva - PTS. 
Ÿ kacci nu - Syã; kaccim nu - PTS. '3 sottiyakulavamsako - Ma; 
° karetha - Ma; kareyya - Syã. sotthiyakulavamsato - Sya. 
? sahassavedopi - Ma, Syã, PTS. '* ãpo siãcam - Ma, Syã. 
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1092. Thưa chàng diều hâu, đầu là người nghèo khó cũng vẫn nên kết giao 
bạn bè. Chàng hãy nhìn xem, nhờ vào lòng thương tưởng của bạn bè, chúng 
ta được đoàn tụ cùng với các thân quyến. 


1993. Thưa chàng diều hâu, con chim nào kết giao tình thân hữu với bậc 
dũng sĩ, với người có sức mạnh, con chim ấy được hạnh phúc như vậy, giống 
như là thiếp và chàng vậy.” 

3. Bổn Sanh Chim Ưng Vĩ Đại. [486] 


(Lời đức vua) 

1994. “Có y da dê thô cứng, tóc bện, có răng bị đóng bợn, có bộ dạng lấm 
lem dơ bẩn, các vị này lãm nhấm. Phải chăng các vị ấy, trong sự rèn luyện 
thuộc về nhân gian, là những vị hiểu biết thế gian này, và đã được hoàn toàn 
thoát khỏi các đọa xứ?' 


(Lời vị quân sư) 

1995. Tâu bệ hạ, nếu người có nhiều kiến thức làm các hành động xấu xa, 
và không thực hành thiện pháp, người đã không đạt được sự thực hành, đầu 
có một ngàn sự hiểu biết, không vì điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau.” 


(Lời trao đổi giữa đạo sĩ Uddalaka và vị quân sư) 

1096. “Người đã không đạt được sự thực hành, đầu có một ngàn sự hiểu 
biết, không vì điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau. Ta nghĩ rằng các sự hiểu 
biết là không có kết quả, chính sự thực hành với sự tự chế ngự là chân lý.” 


1997. “Các sự hiểu biết không hắn là không có kết quả, chính sự thực 
hành với sự tự chế ngự là chân lý. Bởi vì người sau khi học tập các sự hiểu 
biết thì đạt được danh tiếng, còn với sự thực hành, người đã được huấn luyện 
đạt đến sự an tịnh.” 


10o8. “Người mẹ, người cha, các quyến thuộc là những người cưu mang. 
Kẻ đã được sanh ra từ người nào thì đương nhiên thuộc về người ấy. Con là 
Uddalaka, là người thuộc dòng dõi gia tộc Sotthiya của ngài.” 


1099. “Này con, thế nào là vị Bà-la-môn? Thế nào là người có sự toàn 
hảo? Và thế nào là sự hoàn toàn diệt tắt? Như thế nào được gọi là vị đứng 
vững ở thiện pháp?” 


20OO. “Sau khi khước từ (thế gian) và thờ phượng thần lửa, trong khi 
hành lễ rưới nước, trong khi dâng hiến, vị Bà-la-môn nâng cao cây gậy tế 
thần. Với sự thực hành như vậy, là vị Bà-la-môn, là người có sự an ổn. Do 
việc ấy, người đời đã công nhận là vị đứng vững ở thiện pháp.” 


' Bốn câu kệ 1994 - 10o7 tương tự bốn câu kệ 857 - 86o ở trang 235. 
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2OO1. Na suddhI secanenatthi' napi” kevali brahmano, 
na khanti nap† soraccam napi so parinIibbuto. 


20O2. Katham so brahmano hoti katham bhavatI kevali, 
kathañca parinibbanam dhammattho kinti vuccati. 


2003. Akkhettabandhu? amamo niraso 
millobhapapo bhavalobhakhmo, 
evam karo brahmano hoti khemi 
dhamme thitam tena amapaylmsu. 


2004. Khattiya brahmana vessa sudda candalapukkusa, 
sabbeva sorata danta sabbeva parInibbuta, 
sabbesam sItibhutanam atthi seyyova° papIyo. 


2005. Khattiya brahmana vessa sudda candala pukkusa, 
sabbeva sorata danta sabbeva parInibbuta, 
sabbesam sttibhutanam natthi seyyova° papiyo. 


2oo6. Khattiya brahmana vessa sudda candalapukkusa, 
sabbeva sorata danta sabbeva parInibbuta. 


2007. Sabbesam sItibhutanam natthi seyyova° papIyo, 
panattham” carasi brahmaññam sotthiyakulavamsatam." 


2oo8. Nanarattehi vatthehi vimanam bhavati chaditam, 
na tesam chayavatthanam so rago apanuJJatha.? 


2009. Evameva'° manussesu yada'' suJ]hanti manava, ? 
na tesam Jatim pucchanti'' dhammamaññaya subbata ”Li. 
4. UddalakaJatakam. 


' secanena atthi - Syã. 7 panattham - Ma; pasattham - Syã. 
ˆ nãpi - Ma. * sottiyakulavamsatam - Ma; 
3 na khanti nãpi - Ma; sotthiyakulavamsatam - Syã. 
na ceva khanti - Sya. ° anupajjatha - Ma, Syä, PTS. 
* bho - Syã. '° vamevam - PTS. 
Ÿ akhettabandhũ - Ma, PTS; !! sađã - PTS. 
akhettabandhu - Syã. '* mãnavãä - Ma, Syã. 
° seyyotha - Ma, Syã. '3 te sajatim pamuñcanti - Ma. 
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2001. “Không có sự trong sạch với việc hành lễ rưới nước, vị Bà-la-môn 
cũng không có sự toàn hảo, không có sự nhãn nại, cũng không có sự hiền 
hòa; vị ấy cũng không được hoàn toàn diệt tắt.” 


2002. “VỊ Bà-la-môn ấy là thế nào? Người có sự toàn hảo là thế nào? Và 
thế nào là sự hoàn toàn diệt tắt? Như thế nào được gọi là vị đứng vững ở 
thiện pháp?” 


2003. “Là người không ruộng vườn, không bà con, không ích kỷ, không 
mong cầu, không tham lam xấu xa, đã được cạn kiệt tham ái trong các hữu. 
Với sự thực hành như vậy, là vị Bà-la-môn, là người có sự an ổn. Do việc ấy, 
người đời đã công nhận là vị đứng vững ở thiện pháp.” 


2004. “Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tắt. Trong số tất cả các vị đã có trạng 
thái mát mẻ, phải chăng có vị tốt hơn, có vị kém thua?” 


2OO5. “Các Sát-đế-Ìy, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tắt. Trong số tất cả các vị đã có trạng 
thái mát mẻ, không có vị tốt hơn hay vị kém thua.” 


2006. “Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tắt. 


2007. Trong số tất cả các vị đã có trạng thái mát mẻ, không có vị tốt hơn 
hay vị kém thua, vậy Bà-la-môn hạnh, tính chất dòng dõi gia tộc Sotthiya mà 
ngài thực hành đều bị mất đi.” 


2oo8. “Đền đài, cung điện trở nên bị che khuất bởi những tấm vải nhuộm 
nhiều màu. Bóng che không phải là của những tấm vải ấy, mà màu sắc ấy làm 
nhòa đi. 


20ooo. Tương tự như vậy, ở loài người, khi những người trẻ tuổi được 
trong sạch sau khi hiểu thông Giáo Pháp, và trở thành những vị có sự hành 
trì tốt đẹp, người ta không hỏi về xuất thân của các vị ấy.” 

4. Bổn Sanh Đạo Sĩ Uddalaka. [487] 
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2010. Assam øavam raJatam Jatarupam 
bhariyañca so Idha labhatam manapam, 
puttehi darehI samangI hotu 
bhisanI te brahmana yo ahasiI. 


2O11. Malañca so kasikacandanañca' 
dharetu puttassa bahu bhavantu, 
kamesu tibbam kurutam apekkham 
bhisanI te brahmana yo ahasi. 


2O12. Pahutadhañño kasima yasass1 
putte g1h1 dhanima sabbakame, 
vayam apassam gharamavasatu 
bhisanI te brahmana yo ahasi. 


2013. So khattiyo hotu pasayhakar 
rajabhiraJa balava yasassl, 
sacaturantam mahimavasatu 
bhisanI te brahmana yo ahasi. 


2014. So brahmano hotu avItarago 
muhuttanakkhattapathesu yutto, 
puJetu nam ratthapatI yasassI 
bhisani te brahmana yo ahasi. 


2015. Ajjhayakam sabbasamattavedam”? 
tapassinam” maññatu sabbaloko, 
puJentu tam” Jjanapada samecca 
bhisanI te brahmana yo ahasi. 


2016. Catussadam gamavaram samiddham 
dinnam h1° bhuñJatu vasavena, 
avItarago maranam upetu 
bhisanI te brahmana yo ahasi. 


2O17. So gaman1 hotu sahayamajjhe 
nacecehI gItehi pamodamano, 
ma rajJato vyasanamalatthakiñc1” 
bhisanI te brahmana yo ahasiI. 


' kãsiyam candanañca - PTS. 


° sabbasamantavedam - Ma, Syã; ” nam - Ma, Syã, PTS. 
sabbasamattavedanam - PTS. ° đinnañhi so - Ma, Syã; 

3 tapassInam - Ma. đinnam hi so - PTS. 

* pũjetu - PTS. 7 so rajato byasanamaälattha kiñci - Ma. 
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2010. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy ở đời này hãy đạt được ngựa, voi, bạc, vàng, và người vợ hợp ý; cầu cho gã 
hãy có nhiều con, có nhiều vợ.” 


2O11. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy mang tràng hoa, mặc vải Kasi, và thoa bột trầm hương; cầu cho kẻ này 
hãy có nhiều con; cầu cho gã hãy thể hiện sự ham muốn tột độ ở các dục.” 


2012. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là người nông dân có nhiều thóc lúa, có danh tiếng: hãy là người tại 
gia có nhiều con cái, có tài sản, đạt được tất cả các dục; cầu cho gã hãy trú 
ngụ ở nhà, không nhận biết tuổi tác của bản thân.” 


2013. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là vị Sát-đế-ly có hành động bạo lực, là vị vua trên các vị vua, có sức 
mạnh, có danh tiếng; cầu cho gã trú ngụ ở trái đất bao gồm cả bốn phương.” 


2014. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là vị Bà-la-môn chưa xa lìa luyến ái, chuyên chú vào thời khắc và 
đường đi của các vì sao; cầu cho vị chúa của đất nước có danh tiếng hãy tôn 
vinh kẻ ấy.” 


2015. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho 
tất cả thế gian hãy quý trọng kẻ có sự khác khổ, chuyên học tập trọn vẹn đầy 
đủ bộ Kinh Vệ-đà; cầu cho dân chúng sau khi hiểu rõ hãy tôn vinh kẻ ấy.” 


2016. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy hưởng thụ ân huệ là ngôi làng thịnh vượng, có bốn sự dư thừa (về 
nhân lực, thóc lúa, củi, nước), bởi vì đã được ban tặng bởi vị Chúa của chư 
Thiên; cầu cho gã hãy chạm trán Thần Chết lúc vẫn chưa xa lìa luyến ái.” 


2017. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là người trưởng làng đang vui sướng với các điệu vũ, với các lời ca ở 
giữa bạn bè; cầu cho gã chớ gánh chịu bất cứ sự bất hạnh nào từ phía đức 
vua.” 
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2018. Yam ekaraJa pathavim viJetva' 
1tthI sahassassa” thapetu aggam, 
simantinnam pavara bhavatu 
bhisani te brahmana ya” ahasi. 


2019. Isinam' hi sa sabbasamagatanam 
bhuñJeyya sadum avikampamana, 
caratu labhena vikatthamana 
bhisani te brahmana y8 ahasI. 


2020. Avasiko hotu mahavihare 
navakammiko hotu kaJjangalayam,? 
alokasandhim divasa° karotu 
bhisanI te brahmana yo ahasi. 


2021. So baJJhatam” pasasatehi chamhi? 
ramma vana nIyatu” rajadhanim, 
tuttehi'° so haññatu pacanehi 
bhisanI te brahmana yo ahasi. 


2o22. Alakkamali tipukannaviddho 
latthihato'' sappamukham upetu, 
sakkaccabaddho” visikham caratu 
bhisanI te brahmana yo ahasi. 


2023. Yo ve anattham” natthanti caha'° 
kameva so labhatam bhuñJatañca, ° 
agaramaJJhe maranam upetu 
yo cã'° bhonto sankati kañcideva. 


2024. Yadesamana vicaranti loke 
1tthañca kantañca bahunnametam, '” 
plyam manuññam 1dha' valoke 
kasma 1sayo nappasamsanti kame. 


' vilitvã - Syã. ° suttehi - Sya. 

° sahassana - Ma, Syã. ' latthhato - Ma, PTS. 

3 vo - Syã, PTS. ? sakacchabandho - Ma; 

* đãsinam - Syä, PTS. sakañca baddho - Syã. 

Ÿ gajangalayam - Ma. 3 anatthamva - Ma. 

5 đivasam - Ma. * nha - Sya. 

bajjhatu - Ma, PTS; bajjhatu - Syä. * labhatu bhuñjatu ca - Syã. 

ở chabbhi - Ma, Syã; ° vo vã - Ma, Syã, PTS. 
chambhi - PTS. ” bahũnametam - Ma, Syã. 

° niyyatu - Ma, Syã, PTS. Š ciđha - Ma. 
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2018. “Thưa vị Bà-la-môn, cô nàng nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho vị vua độc nhất đã chỉnh phục trái đất hãy thiết lập cô nàng vào ngôi vị 
chánh hậu trong số một ngàn nữ nhân; cầu cho cô nàng hãy là người quý 
phái trong số các phụ nữ.” 


2019. “Thưa vị Bà-la-môn, cô nàng nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho cô nàng ấy có thể thọ dụng thức ăn ngon ngọt một cách thản nhiên ở 
giữa tất cả các nữ tỳ đã tụ hội lại; cầu cho cô nàng hãy sống phô trương về lợi 
lộc.” 


2020. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho 
gã hãy là vị thường trú ở ngôi tự viện lớn; cầu cho gã hãy là người làm công 
việc xây dựng tại thành phố Kajangala (rộng một do-tuần); cầu cho gã hãy 
kiến thiết cửa sổ nội trong một ngày.” 


2021. “Thưa vị Bà-la-môn, con voi nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho nó hãy bị trói buộc bởi một trăm sợi xích ở sáu chỗ (bốn chân, cổ, và 
hông); cầu cho nó hãy bị dẫn đi từ khu rừng đáng yêu đến kinh thành; cầu 
cho nó hãy bị hành hạ bởi những cây giáo nhọn, bởi những gậy móc câu.” 


2022. “Thưa vị Bà-la-môn, con khỉ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho nó có đeo vòng hoa bạch tiền, bị chì đầm thủng lỗ tai, bị hành hạ bởi roi 
vọt; cầu cho nó hãy đi đến gần miệng rắn (ở trò biểu diễn khỉ và rắn); cầu 
cho nó hãy đi lang thang ở đường phố, bị cột trói cẩn thận.” 


2023. “Thật vậy, kẻ nào đối với vật không bị mất mà đã nói là: “Bị mất,” 
cầu cho kẻ ấy hãy nhận được và hưởng thụ các dục; cầu cho gã hãy chạm trán 
Thần Chết ở giữa ngôi nhà (vì đã không được xuất gia). Và thưa các ngài, kẻ 
nào trong số các vị nghi ngờ về bất cứ ai (thì cũng gánh chịu như vậy).” 


2024. “Chúng sanh lang thang ở trên đời, trong khi tầm cầu vật ưa thích 
và vật mong muốn, là vật được yêu quý, vật làm vừa lòng đối với số đông ở 
tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống. Vì sao các vị ẩn sĩ không ca ngợi các 
dục?” 
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2025. Kamesu ce' haññare baJjhare ca 
kamesu dukkhañca bhayañca Jatam, 
kamesu bhutadhipatIi pamatta 
papanI kammaml karonti moha. 


2026. Te papadhamma pasavetva” papam 
kayassa bheda nirayam vajJanHi, 
adInavam kamagunesu disva 
tasma isayo nappasamsanti kame. 


2027. VImamsamano 1sino bhisanl 
tire gahetvana thale nidhesim, 
suddhã apapa I1sayo vasanti 
etanI te brahmacar1 bhIsan1. 


2028. Na te nata no pana kllaneyya 
na bandhava no pana te sahaya, 
kismim paratthambha" sahassanetta 
1s1h1 tvam' kilasi devaraJa. 


2029. Acariyo mesi pita ca' mayham 
esa patittha khalitassa brahme, 
ekaparadham khama bhurIpañña 
na pandita kodhabala bhavanH. 


2030. Suvositam° isinam ekarattam 
yam vasavam bhutapatim addasama,” 
sabbeva bhonto sumana bhavantu 
yvam brahmano paccapadl bhisan1. 


2031. Ahañca sariputto ca moggallano ca kassapo, 
anuruddho punno anando tadasum satta bhataro. 


2032. Bhagim uppalavanna? dasI khuJjuttara tada, 
citto gahapati daso yakkho satagiro tada. 


2033. Parileyyo'° tada nago madhudo setthavanaro, 
ka]udayI tada sakko evam dharetha Jatakan ”ti. 
5. Bhisajatakam. 


' ve - Ma, Syã, PTS. ”bhutapatiddasama - Ma, Syã; 
? pasavetva - Ma, Sya, PTS. bhũtapataddasama - PTS. 
3 vupatthambha - Ma; Ÿ paccupadl - Ma; 
paravambham - Syã. paccupadi - Sya; paccapadi - PTS. 
* tuvam - Syã. ? uppalavannäã ca - Ma. 
° va - PTS. '° palileyyo - Ma, Syã. 
° suväasitam - Ma, Syä. '' madhuväasetthaväanaro - PTS. 
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2025. “Thật vậy, chúng sanh bị hành hạ và bị trói buộc ở các dục; khổ đau 
và nguy hiểm được sanh ra ở các dục; các vị quân vương bị say đắm ở các 
dục; vì sĩ mê, chúng làm các hành động xấu xa. 


2026. Sau khi tạo ra tội ác do bản chất xấu xa, do sự hoại rã của thân, 
chúng sanh di chuyển đến địa ngục. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại 
dục, vì thế, các vị ẩn sĩ không ca ngợi các dục.” 


2027. “Trong khi xem xét các củ sen của vị ẩn sĩ, ta đã cầm lấy chúng ở bờ 
hồ và đã cất giấu ở trong đất. Các vị ẩn sĩ sống trong sạch, không xấu xa. 
Thưa vị thực hành Phạm hạnh, các củ sen này là của ngài.” 


2o28. “Chúng tôi không phải là các vũ công của ngài, hơn nữa không là 
những người có thể đùa giốn. Chúng tôi không là bà con, hơn nữa không là 
bạn bè của ông. Thưa vị nâng đỡ kẻ khác, thưa bậc có ngàn mắt, thưa đấng 
Thiên Vương, liên quan đến việc gì mà ông đùa giỡn với các bậc ẩn sĩ?” 


20209. “Ngài là vị thầy của ta, và là người cha của ta. Thưa vị Bà-la-môn, 
nơi nương tựa này là dành cho người bị phạm lõi lầm. Thưa vị có trí tuệ uyên 
bác, xin ngài hãy tha thứ cho một sự sai trái. Các bậc sáng suốt không có 
năng lực của sự giận dữ.” 


2030. “Một đêm của các vị ẩn sĩ đã được trải qua tốt đẹp! Là việc chúng ta 
đã gặp được đấng Thiên Chủ, chúa của các thiên thần. Thưa các vị, xin tất cả 
các vị hãy có thiện ý, bởi vì vị Bà-la-môn đã nhận lại các củ sen.” 


2031. “Khi ấy, Ta cùng với Sariputta, Moggallana, Kassapa, Anuruddha, 
Punmna, và Ananda đã là bảy anh em. 


2032. Khi ấy, Uppalavanna đã là cô em gái, Khujjuttara đã là người tớ gái. 
Khi ấy, gia chủ Citta đã là người tôi trai, Satagira đã là Dạ-xoa. 


2033. Khi ấy, voi Parileyya đã là con voi, Madhuda đã là con khỉ thủ lãnh. 
Khi ấy, Kaluday1 đã là Thiên Chủ Sakka. Các ngươi hãy ghi nhớ chuyện Bổn 
Sanh như vậy.” 

5. Bổn Sanh Các Củ Sen. [488] 


499 


Khuddakamikque Jatakapal]i I Pakiù~makanipato 


2034. Mahesl ruecino' bhariya anIta pathamam aham, 
dasavassasahassanI yam mam surucimanay.? 


2035. Saham brahmana raJanam vedeham mithilagsaham, 
nabh1janami kayena vacaya udacetasa, 
surueim atimaññittho" aviva? yadiva raho. 


2036. Etena saccavajJJena putto uppaJJatam 1se, 
musa me bhanamanaya muddha phalatu sattadha. 


2037. Bhattumanäpassa pIta mata capi suvamino,? 
te mam brahme' vinetaro yava atthamsu jJivite.” 


2038. Saham ahimsaratini kaãmaso? dhammacarinn, 
sakkaccam te upatthasim rattindivamatandita. 


2039. Etena saccavaJJena putto uppaJJatam 1se, 
musa me bhanamanaya muddha phalatu sattadha. 


2040. Solasitthisahassani sahabhariyani brahmana, 
tasu 1ssa va kodho va nahu mayham kudacanam. 


2041. Hitena tasam nandami na ca me kac1 appIya, 
attanam vanukampami sada sabba sapattiyo. 


2042. Etena saccavajJJena putto uppaJJatam 1se, 
musa me bhanamanaya muddha phalatu sattadha. 


2043. Dase kammakare pesse” ye caññe anuJIvino, 
posemi'° sahadhammena sada pamuditindriya. 


2044. Etena saccavajJJena putto uppaJJatam 1se, 
musa me bhanamanaya muddha phalatu sattadha. 


2045. Samane brahmane cap1 aññe vapl'' vanTbbake, ” 
tappemI annapanena sada payatapanInI. 


! surucino - Ma. ° brahma - PTS. 


ˆ suruci anayi - Syã; ” Tvitam - Ma, Syã. 
suruci-m-ãnayi - PTS. ở kamasaã - Ma, Syã, PTS. 

3 atimaññittha - Ma, Syä. ° pose - Syã. 

* avi vã - Ma, Syã; ävim vã - PTS. '° Desemi - Ma. 

” bhattu mama sassu mãtã pitä cäpi ca sassuro - Ma; '! cäpi - Ma, Sya, PTS. 
bhattu manäpä sassu piyä mãtã pitã ca sassuro - Syã. '* vanibbake - Ma, PTS. 
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2034. “Thiếp là chánh hậu của đức vua Ruci, người vợ đã được cưới về 
đầu tiên; đức vua Suruci đã cưới thiếp về được mười ngàn năm. 


2035. Thưa vị Bà-la-môn, thiếp đây không biết rõ đức vua Vedeha trị vì 
kinh thành Mithila. Thiếp đã không khi dễ đức vua Suruci bằng thân, bằng 
lời, hay bằng ý, đầu là công khai hay kín đáo. 


2036. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2037. Thưa vị Bà-la-môn, cha, mẹ, và luôn cả thầy của người chồng hợp ý, 
họ đã là những người hướng dẫn cho thiếp trong khi họ còn sống. 


2o38. Thiếp đây có sự ưa thích việc không hãm hại, có sự thực hành thiện 
pháp một cách tự nguyện. Thiếp đã hầu hạ cha mẹ chồng một cách nghiêm 
chỉnh, đêm ngày không biếng nhác. 


2039. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


204O. Thưa vị Bà-la-môn, có mười sáu ngàn vương phi. Thiếp đã không 
bao giờ có sự ganh ty hay giận dữ đối với các nàng ấy. 


2041. Thiếp vui mừng với việc các nàng ấy có được điều tốt đẹp, và không 
nàng nào là không được thiếp yêu thương. Thiếp luôn luôn cảm thông với tất 
cả các cô vợ chung chồng tựa như với chính bản thân mình. 


2042. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2043. Đối với các nô bộc, các người làm công, các người hầu, và những 
người khác có cuộc sống phụ thuộc, thiếp chu cấp cho họ một cách hợp lý, 
luôn luôn có thần thái vui vẻ. 


2044. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2045. Đối với các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, hoặc luôn cả những người 
cùng khổ, thiếp làm cho họ toại ý với cơm ăn và nước uống, luôn luôn là 
người có bàn tay mở ra. 
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2046. Etena saccavajJJena putto uppaJJatam 1se, 
musa me bhanamanaya muddha phalatu sattadha. 


2047. Catuddasi pannarasi' yava? pakkhassa atthamI,? 
pathariyapakkhañca atthangasusamahitam,° 
uposatham upavasamI sada silesu samvuta. 


2048. Etena saccavaJJena putto uppaJJatam 1se, 
musa me bhanamanaya muddha phalatu sattadha. 


2049. Sabbeva te đhammaguna räJaputti yasassini, 
samviJJanti tay1 bhadde ye tvam kittesi attanI. 


2050. Khattiyo Jatisampanno abhTJato yasassima, 
dhammaraja videhanam putto uppaJjateŸ tavam.” 


2Oo51. Rummi" raJoJalladharo aghe vehasayam thito,° 
manuññam bhasasi” vacam yam mayham hadayangamam. 


2052. Devatanusi saggamha Isivasi'" mahiddhiko, 
kovasi tvam anuppatto attanam me pavedaya. 


2053. Yam devasangha vandanti sudhammayam'' samagata, 
soham sakko sahassakkho agatosmiI tavantike. 


2054. Itthiyo'” Jnvalokasmim ya honti' samacarinl, 
medhavini silavatI sassudeva patibbata. 


2O55. Tadisaya sumedhaya sucikammaya nariya, 
deva dassanamayanti manusiya amanusa. 


2056. Tvañca' bhadde sucinnena pubbe sucaritena ca, 
idha raJakule Jata sabbakamasamiddhinI. 


2057. Ayañca te raJaputti ubhayattha kataggaho, 
devalokupapatti ca kitti ca Iđha Jivite. 


2058. Ciram sumedhe sukhini dhammam palayamattaml, ° 
esaham tidivam yamI piyamme tava dassanan ”t1. 
6. SuruciJatakam. 


' catuddasim pañcaddasim - Ma; Š vehayasam thito - Ma; 
catuddasim pañcadasim - Sy8; vehayasanthito - Sya. 
catuddasim pannarasim - PTS. ° bhãsase - Ma, Syä; 
” vã ca - Ma, Syä. bhãsasi - PTS. 
3 atthaml - Ma, Syã; '° 1sị vapi - Syä. 
atthamim - PTS. '! sulhammãya - Syä. 
* atthangasusamägatam - Ma. '° itthi yã - PTS. 
Ÿ upajjate - Syi. '3 hoti - Ma, PTS. 
° tava - Ma, Syã. '* tvam - PTS. 
7 dummi - Ma; dummi - Syã. ' đhammamattani pãlaya - Ma, Syã, PTS. 
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2046. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2047. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, thiếp hành trì ngày trai 
giới được tốt đẹp trọn vẹn tám điều, luôn luôn thu thúc trong các giới. 


2o48. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh.” 


2049. “Này nàng công chúa có danh tiếng, toàn bộ tất cả các đức hạnh mà 
nàng tán dương về bản thân, này người nữ hiền thục, các đức hạnh ấy được 
tìm thấy ở nàng. 


2050. Một vị Sát-đế-ly thành tựu về dòng dõi, được sanh ra tốt đẹp, có 
danh tiếng, vị vua công chính của xứ sở Videha, sẽ là người con trai được 
sanh lên cho nàng.” 


2O51. “Dơ bẩn, mang theo bụi bặm và cáu ghét, đứng ở không trung trên 
bầu trời, ngài nói lời nói làm vừa lòng, thấm vào trái tim của thiếp. 


2052. Phải chăng ngài là vị Thiên nhân từ cõi trời, hay là vị ẩn sĩ có đại 
thần lực? Ngài là ai mà đã ngự đến đây? Xin ngài hãy cho thiếp biết về bản 
thân ngài.” 


2053. “Hội chúng chư Thiên hội tụ ở giảng đường Sudhamma đảnh lễ vị 
nào, thì vị ấy chính là ta, Thiên Chủ Sakkha, vị có ngàn mắt, ta đã đi đến gặp 
nàng. 


2054. Các người nữ ở thế gian của cuộc sống là những người sống yên 
tịnh, có trí tuệ, có giữ giới, kính mẹ chồng như thiên thần, chung thủy. 


2O55. Với người nữ thông minh, có việc làm trong sạch như thế ấy, chư 
Thiên, hạng không phải là người, đi đến gặp nàng, thuộc loài người. 


2056. Này người nữ hiền thục, với thiện hạnh đã khéo được thực hành 
trước đây, nàng đã được sanh vào gia tộc vua chúa ở nơi này, là người nữ có 
sự thành tựu tất cả các dục. 


2057. Hỡi nàng công chúa, đây là vận mệnh tốt đẹp của nàng ở cả hai nơi: 
sự sanh lên thế giới chư Thiên và danh tiếng ở cuộc sống tại nơi này. 


2058. Này người nữ thông minh, này người nữ có hạnh phúc, nàng hãy 
gìn giữ thiện pháp lâu dài ở bản thân. Ta đây đi về cõi trời. Việc gặp gỡ nàng 
là đáng quý đối với ta.” 

6. Bổn Sanh Vua Suruci. [489] 
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2059. Appossukkodanl tuvam kapota' 
vihangama na tava bhoJanattho, 
khudam pIpasam adhivasayanto 
kasma bhavam posathiko kapoto.? 


206O. Aham pure giddhigato kapotiy8° 
asmim' padesasmim"° ubho ramama, 
athaggah1 sakuniko kapotim° 
akamako taya vina ahosim. 


2061. Nanabhava" vippayogena tassa 
manomayam vedanam vediyami,° 
tasma aham posatham?° palayami 
rago mamam ma punaragamasI. 


2062. AnujJjugamI uraga dvIJIivha'° 
dathavudho ghoravisosi sappa, 
khudam pIpasam adhivasayanto 
kasma bhavam posathiko nu digho." 


2063. Usabho ahu balava gamikassa 
calakkaku vannabalupapanno, 
mam' akkamI tam kupito adamsim'? 
dukkhabhitunno ° maranam upagami. ° 


2064. Tato Jana nikkhamitvana gama 
kanditva roditva apakkamimsu, ° 
tasma aham posatham palayami 
kodho mamam ma punaragamaäsi. 


2065. Matana mamsanI bahũ susane 
manuññarupam tava bhoJanetam,'” 
khudam pIpasam adhivasayanto 
kasma bhavam posathiko sigalo. '° 


' kapota - PTS. 
ˆ“ kapota - Ma, Syã; kapoto - PTS. ? so mam - Ma, Syä, PTS. 
3 kapotiyä - PTS. 3 ađamsi - Ma; 
* tasmim - Syä. adassim - PTS. 
Ÿ padesamhi - Sya. * dukkhabhitunno - PTS. 
° kapotim - PTS. ” upaga - Ma, Syã. 
” nănäbhãvã - Syä. 5 kanditva roditva apakkamimsu - Ma, Syã; 
Š vedana vedayämi - Ma, Syã. kanditva roditva upakkamimsu - PTS. 
? ahamposatha - Syã. ”bhojane tam - Ma; 
'° uraga dujivha - Ma; bhojan etam - PTS. 
uraga dujivha - Syã; Š singala - Ma; 
uraga-ddujivha - PTS. sigala - Sya. 


'! đigha - Ma, Syã. 
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2059. “Này chim bồ câu, giờ đây ngươi ít ham muốn. Này chim, phải 
chăng đối với ngươi không có nhu cầu về vật thực? Vì sao chim bồ câu lại 
chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành trai giới?” 


2060. “Trước đây, tôi đã đi đến sự say đắm với chim bồ câu mái. Cả hai 
chúng tôi vui sướng ở khu vực này. Rồi con diều hâu đã bắt đi chim bồ câu 
mái. Không có chim mái, tôi đã trở thành kẻ không còn ham muốn. 


2061. Do trạng thái xa cách bởi sự tách rời của chim mái, tôi nhận biết 
rằng cảm thọ được tạo thành bởi ý. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong 
rằng sự luyến ái chớ quay lại với tôi.” 


2062. “Này con vật có sự di chuyển ngoằn ngoèo, này con vật di chuyển 
bằng ngực, này con vật có hai lưỡi, này rắn, ngươi có răng nanh là vũ khí, có 
nọc độc dữ dội. Vì sao rắn lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành 
trai giới?” 


2063. “Con bò mộng của chủ làng có sức mạnh, có cục bướu rung rinh, đã 
đạt được tướng mạo và sức vóc. Nó đã đạp lên tôi. BỊ tức giận, tôi đã cắn nó. 
Bị giày vò bởi nỗi đau đớn, nó đã đi đến sự chết. 


2064. Do đó, dân chúng đã đi ra khỏi ngôi làng, than van, khóc lóc, rồi đã 
bỏ đi. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong rằng sự giận dữ chớ quay lại với 


^Ae 2? 


†ỐI. 


2065. “Có nhiều thịt của những xác chết ở bãi tha ma. Thức ăn này có vẻ 
làm vừa lòng ngươi. Vì sao chó rừng lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc 
thực hành trai giới?” 
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2066. Pavissa' kucchim mahato gaJassa 
kunape rato hatthimamse pagiddho, ? 
unho ca vato tikhina ca rasmiyo 
te sosayum tassa karIsamaggam. 


2067. Kiso ca pandu ca aham bhadante' 
na me ahu' nkkhamanaya magso, 
maha ca megho sahasa pavass1 
so temayl tassa karIsamaggam. 


2068. Tato aham nikkhamissam” bhadante 
cando yatha rahumukha pamutto, 
tasma aham posatham palayami 
lobho mamam ma punaragamasl. 

2o6o. Vammika“thupasmim kipillikanl 
nIippothayanto tuvam pure carasi, 
khudam pIpasam adhivasayanto 
kasma bhavam posathiko nu accho.” 


2070. Sakam niketam atihlayanoŸ 
atrlcchataya” malatam agañchim, '° 
tato Jana nikkhamitvana gama 
kodandakena parIpothayImsu mam. 


2071. So bhinnasIso ruhiramakkhitango 
paccagamasim sakam'' niketam, 
tasma aham posatham palayami 
atrlcchata ma punaragamasi. 


2072. Yam no apucchittha tuvam bhadante 
sabbeva vyakarimha'? yathapaJanam, 
mayampI pucchama tavam' bhadante 
kasma bhavam posathiko nu'* brahme. 


2073. Anupalitto mama assamamhi 
paccekabuddho muhuttam nïs1d], 
so mam avedI' gatimagatiñca 
namañca gottam caranañca sabbam. 


' pavisi - Ma; pavissam - PTS. ° atricchatä - Ma. 
ˆ hatthimamsesu giddho - Ma, Syã. ° mallagamam agacchim - Ma. 
* bhaddante - Ma. ' sasakam - Syã. 
* ahu - Syã; ahum - PTS. ? byakarimha - Ma; 
* nikkhamisam - Ma. byäkarimhã - Syä; 
 vammika - Ma, PTS. vyakarimhãa - PTS. 
” accha - Ma, Syã. *tuvam - Ma, Syã, PTS. 
ở atihilayãno - Ma, PTS; * va - PTS. 
atihe]ayãno - Syã. ” avedI - Ma, Syã, PTS. 
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2066. “Vui thích với xác chết, bị khởi tham đắm với thịt voi, tôi đã đi vào 
bụng của một con voi to lớn. Sức nóng, gió, và ánh nắng gay gắt, chúng đã 
làm khô héo hậu môn của con voi. 


2067. Thưa bậc đáng kính, tôi trở nên gầy ốm và vàng vọt. Con đường trở 
ra của tôi đã không còn. Và có đám mây lớn đã đổ mưa đữ dội; nó đã làm ẩm 
ướt hậu môn của con voi. 


2o68. Thưa bậc đáng kính, do đó, tôi đã đi ra khỏi, giống như mặt trăng 
đã được thoát khỏi miệng của thần Rahu (nguyệt thực). Vì thế, tôi gìn giữ 
ngày trai giới, mong rằng sự tham lam chớ quay lại với tôi.” 


2069. “Trước đây, ngươi sống trong khi ăn các con mối ở gò mối. Vì sao 
gấu lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành trai giới?” 


2070. “Trong khi nguyền rủa thậm tệ chỗ ở của mình, tôi đã đi đến 
Malata vì cơn đói dữ dội. Do đó, dân chúng đã đi ra khỏi ngôi làng và đã 
đánh tôi tới tấp bằng gậy gộc, dùi cui. 


2071. Với đầu bị vỡ, với thân thể bị lem luốc máu me, tôi đã đi về lại chỗ ở 
của mình. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong rằng cơn đói dữ dội chớ 
quay lại với tôi.” 


2072. “Thưa bậc đáng kính, việc mà ngài đã hỏi chúng tôi, tất cả chúng tôi 
đã trả lời theo sự hiểu biết. Thưa bậc đáng kính, chúng tôi cũng xin hỏi ngài. 
Thưa vị Bà-la-môn, vì sao ngài lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực 
hành trai giới?” 


2073. “Một vị Độc Giác Phật, bậc không bị ô nhiễm, đã ngồi chốc lát ở 
khu ẩn cư của ta. VỊ ấy đã cho ta biết về nơi đi và nơi đến, danh tánh, dòng 
họ, và tất cả tánh hạnh (của ta trong tương la]). 
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2074. Evampaham' naggahe” tassa pade 
na cap1 nam” managatena pucchim, 
tasma aham posatham palayami 
mano mamam ma punaragamasl ”tI. 
7. PañcuposathaJatakam.! 


2075. Sace hi tyaham dhanahetu gahito?° 
ma mam vadh/° Jvagaham gahetva, 
rañño ca” mam samma upenti nehi 
maññe dhanam lacchasi napparupam. 


2076. Na me ayam tumhe” vadhaya a]JJa 
samahito capavare'° khurappo, 
pasañca tyaham adhipatayIssam 
yatha sukham gacchatu moraraJa. 


2077. Yam satta vassani mamanubandhi 
rattindivam khuppipasam sahanto, 
atha kissa mam pasavasupanItam 
pamuttave Icchasi bandhanasma. 


2078. Panatipata virato nusajJJa 
abhayam nu te sabbabhutesu dinnam, 
yam mam tuvam pasavasupanritam 
pamuttave Icchasi bandhanasma. 


2079. Panatipata viratassa bruhI1 
abhayañca yo sabbabhutesu detl, 
puccham1 tam moraräJetamattham'' 
1to'” euto kim labhate sukham so. 


2o8o. Panatipata viratassa brũmI 
abhayañca yo sabbabhutesu detl, 
dittheva đhamme labhate pasamsam 
saggañca so yatI sarIrabheda. 


2081. Na santi deva 1ccahu” eke 
1dheva JIvo vibhavam upetl, 
tatha phalam sukatadukkatanam'° 
dattupaññattañca vadanti danam, 
tesam vaco arahatam saddahano 
tasma aham sakune badhayamI. 


Pakimmnakanipato 


' evampiham - Syã. ở upantikam - Ma; upanti - Sya, PTS. 
“ vandi na - Ma, Syã. °tuyha - Ma, Syã. 

3 na cäpiham - Syä. '° apadhure - Ma; cãäpavaro - Syã. 

* pañcuposathikajatakam - Ma, Syã. '! moraräja tam attham - PTS. 

” gahito - Ma, PTS. '* jti - Syã. 

° vadhI - Ma, PTS. '3 iti ahu - Ma, Syã. 

” rañño va - PTS. '* dukkatanam - Ma, Syã. 
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2074. Dầu là như vậy, ta đã không sờ vào bàn chân của vị ấy, và ta cũng 
đã không hỏi ngài, bởi vì đã bị ngã mạn chế ngự. Vì thế, ta gìn giữ ngày trai 
giới, mong rằng ngã mạn chớ quay lại với ta.” 

7. Bốn Sanh Năm VỊ Hành Trai Giới. [4oo] 


2075. “Quả thật, nếu ta đã bị ông bắt vì nguyên nhân tài sản, thì chớ gây 
thương tích cho ta sau khi đã bắt sống. Này ông bạn, ông hãy đưa ta về gặp 
đức vua. Ta nghĩ ông sẽ nhận được tài sản không phải là ít.” 


2076. “Mũi tên này của tôi đã được đặt vào cây cung cao quý không phải 
để giết chết Công ngày hôm nay. Tôi sẽ phá vỡ cái bãy cho Công. Này vua của 
loài công, Công hãy ra đi một cách thoải mái.” 


2077. “Ông đã theo đuổi ta bảy năm, thường chịu đựng đói khát đêm 
ngày. Giờ ta đã bị rơi vào sự khống chế của cái bãy thì ông lại muốn giải thoát 
cho ta khỏi sự trói buộc? 


2o78. Khi ta đã bị rơi vào sự khống chế của cái bãy thì ông lại muốn giải 
thoát cho ta khỏi sự trói buộc. Phải chăng hôm nay ông kiêng cữ việc giết hại 
mạng sống? Phải chăng pháp không sợ hãi được ông ban phát cho tất cả 
chúng sanh?” 


207o. “Xin Công hãy nói về người kiêng cữ việc giết hại mạng sống, là 
người ban phát pháp không sợ hãi cho tất cả chúng sanh. Này vua của loài 
công, tôi hỏi Công ý nghĩa này: Sau khi từ đây chết đi, người ấy đạt được sự 
an vui gì? 


2o8o. “Ta nói về người kiêng cữ việc giết hại mạng sống, là người ban 
phát pháp không sợ hãi cho tất cả chúng sanh. Ngay trong kiếp hiện tại này, 
nhận được sự khen ngợi, và người ấy đi đến cối trời khi có sự tan rã thân 
xác.” 


2081. “Một số vị (Sa-môn và Bà-la-môn) đã nói rằng: “Chư Thiên không 
hiện hữu. Cuộc sống ở tại nơi này đi đến sự tiêu tan. Tương tự, quả báo của 
việc làm tốt và việc làm quấy cũng đi đến sự tiêu tan.` Họ nói sự bố thí là 
trạng thái trí tuệ của người ngu s1. Có sự tin tưởng vào lời nói của các bậc A- 
la-hán ấy, vì thế, tôi đánh bắt các con chim.” 
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2082. Cando ca suriyo ca ubho sudassana 
gacchanti obhasayamantalikkhe, 
Imassa lokassa parassa va te 
kathannu te ahu manussaloke. 


2083. Cando ca suriyo ca ubho sudassana 
gacchanti obhasayamantalikkhe, 
parassa lokassa na te Imassa 
devati te ahu manussaloke. 


2084. Ettheva te nihata' hinavada 
ahetuka ye na vadanti kammam, 
tatha phalam sukatadukkatanam” 
dattupaññattam ye ca vadanti danam. 


2085. Addha hi saccam vacanam tavetam' 
katham hi danam aphalam vadeyya,' 
tatha phalam sukatadukkatanam 
dattupaññattañca katham bhaveyya. 


2o86. Katham karo kintikaro kimacaram 
kim sevamano kena tapogunena, 
akkhahi me moraraJetamattham? 
yatha aham no nirayam pateyyam. 


2087. Ye kecl atthi samana pathavyã° 
kasavavattha” anagariya te," 
patova pindaya caranti kale 
vikalacariya virata h1 santo. 


2o88. Te tattha kalenupasankamitva 
pucchasi? yante'"° manaso piyam siya, '' 
te te' pavakkhanti yatha paJanam 
1massa lokassa parassa cattham. 


2o8o. Tacamva JInnam urago puranam 
pandupalasam' harito dumova, 
esappahno mama luddabhavo 
paJahamaham'° luddakabhavama]Ja. 


' nhatã - Ma, Syä. ở anagäriyam caranti - Syã. 

ˆ dukkatanam - Ma, Syã. ? pucchãhi - Ma, Syã; pucchehi - PTS. 
3 tavedam - Ma. '° vam te - Ma, Syã; sante - PTS. 

* bhaveyya - Ma, Syã. '' manaso pi yam siyä - PTS. 
 moraräja tam attham - PTS. 2 te tam - Syã. 

° pathabya - Ma; pathabya - Syã. '3 pandupaläsam - Syã. 
 kasayavatthä - Ma, Syä. '* Jahamaham - Ma, Syã. 
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2082. “Mặt trăng và mặt trời, cả hai đều dễ dàng nhìn thấy. Trong khi 
chiếu sáng, chúng di chuyển ở không trung. Chúng thuộc về thế giới này hay 
thế giới khác? Vậy ở thế giới nhân loại, người ta đã nói về chúng như thế 
nào?” 


2083. “Mặt trăng và mặt trời, cả hai đều dễ dàng nhìn thấy. Trong khi 
chiếu sáng, chúng di chuyển ở không trung. Chúng thuộc về thế giới khác, 
không thuộc về thế giới này. Ơ thế giới nhân loại, người ta đã nói về chúng 
là: “Chư Thiên.” 


2084. “Ngay ở nơi này, những vị (Sa-môn và Bà-la-môn) ấy là có học 
thuyết hạ liệt, bị đánh giá thấp. Những kẻ chủ trương vô nhân không nói về 
nghiệp. Tương tự, quả báo của việc làm tốt và việc làm quấy là không có. Và 
họ nói sự bố thí là trạng thái trí tuệ của người ngu sĩ.” 


2085. “Quả đúng vậy, lời nói ấy của Công là sự thật. Bởi vì, làm sao có thể 
nói bố thí là không có quả báo? Tương tự, quả báo của việc làm tốt và việc 
làm quấy (làm sao lại không có). Và tại sao sự bố thí lại có thể là trạng thái trí 
tuệ của người ngu sĩ? 


2o86. Làm như thế nào? Làm việc gì? Thực hành điều gì? Trong khi thân 
cận cái gì? Với loại khắc khổ gì? Này vua của loài công, xin Công hãy giải 
thích cho tôi để tôi không phải đọa vào địa ngục.” 


2o87. “Có những vị Sa-môn ở trái đất, các vị ấy mặc vải màu ca-sa, sống 
không nhà, đi khất thực đúng thời vào lúc sáng sớm, bởi vì các bậc an tịnh 
kiêng cữ việc khất thực phi thời. 


2o88. Ông hãy đi đến gặp các vị ấy ở nơi ấy vào lúc hợp thời, và hãy hỏi 
điều ông yêu thích ở trong tâm. Các vị ấy sẽ giải thích các điều ấy và ý nghĩa 
của thế gian này và thế gian khác theo sự hiểu biết.” 


2o8o. “Tựa như con rắn (lột bỏ) lớp da cũ đã bị già cõi, ví như cây còn 
xanh (giũ bỏ) chiếc lá úa vàng, cuộc đời thợ săn này của tôi đã được dứt bỏ. 
Hôm nay, tôi dứt bỏ cuộc đời thợ săn. 
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2090. Ye capI me sakuna atthi baddha' 
satani nekani nivesanasmim, 
tesampaham? jIvitam ajja dammi 
mokkhañca te patto sakam niketam. 


2091. Luddo carI pasahattho araññe 
badhetum' moradhipatim yasassim, 
bandhitva° moradhipatim yasassim 
dukkha pamuccï° yathaham pamutto ”ti. 
8. MahamoraJatakam. 


2092. Yadesamana vicarimha” pabbatanI vananl ca, 
anvesam vicarim? ñatI teme adhigata maya. 


2093. Bahum Idam” mulaphalam bhakkho cayam anappako, 
ramma cima giri nadiyo'° phasu vaso bhavissati. 


2094. Idhevaham vasissamI saha sabbehi ñatih1, 
appossukko nirasankI asoko akutobhayo. 


2095. Aññam hI'' lenam” pariyesa sattu no idha vIJJatl, 
so taccha sukare hanti Idhãgantväa varam varam. 


2o96. Ko namhakam'” Iđha sattu ko ñatI susamagate, 
appadhamse “ padhamseti tamme akkhatha pucchita. ° 


2o9o7. Uddhaggaraji migaraJa balT dathavudho migo, 
so taccha sukare'° hanti Iđhãgantva varam varam. 


2oo8. Na no datha na viJJanti balam kaye samuhatam, ” 
sabbe samagga hutvana vasam kahama ekakam. 


2ooo. Hadayangamam kannasukham vacam bhasasli tacchaka, 
yopl yuddhe palayetha' tampi paccha hanamase. 


' bandhã - Syã. 

“tesam aham - Syã. ° sirInajjo - Ma; 

3 pattã - Ma, PTS; accha - Syã. girinajjo - Sya. 

* badhetu - Ma, Syã. ' aññampi - Ma. 

Ÿ bandhitvä - Ma, Syä. ? lenam - Ma, Syã. 

° dukkhã sa pamucci - Ma; 3 ko numhãkam - Ma, Syã. 
dukkhã pamuñci - Syã, PTS. * duppadhamse - Ma. 

7 vicarimhã - Syã. ” pucchito - Sya. 

Š vipule - Syã. ° sũikaram - PTS. 

? bahuñeidam - Ma; ” samohitam - Ma, Syã. 
bahum cidam - Syã. ở palãyeyya - Ma. 
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2090. Và luôn cả những con chim đã bị tôi giam giữ là có đến hàng trăm ở 
chỗ trú ngụ của tôi. Hôm nay, tôi ban tặng cuộc sống cho chúng, và tôi đã đạt 
được sự giải thoát, còn chúng bay về chỗ ở của mình.” 


2091. “Người thợ săn đã đi lại ở trong khu rừng, tay cầm bãy thú để bắt 
con chim công chúa có danh tiếng. Sau khi bắt được con chim công chúa có 
danh tiếng, người ấy đã được thoát khỏi khổ, giống như Ta đã được giải 
thoát.” 

8. Bổn Sanh Con Chim Công Vĩ Đại. [491] 


2oo2. “Chúng tôi đã đi lang thang tìm kiếm ở các ngọn núi và các khu 
rừng, tôi đã đi lang thang tìm kiếm các thân quyến; những vị này đây đã đi 
đến với tôi. 


2oo3. Rẽ và trái cây này có nhiều, thức ăn này không phải là ít, ngọn núi 
và các con sông này là đáng yêu; việc cư ngụ sẽ là thoải mái. 


2094. Tôi sẽ trú ngụ ở tại nơi này với tất cả thân quyến. Tôi ít đòi hỏi, 
không ngờ vực, không sầu muộn, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


2095. “Bạn nên tìm kiếm chỗ trú khác đi. Kẻ thù của chúng ta có mặt ở 
nơi này. Này heo Taccha, gã ấy đi đến nơi này và giết chết những con heo 
rừng mập nhất, ngon nhất.” 


2096. “Vậy ai là kẻ thù của chúng ta ở nơi này? Kẻ nào quấy nhiễu các 
thân quyến đã khéo tụ tập lại, còn chưa bị quấy nhiễu? Được hỏi, xin các vị 
hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


2097. “Là con thú có các đường sọc đứng ở thân, chúa của loài thú, có sức 
mạnh, có răng nanh là vũ khí. Này heo Taccha, kẻ ấy đi đến nơi này và giết 
chết những con heo rừng mập nhất, ngon nhất.” 


2oo8. “Không phải các răng nanh của chúng ta không có, không phải sức 
mạnh của chúng ta ở cơ thể bị tiêu hoại. Tất cả chúng ta, sau khi hợp nhất 
lại, sẽ tạo thành một sức mạnh duy nhất.” 


2099. “Này heo Taccha, ông nói lời nói thấm vào trái tim, thoải mái lõ tai. 
Thậm chí kẻ nào trốn chạy ở chiến trận, sau này chúng ta sẽ giết chết kẻ ấy.” 


SE: 


Khuddakamikque Jatakapal]i I Pakiù~makanipato 


2100. 


Panatipata virato nu aJJa' 

abhayam nu te sabbabhutesu dinnam, 
datha nu te miga viriyam” na santi 

yo sanghapatto kapanova JhãyasI. 


2101. Na me datha na vĩJjanti' 


2102. 


2103. 


2104. 


2105. 


2106. 


2107. 


2108. 


2109. 


1 
2 


balam kaye samuhatam,? 
ñatI ca disvana samangli” ekato 
tasma” J]hayami vanamhi ekato. 


Imassudam yanti disodisam” pure 
bhayaddita? lenagavesino puthu, 

tedan1 sangamma vasanti? ekako '° 
yatthatthita duppasaha]JJa te maya. 


Parinayakasampanna sahita ekavadino, 
te mam samagga himseyyum tasma tesam'' na patthaye. ? 


Ekova indo asure Jinati 

ekova seno hanti điJe pasayha, 

ekova vyaggho'3 migasanghapatto 
varam varam hanti balam hi tadisam. 


Na heva Indo na seno nap1 vyaggho'° migadhipo, 
samagse sahite ñatI vyagghe ca'* kurute vase. 


Kumbhrlaka sakunikaŠ sanghino ganacarino, 
sammodamana ekaJjham uppatanti dayanti ca. ° 


Tesañca dayamananam'"” ekettha apavattat, ° 
tañca' seno nitaleti veyyagghiyeva sa øatl. 


Ussahito Jatilena luddenamisacakkhuna, 
dathi dath1su pakkhandi maññamano yatha pure. 


Sadhu sambahula ñati apI rukkha araññaJa, 
sukareh1 samagsehl vyaggho'° ekayane hato. 


nusa]ja - Sya. ? apatthave - PTS. 
migavadhäya - Ma; migaviriya - Syã. 3 byaggho - Ma, Syã. 


ở vijjhanti - PTS. * na byagghe - Ma; 

* samohitam - Ma, Syã. byaggho na - Sya. 

” samaggl - Ma. ” sakunakã - Ma, Syã. 
” tasmã ca - Ma, Syã. ” uyyanti ca - Syã; 

7 đisadisam - Sya. dayanti ca - PTS. 

Š bhayattita - Ma, Syä. 7 diyamãnãnam - Syã. 
? rasanti - PTS. Š apasakkati - Ma, Syã. 
'° ekato - Ma, Syã, PTS. °tam - PTS. 

'' nesam - Ma, Syã, PTS. 
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2100. “Phải chăng hôm nay ngươi kiêng cữ việc giết hại mạng sống? Phải 
chăng pháp không sợ hãi được ngươi ban phát cho tất cả chúng sanh? Này 
con thú, phải chăng các răng nanh của ngươi không có sự nỗ lực? Là kẻ đã 
đạt được bầy heo mà ngươi lại trầm tư như là kẻ khốn khổ?” 


2101. “Không phải các răng nanh của tôi không có, không phải sức mạnh 
của tôi ở cơ thể bị tiêu hoại. Nhưng sau khi nhìn thấy các thân quyến có sự 
chiếm cứ phía bên kia, vì thế, tôi trầm tư ở khu rừng, phía bên này. 


2102. Trước đây, những con heo này chạy tứ tán. Bị khốn khổ vì sợ hãi, 
chúng tìm kiếm nơi nương náu một cách riêng rẽ. Giờ đây, chúng kết hợp lại, 
sống thành một khối. Hôm nay, tôi khó áp chế được chúng ở nơi chúng sinh 
sống. 


2103. Đã đạt được người lãnh đạo, đã kết hợp lại, chung một lập trường, 
có sự hợp nhất, chúng có thể hãm hại tôi; vì thế, đối với chúng, tôi không 
màng.” 


2104. “Chỉ một vị thần Inda chiến thắng các A-tu-la. Chỉ một chim diều 
hâu giết chết các con chim bằng võ lực. Chỉ một con cọp đạt được bầy thú rồi 
giết chết con mập nhất, ngon nhất, bởi vì sức mạnh của nó là như thế ấy.” 


2105. “Tuy nhiên, không phải vị thần Inda, không phải chim diều hâu, 
cũng không phải con cọp chúa tể loài thú, mà là các thân quyến, khi có sự 
hợp nhất, khi đã kết hợp lại, có thể tạo ra quyền lực đối với con cọp.” 


2106. “Những con chim nhỏ kưmnnhilaka sống theo bầy, di chuyển theo 
nhóm, vui vẻ cùng nhau nhảy nhót và bay lượn. 


2107. Và trong khi chúng đang bay lượn, một con nào trong số đó tách 
khỏi bầy, chim diều hâu chộp lấy con chim ấy; đường lối ấy phù hợp với 
cọp.” 


2108. “Được khích lệ bởi gã đạo sĩ bện tóc hung bạo, quan tâm vật chất, 
con thú có răng nanh đã nhảy bổ vào những con thú có răng nanh, nghĩ rằng 
giống như trước đây.” 


2109. “Thật là tốt đẹp có nhiều thân quyến cùng với các cây cối mọc trong 
rừng! Con cọp đã bị giết chết liền một khi bởi những con heo rừng có sự hợp 
nhất.” 
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2110. Brahmanañceva vyagghañca ubho hantvana sukara, 
anandino pamudita' mahanadañca nadisum.? 


2111. Te su udumbaramulasmim" sukara susamagata, 
tacchakam abhisiñcimsu tvam no rajJäsI 1ssaro ”tI. 
9. TacchasukaraJatakam. 


2112. VanTja samitim katva nanaratthato agata, 
dhanahara! pakkamimsu ekam katvana gamanim. 


2113. Te tam kantaramagamma appabhakkham anodakam,? 
mahanigrodhamaddakkhum sItacchayam manoramam. 


2114. Te ca tattha nisiditva tassa rukkhassa chadiya,° 
van1Ja samacIntesu” bala mohena paruta. 


2115. Addayate? ayam rukkho api var1 ca? sandati, 
inghassa puriImam sakham mayam chindama vän1Ja. 


2116. Sa ca chinnava pagghari accham varim'" anavilam, 
te tattha nahatva ca pIvitva ca'' yavaticchimsu van1Ja. 


2117. Dutiyam samacIntesum bala mohena paruta, 
inghassa dakkhinam sakham mayam chindama vän1Ja. 


2118. Sa ca chinnava pagghari salimamsodanam bahum, 
appodavanne kummase singim bidalasupryo. ° 


2119. Te tattha bhutva khaditva' yavaticchimsu van1Ja, 
tatiyam samacintesum baÌla mohena paruta. 


2120. Inghassa pacchimam sakham mayam chindama vanTJa, 
sa ca chinnava paggari nariyo samalankata. 


2121. Vicitra'*vatthabharana amuttamanikundala, 
apisu van1Ja eka nariyo pannavIsati. ° 


2122. Samanta parikarimsu “ tassa rukkhassa chadiya,° 
te tah1 parlearesum'” yavaticchimsu van1Ja. 


' pamodlitä - Sya. ° vari - Sya. 

? mahanädam panädisum - Ma; ' nhatvã pivitvä - Ma; 
mahanaAdam anäadisum - PTS. nhãtvã pivitva - Syã. 

3 te sudumbaramũlasmim - Ma, Syã. ? siñgim vidalasupiyo - Ma; 

* đhanäharäa - Ma; dhanahãrä - Syã; singividalasipiyo - Sya. 
dhanaharaya - PTS. 3 bhutvã ca pivitvã ca - PTS. 

” anidakam - Syã. * vicitta - Syã. 

° chãyaya - Ma. ” pañcavisati - Syã. 

 samacintesum - Ma, Syä, PTS. : parivärimsu - Ma. 


ở allayate - Ma, Syã. paricaretvä - Ma; 
° vãriva - Ma, Syã. parivaretva- Sya, PTS. 
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2110. “Sau khi giết chết cả hai là người Bà-la-môn và con cọp, các con heo 
rừng trở nên hoan hỷ, vui mừng, và chúng đã rống lên tiếng rống lớn. 


2111. Rồi ở nơi gốc cây sung, các con heo rừng ấy đã làm lễ rưới nước 
đăng quang cho con heo rừng Taccha: “Ngài là đức vua, là chúa tế của chúng 
tôi.” 

9. Bổn Sanh Con Heo Rừng Taccha. [492] 


2112. “Các thương buôn đi đến từ nhiều đất nước khác nhau, sau khi lập 
thành đoàn và bầu lên một người thủ lãnh, họ đã khởi hành mang theo tài 
sản và lương thực. 


2113. Sau khi đi đến khu rừng hoang vu ấy, bị thiếu thức ăn, không còn 
nước, họ đã nhìn thấy cây đa to lớn, có bóng mát, làm thích ý. 


2114. Và họ đã ngồi xuống tại đó, ở bóng mát của cây đa ấy. Các thương 
buôn là những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ rằng: 


2115. 'Cây này bị ẩm ướt, và cũng có nước chảy. Nào, các vị thương buôn, 
chúng ta hãy chặt cành phía đông của cây này. 


2116. Và ngay khi được chặt đứt, cành cây ấy đã rỉ ra nước trong sạch, 
không bị vẩn đục. Các thương buôn ấy, tại đó, đã tắm rửa, đã uống nước cho 
đến khi đã thỏa ước muốn. 


2117. Những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi sỉ mê, đã suy nghĩ lần thứ nhì 
rằng: “Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía nam của cây 
này." 


2118. Và ngay khi được chặt đứt, cành cây ấy đã rỉ ra nhiều lúa sai, thịt, 
cơm, cháo chua ít nước, mứt gừng, các loại xúp đậu. 


2119. Các thương buôn ấy, tại đó, đã ăn, đã nhai cho đến khi đã thỏa ước 
muốn. Những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi sỉ mê, đã suy nghĩ lần thứ ba rằng: 


2120. “Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía tây của cây 
này.` Và ngay khi được chặt đút, cành cây ấy đã rỉ ra những nữ nhân đã được 
trang điểm. 


2121. Các nàng có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sắc rực rỡ, có các bông 
tai bằng ngọc trai và ngọc ma-nI. Mỗi thương buôn được một nữ nhân, và hai 
mươi lăm nữ nhân (thuộc về người thủ lãnh). 


2122. Họ đã quây quần xung quanh, ở bóng râm của cây ấy. Các thương 
buôn ấy đã tiêu khiến với các nàng ấy cho đến khi đã thỏa ước muốn. 
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2123. Catuttham samacintesum bala mohena paruta, 
inghassa uttaram sakham chindama van1Ja. 


2124. Sa ca chinnava paggharI mutta veluriye' bahu, 
raJatam Jatarũpañca kuttiyo patiyanl ca. 


2125. Kasikanl ca vatthanI uddiyane ca kambale,? 
te tattha bhare bandhitva yavaticchimsu van1Ja. 


2126. Pañcamam samacintesum bala mohena paruta, 
Ingassa mulam" chindama apli bhiyyo labhamase. 


2127. AthutthahI satthavaho yacamano katañJali, 
nigrodhe kim aparaJJhatha! vam1Ja bhaddamatthu te. 


2128. Varida purima sakha annapanam ca dakkhina, 
narIda pacchima sakha sabbakame ca uttara 
nigrodhe kim aparajJJhatha! vam1Ja bhaddamatthu te. 


2129. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
na tassa sakham bhañJeyya mittadubbho" hi papako. 


2130. Te ca tassa anaditva° ekassa vacanam bahu, 
nisitahI kutharThi mulato tam” upakkamum. 


2131. Tato naga nikkhamimsu sannaddha pannavisati,° 
dhanugsahanam tisata chasahassa ca vammino.” 


2132. Ete hanatha bandhatha ma vo muñcittha'" Ivitam, 
thapetva satthavaham"' sabbe bhasmIikarotha te. 


2133. Tasma hi pandito poso sampassam atthamattano, 
lobhassa na vasam gacche haneyya disatam"' manam. 


2134. EtamadInavam * ñatva tanha dukkhassa sambhavam, 
vitatanho anadano sato bhikkhu paribbaJe ”ti. 
10. Mahavanm1JaJatakam. 


' ve]uriyã - Sya, PTS. ở Dañcavisati - Sya. 
“ uddiyäni ca kambalã - Ma, Syä. ? cammino - Syä. 
* mñle - Ma, Syã. '° muccittha - PTS. 
* nigrodho kim parajjhati - Ma; ' satthavaähamva - Ma, Syã. 
nigrodho kim aparajjhati - Sya, PTS. '* bhasmam karotha ne - Ma, Syä, PTS. 
 mittadubho - PTS. '3 haneyyãrisakam - Ma, PTS; 
” tassanädiyitvãa - Ma; tassa anadiyitvä - PTS. haneyya disakam - Sya. 
” nam - Ma, Syã. '* vamädinavam - Ma, Syã. 
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2123. Những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi sĩ mê, đã suy nghĩ lần thứ tư 
rằng: “Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía bắc của cây này.' 


2124. Và ngay khi được chặt đút, cành cây ấy đã rỉ ra nhiều ngọc tra], 
ngọc bích, bạc, và vàng, các thảm lót và các tấm trải bằng sợi len. 


2125. Các thương buôn ấy, tại đó, đã buộc các tấm vải xứ Kasi và các tấm 
mền xứ Uddiyana thành các kiện hàng cho đến khi đã thỏa ước muốn. 


2126. Những kẻ ngu đốt, bị bao trùm bởi sĩ mê, đã suy nghĩ lần thứ năm 
rằng: “Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt gốc của cây này. Thậm chí 
chúng ta có thể nhận được nhiều hơn." 


2127. Khi ấy, vị trưởng đoàn đã đứng dậy, chắp tay yêu cầu rằng: “Việc gì 
các vị lại xúc phạm đến cây đa? Này các vị thương buôn, cầu mong có sự tốt 
lành cho quý vị. 


2128. Cành cây phía đông cho nước, phía nam cho cơm nước, cành phía 
tây cho phụ nữ, và phía bắc cho tất cả các dục. Việc gì các vị lại xúc phạm đến 
cây đa? Này các vị thương buôn, cầu mong có sự tốt lành cho quý vị. 


2129. Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gãy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. `" 


2130. Và chúng, với số đông, đã không nghe theo lời nói của vị ấy có một 
mình. Chúng đã khởi sự chặt cây đa ấy ở gốc bằng những cái rìu sắc bén. 


2131. Sau đó, các con rồng đã tiến ra, hai mươi lăm con đã được nai nịt, 
ba trăm con cầm cung, và sáu ngàn con cầm tấm chắn. 


2132. 'Các ngươi hãy giết chết, hãy trói những kẻ này lại. Các ngươi chớ 
tha cho kẻ nào sống, ngoại trừ vị trưởng đoàn. Các ngươi hãy làm cho tất cả 
bọn chúng biến thành tro.” 


2133. Chính vì thế, con người sáng suốt, trong khi nhìn thấy lợi ích cho 
bản thân, không nên rơi vào quyền lực của tham, nên tiêu diệt ý nghĩ thù 
ngịch. 


2134. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) tham ái là nguồn 
sanh khởi của khổ, vị tỳ khưu có tham ái đã được xa lìa, không có nắm giữ, có 
niệm, nên sống hạnh du sĩ.”? 

10. Bổn Sanh Người Thương Buôn Vĩ Đại. [493] 


' Câu kệ 2129 giống câu kệ 1503 ở trang 381. 
? Câu kệ 2134 được thấy ở Suftanipatapali - Kinh Tập (TTPV 2o, trang 233) và 
THuuttakapal]i - Phật Thuuết Như Vậu (TTPV tập 28, trang 473). 
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2135. Abbhuto vata lokasmim uppaJJI lomahamsano, 
dibbo ratho paturahu vedehassa yasassino. 


2136. Devaputto mahiddhiko matali devasarathi, 
nimantayIttha rajanam vedeham mithilaggaham. 


2137. Ehimam rathamaruyha raJasettha disampati, 
deva dassanakama te tavatimsa sa-Indaka. 
saramana hi te deva sudhammayam samacchare. 


2138. Tato ca raJa sadhrno' pamukho rathamaruhi,? 
sahassayuttam abhiruyha' aga devana santike, 
tam deva patIinandimsu disva raJanamagatam. 


2139. Svagatam te maharajJa atho te aduragatam, 
nisidadanl raJIs1 devaraJassa santike. 


214O. Sakkopl patinandittha vedeham mithilaggaham, 
nimantayl ca? kamehI asanena ca vasavo. 


2141. Sadhu khosi anuppatto avasam vasavattinam, 
vasa devesu rajisI sabbakamasamiddhisu, 
tavatimsesu devesu bhuñJa kame amanuse. 


2142. Aham pure saggagato ramami 
naccehI gItehi ca vaditehI, 
SOdänI aJJa na ramamI sagge 
ayum nu khino° maranam nu santike 
udahu mu]hosmI Jjanindasettha. 


2143. Nacayu” khinam maranam te? dũre 
nacap1 mu]ho naraviriya”settha, 
tavañca'° puññanI parittakani 
yesam'' vipakam idha vedayittho.'? 


2144. Vasa devanubhavena raJasettha disampati, 
tavatimsesu devesu bhuñJa kame amanuse. 


' sadhino - Ma, Syã. ” na tâyu - Ma, Syã. 

* vedeho mithilaggaho - Ma, Syã. ở maranañca - Ma, Syã. 
3 sahassayuttamaruyha - Ma, PTS. ° naravira - Ma, Syä. 

* rajIsi - Ma. '°tuyhañca - Ma, Syã. 

” nimantayittha - Ma, Syã. ' sesam - PTS. 

° khinam - Syã. '* vedayato - PTS. 
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2135. “Thật là phi thường ở thế gian, có sự rởn lông đã sanh khởi: Thiên 
xa đã hiện ra cho đức vua Vedeha có danh tiếng!” 


2136. VỊ Thiên tử có đại thần lực Matali, người điều khiển thiên xa, đã 
thỉnh mời đức vua Vedeha trị vì kinh thành Mithila. 


2137. “Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tể một phương, xin bệ hạ hãy đến, 
hãy bước lên cõ xe này. Tâu bệ hạ, chư Thiên ở cối Trời Tam Thập với cả 
Thiên Chủ Inda có ý muốn chiêm ngưỡng bệ hạ. Bởi vì trong khi tưởng nhớ 
đến bệ hạ, chư Thiên ngồi chung ở giảng đường Sudhamma.” 


2138. Và sau đó, đức vua Sadhnma, vị lãnh tụ, đã bước lên cỗ xe. Sau khi 
ngự lên cỗ xe thắng một ngàn ngựa, đức vua đã đi đến chỗ ngụ của chư 
Thiên. Sau khi nhìn thấy đức vua đang tiến đến, chư Thiên đã đón mừng 
ngài. 


2139. “Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài! Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, giờ đây xin thỉnh bệ hạ ngồi xuống kề 
bên vị Thiên Vương.” 


214o. Thiên Chủ Sakka cũng đã đón mừng đức vua Vedeha trị vì kinh 
thành Mithila. Và Thiên Chủ Vasava đã thỉnh mời với các dục và chỗ ngồi. 


2141. “Thật tốt đẹp thay bệ hạ đã ngự đến chỗ trú ngụ của những vị có 
quyên lực. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, bệ hạ hãy sống giữa chư Thiên có sự 
thành tựu tất cả các dục. Bệ hạ hãy hưởng thụ các dục không thuộc về nhân 
loại giữa chư Thiên cối Tam Thập.” 


2142. “Trước đây, trãm đã đi đến cối Trời, vui thích với các điệu vũ, với 
các lời ca, và với các điệu nhạc. Giờ đây, hôm nay, trãm đây không vui thích 
ở cõi Trời. Thưa vị chúa tối thượng của loài người, phải chăng tuổi thọ của 
trãm đã cạn kiệt, cái chết đã gần kề, hay là trãm bị mê mờ?” 


2143. “Tâu vị tỉnh tấn tối thượng của loài người, không phải tuổi thọ của 
bệ hạ đã cạn kiệt, cái chết của bệ hạ hãy còn xa, và cũng không phải bệ hạ bị 
mê mờ. Các phước báu của bệ hạ là ít ỏ1, và bệ hạ đã thọ hưởng quả thành 
tựu của chúng ở nơi này. 


2144. Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tế một phương, bệ hạ hãy sống với 
năng lực của chư Thiên, hãy hưởng thụ các dục không thuộc về nhân loại 
giữa chư Thiên cối Tam Thập.” 
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2145. Yatha yacItakam yanam yatha yacItakam dhanam, 
evam sampadamevetam yam parato danapaccaya. 


2146. Ñacahametam Icchami yam parato danapaccayã, 
sayam katani puññani tamme avenikam' dhanam. 


2147. Soham gantva manussesu kahami kusalam bahum, 
daãnena samacariyaya samyamena damena ca, 
yam katva sukhito hoti na ca pacchanutappati. 


2148. Imanl tan1 khettani Inmam nikkham sukundalam,? 
1ma ta harita nup3) ima naJJo savantiyo. 


2149. Ima ta pokkharanIyo' ramma cakkavakupakujJita,° 
mandalakeh1 sañchanna padumuppalakehi ca, 
yassimanIi mamayImsu kinnu te disatam gata. 


2150. TanIdha” khettan1 so bhumibhago 
te arama te vana “me pacara,” 
tameva mayham Janatam apassato 
suññava” me narada khayate disa. 


2151. Dittha maya vimanani obhasenta'° catuddisa, 
sammukha devaraJassa tidasanañca sammukha. 


2152. Vuttham me bhavanam dibbam"' vutta' kama amanusa, 
tavatimnsesu devesu tibbakama'3samiddhisu. 


2153. Soham etadisim disva' puññayamhi idhagato, 
dhammameva carissamIi naham rajJjena atthiko. 


2154. Adandavacaram maggam sammasambuddhadesitam, 
tam magsam patIpaJJIssam yena gacchanti subbata ”ti. 
11. SadhInaJatakam. 


' ãveniyam - Sya, PTS. Š suññamwa - Ma; 

? sakundalam - Syã. suññañca - Syã. 

3 haritanupa - Ma; ° vimaãnã - PTS. 
haritanupaä - Sya; ° obhasanta - Syä. 
haritänopä - PTS. ' đibyam - Ma, Syä. 

* pokkharanl - Ma. ? bhuttã - Ma, Syã, PTS. 

Ÿ cakkavakapakujitã - Ma; 3 sabbakãma - Ma, Syã, PTS. 
cakavakupakujjitã - Sya. * etadisam hitvã - Ma, Syã; 

” tănica - Ma. etadisam disvä - PTS. 

”teyeva ãramavanupacãära - Ma; * sađhinaräjajatakam - Syã; 
teyeva aramavanupacära - Sya. sadhinajatakam - PTS. 
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2145. “Cỗ xe giống như vật vay mượn, tài sản giống như vật vay mượn, 
tương tự như vậy, chính việc thành đạt này là do duyên ban phát từ người 
khác. 


2146. Và trãm không thích điều ấy, là việc do duyên ban phát từ người 
khác. Các phước báu đã được tự mình tạo ra, tài sản ấy là dành riêng cho 
trãm. 


2147. Trãm đây, sau khi đi đến cõi người, sẽ làm nhiều việc thiện với việc 
bố thí, với việc thực hành bình đăng, với việc tự chế ngự, và với việc rèn 
luyện. Sau khi làm điều ấy, trãm được an lạc và sau này không bị hối tiếc.” 


2148. “Những ruộng đồng này đây, con kênh đào khéo uốn quanh này, 
những đầm cỏ xanh mướt này đây, những con sông, những dòng suối này. 


214o. Những hồ sen đáng yêu này đây với những con hồng hạc kêu ríu rít, 
được che phủ bởi những loài thủy thảo và bởi những hoa sen hồng sen xanh. 
Những người đã yêu mến những nơi này của trẫm, vậy họ đã đi đến phương 
trời nào? 


2150. Ở đây, những đồng ruộng ấy, khoảnh đất kia, những khu vườn nọ, 
các khu rừng ấy, những vùng phụ cận này, trãm không nhìn thấy chính 
những người dân ấy của trãm. Này Narada, hướng này đối với trãm hình như 
hoàn toàn rõng không. 


2151. Trãm đã nhìn thấy các cung điện chiếu sáng bốn phương, đã diện 
kiến vị Thiên Vương, và đã diện kiến chư Thiên ở cõi Tam Thập. 


2152. Trãm đã sống ở cung Trời, đã được cung phụng các dục không 
thuộc về nhân loại, ở giữa chư Thiên cõi Tam Thập có sự thành đạt các dục 
tuyệt trần. 


2153. Trãm đây, sau khi đã nhìn thấy như thế, đã đi đến nơi này vì việc 
phước thiện. Trãm sẽ thực hành mỗi thiện pháp, trãm không có ham muốn 
với vương quyền. 


2154. Trãm sẽ thực hành đạo lộ đưa đến sự bình an, đạo lộ ấy đã được các 
bậc Chánh Đăng Giác thuyết giảng, đạo lộ mà những vị có sự hành trì tốt đẹp 
đang đi.” 

11. Bổn Sanh Đức Vua Sadhnna. [494] 
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Khuddakamikque Jatakapadl]i I Pakiù~makanipato 


2155. RaJa avoca vidhuram' dhammakamo yudhitthilo, 
brahmape vidhura” pariyesa silavante bahussute. 


2156. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2157. Dullabha brahmana deva silavanto bahussuta, 
virata methuna dhamma ye te bhuñJeyyum' bhoJanam. 


2158. Dasa khalu maharaJa ya ta brahmanaJatiyo, 
tesam vibhangam vicayam' vittharena sunohI me. 


2159. Pasibbake gahetvana punne mulassa samvute, 
osadhiyo" ganthenti nahayanti° Japanti ca. 


216O. Tikicchakasama raja tep1 vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaJa tadIse nipatamase. 


2161. Apeta te” brahmaññ3' (iti raJa koravyo”) 
na te vuccanti brahmana, 
aññepï'° vidhura? parlyesa 
silavante bahussute. 


2162. Virate methuna đhamma ye me bhuñJeyyum' bhojJanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2163. Kimkinikayo'' gahetvana'” ghosenti puratopi te, 
pesananIpI gacchanti rathacariyasu sikkhare. 


2164. Parlcarakasama raja tep1 vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaJa tadise nipatamase. 


2165. Apeta te brahmaññ3" (it raJa koravyo”) 
na te vuccanti brahmana, 
aññe vidhura? parlyesa 


silavante bahussute. 
' viđhũram - Syä, PTS. Š brahmañĩña - Syä, PTS, evam sabbattha. 
“vidhũra - Syã, PTS, evam sabbattha. ° ïti raja korabyo - Ma; 
3 bhuñjeyyu - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 1t raja ca korabyo - Sya, evam sabbattha. 
* vibhangavicayam - Syã. '° aññe - Ma, Syä, PTS. 
Ÿ osadhikãyo - Ma, PTS; osadhikäye - Syã. '! kimkiniyo - Syã; 
5 nhãpayanti - Ma, Syã. kimkanikayo - PTS. 
te ca - Ma, Syã, evam sabbattha. '* pahetvã - Ma, PTS. 
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2155. Đức vua yêu thích thiện pháp Yudhitthila đã nói với Vidhura rằng: 
“Này Vidhura, hãy tìm kiếm các vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến thức, — 


2156. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2157. “Tâu bệ hạ, khó có được những vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến 
thức, đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của bệ 
hạ. 


2158. Tâu đại vương, thật vậy, có mười hạng là dòng đõi Bà-la-môn. Xin 
bệ hạ hãy lắng nghe sự phân tích và xếp loại về họ một cách chỉ tiết của thần. 


2159. Các vị mang các túi xách chứa đầy rễ cây được buộc lại, tổng hợp 
các phương thuốc, làm công việc tắm rửa, và lẩm nhẩm chú thuật. 


216o. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như các thầy thuốc, cũng được gọi là Bà- 
la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các 
vị như thế ấy?” 


2161. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác cũng có giới hạnh, có kiến thức, — 


2162. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2163. “Các vị ấy cầm lấy cái cồng và đi phía trước khua vang. Các vị còn 
chuyển tin nhắn, học tập về các cách điều khiển cõ xe. 


2164. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người hầu, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2165. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 
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2166. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2167. Kamandalum gahetvana vankadandañca brahmana, 
pAccupessanti raJano gamesu nigamesu ca, 
nadinne vutthahissama gamamhi ca vanamhi ca. ' 


2168. NÑiggahakasama raja tepI vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaJa tadIse nipatamase. 


2169. Apeta te brahmañña (Iti raJa koravyo) 
na te vuccanti brahmana, 
aññe vidhura parlyesa 
silavante bahussute. 


2170. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2171. Parulhakacchanakhaloma” pankadanta raJassira, 
okimna raJarenuhi yacaka vicaranti te. 


2172. Khanughatasama raja tepi vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaJa tadise nipatamase. 


2173. Apeta te brahmañña (ít raJa koravyo) 
na te vuccanti brahmana, 
aññe vidhura parlyesa 
silavante bahussute. 


2174. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2175. HarItakam” amalakam ambam Jambuvibhitakam,? 
labuJam dantaponanmi beluva badaranl ca.Š 


2176. RaJayatanam ucchuputam” dhumanettam madhu-añJanam,” 


UCCävacanI paniyani vipanenti Janadhipa. 


2177. Van1jakasama raja tep1 vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaja tadise nipatamase. 


2178. Apeta te brahmañña (ti raJa koravyo) 
na te vuccanti brahmana, 
aññe vidhura parlyesa 
silavante bahussute. 


' gamamhi vã vanamhi vã - Ma; gãmamhi nigamamihi vã - Syã. 


”“ nakhã - Ma. 

3 haritakam - Ma, Syã. Ÿ padaräani ca - PTS. 

* ambam jambum vibhitakam - Ma; ” iechupuitam - Syã. 
ambam jambum vibhedakam - Syã; : madhuñjanam - Syã. 


ambaJambuvibhitakam - PTS. vikmanti - Sya. 
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2166. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2167. “Các vị Bà-la-môn cầm lấy bầu nước uống và cây gậy cong, rồi tiếp 
cận các vị vua ở các thôn làng và các thị trấn (nói rằng): “Ơ trong làng và ở 
trong rừng, khi chưa được bố thí, chúng tôi sẽ không đứng lên.” 


2168. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người thu thuế, cũng được 
gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta 
chọn các vị như thế ấy?” 


216o. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2170. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2171. “Những vị có móng tay chân và lông nách mọc dài, có răng bị đóng 
bợn, có đầu lấm bụi, được phủ đầy những bụi bặm, các vị ấy là những hành 
khất đi lang thang. 


2172. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người đào bứng gốc cây, cũng 
được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải 
chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


2173. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2174. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2175. 2176. “Tâu quân vương, các vị bán các loại loại hàng hóa có giá trị 
cao thấp khác nhau như là: trái harifaka, trái amalaka, trái xoài, trái mận 
đỏ, trái uibhi†aka, trái sa-kê, các cây chà răng, trái beluua, các trái táo, trái 
ra7auatana, mía và mật đường, ống xông khói, mật ong và thuốc nhỏ mắt. 


2177. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như các thương buôn, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2178. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 


Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


h/ li 
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2179. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


218o. NÑikkhantabhikkham' bhuñJanti gamesveke purohita, 
bahu te? patipucchanti andaccheda nilañchaka,? 
pasupl tattha haññanti mah1sa° sukara aJa. 


2181. Goghatakasamacara° tepI vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaJa tadise nipatamase. 


2182. Apeta te brahmañña (ít raJa koravyo) 
na te vuccanti brahmana, 
aññe vidhura parlyesa 
silavante bahussute. 


2183. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2184. Asicammam gahetvana khaggam paggayha brahmana, 
vessapathesu titthanti sattham abbahayantipl. 


2185. Sama gopanisadehi tepI vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaJa tadIse nipatamase. 


2186. Apeta te brahmañña (ti raJa koravyo) 
na te vuccanti brahmana, 
aññe vidhura parlyesa 
silavante bahussute. 


2187. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhojanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2188. Araññe kutikam katva kutan1 karayanti te, 
sasabilare” badhenti agodha macchakacchapam. 


' nikkhittabhikkham - Ma, Syã. 


ˆ bahũ ne - Syã. ” mahimsa - Ma, Syã. 
3 paripucchanti - Ma, Syã. 5 zophatakasama rãja - Ma, Syã, PTS. 
* nïlañcakã - Syã; tilañchakã - PTS. ” sasaviläre - Sya. 
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2179. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.”' 


218o. “Một số viên quan tế tự thọ dụng bữa ăn ngoại lệ ở các ngôi làng, 
Nhiều người hỏi các vị ấy (về chiêm tỉnh, bói toán). Các vị là những người 
thiến và đóng dấu các con thú. Tại nơi ấy, thậm chí các con thú như trâu, heo 
rừng, dê bị giết chết. 


2181. Tâu bệ hạ, các vị ấy, có hành vi giống như các đồ tể, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2182. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2183. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2184. “Sau khi cầm lấy thanh gươm và mộc che, các vị Bà-la-môn đã giơ 
cao thanh kiếm, đứng ở các con đường của thương buôn, rồi còn hộ tống 
đoàn xe nữa. 


2185. Tâu bệ hạ, các vị ấy, tương đương với những kẻ giữ bò hay những 
người man rợ, cũng được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã 
được kể ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


2186. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2187. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2188. “Sau khi làm căn chòi nhỏ ở trong rừng, họ cho làm những cái bẫy 
và đánh bắt các con thỏ, mèo rừng, kỳ đà, cá, và rùa. 


' Tam Tạng Pa]i của Miến Điện, Thái Lan, và PTS của Anh Quốc còn có thêm hạng Bà-la- 
môn thứ 11 ở giữa hai câu kệ 2179 - 218o (Xem phần Phụ Lục ở trang 356). Căn cứ vào tựa 
đề “Dasabrahmanajatakam - Bổn Sanh Mười Hạng Bà-La-Môn” thì Tam Tạng của Sri 
Lanka hợp lý hơn. (ND). 
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2189. 


2190. 


Luddaka te maharaJa' tepi vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaJa tadIse nipatamase. 


Apeta te brahmañña (ti raJa koravyo) 
na te vuccanti brahmana, 

aññe vidhura parlyesa 

silavante bahussute. 


2191. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhojanam, 


2102. 


2193. 


2194. 


dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


Aññe dhanassa kamahi” hetthamañce pasakkhita,? 
rajano upar1 nahayanti” somayage upatthite. 


MalamajJjakasamä" raJa tepi vuccanti brahmana, 
akkhata te maharaJa tadise nipatamase. 


Apeta te brahmañña (it raja koravyo) 
na te vuccanti brahmana, 

aññe vidhura parlyesa 

silavante bahussute. 


2195. Virate methuna dhamma ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 


2196. 


2107. 


2198. 


dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


Atthi brahmana deva silavanto bahussuta, 
virata methuna đhamma ye te bhuñJeyyum bhojanam. 


Ekañca bhattam bhuñJanti na ca majjam pIvanti te, 
akkhata te maharaJa tadise nipatamase. 


Ete kho brahmana vidhura silavanto bahussuta, 
ete vidhura pariyesa khippañca te” nimantaya ”ti. 
12. DasabrahmanaJatakam. 


' te luddakasamä raja - Ma, Syã. ” malamajjasamã - Syã; 

“ kama hi - Ma, Syã. malamajjanasamä - PTS. 
3 pasakkitã - Ma. ° atthi kho - Ma, Syã, PTS. 
* nhãyanti - Ma, Syã. ”ne - Ma, Syã. 
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2189. Tâu bệ hạ, họ là những người thợ săn, các vị ấy cũng được gọi là Bà- 
la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các 
vị như thế ấy?” 


21oo. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2101. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2102. “Những vị khác với sự mong muốn về tài sản, đã nằm dài bên dưới 
gầm giường, và các vị vua tắm ở bên trên vào lúc lễ tế Sorma được chuẩn bị. 


2193. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như các người thợ cạo, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2194. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2105. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2196. “Tâu bệ hạ, có những vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến thức, đã 
kiêng cữ pháp đôi lứa, những vị ấy có thể thọ dụng vật thực của bệ hạ. 


2197. Các vị ấy ăn một bữa và không uống chất say. Tâu đại vương, những 
vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


2198. “Này Vidhura, các vị Bà-la-môn này chắc chắn là có giới hạnh, có 
kiến thức. Này Vidhura, hãy tức tốc tìm kiếm các vị này và hãy thỉnh mời các 
vi ãy.” 

12. Bổn Sanh Mười Hạng Bà-La-Môn. [495] 
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2199. Sukhumalarũpam disvana' rattha vivanamagatam, 
kutagaravarupetam mahãsayanamupasitam.? 


2200. Tassa te pemakenaham adasim baddhamodanam,) 
salinam vicitam bhattam sucm mamsupasecanam.? 


22O1. Tam tvam bhattam patiggayha" brahmanassa apapay1,° 
attanam” anasitvana koyam dhammo namatthu te. 


2202. Acariyo brahmano mayham kiccakiccesu vyävato, 
øaru ca amantanriyo? datumarahami bhoJanam. 


2203. Brahmanamdami pucchamI gotamam rajapujitam, 
raja te bhattam padasi sucim mamsupasecanam.? 


2204. Tam tvam bhattam patIggayha' Isissa bhoJanam ada, 
akhettaññusi danassa koyam dhammo namatthu te. 


2205. BharamI putte? dare ca gharesu gathito'° aham, 
khoe êt `... 
bhuñJe'' manusake kame anusasaml rajino. 


2206. Araññakassa'? isino cirarattam tapassino, 
vaddhassa'' bhavItattassa datumarahami bhoJanam. 


2207. Isiñcadan1 pucchami kisam dhamanisanthatam, 
paru|hakacchanakhalomam pankadantam raJassiram. 


22o8. Eko araññe viharasi navakankhasi JIvitam, 
bhikkhu kena taya seyyo yassa tvam bhoJanam ada. 


22oo. Khanantalukalambami“ bilalitakkalanl ca, Š 
dhunam samakanivaram sanghariyam pasariyam. 


' đisvã - Ma, Syã. ? putta - Ma, Syã. 

“ upocitam - Syã, PTS. ° sađhito - Ma, Syã. 

3 vaddhamodanam - Ma, Syã. ' bhuñja - Sya, PTS. 

* sueimamsipasecanam - Syä. ? araññikassa - Ma, Syä. 

” patiggayha - PTS. 3 vuddhassa - Ma, Syã. 

5 ađãsayi - Ma; adapayi - Syã, PTS. * khanamälukalambãni - Syä. 

 attanã - PTS. * bilãlitakkalani ca - Ma, Syã; 

ở amantaniyo - Syã; bialitakka]ani ca - PTS. 
amantaniyo - PTS. * samhaãriyam pahariyam - Syã. 
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21oo. “Tôi đã nhìn thấy vị có vóc dáng thanh nhã, từ vương quốc đã đi 
đến vùng đất khô căn, là người được sở hữu ngôi nhà mái nhọn cao quý, 
được cung phụng ø1ường nằm cao sang. 


22oo. Vì lòng yêu mến bệ hạ đây, thần đã dâng bệ hạ bữa cơm thượng 
hạng, được nấu với gạo saÏï đã đãi sạch, tỉnh khiết, có trộn lãn thịt. 


22O1. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, bệ hạ đã bảo trao đến vị Bà-la-môn. Bệ 
hạ đã không ăn cho mình. Đây là pháp gì mà có được sự tôn kính của bệ hạ?” 


2202. “Vị Bà-la-môn là thầy dạy học của trãm, quán xuyến các công việc 
lớn nhỏ. Và vị thầy là nên được mời thỉnh; trãẫm nên dâng bữa ăn (đến vị 
thây).” 


2203. “Giờ đây, tôi xin hỏi Bà-la-môn Gotama, vị được đức vua tôn vinh. 
Đức vua đã ban đến ngài bữa ăn tỉnh khiết, có trộn lẫn thịt. 


2204. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, ngài đã dâng bữa ăn đến vị ẩn sĩ. Ngài 
là người nhận biết bản thân không phải là thửa ruộng cho sự bố thí. Đây là 
pháp gì mà có được sự tôn kính của ngài?” 


2205. “Ta cưu mang các con và các người vợ. Ta bị trói buộc vào các căn 
nhà. Ta có thể hưởng thụ các dục của con người. Ta chỉ dạy cho đức vua. 


2206. Ta nên dâng bữa ăn đến bậc ẩn sĩ sống ở rừng, vị có sự khác khổ 
trong thời gian dài, bậc trưởng thượng, có bản thân đã được tu tập.” 


2207. “Và giờ đây, tôi xin hỏi bậc ẩn sĩ gầy ốm, nổi đầy gân, có móng tay 
chân và lông nách mọc dài, có răng bị đóng bợn, có đầu lấm bụi. 


22o8. Ngài sống một mình trong rừng, không mong mỏi về cuộc sống. Vị 
tỳ khưu là tốt hơn ngài về điều gì, mà ngài đã dâng bữa ăn đến vị ấy?” 


22oo. “Ta đào các khoai mỡ và củ cải, các củ bilali và củ fakkala. Ta đập 
giũ các hạt kê, lúa đại, gom lại rồi trải ra phơi khô. 
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2210. Sakam bhisam madhum mamsam padaramalakanI ca, ' 
tam ahatva” bhuñJamI atthi me so pariggaho. 


2211. Pacanto apacantassa amamassa akiñcano,? 
anadanassa sadano datumarahami bhoJanam. 


2212. Bhikkhuñcadanl pucchami tunhImaäsina subbatam, 
1sI te bhattam padasi sucim mamsupasecanam. 


2213. Tam tvam bhattam patIggayha'° tunhI bhuñJasi ekako, 
naññam kañci nimantesi koyam dhammo namatthu te. 


2214. Na pacamI na pacemi na chindamI na chedaye, 
tam mam akiñcanam ñatva sabbapapehi aratam. 


2215. Vamena bhikkhamadaya dakkhinena kamandalum, 
1si me bhattam padasi sucim mamsupasecanam.? 


2216. Ete hi datumarahanti samama” sapariggaha, 
paccanTkamaham mañãe yo dataram nimantaye. 


2217. Atthaya vata me ajJja IđhagañJI rathesabho, 
1to pubbe na paJanami yattha dinnam mahapphalam. 


2218. Ratthesu giddha rajano kiecakiccesu brahmana, 
1s mulaphale giddha vippamutta ca bhikkhavo ”t1. 
13. BhikkhaparamparaJjatakam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Suva kinnaramukkakharajina so 

bhisaJata mahesi kapotavaro, 

atha mora satacchaka vanlJako 

atha raja dasabrahmana bhikkhaparan ”ti. 


Pakinnakanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
' badaramalakãani ca - Ma, Syã, PTS. ” patiggayha - PTS. 
? qharitvã - Ma; ° sammä - Syã. 
abhatva - PTS. 7iđhãgacchi - Ma, Syä, PTS. 
3 sakiñcano - Ma, Syã, PTS. ở soham ajja pajãnami - Ma; 
* sueimamsipasecanam - Syã. yoham ajja pajanamli - Sya. 
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2210. Về rau cải, củ sen, mật ong, thịt thừa của thú rừng, táo rừng, và trái 
amalaka, ta mang về các thứ ấy và thọ dụng. Đối với ta, có sự bám víu ấy. 


2211. Là người nấu thức ăn, có vật sở hữu, còn chấp thủ, ta nên dâng bữa 
ăn đến vị không nấu, không có trạng thái chấp là của ta, không còn chấp 
thủ.” 


2212. “Và giờ đây, tôi xin hỏi vị tỳ khưu đang ngồi im lặng, là bậc có sự 
hành trì tốt đẹp. Vị ấn sĩ đã dâng đến ngài bữa ăn tỉnh khiết, có trộn lẫn thịt. 


2213. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, ngài im lặng thọ dụng một mình. Ngài 
không mời mọc bất cứ người nào khác. Đây là pháp gì mà có được sự tôn 
kính của ngài?” 


2214. “Ta không nấu, không bảo người khác nấu, ta không cắt gọt, không 
bảo người khác cắt gọt; ta đã nhận biết ta đây không còn bất cứ ô nhiễm nào, 
đã được lánh xa tất cả các điều ác xấu. 


2215. Sau khi cầm vật thực bằng tay trái, bình nước bằng tay phải, vị ẩn sĩ 
đã dâng đến ta bữa ăn tinh khiết, có trộn lẫn thịt. 


2216. Chính những vị này nên bố thí, những người có trạng thái chấp là 
của ta, có sở hữu. Ta nghĩ rằng người nào mời thỉnh thí chủ là việc làm trái 
khuấy.” 

2217. “Quả thật vì lợi ích của ta mà hôm nay đấng thủ lãnh xa binh đã đi 


đến nơi này. Trước đây, ta không biết được vật đã được bố thí ở nơi nào có 
quả báo lớn. 

2218. Các vị vua bị tham đắm vào các quốc độ, các vị Bà-la-môn bị tham 
đắm vào các công việc lớn nhỏ, các vị ẩn sĩ bị tham đắm vào các rễ và trái 


cây, còn các vị tỳ khưu được giải thoát hoàn toàn.” 
13. Bổn Sanh Vật Thực Theo Tuần Tự. [4o6] 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chim két, loài nhân điểu, chim ưng, y da dê thô cứng, 
các củ sen, hoàng hậu chánh cung, chuyện chim bồ câu, 
rồi chim công, với con heo rừng Taccha, người thương buôn, 
rồi đức vua SadhIna, mười hạng Bà-la-môn, vật thực theo tuần tự. 
Nhóm Linh Tỉnh được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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PHỤ LỤC 


x*x%*% 


Ghi theo Tam Tạng Miến Điện: 


247. Kasi-vanIJJam karenti, posayanti aJelake; 
Kumariyo pavecchanti, vivahantavahanti ca. 

248. Sama ambatthavessehI, tepi vuccanti brahmana; 
Akkhata te maharaja, tadise nipatamase. 


Những vị thực hiện việc cày bừa, buôn bán, chăn nuôi dê cừu. Các vị gả 
cưới các cô con gái, họ đưa dâu và rước dâu. Các vị ấy, giống như Ambattha 
và Vessa, cũng được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể 
ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


249. Apeta te ca brahmañña, (Iti raJa korabyo) 

Na te vuccanti brahmana; 

Aññe vidhura pariyesa, silavante bahussute. 

250. Virate methuna dhamma, ye me bhuñJeyyu bhojanam; 
Dakkhinam samma dassama, yattha dinnam mahapphalam. 


(Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh Bà-la- 
môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm các vị 
khác có giới hạnh, có kiến thức, đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể 
thọ dụng vật thực của trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở 
nơi nào vật đã được bố thí là có quả báo lớn.” 


--ooOOoo-- 
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JATAKAPATITII 
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Trang 
A 

Akakkasam apharusam 25O 
Akataññumakattaram 168 
Akataññussa posassa 30, 346 
Akatva aparannassa 24O 
Akaramhasa te kiccam 168 
Akale vassatI tassa 9O, 312 
Akasi yoggam 


dhuvamappamatto 10O 

Akitim disvana sammantam 46o 
Akilasuno vannupathe 

khananta 02 

Akkocchi mam avadhi mam 228, 326 

Akkodhano niccapasannacitto 258, 


474 
Akkodhano mittava cagavaca 244 
Akkodhena jine kodham 62 
Akkosati yathakamam 204 
Akkhi bhinna pato nattho 56 
Akkhettabandhu amamo niraso 492 
Agara paccupetassa 228 
Agarino annadapanavatthada 234 
Aggrva tinakatthasmim 360 
Agge ca chetva majjhe ca 416 


Agghanti maccha adhikam 
sahassam 150 


Angametam manussanam 174 
Angarajata pathavi 310 
Angaranamwva jalitam 402 


Trang 


A 
Acintitampi bhavati 472 
Acetanam brahmana 
assunantam 168 
Accugsata atibalata 48 
Accha savanti girivaranadlyo 482 
Ajaññam Jaññasankhatam 154 
Ajatapakkha taruna 476 
Aja yatha velugumbasmim 
baddha 464 
AjJjasuveti purIso 242 
AjJjapI me tam manasi 124 
AjjapI me tvam manasi 224 
Ajjhayakam sabbasamattavedam 494 
Ajjharnlhabhivaddhanti 292 
Aññamañấñchi titthehi 10 
Aññam bhanati vacaya 246 
Aññam hi lenam pariyesa 512 
Aññe đhanassa kamahi 530 
Aññepi tattha sakuna 476 
Aññe socanti rodanti 210 
Añño uparImo vanno 100 
Atthakhuram kharadiye O6 
Attha te bhasita gatha 422 
Atthicchinna panahara 326 
Atthitam me manasmim me 118 


Addhatthapado catuppadassa 434 
Atikaramakaracariya 48 


Atikkamma ramanakam 34, 226 
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A 
Aticiram nivasena 45O 
Atinnamyeva yacassu 234 
Atisaro accasaro 348 
Attana kurute lakkhim 244 
Attanam sañkamam katva 282 
Attharassu palasani 216 
Attham carantam athava 
anattham 244 
Atthaya vata me ajja 534 
Atthi brahmana deva 530 
Atthi me puriso deva 108 
Attho atthi sarIrasmim 92 
Atra cassa hutam hoti 428 
Atriccha atilobhena 114 
Atha imam khuddakam 
pakkhim 202 
Athutthahi satthavaho 518 
Athopi van1ja phita 408 
Adandavacaram magsam 522 
Adandiyam dandayati 434 
Adamha te vari pahũtarũpam 76 
Adassanena morassa 194 
Adasi dananli pure visayha 194 
Adeyyesu dadam danam 162 
Addasam kama te mulam 310 
Addasa pathavim giJJho 324 
Addayate ayam rukkho 516 


Addha tuvam panditakosi radha 186 
Addha pajanami ahampietam 472 
Addha pajanasi mametamayum 28o 


Addha padañjali sabbe 120 
Addha mam yakkha Janasi 258 
Addha ruru aññataro satamse  47O 
Addha have sevitabba sapañña 258 


Addha hi tata satamesa dhammo 488 


Addha hi danam bahudha 

pasattham 318 
Addha hi nũna migaraja 144 
Addha hi mam vo hitakama 430 


A 
Addha hi saccam vacanam 
tavetam 
Adhamo migajatanam 
Adhammayanam 
da|]hamaruhitva 
Adhicca vede savittim 
Adhipatati vayo khano tatheva 
AnagarIyupetassa 
Anaiganassa posassa 
Anattha tata vaddhanti 
AnantadassIi bhagavahamasmi 
AnantapayI sakuno 
Anabbhito tato aga 
Anayam nayati duinmmedho 
Anariyakammam okkantam 
Anariyamariyena sahassanetta 
Anala mudusambhasa 
Anavatthitacittassa 
Anagatam patikayiratha kieeam 
Anikkasavo kasavam 
Anicca vata sankhara 
Anindho dhumaketuva 
AnuJJjugami uraga dvijivha 
Anutrracari bhaddante 
AnutrracarI nañguttham 
Anuttare kamagune samiddhe 
Anupayena yo attham 
Anuvicca kaccani karohi kieeam 
Anusasasi mam yakkha 
Anupalitto mama assamamhi 
Anekatale narake 
Antopi so hoti pasannacitto 
Andhakaratimisayam 
Annañca panañca dadati saddho 
Annabhacca ca bhacca ca 
Apacantapl diechanti 
Apacinetheva kamani 
Apannakam thanameke 
Aparampi samma te balyam 
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392 
424 
398 
288 
258 
340 
278 
156 
210 
462 
372 
194 
132 
180 
420 
106 

38 
360 
504 
270 
270 
164 

2O 
302 
398 
506 
436 
450 
304 
384 
14O 
376 
422 
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A 
Apadakehi me mettam 94 
Apayimha anaccimha 34 
ADpI ataramananam O4 
Apl kassapa mandiya 172 
ADpI ce pattamadaya 15O, 170, 336 
Api cepi dubbalo mitto 64 
ADpI ce maññatI poso 448, 
454. 470 
Apl dibbesu kamesu 128 
ApI nama nam puna passe 330 
Apl nunaham marissam 482 
Apl nu hanuka santa 58 
ADPI passena semano 10 
Apl bhrruke api JIvitukamike 482 
Apl viraka passesI 96 
Apl hantva hato bruti 188 
Apetayam cakkhuma ekaraJa 66 
Apeta te brahmañña 524, 
526, 528, 530 
Apehi etto tvam kali 242 
Appakena tuvam yakkha 266 
Appakenapi medhavi 02 
Appatva padaviññanam 180 
Appamanam hitam cittam 74 
Appamano buddho 96 
Appampi ce nibbutim 
bhuñjatiyadlL 338 
Appamha appakam dajjam 426 
Appasmeke pavecchanti 376 
Appassa kammassa phalam 
mamayidam 310 
Appassada dukha kama 402 
Appam pivitvana nïhInajacco 82 
Appam hi etam na hi 
diphamayu 278 
Appapl kama na alam 310 
Applcchassa hi posassa 260 
Appliccha appacintaya 260 
Appeva bahukiccanam 78 


A 
Appossukko tata tuvam nisda 488 
Appossukkodani tuvam kapota 504 


Appo hutva bahu hoti 350 
Aphalam madhuram vacam 24O 
Abaddha tattha bajjhanti 48 
AbbahI vata me sallam 228, 

288, 374, 386 
Abbnlham vata me sallam 2o8 
Abbhakkhati abhutena 204 
Abbhantaram nama dumo 146 
Abbhuto vata lokasmim 520 
Abhave nandati tassa 438 
Abhikkhanam rajakuñJara 2096 
Abhijato te nago kamam 456 
Abhijjamane varismim 132 
Abhitthanaya pajj]unna 30 
Abhidhavatha bhaddante 404 
Abhidhavatha ca patatha ca 110 
Abhutva bhikkhasi bhikkhu 72 
Amatapitarisamvaddho 48 
Amanana yattha siya 238 
Amittamajjhe vasato 26O 
Amittahatthatthagata 224 
Amittanamva hatthattham 316 
Amitte tassa bhajati 438 
Ambatthakulassa khattiya 2o8 
Ambapakkodakam sitam 176 


Ambahamaddam 

vanamantarasmim 284 
Ambho ko namayam rukkho 98 
Ambho na kira saddheyyam 176 


Ambho ruhaka chinnapi 88 
Amhakampatthi puriso 108 
Amhe manussesu manussahimsa 338 
Ayañca te raJaputt 502 
Ayamassakarajena 98 


Ayameva kalo na hi añño atthi 286 
Ayameva sa ahampi soanañño 88 
Ayameva so pingiya dhonasakho 2o8 
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A 
Ayam IsI upasamasamyame rato 122 
Ayam puriso mama atthakamo 254 
Ayam man veluriyo 148 
Ayam migo kicchagatassa 
mayham 474 


Ayam va so mato seti 288 
Ayya tam na jahissami 134 
Arañfña gamamagamma 202, 34O 
Araññe kutikam katva 528 
Araham silasampanno 332 
Aranam cakkanabhinam 446 
Ariyo anariyam kubbanam 124 
Alakkamali tpukannaviddho 496 
Alankata suvasana 108 
Alankato mattakundah 374 
Aladdhapubbam laddhanam 74 
Aladdha cittam tapati 422 
Alametehi ambehi 196 
Alammetehi ambehi o8 
Alaso gihi kamabhogl na sadhu 188, 

206, 382 
Alam hi te Jagghitaye 232 
Alikam bhasamanassa 312 
Alikam vata mam samma 224 
Alimacittam nissaya 64 
Alopasahasakara 350 
Avadhi vata attanam 102 
Avasimha tavagare 108 
AvariyapIta nama 234 
Asakkhim vata attanam 196 
Asankiyomhi gamamhi 30 
Asantam yo paganhati 6O 


Asanthukam mam 
cirasanthutena 230 
Asanthutam mam 


cirasanthutena 178 
Asabbatthagaminim vacam 5O 
Asamekkhitakammantam 62 
Asampadanen' itarItarassa 54 


A 
Asamsayam Jatikhayantadassl 304 
Asatam satarupena 4O 
Asadum yadi va sadum 20O 
Asa lokitthiyo nama 26 
Asicammam gahetvana 426, 528 
Asi tikkhova mamsamhi 202 
AsI yatha sunisito 402 
AsIvisamva kupitam 340 
Astho sihamanena 100 
Asuddhabhakkhosi khananupatI 338 
Asuci putilomosi 62 
Assa Indasamo raJa 336 
AssatarIrathañca ekamekam 434 
Assam gavam raJatam Jataripam 494 
Ahañca sariputto ca 408 
Ahañce da]hadhammaya 286 
Ahanantamahantaram 224 
Ahanantamaghatentam 224 
Ahameva eko Idha majjhapatto 342 
Ahameva dubbhasitam 
bhasi balo 464 
Ahameva dusiya bhunahata 214 
Ahampi kho tam janami 242 
Ahampi mamsani phalani 
bhuñJje 338 
Ahampi samma bhuñJami 378 
Aham kapismi dummedho 188 
Aham Jagaratam sutto 294 
Aham tam tata yacami 402 
Aham tam saranam samma 118 
Aham dasasatam vyamam 292 
Aham natosmi bhaddante 10O 


Aham pưure giddhigato kapotiya 504 
Aham pure saggagatoramami 520 
Aham ratthani vicaranto 454 
Aham raho na passami 166 
Aham himam sagarasevitantaam 212 
Ahasi me ambaphalanipubbe 442 
Ahu attamaddhanam 172 
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A 
Akinnaluddo puriso 258, 344 
Agama nũna so saddo 2o8 
Agamissati me papam 2o8 
Agamehi mahãraja 468 
Acaritayam vitudam vanani 98 
Acariyabhariyam sakhäabhariyam 426 
Acariyamanusatthãram 424 
Acariyo braãhmano mayham 532 


Acariyo mesi pitãacamayham 498 
Adäya dandam parisumbha 

bhastam 274 
Adäya pattim paraviriyaghatim 472 


Adittam vata mam santam 208, 

228, 288, 374, 386 
Adittasmim agarasmim 316 
Adu paññã kimatthiyäa 332 
Apäsu me yuddhaparäjitasa 130 
Amam pakkañca jãnanti 286 
Amisam vã đhanam väpi 372 
Ayatidosam nãññãya 34 


Ayuñca vannañca manussaloke 396 
Araññakassa isino 138, 532 
Ara dũre na idha kadãciatthi 362 
Arogyamicche paramañca laãbham 34 


Avattan mahamayä 132 
Avasiko hotu mahãvihãre 496 
Avedhañca na passami 124 
Avellitasingiko hi mendo 432 
Asavo tãta lokasmim 452 
Äsavati naãma latã 238 
Asimsetheva puriso 22, 470 
Asimseva tuvam räja 238 
Äs1visam mamam santam 116 
AsIvisamva kupitam 340 
Asiviso tata pahitatejo 360 
1 
Ingha ekapadam tata 116 
Iñgha vaddhamayam pasam 96 


1 
Inghassa pacchimam sakham 516 
Iccete solasakara 438, 44O 
Ieceva phandano issam 446 
Ieceva vilapantiya 25 
Iti phandanarukkhopi 446 
Itodani patayanti 250 
Ito bahutara bhoga 226 
Ito satthani gacchanti 25O 
Itthiyo valokasmim 502 
Itthiyo tata lokasmim 452 
Itthi siya rũpavati 88 
Idañca sutva vacanam 
adhammo 394 
Idam kho tvam samagamma 300 
Idam kho sa na janati 158 
Idam tadacariyavaco 106, 208 
Idam pure ninnamahu 304 
Idam vatvana harito 332 
Idam vatva maharaja 146 
Idam suvannakayuram 306 
Idani kho mam bhayati 226 
Idani khomhi sukhito arogo 232 
Idani so Idhagantva 150 
Idha ce hi nam viradhesi 02 
Idhannapanam sayanasanañca 356 
Idha siha ca vyaggha ca 238 
Idhagama brahmacar1 192 
Idhuraganam pavaro pavittho 62 
Idheva hamsa nipata 448 
Idhevaham vasissami 512 
Imañca jammam nekatikam 364 
Imañca Jammam musalena 
hantva 88 
Imañea te pita bhadde 252 
Imasmim yeva nagare 2096 
Imassa dandañca vadhañca 
datva 444 
Imassudam yanti 
disodisam pure 514 
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1 U 
Imam tundehi pakkhehi 248 Uddham pattosa vegena 324 
Imam nerunti jananti 238 Upaniyatidam maññe 478 
Imam mayham hadayasokam  48o Upari visala duppura 226, 348 
Imam so sayanam seti 202 Upasalhakanamanam n 
Ima ta pokkharaniyo ramma 522 UỦppaJJa me na mucceyya 358 
Imani tani khettani 522 UppaJji me na muccittha 358 
Imani mam daddara tapayanti 164 Úppannayam sarTraJo 332 
Imina ca tvam vayasa 396 Ubhayam me na khamati 92 
Ime sudam yanti disodisam pure 146 Ubho kumara pabbajita 404 
Isiñcadani pucchami 532 Ubho khañja ubho kum 32 
Isinamantaram katva 10O Ubhopl palapante ”te 182 
Isinam hi sa sabbasamagatanam 496 Ummattika ayam ven 344 
Issaranam adhipatinam 452 UỦmmuJjanti nimmuJJanti 408 
Issassa upakhandhamha 446 Uragova tacam jinnam 210 
Isso vananI carasI 446 Ullanghayritva attanam 282 

Usabhasseva te khandho 156 

U Usabha rukkha gaviyo gava ca 32 
Ukkatthe sũramicchanti 38 Usabhahamaddam yuthassa 
Ukka milaca bandhanti dipe 486 majjhe 284 
Ukkinnantaraparikham 396 Usabho ahu balava gamikassa 504 
ỦggaputtaraJaputtiyanam 432 ssavova tinaggamhi 402 
Ucce vitapamaruyha 84 Ussahrto jatilena 514 
Uecce sakuna demana 158 Ularavanna vata brahmanaime 428 
Ucchange deva me putto 28 
Utthehi amma kim sesi 388 Ũ 
Utthehi kanha kim sesi 384 Ủnodaro yo sahate jighaccham 352 
Utthehi cora kim sesi 173 Ủratthi bhaggam patito 
Uddayhate na ramati 166 kharibharo 182 
Uttamangaruha mayham 04 
Uttamattham labhitvana 25O E 
Udakathalacarassa pakkhino 96 Ekaggacitta ca ekameka 432 
Udayohamasmi kalyani 3o8 Ekacintitova ayamattho 112 
Udaram nữũna aññesam 476 Ekañca bhattam bhuñjanti 530 
Udumbara cime pakka 158 Ekapanno ayam rukkho l0) 
Udetayam cakkhuma ekaraja 66 Ekaputtako bhavissasi 122 
Udeti apurati veti cando 206 Ekassa caritam seyyo 326 
Uddhagsaraji migaraja 512 Eka iccha pure asi 28 
Uddhatabhattam aham tada 2o8 Eka nisinna sucisaññaturu 396 
Uddham tapati adicco 310 Eko araññe girikandarayam 212 
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E E 
Eko araññe viharasi 532 Evañca so hoti tato ca paplyo 266 
Eko ca tattha sakuno 476 Evañce kanha janasi 386 
Ekova indo asure jinati 514 Evañce mam viharantam 218 
Ekova macco acceti 406 Evamadipito loko 316 
Etañca te ruccati katiyani 304 EvamapaJJati poso 266 
Etañca te ruccati devaraja 302 Evametam tada asi 134 
Etadeva hi me namam 240 Evametam maharaja 332 
EtamadInavam ñatva 518 Evametam migaraja 232 
Etampl disva naraviriyasettha 102 Evameva idhekacco 144, 256 
Etasmim te sulapite 35O, Evameva ime kame 224 
460, 462 Evameva tuvam brahme 136 
Etasmim vanasandasmim 468 Evameva dukkulino anariyo 112 
Etassa kiccena idhanupatto 130 Evameva nữna rajanam 68 
Etam dalham bandhanamahu Evameva manussesu 94, 10O, 
dhrra 94 224, 446, 492 
Etam hi te duraJanam 58 Evameva mayam raja 78 
Etadisam dummatina 364 Evameva yo dhanam laddha 154 
Etadisam brahmana disva Evamevam idhekacce 160 
yakkham 356 Evamevam manussesu 118, 27O 
Etani kho sotthanani loke 384 Evampaham nagzahe tassa pade 508 
Etasu ce Jayare suttamasu 370 Evampi anupayena 220 
Ete kho brahmana vidhura 530 Evampi idha vaddhanam 324 
Ete ca yase hapetva 316 Evampi iđha vuddhanam 24O 
Etena saccavajJena 50O, 502 Evampli gamanigamesu pandito 264 
Ete bhavanti akara 9O Evampl catura nar1 246 
Ete bhutva pivitva ca 476 Evampl lokamisam opatanto 112 
Ete bhuyyo samayanti 172 Evampi voharasucim asahasam 264 
Etesa yo aññataram labhitva 244 Evambhutassa te raJa 228 
Ete hanatha bandhatha 518 Evambhutassa me tata 228 
Ete hi datumarahanti 534 Evam karonti sappañña 208, 386 
Ettava tesam pandiccam 316 Evam cittam udapadi 414 
Ettheva te nihata hinavada 510 Evam ce no viharatam 450 
Etha lakkhana sIta ca 404 Evam ce yacamananam 450 
Etha vyaggha nivattavho 138 Evam Jagaratam sutto 294 
Edisam me inadanam 478 Evam dhammam niram katva So 
Eranda pucimanda va 442 Evam nissayasampanno 64 
Evañca me dadato sabbakalam 430 Evam mandassa posassa 360 
Evañcalitam asanthitam 176 Evam mittehi da]hehipandio 264 
Evañca satta Janeyyum o8 Evam me pekkhamanassa 396 
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kE 
Evam yakkha sukhi hohi 268 
Evam yo samniramkatva 294 
Evam luddaka nandassu 216, 268 
Evam sakka sukh1 hohi 330, 332 


Evam satam hoti sameccaraja 392 


Evam sabbehi ñanehi 12O 
Evam sunItena subhasitena 310 
Evam so nïhato seti 182 
Evam so suhito hoti 158 
Evetam hoti kattabbam 102 
Esa uppalasannaho 158 
Esa dhammo sigalanam 138 
Esa papacaro poso 468 
Esa bhiyyo pavekkhami 182 
Esasmakam kule dhammo 102 
Esa te upama raJa 284 
Esahama]Jeva uparamami 430 
Eso hi uttaritaro 172 
Ehi godha nivattassu 182 
Ehi tam upaguhissam 306 
Ehi tam patinessami 436 
Ehimam rathamaruyha 520 


Ehi manava orena bhikkham 266 


O 
Ogaha rahadam akaddamam 252 
Oddentu valapasani 476 
Odahissamaham passam 248 
Odatamulam 
sucivarisambhavam 264 
Odatavattha suci allakesa 302 
Omadda khippam paligham 82 
Oropayassu kalyani 306 
Osadhi me dukkham me 478 
K 
Kacchapa kassapa honti 138 
Kacchapo pavisIl varim 96 


Katthasmim matthamanasmim 358 


K 
Kanhahi datthassa karonti heke 108 
Kanho kanho ca ghoro ca 424 
Kanhovatayam puriso 348 
Kataññumhi ca posamhi 364 
Katamo rahado akaddamo 252 
Katassa ceva kattä ca 108 
Kata me rakkha kata me parita 96 
Kathannu thalaJo santo 270 
Katham karo kintikaro 
kimacaram 510 
Katham jagaratam sutto 294 
Katham bho brahmano hoti 490 
Katham samuddamatari 184, 216 
Katham so brahmano hoti 492 
Katham have bhasatinagaraja 352 
Kanditena have brahme 288 
Kappo ca te baddhacaro ahosim 28o 
Kamandalum gahetvana 526 
Kamatthamabhisandhaya 142 
Kammam samekkhe vipulañca 
bhogam 348 
Kammaya nikkhamantaham 296 
KaranmryanI mittanm 490 
Karandu nama kalinganam 284 
Kare sarikkho athavapi settho 5O 
Karomi te senaka etamattham 488 
Kalyanadhammoti yadajaninda 76 
Kalyanaripo vatayam catuppado 182 
Kalyanimeva muñceyya 36 
Kasanti vapanti te Jana 416 
Kasina pathavi dhanassapura 398 
Kassa gamavaram dammi 468 
Kakañca passa latukikam 214 
Kako tada devadatto ahosi 254 
Kakola kakasangha ca 238 
Ka tvam suddhehi vatthehi 414 
Kani kammani kubbanam 438 
Kanissa kammayatananiassu 346 
Kã nu ka]ena vannena 242 
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K 
Kã nu te sa mahanaga 388 
Ka nu dibbena vannena 242 


Kamam aham janapada ca sabbe 474 
Kamam kandantu kumbhanda 202 


Kamam kamayamanassa 420 
Kamam Janapado masi 470 
Kamam patamI nirayam 16 
Kamam yahim Icchasi 

tena gaccha 112 
Kamam ruppatu va ma va 282 
Kamaham balisam brumi 436 
Kamesu ce haññare bajjhareca 498 
Kayam elagalagumbe 230 
Kayam balaka rucira 14O 
Kayam balaka sikhim 14O, 232 
Kaãyena yo navahare 182 
Kãyo parabhojananti ñatva 40O 
Karayanta nagarani 414 


Kalañca ñatva abhijihanaya 38o 
Kalañca ñatvana tathavidhassa 454 


Kalam voham na janami g2 
KalingabharadvaJam kalingo 458 
Kalingo bharadvajo 456. 458 
Kale nikkhamana sadhu 108 
Kalo ghasati bhutani 120 
Kasayavatthe sakune vadami 336 
Kasikanl] ca vatthani 518 
Kalani kesani pure ahesum 2090 
Ka]a miga setadanta tava Ime 7O 
Kala miga setadanta mamaime 7O 
Ka]e va yadi va Jjunhe o8 
Kicchakale kicchasaho 314 
Kimnte uppajJjJi no mucci 358 
Kinte jatahi dummedha 56 
Kinte vatam kimpana 
brahmacariyam 368 
Kinnu ummattarupova 384 
Kinnu kodhe ca dose va 350 
Kinnu te akaram dhIro 462 


K 
Kinnu te akaram balo 462 
Kinnu tvam balisam brusi 436 
Kinnu ruru garahasimiganam 468 
Kinnu visam papato va 452 
Kinnu santaramanova 206 


Kinnu subahu taramanaripo 346 
Kimagshati tandulanalikaya O4 
Kimevaham tundilam 

anupucchim 464 
Kimpurisasevite gandhamadane 484 
Kiso ca pandũ ca aham bhadante 506 
Kiso vivanno bhavati 404 
Kim andaka ime deva 166 
Kim annave kani phalani bhuñje 338 


Kimkinikayo gahetvana 524 
Kim gijjha paridevasi 268 
Kim te jatahi dummedha 182 


Kim sile kim samacare 242, 244 
Kim su naro Jappamadhiccakale 382 


Kimsudha bhIta janataaneka 398 


Kidisam te inadanam 476 
Kidisanissa pattani 446 
Kidiso tuyham parivaro 344 
Krva ciram nu me yakkha 348 
Kukkutamanayo danda 148 
Kutharihattho puriso 446 
Kuto nu agacchatha bho 

tayo Jana 342 
Kumbhnlaka sakunika 514 
Kulaputtova janati 156 
Kulavaka matali simbalismim 14 
Kusalupadese dhitiya da|hayaca 54 
Kuhim gata kattha gata 230 
KũtavedlI pure asim 422 
Kũtassa hi santi kutakuta 104 
Kena ramappabhavena 404 
Kena samvaravattena 406 


Kenesa yañño vipulo 
mahagshato 376 
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K 
Kocideva suvannakayura 388 
Kotthannu tattha pũresi 476 
Ko te suto va dittho va 76 
Ko dutiyam asllassa 304 
Kodha jagaratam sutto 294 
Kodhana akataññu ca 26 
Kodhano upanahiI ca 242 
Ko namhakam idha sattu 512 
Konayam lonatoyasmim 156 
Ko nu udditabhattova 138 
Ko nu kho bhagava hetu 114 
Ko nu saddena mahata 76 
Ko nu santamhi pajjote 220 
Komarika te hessami 246 
Koyam anariyo devo 388 
Koyam bindussaro vaggu 156 
Kyaham devanamakaram 226 
KH 

Khaggam chattañca patiñca 268 
Khanantalukalambani 532 
Khattiya brahmana vessa 218, 

444. 492 
Khattiyo ca adhammattho 218 
Khattiyo Jjatisampanno 502 
Khantibalo yuddhabalam 


vljetva 394 

Khantim have bhasati nagaraja 352 

Khamanryam yapaniyam 320 

Khamyatassa maharaja 364 
Kharattacam mellam yathapi 

satthava 264 

Kharajina Jjatila pankadanta 234, 

490 

Khanughatasama raja 526 

Khiddam ratim vippajahitva 

sabbam 352 

Khuddanam lahucittanam 412 

Khemam yahim tattha arIudirito 54 


G 

Ganga kumudinI santa 318 
Gangaya sotasmim gahItanavam 278 
Gajaggameghehi hayaggamalihi 11o 
Ganhahi naga kabalam 388 
Gathito ca ratto adhimucchito ca 236 
Gandhararajassa puramhi 

ramme  39O 


Gamanagamanamp dissati 374 
Gambhiracari bhaddante 270 
Gavafñce taramananam 100 


Gavam sahassam usabhañca 


nagam 354 
Gavamva singIno singam 420 
GahapatI rajapurise 454 
Game va yadi va raññe 8O, 212, 234 
Gimhanam pacchime mase 334 
Gileyya puriso lobha 272 
Gunehi etehi upeta khattiya 3o8 
Guyhañca tassa akkhati 438 
Guyhañca tassa nakkhati 438 
Goghatakasamacara 528 
Gottham majjam kirasañca 452 

GH 

Ghatasanasamaheta 414 


Ghatasanam kuñjarim 
kanhasappam 414 
Ghamme pathe brahmana 
ekabhikkhum 356 
Ghara nanThamanassa 114 


C 
Caje caJantam vanatham 
na kayira 106, 190 
Candalaputto mama sampadasi 442 


Catukkannamva kedaram 240 
Catuttham samacintesum 518 
Catudvaramidam nagaram 348 
Catuppadl tvam kalyanmi 246 
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C 
Catuppado aham samma 62 
Catubbhi atthaJjhagama 42, 226 
Caturo Jjana potthakam 
aggahesum 464 
Catussadam gamavaram 
samiddham 494 


Cattarome maharaja 332 
Candanarasanulitta 214 
Candabham suriyabhañca 54 


Cando ca suriyo ca ubho 
idhagata 430 

Cando ca suriyo ca ubho 
sudassana 510 
Cammam vihananti elakassa 432 
Cara carikam lohitatunda maãcari 328 


Catuddasi pannarasi 502 
Caleti kannam bhakutim karotiL 186 
Ciñcamanavika mata 436 
Cinna kalinga carita vam]JJa 346 
Citrani himavato pabbatassa 484 
Cirampi kho tam khadeyya 86 
Cirampi bhakkho abhavissa 270 
Cirassam vata passama 262 
Cirassam vata passaml 156 
Ciram jvatu so raJa 388 
Ciram sumedhe sukhin 502 


CiranuvuttampI pIyam manapam 412 
Cutapi eke khalita sakammuna 486 


Cetabbaripam cetesi 416 
CH 
Chatto ca aJjaññaratham 152 
Chinnabbhamiva vatena 282 
jJ 
Janittamme bhavittamme 78 


Jappena mantena subhasitena 224 
Jayo kalinganam asayhasahinam 162 
Jarũdapanam khanamana 126 


J 

Jananto no maharaja 406 
Janama tam na mayamsma 

mul]ha 142 
Jivha tassa dvidha hoti 3ià 
Jivha tassa na bhavati 312 
JIno rathassamanikundaleca 206 
J1vakañca matam disva 40 
J1va vasassatam øagga 64 


J1vami voham naham matosmi 302 


~ 


N 
Ñãtako no nisinnoti 178 
Ñãtametam kurugassa 10 
ÑatInañca piyo hoti 152 
Ñati me sukhasamvaddhã 416 
p 
Dayhamano na janati 210 
T 
Tacamva JInnam urago puranam 510 
Tañca appañca ucchittham 8o 
Tañca disvana ayantim 322 
Tañca bhadde maheslsi 146 
Tañca so samatikkamma 324 
Tato amatamadaya 330 


Tato aham nikkhamissam 
bhadante 506 


Tato galavinItena purisa 364 
Tato ca raja sadhino 520 
Tato jana nikkhamitvana gama 504 
Tato naga nikkhamimsu 518 
Tato so nalinim gantva 388 
Tatthattani vatappaddhe 184 
Tatheva titthati sisam 206 
Tatheva tvam avedesi 300 
Tatheva punna patiyo 22 
Tathevekassa kalyanam 52 
Tadeva me tvam vidito 188 
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T 
Tapasa paJahanti papakammam 310 
Tapassiniyo pabbaJita 424 
Tapo nu te brahmana 
bhimsaripo 390 
Tamena passaml parena narIm 290 
Tambani himavato pabbatassa 484 


Taya mam hasitapangl 2o8 
Taya sanmuddamatarim 184 
Tayo girim antaram kamayami 108 
Taramano Imam yanam 404 
Tava aham na passami 414 
Tava saddhañca silañca 14O 
Taveva deva vijite 414 


Taveva rakkhavaranam karonto 486 
Tasasi bhamasi lenamicchasi 252 


Tasma kale akale ca 188 
Tasma khane natikhane 128 
Tasma tuÌleyya-m-attanam 278 
Tasma panditajatiyo 188 
Tasma mattaññuta sadhu 126 
Tasma vineyya maccheram 376 
Tasma sakhilavacassa 136 
Tasma satañca asatañca 8o, 376 
Tasma sabbena lokena 146 


Tasmaham pose vipula bhavaml 244 
Tasma hi chandagamanam 100, 314 
Tasma hi te sukhino vitasoka 344 
Tasma hi dhirassa bahussutassa 406 


Tasma hi pandito poso 518 
Tassa kammassa kusalassa 296 
Tassa kammassa pharusassa 174 
Tassa casa samIjjhittha 238 
Tassa tam dhumagandhena 202 
Tassa tam vacanam sutva 384 
Tassa te pemakenaham 532 
Tassa doha]inl bhariya 154 
Tassa nagassa vippavasena 388 
Tassa putta ca dara ca 240, 324 
Tassa sakko vataññaya 160 


T 
Tassadasi pasannatto 454 
Tassaham odahim passam 248 
Tassevam vilapantassa 256 
Tam tafñce anusoceyya 184 
Tam tam gamapati brũmi 92 
Tam tam ñati paribbu]lham 408 


Tam tam vadami kosiya 426, 428 


Tam tadisam kutamivodditam 


vane 372 
Tam tadisam devavannam 464 
Tam taham tata yacami 340 


Tam tvam bhattam patiggayha 532, 
534 

Tam passa samma phalimam 
ularam 328 
Tam mam kamehi sampannam 304 
Tam mam na tapate baddho 284 
Tam mam vadhitumagañj 248 
Tam mam viyayatam santam 284 
Tam lobha pakatan kammam 336 
Tam vacanam anadhivaseno 458 
Tam vo vadamibhaddamvo 288, 
448 
Tam sutva kalingo taramano 458 


Tam sutva raJa kalingo 458 
Tata manavako eso 76 
Tatati putto vadamano 174 
Tadisaya sumedhaya 502 


Tanissa kammayanatani assum 346 
Tanidha khettani so bhumibhago 522 
Taham saram dukkhaseyyam 224 
Tikicchakasama raja 524 
Titthante no maharaje 406 
Tinamasi palasamasi mendo 432 
Tinamiva vanamiva miyyam'  48o 
Tinam tinanti lapasi 102 
Tipañcarattipagamamhi cando 416 
Tungani himavato pabbatassa 484 
TunhI ahu kimpuriso sabhariyo 466 
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T 
Tumhe sihanam vyagghanam 
Tuvañca eko bhariya ca te piya 
Tuvam nu tattheva tada ahosi 
Tuvam nu settho tvam 
anuttarosi 
Te andhakarane kame 
Te kathannu karissanti 
Te ca tattha nisiditva 
Te ca tassa anaditva 
Te ca tena asantuttha 
Te Jjana sukhamedhanti 
Te tattha kalenupasankamitva 
Te tattha thatvana ubho janinda 
Te tattha bhutva khaditva 
Te tam kantaramagamma 
Tedani vakkanga kimattham 
ussuka 
Te desa tan vatthuni 
Tena paccha vijigucchim 
Te pannasanthata ramaniya 
Te pabbata ta ca kandara 
Te papadhamma pasavetva 
papam 
Te pupphasantha ramaniya 
Te mam dhammagupe yuttam 
Te rukkha samviruhanti 
Tesañca dayamananam 
Tesam ajagaram medam 
Tesaham pahito dũto 
Tesaham vacanam sutva 
Te su udumbaramulasmim 
Tesu cittam pasadetva 
Tvañca kho mam pajanasi 
Tvañca bhadde sucinnena 
Tvaññeva manina channo 
Tvameva dan makara 
Tvampi vassasatam JIva 
Tvam khosi samma ummatto 
Tvam ca kho me maharaja 


26O 
342 
472 


354 
332 
268 
516 
518 
126 
204 
510 
390 
516 
516 


142 

52 
40O 
482 
482 


498 
482 
406 
292 
514 
324 
154 
406 
516 
296 
126 
502 
262 
114 
64 
344 
454 


T 
Tvam nu kho samma balosi 250 
Tvam nosi ñati purimasu Jatlsu 43O 


TH 
Thiyova tassa Jayanti 314 
Thimnañhi cittam yatha vanarassa 412 


D 
Dakkheyyekapadam tata 116 
Daddho vahasahassehi 11Ó 
Dadato ca me na khiyetha 462 


Dadanti heke visame nivittha 376 
Dada bhuñJa ca ma capamado 296 
Dadami te gamavaranipañca 392 
Dadami te brahmana rohinInam 130, 


182, 276 

Dadami vo brahmana 
nagametam 142 
Dadahi me gamavarani pañca  39O 
Dadeyya puriso danam 275 
Daddabhayati bhaddante 180 
Darlya sattavassanI 148 
Davappaluddho puriso 242 
Dasa khalu imani thanani 422 
Dasa khalu maharaja 524 
Dasannakam tikhinadharam 272 
Dasa vassasahassani 406 
Daharassa yudhino capi 396 
Dahara ca hi ye vuddha 404 

Daharim kumarim 

asamatthapaññam 362 
Daharo casi dummedha 230 


Daharo tuvam dassaniyosiraja 29o 
Dalhappamanam mama 
ettha brahme 302 


Dalham dal|hassa khipati 62 
Danañca yuddhañca 

samanamahu 316 
Dãsa ca dasso anujIivino ca 370 
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D 
Dase kammakare pesse 50O 
Dĩja dijam kunapamaharantam 284 
Dĩjo dijanam pavarosipakkhi 486 


Dittha maya vane rukkha 98 
Dittha maya vimanani 522 
Diyaddhakukku udayena 


kannika 264 
Diva ca ratto ca maya upatthita 342 
Diso ce lahucittassa 276 
Disva khurappe dhanuveganunne 134 
Disva padamanuttinnam o8 
Disva vadami nah1 aññato savam 238 
DIgham gacchatu addhanam 108 
Dighuttarottha Jatila 424 
Dukkham gahapatim sadhu 316 
Dukkhupanitopi naro sapañño 472 
Dukkho punabbhavo sakka 460 


DuJJacco ca suJacco ca 166 
DuJjvitam ajrvimha 174 
Dutthassa pharusa vaca 350 
Dutiyam samacintesum 516 


Duddadam dadamananam 8o, 376 
Dubbannarũpam tuvam 

arlyavann! 256 
Dumo yada hoti phalũpapanno 328 


Dummedhanam sahassena 2O 
Dullabha brahmana deva 524 
Dussa me khettapalassa 174 
Dute te brahme pahesim 452 
Duto aham rajidha 
rakkhasanam 200 
Dure suto ceva braha ca rukkho 168 
Dusito giridattena 82 
Devañca yakkham atha va 
manussam 396 
Devatanusi saggamha 502 
Devaputto mahiddhiko 520 
Devamanussa catuppada 176 


Deva na jIranti yatha manussa 3098 


D 
Deva musavadamupativatta 162 
DevI aham sankha 
mahanubhava 356 


Devi viyaccharupama 2o8 
Dvayam yacanako tata 10O 
Dvayam yacanako raja 180 
Dvasattati gotama puññakamma 278 
Dve dve gahapatayo gehe 104 
DH 

Dhajamaparimitam 

anantaparam 110 
Dhanuggaho asadiso 82 
Dhanuhatthakalapehi 78 
Dhanum adejjham katvana 468 
Dhanena dhaññena ca attanava 486 
Dhame dhame natidhame 24 
Dhammatthoham pure asim 270 
Dhammam caratha ñatayo 246 


Dhammam carama na musa 
bhanama 368 
Dhammam care yopl 
samuñjakam care 376 
Dhammam bhanami vedeha 282 
Dhamme ca ye 
arlyapavediterata 308 


Dhammena kira Jatassa 102 
Dhammena kira ñatnam 408 
Dhammena mante tava 

sampadasim 444 
Dhammena vittameseyya 184 
Dhammo rahado akaddamo 252 
Dhammo have paturahosi pubbe 392 
Dhammo have rakkhati 

dhammacarim 370 
Dhammo have hato hanti 312 
Dhiratthu kandinam sallam O6 
Dhiratthu kame subahupiloke 336 
Dhiratthu tam annapanam 448 


550 


Thư Mục Câu Kệ Pali 


DH 

Dhiratthu tam aturam 
putikayam 154 
Dhiratthu tam yasalabham 15O, 
170, 336 
Dhiratthu tam visam vantam 28 
Dhiratthu mam mahakayam 184 
Dhiratthu subahu kame 400 


Dhirassa balassa have janinda 470 
Dhira ca kho sangatisanthavani 392 


Dhrro ca balava sadhu 276 
Dhrro ca bhoge adhigamma 256 
Dhiro ca vidhividhanaññu 108 
Dhutta sonda akata 176 


Dhuttomhi samma sumukha 224 


N 

Na akale vipekkheyya 344 
Na annave santi phalani dhanka 338 
Na idam dukkham adum 

dukkham 19) 
Na idam visamasrlena 64 
Na ussahe vane vatthum 450 
Na kannayatamuttena 124 
Na kanho tacasa hoti 350 
Na katassa ca katta ca 108 
Na kahapanavassena 128 
Na kiratthi anomadassisu 296 
Na kiratthi rasehi papiyo O6 


Nakkhattayogam na pure abhanl 442 
Nakkhattayogam patimanayamli 442 


Nakkhattam patinanentam 2O 
Na kho ayam brahmana 

bhojanattha 302 
Na kho panetam subhanam 92 
Na kho me ruccati ai 344 
Nanguttham me avakkamma 320 
Na catthi unam kamehi 402 
Na capi Jhapeti param 


na attanam 308 


N 

Na cayamaggl tapati 102 
Nacayu khinam maranam 

te dure 520 
Na cahametam janami 364, 
386, 522 
Na ceva sa kalakata 176 
Na cevaham tattha tada ahosim 472 
Na Jatayam sagaravarIvego 416 
Na takkala santi na alupani 366 
Na tassa vuddhi kusalappasattha 226 
Na tam jitam sadhu Jitam 28 
Na tam da]ham bandhanamahu 
dhra 94 
Na tam pada vadhissami 108 


Na tam yace yassa piyam JIgimse 126 
Na ta ekassa na dvinnam 412 
Na ta paJananti katam na kieceam 412 
Na taham tata ahitanukamp1 366 


Na te katthani bhinnani 450 
Na te nata no pana klaneyya 498 
Na te pIthamadayimha 102 
Natthi anto kuto anto 174 
Natthi loke raho nama 166 
Na tvam assattha Janasi 172 
Na tvam radha vijanasi 58 


Na nam umhayate disva 9o, 438 
Na namagottam ganhantiraja 256 


Nanu jIvite na ramasi 124 


Nanu te sutam brahmana 
bhaññamane 162 


Nanu passasimam kalim 136 
Nanu mam samma Janasi 14O 
Nanu mam hadayeti maññasi 122 
Na no datha na vijjanti 512 
Nandanti sariraghatino 252 
Na pacamI na pacemI 534 


Na pandita attasukhassahetu  38o 
Na pandita vettanamadiyanti 274 
58, 266 


Na papaJanasamsevI 
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N 

Na papasampavankena 266 
Namatthu sañghanam 

samagatanam 148 
Na manta mulabhesaJJa 386 
NÑa mam tapatIi atapo 310 
Na mam sItam namamunham 14 
NÑa mataram va pitaram 128 
Na me attho sahassehi 422 


Na me ayam tumhe vadhaya ajja 508 
Na me idam ruccati cakkavake 338 
Na me tapo atthi na capi manta 390 
Na me tvam putta ahitanukampI 366 
Na me datha na vijjanti 514 


Name namantassa bhaje 
bhajantam 106, 188 


NÑa me pIta va mata va 144 
Na me piyo asi akanhanetto 116 
Na me ruccati bhaddam vo 136 
Na me rucci migalopa 24O 
Na me veram taya saddhim 476 
Na me sutam va dittham va 216 
Nayam nayati medhavi 462 
Na yacanaya napl patirupa 394 
Nayidam cittavato lomam 128 


Nayidam niccam bhavitabbam 
brahmadatta 208 
Nayimassa vijjamayamatthi kiñci 128 
NayImam mahim arahati 
pankappam 212 
Nayime deva napi 
gandhabbaputtaä 466 


Na raJaputta usuyyamI 406 
Naranamaramakarasu nâriIsu 106 
Navachandakedanl diyati 252 
Na vacamupajivanti 73 
Na vayasam no pana sapparaJam 254 
Na vahametam bhuñJami 378 
Na vahametam saddahami 378 
Na vissase avissatthe 38 


N 
Na ve anatthakusalena 18, 2O 
Na veda samparayaya 218 
Na ve dissanti sappañña 276 
Navena sukhadukkhena o8 


Na ve ninda suparivajjayetha 466 
Na ve piyam meti Janinda tadiso 250 
Na ve yacanti sappañña 276 


Na ve suganham pathamena 

se†tham 418 
Na santi deva Iccahu eke 508 
Na santi deva pavasanti nũna 88 
Na santhavasma paramatthi 


pADiyo 7O 

Na santhavasma paramatthi 
SeyyO 7O 
Na santhavam kapurisena kaylra 7O 
Na samadhiparo atthi 186 
Na sasassa tila atthi 176 
Na sadhu balava balo 276 
Na suddhi secanenatthi 492 
Na so acchadanam bhattam 256 
Na socanaya paridevanaya 224 
Na so mitto yo sada appamatto 218, 
220 
Naha nuna raja janati 286 
Nahanunimassa rañño 214 
Na harami na bhañJami 258 
Na hi aññaññacittanam 72 
Na hi annena panena 206 
Na hi vannena sampanna 136 
Nahl verena verani 228, 326 
Na hi sattham sunisitam 188 
Na hi sabbesu thanesu 306 
Na heva indo na seno 514 
Na heva kamana kama 314 
Na heva thitam nasinam 184 


Na heva veda aphalabhavanti 236, 


490 
Na heva sabbattha balena kiecam 214 
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N 
Nago nagabalo tattha 436 
NacIntayanto puriso 48 
Naccantavanmna na bahuũnam 
kanta 414 
Naccantam nikatippañño 16 
Naññam sucarItam raJa 228 
Nadittha parato dosam 434 
Nadeyyesu dadam danam 162 
Nanacchanda maharaja 152 
Nanabhava vippayogenatassa 504 
Nanarattehi vatthehi 492 
Nanummatto napIsuno 150 
Nantalikkhabhavanenaham 230 
Nabbhatitaharo soko 212 
Nayam 1sIupasamasamyame rato 122 
Nayam gharanam kusalo 128 
Nayam dhammam 
adhammam va 120 
Nayam neru vibhajati 238 
Nayam pure unnamati 74 
Nayam miganam atthaya 424 
Nayam rukkho duraruho 22 
Nayam sikha puññahetu 52 
Narim naro niJj]hapayam 
dhanena 396 
Nalam kabalam padatave 12 
Nasakkhatigato poso 324 
Nasmase katapapamhi 372 
Nassa silam vijanatha 78, 
114, 246 
Naham tumhe pasamsami 260 
Naham tumhe vinindami 136 
Naham punam na ca punam 6o 
Naham balaka sikhin 14O 
Nikkhantabhikkham bhuñjanti 528 
Nikkhantaya agarasma 344 
Niggahakasama raja 526 
NÑigrodhameva seveyya O6, 364 
NÑiccam ubbiggahadaya 56 


N 
NÑiccam ubbedhino kaka 26O 
Niram katva aggimadaya 
brahmano 490 
NÑisamma khattiyo kayira 188, 
206, 382 
Nihiyati puriso nihinasevI 266 
NIlani himavato pabbatassa 482 
Niluppalabham vimalam 
anaggham 354 
Nekantamuduna sakka 434 
Netam sihassa naditam 86 
Neva ïtthisu samaññam 202 
Neva kinami napi vikkinami 426 
Neva tam upajivama 258 
Neva dutthe nayo atthi 355 
Nevayyakassa sIsam va 2o8 
Neva salo na khadiro 446 
NevabhisaJ]jami na capikuppe 192 
Neso migo maharaja 474 
No ce assa saka buddhi 282 
No ce labhetha nipakam 
sahayam 326 
P 
Pakkhandina pagabbhena 66 
Panko ca kama palipo ca kama 236 
Pacanto apacantassa 534 
Paccoroha maharaja 456 
Pañcamam samacintesum 518 
Paññaya tittinam settham 422 
PaJJunnanatha pasavo 466 
Patieea kammam na phusati 178 
Pathamam imam dassanam 
Janato me 390 
Panado nama so rãja 132 
Panmitam bhuñjase bhattam 260 
Pattahattha samanaka 424 
Pathavya saliyavakam 420 
Padakkhinato avatta 456 
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P 
Padutthacittassa na phati hoti 
PanuJJa dukkhena sukham 
Janinda 
Pappoti macco ativelabham 
Pabbatupatthare ramme 
Paradarañca disvana 
Parapanarodha jvanto 
ParIggaham lobhadhammañca 
sabbam 
Paricarakasama raja 
Parinayakasampanna 
Paridevayamano ce 
Pariplavantam pathavim 
Paribbaja maha loko 
Paribhuto mudu hoti 
Parimuttha panditabhasa 
Parisankupatho nama 
Parul]hakacchanakhaloma 
Parul]hakacchanakhalomo 
Pare ca na vijananti 
Parosatañcepl samagatanam 
Parosahassampli samagatanam 
Pavasa agato tata 
Pavivekarasam pItva 
Pavisitva parakulam 
Pavissa kucchim mahato øgaJassa 
Pavuttam cassa sarati 
Pasibbake gahetvana 
Pasu manussa migaviriyasettha 
Passa saddhaya silassa 
Passami voham daharim 
kumarim 
Pahutadhañño kasima yasassI 
Pahutabhakkham bahu 
annapanam 
Pathinam pavusam maccham 
Panatipatamakarum somayage 
upatthite 
Panatipata viratassa brumi 


152 


164 
464 

9O 
40O 
16O 


352 
524 
514 
404 
324 
170 
436 
326 
324 
526 
262 
326 
42 
4O 
9O 
220 
452 
506 
438 
524 
488 
86 


29O 
494 


418 
378 


40O 
508 


P 
Panatipata viratassa bruh1 508 
Panatipata virato nu aJJa 514 
Panatipata virato nusa]JJa 508 
Panatipata viramama sabbe 370 
PanatipatI pure asim 422 
Pani ce muduko cassa 132 
Panissara mudinga ca 430 


Papani kammanl karitva raJa 236 
Papani kammanl karotharaja 49o 


Paposi kho raJaputta 480 
Pamojjakaranam thanam 220 
Parileyyo tada nago 498 
Pasadagato videhasettho 434 
Pasadam karayissami 414 
Pingiyani sabbalokissarassa 196 
Pitaramme maharaja 40O 


Pitaro ca me asum pitamahaca 362 
Pitamaho tata sudubbalo te 366 


Piyam kho a]ï te hotu 344 
Piyam kho a]i me hotu 344 
Pivanti ve maharaJa 9O 
PIitani himavato pabbatassa 482 
Pucimandaparivaro 94 
Pucchama kattaram 


anomapañfñam 352 
Punnam nadim yena ca 
peyyamahu 100 


Puttadarampi ce hantva 120 
Putta tassa na bhavanti 314 
Putto tyaham maharaja O4 
Putto va piItaram yace 402 
Puthusaddo samajano 326 
Puna papaJJasi samma 140, 232 


Pubbeva khantI ca tapo ca 
mayham 164 
Pubbeva dãna sumana bhavama 368 
Pubbe va maccam vijahanti 
bhoga 206 
Pubbevametam akkhamsu 322 
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P 
Pubbeva sannivasena 
Puratthamukho nisinnosi 
Puranakakkaro ayam 
Puranacorana vaco nisamma 
Purisa te maharaja 
Purisusabham maññamana 
Pure tuvam silavatam sakase 


PH 
Pharusa vata te vaca 


114 
320 
o8 
10 
454 
112 
158 


174 


Pharusahi vacahi pakubbamane 366 


Phalassa upabhuñjJimha 

Phalanamiva pakkanam 

Phutthassa me aññatarena 
vyadhina 


B 
Bakassa ca pavarikassa rañño 
Baddhakulika mitamalhakena 
Balañca vata me khinam 
Balam cando balam suriyo 
Bahucinti appacintI ca 
Bahunnam vijJati bhoti 
Bahumpi ratto bhaseyya 
Bahumpi so vikattheyya 
Bahumpetam asangi Jataveda 
Bahumhi vata santamhi 
Bahussutam cittakathim 
Bahussuto sutadhammosi 

sankha 
Bahum idam mulaphalam 
Bahum petam vane kattham 
Bahum bhandam apahaya 
Bahuni thanani vicintayitva 
Bahuni narasIsani 
Bahuni rukkhachiddani 
Bahusu vata sanfIsu 
Bahuhi vattacariyahi 
Balisam hi so niggilati 


330 
404 


154 


196 
346 
240 
336 

46 
184 
436 

5O 

58 
424 
334 


354 
512 

42 
348 
274 
120 
20O 
422 
464 
428 


B 
Baranassam maharaja 


154 


Balassa mu|hassa aññukatano va 444 


Bala ca kho sangatisanthavani 
Bala ca mohena rasanugiddha 
Balo kho tvamsi manava 

Balo ca panditamanI 


392 
42O 
374 
276 


Balo vatayam dumasakhagocaro 78 


Balo vatayam sunakho 
Beluvam patitam sutva 
Braha pavaddhakayo 
Brahmanañceva vyagghañca 


118 
180 
100 
516 


Brahmanassa gamavaram detha 152 


Brahmanamdani pucchami 
Brahmape ca katham jahe 
Brahmano aJayuthena 


BH 
BhaginI uppalavanna 
Bhacca mata pita bandhũ 
Bhana samma anuññato 
Bhattattho bhattakale yam 


532 
166 
202 


498 
490 
136 
452 


Bhattam bhinnam hata bhariya 234 


Bhattumanapassa pita 5OO 
Bhatturatthe parakkanto 146 
Bhaddako vata yam pakkhi 114, 
246, 478 
Bhaddo vatayam manavako 422 
Bharassu matapitaro 268 
Bharami putte dãre ca 532 
Bharami matapitaro 268 
Bharukaccha payatanam 216, 
408, 410 
Bhavanti heke purisa 372 
Bhave ca nandati tassa 440 
Bhikkhuñcadani pucchami 534 
Bhiruya nũna me kame 2o8 
BhuñJa salim yathakamam 478 
Bhuttañca pitañca 
tavassamamhi 478 
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BH 
Bhutta maya nivapani 248 
Bhutva tinaparighasam 126 


Bhusam hi kuddhoti avekkhiyana 306 


M 
Makkhi palasi saramblhi 242 
Macchanam bhoJanam datva 150 
Macchera ca pamada ca 376 
Maññe sovannayo rasi 16 


Manim anaggham ruciram 
pabhassaram 354 


Mandavya bhasissam 
abhasaneyyam 362 
Matamatameva rodatha 176 


Matam marissam rodanti 228, 288 
Matana mamsanl bahu susane 504 
Madhuvannam madhurasam 224 


Madhu ïiti maññamana 224 
Manuññameva bhaseyya 12 
Manussasukhumalanam 262 
Manussasseva te sIsam 180 
Manussasseva me s1sam 180 
Manussindam jahitvana 200 
Manussesu katam bhattam 378 
Mano ce te na panamati 178 


Mantabhijappena purassa 

tuyham 442 
Mamañeca disvana 

pavaddhakayam 254 
Mamannapanam vipulam 


ularam 124 
Mama lohitabhakkhassa 168 
Mameva deva palitam na 

tuyham 290 
Mamevayam maññamano 142 
Mamesa sutano attho 268 


Mayañca bhariya natkkamama 370 
Mayham gamavaram dehi 468 


Malamajjakasama raja 530 


M 
MahatI vata te bondi o8 
Mahassada sukha kama 400 
Mahajanasamagamamhi ghore 432 
Mahabhayo bhimsanako 410 
Mahamattä ca me atthi 408 
Mahayitvana sambodhim 460 
Maharajassaham dhIta 242, 244 
Mahesl rucino bhariya 5OO 
Mamsabhakkho tuvam raja 202 
Mã kiñci avacuttha gangamalam 312 
Mã kho tam tata pakkosi 76 
Ma ca putte ma ca patm 48o 
Mataram pitaram vapl 424. 426 
Mata ca pita ca bhataro ca 398 


Mã tata kuJJhi na hi sadhu kodho 234 
Matapita ca bhagim bhataroca 37O 


Mata pita ca me vuddha 476 
Matapita samanabrahmanaca 394 
Mata me sa maharaja 388 
Mã tuvam cande ru]ji 48o 
Mã te mitto amitto va 232 
Mã tvam nadi rajaputta 86 


Mã baliyam vippalapi na hi 'ssa 
tadisam 11O 
Ma brahmana ittaradassanena 182 


Mã maddasamsu rodantam 180 
Mã mam apadako himsi 94 
Ma mam tata nIvaresi 402 
Mã munikassa pihayi 12 
Mã me janapado asi 470 
Mayavino nekatika 426 
Malañca so kasikacandanañca 494 
Maliyo caturakkho ca 344 
Mã salukassa pihay1 150 
Mã su nandi Icchati nam 26 
Massu kujJhi bhumipati 234 
Migaraja pure asim 248 


Migam tipallatthamanekamayam o6 


Miganam kotthuko anto 156 
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M 
Mittañca kayiratha 
suhaddayañca 488 
Mittarupena bahavo 372 
Mittarupenidhekacce 372 


Mittam sahayañca karonti 

pandita 486 
Mittam sahayam adhigamma 
pandito 488 
Mittani ve yassa bhavanti santo 382 
MittabhiradhI cirameva jIva 474 


Mittamaccaparibbulham 402 
Mitte tasseva bhaJati 438 
Mitto mittassa panIyam 400 
Mitto have sattapadena hoti 34 


Miyetha bhariya vaJato mamajja 274 
MIlhena litta ruhirena makkhita 236 


Muñcathetam mahanagam 388 
Mutto ca bandhana nãgo 388 
Medhavinampi himsanti 332 
Moghañcassa hutam hoti 428 
Mogha jati ca vanno ca 218 
Y 

Yakkhaganasevite 

gandhamadane 484 
Yakkhohamasmi kalyani 396 
Yañca aññe na rakkhanti O4 
Yañca jañña kule Jatam 224 
Yañca hetum upadaya 416 


Yato ca kho pandito apadasu 224 
Yato ca kho bahutaram 126 
Yato ca Janeyya alabbhaneyyo 224 


Yato mam saratI raJa 10O 
Yato yato garudhuram 12 
Yatova Janeyya pasadamattano 308 
Yato vilutta ca hata ca gavo 32 
Yato saraml attanam 306, 410 
Yattha posam na Jananti 126, 166 
Yattha b1jani ruhanti 334 


Y 
Yattha ver1I nivasati 
Yatthalaso ca dakkho ca 
Yattheko labhate babbu 
Yathanno puriso hoti 
Yatha aggIva suriyo va 
Yatha aham Ito gantva 


42, 276 
238 

56 

44 

408 
450 


Yatha ime vippavadantiyakkha 418 


Yatha uggatapam santam 
Yatha kusova sassova 
Yatha kesa ca massũ ca 
Yatha gilitva balisam 
Yatha capo ninnamati 


Yatha dadhimva khiramva 


Yatha nadI ca pantho ca 
Yatha nalova velũva 


Yatha pamsumutthim puriso 


Yathapi udakakumbho 


Yathapi kita purisassupahana 
Yathapl te sagaravarimajjhe 


Yathapi darako candam 
Yathapl bijam aggismim 
Yathapi raJa nandeyya 

Yatha manavako panthe 
Yatha yacitakam yanam 
Yatha vaca ca bhuñjassu 


Yatha samam maññamano 
pateyya 


Yathasaranamadittam 
Yatha saradikam bIjam 
Yathetam Iti cIti ca 


Yathodake avile appasanne 
Yathodake acche vippasanne 


Yada kacchapalomanam 


336 
408 
132 
436 
266 
408 
26, 414 
410 
224 
210 
112 
418 
210 
364 
270 
144 
522 
52 


444 
406 
132 
230 

84 

84 
318 


Yada kadaci manujesubrahme 392 


Yada kaka uluka ca 
Yada kuthanko sakuno 
Yada ca sarasampanno 


320 
320 
194 


Yada ta passanti samekkhamana 412 
Yada na passanti samekkhamana 412 
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Y 
Yada nissenimaruyha 318 
Yada parabhavo hoti 72, 268 
Yada pulasa pattanam 320 
Yada bimbotthasampanno 320 
Yada makasadathanam 318 
Yada matto ca ditto ca 154 
Yada yada yattha yada 10 
Yada sasavisananam 318 
Yada samuddikam navam 320 
Yada suraghatam pItva 320 
Yadi me ajja patarasakale 432 
Yadi hessati dassama 194 
Yadesamana viearanti loke 496 
Yadesamana vicarimha 512 
Yantam vasantasamaye 176 
Yante pavikatthitam pure 32 


Yannu g1JJjho yojanasatam 72, 268 


Yannu coram gahessanti 172 
Yannu pubbe vikatthittho 358 
Yannu samma aham 25O 
Yamariyadhammena punanti 

vaddha 384 
Yamanay1m somanassam 334 
Yamuddharim vahane 

vuyhamanam 468 

Yametam parIsappasI 102 
Yametam variJam puppham 258 
Yamhi jate na passati 358 
Yamhi saccañca dhammo ca 72 
Yasassino uttamapuggalassa 190 
YasassInam kule jatam 134 
Yasam laddhana dunmedho 5O 
Yasokaro puññakarohamasmil 392 
Yasma ca panidhekacce 282 
Yasma danam nabhinandim 

kadaci 360 
Yasmiñca Jayamanasmim 358 
Yasmim mano nivisatI 28, 448 
Yassa etadisa assu 386 


Y 
Yassa ete tayo dhamma 24 
Yassa kayena vacaya 202, 34O 
Yassa game sakha natthi 174 
Yassa cittam ahaliddam 184 
Yassa cete na vIJJantI 106 
Yassatta nalamekova 212 
Yassattha duramayanti 130 
Yassa diva ca ratto ca 130 
Yassa deva pitaro ca sabbe 382 
Yassa bhariya tuÌyavaya samagga 382 
Yassa mangala samuhata 36 
Yassa raja bhutapatI yasassI 384 
Yassa rukkhassa chayaya 380, 518 
Yassa sammukhacinnena 168 
Yassa sakha palambanti 446 


Yassahi dhammam manuJo 


vjaññna s38o 


Yassete caturo đhamma 24, 106 
Yasseva bhIto na dadati 
macchar1 376 


Yam annapanassa pure labhama 186 
Yam ussuka sangharanti 148 
Yam ekaraJa pathavim vijetva 496 
Yam enikulasmim Janam 

gahtam 278 
Yam eta upasevanti 132 
Yam kiãci yitthamva hutam va 

mayham 356 
Yam tvam añkasmim vaddhesi 226 
Yam tvam apayesi bah 

manusse 278 
Yam tvam sukhenabhisamekkhase 

mam 356 

Yam tveva Jjañña sadiso mamanti 7O 


Yam devasangha vandanti 502 
Yam na labbha manussena 386 
Yam na sakka paletum 404 


Yam niïssitä Jagatiruham 
vihangama 16 
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Y 
Yam nissita Jahati ruham 
vihangama 334 
Yam nu lomam aharesi 262 
Yam no apucchittha tuvam 
bhadante 506 


Yam passati na tam Icchati 118 
Yam pucchito nam tam akkha 96 
Yam brahmano avadesi 26 
Yam laddham tena tutthabbam 56 
Yam labhati na tena tussati 120 
Yam vaneJo vaneJassa 158 


Yam ve disva kandari 
kinnaranam 196 
Yam satta vassanl 
mamanubandhi 508 


Yam supanno supannena 84 
Yam hi kayrra tam hi vade 178, 

220, 24O 
Yam hoti kieeam anukampakena 486 
Yacako appiyo hoti 274 
Yacanam rodanam ahu 180 


Ya timsati saramaya anujjuka 264 
Ya te sa bhariya anariyarupa 368 


Ya daliddi daliddassa 178 
Yanl karoti purIso 106, 208 
YanI pure tvam devi 166 
Ya mantana araññasmim 102 


Ya mesa vyakasi 
pamuñcathetaam 466 


YayaññamanusasatI 46 
Yayevanusasaniya 234 
Yava anussaram kame 420 
Yavata caturo dipa 320 
Yavata candimasuriya 

pariharanti 128 
YavatasimsatI poso 286 
Yavadevassahu kiñci 186 
Yava nupaJjati buddho 194 
Yava yava nighamsama 148 


Y 
Yava so mattamaññasi 126 
Ya sa ratI uttama kamabhoginam 396 
Ye kukkura rajakulamhivaddha 1o 
Ye kulira samuddasmim 134 
Ye keci atthi samana pathavya 510 
Ye kecime maccharino kadariya 430 
Ye kecime suggatimasasana 430 
Ye kenaci vannena 282 
Ye khattiya se anisammakarino 308 


Ye ca kahanti ovadam 9O 
Ye ca kho nam pasamsanti 144 
Ye ca kho patisankhaya 224 
Ye ca silena sampanna 180 
Ye capi me sakuna atthibaddha 512 
Ye te bhavanti naga 456 
Ye dhammam nappaJananti 294 
Yena eko ratho yati 194 
Yena kamam panameti 64 
Ye na kahanti ovadam 9O 
Yena kenaci vannena 38o 
Yena jatena nandanti 358 
Yena jatena nandissam 334 
Yena bhattani paccanti 334 
Yena bhuttena yapenti 334 
Yena mittena samsagga 138 
Yena sattubilañga ca 46 
Yena siñcanti dukkhitam 334 
Yenabhibhuto kusalamjahai 358 
Yenasi kisiya pandu 134 
Ye pandita atthadassa bhavanti 352 
Ye phalattha sambhaJanti 330 
Ye brahmanassa samannassa 260 
Ye brahmana vedagu 
sabbadhamme 66 
Yeme aham na janami 274 
Ye vaddhamapacayanti 16 
Ye ve sakhinam sakharo 
bhavanti 328 
Ye saññino tepi duggata 54 
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Y 
Yesam na kadaci bhũtapubbam 432 
Yesam rago ca doso ca 294 
138, 144 
Yo attano dukkhamananuputtho 454 


Yesam vo ediso dhammo 


Yo atthakamassa hitanukampino 18, 


236 
Yo appadutthassa narassa 
dussati 224 
Yo almena cittena 22 
Yo indriyanam kamena 314 
Yo kopaneyye na karotikopam 352 
Yo ca appativekkhitva 434 
Yo ca etani thanani 424. 434 
Yo ca uppatitam attham 19Ó, 
246, 306, 372 
Yo ca kale mitam bhase 188 
Yo ca dhammena carati 340 
Yo ca vantakasavassa 106 
Yo ca silañca paññañca 278 
Yo capi site athavapi unhe 244 
Yo cidha kammam kurute 
pamaya 100 
Yo ce yacanaJIivano 276 
Yo tassa dukkhajatassa 454 
Yo tam vidugza naraka 
samuddhari 472 
Yo tam vIssasaye tata 202 
Yo tindurukkhassa paro 
pilakkhU 168 
Yo te imam visalakkhim 358 
Yo te puttake akhadi 344 
Yo te vissasate tata 340 
Yo te sakha daddadaro 
sadhurupo 346 
Yo te hatthe ca pade ca 172 


Yo tvevayam dakkhinassam 

disayam 418 
Yo dandhakale tarati 20O 
Yo dandhakale dandheti 20O 


Y 
Yo đisva bhikkhum 
caranipapannam 256 
Yo dukkhaphutthaya bhaveyya 
tanam 42, 102 
Yodha uppatitam attham 306 
Yo dhammaladdhassa dadati 
danam 316 


Yo na hanti na ghateti 378 
Yo navajanati sahayamatte 382 
Yo mliyam mandayati 108 
Yo paresam vacanani 218 
Yo pahatthena cittena 22 
Yo panabhutani ahethayam 
caram 318 
Yo pubbe katakalyano 36, 
164, 286, 288 
Yo pubbe karanryani 30 
Yo mam pure paccudeti 288 
Yo mataram pitaram va vasittha 366 
Yo me hatthe ca pade ca 172 
Yoyam bhisani khanati 258 


Yo yujjhamananam 
ayujj]hamano 464 
Yo ve anattham natthanticaha 496 


Yo ve uppatitam attham 246 
Yo ve kate patikate 108 
Yo ve kale asampatte 188 
Yo ve dhammam dhajamkatva 52 
Yo ve mettena cittena 74 
Yo ve sabbasametanam 136 
Yo sabbalokassa nivatavutti 382 
Yo sahasena adhigamma bhoge 338 
Yo hare mattikam thalam 232 
Yohu settho sahassassa 404 
Yvayam saliyachapoti 224 
R 
RajjuvalambanI cesa 290 
Ratthesu giddha rajano 534 
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R 
Rathakarova cammassa 
Raja apucchi vidhuram 
RaJa avoca vidhuram 
Ra7a kaliñgo cakkavattI 
Ra7a te bhattam pahesi 
RaJa pasayha pathavim vijetva 
RãJaputta namo tyatthu 
Rajayatanam ucchuputam 
RaJavata suravata ca attho 
Ra7a vilumpate rattham 
RaJahamasmi nara- 
pamadanamissaro 

Rajaham 1ssaro tesam 
Rudam manuññam 

ruciya ca pitthi 
Rummi rajoJalladharo 
Roditena have brahme 


L 
Lakkhl vata me udapadi ajja 


Langhim samuddam pakkhandi 


Laddhayam yakkha tava 
niccabhikkham 

Laddha satasahassani 

Lasl ca te nipphalita 

Lahuñca vata khippañca 

Labha vata me anapparipa 

Labho alabho ayaso yaso ca 

Labho siloko sakkaro 

Littam paramena teJasa 

Luddaka te maharaja 

Luddo carI pasahattho araññe 

Lukhanli tinabrJani 

Lohena ve haññati Jataruipam 

V 


Vaddhatumeva nigrodho 
Vannagandharasupeto 


422 
292 
524 
456 
266 
420 
178 
526 
488 
334 


308 
282 


14 
502 
228 


258, 
478 
348 


268 
348 

58 
306 
434 
186 
452 

38 
530 
512 
260 
394 


226 
84 


V 
Vannava abhiruposi 378 
Vannarohena jatiya 218 


Vadhissami te latukike puttakanl 214 
20O 
Vandami tam kuñjara ekacarim 214 


Vanam yadaggi dahati 


Vandami tam kuñjara 
satthihayanam 214 


Vande te pade ayirabrahme 484 


Varañca me hamsa bhavam 


dadeyya 328 
Varam ce me ado sakka 350, 
460, 462 

Varam varam tvam nihanam 
pure cari 146 
Vasa devanubhavena 520 
Vaseyyama tavagare 448 
Vassamva sare pade 48o 


Vassani paññasa samadhikani 142 
Vacam manañca panidhaya 


samma 3098 

Vacaya sakhilo manoviduggo 248 
Vacava kira te sĩ 36 
VanTjakasama raja 526 
VaãnTja samitim katva 516 
Vati gandho timiranam 216 
Vati cayam tato gandho 184 
Vamena bhikkhamadaya 534 
Vayametheva puriso DĐ, 
50, 470, 472 

Varida purima sakha 518 
Valodakam apparasam nhnam 82 
Vikantam sũkaram disva 15O 
Vikkama re mahamiga 216 
Vikkamaml na paremi 216 
Vicarama dan girivaranadiyo 484 
Vicitravatthabharana 516 


Viceyyadanam 
sugatappasattham 318 
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V 
Vijjamanasu maruvasu 88 
Viditam thusam unduranam 102 
Videsavasam vasato 166 
Vina duggam bhajasi 68 
Vibbhantacitto kupitindriyosl 272 
Virate methuna dhamma 524, 
526, 528, 530 
Virupakkhehi me mettam 94 
Vilumpateva puriso 116 
Vivattacchaddo nusisabbadassi 274 
Vivaratha imasam dvaram 162 
Vivadena kisa honti 270 
Vivado no samuppanno 270 
Vividhehi upayehi 220 
Visam ma patisevittho 452 
Visam yatha halahalam 402 
Vimamsamano isino bhisani 4908 
Visam va pañcavisam va 108 
Vuttham me bhavanam dibbam 522 
Vyakasi ayuro pañham 2/2 
Vyakasi pukkuso pañham 872 
S 

Sakamittassa kammena 488 
Sakam niketam atihrlayano 506 
Saka rattha pabbajito 166 
Sakunadini lohitape 246 
Sakuno mayhako nama 256 
Sakkopl patinandittha 520 
Sakyarupam pure santam 422 
Sakhimnam sajIvakaro 364 

Sankappametam patiladdha 
päapam 366 
Sankapparagadhotena 124 
Sanketheva amittasmim VC” 
Sankeyya sankitabbani 172, 2Q2 

Sankhittarupena bhavam 

mamattham 212 
Sangamavacaro suro 82 


S 
Sace ayam bhũtadharam 
na sakko 212 
Sace araññam hitvana 450 
Sace kho tvam udayosi 398 


Sace ca jañña avisayhamattano 454 
Sace ca mam rakkhati devaraja 202 
Sace tassa hetumha ubho gahita 254 


Sace tuvam yuddhabalo 

adhamma 394 
Sace te qnam kamehi 402 
Sace te dukkham uppaJJe 454 
Sace panadikeneva 134 
Sacepi mam pihayasi 262 
Sacepl santo vivadanti 172 
Sacepl selasmim vapeyya bljam 16O 
Sace brahmana gacchasi 248 
Sace mufce pecca mufce o8 
Sace rode kisa assam 210 


Sace labhetha nipakam sahayam 326 
Sace va tanuJo poso 82 
Sace vano hohiti apadattha 418 
Saceva raja vicikiechasetuvam 474 
Sace hi tyaham dhanahetu gahito 5o8 
312, 314 
Saccam kira tvampi bhuripañño 38o 


Sace hi saceam bhanasi 


Saccam kirevamahamsu 30, 

250, 468 

Saccam kho vadesi manava 17 

Saccam tassa hutam hoti 428 
Saññogasambhogavisesa- 

dassanam 164 

Satthi vassasahassani 174 

Satthivahasahassanam 460 


Sathassa satheyyamidam 
sueIntitam 102 
Satam sahassanam 
dubbhasitanam 466 
Sattatantim sumadhuram 118 
Satta me rohita maccha 174 
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S 
Sattavassa pabbaJita 26O 
Sattahamevaham pasannacitto  36O 
Saddahami maharaja 88 
Saddahasi sigalassa 46 


Saddhaya nikkhamma punam 
nivato 362 
Santa danta yeva paribbajani 36oO 


Santi aññepi rukkhase 292 
Santi aññepi sakuna 24O 
Santi aññepl sasaka 384 
Santi pakkha apatana 14 
Santi rukkha haritapatta 330 
Sanditthikameva passatha 312 
Sandhim katva amittena 72 
Sappam pamokkhami 

na tava kakam 254 
Sabbakamadadam kumbham 154 
Sabbaññu sabbavidu ca 458 
Sabbattha katapuññassa 148 
Sabbamidam carimavatam 170 
Sabbalokaviraddhosi 378 
Sabbasamharako natthi 44 


Sabbam kireva parinitthitani 164 
Sabbam bhandam samadaya 230 


Sabbam sutamadhiyetha 230 
Sabba disa anuvisatohamasmil 394 
Sabbanl etani subhasitani 354 
Sabba parikkhata pheggu 304 
Sabbamitte ranam katva 82 


Sabbayasam kutamatippamanam 2o0O 


Sabbe apihita dvara 348 
Sabbeva te dhammaguna 502 
Sabbeva me devasama 
samagata 286 
Sabbe satta sabbe pana 94 
Sabbe samagamma karoma 
navam 418 
Sabbesam sItibhũtanam 492 
Sabbesu kira bhutesu 78 


S 
Sabbehi kira ñatihi 136 
Sabbehi kimsuko dittho 120 
Sabbo ca loko ekanto 436 
Sabbo Jano himsito pingalena 116 
Sabbo loko attamano ahosi 102 
Sabbo loko paracittena acitto 466 
Sabbhireva samasetha 86 
Samanam tam maññamano 182 


Samape tuvam brahmane 

addhikeca 362 
Samape brahmane capi 424, 5OO 
Samane mayam brahmane 


addhike ca 368 


Samatittikam anavasesakam 4O 
Samanta parikarimsu 516 
Samagata Janapada 470 
Sama gopanisadehi 528 
Sampannam salikedaram 476 
Sampassam attanI veram 378 
Sampesi kho mam vacaya 240 
Sammukha va parokkha va 184 
Sammodamana gacchanti 14 
Sarañca Juhati poso 428 
Sarabham giriduggasmim 472 
Sarabha ca sarade kale 294 
Sarabhe ca gate disva 294 
Sarabhesu manam katva 294 
Sa raJa Isina satto 314 
Sarrradavyam vaddhavyam 92 
SariramaJJjhamhi thitati 

maññiham 342 
Savanena cekassa piya bhavanti 448 
Savanena pIyo mesi 448 
Sasattha tata raJano 452 
Sasamuddapariyayam 170, 336 


Sahassakandam satabhendum 132 
Sahassavedopi na tam patlcca 236, 

490 
SampesIto ca rañña 458 
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S 

SamvasantapI vivasanti 450 
Samvasena have sakka 228, 288 
Samviggarupo Isina viyakato 342 
Samviggarupo parisaya majjhe 274 
Sakam bhisam madhum 534 
Sa katiyanl sunisayasaddhim 304 
SagaraparIyantaya 456 
Sa ca chinnava pagghari 516, 518 
Sa tattha vitta sumana patita 356 
Sadhu kho pandito nama 4O 
Sadhu khosi anuppatto 520 
Sadhu kho sippakam nama 44 
Sadhu Jagaratam sutto 294 
Sadhu bhasatayam yakkho 40O 
Sadhu sakkhi katanhotl 328, 33O 
Sadhu sambahula ñatI 30, 514 
Sadhu hoti tapo cinno 424 
Sadhuni ramanIyani 20O 
Sa nũna sa kapanika 388 
Sa nunaham Tto gantva 304 
Sa nũnaham marissami 286 
Samagsgimeva sikkhetha 448 
Sa mam annena panena 216 
Sa mam sanhena muduna 216 
Samapl kho candanalittagatta 208 
Sayameke na dissanti 404 
Sayam samañña Idha m ajJjapatta 76 
Salina bhoJanam bhuñje 170 
Salinam odanam bhuñJje 20O 
Saham ahimsaratini 50O 
Saham brahmana rAjanam 50O 
Sa hotu nava phalakũpapanna 356 
Sikkheyya sikkhitabbani 44 
Sigala bala dummedha 230 
Sigalo manatthaddhova 118 
SingI migo ayatacakkhunetto 134, 

254 
Singena nihanahetam 142 


SirI ca lakkhI ca tameva khattiya 3o8 


S 
Silesupama sikhiriva 
sabbabhakkha 412 


SIlavanto na kubbanti 102 
Silam kireva kalyanam 36, 152, 186 
Silam seyyo sutam seyyo 218 
Sihanguli sihanakho 86 
S1ho ca sihanadena 62 
Sukassa bhasamanassa 26O 
SukkacchavIi vedhavera 426 
Sukkhañca rukkham kolapam 330 
SukkhañJalI paggahita 372 
Sukhakame dukkhapetva 316 


Sukhannu khandaso chnnam 416 
Sukhassanantaram dukkham 314 


Sukham jvitaruposi 104 
Sukham jvitarũposmi 104 
Sukham dukkhena 

parIpacayanto 38o 
Sukham nirasa supati 186 
Sukha ghara vacchanakha 114 
Sukhihi eke na karontipapam 38o 
Sukhumalarũpam disvana 532 
Sucittapattacchadana 246 
SuccaJam vata naccajJI 178 
Sunantu me janapada 334 


Sunisa hi mayham vañjha ahosi 302 
Sunoma dhammam asatam 
satam ca 368 
Sunomi titthami vadehi brahme 39O 
Sunoh1 mayham vacanam 
Jannda 39O 


Sutam metam mahabrahme 332 
Suta hi mayham parama 

visuddhi 158 
Sutitikkham araññamhi 340 
Sudassam vajJjam aññesam 230 
Sudittharipuggatapanuvattina 342 
Sudukkaram kammamaka 486 
Sunhato suvilittosi 232 


564 


Thư Mục Câu Kệ Pali 


S 
Subbhu subha 
suppatimuttakambu 354 
SumajJjañca supasañca 250 
Surakkhitam meti kathannu 
ViSSase 342 
Suramerayamadhuka ye Jana 
pathamasuno 400 
Suvannamalam 
satapattaphullam 354 


Suvassa ca varam datva 330, 332 
Suvijanam sigalanam 448, 

454, 470 
Suvositam I1sinam ekarattam 4908 
Susukham vata jvanti 260 
Susukham vata jvami 178 


Susukham vata mam jvantaam 44 
Susu yatha sakkharadhotapaq 124 


Sucim kammaragamasmim 252 
Surena balavantena 490 
Suro surena sangamma 108 
Senimokkho palabhena 220 
Setani himavato pabbatassa 484 
Seno balasa patamano 74 
Seyyamso seyyaso hoti 146 
Seyyo amItto matiya upeto 18 
Seyyo amitto medhavI 18 
Selam sumattam 

naravrranitthitam 284 
So karassu anubhavam 180, 378 
So kosiyo attamano udaggo 478 


So khattiyo hotu pasayhakar 494 
So gamanml hotu sahayamajjhe 494 
So ghorarũpam nirayamupeti 236 


SocayIssati mam kanta 2o8 
Socam pandu kiso hoti 212 
So tatto sosIno eko 38 


So te karissami 
yvathanubhavam_ 168, 19o 


So te suva varandamm'l 328, 33O 


S 
So nũna madhuram ñati 386 
So nũnaham ï1to gantva 304 


So passasanto mahata 

phanena 254 
So bajjhatam pasasatehi chamhi 496 
So bala mantam kasirena 

laddham 444 
So brahmagutto cirameva jva 64 
So brahmano hotu avitarago 494 
Sobhati maccho gañgeyyo 96 
So bhinnasiso 

ruhiramakkhitango 506 


So mam dahati ragagg 102 
So manavo tassa pavadi 72 
Sovannamayam manimayam 374, 
384 
Sovannamayo pabhassaro 374 
So vedajato ajj]habhavim amitte 134 
Soham abbu]hasallosmi 208, 
23o, 288, 374, 386 
Soham etadisim disva 522 
Soham gantva manussesu 522 
Soham catuppattamidam 

vihangamam 468 

Soham Janindena Janamhi 
puttho 442 
Soham tadeva punappunam 206 


Soham tamevanuvicintayanto 29O 
Soham dassañca bhokkhañca 406 


Soham nayena sampanno 74 
Soham nuna ïto gantva 174 
Soham satam aññatarosmi 

hamsa 328 
Soham silam samadissam 152 
So]lasitthisahassani 50O 
Snehasangathita gantha 350 
Svagatam te maharaJa 520 
Svayam hayati ceva 156 
Švassa gomayacunnani 220 
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H H 
Hatthapadam yatha chinde 416 Hamsi tvam evamaññasi seyyo 
Hattharuha anikattha 406 Hamso palasamavaca 
Hatthigavassa ca me bahu 296 Hitena tãsam nandami 
Hadayangamam kannasukham 512 Hiraññam me suvannam me 
Hanti hatthehi padehi 204 Hiri-ottappasampanna 
Hantva jhatva vadhitva ca 120 Hirim tarantam 
Handadani vanam tanam 266 vijigucchamanam 
Haram annañca panañca 204 Hitva gandharavisayam 
HarItakam amalakam 526 Hitva gamasahassani 
Haliddaragam kapicittam 202, Himmena brahmacariyena 

340 Hoti silavatam attho 
Hamsa koñca maynura ca 94 Honti hete maharaja 
--ooOOO-- 
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Trang Trang 
A U 
Akitt 460 Udaya 310, 396 
Aggika 52 Udaya 398 
Aggimali 408 Uddalaka 490 
Atthisena 274 Uddiyana 518 
Addhuvasrla 166 Upasalhaka 72 
Adhamma (Devaputta) 392 Uposatha 408 
Anuruddha 498 Uppalavanna 498 
AnomadassI 296 UsInara 424 
Apetasattu 74 
Appaennti 46 E 
Abbhantaram (duma) 146 Ekaraja 164 
Arindama 282 Em (kula) 278 
Aruna 162 
Almacitta 64 K 
Avariyapitu 234 Kakantaka 74 
Asitabhu 114 Kaccanl 302 
Asita 316 Kajangala 232 
Assaka o8, 162 Kajangala 496 
Katahaka 5O 
Ẩ Kandari 106 
Ananda 254. 436, 498 Kanha 12, 350, 384, 386 
Asavati 238 Kanhadipayana 362 
Kappa 28o 
1 Karandu 284 
Inda 200, Kalanduka 52 
336, 408, 514, 520 Kalinga 162, 284, 346 
Indasamanagotta 7O Kassapa 138, 
IIIsa 32 172, 2O0O, 450, 46O, 408 
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Kamsa (raJa) 
KakatI 
Kãtiyäni 
Karandiya 
Kalakanm 
Kalinga 


Kalinga Bharadvaja 


Kasi 


KasIraJa 
Kal|a 
Ka|akanm 
Kalabahu 
Kah 
Ka]uday1 
Kinnara 
Kundal 
Kuru 
Kurunga 
Kuruya 
Kusanali 
Kusamali 
Kekaka 
Kebuka 
Kesava 
Kotisimbali 
Kondañña 
Komayaputta 
Koravya 
Kosala 


Kosiya (devaraja) 
Kosiya (gahapati) 
Kosiya 


Kharadiya 
Khujjattara 
Khuramali 


146 

184 

304 

212 

34: 244 

14O, 456, 46O 
456 

146, 

158, 400, 494 
172, 174, 388 
O6 

242 

186 

242 

498 

196 

134 

142, 352 

10, 9Ó 

108 

5O 

408 

108 

184 

20O, 384, 386 
292 

20, 138 

158, 16O 

524 

64, 

228, 248, 296 
118, 122 

426, 430, 476 
52 


408 


Gagga 
Gangamala 
Ganga 


Gandhamadana 
Gandhara 

Gaya 

Giridatta 
Gumbiya 
Gotama 


Ghata 


Candorana 
Candavati 
Canda 

Citta (latavana) 
Cetiya (raJa) 


Chatta 


Janaka 
Janasandha 
Jivaka 
dJunha 


Takkasila 
Taccha 
Tacchaka 
Tamba 
Tavatimsa 
Tipallattha 
Timbaru (tittha) 


568 


64 

310, 312 

96, 

134, 234, 278, 
318, 334, 378, 452 
320, 484 

282, 284, 390 
428 

82 

258 


278, 532 


GH 
210, 384, 386 


388 
336 
484 
238 
312; 314 


CH 
102 


274 

128, 422 
4O 

390 


110, 39O 
512, B16 
512, B16 

216 

520, 522 

O6 
428 
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T 
TirItavaccha 128, 130 
Tundila 252, 464 
D 
Daddara 62, 76, 164 
Dadhimali 408 
Dadhivahana 84 
Dabbasena 164 
Darimukha 238 
Dasaratha 128, 404 
Dalhadhamma 286 
DuJJacca 166 
Dummukha 284 
Devala 316 
Dona 428 
DH 
Dhanapah 4O 
Dhamma (Devaputta) 392 
Dhammapala 214, 370 
N 
Naggaj 284 
Nanda 166 
Nandaka 16 
Nandana 330 
Nandisena 162 
Nammada 134 
Narada 20O, 314, 452, 522 
Nigrodha O6, 364 
NimriraJa 284 
P 
Pañcala 180, 284 
Panada 132 
Pandava 82 
Panthaka 4O 
Patala 334 
Papaka 4O 


Parasariya 
Parileyya 
Pavarika 
Pingala 
Pingala 
Pingiya 
Pingiyani 
Punna 
Punnika 
Potthapada 


Baka 
Bahucinti 
Baranasil 
Baveru 
Bahuka 
Brahachatta 
Brahmadatta 


Bhaggava 
Bhaggavi 
Bhaddaji 
Bharata 
Bharu 
Bharukaccha 
Bhimasena 


Maghava 
Mandavya 
Mallika 
Mahinda 
Mahilamukha 
Mahosadha 
Matali 
Migalopa 


569 


106, 208 
498 

196 

116, 18Ó, 344 
186 

208 

196 

498 

152 

92, 186 


196, 278 

46 

O4, 146, 154, 408 
194 

428 

102 

1680, 196, 

208, 236, 310 


BH 
78, 286 
286 
134 
394; 404 
10O 
216, 408 
32 


162, 202 
362 

62 

162 

10 

74, 88 

14, 430, 520 
240 
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M 
Mitacinti 46 
Mittaka 18 
Mittavinda 34 
Mittavindaka 226 
Mithilaggaha/Mithila 68, 
74; 500, 520 
Mudulakkhana 28 
Munika 12 
Mogsallana 498 
Molin 356 
Y 
Yaññadatta 360 
Yavamajjhaka 46 
Yudhañjaya 402, 404 
Yudhitthila 202, 404, 524 
R 
Radha 58, 92, 186 
Rama 404. 406 
Rahu 318 
Ruhaka 88 
Rohinika 18 
Rohim 18 
Rohineyya 384 
L 
Lakkhana 404 
Lomasakassapa 336 
V 
Vacchanakha 114 
Vasittha 366 
Vatagga 134 
Vatamiga O6 
Vasava 474. 520 
Vidhura 292, 524, 526, 528 
Vinilaka 68 
Vissasena 136 


VeljJa 

Vetaram 
Vedabbha 
Vedeha/Videha 


Veluka 


Sakka 


166 

316, 474 

2O 

68, 

74, 284, 

434; 500, 520 
18 


134: 
16O, 228, 


256, 258, 288, 330, 


350, 430, 460, 462, 498, 520 


SañJaya 
Sañjivaka 
Satadhamma 
Sattuka 
Sabbadatta 


Sammillabhasini 


Samvara 
Savitthakam 
Saketa 
Sakha 
Satagira 
Sadhina 
Sama 

Sama 
SarIputta 
Salaka 
Saluka 
Singila 

Sim 

SIva 

Sita 
Sukhavacchaka 
SuJacca 
Sudatha 
Sudhamma 
Supatta 
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O6 

6o 

8o 

306 

404 

184 

406, 408 
96 

248 

O6, 364 
498 

520 

82 

7O, 178 
436, 498 
122 

150 

180 

244 

316 

404 

166 

166 

218 

502, 520 
154 
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S S 
Supparaka 408 Setaketu 234 
Suphassa 154 Senaka 25O, 274 
Subahu 218, 346 Sepanni 1O 
Suruci 500 Seriva O2 
Surundhana 400 Sona 64 
Sulasa 306 Somadatta 100, 288 
Susima 7O, 20O 
Suhanu 64 H 
Segzu 102 HarIta 332 

--ooOOO-- 
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Akataññussa 
Akilasu 
Akilasuno 
Akutuhalam 
Akutobhayo 
Akkham 
Akkhanavedhi 
Akkhaparajito 
Akkhayino 
Akkhettabandhu 
Aghe 
Ankitakannako 
Accham 

Accha 

Ajakano 
Ajagaram 
AJinasatiya 
AJya 
Aññadatthu 
Atta 
Attalakotthakam 
Attalo 
Atthakhuram 
Atthanakho 
Atthittaco 
Addhatthapado 
Addharattavapayim 
Anikattha 


486, 488 


134, 254 


Trang 


30, 346 Anum 


o2 Andaccheda 
02 Andaja 
38 Andajena 
512 Annavam 
38 Ataramananam 
82 Atidhantam 
222 Atipandito 
188 Ativelabham 
492 Atihllayano 
414, 502 Atullo 
104 Attatthapañña 
516 Atthabyapatti 
482 Atthasandassan1 
102 Atthassa dvara 
324 AtraJam 
56, 182 AtraJo 
18 Atriccham 
204 Adandavacaram 
Adandiyam 


396 Adejjham 

318 Adejjho 
O6 Addhike 

434 Adhicca 


Adhurayam 
434 Ananganam/assa 
O6 Anafñfñaveyya 
406 Anadhivara 
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Trang 


02, 434 

528 

142, 336, 486 
72 

312 

04 

24 

40 

464 

506 

394 

330 

316 

284 

34 

214 

188, 388 

42, 226, 348, 490 
522 

434 

248, 468 

162 

390 

236, 382, 424 
462 

54, 224, 258 
398 
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Anapadasu 
Anapekhava 
Anabbhito 
AnarIiyarupa 
Anavassuta 
Anasitvana 
Anantapay!1 sakuno 
Anadanassa 
Anadanam 
Anadano 
Anamatam 
Anamaya 
Aniggahasu 
Anindho 
Anisammakarino 
Anisammakar 
Anitham 
Anucinna 
Anutthunam 
Anuppadanena 
Anubbata 
Anubruhayam 
Anuvidhiyyato 
Anuvisato 
Anuvuttho 
Anusattharam 
Antimagandhini 
Antimagandhino 
Andhabhuta 
Annabhacca 
Apannakam 
Apatana 
AparayIm 
Aparinayako 
ApassIto 
Apakacandanam 
Apatubha 
Apunappunam 
Appacinti 


422 Appodavanne 516 
O4 Appossukkassa 178 
210 Appossukko 12, 15O, 252, 
368 376, 378, 488, 504, 512 
356 Abbulhasallo 208, 230, 
532 288, 374, 386 
156 Abbhida 18, 98, 154 
534 Abyatho 316 
102 Abhijhanaya 380 
518 Abhijjamane 132 
72 Abhinhadassana 12 
242 Abhinibbutatta 142, 164 
196 Abhisariya 108 
360 Abhisecanam 136 
308 Abhumim 68,248 
188, 206, 382 Amattaññu 126 
5O Amamassa 534 
482 Amamo 492 
190 Amittahatthatthagato 18 
224 Ambatthakulassa 2o8 
382 Avira 484, 488 
26 Ariyavuttine 364 
276 Ariyena vedena 246 
394 Alam 52, 116, 232, 310 
7O Alakkamali 496 
424 Alakkhika 148, 242 
362 Alabbhaneyyo 224 
362 Alikam 44. 222, 
26 312, 442. 444 
14O Alikavadinam 62 
O2 Alimnacittam 472 
14 Alimata 34 
286 Alinamanaso 22 
112 Allapinkam 288 
76, 358 AvajJiyati 28 
32 Avañcana 14 
426 Avabhottum 248 
6O AvamsIro 16, 394 
46 Avisamvadakassa 382 
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A 
Avyagsata 162 
Avyayatam 58 
Avhayano 464 
Avhayika 234 
Asam 66 
Asantasanto 392 
Asanthutam 178, 230 
Asamudanitam 422 
Asamekkhitakammantam 62 
Asayhasahinam 162 
Asa 26 
Asicammam 426, 528 
Asuradhipo 408 
Asma 278 
Asmaka-orasam 248 
Assakanna 98 
Assatarassa 46 
Assava 390 
Ahantaram 224 
Ahaha 310 
Ahaliddam 184 
Ahi 96 
Ahimsa 72, 378, 50O 
Alarakkh 28 
.\ 
Akarakena 22 
Agamabalasa 458 
Acamakundakam 126 
Äjañña 68 
Apäsu 130, 162 
Aposijam 490 
Amisacakkhuna 514 
Amuttamanikundala 516 
Ayatacakkhunetto 134, 254 
Aratam 534 
Aramakarasu 106 
Arogyam 34, 176, 344 
Alupäni 366 


A 
Alokasandhim 496 
Avattam 132 
Amantaniyo 532 
Ävãsu 412 
Avenikam 522 
Avedham 124 
Avellitasingiko 432 
Asajja 82, 110, 190 
Äsasana 430 
Asasano 356 
Äsavat 238 
1 
Ingha 96, 116, 272, B16 
Inam 424. 476 
Inadanam 476, 478 
Inamokkho 476, 478 
lttaravaso 40O 
Itthiyanam 412 
Itthi parinayIka O6 
Indam 408 
Indagopakasamchanna 468 
Indasamanagottam 7O 
IssukI 242 
lsso 446 
I 
Isamukhena 14 
U 
Ukka 486 
Ukkinnantaraparikham 396 
Ủgghattapadam 356 
ggaputta 432 
Ucchange 28 
Ucchuputam 526 
Ujjubhuta 162 
Unnanabhi 96 
Uttamangaruha O4 


Siỏ 
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U 
Uda 356 
Udangane o2 
Udañcam 44 
Udapanam 138 
Udapane 230 
Udukkhalam 152 
Udumbara 158 
Udumbarena 328 
Udumbaro o8, 1o6 
Udditabhatto 138 
Uddhagsaraj 512 
Uddhatabhattam 2o8 
Uddhapado 1Ó, 394 
Uddhatum 196 
Unduranam 102 
Upakulito 40 
Upakusito 92 
Upakhandhamha 446 
UpayacTto 2O 
Upahanahi 356 
Uposatham 16O, 502 
Uppata 36 
Ubbhatam Ø3 
Ubhayo 396 
Ummni 244 
UrasI (putto) 218, 220 

Ũ 
Ùhantam 78 

E 
Ekacciya 30, 468 
Ekatthambham (pasadam) 414 
Ekasl 426, 428 
Etto 24O, 
242, 324, 464 
Erakavatayutta 356 
Esano 222 
Esikani 82 


kE 
Elagalagumbe 230 
Elamugam 274 
Elamugo 18, 362 
Elikiya 322 
l) 
Okam 304 
Odditam 158, 372 
Odhikani 286, 430 
Opattam 330 
OvaJJamano 18, 236, 242 
Osadhi 478 
Osadhiyo 524 
Ohacca 226 
Oharinam 94 
K 
Kakantako 74 
Kakanto 58 
Kakkarum 182, 184 
Kangu 44 
Kataggaho 502 
Katthangarukkhesu 98 
Kaddhanam 364 
Kanaveresu 176 
Kanam puvam 44 
Kanikara 388 
Kantakavaco 242 
Kandinam O6 
Kanhasappa 32, 224, 248, 
254, 274. 414. 444 
Kattam 390 
Kadariyam 62 
Kadare 92 
Kannappakannam 412 
Kapicittam 202, 34O 
Kapitthana 158 
Kapotakassa 18 
Kabalam 12, 388 
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K 

Kamandalu 78, 526 Kilaneyya 
Kambale 518 Kukkutapothim 
KambugIvo 406 Kukkura 
Kambojaka 412 Kukkure 
Kammaragamasmim 25O, 252 Kukkulanugata 
Kammuna 240, KuñJarim 

260, 372, 378 KutajJa 
Karavara 388 Kutharihattho 
Kalambani 366, 532 Kuthanhi 
Kalim 58 Kum 
Kavacam 388 Kuttiyo 
Kasina 398 Kudacanam 
Kasima 494 
Kassapa 138 Kuntim 
Kalaya 78 Kumudini 
Kamsathalam 35 Kumbhllaka 
Kamsamallaka 166 Kummasapindiya 
Kamso 32 Kummase 
kakanlasmim 14O Kuraro 
Kakola 238 Kurungo 
Kiccha 7O, 422 Kuruvinda 
Kãpurisena 7O Kulala 
Kapurisehl a2 Kulavaka 
KamakaminI 106 Kulingo 
Kamaduha 356 Kulyahi 
Karusu 88 Kullam 
Kalakannim 34 Kusamuddo 
Kalikam 29O Kulala 
Kalo 72, 120, 230, 286, 2090 Kulunko 
Kasam 482 KũtavedI 
Kikim 76 Kutam 
Kiccha 314 Kutani 
Kibbisakarakam 172 Kelayito 
Kibbise 108 Kevali 
Kimpakkam 34 Kokila 
Kimpurisam 480 Kotisimbalim 
Kilomam 174 Kotthu 
Kisiya 134 Kodandakena 
Kimkinikayo 524 KomarapatI 


ST 


498 
246 

10 

12 

310 
414 
388 
446 
518 

32 

518 

12, 228, 
308, 326, 50O 
108 
318 
514 
296 
516 
486 

96 

388 
102 

14 

464 
382 
412 
216 
186 
320 
422 
102 
528 
438 
490, 492 
188, 318 
476 
100 
506 

88 
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K 
Komarika 246 
Koliniya 382 
Koleyyaka 10 
KosIyayane 58 
Kosiyo 108, 136 
Kolape 330 
Kyaham 226 
KH 
Khañja g2 
Khajjatam 78 
Khandaso 414 
Khattiya 218, 308, 444. 492 
Kharadhotam 250 
Kharassaram 32 
Kharajina 234. 490 
Khanughatasama 526 
Kharibharo 182 
Khuranasika 408 
Khurappanissa 248 
Khurappe 134 
Khurappo 508 
G 
Gatasattam 206 
Gadrabho 46, 86, 230, 320 
Gayhakanryamanam 278 
Galavinitena 364 
Gavassam 420, 46O 
Gahanam 56, 182 
Gamam O4, 494 
Gamanim 516 
Gamantikani 68 
Gamavarani 354. 390 
Galhavedhinam O6 
GIJj]hapantho 324 
Gijjho 72, 268, 324 
Giddhigato 504 
Ginl 358 


G 
Girikandarayam 212 
Girigabbhare 306 
Gottam 506 
Gopanisadehi 528 
GopanasIbhoggasamam 290 
GH 
Ghatasanam 414 
Ghanaghatimam 25O 
Ghammani 278, 460 
Gharakam 122 
Ghasam 6o, 222 
Ghuno 304 
C 
Cakkavaka 338, 378 
Candalapukkusa 218, 444. 492 
Catuppattam 468 
Catumatftassa 84 
Caturo dhamma 24, 106 
Catussadam 494 
Candanasaralitte 2o8 
Camu 64 
Caranam 236, 490, 506 
Calakkakum 284, 504 
Caturantaya 134 
Cito 316 
Cittakathim 334 
Cittalatavane 238 
CittavasanuvattI 112 
Cirasanthutam 34, 230 
Cundo (dantasitthi) 354 
Cecco 314 
Ceto 320 
Cetako 276 
CH 
Chakanaharita 286 
Chamassasanto O6 
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Chamhi 
Chavam 
Chãdiyã 


Jagghitaye 
Jangala 
Jacca 
Janadhipa 


Janittam 
Janinda 


CH 
496 
88, 248 
516 


232 
378 

2oo, 382 

04, 140, 

308, 364, 454, 526 
78, 8O 

76, 78, 82, 

164, 194, 250, 290, 


352, 390, 432, 466, 470, 472 


Janindasettha 520 
Japam 442 
Jappena 100, 224 
Jambu 318 
Jambuka 100, 230, 232 
Jambuhi o8, 1o6 
dJammam 78, 
88, 186, 364. 444 

dJammim 18, 152 
dJammo 8ó, 122 
JalabuJa 72 
Jataveda 14, 58, 
166, 220 

dJatu 26, 36, 470 
jJaram 184 
JigImsam 212 
Jimham 190 
dJno 206, 316, 464 
J1vakam 4O 
J1vagaham 64, s08 
dJunhe o8 
Jutindhara 136 

Ñ 

Ñãtisaäghapurakkhatam O6 


TH 
Thitamariyavatti 


Takkala 

Takkalani 

Takkika 
Tacasarasamappita 
Tandulanalika 
Tadupika 
Tambacula 
Tambalohavilinam 
Tayo dhamma 
Taranmiye 
Taramanarupo 
Taresino 
Tavetasamsl 
TasItam 

TayIta 

Taraka 
Talissatagarabhojane 
Talu 
Tinaparighasam 
Titta 

Titti 

Tindukam 
Tipukannaviddho 
Tipusisam 


Tibbakamasamiddhisu 


Timiranam 
Timissikayam 
TirtiIno 
Tilodano 
Tutthabbam 
Tuttehi 
Turitabhinipatinam 
Tulyavaya 
Tulya 

Tunim 
Tedandiko 
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308 


366 
532 
02 
224 
04 
o8 
246 
402 
24 
200 
346, 384 
234 
302 
356 
42, 102 
20 
482 
532 
126 
420 
128, 420 
78 
496 
126 
522 
216 
390 
188 
302 
56 
496 
62 
382 
164 
146 
128 
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T 
Teladhote 134 
Toranagge Z4 
Tyajja 304 
TyassunI 414 
Tyaham O4, 356, 508 
TH 
Thusam 102 
D 

Dakkhiyam 24 
Dakkheyyam 316 
Dandadharo 3o8 
Dandiyam 434 
Dattupaññattam 510 
Daddabham 180 
Daddaram 62, 76, 346 
Dadhivarakam 174 
Damo 72, 162, 204 
Dayitabbam 184 
Daram 2o8, 228, 

288, 374, 386 
Dariya 148, 212 
Davappaluddho 242 
Da|happamanam 302 
Dathavudho 504. 512 
Dathini 64 
Dathino 148 
Dayasmim 248 
Dasyaham 2o8 
Dicchanti 376 
Dijasangha 256 
Ditthapado 212 
Dittarupam 244 
Ditto 154, 240, 324 
Disatam 234: 

448, 518, 522 
DisampatI 188, 206, 312, 


382, 414, 474, 520 


D 
Disodisam 
Dipam 
Dukkhabhitunno 
Dukhasampareto 
Dutiyata 
Duppasaha 
Dibbidu 
Dubhayam 
Dumukkharupa 
Durannayo 
Dutavippahitani 
Dubhakam 
Dubhi 
Durepat 
Dendimam 
Devaduta 
Devadhamma 
Devo (raJa) 
Desso 
Dohalim 


DH 
Dhanka 
Dhajalu 
Dhaññapanam 
Dhanima 
Dhanugsaho 
Dhanuhatthakalapehi 
Dhantena 
Dhame 
Dhammagu 
Dhammapjaya 
Dhammavaro 
Dhammavidu 
Dhammo 
Dhikkita 
Dhuttii 
Dhuram 
Dhumaketu 
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146, 314, 328, 514 


174, 380 
504 
130 
212 
514 
414 
308 
234 
376 
286 

34, 226 
42 

82 

32 

04 

04 

04 

126 
146, 154 


338, 378 
132 
222 
494 

82 
78 
24 
24 
354 
354 
302 
354 
72, 302 
O6 
44 
76 
360 
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DH 
Dhumanettam 526 
Dhonasakho 2o8 

N 

Nakkhattam parimanentam 2O 
Nakkhattayogam 442 
Na{a 408 
Nantakavasim 166 
NadIiriva 412 
Narapamadanam 308 
Naraviriyasettha 520 
Nahapitakumbhakarabhavam 310 
Nalena o8 
Nagadantam 354 
Nago 12, 132, 

326, 388, 456, 498 
Natidhame 24 
Nanadumavasanayo 484 
Navajiyat 28 
Nikatthe 188, 306 
Nikannika 102 
Nikatya 16, 104, 184 
Niketam 506, 512 
Niketave 248 
Niketahato 8o 
Nikkham 522 
Nikkhantabhikkham 528 
Nigulho 52 
Niggahakasama 526 
NiIccayatto 414 
NỤjhapayam 396 
Niddaro 220 
Niddhapitam 186 
Nibbhoge 210 
NÑimineyya 178, 230 
Niminni 230 
NÑiyamatam 02 
NÑiyyamo 10O 
Niramkatva 8o, 250, 314, 49O 


N 
Nirabbudanam 278 
Nilañchaka 528 
Nilobhapapo 492 
NivatthakoJo 488 
Nisitahi 518 
NÑissayasampanno 64 
NIssenI 318 
Nihato 18, 182, 188, 224 
NihinaJacco 82 
Niliyam 108 
NIivaram 20O, 532 
Nunno 282 
Nupa 522 
Nekatikam 364 
Nekatika 426 
Nettimsavaradharihi 78 
Nettimso 402 
Nette 190 
P 
Pakka 158, 188 
Pakkhandina 66 
Pagabbha 26 
Pagabbhena 66 
Pankadanta 234. 424. 490. 526 
Pacara 522 
Paccaggham 154 
Paccatthika 224 
Paccodditam 102 
PaJata 382 
PajJJam 102 
PajJunna 30 
PaJ]unnanatha 466 
Pañcamiyasmim 48 
Patikate 108 
Patikibbise 108 
Pativijjhiyana 418 
Patisantharavuttinam O6 
Patisedhitaro 88 
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Pathavippabhaso 
PaniyanI 
Pannakutim 
Patimanentam 
Pattayana 
Pattikarika 
Patthayano 
Patthodano 
Pathabya 


Padaviññanam 
Panattham 
Panasehi 
Panthakam 
Pantho 

Papa 

Papllita 
Pabbatdpatthare 
Pabbedho 
Parapattiya 
Parapessiya 
Paramena 
Parayanam 
Parikantam 
Parikkhava 
ParIccaJJa 
Parinayaka 
Paritayamano 
Paripanthe 
Pariplavantam 
Paribbulham 
Pariyayo/am 
Parisankupatho 
Parisumbha 
Pariharako 
Parosahassam 
Palasani 
Palitam 

Palipo 


P 


66 

526 

7O 

2O 

158, 240, 328 
406 

40, 272, 390 
426 

200, 214, 
242, 420, 510 
180 

492 

o8, 1o6 
4O 

26, 414 
26, 414 
112 

9O 

132 

180 

2o8 

38 

38o 

422 

100 

218, 314 
514 

254, 488 
178 

324 
402, 408 
228, 450 
324 

274 

276, 282 
40, 390 
216 

290 

236 


Pavane 
Pavasa 
Pavikatthitam 
Pavuttam 
Paveniya 
Pavellamana 
Pasakkhita 
Pasada 
Pasariyam 
Pasasanito 
Pasibbake 
Pahutaso 
Palasi 
Paligham 
Pamsupisacaka 


Pakaraparikkhepam 


Pacanehi 
Patirupa 


Patihariyapakkham 


Patyani 
Pathmam 
Patarase 
Patiya 

Patiyo 
Patheyyam 
Panagaram 
Papadhuttaka 
PapIyo 


Papuranam 
Pabhatena 
Pavaro 
Pavusam 
Pasahattho 
Palibhaddaka 
Piãchani 
Pitthimaddena 
Pitthimamsiko 
Pitucchayam 
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102 
9O 

32 
236, 438 
224 
200 
530 
94 
532 
282 
524 
324 
242 
82 
202 
460 
496 
394 
502 
518 
378 
466 
354 
22 
240 
26, 414 
38 

O6, 78, 
266, 316, 492 
318 
02 
318 
378 
512 
442 
232 
232 
422 
426 
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p 
Pipphali 182, 256 
Pilakkhadumbarani 292 
PilakkhU 168 
Pisaca 64, 262 
Pilaka g2 
PIthasappim 196 
Pukkusa 218, 444. 492 
Pucimanda 84, 442 
Puññalakkhana 148 
Putakammassa 144 
Putam 144 
Punnakamsam 396 
Punnamasiya 252 
Punnaya 252, 306 
Puthuso 414 
Punam 6o, 362 
Punabbhavaya 304 
Pubbacariyavaco 14O 
Puranakakkaro 98 
Pulasapattanam 320 
Putisara 32 
Putilomo 62 
Purahattho 138 
Pekhunani 14 
Pecca O8, 146, 256 
Pettikam 152, 304 
Pettike 74 
Pettiko 86 
Pettipitamahanam 7O 
Pesse 50O 
Potthakam 464 
Pottho 154 
Posatham 504, 506, 508 
Posathiko 504, 506 
PH 
Phalasa O4 
Phalitam 330 
Phalima 328 


PH 
Phãsuka 58 
Phrtani 282 
B 
Badarani 526 
Baddhavasanugassa 106 
Babbu 56 
Babbuka bilam 56 
Balasa 74, 278 
Bahucinti 46 
Bahutam 302 
Balisam 428, 436 
Balisani 25O 
Balisena 248 
Balyam 25O 
Bãlyã 466 
Baverum 194 
Bahiya 44 
Bidalasupiyo 516 
Bindussaro 156 
Bimbotthasampanno 320 
Bilara 360 
Bilaliyo 366 
Bilah 532 
Biranatthambhakasmim 10O 
Bubhukkhito 62 
Bodhiya 66 
Bondi o8 
Brahantam 30, 292 
Braha 168, 190 
Brahmavannam 64 
Brahme 136, 212, 228, 


274, 288, 302, 390, 
392, 442, 450, 476, 498, 506 


Brahmana 66, 218, 426, 444, 
492. 524. 534 

BH 
Bhakutim 186 
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BH 
Bhakkhitam 34 
Bhacca 140, 40O 
Bhaññam 276 
Bhandu 166 
Bhatikaya 424 
Bhattavetanam 406 
Bhaddika 22 
Bharukaccha 216, 408 
BharuraJa 10O 
Bhavittam 78, 8O 
Bhastam 250, 274 
Bhagineyyo O6 
Bhanumata 316 
Bhisasama 388 
Bhisam 534 
Bhisani 258, 494, 498 
BhIimaseno 358 
Bhumma 394 
Bhusam 12, 54, 15O, 

282, 306, 350, 454 
Bhusa 332, 350 
Bhusamiva 15O 
Bhutadharam 212 
Bhutapatim 498 
Bhutadhipati 498 
Bhũnahata 214 
Bhumya 6o, 100, 288 
BhedasankI 218 
Bhokkham 406 
BhoJjo 10 

M 

Makarehi 216 
Makasam 18 
Makkhi 242 
Mangaladosavrtivatto 36 
Macchagumbam 84 
Macchar 242, 376, 430 
Macch1 14 


Macchuddanam 
Mañjuka 
Mañjubhanino 
Mandale 
Mandukiyo 
Matamatameva 
MativippahIno 
Mattikathupasmim 
Manamhi 
Manam 
Manuñfñam 
Manussakappa 
Manussapheggu 
Manussavassitam 
Manoviduggo 
Mantabhijappena 
Mandalakehi 
Mantena 
Mammani 
Mammiva 
Mayhako (sakuno) 
Marissam 
Maruvasu 
Malamajjakasama 
Mahattapattam 
Mahatthiyam 
Mahanasaya 
Mahanase 
Mahavahe 
Mahodikam 
Matango 
Matalayam 
Malahari 

Maluto 

Masu 
Migamatuka 
Migaviriyasettha 
Migadhama 
Migadhibhu 
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150 
136, 246 
194 

82 

32 

176 

18 

208 

40 


294, 452, 518 


12, 496, 502 
278 
372 


448, 454, 470 


248 
442 
522 
100, 224 
226 
378 
256 


228, 288, 482 


88 
530 
310 
282 
466 
154 
428 
304 
288 

68 
374 

o8 

26 

38 
488 

202, 238 
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Mitam 
Mitacini 
Mittako 
Mittadubbho 
Mithubhedam 
Milaca 
Milhena 
Mukhayamam 
MuñJa 
Mudinga 
Mudha 
MuraJalambarani 
Musaluttaram 


Mendavaro 
Mendo 
MedhavIi 


Moracchapo 
MoraraJa 
Morassa 
Moradhipatim 


Morupasevina 


Yakkho 
Yaññam 
Yaññatantram 
Yañño 
Yathodhim 
Yavodanena 
YacanaJvano 
Yadisakidisam 
Yuvino 
Yuthapatim 
Yupo/am 
Yogakkhemassa 
Yogakkhemo/ä 


Muhuttanakkhattapathesu 


188, 452 
46 

18 

38o, 518 
426 
486 
108, 236 
326 
378 

430 
246 
430 
150 

494 

182 

432 

O2, 18, 332, 
404, 438, 462 
156 

508 

194 

512 

124 


Y 


274, 396, 400, 498 


130, 336 
424 

2O, 376 
256 

38o 

276 

44 

452 

214 

132, 490 
22, 64 
138, 448 


R 

Rakkhasanam 20O 
Rakkhasinam 54 
RaJarenuhi 526 
RaJojalladharo 502 
Ratthavaddhana 296, 450, 454 
Ratya vivasane 462 
Rathika 406 
Rathesabha 130, 180, 188, 

198, 234, 240, 402, 450, 468 
Rahadam 252 
RaJayatanam 526 
RajIsl 520 
Rahumukha 506 
Rukkhase 292 
Rucayam 5O 
Ruppanam 282 
Rummi 502 
Ruhamghaso 322 
Re 38, 216 
Romaka 142 
Rohininam 130, 182, 276 
Rohitam 378 
Rohita (maccha) 174 

L 

Lakkhi 244. 258, 308, 478 
Langhipitamaha 140, 232 
Latukike 214 
Latthiya 124 
Latthihato 496 
Lapam 74 
Lapum g2 
Lenam 252, 416, 512 
Lokamisam 112 
Loniyateliyam 378 
Lomasa 488 
Lolo 112, 128, 14O 
Lohitape 246 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Vaka 
Vakkanga 
Vakkanga 
Vankadandam 
Vankativankinam 
Va†tumam 
Vattanam 
Vanibbake 
Vannupathe 
Vattani 
Vaddha 
Vaddhanam 
Vanatham 


Vanatimiramattakkhi 


Vanabhutani 
VanaspatI 
Vanaspatim 
Vammikam 
Vammino 


VaranakatthabhañJo 


Varakiya 
Valajam 
Valimukho 
Vasa 
'Vasupamrta 
Vassitam 
Valava 
Vamsakanane 
Vakyam 
VaJapeyyam 
Van1Ja 


Vanm1Jo 
VataJam 
Vatasikha 
Vamurum 
Vayasassa 
Vayaso 
Varattikam 


32 
142, 328 

16, 334 

526 

O6 

296 

232 

274, 368, 50O 
02 

310 

10, 384, 394 
324 

100 

480 

166 

416 

30, 2092 

182 

518 

30 

480, 484 
378 

128 

56 

368 

448, 454. 470 
10 

372 

240, 324, 348 
336 

9O, 126, 

408, 418, 516 
02 

o8 

324 

158 

194 


6O, 14O, 156, 232 


216 


VariJa (kumbhlla) 
Varichanna 
VarIsayo 
Varunim 

Vasava 


Vasavam 

Vasavo 
Valodakam 
Vikannakena 
Vikatthamana 
Vikkantacarini 
Vighatitam 
Vicchika 
Vijjamayam 
Vitharam 
Vitunnam 
Viddesana 
Vipakkabrahmacariyo 
Vipaccanmko 
Viplavitam 
Vipariyaso 
Vibhimsaka 
Vibhedako 
Vibhedika 
Viyayatam 
Viyulhe 
Viriyabalũpapanno 
Vilnam 

Vilutta 
Vilumpamananam 
Vilũnam 
Vivattacchaddo 
Vivanam 
Vivanasmi 
Vivaradassino 
Vivasane 
Visadagamini 
Vissatthadhanuno 
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106 

486 
134, 254 
2O 

194, 230, 
288, 430, 460 
258, 408 
276, 474, 520 
82 

112 

496 

286 

o8 

96 

128 

434 

284 

274 

04 

396 

30, 468 
32 

202 

242 

26 

284 

134 

02 

402 

32 

326 

232 
274.472 
104, 532 
130, 474 
30, 346 
462 

226 

282 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


V 
Vihangamo 126, 486 
Vihaññam TP 
Vitam (matam) 184 
Vuddhanumatam 34 
Vegasa 216, 270 
Vetanam 234 
Vedam 134 
Vedagu 66, 278 
Vedajato 134 
Vedabbham 2O 
Veda 218, 236, 49O 
Vedeham 68, 74, 5OO, 52O 
Vedhavera 426 
Veyyagghiya 514 
VeyyañJanikavaco 458 
VeyyañJanika 458 
Verambanam 324 
Vela 26, 414 
Vessapathesu 528 
Vessa 218, 444. 492 
Vyaggha 138, 238 
S 
Sakiyä 368 
Sakunika 514 
Sakkharadhotapam 124 
Sakyarũpam 422 
Sakhãro 328, 486 
Sakhilo 244. 248, 308 
Sakhyam 148 
Saghacca 10 
Sankhavanna 318 
Sangatisanthavani 392 
Sangarattha 398 
Sangahako 244, 398 
Sanghapatto 514 
Sanghino 514 
Saccam 24, 72, 


88, 106, 162, 178 


Saccanikkamo 
Saccupasamhitam 
Sañfñamantassa 
Satthihayanam 
Satho 

Sandasena 
Sanhavaco 
Satapatto 
SatapadI 
SataporIsam 
Satabhendum 
SatH 

Sattu 
Sattubhastam 
Sattusambadha 
Satto (isina) 
Sadatthuto (sadäa-thuto) 
Saddahano 

Saddhammassa niyamatam 
Sanantano 
Santarabahiram 
Santaramano 


Santisoraccasamadhisanthita 


Sandanam 
Sandanakhadina 
Sandhamam 
Sapariggaha 
Sabbakamadadam 
Sabbaghaso 
Sabbabhutadharaniya 
Sabbasamyojanakkhayam 
Sabha 
Samanakolaññam 
Samatittikam 
Samanugrto 
Samadhiparo 
Samekkham 
Samparete 
Sammillabhasinim 
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196, 24Ó, 


228, 


166, 394 
314 

194 

214 

242 

108 
244, 308 
96 

96 

182 

132 

402 

512 

274 
306, 372 
314 

392 
508 

02 

324, 392 
04 
206 
308 
394 
66 

02 
534 
154 

26 
456 
22, 64 
26, 414 
456 
40 
456 
186 

76 
278 
184, 358 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


S 

Sammukhavethito 26 
Saranam 118, 406, 486 
Saradosatam 64 
Sarabu 96 
Sarabha 202, 294 
Sarikkhe 244 
Sarikkho 5O, 256 
Saritam 156 
Sarrradavyam 92 
SallakI 388 
Sallam O6, 208, 228, 

286, 288, 374, 386 
Sallikato 10 
Savatakaram 320 
Savannagutto 308 
Savaditena 112 
Savitthakam 96 
Sassatayam 54 
Sassatisama 240 
Sassudeva 502 
Sahassakandam 132 
Sahassakkho 502 
Sahassanetto 194, 302, 408 
Sahassaveda 236, 490 
Sakhamigam 186 
Sagarakundalam 170, 336 
Sadano 534 
Saduphalo 22 
Sadhusriliyam 92 
San 62 
Sanuni 212 
Sapateyyam 152 
Sapadani 9O 
SamakanIvaram 200, 532 
Samakabhojana 14O 
Saratta 26 
Sarambhi 242 
Salikedaram 476 
Saliyavakam 420 


S 
Savittim 424 
Salikã 46 
Saliyachapo 224 
Sikhiriva 412 
Sikhi 26 
Sigala 238 
Singim 516 
Singl 134. 254 
SIppakam 44 
Sippikanam satam 46 
Sippisambukam 84 
Simbal 184 
Sim 88, 3o8, 38o 
SInapatto 98 
SImantinnam 496 
Silamaddavam 316 
Siliyam 180, 378 
Siha 76. 238 
Sukiccharũipam 426 
Sukundalam 522 
Sukkacchavi 426 
Sukkadhammasamahita O4 
Sukhudrayani 384 
Sucittapattacchadana 246 
Sucimhite 396 
SuJampati 202, 250 
Sunisa 302 
Sudda 218, 444, 492 
Sudhammayam 502, 520 
Sunisitam 188 
Sunhato 232 
Supanno 84, 188, 270 
Supayiko 402 
SupasIyam 25O 
Suppatimuttakambu 354 
Subbhu 354 
Subraha 398 
Suramerayamadhuka 40O 
Surodakam 408 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 


S 

Suvannakayuram 306 
Suvannakayura 388 
Suvannanikkhe 390 
Suvanna 32, 56 
Suvamim 252 
Suvamino 50O 
SuvilakamaJjhe 356 
Suvositam 498 
Susu 230 
Suhaddayam 488 
Suhannena 44 
Suriyam 24 
SurIyo 206, 336, 

408, 430, 510 
Senimokkho palabhena 220 
Seno 74, 514 
SeyyaASO 146, 242, 462 
eyyamso 146 
Serumam 216 
Selam 124, 284 
Sevalapanaka 378 
SoJaccam 92 


Sotthanam 
Sotthanena 
Sotthiya 
Sodariyam 
Sobbhe 
Sanghariyam 
Samniramkatva 
Samyamo 
Samvibhagl 
Samvissattha 


Hattharuha 
Hatthibondim 
HarItamayo 
HarIssavanno 
Haritakam 

HarIpada 

Halahalam 
Haliddaragam 
Hiri-ottappasampanna 
Hemajalabhichannam 


--OOOOO-- 
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382 

382 

490 

28 

366, 464 
532 

294 

72, 294, 346 
382, 398 
382 


406 

006) 

132 

66 

526 

216 

188, 402 
202 

04 

142 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


i PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) 


.<-Ì 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


zG 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


<xX>>~<à-<> 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 32 
®JATAKAPAII I- BỔN SANH I® 


Công Đức Bảo Trợ 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Phật tử Texas 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 


Công Đức Hỗ Trợ 


Tập thể đoàn Phật tử Asoka 
Phật tử Tuệ Chơn Minh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Gia đình Phật tử Tường Vân 
Phật tử Chánh Lý Đức Hùng 
Phật tử Thiện Thanh - Chùa Phổ Minh 
Phật tử Nguyễn Thị Xuân, Pháp danh Huệ Thu 


Phật tử Nguyễn Thị Đạm và Gia đình Phật tử Lê Trung Đức ụ 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


cS>x@-<=s 
CC c#Ð@S€8 —— . 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 32 
®JATAKAPA[II I- BỔN SANH I® 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Phạm Thu Hương 
Phật tử Trịnh Kim Thanh 
Phật tử Phạm Khác Thiệu 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Thành Nghĩa 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Gia đình Đào Kỳ & Thu Hà 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 


Công Đức Hỗ Trợ 


Thượng Tọa Chánh Thọ 
Sư Cô Hộ Duyên 
Phật tử Nga 
Phật tử Yến 
Phật tử Lê Thị Phúc 
Phật tử Nguyễn Thị Minh 

Phật tử Trần Thị Thu Huyền 
Phật tử Trần Văn Đức & Mai 


“Xe “áo <x e8 _—M  ” 


ki c 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
--( Do Phật tử Trịnh Đức Vĩnh chuyển)-- 


Phật tử Đặng Thị Hạnh 

Phật tử Trần Lê Trang 

Phật tử Dương Thanh Vân, Từ Thức Hạnh 
Phật tử Trần Lê Hương 

Phật tử Tạ Thị Dậu 

Phật tử Trịnh Thanh Huy 

Tu Nữ Tâm An (Lê Thị Tích) 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng Thảo 

Cháu Bà Sáu Dép 

Bạn của Cháu Bà Sáu Dép 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Thích Pháp Trí 

Đại Đức Thích Thanh An 

Phật tử Tịnh An 

Phật tử Nguyễn Thị Dậu 

Gia đình Phật tử Tường Vân 

Tập thể đoàn Phật tử Asoka 

Em dâu Phật tử Lang Trần 

Phật tử Lưu Phát Lai, Mỹ Hạnh, Thanh Hiệp 
Phật tử Kiến Thức 

Gia đình Phật tử Thiện Phước & Diệu An 
Phật tử Diệu Tính, Diệu Tuệ 
Phật tử Hoài Nam 

Phật tử Phong & Thảo và con trai 
Gia đình Phật tử Diệu Hỷ 

& Gia đình Phật tử Thanh Đàm 
Phật tử Chánh Lý Đức Hùng 
Phật tử Kiều Thị Thanh Huyền 
Phật tử Nguyễn Thanh Hải 

Phật tử Vũ Đình Quân 

Phật tử Vũ Đình Quang Vĩnh 
Phật tử Nguyễn Thị Đạm 

& Gia đình Phật tử Lê Trung Đức 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Một Phật tử ẩn danh 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG 
--(Do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện)-- 


Gđ. Đào Kỳ & Thu Hà Gđ. Kiều Ngân 

Gđ. Nguyên Không Gđ. Kiều Nga 

Gđ. Cô Tịnh Vạn Gđ. Nguyên Phạm 

Gđ. Cô Đồng Hoa Gđ. Thanh Vân 

Gđ. Cô Nhuận Lành Gđ. Thu & Bảo 

Gởđ. Trương Văn Của Gđ. Châu & Dũng 

Gđ. Khánh Huệ Phương & Mẹ Gđ. Ngân Nguyễn 

Gởđ. Nói Xuân Oan Gởđ. Thanh & Sự 

Gđ. Thái Tú Hạp & Ái Cầm Gđ. Cường & Liên 

Gä. Tịnh Đạt & Bé Ánh Minh Gđ. Trọng & Huệ 

Gđ. Trương Túc Hoa Gđ. Diệu Hạnh 

Gđ. Lê Mỹ Gđ. Lộc & Mai 

Gđ. Hoa Đàm Gđ. Minh & Xuân Vũ 

Gởđ. Huỳnh Trang - Rochester Gđ. Lê Tấn Lực 

Gđ. Chú Phó Gđ. Lan Hương & Lương 

Gđ. Thảo & Thùy Gđ. Đào Tôn 

Gđ. Tuyết Mai Gđ. Lê Trác & Kim 

Gđ. Tịnh Bạch Gởđ. Lan Nguyễn 

Gđ. Diệu Bảo Gđ. Kim Loan 

Gđ. Võ Anh Đào Gđ. Bác Bá 

Gđ. Đức & Phương - Rochester Gđ. Đặng Đài Trang 

Gđ. Kim Ly Nguyễn Gđ. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
Cao Thị Lang, hồi hướng đến Cao & Nguyễn Văn Nữ 

Hải Đường Phạm Khắc Thiệu - Minnesota 
Huệ Đức & Pháp Quang Huệ Thiện - Rochester 

Thanh Hồng Thinh Le Tuyết Hồng 
Diệu Lý Duy Le Elizabeth Moran 
Sơn Huỳnh Nhật Nhân Kỳ Phương & Mẹ 
Diệu Ý Ẩn Danh Nguyễn thị Thân 
Phạm Thị Thi Thanh Vinh Trần thị Nhung 
Hoàng Thị Tình Hòa Cúc Tuệ Chơn Minh 
Hồ Tiên Võ Thanh Lưu thị Hoa 
Phạm Xuân Lan Võ Thị Hồng Lê Thị Gia Ninh 
Trâm Anh Dì Sáu Cô Khánh An 
Trần Minh Thu Phương Nguyễn Hậu Hồ - Texas 
Nguyễn Văn Phú Nguyễn Bá Lâm Amy Nguyễn 
Trang Lang Nguyễn Thị Triều Nguyễn Chọn 
Thaddues Le Bé Nhã Châu Hồng Quyền 
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PHẬT TỬ HONG KONG CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Phật tử Nguyễn Thị Minh 

Phật tử Nga 

Phật tử Yến 

Phật tử Trần Thị Thu Huyền 

Phật tử chùa Tín Quang 

Phật tử Đỗ thị Thanh Thủy 

Phật tử Phạm Thu Hương 


PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


Phật tử Phan Văn G1ỏi 

Phật tử Trần Văn Đức & Mai 
Phật tử Nguyễn Gia Hiếu 
Gđ. Phật tử Bình Anson 


PHẬT TỬ CHÂU ÂU CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG 
-- (Do Phật tử Trần Lang chuyển)-- 


Phật tử Lê Thị Huệ 

& Phật tử Lê Trung Thành (Thụy Sĩ) 

Gđ. Lâm Thanh Thảo (Pháp) 

Phật tử Nguyễn Thị Bích Thu (Pháp) 
Gđ. Hồng & Tuấn (Pháp) 

Gđ. Phạm Ngọc FrancolIs (Pháp) 

Gđ. Hồng Thị Nhơn 

Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 


PHẬT TỬ GIA NÃ ĐẠI CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG 
Gởđ. Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 


Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 
Phật tử Trịnh Kim Thanh 


Gà 5 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG 


Thượng Tọa Chánh Thọ 

Đại Đức Upall 

Đại Đức Paññindriya 

Đại Đức Thánh Tâm (chùa Kỳ Viên) 

Sư Cô Hộ Duyên 

Phật tử Texas 

Phật tử chùa Thiên Ân 

Phật tử Bùi Anh Tú 

Phật tử Lê Thị Phúc (thân mẫu Sc. Hộ Duyên) 
Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Bùi Thị Mỹ, Pd. Nguyên Tịnh 

Phật tử Alexander Phan 

Phật tử Nguyễn Thị Xuân, Pd. Huệ Thu 

Phật tử Thành Nghĩa (hồi hướng đến hương linh 
Thành Trung và hương lĩnh Nguyễn thị Thiệp) 
Một nữ Phật tử ẩn danh 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 
-- (Do Phật tử Lý Đức chuyển)-- 


Phật tử Vượng Phạm 
Phật tử Diệu Thanh 
Phật tử Tâm Nguyên 
Phật tử Liên Nguyễn 
Phật tử Andy 

Phật tử Cao Hoàng Tân 
Phật tử Lộc Phạm 

Phật tử Lan Lưu 

Phật tử Hải Lý 

Phật tử Lý Thị Ngọc Hằng 
Phật tử Lý Minh Hiển 
Phật tử Lý Đức 


PHẬT TỬ SINGAPORE CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


Phật tử RaJan Chellian 


“&. ¬-.r 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước 

Phật tử Nguy Hinh Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỹ Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguy Trí An Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Phật tử Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 

Phật tử La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 

Phật tử La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 

Phật tử Huỳnh Bích Chi Pd. Ngọc Phúc 
Phật tử Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Phật tử Châu Ngô 

Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 
Phật tử Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
(hồi hướng đến Diệu Nhã) 

Phật tử Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Phật tử Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn Kim Loan 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hoà 

Phật tử Diệu Thường 

Phật tử Diệu Nhãn 

Phật tử Diệu Phúc 

Phật tử Phước Nghiêm 

Phật tử Loan (bạn Phước Nghiêm) 

Phật tử Tuyết Ngọc 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Gđ. Nguy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Nguy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Nguy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Nguy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gởđ. Đặng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thị Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hoà Pd. Tâm Hiền 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Gđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 

Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diêu Quí 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 


Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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